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L ờ i  NÓI ĐAU

Lí) ngành luật có vị trí, vai trò to lớn trung hệ thống pháp 
luật nên luật hình sự luôn được Nhà nước ta quan tâm đặc 
biệt. Sự phát triền cua luật hình sự Việt Nam %ăn chặt với quá 
trình phát triên cùa cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày 
đâu khi nước Việt Nam dân chù cộng hòa mới ra đời, Nhà 
nước la ổã ban hành các văn bàn pháp luật hình sự quan trọng 
đê chông các hành vi tội phạm, bảo vệ chinh quyền nhân dán 
non trẻ, bào vệ trật tự, an toàn xã hội...

Qua 14 năm thi hành BLHS năm 1985 ¡à BLHS đầu tiên, 
Nhà nước ta cũng đã 4 lan tiến hành sửa đôi, bô sung Bộ luật 
nàv- Đó chính là cơ sớ  thực tiên cho việc hình thành và phát 
trien cua khoa học luật hình sự ở nước ta với tính cách là 
ngành khoa học pháp lí và cũn<j là môn học g iữ  vị trí trọng yêu  
ironiỊ chương trình đào tạo cua Trường đại học luật Hà Nội.

Trên tinh thần kế thừa và đôi mới, Nhà nước ta thực hiện 
việc sửa đôi, bo sung khả toàn diện những nội dung cùa BLHS 
năm 1985 nhăm đáp ứng các yêu cầu cùa sự nghiệp đau tranh 
chống và phòng ngừa tội phạm trong điểu kiện xây dựng nền 
kinh tế thị trường. Vì thế, BLHS năm 1999 được coi là BLHS 
mới của Nhà nước ta.

Trước tình hình đó, việc chỉnh lí, bô sung và hoàn thiện
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giáo trình luật hình sự Việt Nam là việc làm cán thiêt đê phục 
vụ nhu cán học tập, nghiên cứu. giang dạy cùa giáo viên, sinh 
viên và các đôi tượng khác. Giáo trình luật hình sự Việt Nam 
(toàn lập) được biên soạn lần đau năm 2000 trên cơ sơ kê thừa 
và phát triền các giáo trình luật hỉnh sự của nhà trường được 
ấn hành từ năm J 992.

Giáo trình luật hình sự Việt Nam của Trường đại học luật 
Hà Nội được tải bản có chình lí lan này gom 2 tập ve cơ bàn 
vân giữ két câu như lân đâu, cụ thê:

- Vê nội dung, ờ  các chương vé phán chung, giáo trình 
được kêt cấu theo các vấn đê vờ ở  các chương vé phân các tội 
phạm, giảo trình được kêt câu theo nhóm các tội phạm (các 
chương trong Phần cúc tội phạm của BLHS). Đặc biệt, bộ giáo 
trình lần này được xáv dựng thêm chương mới là chương "Một 
sổ vân đê lý luận chung vê định tội danh" với mục tiêu cung 
cáp những nguyên tăc cơ bán và các k ĩ năng áp dụng các tri 
thức tông hợp vê luật hình sự đê xác định tội danh.

- Vê sự giài thích, giáo trình đàm bào kêt hợp giữa tính 
khoa học với tính có căn cứ theo luật định. Tuy nhiên, với yêu  
câu cùa chương trình đào tạo luật ớ bậc đại học, sự giải thích 
trong giáo trình cũng có mức độ nhai định; mặt khác, nhiều 
van đề trong Bộ luật cần phải được sụ giai thich chính thức 
của cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyển.

- về cách trình bày, các tác già lưu V bạn đọc vế các định 
nghĩa khái niệm dưới hình thức in nghiêng. Các chữ viết tăt, 
các thuật ngữ được sử dụng thong nhất ở  tất cá các chương, 
mục của giáo trình.
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Với sự tham gia biên soạn cua các ẹiang viên cỏ kinh 
nghiệm, c á c  n h à  khoa h ọ c  luật h ìn h  s ự  c ó  UY tín , h i v ọ n g  

rằng bộ giáo trình này sẽ đáp ứng được sự mong đợi cua 
bạn đọc. Trường đại học luật Hà Nội xin trân trọng giới 
thiệu bộ giáo trình luật hình sự Việt Nam và rát mong nhận 
được sự góp V phê bình cùa bạn đọc đê bộ giáo trình này 
ngày càng hoàn thiện.

TRƯỜNG DẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
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BANG T l  VIET TAT

BLDS Bo luat dan su

BLHS Bo luat hinh sir

BLTTHS Bo luat to tung hinh su

CNXH Chu nghia xa hoi

CTTP Cau thanh toi pham

DTD Dinh toi danh

QHNQ Quan he nhan qua

TNHS Trach nhiem hinh su

XHCN Xa hoi chu nghia
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CHƯƠNG I

KHÁI NIỆM, NHIỆM v ụ  VÀ CÁC N G l  YÊN TẢC 

CỦA LI ẠT HỈNH s ự  VIỆT NAM

I. KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH s ự
Luật hình sự là ngành luật trong hệ thống pháp luật có dối 

tượng và phương pháp điều chinh riêng, tuân theo các neuvên 
tấc và có các nhiệm vụ riêng."1 Với tính chất la ngành luật, 
luật hình sự được hiêu là hệ thống các quy phạm pháp luật 
xác định những hành vi nguy hiêm cho xã hội bị coi là tội 
phạm và quy định hình phạt có thế áp dụng cho người đã thực 
hiện các tội phạm đó.

Với hai nội dune như vậy mà n&ành luật này có tên gọi gan 
với một trong hai nội dung đó - tội phạm hoặc hình phạt. Vi dụ: 
'Prong tiếng Anh. ngành luật này thường được gọi ià Criminal 
Law (pháp luật hay ngành luật về tội phạm); còn trong tiếng 
Đức, ngành luật này lại thường được gọi là Strafrecht (pháp 
luật hay ngành luật về hình phạt). Trong tiếng Việt, hình sự có 
nghĩa là sự trừng trị, trừng phạt và ngành luật hình sự cũng có 
nghĩa là ngành luật về trừng phạt hay về hình phạt.

(1). Khái niệm luật hình sự có thể được dùng để chí ngành luật nhưng cũng có 
thể được hiểu là một trong những hình thức văn bán quy phạm pháp luật - luật 
(hoặc bộ luật) cùa ngành luật hình sự. Luật hình sự còn có thề được dùng đề 
chi môn khoa học nghiên cứu ngành luật hình sự.
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Quv phạm pháp luật cua ngành luật hình sự dược hình 
thành qua các quv định cua pháp luật. Dó là các quy định 
chung về tội phạm và hình phạt, là các quy định về các tội 
phạm cụ thê và các khung hình phạt cụ thê. Các qu\ định nà}' 
đều phai được thể hiện ờ hình thức văn bản quy phạm pháp 
luật cao nhất trong hệ thổne văn bản quv phạm pháp luật Việt 
Nam hay nói cách khác, các quy định về tội phạm và hình 
phạt phãi do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cùa Nhà 
nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ban hành vì tính đặc biệt 
của các quy định này.

Với nội đung xác định tội phạm và quy định hình phạt, 
ngành luật hình sự có đoi tượng điều chinh và phương pháp 
điêu chình riêng.

1. Đối tưọng điều chỉnh của luật hình sự

Đoi tượng điều chinh cùa ngành luật hình sự là quan hệ xã 
hội giữa Nhà nước và người phạm tội. Khi có sự kiện tội 
phạm xảy ra, một loại quan hệ xã hội đặc biệt giữa Nhà nước 
và chù thê đã gây ra sự kiện tội phạm đó được phát sinh. 
Ngành luật hình sự điều chỉnh quan hệ xã hội này qua việc 
xác định quyền và nghĩa vụ pháp lí của hai chủ thế - Nhà 
nước và người phạm tội. Trong quan hệ này, người phạm tội 
có nghĩa vụ pháp lí phải chịu TNHS, trong đó có hình phạt 
còn Nhà nước có quyền buộc người phạm tội phải thực hiện 
nghĩa vụ pháp lí đó. Đối với người phạm tội, Nhà nước có 
quyền buộc họ phải chịu TNHS; đối với xã hội, Nhà nước có 
trách nhiệm xử lí nehiêm minh những người đã thực hiện 
hành vi phạm tội để bảo đàm trật tự xã hội, trấn áp tội phạm. 
Người phạm tội. tuy có nghĩa vụ pháp lí phải chịu TNHS
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nhưna cĩina có quvền ycu cầu Nhà nước chi được buộc mình 
chịu 'I NI ỈS đúnu với quv định cua pháp luật.

Dối tưựne điều chinh của luật hình sự là quan hệ xà hội có 
tính dặc thù. Quan hệ xã hội là đổi tượne điều chinh cua ngành 
luật hình sự khôna những không cân thiết cho sự ton tại và 
phát trien cua xã hội mà trái lại. xã hội đã phai chịu sự tác động 
xấu khi quan hệ xã hội này phát sinh. Các quan hộ xã hội cần 
thiết cho xã hội được các ngành luật khác điều chinh như quan 
hệ sơ hữu được naành luật dân sự điều chinh, quan hệ vợ 
chồna dược ngành luật hôn nhản và gia đình điều chinh v.v. 
đều không phải là đối tượng điều chinh của ngành luật hình sự 
nhưng có thê là đổi tượng bào vệ cùa ngành luật hình sự khi bị 
xâm hại ỏ' mức độ nhất định. Các ngành luật khác có thê vừa 
điều chinh và vừa bảo vệ cùng nhóm các quan hệ xã hội nhất 
định, còn n&ành luật hỉnh sự chi điều chinh một loại quan hệ 
xã hội - quan hệ eiữa Nhà nước và người phạm tội và bảo vệ 
nhiều loại quan hệ xã hội khác được các ngành luật khác điều 
chinh.111 Với lí do này mà quy phạm pháp luật hình sự có thể 
được coi là quy phạm pháp luật bào vệ mà không phải là quy 
phạm pháp luật điều chinh}2) Quy phạm pháp luật hình sự 
không chi xác định quyền và nghĩa vụ pháp lí của hai chủ thể 
của quan hệ pháp luật hinh sự mà còn là tiêu chuân để xác định

(1). Theo GS.TSK.H. Đào Trí ú c  thì luật hình sự có thể bảo vệ cả các quan hệ xã 
hội chưa được ngành luật nào điều chình (Đào Trí ú c, Luật hình sự Việt Nam, 
Quy ên I - Những vấn đề chung, Nxb. Khoa học xâ hội, Hà Nội, 2000, tr. 84).
(2). Theo cách phân loại quy phạm pháp luật được trình bày trong Giáo trình lí 
luận nhà nước và pháp luật cùa Trườn2 Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, 
Hà Nội, 2008. tr. 396; (hoặc trong cuốn Li luận về nhà nước và pháp luậl cùa 
PGS.TS. Nguyễn Văn Động, Nxb. Giáo dục. Hà Nội, 2008. tr. 258).

11



giới hạn và đánh ai á hành vi của con imười có phai là tội phạm 
hay khôrm.1" 1 à tiêu chuẩn đánh eiá hành vi của con ngưòi. 
quv phạm pháp luật hình sự tuy khônu trực tiếp điều chinh NU' 

sự cùa công dãn nói chung trong cuộc sống hàng neàv như các 
ngành luật khác (mà chi điều chinh xư sự cùa Nhà nước và 
naười phạm tội sau khi có sự kiện tội phạm xảy ra) nlurns vẫn 
có tác động điều chinh xử sự đó cua công dân. Quv phạm pháp 
luật hình sự xác định tội phạm, quv định hình phạt và qua dó 
gián tiếp "cấm đoán" mọi neười thực hiện những hành vi bị coi 
là tội phạm - những hành vi đã được quy dịnh trona luật hình 
sự. Với lí do này mà quy phạm pháp luật hình sự còn có thể 
được coi là quy phạm pháp luật cấm đoán và sự cam đoán này 
gián tiếp điều chinh xử sự của con người theo hướna tránh 
thực hiện hành vi phạm tội.

2. Phưtmg pháp điều chỉnh của luật hình sự

Xuất phát từ đặc điểm của đối tượng điều chinh cũng như 
nội dung quyền, nghĩa vụ pháp lí cua các chú thê trong quan hệ 
pháp luật hình sự. chúng ta có thể rút ra được phương pháp 
điều chinh của ngành luật hình sự phải là phươna pháp mệnh 
lệnh - phục rùng. Trong quan hệ pháp luật hình sự. Nhà nước 
có quyền buộc người phạm tội phải chịu TNHS, phai chịu hình 
phạt; người phạm tội có nghĩa vụ pháp lí phải thực hiện TNHS, 
chấp hành hình phạt và việc chấp hành này không thề tránh 
khỏi vì nó dược bảo đám bàne cưỡng chế cùa Nhà nước. 
Phương pháp điều chinh cúa ngành luật hình sự là phương 
pháp mệnh lệnh - phục tùng. Theo đó, các quy phạm pháp luật

(l).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình li luận nhà nước vù pháp 
luật, sđd, tr. 379.
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hình sự dều có cách thức tác dộnu chune là bát buộc naưài 
phạm tội phái thực hiện nahĩa vụ pháp lí là TNỈỈS. Bên cạnh 
dỏ. quv phạm pháp luật hình sự cũng sián tiếp điều chinh hành 
vi cưa con người trong cuộc sốna hàna neàv với cách thức tác 
dộnạ là cốm đoán. Ngoài ra. trona luật hình sự còn có một số 
điều luật mà cách thức tác dộna là cho phép (được thực hiện 
quyền nhất định như quyền phòng vệ chính đảng V.V.). Tuv 
nhiên, cách thức tác độne cấm đoán và cho phép đều khône 
phai là cách thức tác độna đặc trunu cua ngành luật hình sự.

Tóm lại. phương pháp điều chinh của ngành luật hình sự là 
phương pháp mệnh lệnh - phục tùna và cách thức tác độna đặc 
trưne là bat buộc.

3. Quy phạm pháp luật hình sự

Nội duna của quy phạm pháp luật hình sự được thể hiện 
thông qua các quy định của luật. Dó là các quy định chung về 
tội phạm và hình phạt; các quy định về các tội phạm cụ thề và 
các khung hình phạt cụ thề. Các quy định chung về tội phạm 
và hình phạt tạo thành Phần chung của luật hình sự; Phần các 
tội phạm của luật hình sự là phần dược hình thành bời các quy 
định về tội phạm cụ thề và khung hình phạt cụ thề có thể được 
áp dụng cho tội phạm cụ thể đó.

Quy phạm pháp luật hình sự được thể hiện qua các quy 
định của luật hình sự hay nói cách khác là qua các điều luật. 
Giữa quy phạm pháp luật hình sự và điều luật của luật hình sự 
cỏ sự khác nhau.'" Một điều luật có thể thể hiện đủ một quy

(1 ). v ề  vấn đề này có thể xem thêm: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình
li luận nhà nước và pháp luật, sđd, tr. 394 và các tr. tiếp theo.
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phạm pháp luật hình sự nhưng một điều luật cũng có thể chi 
thê hiện đu một quy phạm pháp luật hình sụ khi kết hợp với 
điều luật khác. Vi dụ: Diều 111 BLHS (Người nào dùng vũ 
lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạnẹ không thế tự  
vệ được của nạn nhân hoặc thù đoạn khác giao cấu với nạn 
nhân trải với V muôn cùa họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm) là điều luật thể hiện đu một quy phạm pháp luật hinh 
sự; Điều 112 BLHS (Người nào hiếp dâm trẻ em từ đù 13 
tuôi đến dưới 16 tuôi, thì bị phạt tù từ báy năm đến mười lăm 
năm) là điều luật chi thể hiện đủ một quv phạm pháp luật hỉnh 
sự khi kết hợp với Điều 111 BLHS vì Điều 112 không có nội 
dune mô tả như thế nào là hiếp dâm và nội dung này được mô 
tà tại Điều 111.

Với nội dung là xác định tội phạm và quy định hình phạt, 
quy phạm pháp luật hình sự đòi hỏi phải có hai bộ phận cấu 
thành - bộ phận xác định tội phạm và bộ phận quy định hình 
phạt. Tuy nhiên, việc xác định hai bộ phận đó trong cấu trúc 
của quy phạm pháp luật nói chung cũng như cùa quy phạm 
pháp luật hình sự nói riêng có sự không thống nhất giữa các 
nhà nghiên cứu và giảng dạy. Bên cạnh quan điểm cho rằng 
quy phạm pháp luật nói chung cũng như quy phạm pháp luật 
hình sự nói riêng có ba bộ phận (giả định, quy định và chế 
tài)(l) cũng có quan điểm cho ràng quy phạm pháp luật chỉ có

(l).Xem : Trung tâm đào tạo từ xa cùa Đại học Huế, Giáo trình luật hình sự  
Việt Nam - Phần chung, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2001, tr. 88; Khoa luật Đại học 
quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần chung, Nxb. ĐHQGHN, 
Hà Nội, 2001, tr. 76.
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hai hộ phận (gia dinh và quy dịnh hoặc gia định và chế tài).'" 
Chúng tôi cho rang quy phạm pháp luật hình sự là loại quy 
phạm tương đoi dặc hiệt so với quy phạm pháp luật cua các 
naành luật khác nên khó có sự thons nhất tron« cách hiểu về 
nội duna cũng như cấu trúc cua loại quy phạm pháp luật này. 
Nhưna điều chẩc chắn là quy phạm pháp luật hình sự phải có 
hai hộ phận - bộ phận mô ta hành vi bị coi là tội phạm và bộ 
phận xác định khung hình phạt (chế tài) có thể đưực áp dụne 
đối với tội phạm đó.

II. CÁC NHIỆM VỤ (CHỨC NĂNG) CÙA LUẬT HÌNH 
S ự  VIỆT NAM

Trong sách báo pháp lí, nhiệm vụ của luật hình sự thường 
được nói đến khi các tác RÌa viết về ngành luật hình sự và trong 
BLHS Việt Nam. Điều 1 cũng đề cập nhiệm vụ cùa BLHS. 
Tuy nhiên, vì luật hình sự được xem là “công cụ” nên nói chức 
năng của luật hình sự phù hợp hơn so với nói nhiệm vụ của 
luật hình sự.(2) Với nội dung của ngành luật hình sự được nêu 
trên có thể rút ra chức năng của luật hình sự là phương tiện 
chống và phòng ngừa tội phạm, là phương tiện bảo vệ và giáo 
dục. Với cách nói tắt thì luật hình sự có các chức năng: Chức 
năng chống và phòng ngừa tội phạm, chức năng bảo vệ và 
chức năng giáo dục. Các chức năng này tuy có nội dung riêng

(1).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình li luận nhù nước và pháp 
luật, sđd, tr. 383.
(2). Theo Đại từ điển tiếng Việt, Nxb. Văn hoá-thông tin, Hà Nội, 1998: Nhiệm 
vụ là công việc phải làm (tr. 1251) còn chức năng là nhiệm vụ, công dụng và 
vai trò (tr. 413). Theo đó, nhiệm vụ thường gắn với chù thể hành động còn chức 
năng ở nghĩa công dụng và vai trò thường gán với phương tiện hành động.
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nlurna khôn« dộc lập hoàn toàn mà có mối quan hệ hiện chứnai 
chặt chẽ với nhau.

1. Chức năng chống và phòng ngừa tội phạm ciia luậtt 
hình sự

Điều 4 BLHS Việt Nam khăng định trách nhiệm chốnsi vài 
phòng ngừa tội phạm trước hết thuộc về các cơ quan cône an., 
kiểm sát, toà án. tư pháp và thanh tra. Các cơ quqn nhà nước 
khác cũns như mọi côns dàn đều có nehĩa vụ tham gia vào việc' 
thực hiện nhiệm vụ chune nàv. Chốna tội phạm và phòna nsừa 
tội phạm là hai hoạt dộna tuy có nội dung khác nhau nhưng 
không tách rời nhau. Trone đỏ. chống tội phạm là hoạt động 
trực diện với tội phạm - hoạt động phát hiện, điều tra. truy tố và 
xét xử tội phạm. Phòng ngùa tội phạm bao gồm nhiều hoạt động 
khác nhau nhàm ngăn rmừa khôna để cho tội phạm xảy ra và 
đều có quan hệ mật thiết với hoạt dộng chống tội phạm. Chốne 
tội phạm có hiệu quá không chi có tác dụna răn đe. ngăn naừa 
tội phạm mà còn có thể định hướns cho các hoạt độn£ phòng 
ngừa khác. Do vậy. hoạt động chống tội phạm cũng được coi là 
hoạt động phòng ngừa tội phạm đặc biệt. Hoạt động chons và 
phòng ngừa tội phạm phái dựa trên cơ sở pháp lí chung hay nói 
cách khác là đều phải sử dụng công cụ pháp lí chung là luật 
hình sự. Hiệu quả của chống và phòng ngừa tội phạm phụ 
thuộc một phần quan trọng vào độ hoàn thiện của luật hình sự. 
Do vậy, luật hình sự đã được coi "là một trong những công cụ 
sắc bén, hữu hiệu để đau tranh phòng ngừa và chông tội 
phạm... ”.(l) Để thực hiện tốt chức năng chống và phòng ngừa

(1). Lời nói đầu Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999.
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tội p h ạm  đòi hoi luật hình sự phủi luôn luôn được hoàn thiện 
theo sát sự tha\ đôi cua tình hình tội phạm, dáp ứng được yêu 
cầu của cuộc dấu tranh chống tội phạm.1,1

2. Chức năng báo vệ cúa luật hình sự

Qua chức năna chống và phòne ngừa tội phạm, luật hình sự 
dồníi thời có chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội quan trọng 
cần thiết cho sự ôn định và phát triển cúa xã hội trước sự xâm 
hại cua tội phạm. Xaành luật hình sự là công cụ pháp lí "ẹó/; 
phần đắc lực vào việc bàu vệ độc lập, chủ quvển, thong nhát 
và toàn vẹn lãnh thô cua Tô quốc Việt Nam xã hội chu nghĩa, 
bao vệ lợi ích cùa Nhà nước, quyên, lợi ích hợp pháp của công 
dân, to chức, ẹóp phân duy trì trật tự an loàn xã hội, trật tự 
quán lí kinh tế, bao đâm cho mọi người được song trong một 
môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính 
Iihân văn cao".12 Như vậy, đối tượng báo vệ của ngành luật 
hình sự đã dược xác định rõ ràng trong BLHS. Trước hết, đối 
tượng bảo vệ của ngành luật hình sự được nêu khái quát trong 
Lời nói đầu cùa Bộ luật và tiếp đó được xác định cụ thể hơn tại 
Diều 8. Đỏ là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thồ 
của Tổ quốc, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, 
quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, tính mạng, sức khoẻ. danh dự, nhân phâm. tự 
do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, 
những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật. Để thực hiện tốt

(1).Xem: Nguvễn Ngọc Hoà, Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. CAND, 
Hà Nội, 2008. tr. 252 và các tr. tiếp theo.
(2). Lời nói đầu Bộ luật hình sự Việt
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chức năng bảo vệ của mình, ngành luật hình sự cần phai xác 
định dúng, đũ và kịp thời những hành vi có thể gây nguv hiếm 
cho các đối tượng bao vệ đế quy định là tội phạm. Có như vậy 
ngành luật hình sự mới có thể trờ thành công cụ pháp li hữu 
hiệu báo vệ các quan hệ xã hội đã được xác định qua việc 
chống và phòng ngừa một cách toàn diện tất cả các tội phạm, 
không có hành vi nào neuy hiểm (ở mức tội phạm) cho đối 
tượng bào vệ của ngành luật hình sự bị bô qua.

3. Chức năng giáo dục của luật hình sự

Chủng ta chống tội phạm không chi nhằm mục đích xử 
phạt đế trừng trị người phạm tội mà còn nhằm mục đích giáo 
dục họ và giáo dục mọi người nói chung. Do vậy, neành luật 
hình sự không chi là công cụ chống tội phạm mà còn có chức 
năng giáo dục. Cũng chính qua chức năng giáo dục mà ngành 
luật hình sự có thề thực hiện được chức năng phòng ngừa tội 
phạm cúa mình. Ngành luật hinh sự không chi là công cụ răn 
đe người phạm tội mà còn răn đe cả những người khác và qua 
đó giáo dục người phạm tội cũng như mọi người ý thức tuân 
thủ pháp luật, tránh các hành vị phạm tội. Ngành luật hình sự 
cũng là công cụ giáo dục ý thức tham gia chống và phòng ngừa 
tội phạm cho tất cả mọi người với vai trò là công dân cũng như 
với vai trò là thành viên của cơ quan hay tồ chức. Chức năng 
giáo dục của ngành luật hình sự dựa trên cơ sở chức năng 
chống tội phạm nhưng đồng thời cũng là cơ sở cho chức năng 
phòng ngừa tội phạm và chức năng báo vệ của ngành luật này.

Chức năng giáo dục cùa ngành luật hình sự được xác định 
rõ và cụ thể trong BLHS Việt Nam. Ngay Lời nói đầu của
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BL1ỈS cũng đã khãne định chức năng "răn đe, giáo dục, cam 
hoá cai lạn người phạm tội trơ thành người lương thiện; qua 
đỏ, bôi dường cho mọi côn% dân tinh than. V thức làm chù xã  
hói, V thức tuân thù pháp luật, chu động tham gia phòng ngừa 
va chông tội phạm

III. CÁC NGUYÊN TẤC CUA LUẬT HÌNII sụ'  VIỆT NAM

Cũng như các ngành luật khác, ngành luật hình sự được 
xây dựna trên cơ sơ những nguycn tắc nhất định, trong đó có 
nhũng nguyên tắc có tính chất chung cho cả hệ thống pháp luật 
va những nguyên tăc có tính đặc thù của ngành luật hình sự. 
Việc tuân thù nhừna nguvên tăc này trong việc xây dựng cũng 
như áp đụng các quy phạm pháp luật hình sự sẽ đam bảo cho 
ngành luật hình sự thực hiện được các chức năng cùa mình. 
Nhìn tông thê, các quy phạm pháp luật hình sự phải thế hiện 
được các nội dung của nguyên tắc đã đặt ra. Có thể có những 
quy định cụ thể không thể hiện trực tiếp nội dung của nguyên 
tẳc nào cùa ngành luật hình sự nhưng những quy định này đều 
không được trái với các nguyên tắc đó.

Hiện nay, chưa có sự thống nhất trong việc xác định những 
nguyên tắc nào được coi là thuộc hệ thống các nguyên tắc của 
ngành luật hình sự.(l) Chúng tôi xác định có 6 nguyên tắc của

(1). Trong cuốn sách chuyên khảo Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 - Những vấn 
đề chung, Nxb. KHXH, Hà Nội, 2000, tác giả Đào Trí ú c  xác định có 7 nguyên 
tác của luật hình sự (Nguyên tắc pháp chế XHCN, nguyên tắc mọi công dân 
đều binh đáng trước pháp luật, nguyên tắc trách nhiệm cá nhân, nguyên tẳc 
TNHS trên cơ sở lỗi, nguyên tắc công bàng về TNHS, nguyên tắc nhân đạo, 
nguyên tắc dân chù); Trong Giáo trình luật hình sự - Phần chung cùa Khoa luật
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luật hình sự. trong đó có 3 nguvèn tấc là nhữne nauvên lác dặc 
thù cua luật hình sự. Cụ thể 6 nguyên tác đó là: Nauvên tắc 
pháp chế; rmuvên tắc bình đăne trước pháp luật: nguvẻn tắc 
nhân đạo: nguyên tắc hành vi; nguvên tấc có lồi và neuyên tắc 
phân hoá TNHS.

1. Nguyên tắc pháp che

Nguyên tắc pháp chế là nguyên tắc chung của ca hệ thống 
pháp luật Việt Nam. được tuân thu trong tất cá các ngành luật 
cụ thể. Trong ngành luật hình sự. neuyên tắc nàv đòi hoi tất cá 
các vấn đề về tội phạm và hình phạt đều phải được quy định cụ 
thể, rõ ràng trong văn bản luật (hiện nay là BLHS): việc xác 
định tội phạm và hình phạt trong áp dụng luật đều phải dựa 
trên các điều luật cụ thể. Như vậy, nguyên tắc này đòi hòi phải 
được tuân thủ trong cả hoạt động lập pháp và hoạt động áp 
dụng luật. Cụ thể:

- Những hành vi bị coi là tội phạm phái dược quv định

ĐHỌG Hà Nội, Nxb. ĐHQGHN, Hà Nội, 2001, các tác giá cũng xác định có 7 
nguyên tắc cúa luật hình sự nhưng không trùng hoàn toàn với 7 nguyên tấc mà 
tác giá Đào Trí úc đã xác định (Nguyên tác pháp chế, nguyên tắc bình đấng 
trước pháp luật, nguyên tắc công minh, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc 
khônạ tránh khòi trách nhiệm, nguyên tắc trách nhiệm do lỗi, nguyên tác trách 
nhiệm cá nhân); Trong Giáo trình luật hình sự - Phần chung cùa Trung tâm 
giáo dục từ xa Đại học Huế, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 200 i, tác già xác định có
12 nguyên tắc cùa luật hình sự (Nguyên tắc dân chú XHCN, nguyên tấc nhân 
đạo XHCN, nauyên tắc pháp chế XHCN, nguyên tắc kết hợp hài hoà chu nahĩa 
yêu nước và đoàn kết quốc tế, nguyên tác chịu trách nhiệm chi đối với hành vi 
phạm tội cụ thể, nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, 
nguyên tấc không tránh khòi TNHS và hình phạt, nguyên tắc trách nhiệm cá 
nhân, nguyên tác trách nhiệm trẽn cơ sở lỗi, nguyên tắc phân hoá trách nhiệm 
tuỳ thuộc vào tình tiết của việc thực hiện tội phạm, nguyên tác cá thế hoá trách 
nhiệm và hình phạt, nguyên tắc công bàng).
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thành các tội danh cụ thê. rõ ràng bơi quy phạm pháp luật hình sự:

- Xhữna loại hình phạt có thê được áp dụrm cho người 
phạm tội phai dược quv định bới quy phạm pháp luật hình sự 
và phai được xác định cho từne tội danh đã được quv định;

- Các căn cứ cua việc quyết định hình phạt cụ thê cho 
người phạm tội phai được quy định thống nhất hởi quy phạm 
pháp luật hình sự:

- Việc truy cứu TNHS người phạm tội phái tuân thu các 
quy định cùa ngành luật hình sự: Chỉ được kết tội họ về tội 
danh đã được quy phạm pháp luật hình sự quy định cũng như 
chỉ được tuyên hình phạt trong phạm vi mức độ cho phép cua 
quy phạm pháp luật hình sự.

Những yêu cầu trên đây cua nguyên tắc pháp chế đã được 
thế hiện trong các điều luật của BLHS. Điều 2 quy định: '"Chi 
người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới 
phải chịu TNHS ". Điều 8 cũng khẳng định tội phạm phải là 
hành vi đã được quy định trong BLHS. Điều 26 khi định nghĩa 
hình phạt đã khăng định: “Hình phạt được quy định trong Bộ 
luật hình sự và do Toà án quyết định Điều 45 quy định: "Khi 
quyết định hình phạt, Toà án càn cứ vào quy định cùa Bộ luật 
hình sự, cân nhắc tinh chắt và mức độ nguy hiểm cho xã hội 
cùa hành vi phạm tội, nhân thân ngirời phạm tội, các tình tiết 
giảm nhẹ và tăng nặng TNHS. ”

Từ nguyên tắc pháp chế (có tính chất chung), ngành luật 
hình sự Việt Nam thừa nhận một số nguyên tắc có tính đặc thù 
của ngành luật hình sự nhưng cũng chi là sự biểu hiện của 
nguyên tẳc pháp chế. Trước hết phải kể đến nguyên tấc đã
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được thừa nhận chune "Nuỉlum crimen sine lege ” (không cỏ 
tội khi không có luật). Cũne từ nguvên tấc này ngành luật hình 
sự Việt Nam không chấp nhận nguyên tẳc “Áp dụng tươnẹ tự"  
và nguyên tắc “hiệu lực trơ ve trước " đê truy cứu TNHS một 
người (có hành vi nguy hiểm cho xã hội).111 Diều 2 và Diều 8 
BLHS đã được nêu trên thể hiện rõ ràng quan điểm cấm "áp 
dụng tương tự"  đê truy cứu TNHS. Điều 7 BL.HS là điều luật 
thế hiện rõ quan điểm cấm áp dụng "có hiệu lực trờ về trước" 
đê truy cứu TNHS.

2. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật

Điều 16 Hiến pháp quv định: "Mọi người đểu bình cỉãng 
trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đoi xử  trong đời song 
chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã h ộ i”. Cụ thê hoá 
nguyên tắc hiến định này, Điều 3 BLHS Việt Nam quy định: 
"Mọi người phạm tội đểu bình đăng trước pháp luật, không 
phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phán, 
địa vị xã hội

Ngành luật hình sự với các quy dịnh về tội phạm và các 
quy định về hình phạt có giá trị như nhau đối với tất cá mọi 
người nói chung và đặc biệt đối với tất cả những người đã có 
hành vi phạm tội nói riêng. Ngành luật hình sự không được 
phép quy định đặc điểm nhân thân như đặc điềm về giới tính,

( I). Áp dịtnẹ lương tự để truy cứu TNHS có nghĩa áp dụng một điều luật của luật 
hình sự để truy cứu TNHS một người về hành vi chưa được quy định trong luật 
hình sự là tội phạm nhung tương tự với hành vi đã được quy định trong điều luật đó; 
Áp dụng hiệu lực trở về trước để truy cứu TNHS là áp dụng một điều luật cùa 
luật hình sự để truy cứu TNHS một người về hành vi mà người đó đã thực hiện 
trước khi điều luật này đuợc ban hành và có hiệu lực thi hành, vấn đề này 
được trình bày cụ thế ờ Chương II.
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vé tôn giáo, về thành phần, địa vị xã hội là cơ sớ đê truy cứu 
TXHS. Trong áp dụne luật hinh sự. đặc điểm về nhân thân 
cũng không dược phép anh hươne đến việc truy cứu TNHS 
theo hướng dịnh kiến hav thiên vị."’

3. Nguyên tấc nhân đạo

Nguyên tắc nhàn đạo là nguvên tắc chung và là nguyên tắc 
dược đặc biệt chú ý trong ngành luật hình sự vi hậu qua mà 
người phạm tội phai chịu theo naành luật này ỉà hình phạt - 
"biện pháp cường chế nghiêm khắc nhất cùa Nhà nước nham 
tước bỏ hoặc hạn chê quyên, lợi ích của người phạm tội. ” 
(Điều 26 BLHS)

Ngành luật hình sự Việt Nam đã thê hiện nguyên tắc nhân 
đạo qua nhiều điều luật khác nhau. Trong đó có các điều luật 
về nauyên tắc xử lí tội phạm, về các hình phạt và áp dụng hình 
phạt đối với người phạm tội. Dây là những điều luật thề hiện 
tương đối rõ và trực tiếp nguyên tắc nhân đạo. Điều 3 BLHS 
khi xác định nguyên tẳc xử lí đã khẳng định chính sách khoan 
hồng được áp dụng "đoi với người tự thú, thành khẩn khai 
báo, to giác người đông phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hôi 
cải, tự nguyện sửa chừa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. ” 
Điều luật về mục đích của hình phạt đã khẳng định: ‘‘Hình phạt 
không chi nhăm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ 
trở thành người có ích cho xã hội... ” (Điều 27 BLHS). Từ mục

(1). ờ  đây cần phân biệt giữa nguyên tác này với việc quy định chù thể đặc 
biệt cũng như việc quy định những đặc điểm nhất định về nhân thân là dấu 
hiệu định khung hình phạt hoặc dấu hiệu tăng nặng, giàm nhẹ TNHS (những 
vấn đề này được trình bày ớ các chương tiếp theo).
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đích này mà ngành luật hình sự Việt Nam đã xác định các hình 
phạt trong hệ thốna hình phạt đều là các hình phạt khôn« nhàm 
aâv đau đớn về thể xác và xúc phạm đến nhàn phãm. danh dự 
cua người phạm tội. Đối với hai hình phạt nahiêm khắc nhất là 
hình phạt tù chuna thân và hình phạt tứ hình, luật hình sự Việt 
Xam cũng đã giới hạn phạm vi áp dụng để thể hiện tính nhân 
đạo. cụ thê: “Không áp dụng tù chung thân đối với người chưa 
thành niên phạm tội. ” (Điều 34 BLHS); "... Khỏn% áp dụng 
hình phạt từ hình đôi với người chưa thành niên phạm tội. đôi 
với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng 
tuôi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử. Không thi hành án tử hình 
đoi với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng 
tuổi. Trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyển thành tù 
chung thán. " (Điều 35 BLHS)

Ngoài ra, nguyên tắc nhân đạo còn được thể hiện ờ nhiều 
điều luật quy định về quyết định hình phạt, về TNHS cùa 
người chưa thành niên, về miễn chấp hành hình phạt tù có điều 
kiện (án treo), về miễn chấp hành hình phạt, giám thời hạn 
chấp hành hình phạt, về xoá án tích V.V..

4. Nguyên tắc hành vi và nguyên tắc có lỗi

Xuất phát từ quan điểm: Đổi tượng điều chỉnh của pháp 
luật chỉ có thể là hành vi của con người mà không thể là ý 
nghĩ, tư tường của họ, ngành luật hình sự Việt Nam thừa nhận 
nguyên tắc hành vi là nguyên tắc của ngành luật này. Theo đó, 
ngành luật hình sự không được phép truy cứu TNHS một 
người về tư tưởng của họ mà chỉ có thể truy cứu TNHS đối với 
hành vi của họ khi hành vi đó thoả mãn các dấu hiệu được quy
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phạm pháp luật hình sự quy định. Thế hiện nguyên lác hành vi. 
Diều X BI.HS dã xác định tội phạm phái lả hành vi trone định 
nghĩa về tội phạm. Từ đó. trong phan mô ta các tội danh cụ thể. 
BLHS khi mô tà tội phạm đều mô ta hành vi cua con người. 
Với neuyên tắc hành vi. ngành luật hình sự Việt Xam cấm truy 
cứu TNMS tư tưởng cua con người, ơ  khía cạnh này cũng có 
thê coi "cam truy tin t TNHS tư  tương" là nauyên tac của 
ngành luật hình sự.

Gan liền với nauyên tấc hành vi là nguyên tắc có lỗi. 
Ngành luật hình sự Việt Nam truy cứu TNHS một naười về 
hành vi gây thiệt hại cho xã hội chi khi naưài dó có lỗi. Hành 
vi gây thiệt hại cho xã hội nhưng chú thế khôna có lỗi dổi với 
việc đó (do những lí do khác nhau như họ bị mắc bệnh tâm 
than hay do bất khả kháng) thì không bị coi là tội phạm và chủ 
thể không phai chịu TNHS. Với việc thừa nhận nguyên tắc có 
lỗi, luật hình sự Việt Nam cũng cấm "truy tội khách quan” 
(truy cứu TNHS chi căn cứ vào hành vi khách quan mà không 
xét đến lỗi (chủ quan) của chủ thể).

Thừa nhận nguyên tắc có lỗi là xuất phát từ chức năng giáo 
dục của ngành luật hình sự. Chức năng này không thể thực 
hiện được khi truy cứu TNHS một người mà họ không có lỗi.

Thể hiện nguyên tắc có lỗi, ngành luật hình sự Việt Nam 
khi định nghĩa tội phạm tại Điều 8 BLHS đã khẳng định tội 
phạm phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội được thực hiện một 
cách c ố  V hoặc vó V, có nghĩa là được thực hiện một cách có 
lồi. Từ đó, các điều luật trong BLHS khi mô tả tội danh cụ thể 
đều thể hiện đấu hiệu lỗi của tội phạm.
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5. Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sụ

Cũng như các nguyên tắc khác, nguyên tac phân hoá ] NHSi 
phái được thé hiện trong xây dựne luật hình sự cũng như irona: 
áp dụng luật hình sự. Trong áp dụne luật hình sự. nguyên tắc 
này còn được gọi là nguyên tắc cá thế hoá TNHS hay lài 
nguyên tấc cá thể hoá hình phạl. Như vậy. cá thế hoá TNHS. 
trong áp dụna luật hình sự và phân hoá TXHS trong luật hìnhi 
sự là hai nội duna không tách rời nhau của nguyên tac phân, 
hoá TNHS. Trong đó, phân hoá TNHS trong luật là cơ sơ pháp! 
lí cần thiết cho việc cá thể hoá TNHS trong áp dụng.

Chức năng giáo dục của luật hình sự chì có thề trơ thành 
hiện thực khi TNHS được xác định đúng cho từng người phạm 
tội. Hình phạt áp dụne cho người phạm tội cụ thể phai tương 
xúng với mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm đã eâv ra 
và phải phù hợp với nhân thân cũng như hoàn cảnh cua neười 
phạm tội. Đây chính là yêu cầu của cá thể hoá TNHS (hình 
phạt) trong áp dụng luật hình sự.

Để cá thể hoá TNHS (hình phạt) trong khi áp dụng luật đòi 
hỏi phải có sự phân hoá TNHS trong luật và giái thích luật. 
TNHS càng được phân hoá trong luật và trong giải thích luật 
thì càng có cơ sở cho việc cá thể hoá hình phạt trone áp dụng.
Do vậy, hoàn thiện sự phân hoá TNHS là một trong những nội
dung hoàn thiện luật hình sự nói chung. Các biểu hiện của 
phân hoá TNHS trong luật có thể là:

- Phân loại tội phạm thành các nhóm tội khác nhau đế có 
các quy định khác nhau về TNHS;

- Đa dạng hoá hệ thống hình phạt:
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- Phán hoá chế tài cua mồi tội thành nhiều khung hinh phạt 
khác nhau v.v..(l1

IV. KHOA MỌC LI ÂT HÌNH s ự

Khoa học luật hình sự là bộ phận cua khoa học pháp lí, 
nehicn cứu những vấn đề lí luận cua neành luật hình sự. 
Nhừna vấn đề này có thề được nghiên cứu ớ những cấp độ và 
hình thức khác nhau. Trong chương trình đào tạo cử nhân luật, 
việc học tập. nghiên cứu neành khoa học này nhăm trang bị 
nhừne vấn đề lí luận cơ ban. siúp sinh viên có thê hiểu, giai 
thích, đánh giá được các quy định của luật hình sự và có thể 
vận dụng luật đế giải quyết các vụ án hình sự.

Nhừnạ nhóm vấn đề cốt lõi mà khoa học luật hình sự cần 
giai quyết bao gồm:

- Nhóm vấn đề chung về ngành luật hình sự: Khái niệm, 
chức năng, nguyên tắc và nguồn cùa ngành luật.

- Nhóm vấn đề về tội phạm: Bản chất, đặc điểm, cấu trúc 
của hiện tượng tội phạm; vấn đề phán ánh (quy định) tội phạm 
trong luật.

- Nhóm vấn đề về hình phạt: Khái niệm, mục đích của hình 
phạt, vấn đề hệ thống hình phạt, nội dung và ý nghĩa của từng 
loại hình phạt, vấn đề quyết định hình phạt.

- Nhóm vấn đề về khoa học về áp dụng luật hình sự: vấn 
đề định tội và vấn đề quyết định hình phạt.

Ngoài ra, khoa học luật hình sự còn nghiên cứu một số vấn 
đề khác như vấn đề lịch sừ (trên phạm vi quốc tế hoặc quốc

( I ). Nội dung cụ thể cùa những vấn đề này sẽ được trinh bày ở các chương tiếp theo.
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gia) cua neành luật hinh sự. vân đê so sánh luật hình sự (so 
sánh giữa các quốc gia hoặc theo lịch SU' cua một quốc gia).( 11

Khoa học luật hình sự có liên quan gần với một sổ ngành 
khoa học khác như:

- Tội phạm học (nghiên cứu tội phạm dưới góc độ tình 
hình, nguvên nhân và hiện pháp phòne ngừa):

- Tâm thần học tư pháp (nghiên cứu các bệnh tâm thần liên 
quan đến vấn đề năns lực TNHS cùa naười phạm tội);

- Khoa học luật tố tụng hình sụ (nghiên cứu trình tự và thủ 
tục pháp lí cúa quá trình truy cứu TNHS người phạm tội);

- Khoa học điều tra tội phạm (nghiên cứu các phưong pháp, 
kĩ thuật phục vụ việc điều tra tội phạm).

( 1 ). Có thể xem mục lục cùa giáo trình luật hình sự để biết các nội dung cụ thế cùa 
khoa học luật hình sự được giãi quyết trong chương trinh đào tạo cử nhân luật.



CHƯƠNG II 

M i l  ON CỦA LUẬT HÌNH s ự  VIỆT NAM

I. KIIÁI NIỆM NGUỒN CỦA LUẬT HÌNH s ự

Theo lí luận chuna về pháp luật, neuồn cua pháp luật có thê là:

- Tập quán pháp;

- Tiền lệ pháp (trong lĩnh vực luật hình sự là án lệ) và

- Văn ban (quy phạm) pháp luật."1

Việt Nam không coi tập quán pháp và án lệ là nguồn của 
neành luật hình sự. Nguồn của ngành luật hình sự Việt Nam 
chi có thể là văn bản quy phạm pháp luật. Do tính chất quan 
trọng và đặc điêm đặc biệt của đối tượng điều chinh của ngành 
luật hình sự nên nguồn của nó không phai là tất cả các loại văn 
bàn quy phạm pháp luật mà chi có thề là văn bàn quy phạm 
pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành. 
Chi có luật (bộ luật hoặc luật(2)) là nguồn của ngành luật hình

(1).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình li luận nhà nước và pháp 
luật, Nxb. CAND.Hà Nội, 2008, tr. 81 và các tr. tiếp theo.
(2). Trước đây, để phân biệt vãn bàn luật không phải là bộ luật với bộ luật 
chúng ta có khái niệm đạo luật. Hiện nay, khái niệm này không còn được dùng 
nữa vi theo Điều 2 Luật ban hành văn bán quy phạm pháp luật năm 2008 thì 
trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chi cỏ khái niệm luật mà không có 
khái niệm đạo luật. Trong đó luật được hiếu bao gồm cà bộ luật.
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sự. Các văn ban dưới luậl không thô là nguồn cua neành luật 
hình sự. Những luật được coi là rmuồn cua luật hình sự phai có 
các quv định liên quan trực tiếp đến tội phạm và hình phạt."'

Bộ luật hình sự là luật mà trong đó tập hợp đầy đủ hoặc 
tương đối đầy đu các quy định về tội phạm và hình phạt hay 
nói cách khác, bộ luật hình sự là luật có tất cà hoặc hầu hết các 
quy phạm pháp luật hình sự. Khác với bộ luật hình sự. (văn hán) 
luật hình sựí2) chi có một số quy phạm pháp luật hình sự. Mỗi 
(vãn ban) luật hình sự có thể giữ vai trò bồ sune cho bộ luật hình 
sự trong trường hợp có bộ luật hình sự; còn Irons trường hợp 
không có bộ luật hình sự thì mỗi văn ban đó là một bộ phận và 
cùng với các văn hán khác hợp thành nguồn cúa ngành luật 
hình sự. Luật hình sự có thề chi có các quy định về tội phạm, 
về hình phạt thuộc lĩnh vực hoặc vấn đề cụ thể nào đó. Bên 
cạnh đó có thể còn có những luật mà trong đó không chi có 
nhữns, quy phạm pháp luật hình sự mà còn có quy phạm pháp 
luật cùa ngành luật khác. Dâv thực chất là luật của ngành luật 
khác và trong đó có điều luật xác định tội phạm và quy định 
hình phạt đối với những hành vi vi phạm thuộc ngành luật đỏ

( 1 ). Ở đây chúng ta hiểu nguồn cùa luật hình sự theo nghĩa hẹp "... nguồn cùa 
luật hình sụ chi bau %ôm những căn cứ trực tiép quy định vé những g ì liên 
quan đen lội phạm và hình phạt. Nói cách khác, ... nçuon cùa luật Ivnh sự  chi 
có ihẽ là những văn ban pháp luật hình sự. ” (Đào Trí ú c, Luật hình sự  Việt 
Nam, Quyên / - Những vần để chung, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr. 
293). Ngoài ra, còn có cách hiều nguồn cùa luật hình sự theo nghĩa rộng, về 
vấn đề này có thế xem: Đào Trí ú c, Luật hình sự Việt Nam, Quyên ì - Những 
vẩn đề chung, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr. 293 và các tr. tiếp theo.
(2). Từ đây trơ đi, chúna tỏi sứ dụng khái niệm luật hình sự với nghĩa là một trong 
nhũng hình thức văn bán quy phạm pháp luật (hình sự) - (vân bán) luật hình sụ.
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nhưnạ ớ mức phải bị coi là tội phạm. Do vậv. luật loại này 
được eọi là luật có quy phạm pháp luật hình sự.

lỏm lại. nguồn cua naành luật hình sự có the là bộ luật 
hình sự. luật hình sự và luật có quy phạm pháp luật hình sự. 
Nhiêu quổc aia trôn thế giói xây dựng ngành luật hình sự 
theo hướng có BLHS và các luật có quy phạm pháp luật hình 
sự. '.'rong đó. BLHS quy định nhữns vấn đề chune về tội 
phạm và hình phạt cũna như quy định những lội danh thông 
thưòng: còn các luật quy định tội danh thuộc những lĩnh vực 
riêne biệt như lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài chính hay 
lĩnh vực viễn thông V.V..

0 Việt Nam, nguồn cua ngành luật hình sự được thể hiện 
như sau:

- Trước năm 1986 - Thời điếm trước khi Bộ luật hình sự 
Việt Nam đầu tiên có hiệu lực, ngành luật hình sự Việt Nam 
không có cả bộ luật hình sự lẫn luật hình sự. Văn bản quy 
phạn pháp luật được coi là nguồn cua ngành luật hình sự trong 
giai đoạn này chỉ bao gồm những văn bản dưới luật, trong đó 
chủ yếu là pháp lệnh. Các pháp lệnh được áp dụng trong giai 
đoạn này là Pháp lệnh trừng trị các tội phan cách mạng (năm 
1967), Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sán XHCN và 
Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công 
dân (năm 1970), Pháp lệnh trừng trị tội hối lộ (năm 1981), 
Pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu. làm hàng giả, kinh 
doanh trái phép (năm 1982) V.V.. Văn bán quy phạm pháp luật 
quy định được nhiều nhóm tội nhất trong giai đoạn này là sấc 
luật số 03 năm 1976. Trong đó có quy định một cách giản đơn
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các nhỏm tội: Các tội phan cách mạna. các tội xâm phạm tàii 
san công cộng, các tội xâm phạm thân thê. nhàn phâm. sức- 
khoe, tài sán riêng cua công dán. các tội kinh tế. các tội chức 
vụ. hối lộ và các tội xâm phạm trật tự. an toàn công cộns. 
Trong eiai đoạn này có thời gian dài chúna ta còn coi cá thông 
tư và cá án lệ là nguồn cùa ngành luật hình sự.11’

- Từ năm 1986 đến nav. ngành luật hình sự Việt Nam coi 
nauồn duv nhất của ngành luật này là BLHS. Điều này được 
khãne định rõ trong BLHS năm 1985 cũne như trons BLHS 
năm 1999. Cả hai bộ luật này, khi định nghĩa khái niệm tội 
phạm tại Điều 8 đều khẳng định tội phạm là hành vi nguv 
hiểm cho xã hội “được quy định trong bộ luật nàv". Đây là 
vẩn đề đang được tranh luận. Câu hòi tranh luận được đặt ra 
là: Có nên chi coi BLHS là nguồn duy nhất cùa ngành luật 
hình sự? Chủng tôi cho rang cần cho phép các luật khác cũng 
được quy định tội phạm thuộc lĩnh vực luật đó điều chinh khi 
tội phạm này chưa được quy định trong BLHS để tránh phái 
bồ sung thường xuyên BLHS khi phát sinh tội phạm mới 
trong những lĩnh vực khác nhau. Khi cho phép như vậy sẽ có 
sự thống nhất giữa quy định về tội phạm với quv định về vi 
phạm và với hoạt động cúa lĩnh vực mà vi phạm cũng như tội 
phạm phát sinh. Đó là cơ sở giúp hiểu quy định về tội phạm 
được rõ và đầy đủ hưn.<2)

(1).Xem: Thông tư số 442-TTg ngày 19/1/1955 cùa Thu tướng Chính phù; Chì 
thị 772-TATC ngày 10/7/1959 cùa Toà án nhân dân tối cao.
(2).Xem thêm: Nguyễn Ngọc Hoà, "Nguồn cùa pháp luật hình sự - Những yêu 
cầu được đặt ra cho pháp luật hình sự Việt Nam", Tạp chi luật học, số 7/201 I.
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u. HIỆl L ự c  CUA LUẬT HÌNH s ự  - NHỮNG NGUYÊN 
TAC' CHUNG

Hiệu lực của luật hình sự là aiá trị thi hành của luật hình 
sự đối với người phạm tội nên nó phái aẳn với hành vi phạm 
tội. Nói đến hiệu lực cua luật hình sự là nói đến hiệu lực cua 
luật đổi với hành vi phạm tội xảy ra khi nào (hiệu lực về thời 
aian) và đối với hành vi phạm tội xảy ra ờ đâu (hiệu lực về 
khône gian).

1. Hiệu lực về thòi gian cùa luật hình sự

Khi đã chấp nhận nauyên tấc pháp chế mà trước hết là 
nguyên tắc "Nullum crimen sine le%e ” (không có tội khi không 
có luật) thi vấn đề hiệu lực về thời aian phải được xác định 
theo nguyên tẳc: Luật hình sự chi có hiệu lực đế truy cứu 
TNHS đối với hành vi được thực hiện sau khi luật được ban 
hành và có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp này - trường 
hợp sử dụng luật đe truy cứu TNHS người phạm tội, (văn bản) 
luật hình sự không có hiệu lực trờ về trước. Cụ thể: Luật hình 
sự không có hiệu lực trở về trước trong các trường hợp sau:

- Xác định có tội hoặc xác định tội nặng hom;

- Xác định TNHS nặng hơn;

- Quy định nội dung khác không có lợi cho người bị áp 
dụng luật.

Tóm lại, nếu việc áp dụng luật mà không có lợi cho người 
bị áp dụng thì luật hình sự không có hiệu lực trở về trước.

Trái lại, nếu việc áp dụng luật mà có lợi cho người bị áp 
dụng thì luật hình sự có hiệu lực trở về trước.
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Ở đây có hai điêm cần chú ý:

- Khi nói không có hay có hiệu lực trớ về trước thì có thê !à 
đối với toàn bộ các quy định hoặc chi là đối với một hoặc một 
số quy định của luật hình sự. Điều này phụ thuộc vào nội dune 
cùa quy định cũng như vào thời điểm có hiệu lực thi hành cùa 
quy định trong trường hợp được bố sung, sứa đổi.

- Trong trườne hợp giữa thời điêm bắt đầu thực hiện tội 
phạm với thời điểm tội phạm kết thúc là khoảng thời aian dài 
và luật hình sự có hiệu lực thi hành trong khoảng thời gian đó 
thì vấn đề hiệu lực theo thời gian được giải quyết theo nguyên 
tắc: Thời điểm thực hiện tội phạm được tính là thời điểm bắt 
đầu thực hiện tội phạm  vỉ như vậy mới đàm bảo được nguyên 
tắc “có lợi cho ngirời phạm tội'.

Cách giải quyết vấn đề hiệu lực về thời gian trên đây đã 
được thể hiện đầy đủ trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Trước 
hết, vấn đề này được khẳng định về nguyên tắc trong Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Khoản 2 
Diều 79 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2008 quy định:

“Không dược quv định hiệu lực trờ ve trước đối VỚI các 
trường hợp sau đáy:

a. Quy định trách nhiệm pháp lí mới đoi với hành vi mà 
vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quv định 
trách nhiệm pháp lí;

b. Q u v đ ịn h  trá ch  nh iệm  p h á p  l í  n ặ n g  hơn. "

Bộ luật hình sự Việt Nam đã tuân thủ hoàn toàn nguyên tắc
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trên đây khi quv định thời hiệu về thời gian.1' 1

2. Hiệu lực về không gian của luật hình sự 

Hiệu lực về không gian của luật hình sự trả lời câu hỏi: 
Luật hình sự có hiệu lực đối với tội phạm xảy ra ở đâu và kèm 
theo là cáu hòi do ai thực hiện. Giải quvết vấn đề này. ngành 
luật hình sự dựa trên một số nguvên tẳc được thừa nhận chung. 
Đó là nguyên tắc lãnh thổ, nguyên tắc quốc tịch, nguyên tắc 
bao đam an ninh quốc aia và nguvên tắc phồ cập (universal).121

Theo nguyên tắc lãnh thổ, luật hình sự cùa mồi quốc gia có 
hiệu lực đối với tất cả các tội phạm xáy ra trên lãnh thô của 
mình, không kề người thực hiện tội phạm đó là công dân của 
quốc gia hay người nước ngoài hay người không có quốc tịch. 
Tuy nhiên, ờ đâv cần loại trừ những công dân nước ngoài 
thuộc diện được hường quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao, 
lãnh sự theo luật quốc tế.(3)

Theo luật quốc tế thì lãnh thổ quốc gia “b a o  g ồ m  vù n g  

đ ấ t, v ù n g  n ứ ớ c, v ù n g  tr ờ i  v à  v ù n g  lò n g  đ ắ t  th u ộ c  ch ủ  q u yền  

h o à n  to à n , r iê n g  b iệ t  h o ặ c  tu y ệ t  đ ố i  c ủ a  m ộ t q u ố c  g ia . 

Ngoài ra, cần chú ý đến máy bay, tàu thuỳ cũng có thể là bộ

(1). vẩn đề này được trình bày cụ thể tại Mục III.
(2). v ề  tên cùa 4 nguyên tác này vẫn chưa có sự thống nhất giữa các tác giá ớ 
nguyên tác thứ ba và thứ tư. Ở đây, chúng tôi sử dụng cách gọi trong Giáo 
trinh luật quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. CAND, Hà Nội, 2008.
(3).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb. CAND, 
Hà Nội, 2008, tr. 291 và các tr. tiếp theo.
(4). Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc té, Nxb. CAND, Hà 
Nội, 2008, tr. 159. v ề  nội dung cụ thể của khái niệm lãnh thổ quốc gia có thề 
xem trong Giáo trình này tr. 159 và các tr. tiếp theo.
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phận cùa lãnh thô cua quốc eia khi những phương tiện nàv a  
bên naoài lãnh thố theo luật quốc tế.

Tội phạm được coi là xáy ra trên lcãnh thỏ quốc gia khi địa 
điểm phạm tội được xác định là trên lãnh thố quốc aia. Việc 
xác định địa điêm phạm tội cần theo nguyên tấc: Địa điêm 
phạm tội là nơi hành vi phạm tội xảy ra (kể cả trường hợp chi 
bắt đầu, chi kết thúc hay chi diễn ra một phần) hoặc là nơi hậu 
quả xảy ra hay dự kiến xảy ra. Với nguyên tắc nàv, có thê xảv 
ra trường hợp luật hình sự cua các quốc gia khác nhau cùns có 
hiệu lực về không gian đối với tội phạm đã xây ra.

Theo nguyên tấc quốc tịch, luật hình sự cùa mỗi quốc gia 
có hiệu lực đổi với tất cá các tội phạm do công dân của mình'11 
thực hiện, không kê tội phạm đó xảy ra ờ đâu - trong hoặc 
ngoài lãnh thố quốc gia.1"' Tuy nhiên, đối với trường hợp công 
dân cua một quốc gia phạm tội ờ nước ngoài thì vấn đề hiệu 
lực của luật hình sự của quốc gia đó đối với tội phạm này có 
điếm cần xem xét là hành vi đã thực hiện có bị luật hình sự cua 
quốc gia nơi tội phạm xảy ra coi là tội phạm không? Và như 
vậy có thể có irường hợp luật hình sự cua hai quốc gia cùng có

(1). Vê vấn đề quốc tịch xem Giáo trình luật quốc tế cùa Trường Đại học Luật 
Hà Nội, sđd, tr. 106 và các tr. tiếp theo.
(2). Nếu nói chính xác thì đây là nguyên tắc quốc tịch chù động vì nguyên tác 
quốc tịch còn được hiểu ờ dạng thứ hai - nguyên tác quốc tịch bị động. Nguyên 
tắc quốc tịch chủ động xác định theo quốc tịch cúa người phạm tội còn nguyên 
•tắc quốc tịch bị động xác định theo quốc tịch cùa nạn nhân của tội phạm. 
Nhưng nhìn chung nguyên tắc quốc tịch thường đưọc hiểu ở dạng chủ động. 
Nguyên tác quốc tịch bị động là sự mở rộng nguyên tắc quốc tịch và thường bị 
lạm dụng. Luật hình sự nhiều quốc gia không sử dụng nguyên tác quốc tịch bị 
động khi quy định hiệu lực về không gian trong đó có Việt Nam.
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hiệu lực về không ẹian đối với tội phạm nhất định (một theo 
nguvên tắc quôc tịch và một theo nguyên tac lãnh thô). Cũne 
theo nguyên tac quốc tịch thì có thê có trường hợp luật hình sự 
cua nhiều quỏc 2Ĩa cùne có hiệu lực đoi với tội phạm nhất định 
khi người phạm tội có nhiều quốc tịch, ơ  đâv cũng cần chú ý: 
Van đề luật hình sự của quốc aia có hiệu lực đối với tội phạm 
do cône dãn của mình thực hiện ớ nước ngoài với vấn đề có 
thê thực hiện được việc truy cứu TNHS đối với họ hav không 
là hai vấn đê khác nhau.

Hai nguyên tắc trên là hai nguyên tắc chủ yếu, điều chinh 
hiệu lực về khône gian của luật hình sự. Theo đó, luật hình sự 
có hiệu lực đối với tội phạm xảy ra trong lãnh thổ quốc gia 
cũne như đối với tội phạm xảy ngoài lãnh thổ quốc gia (do 
công dân cùa quổc gia mình thực hiện). Đối với tội phạm xảy 
ngoài lãnh thố và không phải do công dân của quốc gia mình 
thực hiện thì luật hình sự chỉ có hiệu lực trong trường hợp có 
tính ngoại lệ và theo hai nguyên tắc có tính bổ sung sau:

Theo nguyên tấc phổ cập, luật hình sự của quốc gia sẽ có 
hiệu lực đối với tội phạm xảy ra bên ngoài lãnh thổ và do 
người không phải là công dân của quốc gia mình thực hiện 
nếu tội phạm đó là tội phạm mà quốc gia có nghĩa vụ phái 
chống theo cam kết của quốc gia trong các điều ước quốc tế. 
Đó thường là các tội phạm quốc tế hoặc là các tội phạm có 
tính quốc tế.(l) Nguyên tắc phổ cập là nguyên tẳc đáp ứng yêu 
cầu của sự hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống một số tội

(1). v ề  tội phạm quốc tế và tội phạm có tính chất quốc tế xem: Nguyễn Thị 
Thuận (chù biên), Luật hình sự quốc lé, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.
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phạm vì an ninh chung. Việc thừa nhận và cho phép hiệu lực 
có tính toàn cầu đó của luật hình sự là vi lợi ích của tất cá 
quốc gia và là cơ sớ pháp lí cho việc thực hiện được cam kết 
quốc tế của mỗi quốc gia.

Theo nguyên tấc bảo đảm an ninh quốc gia luật hình sự 
của một quốc gia sẽ có hiệu lực đối với tội phạm xảy ra bên 
ngoài lãnh thổ và do neười khôna phải là công dân cùa quốc 
gia mình thực hiện khi tội phạm đó đe doạ nghiêm trọns đến 
an ninh của quốc gia. Đâv là ngoại lệ thứ hai mở rộna hiệu 
lực về không gian cho phép luật hình sự của các quốc eia có 
thể lựa chọn.

III. B ộ  LUẬT HÌNH S ự  VIỆT NAM - HIỆU L ự c .  CÁU 
TẠO VÀ VÁN ĐỀ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT

Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành là BLHS năm 1999. 
Đây là BLHS thứ hai sau BLHS năm 1985. BLHS năm 1999 
được Quốc hội khoá X thông qua ngày 21/12/1999 và được 
Chủ tịch nước công bố ngày 04/01/2000. có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/7/2000.

1. Hiệu lực của BLHS Việt Nam

Hiệu lực của BLHS được quy định cụ thể tại các điều 5. 6 
và 7. Ngoài ra, vấn đề này còn được giải thích rõ thêm ở một 
số nội dung tại Nghị quyết số 32/1999/QH10 về việc thi hành 
BLHS của Quốc hội khoá X. Nội dung của các điều luật quy 
định hiệu lực của BLHS đều phù hợp với nguyên tẳc chung.

a. Hiệu lực vể thời gian

Khoản 1 Điều 7 BLHS quy định: ‘‘Điểu luật được áp dụng
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đ ổ i v ớ i  m ộ t h à n h  v i p h ạ m  tộ i  là  đ iê u  lu ậ t  đatvs, c ó  h iệ u  lự c  

thi hành tại thời điêm mà hành vi phạm tội được thực hiện. ” 
Với quy định này. các điều luật hình sự cũng như BLHS nói 
chung chi có hiệu lực đối với tội phạm xay ra sau khi điều 
luật, bộ luật có hiệu lực thi hành, ơ  đáv cần có sự phân biệt 
aiữa điều luật và bộ luật vì cỏ thề có nhữne điều luật được 
bồ suna. sưa đổi sau khi BLHS đã được thi hành và như vậy 
giữa thời điềm BLHS có hiệu lực thi hành với thời diêm 
những điều luật được bổ sung, sửa đồi và có hiệu lực thi 
hành có sự khác nhau.

Khoản 1 Điều 7 BLHS là quy định có tính nguyên tắc; 
khoan 2 và khoản 3 cùa điều luật này đã phân biệt nhóm quy 
định không có lợi cho người phạm tội và nhóm quy định có 
lợi cho người phạm tội để xác định hiệu lực về thời gian cho 
từng nhóm. Theo khoản 2 Điều 7 BLHS. nhữne điều luật có 
nội dung quy định không có lợi cho người phạm tội đều 
không có hiệu lực trở về trước. Đó là "Điều luật quy định 
một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn. một tình tiết 
tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm  vi áp dụng án treo, miễn 
TNHS. miên hỉnh phạt, giảm hình phạt, xoá án tích và các 
quy định khác không có lợi cho người phạm tội... ’’(khoản 2 
Điều 7 BLHS). Theo khoản 3 Điều 7 BLHS, những điều luật 
có nội dung có lợi cho người phạm tội được phép có hiệu lực 
trở về trước. Đó là "Điều luật xoá bỏ một tội phạm, một hình 
phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ 
hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc m ở rộng phạm  vi áp 
dụng án treo , mien TNHS, miễn hình phạt, giảm hình phạt.
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xo ả án tích và các quv định khác có lợi cho người phạm  
tội... " (khoán 3 Điều 7 BLHS).

b. Hiệu lực vê không gian

- Khoản 1 Điều 5 BLHS quy định hiệu lực về khỏna aian 
theo nguyên tẳc lãnh thổ: "Bộ luật hình sự được áp dụn% đối 
với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thô nước Cộng 
hoà xã hội chù nghĩa Việt Nơm Bô sung cho quy định này, 
khoán 2 Điều 5 quy định phạm vi những người nước ngoài 
phạm tội trên lãnh thồ Việt Nam được xử lí bàng con đườne 
ngoại giao. Đó là những người "được hướng các quyền miễn 
trừ ngoại giao hoặc quyên mt đãi và miễn trừ về lãnh sự theo 
pháp luật Việt Nam, theo các điêu ước quôc tế mà nước Cộng 
hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam ký’ kết hoặc tham gia hoặc theo 
tập quán quốc /é ’KI) (khoản 2 Điều 5 BLHS).

- Khoản 1 Điều 6 BLHS quy định hiệu lực về không gian 
theo nguyên tắc quốc tịch: "Công dân Việt Nam phạm tội ở  
ngoài lãnh tho nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam có thể 
bị truy cửu TNHS tại Việt Nam theo Bộ luật nàv.

Quy định này cũng được áp dụng đoi với người không 
quốc tịch thường trú ở nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt 
Nam Điều luật này khẳng định BLHS có hiệu lực đối với tội 
phạm do công dân Việt Nam thực hiện ờ trong cũng như ờ 
ngoài lãnh thô Việt Nam. Điêu này cũng được áp dụng cho 
người không có quốc tịch nhưng thường trú ở Việt Nam. Tuy

(1). v ề  vấn đề lãnh thồ Việt Nam và về các đối tượng được hướng quyền ưu 
đãi, quyền miễn trừ... xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc 
té, Nxb. CAND, Hà Nội, 2008, tr. 291 và các tr. tiếp theo.
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nhiên, việc truy cứu TXHS theo BLHS Việt Nam đối với 
công dân Việt Nam hoặc người không có quốc tịch đã phạm 
tội ơ ngoài lãnh thổ Việt Nam chi được xác định là "có thô'" vì 
trường hợp này có những điềm khác biệt so với trường hợp 
phạm tội trona lãnh thô Việt Xam.

Tóm lại. hiệu lực về không gian của BLHS Việt Nam được 
xác định theo hai nguyên tắc chủ vếu là nguvên tấc lãnh thổ và 
nguvẽn tấc quốc tịch. Xgoài ra. nguyên tắc phổ cập cũne được 
sư dụng đê xác định hiệu lực về khône aian của BLHS đối với 
tội phạm do người nước naoài thực hiện bên neoài lãnh thồ 
Việt Xam trong nhữne trường hợp ngoại lệ. Khoán 2 Điều 6 
quy định: "Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh tho nước 
Cộnẹ hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam có the bị truv cửu TNHS 
theo Bộ luật hình sự Việt Nam trong những, trường hợp được 
quy định trong các điểu ước qnoc tế mà nước Cộng hoà xã hội 
chù nghĩa Việt Nam ký> kết hoặc tham gia”.(1)

Đối chiếu với các nguyên tắc chung thì trong BLHS Việt Xam, 
nguyên tắc bảo đảm an ninh quốc gia chưa được vận dụng.

2. Cấu tạo của BLHS Việt Nam

BLHS Việt Nam gồm Lời nói đầu, Phần chung và Phần các 
tội phạm.

Lời nói đầu của BLHS xác định chức năng cùa ngành luật 
hình sự cũng như cùa BLHS, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 
chức năng răn đe, giáo dục. Lời nói đầu của BLHS cũng khẳng

(1). Vi dụ: Công ước quốc tế về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chùng là 
Cõng ước quốc tế mà Cộng hoà XHCN Việt Nam gia nhập ngày 09/6/1982.
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định tính kế thừa cua Bộ luật hình sự Việt Nam đồng thời xác 
định trách nhiệm thi hành Bộ luật thuộc về tất cả các cơ quan, 
tổ chức và toàn thê nhân dân.

Phần chuns và Phần các tội phạm là nội dung của Bộ luật, 
được kết cấu theo các chương. Trong đó. Phần chune có 10 
chương và Phần các tội phạm có 14 chương.

Phần chung cùa BLHS bao gồm các điều luật quy định 
những vấn đề chung về Bộ luật, về tội phạm, về TNHS và về 
hình phạt. Các vấn đề đó được chia thành 10 nhóm nội duna và 
được quy định trong 10 chương. Phần Các tội phạm bao gồm 
các điều luật quy định về các tội phạm cụ thế và các khuns 
hình phạt cụ thề có thể áp dụng đối với các tội phạm đó. Các 
tội phạm cụ thể được chia thành 14 nhóm khác nhau và được 
quy định trong 14 chương. Trong 14 chương của Phần các tội 
phạm có 13 chương có trật tự kết cấu là chương - điều - khoản, 
1 chương có trật tự kết cấu là chương - mục - điều - khoản 
(chương XXI). Trong tất cả các điều của 14 chương Phần các 
tội phạm chỉ có 4 điều (các điều 92, 277, 292 và 315) là các 
điều quy định vấn đề chung của nhóm tội còn lại đều là các 
điều quy định về từng tội phạm cụ thể và các khung hình phạt 
có thể áp dụng đối với các tội cụ thể.

Mỗi điều luật quy định về tội phạm cụ thể đều gắn với 
tên của một tội phạm cụ thể (tội danh). Thông thường mồi 
điều luật gan với một tội danh nhưng cá biệt có thể gấn với 
nhiều tội danh. Ví dụ: Điều 279 gắn với tội danh là tội nhận 
hối lộ; Điều 286 gắn với hai tội danh là tội cố ý làm lộ bí 
mật công tác và tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài
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liệu bí mật công tác v.v..(l) Mồi điều luật Phần các tội phạm, 
xét về nội dung có hai phần là phần mô tả tội phạm và phần 
xác định hình phạt. Phần mô ta tội phạm thường được gọi là 
phần qu> định và phần xác dịnh hình phạt thường được gọi 
là phần chế tài. Xét về hình thức cấu trúc, mỗi điều luật gồm 
các khoan khác nhau.

Phần quy định là phần cua điều luật mô tả các dấu hiệu 
pháp lí đặc trưng của tội phạm mà điều luật quy định. Vi dụ: 
Diều 133 quv định tội cướp tài sản. trong đó mô tả tội phạm 
này là "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức 
khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tản công lâm vào 
tình trạng không thể chong cự được nhăm chiêm đoạt tài 
sán... Đây chính là phần quy định. Yêu cầu đặt ra cho việc 
quv định tội phạm trong phần quy định là: Cho phép nhận biết 
được tội phạm, đù để phân biệt tội phạm được quy định với các 
tội phạm khác và với trường hợp chưa phải là tội phạm mà chì 
là vi phạm. Ví dụ: Nội dung phần quy định tại Điều 140 BLHS 
cho phcp nhận biết tội lạm dụna tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 
phân biệt tội phạm này với các tội phạm khác như tội tham ô 
tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như cho phép phân 
biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với hành vi trộm 
cắp tài sản chi là vi phạm hành chính. Tuỳ vào cách thức quy 
định có thể phân loại phần quy định thành các loại:

(1). Khi quy định tội phạm, luật hình sự có thể đặt tên tội (tội danh) và mô tả 
tội đó nhưng cũns có thể chỉ mô tả mà không đặt tên tội. v ề  vấn đề này xem: 
Nguyễn Ngọc Hoà, “Tội danh và việc chuẩn hoá các tội danh trong BLHS”, 
Tạp chí luật học, số 6/2004.
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- Quy định giàn đơn: Quy định không có sự mô tá tội phạm 
mà chi nhấc lại tội danh. Vi dụ: Quy định tại Điều 138 là quv 
định không mô tả trộm cắp tài sán là gi mà chi nhấc lại tội 
danh trộm cap tài sàn và quv định dấu hiệu phân biệt tội trộm 
cap với hành vi trộm cẳp là vi phạm.

- Quv định mô tả: Quv định đáp ứng đầv đu ycu cầu cùa 
phan quy định. Cụ thẻ. quy định mô tà là quy định có sự mô 
tả đầy đù các dấu hiệu pháp lí đặc trưne cùa một tội danh, cho 
phép nhận biết được tội phạm và đủ đê phân biệt tội phạm 
dược quy định với các tội phạm khác và trong trường hợp 
cần thiết cũng đủ cho phép phân biệt với hành vi vi phạm. Ví 
dụ: Quy định tại Điều 140. Trong quy định này. điều luật đã 
mô ta rõ các dấu hiệu cùa tội phạm để cho phép nhận biết và 
phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với các 
tội phạm khác. Đó là các dấu hiệu: "a) Vay, mượn, thuê tài 
sàn cua nẹirời khác hoặc nhận được tài sán cùa người khác 
băng các hình thức hợp đông rỏi dùng thù đoạn gian dôi 
hoặc bỏ tron để chiếm đoạt tài sản đó;{\ìoặc) b) Vav, mượn, 
thuê tài sàn của người khác hoặc nhận được tài sản của 
người khác bang các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài 
san đó vào mục dich bat hựp pháp dẫn đến không có kha 
năng trà lại tài sản. ” Đồng thời trong quy định này, điều 
luật cũng quy mô tả các dấu hiệu để phân biệt tội lạm dụng 
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với hành vi lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sàn chi là vi phạm: "có giá trị từ một triệu 
đòng đen dưới năm mươi triệu đông hoặc dưới một triệu 
đòng nhưng gâv hậu quà nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội
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chiêm đoạt tài sán, chưa được xoá án tích mà CÒI1 vi 
phạm... Trone các quv định mô ta có dạng đặc biệt và 
thườne được aọi là quv phạm chi dẫn. Đâv là các quy định 
trong đó có nội dung mô ta không dược thề hiện ngay trong 
điều ỉuật mà được chi dẫn sang diều luật khác hoặc sang văn 
bán pháp luật khác. Ví dụ: Ọuy định tại Điều 1 ] 2 không mô ta 
trực tiếp hành vi hiếp dâm mà chi mô tả đối tượng cùa hành 
vi này (trẻ em) vì hành vi hiếp dâm đà được mô tả tại Điều 
1 11. ơ  đáy phai hiêu trong quy định cua Điều 112 đã có việc 
chi dẫn sang quy định cua Dieu 111. Tương tự như vậy. quy 
định tại Điều 202 đã chi dẫn sana các văn bản pháp luật về 
aiao thông đường bộ: "Người nào điểu khiến phương liệu 
giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao 
thông đường bộ gảy thiệt hại cho tính mạng hoặc gâv thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khoè, tài sản cùa người khác...

Phần che tài là phần xác định khung hình phạt có thể áp 
dụng đối với người đã phạm tội được mô tả ở phần quy định. 
Trong đó khung hình phạt được hiểu là giới hạn giữa mức nhẹ 
nhất và mức nặng nhất của hình phạt có thể áp dụng đối với 
người phạm tội. Trong giới hạn đó có thể là có các loại hình 
phạt khác nhau với mức thấp nhất và cao nhất. Ví dụ: Điều 110 
có chế tài ở khoản 1 là: cảnh cáo, cải tạo không giam giữ
đen một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm Khung 
hình phạt này có 3 loại hình phạt và 2 trong số đó có mức thấp * 
nhất và mức cao nhất (6 tháng'n đến 1 năm; 3 tháng đến 2

(1). Hình phạt cãi tạo không giam giữ có mức thấp nhất là 6 tháng nên khi Bộ 
luật quy định: Đến 1 nãm thì được hiểu là từ 6 tháng đến 1 năm.
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năm). Hầu hết các điều luật đều quv định từ 2 khung hình phạt 
trơ lên, trong đó có 1 khung cho trường hợp bình thườrm, các 
khung còn lại là cho trường hợp tăng nặng hoặc aiám nhẹ.

Xét về hình thức cấu trúc, hầu hết các điều luật trone Phần 
các tội phạm cụ thể đều có từ 2 khoản trờ lên. số  điều luật có 1 
khoản chi là cá biệt như Điều 94, Điều 128 V.V.. về nguyên 
tắc, khoản 1 cùa điều luật mô tả tội phạm được quy định còn 
khoản 2 và các khoản tiếp theo (nếu có) mô tả các trường hợp 
tãng nặng (hoặc giàm nhẹ) của tội đó.("

3. Giải thích BLHS Việt Nam

“Giải thích p h á p  luật là làm sáng tỏ về mặt tư tưởng, nội 
d u n g  v à  V n g h ĩa  củ a  c á c  q u y  p h ạ m  p h á p  lu ậ t, đ á m  b ả o  ch o  sự  

nhận thức và thực hiện nghiêm chinh, thong nhất pháp 
luật".{2) Căn cứ vào chù thể và hiệu lực pháp lí của eiài thích 
mà việc giải thích luật được phân biệt thành giải thích chính 
thức và giải thích không chính thức. Trong đó, giải thích 
chính thức là giải thích có hiệu lực pháp lí bẳt buộc do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải thích pháp luật 
thực hiện; còn giải thích không chính thức là giải thích chỉ có 
giá trị tham khảo do cá nhân hoặc tổ chức bất kì thực hiện. 
Khi thực hiện việc giải thích, các chủ thể giải thích có thê sử

(1). Điều 93 BLHS là điều luật được xây dựng không theo nguyên tắc chung 
này. Khoản 1 của Điều luât này quy định trường hợp giết người tăng nặng và 
khoản 2 mới quy định trường hợp giêt người bình thường.
(2).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình li luận nhà nước và pháp 
luật, Nxb. CAND, Hà Nội, 2008, tr. 486.
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dụng các phương pháp khác nhau.11’

Nội dung, yêu cầu. phươne pháp cũng như cách phân loại 
giai thích pháp luật (được nêu tóm tắt trên) có giá trị hoàn toàn 
đôi với giải thích BLHS. Theo đó. có một số cụ thê hoá về giài 
thích BLHS như sau:

- Theo Điều 85 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
thì giải thích BLHS thuộc thâm quyền cùa Uy ban thường vụ 
Quốc hội. Giải thích BLHS của Uỷ ban thườna vụ Quốc hội 
được ban hành dưới hình thức nghị quyết.

- Theo Điều 19 Luật tô chức toà án nhân dân, Toà án nhân 
dân tối cao có nhiệm vụ và quyền hạn "Hướng dẫn các toà án 
áp dụng thông nhất pháp luật, tông kết kinh nghiệm xét xứ cùa 
các toà án". Việc "hướng dẫn” này, theo Điều 17 Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện qua các nghị 
quyết của Hội đồng thâm phán Toà án nhân dân tối cao. Bên 
cạnh đó, theo Điều 20 Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp 
luật thì Chánh án Toà án nhân dân tối cao có thể cùng Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ trường các bộ có 
liên quan ban hành thông tư liên tịch để hướng dẫn áp dụng 
thống nhất BLHS. Khi “hướng dẫn’" áp dụng BLHS như vậy 
Toà án nhân dân tối cao đã thực hiện việc giải thích các quy 
phạm pháp luật hình sự của BLHS. Những hướng dẫn, giải 
thích này có thể được coi là các giải thích pháp luật có tính quy 
phạm. Cùng với giải thích có tính quy phạm như vậy, Toà án

(1). v ề  những vấn đề lí luận chung cùa giải thích pháp luật xem: Truờng Đại 
học Luật Hà Nội, Giáo trình lí luận nhà nước và pháp luật, tr. 486 và các tr. 
tiếp theo.
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nhân dân tối cao còn có thê hướng dẫn các toà án aiái quyên 
các vụ việc cụ thề thông qua các eônạ văn huớna dần. Đây 
được coi là giái thích pháp luật cho vụ việc cụ thê.111

- Giai thích không chính thức BLHS là các giải thích của cái 
nhân hoặc tồ chức không có thâm quyền eiải thích chính thức 
và có thể công bố dưới dạng các côns trình nghiên cứu như các 
bình luận khoa học BL.HS. các giái thích nội duna điều luật của 
BLHS trong các giáo trình, các bài báo. các luận án, luận văn
V.V.. Những giải thích này tuy không có hiệu lực pháp lí nhưne 
có thế giúp việc hiểu rõ hơn nội dung của các quy phạm pháp 
luật trong BLHS, góp phần làm phong phú thêm tri thức về 
BLHS nói riêng cũng như khoa học luật hình sự nói chuna.

( I). 17 dụ
- Nghị quyết cúa Hội đồna thẩm phán Toà án nhân dân tối cao sổ 

01 /2000/NQ-HĐTP ngày 4 tháng 8 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một sổ 
quy định trone Phần chung cùa BLHS năm 1999; Nghị quyết cùa Hội đồng 
thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháns 5 
năm 2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định cùa BLHS;

- Thông tư liên tĩch số OI/2001/TTLT/BTP^BCA-TANDTC-VKSNDTC cùa 
Bộ tư pháp, Bộ công an, Toà án nhân dân tối cao. Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao ngày 25 tháng 9 năm 2001 hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương 
XV “Các tội xâm phạm chế đọ hôn nhân và gia đinh” cùa BLHS năm 1999; 
Thông tư liên tịch sổ I9/2007/TTL.T/BNN&PTNT-BTP-BCA-TANDTC- 
VKSNDTC cùa Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ tư pháp, Bộ 
công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiếm sát nhân dân tối cao ngày 8 
tháng 3 năm 2007 hướng dẫn áp dụng một số điều luật cùa BLHS về các tội 
phạm trong lĩnh vực quản lí rừng, bào vệ rừng và quản lí lâm sản;

- Công văn của Toà án nhân dân tối cao số 93/2000/KHXX ngày 31 tháng 7 
năm 2000 về việc thẩm quyền xét xử của toà án liên quan đến việc thi hành 
Điều 7 BLHS năm 1999 (gửi Toà án nhân dân tình Lai Châu); Công văn cùa 
Toà án nhân dân tối cao số 97/2003/K.HXX ngày 5 tháng 8 năm 2003 về 
việc xác định tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạri nhân” (gửi Toà án nhân dân 
tinh Thừa Thiên Huế) V.V..
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CHƯƠNG III 
TỘI PHẠM

I. KHÁI NIỆM TỘI PHẠM TRONG LUẬT HÌNH s ự  
VIỆT XAM

1. Định nghĩa

Điều 8 BLHS nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1999 
đã định nghĩa khái niệm tội phạm như sau: ''Tôiphạm là hành 
vi nguv hiém cho xã hội được quy định trong BLHS, do người 
có năng lực TNHS thực hiện một cách co V hoặc vô ý, xâm 
phạm độc lập, chủ quyên, thông nhât toàn vẹn lãnh thô Tô 
quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chê độ kinh té, nên vàn hoá, 
quốc phòng, an ninh, trật tự  an toàn xã hội, quyền, lợi ích 
hợp pháp của to chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh 
dự, nhân phẩm, tự do, tài sàn, các quvển, lợi ích hợp pháp 
khác cùa công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật 
tự pháp luật XHCN".

Định nghĩa tội phạm trên đây là định nghĩa có tính khoa 
học thể hiện tập trung nhất quan điểm của Nhà nước ta về tội 
phạm. Định nghĩa này không những là cơ sờ khoa học thống 
nhất cho việc xác định những loại tội phạm cụ thề trong Phần 
các tội phạm của BLHS mà còn là cơ sở cho việc nhận thức 
và áp dụng đúng đắn những điều luật quy định về từng tội 
phạm cụ thể.
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Từ định nahĩa đầy đu này. cỏ thề định nghĩa tội phạm một 
cách khái quát như sau:

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. có lồi. trái pháp 
luật hình sự và phải chịu hình phạt.

2. Các dấu hiệu (đặc điếm) cúa tội phạm

Tội phạm, theo luật hình sự Việt Nam, phái là hành vi của 
con người. Những gì mới chi trong tư tường, chưa thè hiện ra 
bên naoài bàna hành vi thì khôna thê là tội phạm. Chi qua 
hành vi cua mình, con người mới có the gây ra thiệt hại, gây ra 
sự nguy hiểm cho xã hội và những 2Ì trong ý nghĩ, trong tư 
tưởng cua con naười cũng chi có thể dược xác định qua chính 
những biểu hiện bên ngoài mà trước hết là qua chính hành vi 
cùa hụ. Trong luật hình sự Việt Nam, sự xác nhận tội phạm chi 
có thê là hành vi được coi là một trong nhừng nauvên tẳc cơ 
bản. Đó là "nguyên tẩc hành vi".

Trước khi có BLHS đầu tiên, tuy chưa có định nghĩa hoàn 
chỉnh về khái niệm tội phạm trong luật nhưng cũng đã có nhiều 
định nghĩa tội phạm trong các sách báo pháp lí. Những định 
nghĩa này đều đã thể hiện được "nguyên tắc hành vi". Ví dự'. 
Trong cuốn Một số vấn đề pháp lí phô thông Việt Nam (xuất 
bản năm 1963), tội phạm đã được định nghĩa là hành vi nguy 
hiểm cho những quan hệ XHCN, chống đối pháp luật, tội lỗi 
và phải chịu hình phạt (tr. 194).

Từ khi có BLHS đầu tiên (BLHS năm 1985), nguyên tắc 
này đã được chính thức thể hiện trong luật.

Theo nguyên tắc hành vi, luật hình sự Việt Nam không 
nhũng không đặt vẩn đề TNHS đối với tư tường của con người
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mà còn khỏnu đặt \'ẩn đê TNHS đôi với cả nhừna biêu hiện cùa 
con người ra thế giới khách quan mà khôns phai là hành vi.

I heo luật hình sự Việt Nam. hành vi bị coi là tội phạm 
đuạc phân hiệt với những hành vi không phai là tội phạm qua 
bốn dấu hiệu. Đó là: Tính nguy hicm cho xã hội. tính có lỗi. 
tính trái pháp luật hình sự và tính phai chịu hình phạt."1

a. Tính nẹny hiêm cho xã hội

Tính nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu cơ han. quan trọne 
nhất, quyết định nhừng dấu hiệu khác cua tội phạm. Hành vi 
nào dó sờ đĩ bị quy định trong luật hình sự là tội phạm và phai 
chịu TNHS vi nó có tính nguy hiêm cho xã hội. Đây là điêm 
khác so với quan điểm trong luật hình sự cùa Việt Nam cộng 
hoà trước đây.

BI.HS Việt Nam cộng hoà năm 1972 tuy không có định 
nghĩa riêng về tội phạm nhưng nhữnn quv định của nó thê hiện 
rất rõ quan điểm cho ràng tính trái pháp luật hình sự là dấu 
hiệu cơ ban cùa tội phạm. Năm điều đầu tiên cùa Bộ luật này 
nói về tội phạm đều đề cập dấu hiệu hình thức pháp lí này cúa 
tội phạm.(2)

(1). v ề  vấn đề này còn có nhũng ý kiến khác nhau. Xem: Nguyễn Ngọc Hoà, 
Tội phạm và cáu thành tội phạm, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2005, tr. 11 
và các tr. tiếp theo.
(2). Điều 1: Mọi tội phạm, mọi hình phạt và biện pháp phòng vệ phải được luật 
tiên liệu.
Điều 2: Luật hình sự phải được giải thích một cách chạt chẽ; không được dùng 
lối suy luận tương tự.
Điều 3: Luật hình không có hiệu lực hồi tố.
Điều 4: Không được xử phạt một tội phạm, nếu ngày tuyên án luật quy định tội 
đó bị hủy bỏ...
Điều 5: Luật mới về nội dung và thời hạn trước tiêu khoan hồng hem luật cũ 
được áp dụng ngay cho tội phạm chưa có án nhất định.
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Xuất phát từ khái niệm tội phạm trons luật như vậy, eiáo 
trình cùa Dại học Luật khoa Sài Gòn năm 1972 đã định nehĩa 
tội phạm là sự vi phạm một điều luật của quốc gia do sự hành 
động bên nsoài cua một neười hành động tích cực hay tiêu cực 
bị trừng trị bời một hình phạt (tr. 34).

Nguy hiếm cho xã hội, về khách quan có nghĩa là gây ra 
hoặc đe dọa gâv ra thiệt hại đáng kề cho các quan hệ xã hội 
được luật hình sự bảo vệ. Đó là những quan hệ xã hội có tính 
tương đối quan trọng hoặc quan trọne và khi bị xâm hại cỏ thè 
gây ra những thiệt hại hoặc những ảnh hưởng đáng kể cho điều 
kiện tồn tại và phát triển cùa chế độ XHCN. Điều 8 BLHS Việt 
Nam đã xác định những quan hệ xã hội đó là độc lập. chu 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, 
chế độ kinh tế. nền văn hoá. quốc phòng, an ninh, trật tự. an 
toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, tính mạng, 
sức khỏe, tự do. danh dự, nhân phẩm, quyền sở hữu tài sàn. các 
quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân...

Những hành vi bị coi là tội phạm, theo luật hình sự Việt 
Nam, phải là những hành vi xâm phạm đến các quan hệ xã hội 
đã được luật xác định. Việc thừa nhận tính nguy hiểm cho xã 
hội là dấu hiệu cùa tội phạm cho phép làm sáng rõ tính giai cấp 
trong quan niệm về tội phạm và qua đó cũng cho phép khẳng 
định thêm tính giai cấp của luật hình sự nói riêng cũng như cùa 
pháp luật nói chung.111

(1). Những định nghĩa tội phạm có dấu hiệu này được gọi là những định nghĩa 
tội phạm về nội dung, vì nêu được dấu hiệu về mặt nội dung cùa tội phạm. 
Những định nghĩa tội phạm về hình thức là những định nghĩa chi nêu được 
những dấu hiệu khác cùa tội phạm mà không nêu được dấu hiệu về nội dung 
của tội phạm.
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BLHS cua nước Cộne hoà XHCX Việt Xam. trên cơ sở thừa 
nhận tính nauy hiêm cho xã hội là dâu hiệu cua tội phạm đã 
công, khai khãns định một cách rõ ràng ban chất giai cap cua 
luật hình sự. Ngav Lời nói dâu cua BI.1IS cũnu đã ghi nhận:

"Pliáp luật hình sự là một trong những cônẹ cụ săc bén, 
hữu hiệu đê đau tranh phòng ngừa và chổng tội phạm, góp 
phần đắc lực vào việc bao vệ độc lập, chu quyên, thõng nhát 
và toàn vẹn lãnh tho cua Tô quốc Việt Nam XHCN, bao vệ lợi 
ích cua Nhà nước, quyên, lợi ích hợp pháp cua cóng dán, tô 
chức, góp phan duy trì trật tự, an toàn xã hội, trật tự quán lý 
kinh tế, hảo đám cho mọi người được sổng trong một môi 
trường xã hội và sinh thải an toàn, lành mạnh, mang tính nhân 
văn cao. Đon % thời, pháp luật hình sự góp phán tích cực loại 
bo những yếu tố ẹớy càn trở cho tiên trình đỏi mới và sự 
nghiệp công nghiệp hoả, hiện đại hoá đât nước vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công băng, vãn minh."

Nguy hiểm cho xã hội với nội dung đầy đu còn có nghĩa 
người có hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho 
các quan hệ xã hội phái có lồi (về chù quan). Nhưng để nhấn 
mạnh sự thừa nhận nguyên tắc có lỗi là nguyên tắc cơ bản, luật 
hình sự Việt Nam từ trước đến nay vẫn coi có lỗi là dấu hiệu 
(độc lập) của tội phạm.'11

Tính nguy hiểm cho xã hội cùa tội phạm khôníỉ những là 
căn cứ để phân biệt hành vi là tội phạm với những hành vi vi 
phạm khác mà còn là cơ sở để đánh giá mức độ nghiêm trọng 
nhiều hay ít của hành vi phạm tội và qua đó giúp cho việc cá 
thể hoá TNHS được chính xác.

( I). Dấu hiệu này sẽ được trình bày ở phần sau.
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Tính nguy hiêm cho xã hội của tội phạm có tính khách 
quan, không phụ thuộc vào ý muốn chù quan của nhà làm luật. 
Với V nghĩa là thuộc tính khách quan cùa tội phạm, tính nguy 
hiểm cho xã hội hoàn toàn có thê được con người nhận thức và 
nhận thức đúng. Do vậy. khi khẳng định hành vi nhất định là 
hành vi nguy hiếm cho xã hội thì khône có nghĩa đỏ là sự áp 
đặt theo ý muốn chu quan cùa con người mà đó chi là sự xác 
nhận thực tế khách quan đã được nhận thức qua việc dánh giả 
nhiều tinh tiết khác nhau cùa hành vi hoặc có liên quan đến 
hành vi. Những tình tiết đó, trước hết phải kề đến là:

- Tính chất của quan hệ xã hội bị xâm hại;
- Tính chất của hành vi khách quan, trong đỏ bao gồm cà 

tính chất của phương pháp, thu đoạn, của công cụ và phưcmg 
tiện phạm tội;

- Mức độ thiệt hại gây ra hoặc đe dọa gây ra cho quan hệ 
xã hội bị xâm hại;

- Tính chất và mức độ lồi;
- Động cơ, mục đích của người có hành vi phạm tội;
- Hoàn cảnh chính trị-xã hội lúc và nơi hành vi phạm tội xảy ra:
- Nhân thân của người có hành vi phạm tội...
Những tình tiết trên đây không những cỏ ý nghĩa đối với 

người áp dụng luật hình sự mà trước hết nó là cơ sở để các nhà 
làm luật xác định những hành vi nào là hành vi nguy hiểm cho 
xã hội và cấu thành tội phạm để quy định trong BLHS.

b. Tính có lỗi

Lồi là thái độ chủ quan của con người đối với hành vi nguy 
hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả của hành vi đó
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thê hiện dưới dạng cổ ý hoặc vô ý. Neười bị coi là có lồi khi 
người dó thục hiện hành vi sây thiệt hại cho xã hội nếu hành vi 
ẩv là kết qua cua sự tự lựa chọn và quvết định cua chu thê 
trong khi cỏ du diều kiện quyết định thực hiện xứ sự khác phù 
hợp với đòi hoi cua xã hội.

Xừ sụ cua người bình thường bao giờ cũna là sự thống nhất 
của các vẻu tố khách quan và chú quan. Hai mặt khách quan và 
chủ quan cua tội phạm có liên hệ chặt chẽ với nhau. Khôna thc 
có hành vi nguy hiểm cho xã hội mà không có lỗi cửa nsưừi 
phạm tội. Chính vì tính nsuy hiêm cho xã hội của hành vi đã 
bao eồm cá tính có lồi cho nên có thê có ý kiến cho rằng không 
thẻ coi tính có lỗi là dấu hiệu độc lập với dấu hiệu tính nguy 
hiểm cho xã hội.

Troné BLHS Việt Nam, tính có lỗi được nêu trong định 
nghĩa về tội phạm là dấu hiệu độc lập với tính nguy hiếm cho 
xã hội nhưne khỏne phái để tách tính có lỗi ra khỏi tính nguy 
hiểm cho xã hội mà để nhấn mạnh tính chất quan trọng cua 
tính có lồi. Luật hình sự Việt Nam không chấp nhận việc quy 
tội khách quan, nghĩa là quy TNHS cho người chi căn cứ vào 
việc người đó đã thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội mà 
không căn cứ vào lỗi của họ. Chúng ta áp dụng hình phạt 
không phai để trừng trị hành vi mà để trừng trị người đã thực 
hiện tội phạm nhàm giáo dục họ. Mục đích giáo dục này chỉ có 
thể đạt được nếu hình phạt được áp dụng cho người có lỗi. Đối 
với người không có lồi, hình phạt không thể phát huy được tác 
dụng giáo dục.

c. Tinh trái pháp luật hình sự

Theo Điều 8 BLHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam,
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hành vi neuy hiếm cho xã hội chi có thế bị coi là tội phạm nếu 
"... được quy định trong BLHS...". Như vậy. tính được quy định 
trong luật hình sự hay tính trái pháp luật hình sự là dấu hiệu 
dòi hoi phai có ờ hành vi bị coi là tội phạm. Việc quv định này 
là sự thừa nhận nguyên tấc đã được ghi nhận trorm Tuyên ngôn 
toàn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc: "Khônẹ ai bị 
kêt án vì một hành vi mà lúc họ thực hiện luật pháp quốc gia 
hav quốc tế không coi là tội phạm" (khoản 2 Điều 11). Trong 
sự thống nhất với việc xoá bỏ nguyên tẳc tương tự và cấm hồi 
tố. việc khẳng định tính trái pháp luật hình sự của tội phạm là 
biểu hiện cụ thề cùa nguyên tắc pháp chế XHCN.(I)

Trong BLHS. tính trái pháp luật hình sự không nhữne chí 
được thể hiện ờ Điều 8 mà còn được thể hiện ở Diều 2 và Điều 
7. Điều 2 BLIỈS quy định: "Chi người nào phạm một tội đã 
được BLHS q u y  đ ịn h  mới phải chịu TNHS...". Khoản 2 Điều 7 
quy định: ''Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt 
nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi 
áp dụng án treo, miễn TNHS, miễn hình phạt, giàm hình phạt, 
xoá án tích và các quy định khác không có lợi cho ngirời phạm 
tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực 
hiện trước khi điển luật đó có hiệu lực thi hành."

Việc quy định tính trái pháp luật hình sự là dấu hiệu của tội 
phạm không những là cơ sờ đảm báo cho đường lối đấu tranh 
phòng chống tội phạm được thống nhất, bảo đảm cho quyền 
dân chủ của công dân khoi vị xâm phạm bởi hành vi xử lí tùy 
tiện mà còn là động lực thúc đẩy cơ quan lập pháp kịp thời bồ 
sung, sửa đồi luật theo sát sự thay đổi của tình hình chính trị,

(1). v ề  nguyên tắc tương tự và nguyên tẳc hồi tố, xem Chương II.
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kinh tế. xã hội. Tính trái pháp luật hình sự tuy chi là dấu hiệu về 
mặt hình thức pháp lí. phan ánh tính nguv hiếm cho xã hội là 
dấu hiệu về mặt nội dung chính trị, xã hội cua tội phạm nhưng 
vẫn có tính độc lập tưona đối và có V nghĩa quan trọng. Neu bỏ 
qua tính trãi pháp luật hình sự vì chi coi trọniì tính neuy hiêm 
cho xã hội SC dẫn den tình trạng tùv tiện tro n o  việc xác định tội 
phạm. Việc xác định tội danh và quyết định mức độ xứ lí sẽ 
khône được thốna nhất. Nhưng ngược lại, nếu quá coi trọne 
tính trái pháp luật hình sự sẽ dẫn đến tình trạng xác định tội 
phạm một cách hình thức, máy móc. Nhàm tránh những tnrờng 
hợp như vậy, khoán 4 Điều 8 BLHS đã quv định: ''Những hành 
v i tu y  có  d á u  h iệu  cu a  tộ i  p h ạ m , n h ư n g  tính  c h ấ t n g u y  h iểm  

cho xã hội khônọ, đáng kê, thì không phải là tội phạm...".

Luật hình sự Việt Nam coi tính trái pháp luật hình sự là dấu 
hiệu của tội phạm nhưng không phải là đấu hiệu duy nhất mà 
chì là dấu hiệu biểu hiện mặt hình thức pháp lí cùa dấu hiệu 
tính nguy hiểm cho xã hội - dấu hiệu cơ ban của tội phạm. Hai 
dấu hiệu - tính nguy hiêm cho xã hội và tính trái pháp luật hình 
sự có quan hệ biện chứng của mối quan hệ giữa nội dung và 
hình thức. Tính trái pháp luật hình sự tuy có tính độc lập tương 
đối nhưng vẫn là dấu hiệu được xác định bởi dấu hiệu tính 
neuy hiềm cho xã hội. Chỉ trên cơ sở thừa nhận tính nguy hiểm 
cho xã hội, kết hợp tính nguy hiêm cho xã hội và tính trái pháp 
luật hình sự mới có thê nhận thức được tính trái pháp luật hình 
sự một cách đầy đủ.

d. Tính phái chịu hình phạt

Tính phải chịu hình phạt là dấu hiệu của tội phạm nhưng 
không phải là thuộc tính bên trong của tội phạm như hai dấu
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hiệu trên. Do vậy. Điều 8 BLHS cùa nước Cộng hoà XHCN 
Việt Nam không đề cập dấu hiệu này trong định nghĩa tội 
phạm. Hành vi bị coi là tội phạm vì về nội dung, có tính nguy 
hiểm cho xã hội và về hình thức, có tính trái pháp luật hình sự 
chứ không phải vì nó có tính chịu hình phạt. Neược lại. hành vi 
sờ dĩ có tính chịu hình phạt, vì là tội phạm - vì nguy hiêm cho 
xã hội và trái pháp luật hình sự. Như vậy, tính phải chịu hình 
phạt là dấu hiệu kèm theo cúa tính nauy hiêm cho xã hội và 
tính trái pháp luật hình sự. Tính chất này khônạ nhữns chi thê 
hiện ơ chỗ chỉ hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt mà 
còn thê hiện ờ chỗ tính nauy hiềm cho xã hội và tính trái pháp 
luật hình sự là cơ sở của việc cụ thể hoá tính chịu hình phạt 
trong từna trường hợp phạm tội cụ thể. Tính nguy hiểm cho xã 
hội vừa là cơ sớ của việc phân hoá tính chịu hình phạt trong 
luật vừa là cơ sở để cá thể hoá hình phạt trong thực tiễn áp 
dụng luật hình sự. Tính chịu hình phạt được coi là dấu hiệu của 
tội phạm vì nó được xác định bởi chính những thuộc tính 
khách quan bên trong cùa tội phạm. Chi có hành vi phạm tội 
mới phải chịu biện pháp trách nhiệm là hình phạt; không có tội 
phạm thì cũng không có hình phạt.

Nói tội phạm có tính chịu hình phạt có nghĩa là bất cứ hành 
vi phạm tội nào, do tính nguy hiểm cho xã hội cũng đều bị đe 
dọa phải chịu hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước có 
tính nghiêm khắc nhất trong hệ thống những biện pháp cưỡna 
che nhà nước. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc áp dụng 
và thi hành trong thực tế hình phạt cụ thể là có tính chất bắt 
buộc tuyệt đối cho mọi trường hợp phạm tội. Trong thực tế vẫn 
có trường hợp người phạm tội không phải chịu hình phạt. Đó là 
những trường hợp có tội nhưng được miễn TNHS, được miễn

58



hình phạt hoặc dược miễn chấp hành hình phạt"1...
Vì có nhũng trường hợp như vậy nên có ý kiên cho răng 

khône nên coi tính phài chịu hình phạt là dấu hiệu cua tội 
phạm. Quan niệm như vậy là khôna thấy được moi liên hệ giữa 
tội phạm và hình phạt. Trong các hành vi của con người, chi có 
tội phạm là hành vi có thể bị áp dụng hình phạt. Có thể có tội 
mà không phai chịu hình phạt nhưna không thể áp dụne hình 
phạt khi khône có tội. Nếu không coi tính phai chịu hình phạt 
là dấu hiệu cua tội phạm thi sẽ không thấy được hình phạt là 
biện pháp tưỡna chế nghiêm khắc nhất luôn gan liền với tội 
phạm và chi có thể áp dụne đối với người có hành vi phạm tội. 
Trons những trường hợp được miễn TNHS. được miễn hình 
phạt hoặc dược miền chấp hành hình phạt, người phạm tội tuy 
không phai chịu hình phạt nhưng không có nghĩa tội phạm mà 
họ thực hiện không có tính chịu hình phạt mà trái lại, khả năng 
đe dọa phải chịu hình phạt vẫn có. Người phạm tội không phải 
chịu hình phạt vì đã được miễn với những lí do khác nhau. Đó 
là nhữns lí do đã được quy định trong các điều 25. 54, 57 và 60 
cua BLHS.

Như vậy, nói tội phạm có tính chịu hình phạt có nghĩa là bất 
cứ hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe dọa có thề phái chịu 
biện pháp cường chế nhà nước nghiêm khắc nhất là hình phạt.

3. Ý nghĩa của khái niệm tội phạm

Khái niệm tội phạm được coi là khái niệm cơ bản nhất 
trong luật hình sự Việt Nam. Khái niệm này một mặt là cơ sở 
thống nhất cho việc xác định những tội phạm cụ thề trong Phần 
các tội phạm cùa BLHS, mặt khác cũng trực tiếp thể hiện một

(1). Những trường hợp này được trình bày ở Chương XII và Chương XV.
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cách rõ nét những neuyên tấc cơ han của luật hình sự Việt 
Xam. Nội dune cua khái niệm tội phạm là điều kiện cần thiết 
có tính nguyên tắc đe giới hạn giữa tội phạm và khônu phải là 
tội phạm, giữa TNHS và những trách nhiệm pháp lí khác. Khái 
niệm tội phạm là cơ sở đe xây dựng phần quv định cua những 
điều luật thuộc Phần các tội phạm và đồng thời qua đỏ cũna là 
cơ sở đề quy định những khung hình phạt tương ứns, cho từng 
loại tội. Trong thực tiễn áp dụng luật hình sự. các cư quan có 
thẩm quyền tuy dựa vào các điều luật thuộc Phần các tội phạm 
đê xác định tội phạm cụ thể nhưng chì trên cơ sở cùa sự nhận 
thức đúng đắn và đầy đủ về bàn chất cũne; như những đặc điểm 
của tội phạm nói chung mới có thể áp dụng được luật hình sự 
một cách nghiêm minh qua việc xác định đủng tội danh, đánh 
giá đủna tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Như vậy. có quan niệm đủng về tội phạm mới xây dựng và 
áp dụng đúng pháp luật hình sự.

Khái niệm tội phạm được coi là khái niệm cơ bán nhất còn 
bời lí do những khái niệm khác tuy là những khái niệm độc lập 
nhưng cũng chi là những khái niệm có tính chất cụ thế hoá 
khái niệm tội phạm và hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung của 
khái niệm tội phạm.

II. PHẢN LOẠI TỘI PHẠM

Tội phạm tuy có chung các dấu hiệu như đã trình bày 
nhưng những hành vi phạm tội cụ thể có tính chất và mức độ 
nguy hiểm cho xã hội rất khác nhau. Tội phạm bao gom tù 
những hành vi có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm 
phạm đến an ninh quốc gia, như hành vi phản bội Tổ quốc 
(Điều 78) đến những hành vi có tính nguy hiêm cho xã hội
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khôno lớn như hành vi chiếm ciữ trái phép tài sán (Điều 141). 
Nhừna hành vi phạm tội cụ thê khône nhữna có sự khác nhau 
về neuvên nhân và điều kiện phát sinh, vê tính chât cua các 
quan hộ xã hội bị xâm hại mà còn có sự khác nhau ngay ơ tính 
chất và mức độ nGuv hiêm cua hậu quả do hành vi phạm tội 
gâv ra hoặc đe dọa gây ra cũne như ở nhiều tinh tiết khách 
quan và chu quan khác.

Chính do sự khác nhau như vậv mà vẩn đề phân hoá và cá 
thê hoá hình phạt đă được đặt ra và được coi là nguvên tắc của 
luật hỉnh sự Việt Nam. Nguyên tấc này khôns chi có ý nahĩa 
khi áp dụng luật hinh sự mà trước hết nó đòi hòi phai có sự 
phần hoá TNHS ngay trong luật và đó là cơ sở đê có thể cá thể 
hoá hình phạt trong thực tiễn áp dụne. Thể hiện neuvên tấc 
này, luật hình sự Việt Xam phân tội phạm ra thành bốn nhóm 
tội phạm khác nhau: Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm 
nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trụng và tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng."’ Sự phân biệt bổn nhóm tội như vậy vừa là biểu 
hiện cơ bản của sự phân hoá TNHS vừa là cơ sở thống nhất 
cho sự phân hoá TNHS trong BLHS. Sự phân biệt này là cơ sở 
thống nhất cho việc xây dựng các khung hình phạt cho các tội 
phạm cụ thể cũng như cho việc xây dựng trong luật hình sự và 
trong các ngành luật khác có liên quan các quy định thể hiện sự 
phân hoá trong đường lối đấu tranh phòng chống các loại tội 
khác nhau. Đó là những căn cứ pháp lí thống nhất, giúp các 
nhà hoạt động thực tiễn có thề thực hiện được nguyên tắc cá

(1). Trước khi có BLHS năm 1999, trong luật hình sự Việt Nam, tội phạm mới 
chi được phân thành hai loại: Tội phạm nghiêm trọng và tội phạm ít nghiêm 
trọng. Việc phân thành bốn loại tội phạm là bước phân hoá hơn nữa TNHS 
trong luật.
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thê hoá hình phạt khi áp dụna luật hình sự.
Theo Điều 8 BLIỈS, các nhóm tội phạm được định nghĩa 

như sau: "Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 
không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt 
đói với tội ây là đến 3 năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội 
phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mò mức cao nhất cùa khung 
hình phạt đôi với tội ây ÌCÌ đẻn 7 năm tù; tội phạm rất nghiêm 
trọng là tội phạm gâv nguy hại rat ỉ ớn cho xã hội inc) mức cao 
nhất cùa khim° hình phạt đoi với tội ẩy là đến 15 năm tù: tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt 
lớn cho xã hội mà mức cao nhất cùa khung hình phạt đoi với 
tội ấy là trên 15 năm tù, tù chung thán hoặc từ hình."

Theo định nghĩa này, các nhóm tội phạm được phân biệt 
với nhau hời cả dấu hiệu về mặt nội dung chính trị. xã hội và 
cả dấu hiệu về mặt hậu quả pháp lí. Neu như tội phạm nói 
chung có dấu hiệu về mặt nội dung chính trị, xã hội là tính 
nguy hiểm cho xã hội và có dấu hiệu về mặt hậu quả pháp lí là 
tính phải chịu hình phạt thì các nhóm tội phạm cũng có những 
dấu hiệu đó, vì đều là tội phạm nhunç với những nội dung cụ 
thể khác nhau. Tính nguy hiểm cho xã hội được cụ thế hoá ở 
tội ít nghiêm trọng là tính gây nguy hại không lớn cho xã hội; 
ở tội nghiêm trọng là tính gây nguy hại lớn cho xã hội; ớ tội rất 
nghiêm trọng là tính gây nguy hại rất lớn cho xã hội và ớ tội 
đặc biệt nghiêm trọng là tính gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã 
hội. Tương ứng và phù hợp với bốn mức độ nguy hiểm cho xã 
hội đã được phân hoá như vậy cũng có bốn mức độ cao nhất 
của khung hình phạt: Đen 3 năm tù; đến 7 năm tù; đến 15 năm 
tù và trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc từ hình. Trong hai dấu 
hiệu phân biệt các nhóm tội phạm này với nhau, dấu hiệu về
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mặt nội dune chính trị. xã hội quvẻt định dấu hiệu về mặt hậu 
qua pháp lí. Sự xác định dấu hiệu về mặt hậu quá pháp lí biêu 
hiện ở mức cao nhất cua khung hình phạt chi là kết quá cua 
quá trình đánh aiá đay du và toàn diện cua các nhà làm luật về 
sự cần thiết khách quan cùa các biện pháp TNHS đối với 
những hành vi phạm tội có tính chất và mức độ nguy hiểm cho 
xã hội khác nhau. Nhưng khi dã dược xác định, khung hình 
phạt cũng trở thành dấu hiệu có tính độc lập tương đối đế phân 
biệt các nhóm tội phạm với nhau, không phụ thuộc vào mức 
hình phạt cụ thê đã dược áp dụna.

Trong thực tiễn, việc phân biệt các nhóm tội phạm vơi 
nhau có ý nehĩa trước hết đồi với việc áp dụng nhiều quy định 
cùa BLHS. Ngoài ra, việc phân biệt cũng còn có ý nghĩa đối 
với cả việc áp dụng một sổ quy định của các ngành luật có liên 
quan đến vấn đề TNHS như luật tố tụng hình sự...

Những điều luật của BLHS mà việc áp dụng đòi hòi phai 
có sự xác định ranh giới giữa các nhóm tội phạm với nhau (tội 
phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất 
nghiêm trọne và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng) là những điều 
luật về nguyên tắc xứ lí, về tuổi chịu TNHS, về thời hiệu, về 
điều kiện áp dụng một sổ loại hình phạt hoặc biện pháp tư pháp 
V.V.. Cụ thể:

- Việc áp dụng những hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù vì 
phạm tội lần đầu và đã hối cải, chỉ cỏ thể đối với những trường 
hợp tội đã phạm là tội ít nghiêm trọng (Điều 3 BLHS);

- Người chuẩn bị phạm tội chi phái chịu TNHS nếu tội họ 
chuẩn bị phạm là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc là tội phạm 
đặc biệt nghiêm trọng (Điều 17 BLHS);
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- Hình phạt cảnh cáo chi có thê áp dụng đối với naười 
phạm tội ít nghiêm trọne (Diều 29 BLI1S):

- ỉỉinh phạt cải tạo khôns aiam aiữ chi có thê áp dụna đối 
với người phạm tội ít nehiêm trọng hoặc tội nghiêm trọne 
(Điều 31 BLHS);

- Người từ đủ 14 tuôi trớ lên nhưns chưa đú 16 tuổi chi 
phai chịu TNHS về tội phạm rất nghiêm trọng dơ cố ý hoặc tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điều 12 BLHS):

- Chi có thề miễn truy cứu TXHS người chưa thành niên 
phạm tội nếu đó là trường hợp tội phạm ít nghiêm trọne hoặc 
tội phạm nghiêm trọng... (Điều 69 BLHS);

- Biện pháp tư pháp giáo dục tại xã. phườne, thị trấn chí áp 
dụne đổi với người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng 
hoặc tội nghiêm trọne (Điều 70 BLHS).

Xgoài ra, khi áp dụng các điều luật quy định về tái phạm, 
tái phạm nguy hiểm (Điều 49 BLHS) và về thời hiệu truy cứu 
TXHS (Diều 23 BLHS) cũng đòi hỏi có sự phân biệt giữa các 
nhóm tội phạm với nhau.

III. TỘI PHẠM VÀ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

Tội phạm, xét về bản chất pháp lí, cũna là loại vi phạm 
pháp luật. Do vậy, giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật 
khác, trước hết là vi phạm hành chính và vi phạm ki luật, có 
những điểm gần giống nhau, vấn đề đặt ra là cần phải phân 
biệt và xác định ranh giới giữa tội phạm và các vi phạm pháp 
luật khác. Việc phân biệt này không chi có ý nghĩa trong khi áp 
dụng pháp luật mà có ý nghĩa neay cả khi xâv dựng và giải 
thích luật.
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Nhận thức đâv đu vê tội phạm cũna như vê ranh giới giữa 
tội phạm với các vi phạm pháp luật khác là cơ sơ cần thiết dam 
hao cho việc xây dựng, giái thích và áp dụng luật hình sự được 
đúng dẩn.

1. Sự khác nhau giũa tội phạm và các vi phạm pháp 
luật khác

Tội phạm khác các vi phạm pháp luật khác về các mặt sau:

- Vê mặt nội chmg chính trị-xã hội

Tội phạm là nhữne hành vi có tính nauy hiếm cho xã hội 
khác với các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các vi phạm 
pháp luật khác tuv cũng có tính nguy hiểm cho xã hội nhưng 
còn ơ mức độ chưa đáng kế. Tội phạm là những hành vi có tính 
nguy hiếm cho xã hội ở mức độ đáng kể. Ranh giới eiữa "nguy 
hiềm dáng kể" và "nguy hiểm chưa đána kế" là ranh giới cần 
được xác định khi xây dựng luật cũng như khi giái thích và áp 
dụng luật hình sự.

Căn cứ vào ranh giới này, nhà làm luật xác định những 
hành vi bị coi là tội phạm và quy định trong luật hình sự. Khi 
tội phạm đã được quy định trong luật hình sự, ranh giới giữa 
tội phạm và vi phạm pháp luật khác có thê đã được xác định 
một cách dứt khoát, hành vi bị quy định chỉ có thể là tội phạm 
mà không thể là vi phạm pháp luật khác được. Ví dụ: Hành vi 
giết người (Điều 93 BLHS), hành vi hiếp dâm (Điều 111 
BLHS), hành vi cướp tài sản (Điều 133 BLHS)... Bên cạnh đó, 
cũng có những trường hợp điều luật chưa ấn định được cụ thể 
và dứt khoát ranh giới giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật 
khác, hành vi bị quy định có thể là tội phạm trong trường hợp 
này nhưng ở trường hợp khác chi là vi phạm pháp luật khác. Ví
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ihr. Hành vi hành hạ người khác (Điều 110 BLHS). hành vi 
buôn bán hàng cấm (Dieu 155 BUIS)...

Đối với những trườna hợp này. đòi hói các cơ quan có 
thâm quyền dựa trên sự nhận thức về ranh aiứi giữa tội phạm 
và các vi phạm pháp luật khác phai có sự giai thích, hướne dần 
khi nào nhữns trường hợp đó bị coi là có tính nguy hiểm đáne 
kể cũng như khi nào thì chưa.

Việc áp dụng luật hình sự nhiều khi cũng dòi hỏi người áp 
dụng phai tự xác định ranh eiới eiữa tội phạm và vi phạm pháp 
luật khác, vì không phái tất cả các điều luật cần giải thích đều 
dã được giải thích và sự giải thích nhiều khi cùng chỉ có tính 
tương đối. Trong những trườna hợp này. người áp dụng pháp 
luật phái tự đánh giá tính nguy hiểm cùa hành vi (đã được quy 
định trong luật hinh sự) xem hành vi đó có tính n&uy hiểm 
đáne kể hay chưa.

-  về mặt hình thức pháp lí

Tội phạm được quy định trong luật hình sự; các vi phạm 
pháp luật khác được quy định trong các văn bản của các ngành 
luật khác. Tuy chỉ là dấu hiệu về mặt hình thức pháp lí nhưng 
dấu hiệu được quy định trong luật hình sự hay trong các ngành 
luật khác có ý nghĩa quan trọng đối với những người áp dụng 
pháp luật. Đây là căn cứ đầu tiên mà người áp dụng phai dựa 
vào để xác định hành vi có phải là tội phạm không. Hành vi chi 
có thể bị coi là tội phạm nếu đã được quy định trong luật hình 
sự. Hành vi chưa được hoặc không được quy định trong luật 
hình sự thì đối với người áp dụng, vấn đề xác định có phải là 
tội phạm hay không không được đặt ra. vì hành vi đó đã rõ 
ràng không phải là tội phạm.
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- Vê mặt hậu qua pháp lí
Tội phạm bị XII' lí harm biện pháp cưỡng chế nhà nước 

nghiêm khắc nhất là hình phạt: các vi phạm pháp luật khác cln 
có thổ bị XU' lí hang các biện pháp cưỡng chế nhà nước ít 
nehiêm khắc hơn.

2. Các tiêu chuấn phân biệt tội phạm vói các vi phạm 
pháp luật khác

a. Đôi với các nhà lean luật

Dối với nhà làm luật, ticu chuân phân biệt giữa tội phạm và 
các vi phạm pháp luật khác là tính nguy hiềm cho xà hội.

Tội phạm là hành vi có tính "nguv hiểm đáng kế ' cho xã 
hội. Đê đánh eiá hành vi có tính nguy hiổrn đáng kể hay không 
đáng kê đế quv định là tội phạm hay chi là vi phạm pháp luật 
khác, nhà làm luật có thể căn cứ vào sự đánh giá tổng hợp của 
nhiều loại tinh tiết khách quan và chú quan, trong đó đặc biệt 
chủ ý đến những loại tình tiết sau:

- Tính chất quan trọng của quan hệ xã hội bị xâm hại hoặc 
bị đe dọa xâm hại;

- Tính chất và mức độ thiệt hại gây ra hoặc có thề gây ra 
cho các quan hệ xã hội;

- Tính chất cua lồi...

b. Đoi với nhà giải thích pháp luật

Đối với nhà giải thích pháp luật, tiêu chuẩn phân biệt giữa 
tội phạm và vi phạm pháp luật khác cũng là tính nguy hiểm 
cho xã hội.

Đồ giái thích hành vi đã được quy định trong luật hình sự
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khi nào có tính nguv hiềm đáng kẽ cho xã hội. các nhà aiai 
thích thường dựa vào các cãn cứ sau:

- Tính chất và mức độ của thiệt hại:
- Tính chất của thu đoạn phạm tội:
- Tính chất của động cơ phạm tội:
- Nhân thân người phạm tội...

c. Đối với nhà áp dụng pháp luật

Dối với nhà áp dụng pháp luật, tiêu chuẩn phân biệt giữa 
tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trước hết là dấu hiệu 
có được quy định trong luật hình sự hay không.

Đối với những trường họp (đã được quv định, chưa được giai 
thích hoặc đã được giải thích nhung chưa cụ thể) đòi hỏi nhà áp
dụng phải tự xác định hành vi có tính nguy hiểm đáng kề hay
không thì căn cứ giúp việc xác định có là tội phạm hay không 
cũng tương tự như ờ trường hợp b, nghĩa là có thể căn cứ vào:

- Tính chất và mức độ thiệt hại;
- Tính chất của phương pháp, thủ đoạn, của công cụ. 

phương tiện phạm tội;
- Tính chất của động cơ;
- Mức độ lỗi;
- Nhân thân người phạm tội...

IV. VẨN ĐÈ NGUÔN GỐC VÀ BÀN CHÁT GIAI CẤP 
CỦA TỘI PHẠM

về vấn đề nguồn gốc và bản chất giai cấp cùa tội phạm, 
hiện có hai loại quan điểm trái ngược nhau. Quan điểm cùa chu
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nghĩa Mác-Lênin cho ràng tội phạm có tính lịch sứ và tính giai 
cấp. rỏi phạm không phai là hiện tưựne xã hội sinh ra từ khi 
có loài người mà là sán phâm của xã hội phát triển đến giai 
đoạn nhất định.

I rong chế độ cỏns xã nguyên thuy, không có giai cấp. 
không có nhà nước và pháp luật ncn chưa có khái niệm tội 
phạm. Điều dỏ không có nehĩa là trong xã hội đó không có 
những hành vi gây thiệt hại cho các thành viên của xã hội hoặc 
cho thị tộc hoặc bộ lạc. Trong xã hội đó cũng có những hành vi 
như giết người, đánh người, bất cóc phụ nữ. nhũng hành vi 
chống lại các quy tắc xứ sự. các phong tục. tập quán cùa xã hội 
nhưng những hành vi đó được coi là việc riêng cùa người bị 
hành vi xâm phạtn hoặc cùa những người thân với họ trong 
cùng gia đình, thị lộc hay bộ lạc. "Mọi sự xích mich và mọi sự 
tranh chảp đều do tập thẻ cùa những người có liên quan đên 
van để - tức là thị tộc hoặc bộ lạc hoặc giữa các thị tộc với 
nhau - tự giải quvẻt lay... Mọi việc đêu do những người hữu 
quan tự giải quyết lấy và trong đa sô trường hợp thì mọi việc 
đều LỈã do một tập quán lâu đời giải quyết trước cà rồi"

Như vậy, trong chế độ công xã nguyên thủy cũng xảy ra 
những hành vi, nhìn về hình thức, giống một sổ tội phạm hiện 
nay nhưng các hành vi ấy không phải là tội phạm và các biện 
pháp mà người thời ấy dùng để đổi phó với chúng không phải 
là hình phạt.

Tội phạm phát sinh sau khi có chế độ tư hữu, khi xã hội 
phân chia thành các giai cấp có mâu thuẫn đối kháng, có sự 
đấu tranh giai cấp với nhau không thể điều hoà được, đưa lại

( I). C.Mác - F. Ănghen, Tuyến tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1962, Tập II, tr. 406.
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sự ra đời của nhà nước. Chính trong cuộc đâu tranh đê duy trì 
điều kiện tồn tại và địa vị thống trị cùa mình, giai cấp cấp 
thổna trị cần phai lấy đanh nshĩa nhà nước tuyên bố nhữns 
hành vi n&uy hại cho lợi ích của giai cấp mình là tội phạm và 
dùng những biện pháp cưỡna chế nghiêm khắc là hình phạt đê 
đối phó với những hành vi đó. Hành vi bị quy định là tội phạm 
trong chế độ xã hội xâm phạm đến lợi ích của eiai cap thons trị 
trong xã hội ấy, nội dung của nó thay đồi tùy thuộc vào lợi ích 
cúa giai cấp cầm quyền.

Trong xã hội XHCN. bàn thân bàn chất cùa chế độ khône 
phải là nguồn gốc cùa tội phạm. Nhưns trone những lĩnh vực 
khác nhau cùa cuộc sống xã hội khôna tránh khỏi còn nhữna 
"tồn tại” nhất định. Đó là những nguyên nhân và điều kiện làm 
cho tội phạm có the phát sinh. Bên cạnh đó. cũng có những tội 
phạm biểu hiện cuộc đấu tranh giai cấp trực tiếp giữa những 
phần tử đối địch chống lại nhà nước XHCN, chống lại lợi ích 
cùa giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Thể hiện quan điểm trên đây. Điều 1 và Điều 8 BLHS của 
nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khi xác định nhiệm vụ của 
BLHS cũng như khi định nghĩa tội phạm đều đã khẳng định tội 
phạm là hiện tượng xã hội có tính giai cấp, xâm phạm độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm 
phạm chế độ nhà nước XHCN, chế độ kinh tế và sở hữu 
XHCN, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, 
tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xâm 
phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN.
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CHƯƠNG IV 

C Á I THÀNH TỘI PHẠM

I. CÁC YẾL' TÓ CỦA TỘI PHẠM(I)

Chươna III đã đề cập bán chất, nội dung chính trị. xã hội và 
nội dune pháp lí cua tội phạm. Xét về những mặt này. tội phạm 
là hiện tượng xã hội có tính ¿iai cấp và tính lịch sư được đặc 
trưne bơi tính nguy hiểm cho xã hội và tính trái pháp luật hình 
sự. Nếu nahiên cứu về mặt cấu trúc, tội phạm có đặc diêm 
chuna là đều được hợp thành bởi những yếu tố nhất định, tôn 
tại khôna tách rời nhau nhưng có thể phân chia được trong tư 
duy và do vậy có thế cho phép nghiên cứu độc lập với nhau. 
Những yếu tố đó, theo khoa học luật hình sự Việt Nam là khách 
thể. chu thể, mặt khách quan và mặt chù quan cùa tội phạm.

- Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội bị tội phạm xâm 
hại. Bất cứ hành vi phạm tội nào cũng đều gây thiệt hại hoặc 
đe dọa gây thiệt hại cho một số quan hệ xã hội nhất định được 
luật hình sự bảo vệ. Không có sự xâm hại quan hệ xã hội được 
luật hình sự báo vệ thì không có tội phạm. Ví dụ: Tội giết

(1). Trong phạm vi chương này, các yếu tố cùa tội phạm chỉ được nêu một 
cách tổng quát. Nội dung cụ thế cùa từng yếu tố sẽ được trình bày ờ những 
chuơna tiếp theo.

71



người xâm phạm quan hệ nhân thân: tội trộm cấp tài sán xâm 
phạm quan hệ sớ hữu...

- Chù thể cua tội phạm là con người cụ thể có năng lực 
TNHS và đạt độ tuổi luật định đã thực hiện hành vi phạm tội. 
Ngoài ra. ơ những tội nhất định, còn đòi hỏi chủ thề phai có 
các dấu hiệu khác, thề hiện những đặc điểm nhất định của chú 
thê. Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng phái có chù thể. Không có 
chù thể cùa tội phạm thì không có tội phạm.

- Mặt khách quan của tội phạm là những biêu hiện bên ngoài 
của tội phạm, bao gồm: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả 
nguy hiểm cho xã hội, mối QHNQ giữa hành vi và hậu quà cũng 
như nhũng điều kiện bên ngoài khác (công cụ, phương tiện, thời 
gian, địa điểm, hoàn cảnh phạm tội...). Bất cứ tội phạm cụ thể 
nào cũng đều phải có những biểu hiện bên ngoài. Không có 
những biểu hiện bên ngoài thì không có những yếu tố khác cùa 
tội phạm và do vậy cũng không có tội phạm.

- Mặt chù quan của tội phạm là những biểu hiện tâm lí bên 
trong của tội phạm, bao gồm: Lỗi, mục đích và động cơ phạm 
tội. Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng là hành vi có lỗi (cố ý 
hoặc vô ý). Động cơ và mục đích phạm tội là nội dung biểu 
hiện của mặt chủ quan ở một sổ tội nhất định.

Tóm lại, theo luật hình sự Việt Nam, bất cứ hành vi phạm 
tội nào, dù ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay 
đặc biệt nghiêm trọng, dù bị quy định bởi hình phạt tới chung 
thân, từ hình hay chi là cảnh cáo, phạt tiền cũng đều là thể 
thống nhất giữa mặt khách quan và mặt chủ quan - giữa những 
biểu hiện bên ngoài và những quan hệ tâm lí bên trong, đều là

72



hoạt động cua con người cụ thê. xâm hại hoặc nhàm xâm hại 
nhũng quan hệ xã hội nhất định. Sự thống nhất cua bổn yếu tố 
này là hình thức cấu trúc, thế hiện đầy du nội duna chính trị. xã 
hội cua tội phạm. Neu về mặt nội dung chính trị. xã hội. những 
hành vi phạm tội có tính chất và mức độ nguv hiêm cho xã hội 
khác nhau thì về mặt cấu trúc, bon yếu tố cấu thành tội phạm 
cũng có những nội dung biêu hiện khác nhau. Chính sự khác 
nhau này quyết định tính chất và mức độ nguy hiêm cho xã hội 
của hành vi phạm tội.

Mồi yếu tố trên đây đều có mặt quan trọng cua nó,- Trong 
hành vi phạm tội cụ thể, yếu tổ nào đó có thê ánh hướng đen 
tính nghiêm trọng của tội phạm nhiều hơn các yếu tố khác. 
Nhưng điều đó không có nehĩa là các yếu to khác không quan 
trọng. Bốn yếu tố cấu thành tội phạm có liên quan với nhau và 
tông hợp lại cùng quvết định tính nguy hiếm của tội phạm. Mồi 
yếu tố chì có ý nghĩa độc lập khi ta nghiên cứu nó về mặt lí 
thuyết. Trong thực tế, mỗi vếu tố chỉ tồn tại với tư cách là bộ 
phận cấu thành của thể thống nhất là tội phạm. Thiếu bất kì 
yếu tố nào cũng không có tội phạm. Trong luật hình sự Việt 
Nam cộng hoà trước đây, vấn đề các yếu tố cấu thành tội phạm 
cũng được đề cập. Nhưng xuất phát từ định nghĩa tội phạm về 
hình thức, các nhà lí luận chỉ thừa nhận những yếu tổ không 
thể hiện bản chất chính trị, xã hội của tội phạm. Ví dụ: Theo 
giáo trình của Đại học luật khoa Sài Gòn năm 1972 (tr. 136), 
tội phạm có ba yếu tố là yếu tố pháp định (sự vi phạm hình 
luật), yếu tố vật chẩt (tác động tích cực hay tiêu cực) và yếu tố 
tinh thần hay tâm lí (ý định phạm pháp).
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II. CÁU THÀNH TỘI PHẠM

1. Khái niệm

Mỗi trường hợp phạm tội cụ thê của loại tội nhất định đều 
có những nội dung biếu hiện riêne biệt ở cả bốn yếu tố. Ví dụ: 
Cũng là tội giết người nhưng nhữns nội duna biều hiện cụ thê 
của bốn yếu tổ của tội phạm trong từne trường họp aiết người 
đều có những nét riêns biệt, khỏne trường hợp nào giốna hoàn 
toàn trường hợp nào.

Tuy khác nhau như vậy nhưng tất cả các trường hợp phạm 
tội của tội phạm nhất định đều có những nội dung biểu hiện 
giống nhau ờ cả bốn yếu tố. Những biểu hiện aiốne nhau đó 
được coi là những dấu hiệu chung có tính đặc trưna của tội 
phạm nhất định. Khi quv định tội phạm trong luật, nhà làm luật 
phải sừ dụng các dấu hiệu này để mô tả tội phạm. Trong khoa 
học luật hình sự. sự mô tà nàv được gọi là CTTP.

Như vậy, CTTP là tống hợp những dấu hiệu chung có tính 
đặc trưng cho loại tội phạm cụ thê được quy định trong luật 
hình sự.

Với nội dung này, CTTP được coi là khái niệm pháp lí cùa 
loại tội phạm cụ thể, là sự mô tà khái quát loại tội phạm nhất 
định trong luật hình sự. Quan hệ giữa tội phạm với CTTP là 
quan hệ giữa hiện tượng và khái niệm. Tội phạm là hiện tượng 
xã hội cụ thể, tồn tại khách quan còn CTTP là khái niệm pháp 
lí của hiện tượng đó.

Các dấu hiệu được mô tả trong CTTP là những dấu hiệu 
phản ánh nội dung các yếu tố cùa tội phạm. Nhưng không phải 
tất cả các dấu hiệu của bổn yếu tố đều được đưa vào CTTP. Có
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nhữna dấu hiệu bắt buộc phai có tronu tất ca các CTTP: cỏ 
nhữns dấu hiệu cỏ thê có trona CTTP cua tội này nhưng lại 
khôna có trong CTTP cua nhữna tội khác. Nhĩrna dấu hiệu hat 
buộc phái có trong tất ca các CTTP là:

- Dấu hiệu hành vi thuộc yếu tố mặt khách quan cùa tội phạm:

- Dấu hiệu lỗi thuộc yếu tố mặt chu quan cua tội phạm:

- Dấu hiệu năne lực TNHS và độ tuổi thuộc yếu tố chu thê 
cua tội phạm.

Ngoài nhữne dấu hiệu kể trên, những dấu hiệu khác cua 
bốn vếu tố cấu thành tội phạm đều là nhữna dấu hiệu khône 
bẳt buộc phài có trong mọi CTTP như dấu hiệu hậu quả. dấu 
hiệu mục đích phạm tội. dấu hiệu động cơ phạm tội...

Cần phân hiệt CTTP với phần quy định trong điều luật 
Phần các tội phạm cùa BLHS. Phần quy định trong điều luật 
của Phần các tội phạm cùa BLHS chi là nội dune chủ yếu của 
CTTP. CTTP bao gồm phàn quy định nàv và những nội duna 
có tính chất chung cho các tội đã được quv định trong Phần 
chung cùa BLHS (như quv định về tuồi chịu TNHS, về năng 
lực TNHS. về nội dung của các loại lồi...).

2. Đặc điếm của các dấu hiệu trong CTTP

a. Các dấu hiệu trong CTTP đểu do luật định

Tội phạm theo luật hình sự Việt Nam phái được quy định 
trong luật hình sự. Nhà nước quy định tội phạm trong luật hình 
sự bằng cách mô tà những dấu hiệu của CTTP và quy định 
những dấu hiệu đó trong luật. Do vậy, tất cả những dấu hiệu 
của CTTP đều phải là những dấu hiệu đã được quv định trong
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luật hình sự.111

Cơ quan giài thích cũna như cơ quan áp dụng luật không 
được phép thêm hoặc bớt dấu hiệu nào cua CTTP mà chi được 
phép giái thích nội duna nhũng dấu hiệu đã được quv định.*21

Việc thêm hoặc bcVt dấu hiệu nào đó cua CTTP đều có thể 
dẫn đến tình trạna quy tội oan hoặc bỏ lọt tội.

b. Các dấu hiệu trong CTTP có tính đặc trưng

Với ý nghĩa là khái niệm pháp lí cùa loại tội phạm cụ thề, 
CTTP vừa đòi hoi có tính khái quát cao vừa đòi hòi phái rõ 
ràng, phàn ánh được những nội dung biểu hiện của bổn yếu tố 
có tính chất đặc trưng của loại tội đó và đu đế phân biệt loại tội 
này với những loại tội khác. Dựa vào CTTP, người áp dụne có 
thể nhận thức được đặc điểm cấu trúc cùa loại tội nhất định mà 
không có sự hiểu rộng ra hoặc hẹp đi và cũng không có sự 
nhầm lẫn giữa tội này với tội khác.

Việc lựa chọn những dấu hiệu nào để đưa vào CTTP phai 
đam bảo được yêu cầu nói trên đối với CTTP.

Nói các dấu hiệu của CTTP có tính đặc trưng điển hình có* 
nghĩa là trong sự kết hợp với nhau, những dấu hiệu này vừa 
phàn ánh được đầy đù bản chất nguy hiểm cho xã hội của loại 
tội nhất định vừa đủ cần thiết cho phép phân biệt tội này với

(1). về nguyên tắc, các dấu hiệu của CTTP phái được quy định trong BLHS. 
Một số tội phạm do có những dấu hiệu mà thực tiễn xét xử thừa nhận là đã rô 
ràng nên CTTP cùa nó không được mô tả trong BLHS. Vi dụ: Tội trộm cắp tài 
sản (Điều 138 BLHS).
(2). Việc giãi thích nhữna CTTP không được mô tả trong BLHS cũng chỉ là sự 
giải thích những dấu hiệu đã được thực tiễn thừa nhận.
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các tội khác. Các dấu hiệu này trong sự kết hợp với nhau hoàn 
toàn có tính riens biệt, đặc trirna cho riêng một loại tội. Như 
vậy. khône thê có 2 CTTP aiốne nhau. Nhưng như ihế khône 
có nehĩa dấu hiệu cụ thề nào đó chi có ờ một CTTP. Dấu hiệu 
cụ thê. nếu xét độc lập với nhữne dấu hiệu khác, có the thấy ờ 
nhiều CTTP. Ví dụ : Dấu hiệu "dùng vũ lực" có thê thấy ớ 
nhiều CTTP như CTTP tội cướp tài sản. CTTP tội hiếp dâm. 
Nhưng trong sụ kết hợp với những dấu hiệu khác cua CTTP, 
những dấu hiệu đó vẫn có tính riêng biệt. Dùng VÛ lực trone tội 
cướp tài sán khác với dùng vũ lực trong tội hiếp dâm. Dùng vũ 
lực trong tội cướp tài sản là nhàm chiếm đoạt tài sản còn dùng 
vũ lực trong tội hiếp dâm là nhăm mục đích giao cấu.

c. Các dấu hiệu trong CTTP có tính băt buộc

Đe kết luận hành vi cùa người đã phạm tội cụ thể đòi hỏi 
phủi xác định hành vi đó thoả mãn những dấu hiệu cùa CTTP. 
Neu một trong những dấu hiệu của CTTP không thoà mãn thi 
hành vi đó không cấu thành tội mà CTTP đó phàn ánh. Tất cả 
những dấu hiệu của CTTP đều là điều kiện cần để xác định 
hành vi có cấu thành tội phạm hay không. Người áp dụng luật 
hình sự không thể bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào của CTTP khi 
xác định hành vi đã thực hiện có phạm tội cụ thể nào đó hay 
không. Tẩt cả các dấu hiệu của CTTP đều có tính bất buộc khi 
xác định tội phạm.

3. Phân loại CTTP

a. Phàn loại theo mức độ nguy hiếm của hành vi phạm tội 
được CTTP phàn ánh

Trong luật hình sự, do tính đa dạng của tội phạm, có thể có
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nhiều c TTP khác nhau cho loại tội phạm cụ thê. Trước hết. 
nhà làm luật xây dựng CTTP cơ ban cho mồi loại tội phạm. Dó 
là CTTP chi bao sồm những dấu hiệu đặc trune có ở mọi 
trường hợp phạm tội cua loại tội nhất định, thế hiện tính nguy 
hiêm cùa loại tội đó và cho phcp phân biệt loại tội nàv với loại 
tội phạm khác. CTTP được trình bàv ơ phần trên chính là 
CTTP cơ ban. Trên cơ sờ CTTP cơ bán. nhà làm luật căn cứ 
vào tình hình tội phạm và yêu càu đấu tranh phòna chổne với 
mỗi loại tội. có thê xây dựns một hoặc nhiêu CTTP tãna nặng 
hoặc giám nhẹ. Những CTTP này bao gồm những dấu hiệu của 
CTTP cơ han và những đấu hiệu bô sung, phan ánh mức độ 
nguy hiềm cho xã hội (tăng hoặc eiám) cùa mỗi loại tội phạm. 
Ba loại CTTP này cua loại tội phạm cụ thê có thề cùng được 
ghi nhận trong cùng điều luật hoặc trona nhũng điều luật khác 
nhau. Trong BLHS Việt Nam. các loại CTTP của loại tội cụ 
thê được quy định trone cùng điêu luật. Ba loại CTTP phản 
ánh ba loại trường họp phạm tội có sự khác nhau đáng kể về 
mức độ của tính nguy hiểm cho xã hội.

Có the định nghĩa ba loại CTTP đó như sau:
- CTTP cơ ban là CTTP chi có dấu hiệu định tội - dấu hiệu 

mô tá tội phạm và cho phép phàn biệt tội này với tội khác. Ví 
dụ: CTTP quy định tại khoản 1 Điều 133 BLHS.

- CTTP tăng nặng là CTTP mà ngoài dấu hiệu định tội còn có 
thêm dấu hiệu phản ánh tội phạm có mức độ của tính nguy hiểm 
cho xã hội tảng lên một cách đáng kể (so với trường hợp bình 
thường). Vi dụ: CTTP được quy định ở khoản 2 Điều 133 BLHS.

- CTTP giảm nhẹ là CTTP mà ngoài dấu hiệu định tội còn có 
thêm dấu hiệu phản ánh tội phạm có mức độ của tính nguy hiểm
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cho xã hội uiám xuốmi một cách dána kê (so vói tnròna họp bình 
ilnrờnu). Vi dụ: CTTP dược quy định ơ khoan 2 Diều 78 BLI ỈS.(11

Mồi loại tội phạm có một CTTP cư han. ngoài ra có thê có 
một hoặc nhiều ( T I P tăna nặng hav aiam nhẹ.1"'

Xhững dấu hiệu có them trona ("FTP tăng nặng hoặc giám 
nhẹ tro na luật hình sụ được eọi là những dấu hiệu dịnh khune. 
vi khi thoá mãn nhữna dau hiệu dó sẽ cho phép chuyển khung 
hình phạt được áp dụna lừ khuna bình thường lên khung tăne 
nặns hoặc xuống khune eiám nhẹ. Vi dụ: Cưcrp tài sán trong 
trường hợp bình thườna (thoa mãn c T I P cơ bàn) bị áp dụna 
khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù (khoan 1 Điều 133 BLHS); 
cướp tài sản trong trường hợp tăng nặng (thoa mãn CTTP tăng 
nặng) bị áp dụng khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù (khoản 2 
Điều 133 BLHS) hoặc khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù

(1 ). Trong BLHS Việt Nam hiện hành, các CTTP giảm nhẹ nói chung đà được 
xây dựng thành CTTP co bán cúa các tội độc lập. Do vậy, CTTP giám nhẹ so 
với CTTP tăng nặng chiếm ti lệ rất nhò.
(2). Hiện nay, luật hình sự Việt Nam mới chính thức thừa nhận ba loại CTTP 
nói trẽn. Nhung có ý kiến cho rằng, ngoài ba loại CTTP đỏ còn có hai loại 
CTTP bố sung cho các tội phạm cố ý. Đó là CTTP cùa hành vi đồng phạm và 
CTTP của hành vi phạm tội chưa hoàn thành. Xem: Nguyễn Ngọc Hoà, Tội 
phạm trong luật hình sự Việt Nam, Nxb. CAND. tr. 37 và những tr. tiếp theo; 
Lê Thị Sơn, ‘‘Hoàn thiện chế định cơ sờ pháp lí cùa TNHS”, Tạp chi luật học, 
số 6/1996.

v ề  nguyên tác, mồi loại tội phạm chi có một CTTP. Trong BLHS năm 
1999, nhà làm luật quy định nhiều tội theo cách không bình thường nên có thể 
hiểu những, tội này có hai CTTP co bán. Ví dụ: Tội đua xe ưái phép (Điều 207 
BLHS) có hai CTTP cơ bàn: Một CTTP có dấu hiệu hậu quả nghiêm trọng và 
mọt CTTP không có dấu hiệu này mà có dấu hiệu đã bị xử phạt hành chính 
hoặc đã bị kết án về hành vi đua xe trái phép... v ề  vấn đề này xem thêm: 
Nguyễn Ngọc Hoà. Tội phạm và cầu thành lội phạm, Nxb. Công an nhân dân, 
Hà Nội, 2005, tr. 185, 186.
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(khoán 3 Điều 133 BLHS) hoặc khung hình phạt từ 18 đến 20 
năm. tù chung thân hoặc tử hình (khoan 4 Điều 133 BLHSy...

b. Phân loại theo đặc điêm câu trúc cùa CTTP

Các CTTP của tất cá các loại tội phạm cụ thế tuv đều là 
hỉnh thức phản ánh trong luật hình sự nội đuns của bốn vếu tố 
cấu thành tội phạm nhưng được xây dựng với những đặc điếm 
cấu trúc khác nhau.

Có CTTP chỉ ehi nhận hành vi nguy hiểm cho xã hội là dấu 
hiệu phàn ánh yếu tố mặt khách quan cùa tội phạm như CTTP 
tội bất giữ hoặc aiam người trái pháp luật (Điều 123 BLHS) 
nhưng cũng có CTTP ghi nhận ca hậu quá nguy hiểm cho xã 
hội như CTTP tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản 
(Diều 145 BLHS); có CTTP hoàn toàn không có dấu hiệu phản 
ánh nội dung của khách thế như CTTP tội che giấu tội phạm 
(Điều 313 BLHS) nhưng cũng có CTTP có cả những dấu hiệu 
phàn ánh toàn bộ hoặc một bộ phận của khách thể như CTTP 
tội trộm cẳp tài sán (Điều 138 BLHS). Bên cạnh nhũng CTTP 
không có dấu hiệu mục đích phạm tội như CTTP tội xuất cảnh, 
nhập cảnh trái phép (Điều 274 BLHS) cũng có những CTTP 
được phân biệt với những CTTP khác bởi dấu hiệu nàv như 
CTTP của các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Căn cứ vào 
những đặc điểm cấu trúc khác nhau như vậy, có thể phân chia 
CTTP về mặt khoa học thành những loại CTTP với những tên 
gọi khác nhau.

Dựa vào đặc điếm cấu trúc của các dấu hiệu thuộc mật khách 
quan có thể chia CTTP thành CTTP vật chất và CTTP hình thức:

- CTTP vật chất là CTTP có các dấu hiệu của mặt khách
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quan là hành vi, hậu qua. mối quan hệ nhân qua giữa hành vi 
và hậu qua.

- CTTP hình thức là CTTP có một dấu hiệu của mật khách 
quan là hành vi nguy hiêm cho xã hội.

Diềm khác nhau giữa CTTP vật chất và CTTP hình thức ờ 
chỗ nhà làm luật quy định dấu hiệu hậu quà là dấu hiệu bắt 
buộc hay không phải là dấu hiệu bắt buộc trong CTTP. Việc 
xác định loại tội nào có CTTP vật chất hay có CTTP hình thức 
phai dựa vào quy định cua luật, tránh quan niệm cho ràng nếu 
có hậu quả xáy ra thì tội phạm đang xem xét có CTTP vật chất 
hay ngược lại. nếu hành vi phạm tội chưa gây ra hậu quả thì tội 
có CTTP hình thức. Việc xây dựng loại tội nào có CTTP ca 
ban là CTTP vật chất hay CTTP hình thức là xuất phát từ cơ sở 
khách quan sau:

- Neu riêng hành vi nguy hiểm cho xã hội đã thể hiện được 
đầy đù tính nguy hiểm của tội phạm hoặc hậu qua nguy hiểm 
cho xã hội là hậu quả khó xác định thì CTTP thường được xây 
dựng là CTTP hình thức.

- Neu riêng hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa thệ hiện 
được hoặc chưa thể hiện được đầy đủ tính nguy hiềm cho xã 
hội của tội phạm mà đòi hòi phải có cả hậu quả nguy hiểm cho 
xã hội thì CTTP thường được xây dựng là CTTP vật chất.

Dựa vào đặc điểm cấu trúc của các dấu hiệu thuộc mặt 
khách quan, có thể phân chia CTTP thành loại CTTP thứ ba - 
CTTP cắt xén như tên gọi hiện nay. Trong CTTP loại này, 
cũng giống như trong CTTP hình thức, chi có dấu hiệu hành vi
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mà không có dấu hiệu hậu qua. Nhưna khác \ ói C IT P  hình 
thức, dấu hiệu hành vi trong CTTP cất xén khôna phai là sự 
phản ánh chính hành vi phạm tội (cúa loại tội dược CTTP cắt 
xén phản ánh) mà là hành vi "hoạt động" nhàm thực hiện hành 
vi đó - hành vi phạm tội cùa loại tội được CTTP cắt xén phàn 
ánh. CTTP tội hoạt động nhàm lật đố chính quyền nhân dân 
(Điều 79 BLHS) là CTTP thuộc loại này. Trong CTTP cùa tội 
này. dấu hiệu hành vi phan ánh tất cả nhữns hoạt dộne nhàm 
thành lập hoặc tham gia tô chức có mục đích lật đổ chính 
quyền chứ không phai phan ánh chính hành vi thành lập hoặc 
tham gia là hai loại hành vi phạm tội của loại tội này.

III. Ý NGHĨA CỦA CÁU THÀNH TỘI PHẠM

1. Cấu thành tội phạm là cơ sở pháp lí của trách nhiệm 
hình sự

Điều 2 BLHS Việt Xam khẳng định: ''Chi người nào phạm 
một tội đã được BLHS quv định mới phải chịu TNHS...'\

Như vậy. xét về mặt pháp lí, con người chi phải chịu TXHS 
nếu họ đã thực hiện hành vi được quy định trong BLHS.

Muốn biết hành vi nào đó có được quy định trong BLHS 
hay không và do vậy có phải chịu TNHS hay không thì phải 
xác định hành vi đó có thoả mãn nhũng dấu hiệu của CTTP 
nào đó hay không. Nếu hành vi đó có đù những dấu hiệu cùa 
một CTTP thì có nghĩa hành vi đó là hành vi phạm tội được 
quy định trong luật hình sự và người thực hiện phải chịu 
TNHS. Chính vì phải dựa vào những dấu hiệu cùa CTTP để 
nhận định hành vi có phải là tội phạm hay không và người thực
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hiện hành vi cỏ phai chịu TNHS hay không cho nên CTTP 
dược coi là cơ so pháp lí của TNIỈS. là diêu kiện cần và đu cua 
TNIIS. Môi neười chì có thê phai chịu TNHS nếu hành vi cua 
họ có đu nhữna dấu hiệu cua CTÏP. Nói C ĨT P là điều kiện 
cần cua TNHS cỏ nghĩa như vậy. CTTP còn là điều kiện đu 
cùa TM1S vi khi hành vi dã thoả mãn tất ca nhữna dấu hiệu 
cua CTTP thi đà có đây dù cơ sớ đê có thê buộc naười có hành 
vi phai chịu TNHS mà không đòi hoi gi thêm.

2. Cấu thành tội phạm là căn cứ pháp lí đe định tội

Định tội là việc xác định hành vi cụ thê đã thực hiện phạm 
vào tội gì trona số những tội phạm đã được quy định trong 
Ỉ3LHS hay nói cách khác, định tội là xác định tội danh (tèn tội) 
cho hành vi đã thực hiện. Định tội là CƯ sờ cần thiết đầu tiên để 
có thể truy cứu TNHS người phạm tội. Chỉ trên cơ sở đã xác 
định tội danh quy định ở BLHS thì mới có thể quyết định được 
biện pháp TXHS (hình phạt).

Muốn định tội cho hành vi cụ thề. người áp dụng luật hình 
sự phải căn cứ vào các CTTP đã được quy định trong BLHS. 
Việc xác định tội danh chính là quá trình xác định xem hành vi 
thoà mãn các dấu hiệu của CTTP nào trong BLHS.

Neu các tình tiết của hành vi phạm tội phù hợp với các dấu 
hiệu cùa CTTP được quy định trong BLHS thì hành vi được 
định theo tội danh của CTTP đó.

Như vậy, CTTP là căn cứ pháp lí duy nhất của việc định 
tội. Chi có thề càn cứ vào CTTP đã được quy định trong BLHS 
mới có thể định tội và định tội đúng được.
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3. Cấu thành tội phạm ià căn cứ pháp lí để định khung 
hình phạt

Dịnh khung hình phạt là việc xác định hành vi phạm tội đã 
thoả mãn CTTP cơ ban có thuộc khune hình phạt tăng nặne 
hoặc eiàm nhẹ không và thuộc khune nào (trong trường hợp 
điều luật có quy định các khung hình phạt khác nhau). Trong 
nhừns trường hợp như vậy, CTTP tăng nặng cũna như CTTP 
giám nhẹ là cơ sở pháp lí để xác định khung hình phạt.
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CHƯƠNG V 
KHÁCH THÉ CỦA TỌI PHẠM

í. KHÁCH THÊ CỦA TỘI PHẠM

1. Khái niệm

Cũng giống như hoạt động khác cùa con người, hoạt động 
phạm tội (dù chỉ là hoạt độnạ tồn tại trong giai đoạn lịch sử nhất 
định) cũng nhằm vào những khách thể cụ thể. tồn tại ngoài ý 
thức và độc lập với ý thức của chủ thề nhưng không phải là để 
cải biến mà gây thiệt hại cho chính những khách the đó.

Xuất phát từ những cách định nghĩa tội phạm khác nhau, có 
thể có những trà lời khác nhau về câu hỏi: Khách thể bị tội 
phạm gây thiệt hại là gì?

Luật hình sự Việt Nam trên cơ sờ thừa nhận tính giai cấp 
của pháp luật nói chung cũng như cùa luật hình sự nói riêng, 
khăng định: Khách thề bị tội phạm gây thiệt hại là hệ thống 
những quan hệ xã hội của chế độ xã hội có giai cấp được luật 
hình sự của chế độ đó bảo vệ.

Quan điềm này đã được khẳng định trong BLHS ở Điều 1 - 
Nhiệm vụ của BLHS và Điều 8 - Khái niệm tội phạm.

Trong bất cứ chế độ xã hội có giai cấp nào, nhà nước cũng
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đều xác lập. bảo vệ, củng cố và thúc đây sự phát triển cua những 
quan hệ xã hội phù hợp với lại ích của giai cấp thống trị băne 
sự hỗ trợ cua các quv phạm pháp luật, trong đó có những quy 
phạm pháp luật hình sự. Các hành vi vi phạm pháp luật nói 
chune cũna như tội phạm nói riêng đều là những hành vi về 
hình thức mâu thuẫn với quv phạm pháp luật và về nội dung 
gây thiệt hại ở những mức độ khác nhau cho các quan hệ xã 
hội đã được nhà nước xác lập.

Trong hệ thống những quan hệ xã hội phù hạp với lại ích 
của giai cấp thống trị. các quan hệ xã hội có ý nghĩa khác nhau 
đối với sự cùng cố và phát triển của xã hội và được nhà nước 
bảo vệ bàng những loại quy phạm pháp luật khác nhau với 
những biện pháp cưỡng chế khác nhau. Khách thể bào vệ của 
luật hình sự là những quan hệ xã hội được nhà nước xác định 
cần được bảo vệ bằng những quy phạm pháp luật hình sự. 
Những quan hệ xã hội đó sẽ là khách thể của tội phạm trong 
trường hợp chủng bị gây thiệt hại hoặc bị de dọa gây thiệt hại ờ 
mức độ nhất định. Như vậy có thể định nghĩa:

Khách thẻ cùa tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình 
sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.

Theo luật hình sự Việt Nam, những quan hệ xã hội được 
coi là khách thể bảo vệ của luật hình sự là những quan hệ xã 
hội đã được xác định trong Điều 8 cùa BLHS. Hành vi bị coi là 
tội phạm, theo luật hình sự Việt Nam, là hành vi gây thiệt hại 
hoặc đe dọa gây thiệt hại cho một trong những quan hệ xã hội 
đã được xác định đó. Nhưng như vậy không có nghĩa hành vi 
gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho những quan hệ xã
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hội nà\ troné mọi trườn a hợp đều bị coi là tội phạm mà chi 
tronu những tnrờne hợp nhất định - những trường hợp dã được 
cụ thê hoá qua những quv phạm pháp luật hình sự ơ Phẩn các 
tội phạm cua BLHS.

Tội phạm tuv đều gâv thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 
cho nhữna quan hệ xã hội nhưng nội dung cua sự gây thiệt hại 
này khôntỉ hoàn toàn giong nhau, do tội phạm là sự biêu hiện 
của nhữne loại mâu thuẫn khác nhau - biểu hiện cua ca mâu 
thuẫn đối khủng và cua cả mâu thuẫn không đối kháng, do đó 
có thê là biêu hiện cua cuộc đau tranh siữa những hệ thống xã 
hội đối lập hoặc có thê chi là kết qua của sự tác độna qua lại 
giữa những suy nghĩ cũ còn ton tại trong tư tường con người 
với những tồn tại trong những lĩnh vực khác nhau cua đời sống 
xã hội. Neu ở các tội xâm phạm an ninh quốc gia (Chương XI 
BLHS), sự gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được biếu 
hiện là nhằm xoá bo những quan hệ xã hội thống trị, đế tái thiết 
lập hệ thốna nhữna quan hệ xã hội cũ thì ở các tội phạm khác, 
sự gây thiệt hại cho khách thể chi được biểu hiện là sự ành 
hưởng, sự xoá bó biểu hiện, hiện tượng cụ thế nào đó của loại 
quan hệ xã hội nhất định nhưng không nhằm và không có khả 
năng xoá bỏ toàn bộ loại quan hệ xã hội đề thay thế bằng loại 
quan hệ xã hội đối lập tương ứng.

Neu hiếu quan hệ xã hội là những hình thức tất yếu khách 
quan của những xử sự và tác động qua lại giữa người với người, 
trong đó và qua đó, xã hội có thể tồn tại và phát triển được thì 
sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho khách thể chính 
là sự mâu thuẫn với nhữne hình thức tất yếu khách quan đó
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nhàm xoá bó hoặc anh hương đến quá trình hiện thực hoá nó 
trong thực tế ở những không aian và thời gian nhất định.

2. Ý nghĩa của khách thể của tội phạm

Với V nghĩa là những quan hệ xã hội bị tội phạm gâv thiệt 
hại hoặc đe dọa gây thiệt hại. khách thể của tội phạm là một 
trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm có vị trí đặc biệt. Việc 
nghiên cứu khách thể của tội phạm có ý nghĩa về nhiều mặt. kể 
cả trong công tác lập pháp và trong thực tiễn áp dụng. Chí có 
thể nhận thức một cách đầy đù nhiệm vụ của luật hình sự. ban 
chất chổng đổi xã hội cùa tội phạm trên cơ sở nghiên cứu nội 
dung của các quan hệ xã hội là khách thể bảo vệ của luật hình 
sự (và do vậy có thể là khách the cùa tội phạm). Việc xây dựng 
hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự, đặc biệt là các quy 
phạm phần các tội phạm đều phải bất đầu bàng sự xác định 
phạm vi những quan hệ xã hội được coi là khách thể bảo vệ 
của luật hình sự. Việc hệ thống hoá các quy phạm phần các tội 
phạm phải dựa trên cơ sờ (có tính khoa học và hợp lí nhất) là 
tính chất cùa các quan hệ xã hội bị tội phạm gây thiệt hại hoặc 
bị đe dọa gây thiệt hại. Trong BLHS Việt Nam, các. nhà làm 
luật đã căn cứ chủ yếu vào tính chất giống nhau hoặc gần 
giống nhau của những quan hệ xã hội được luật hình sự báo vệ 
và có thể bị tội phạm xâm hại để chia toàn bộ Phần các tội 
phạm thành 14 chương:

- Chương XI - Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;

- Chương XII - Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, 
nhân phẩm, danh dự của con người;

88



- Chương XIII - Các tội xâm phạm những quyền tự do, dân 
chu cua công dân:

- C hương XIV - Các tội xâm phạm sơ hữu:

- Chương XV - Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình:

- Chương XVI - Các tội xâm phạm trật tự quan lý kinh tế;

- Chương XVII - Các tội phạm về môi trường;

- Chươne XVIII - Các tội phạm vê ma tuý;

- Chương XIX - Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật 
tự công cộng;

- Chương XX - Các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính;

- Chương XXI - Các tội phạm về chức vụ;

- Chương XXII - Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp;

- Chương XXIII - Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm 
của quân nhân;

- Chương XXIV - Các tội phá hoại hoà bình, chống loài 
người và tội phạm chiến tranh."1

Trong thực tiễn áp dụng luật hình sự, khách thể cùa tội 
phạm là điều kiện phải kiểm tra khi xác định TNHS nếu dược 
phản ánh trong CTTP.

Khách thể cùa tội phạm tuy có ý nghĩa gần như quyết định 
nội dung tính nguy hiểm khách quan của tội phạm nhưng 
không phải luỗn luôn được phản ánh một cách đầy đù trong

(1). Chương các tội phạm về chức vụ và chương các tội xâm phạm nghĩa vụ, 
trách nhiệm của quân nhân tuy được gọi tên theo đặc điểm giống nhau cùa chủ 
thể nhưng thực chất những hành vi phạm tội cùa hai chương này vẫn xâm hại 
đến nhữno nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất.
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mọi CTTP. Trong phần nhiều các CTTP. khách thê cua tội 
phạm chi được phan ánh qua các đặc điểm nhất định cua đối 
tượng tác độna cua tội phạm.111

Như vậy. khône phai trone mọi trường hợp. việc xác định 
TXHS đều đòi hòi phải xác định cụ thể khách thê bị gây thiệt 
hại hoặc bị de dọa gây thiệt hại. vấn đề này chi đặt ra khi 
khách thể được phan ánh một cách đầy đù trong CTTP. Khi chi 
cỏ đặc điểm riêng biệt cùa đối tượng tác động của tội phạm 
được phan ánh trong CTTP thì cũng chỉ đòi hỏi phải xác định 
chính đặc điềm đó.

3. Các loại khách thê của tội phạm

Khoa học luật hình sự Việt Nam phân biệt ba loại khách 
thể của tội phạm: Khách thể chung, khách thể loại và khách thể 
trực tiếp. Các khái niệm này đều chí các quan hệ xã hội được 
luật hình sự hảo vệ và bị tội phạm xâm hại nhưng ở mức độ 
khái quát khác nhau.

a. Khách thế chung cùa tội phạm

Khách thê chung của tội phạm là tông hợp các quan hệ xã  
hội được luật hình sự báo vệ khỏi sự xâm hại của tội phạm.

Theo luật hình sự Việt Nam, khách thê chung cùa tội phạm 
là những quan hệ xã hội đã được xác định trong Điều 1 và 
Điều 8 cùa BLHS. Đó là: Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, chế độ kinh tế. nền văn 
hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quyền, lợi ích

(1). Đối tượng tác động cúa tội phạm đirợc trình bày ở Mục II.
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hợp pháp cua tô chức: tính mạnii. sức khoe, nhân phâm. danh 
dự. tự do. tài san. các quvcn cũng như lợi ích hợp pháp khác 
cua cónu dân...

Bắt cứ hành vi phạm tội nào CŨI12 đèu xâm hại den khách 
thê chun«, cũng đều xâm hại đến một trong những quan hệ xã 
hội đã được xác định tại Điều 8 BLHS.

Qua khách thể chung có thể thấy được phạm vi những quan 
hệ xã hội được luật hình sự báo vệ cùne như thấy được một 
phân chính sách hình sự cùa Nhà nước ta.

h. Khách thê loại cùa tội phạm

Khách thê loại cùa tội phạm là nhóm quan hệ xã hội cùng 
tính chat được nhóm các quy phạm pháp luật hình sự bào vệ 
khoi sự xâm hại của nhóm tội phạm.

Bất cứ tội phạm cụ thê nào cũng đêu xâm hại đên khách thê 
loại, cũng đều xâm hại đến một hoặc nhiều quan hệ xã hội 
trong nhóm quan hệ xã hội nhất định.

Khách thè loại là cơ sờ đè hệ thống hoá các quy phạm 
trong Phần các tội phạm cùa BLHS thành từng chương. Các tội 
phạm tuy khác nhau về chủ thể, về mặt khách quan hoặc chù 
quan nhưng nếu xâm hại cùng nhóm quan hệ xã hội thì đuợc 
xếp vào cùng chương. Hệ thống hoá các quy phạm Phần các 
tội phạm cuả BLHS theo khách thề loại là sụ hệ thống theo yếu 
tố quyết định tính chất của tội phạm. Nếu phân loại tội phạm 
theo những yếu tố khác như chú thể, như lỗi... sẽ dẫn đến tình 
trạng các tội có tính chất rất khác nhau vẫn ở trong cùng 
chương, xếp các tội phạm trong BLHS theo khách thể loại là
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cách xếp duy nhất có tính hợp lí và khoa học. Trong BLHS có 
hai nhóm tội phạm tuy được xếp theo chú thể (các tội phạm về 
chức vụ; các tội xâm phạm nghĩa vụ. trách nhiệm cua quân 
nhân) nhưng thực chất vẫn là xếp theo khách thê loại vì chi có 
những người có các đặc điểm nhất định về nhân thân mói có 
thê xâm hại được nhữne khách thê loại nhât định.

c. Khách thể trực tiếp cùa tội phạm

Khách thê trực tiêp của tội phạm là quan hệ xã hội cụ thê 
bị loại tội phạm cụ thê trực tiép xâm hại.

Khách thê trực tiếp của tội phạm trước hết phái là những 
quan hộ xã hội bị tội phạm cụ thế trực tiếp gây thiệt hại hoặc 
đe dọa gây thiệt hại. Chính qua sự gây thiệt hại hoặc đe dọa 
gây thiệt hại này mà tội phạm xâm hại đến khách thể loại và 
khách thê chung.

Có loại tội phạm có thể xâm hại trực tiếp nhiều quan hệ xã 
hội nhưng không phải tất cả những quan hệ xã hội bị xâm hại 
đó đều được coi là khách thể trực tiếp. Trong trường hợp nhiều 
quan hệ xã hội cùng bị gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 
thì quan hệ xã hội được coi là khách thề trực tiếp là quan hệ xã 
hội mà sự gây thiệt hại cho quan hệ xã hội đó khi căn cứ vào 
tất cá các mặt như tính chất quan trọng của quan hệ xã hội, 
mức độ bị gây thiệt hại, mục đích chủ quan của người phạm 
tội... thể hiện được đầy đủ tính chất nguy hiềm cho xã hội cùa 
hành vi. Ví dụ: Hành vi trộm cắp dây điện thoại đang sứ dụng 
vừa gây thiệt hại cho quan hệ sờ hữu vừa gây thiệt hại cho an 
toàn thông tin liên lạc, vì đối tượng tác động ở đây là tài sản và 
đồng thời là phương tiện thông tin liên lạc. Trong hai thiệt hại
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này. rõ ràng thiệt hại cho an toàn thôna tin liên lạc mới thê 
hiện dược đầy đu tính chất neuv hiêm cho xã hội cúa hành vi. 
Khách thề trực tiếp cua loại hành vi phạm tội này là an toàn 
thông tin. Do vậy. nó đã được tách ra khói phạm vi chương các 
tội xâm phạm sơ hữu và được xếp vào chương các tội xâm 
phạm an toàn cône cộna. trật tự cône cône với tội danh là phá 
húy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia 
(Điều 231 BLHS).

Như vậy, việc xác định khách thê trực tiếp là căn cứ đê gộp 
hoặc tách những loại hành vi nauv hiêm cho xã hội cụ thê vào 
một hoặc ra nhiều tội danh và xếp chúng vào những chươns 
nhất định tronẹ BLHS.

Bất cứ tội phạm nào cũna đều có khách thể trực tiếp. Có tội 
phạm chi có một khách thể trực tiếp. Nhưng cũng có tội phạm 
có nhiều khách thể trực tiếp. Đó là trường hợp tội phạm xâm 
hại trực tiếp nhiều quan hệ xã hội và sự gây thiệt hại cho bất 
cứ quan hệ xã nào trong số những quan hệ xã hội bị gây thiệt 
hại cũng đều chưa thể hiện được đầy đủ bàn chất nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi. Bản chất nguy hiểm cho xã hội của 
hành vi chỉ được thể hiện một cách đầy đủ trong sự tổng hợp 
các thiệt hại đã gây ra hoặc đe dọa gây ra cho tất cả các quan 
hệ xã hội. Và như vậy, không phải chỉ có một quan hệ xã hội 
được coi là khách thể trực tiếp cùa tội phạm. Ví dụ: Hành vi 
cướp tài sản vừa trực tiếp xâm hại quan hệ nhân thân vừa trực 
tiếp xâm hại quan hệ sờ hữu. Chi mồi sự xâm hại quan hệ 
nhân thân hay sự xâm hại quan hệ sờ hữu đều chưa phản ánh 
được đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi cướp
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tài san. Bản chất nsuv hiểm cho xã hội cua hành vi cướp tài 
san chi được thê hiện đầy đú qua ca sự xâm hại quan hệ sở 
hữu và qua cả sự xâm hại quan hệ nhân thân. Do vậy. quan hệ 
sơ hữu và quan hệ nhân thân đều là khách thề trực tiếp cua 
hành vi cướp tài san.

II. DÓI TƯỢNG TÁC ĐỘNG CUA TỘI PHẠM

1. Khái niệm

Đổi lượng tác động của tội phạm là bộ phận của khách thê 
cua tội phạm, bị hành vi phạm tội tác đón % đến đế gáy thiệt hại 
hoặc đe dọa gáy thiệt hại cho những quan hệ xã  hội được luật 
hình sự bao vệ.

Sự gây thiệt hại cho khách thể dù ờ hình thức cụ thề nào 
cũng luôn luôn diễn ra trên cơ sở hành vi phạm tội làm biến 
đôi tình trạng của các đối tượng tác động - các bộ phận cấu 
thành của quan hệ xã hội.

Các bộ phận cùa khách thề có thể bị tác động là:

- Chủ thể của các quan hệ xã hội;

- Nội dung cùa các quan hệ xã hội: Là hoạt động của các
chủ thể khi tham gia vào các quan hệ xã hội;

- Đối tượng của các quan hệ xã hội: Là các sự vật khác 
nhau cùa thế giới bên ngoài cũng như các lợi ích mà yua đó các 
quan hệ xã hội phát sinh và tồn tại.

Bất cứ tội phạm nào cũng đều tác động làm biến đổi tình
trạng của những đối tượng tác động cụ thể. Sự làm biến đổi 
tình trạng này là phương thức gây thiệt hại cho quan hệ xã
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hội. Sự làm biến đỏi tình trạns của đối tượna tác dộng trong 
chừns mực nhất định cũng có thê được gọi là sự xâm phạm 
đốn doi tượns lác độn« như thực té hiện nay vẫn aọi tên một 
so nhóm lội theo dối tượng tác độne. Vi dụ: Các tội xâm 
phạm tài sán: các tội xâm phạm tính mạna. sức khoé... Cách 
gọi này tuy chưa thế hiện dược bán chất cua tội phạm nhưne 
vẫn có thê chấp nhận được nếu hiêu sự xâm phạm các đối 
tượniì tác độrm luôn luôn có nshĩa là sự xâm phạm một bộ 
phận cua quan hệ xã hội và từ đó dẫn đến sự sây thiệt hại cho 
toàn hộ quan hệ xã hội. I.uật hình sự Việt Nam hảo vệ các 
quan hệ xã hội thône qua việc bảo đàm tình trạng bình thường 
cho các bộ phận cấu thành cua các quan hệ xã hội đó. Sự bảo 
vệ các đổi tượng lác động cụ thê luôn luôn có ý nghĩa là báo 
vệ các bộ phận cùa quan hệ xã hội và qua đó đe bào vệ toàn 
hộ quan hệ xã hội.

2. Một số loại đối tuọng tác động của tội phạm

- Con người có thè ¡à đỏi tượng tác động cùa tội phạm

Con người với ý nghĩa vừa là thực thề tự nhiên vừa là thực 
thế xã hội có thể là chù thể của nhiều quan hệ xã hội khác 
nhau. Trong sổ những quan hệ xã hội đó có những quan hệ xã 
hội chỉ có thể bị gây thiệt hại khi có sự biến đổi tình trạng bình 
thường của con người. Quan hệ nhân thân là quan hệ xã hội 
thuộc loại này. Các tội phạm được quy định trong Chương XII 
BLHS đều có đối tượng tác động là con naười. Những hành vi 
phạm tội của nhóm tội này có thể là hành vi tước đoạt tính 
mạng, hành vi gây tôn hại đến sức khoẻ hoặc là hành vi xúc 
phạm nhân phẩm, danh dự của con người.
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- Các đôi tượnẹ vật chái vói V nghĩa là khách thê cua quan 
hệ xà hội cỏ thể lò đoi tượng tác động cua tội pham ' 11

Trong những quan hệ xã hội được luật hình sự bao vệ. có 
những quan hệ xã hội bị tội phạm gây thiệt hại qua việc làm 
biến đổi tinh trạng bình thường cua những đối tượrm vật chất 
như quan hệ sở hữu... Tất cả những hành vi làm biến đổi tình 
trạng bình thường của tài san một cách trái pháp luậi đêu là 
những hành vi gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu. Sự làm biến 
đổi tinh trạne này có thế do những loại hành vi khác nhau gây 
ra như hành vi chiếm đoạt, hành vi chiếm giữ. hành vi sừ dụne, 
hành vi hùy hoại hay làm hư hòng...

- Hoạt động bình thường cùa chù thể có thê là đổi tượng 
tác động của tội phạm

Luật hình sự không chi bảo vệ những quan hệ xã hội qua 
việc đảm bảo tình trạng bình thường cho con người là chủ thể 
của quan hệ xã hội, cho những đối tượng vật chất là khách thể 
của quan hệ xã hội mà ơ những loại quan hệ xã hội nhất định, 
nó còn bảo vệ qua việc bảo đảm hoạt động bình thường của 
chù thể với ý nehĩa là nội dung của quan hệ xã hội đó. Trong 
nhữnạ trường hợp đó, hoạt động bình thường của chủ thể được 
coi là đối tượng của tội phạm. Sự làm biến đôi tình trạng của 
đối tượng tác động ở đây chính là sự càn trở hoạt động bình 
thường của chủ thể hoặc dưới hình thức làm biến dạng xử sự 
của người khác hoặc dưới hình thức tự làm biến dạng xử sự 
của chính mình. Ví dụ: Hành vi đưa hổi lộ (Diều 289 BLHS) là

(I). Loại đối tượng tác động cùa tội phạm này trước đây được gọi là vật thế 
của tội phạm.
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hành vi nhàm làm biến dạng xứ sự cua người có chức vụ. 
quyền hạn: hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự (Điều 259 
BI.IỈS) là hành vi tự làm biến dạng xử sự của chính mình.

Việc xâm hại các quan hệ xã hội bằng cách tác dộng đến 
các dối tượniì tác dộng khôna có nehĩa là các đối tượng tác 
độna đó luôn luôn bị thiệt hại cùnu với các quan hệ xã hội. Có 
nhữntĩ trườne hạp trona đó dối tưựim tác động không rơi vào 
tình trạrm xấu hơn trước khi tội phạm xảy ra. Vi dụ: Ke trộm 
cap tài san thường khỏne gây hư hóng cho đôi tượng tác động 
mà còn cỏ những biện pháp bào vệ giá trị vật chất cua tài san 
dã chiếm đoạt...

Khi nghiên cửu đối tượng tác động cua tội phạm cũng cần 
phân biệt đối tượng tác độne với công cụ. phương tiện phạm 
lội. Công cụ, phương tiện phạm tội là những đối tượng được 
người phạm tội sứ dụng đê tác động đến đối tượng tác động 
của tội phạm, gây thiệt hại cho khách thể.

Với vai trò là bộ phận của khách thề. đối tượng tác động 
cùa tội phạm có thể được phản ánh cụ thê là dấu hiệu bat buộc 
trong CTTP. Vi dụ: Điều 231 BLHS quy định đối tượng tác 
động cùa tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an 
ninh quốc gia phải là công trình hoặc phương tiện giao thông 
vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công 
trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh, quốc 
phòng, kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hoá và xã hội.

Đổi với những trường hợp này, việc xác định đối tượng tác 
động là điều bắt buộc khi định tội.

Ở một số tội phạm, đối tượng tác động có thể được phản ánh
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trong CTTP tăng nặng là những tình tiết định khung. Vi dụ: 
Chiếm đoạt tài sán có giá trị từ 50 triệu đồng trờ lên được quv 
định là tinh tiết định khung tăng nặng cua tội trộm cắp tài sản.

Đối với những trường hợp này, việc xác định đối tượng tác 
động có ý nghĩa trong việc định khung hình phạt.

Trong những trường hợp khác, việc xác định đối tượng tác 
động có thể có ý nghĩa trong việc đánh giá mức độ nguv hiểm 
cho xã hội của hành vi phạm tội và và do vậy cũng có ý nghĩa 
trong việc quyết định hình phạt.
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CHƯƠNG Vi 
MẬT KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM

I. KHÁI NIỆM

Bất cứ tội phạm nào khi xảy ra cũng đều có những biểu 
hiện diền ra hoặc tồn tại bên ngoài mà con người có thể trực 
tiếp nhận biết được. Đó là:

- Hành vi khách quan nguy hiêm cho xã hội;
- Hậu quả nguy hiểm cho xã hội cũng như mối QHNQ giữa 

hành vi và hậu quả;
- Các điều kiện bên ngoài cùa việc thực hiện hành vi phạm 

tội (công cụ, phương tiện, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, 
địa điểm phạm tội...).

Tổng hợp những biểu hiện trên đây tạo thành mặt khách 
quan của tội phạm. Như vậy, mặt khách quan của tội phạm là 
mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện của tội 
phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan.

Trong CTTP, không phải tất cả các biểu hiện của mặt 
khách quan đều được phản ánh là dấu hiệu cùa CTTP. Hành vi 
khách quan nguy hiềm cho xã hội là dấu hiệu được phản ánh 
trong tất cả các CTTP cơ bản. Các nội dung biểu hiện khác của 
mặt khách quan chỉ được phản ánh trong những CTTP nhất 
định có thể là CTTP cơ bản hoặc CTTP tăng nặng.
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Mặt khách quan của tội phạm là một trong bốn vếu tố của 
tội phạm. Không có mặt khách quan thì cũng khône có các yếu 
tố khác cùa tội phạm và do vậy cũng không có tội phạm.

Việc nahiên cứu những tình tiết thuộc mặt khách quan của 
tội phạm có những ý nghĩa thực tiễn sau:

- Trong các CTTP cơ bản, dấu hiệu hành vi thuộc mặt 
khách quan và có the một số nội dung biêu hiện khác của mặt 
khách quan được phản ánh là dấu hiệu bắt buộc. Do vậy, việc 
nahiên cứu các tình tiết thuộc mặt khách quan cua tội phạm có 
ý nghĩa trước hết đối với việc định tội. Việc xác định hành vi 
cụ thề có cấu thành tội phạm hay không thường bất đầu từ việc 
nghiên cứu mặt khách quan. Chi khi đã xác định trong hành vi 
của con người có nhữna dấu hiệu khách quan cúa tội phạm thì 
vấn đề xem xét mặt chù quan mới được đặt ra.

- Trong CTTP tăng nặng của một số tội phạm, biểu hiện 
cua mặt khách quan (hậu quà. phương tiện, công cụ, thủ đoạn 
phạm tội...) được phản ánh là dấu hiệu định khung. Do vậy, 
ngoài ý nghĩa trong việc định tội, việc nghiên cửu những tình 
tiết thuộc mặt khách quan của tội phạm còn có thể có ý nghĩa 
trong việc định khung hình phạt.

- Trong những tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS 
được quy định trong BLHS có nhiều tình tiết thuộc mặt khách 
quan cùa tội phạm.(l) Do vậy, việc nghiên cứu mặt khách quan 
cùa tội phạm còn có ý nghĩa trong việc đánh giá mức độ nguy 
hiểm của hành vi phạm tội và qua đó có ý nghĩa trong việc xác 

'định mức độ TNHS của người đã thực hiện hành vi đó.
- Việc nghiên cứu những tình tiết thuộc mặt khách quan

(l).Xem : Điều 46 và Điều 48 BLHS.
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cua tội phạm trong nhiều trường hợp có ý nghĩa trong việc xác 
định mặt chù quan của tội phạm, trước hết là xác định lồi cũne 
như đánh giá mức độ lồi của người phạm tội."1

II. HÀNH VI KHÁCH QUAN CỦA TỘI PHẠM

1. Khái niệm

Trong mặt khách quan cua tội phạm, hành vi khách quan là 
biếu hiện cơ ban. Những biểu hiện khác cùa mặt khách quan 
chi có ý nehĩa khi có hành vi khách quan. Không thể nói đến 
hậu qua cùa tội phạm cũng như những biểu hiện khách quan 
khác như công cụ, phương tiện, địa điểm, thời gian... khi 
không có hành vi khách quan.

Những biểu hiện của mặt chu quan là lỗi, mục đích, động 
cơ cũng luôn luôn gẳn liền với hành vi khách quan cụ thể. 
Hành vi khách quan là nguyên nhân gây ra sự biến đổi tình 
trạng cùa những đối tượng tác động cùa tội phạm và do vậy là 
nguyên nhân cùa sự gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội là 
khách thể của tội phạm. Hành vi khách quan là cầu nối giữa 
khách thể và chủ thể. Không thể có chủ thể của tội phạm khi 
không có hành vi khách quan.

Với đặc điểm như vậy, hành vi khách quan được phản ánh 
trong tất cả các CTTP. Không có hành vi khách quan thì không 
có tội phạm.

Trong luật hình sự, hành vi được hiểu là những “biểu hiện” 
của con người ra bên ngoài thế giới khách quan dưới những 
hình thức cụ thể nhàm đạt những mục đích có chủ định và

(l).X em  thêm: Nguyễn Ngọc Hoà, “Lỗi và xác định lỗi ở các tội xâm phạm 
tính mạng, sức khoẻ”, Tạp chí luật học, số 1/1994.
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mong m uốn/11
Như vậy. hành vi chí bao gồm những “biểu hiện" cua con 

người ra thế giới khách quan mà mặt thực tế của nó được ý 
thức kiểm soát và ý chí điều khiến. Sự kiểm soát cúa ý thức và 
sự điều khiển của V chí ờ đây chỉ giới hạn đối với mặt thực tế 
của “biểu hiện", vì khả năng nhận thức mặt ý nghĩa xã hội 
cũng như khả năng điều khiển “biếu hiện" phù hợp với những 
đòi hỏi của xã hội thuộc vấn đề khác - vấn đề tự do ý chí, vấn 
đề lỗi. Neu coi hành vi phạm tội là hành vi có lỗi, là thể thống 
nhất giữa mặt khách quan (hành vi gây thiệt hại) và mặt chủ 
quan (có lỗi) thì bản thân hành vi khách quan cũng là thế thống 
nhất giữa ‘‘biểu hiện” ra thế giới bên ngoài và quan hệ chủ 
quan bên trong cùa chủ thể với những "biểu hiện" đó. “Biểu 
hiện” của con người ra bên ngoài thế giới quan chì được coi là 
hành vi khi có mặt bên trong là sự kiểm soát của ý thức và sự 
điều khiển của ý chí. Chi khi có hành vi thì lúc đó vấn đề lồi 
(mặt chủ quan của tội phạm) mới được đặt ra. Hành vi đó có 
thể có lỗi và có thể không có lồi. Trái lại, “biểu hiện” của con 
người ra bên ngoài thế giới khách quan sẽ không được coi là 
hành vi, nếu “biểu hiện” đó không được ý thức kiểm soát hoặc 
tuy được ý thức kiểm soát nhưng không phải là kết quả hoạt 
động của ý chí. Những “biểu hiện” loại này có thể là những 
“biểu hiện” không có chủ định (như phản xạ không điều kiện 
bẩm sinh, phản ứng trong tình trạng choáng hay trong tình 
trạng xúc động quá mạnh...) hoặc là những “biểu hiện” trong

(1). Khái niệm này có thể đồng nhất với khái niệm hoạt động ý chí được dùng 
trong các tài liệu tâm lí học. Ví dụ: Trong cuốn Tâm lí học của Nhà xuất bản 
QĐND năm 1974, hoạt động ý chí được định nghĩa là: Những hành động đã 
được suy nghĩ, cân nhắc nhằm những mục đích nhất định và có kế hoạch, biện 
pháp để thực hiện cho được những mục đích đó (tr. 395).
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tình trạng bộ não mất khả năng kiểm tra, điều khiên mặt thực tế 
cùa "biểu hiện" do rối loạn ý thức...

Trường hợp gây thiệt hại do bị cưỡng bức thân thê là 
trường hợp đặc biệt thuộc loại "biểu hiện" không phải là hành 
vi. Đây là trường hợp “biếu hiện” bên ngoài của người mà về 
khách quan tuy đã gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho 
quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ nhưng không phải là 
tội phạm vì "biểu hiện" đó không phải là hành vi, không phải 
là kết quà hoạt động ý chí của chính họ mà là kết quả trực tiếp 
của sức mạnh bên ngoài.'n Những “biểu hiện” đó có thể 
không được ý thức kiểm soát (như bất thình lình bị người 
khác xô ngã vào quầy hàng pha lê) hoặc không được ý chí 
điều khiển (như bị người khác dùng sức mạnh nắm tay uđiểm 
chỉ” vào đơn tố giác sai sự thật). Ở đây, biểu hiện "ngã" và 
-‘điểm chỉ” đều không phải là hành vi và do vậy không thể có 
tội hủy hoại hoặc tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài 
sản (Điều 143, Điều 145 BLHS) cũng như không thể có tội vu 
khống (Điều 122 BLHS).

Theo luật hình sự Việt Nam, hành vi khách quan của tội 
phạm có ba đặc điểm sau:

(1). Trường hợp gây thiệt hại do bị cưỡng bức thân thể ừên đây hoàn toàn khác 
về bản chất với trường hợp gây thiệt hại do bị cưỡng bức tinh thần, là trường 
hợp người đã thực hiện hành vi (có tính gây thiệt hại về khách quan) do áp lực 
bên ngoài (như bị đe dọa mà người thù kho đã lấy tài sàn trong kho giao cho kẻ 
đe dọa), ờ đây, “biểu hiện” lấy và giao tài sàn tuy có bị chi phối bởi ý chí của 
kè đe dọa nhưng vẫn là kết quà hoạt động ý chí của ngưòi thủ kho, v ln  \à hành 
vi của chính họ. Như vậy, trong ừường hợp gây thiệt hại do bị cưỡng bức thân 
thể, người bị cưỡng bức không có hành vi và do vậy vấn đề TNHS luôn luôn 
không được đặt ra; còn trong trường hợp gây thiệt hại do bị cưỡng bức tinh 
thần, người bị cưỡng bức vẫn có hành vi và vấn đề TNHS vẫn có thể được đạt 
ra, tùy thuộc vào mức độ của sự cưỡng bức.
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- Hành vi khách quan cua tội phạm phai có tính nguy hièm 
cho xã hội

Đâv là đặc điềm cơ bán đê phân biệt hành vi phạm tội với 
những hành vi khác. Tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi 
thể hiện ở chỗ, hành vi đó gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại 
đáng kể cho quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Sẽ không 
phải là hành vi (khách quan) của tội phạm nếu hành vi không 
xâm hại đến các quan hệ xã hội là khách thề háo vệ của luật 
hình sự. Tính chất và mức độ nguy hiểm cùa hành vi khách 
quan phụ thuộc vào tính chất của quan hệ xã hội mà hành vi 
xâm hại cũng như vào tính chất và mức độ thiệt hại gây ra hoặc 
đe dọa gây ra cho quan hệ xã hội đó.

- Hành vi khách quan của tội phạm là hoạt động có ỷ  thức 
và ỷ  chí

Như đã trình bày. mặt bên ngoài và mặt bên trong của hành 
vi tạo thành thể thống nhất. K.hi nói đến hành vi của con người 
thì phái hiểu đó là hành vi có ý thức và ý chí. Không thể có hành 
vi khách quan của tội phạm mà những “biểu hiện' bên ngoài 
của nó không được ý thức của chủ thể kiềm soát hay không 
được ý chí cùa họ điều khiển. Những ‘"biểu hiện” bên ngoài của 
con người không được ý thức của họ kiểm soát hoặc không 
được ý chí của họ điều khiển như những ví dụ đã nêu trên, 
không thể là hành vi khách quan cùa tội phạm được. Hành vi 
khách quan của tội phạm phải có đặc điểm có ý thức và có ý chí.

- Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi trái pháp 
luật hình sự

Hành vi đã thực hiện chỉ được coi là hành vi khách quan 
của tội phạm nếu hành vi đó thoả mãn đầy đủ những đặc điểm 
của hành vi khách quan của tội phạm cụ thể được quy định
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trona luật hình sự. Do vậy. hành vi khách quan cua bất cứ tội 
phạm cụ thê nào đều có tính được quy định trong luật hình sự 
hay có tính trái pháp luật hình sự.

2. Hình thức thế hiện của hành vi

Hành vi khách quan cúa tội phạm có thẻ được thực hiện 
qua hành độtìíỉ hoặc qua không hành động.

- Hành động (phạm tội) là hình thức của hành vi khách 
quan làm biến dôi tình trạng bình thường cua đoi tượng tác 
động cua tội phạm, gáy thiệt hại cho khách thê của tội phạm  
qua việc chu thẻ làm một việc bị pháp luật cấm.

Hành động (phạm tội) có thê chi là động tác đơn giàn xảy 
ra một lần trong thời gian ngấn hoặc có thế là tông hợp nhiều 
động tác khác nhau hoặc có thể lặp đi lặp lại liên tục trong thời 
gian dài. Hành động (phạm tội) có thể là tác động trực tiếp vào 
đối tượng tác động của tội phạm hoặc có thể thông qua công 
cụ, phương tiện. Hành động (phạm tội) có thế được thực hiện 
qua lời nói hoặc việc làm.

- Không hành động (phạm tội) là hình thức của hành vi 
khách quan làm biến đổi tình trạng bình thường của đoi tượng 
tác động cùa tội phạm, gây thiệt hại cho khách thế cùa tội 
phạm qua việc chù thế không làm một việc mà pháp luật yêu 
cầu phái làm mặc dù có đù điểu kiện đé làm.

Hành động và không hành động (phạm tội) đều là những 
“biểu hiện” của con người ra ngoài thế giới khách quan, được ý 
thức kiểm soát, ý chí điều khiển và đều có khà năng làm biến 
đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động cùa tội 
phạm, gây thiệt hại cho quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. 
Tính gây thiệt hại này của hành động và không hành động
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(phạm tội) là mặt khách quan của tính nguy hiếm cho xã hội cúa 
tội phạm, có ý nghĩa quyết định tính trái pháp luật hình sự cùa 
tội phạm nói chung cũne như cùa hành vi khách quan nói riêng.

Đối với hình thức hành động (phạm tội), tính trái pháp luật 
hình sự cúa hành vi thể hiện ờ chồ, việc đã làm bị luật hình sự 
ngăn cấm, không kể chù thề thực hiện là ai.

Đối với hình thức không hành động (phạm tội), tính trái 
pháp luật hình sự của hành vi thể hiện ở chồ việc phải làm mà 
chủ thể đã không làm (mặc dù có đù điều kiện để làm) là nghĩa 
vụ pháp lí của chủ thể. Nghĩa vụ pháp lí này có thể phát sinh 
do những căn cứ sau:

- Nghĩa vụ phát sinh do luật định

Đây là trường hợp nghĩa vụ phải thực hiện việc làm nhất 
định, cần thiết cho xã hội được luật trực tiếp quy định cho chủ 
thể. Nghĩa vụ đó hoặc có thể do luật hình sự trực tiếp quy định 
như nghĩa vụ cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm 
đến tính mạng (Điều 102 BLHS), nghĩa vụ tổ giác tội phạm 
(Điều 314 BLHS) hoặc có thể do ngành luật khác trong hệ thống 
pháp luật thống nhất quy định như nghĩa vụ thương yêu, nuôi 
nấng, giáo dục con cái (Điều 34 Luật hôn nhân và gia đình);

- Nghĩa vụ phát sinh do quyết định của cơ quan nhà nước 
có tham quyền

Đây là trường hợp nghĩa vụ phải thực hiện việc làm nhất 
định, cần thiết cho xã hội được trực tiếp xác định qua các quyết 
định cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trên cơ sở cơ quan 
này áp dụng pháp luật hiện hành. Ví dụ: Nghĩa vụ nhập ngũ 
của người công dân cụ thể phát sinh khi hội đồng nghĩa vụ 
quân sự địa phương đã áp dụng Luật nghĩa vụ quân sự ra quyết
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định 2ỌỈ nhập ngù đối với chính người công dân đó;
- Nghĩa vụ phát sinh do nghê nghiệp
Dây là nehĩa vụ sấn với việc thực hiện nghề nghiệp nhất 

định. Do đảm nhiệm nghe nahiệp này mà chú thể có nghĩa vụ 
phái thực hiện việc làm nhất định đê bào vệ các quan hệ xã hội 
khói bị gây thiệt hại. Ví dụ: Xghĩa vụ cửu chữa, bào vệ tính 
mạng, sức khoè bệnh nhân cùa bác sĩ, nghĩa vụ bảo vệ tài sàn 
cùa người bảo vệ cơ quan...

- Nghĩa vụ phái làm phát sinh do hợp đông
Đây là trường hợp chù thê đã tham gia kí kết hợp đồng và 

hợp đồng này đã làm phát sinh nghĩa vụ phái thực hiện việc làm 
nhất định. Vi dự. Hợp đồng thuê giữ trẻ giữa bà mẹ và người 
trông trẻ tư nhân đã làm phát sinh nghĩa vụ trông coi, chăm sóc...

- Nghĩa vụ phát sinh do xử sự trước đó của chù thế
Đây là trường hợp chủ thể gây ra tình trạng nguy hiểm cho 

quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và chính sự việc này 
đã làm phát sinh nghĩa vụ phải thực hiện những việc làm nhất 
định để ngăn chặn sự nguy hiểm đã gây ra đó. Vỉ dụ: Hành vi 
vô ý gây tai nạn giao thông làm phát sinh nghĩa vụ phải cấp 
cứu những người bị thương (điểm c, khoản 2, Điều 202).

Tóm lại, điều kiện có thể buộc người nào đó phải chịu 
TNHS về không hành động của mình là:

- Người đó phải có nghĩa vụ hành động; và
- Người đó có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ này.
Trong các loại tội phạm, có loại tội chì có thể thực hiện được 

bằng hành động, có loại tội chì có thể thực hiện được bằng 
không hành động và có loại tội vừa có thể thực hiện được bằng 
hành động vừa có thể thực hiện được bằng không hành động.
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Loại tội chi thực hiện được bàng hành động là loại tội mà 
sự làm biến đôi tình trạng bình thường cua đối tượng tác động 
của loại tội này chỉ có thể xảy ra khi chù thề làm một việc nhất 
định. Ví dụ: Tội phán bội Tổ quốc (Diều 78 BLHS); tội chiếm 
đoạt tàu bay, tàu thùy (Điều 221 BLHS); tội hiếp dâm (Điều 
111 BLHS) V.V.. Loại tội chỉ thực hiện được bàng không hành 
động là loại tội mà sự làm biến đôi tình trạng bình thường cùa 
đối tượng tác động cùa loại tội này chí có thế xảy ra khi chủ 
thê không làm một việc nhất định. Trong luật hình sự Việt 
Nam, loại tội này chiếm ti lệ không nhiều. Ờ đây có thể nêu hai 
ví dụ điển hình về loại tội này, là tội không cứu giúp người 
đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (Điều 102 BLHS) 
và tội không tố giác tội phạm (Điều 314 BLHS).

Loại tội có thể thục hiện được bằng hành động và cả bàng 
không hành động là loại tội mà sự làm biến đổi tình trạng bình 
thường của đối tượng tác động của loại tội này vừa có thổ do 
chù thể làm một việc vừa có thể do chú thể không làm một việc 
nhất định. Ví dụ: Tội giết người (Điều 93 BLHS), tội hủy hoại 
tài sản (Điều 143 BLHS), tội vi phạm các quy định về điều 
khiển phương tiện giao thông đường bộ (Điều 202 BLHS).

3. Các dạng cấu trúc đặc biệt của hành vi khách quan

Hành vi khách quan cùa tội phạm cụ thể có thể chi bao 
gồm một loại hành vi như ở các tội trộm cắp tài sản (Điều 138 
BLHS); tội cướp giật tài sản (Điều 136 BLHS); tội giết người 
(Điều 93 BLHS) nhưng cùng có thể bao gồm nhiều loại hành 
vi khác nhau xâm hại nhiều khách thể khác nhau như tội cướp 
tài sản (Điều 133 BLHS) hoặc chi xâm hại một khách thể như 
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS). Hành vi
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khách quan cua tội phạm có thế xáy ra trong khoảng thời aian 
ngắn như ờ tội cướp giật tài sán (Điều 136 BLHS) nhưng cũng 
có thẻ có kha nãng diễn ra trong khoang thời gian lương đối 
dài như ơ tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụne (Điều 230 
BLHS). Hành vi khách quan cua tội phạm có thê chi là nhũng 
biêu hiện diễn ra một lần như ở tội chiếm đoạt tàu bay. tàu 
thủy (Điều 221 BLHS) nhưng cũng cỏ thế diễn ra có tính chất 
lặp lại nhiều làn như ờ tội đầu cơ (Diều 160 BLHS).

Cãn cứ vào đặc điếm cấu trúc đặc biệt cùa hành vi khách 
quan cua tội phạm, khoa học luật hình sự Việt Nam có các tên 
gọi tội ahép. tội kéo dài. tội liên tục.

- Tội ghép: Là tội phạm mà hành vi khách quan dược hình 
thành bởi nhiều hành vi khác nhau xày ra đồrm thời, xâm hại 
các khách thể khác nhau. Ví dự. Hành vi khách quan cua tội 
cướp tài sản hao gồm hai loại hành vi khác nhau. Đó là hành vi 
xâm hại quan hệ nhân thân (dùng vũ lực..) và hành vi xâm hại 
quan hệ sở hữu (chiếm đoạt).

- Tội kéo dài: Là tội phạm mà hành vi khách quan có khả 
năng diễn ra không gián đoạn trong khoáng thời gian dài. Vi 
dự'. Hành vi khách quan của tội tàng trữ trái phép vũ khí quân 
dụng (Điều 230 BLHS).

- Tội liên tục: Là tội phạm có hành vi khách quan bao gồm 
nhiều hành vi cùng loại xảy ra kế tiếp nhau về mặt thời gian, 
xâm hại cùng khách thể và đều bị chi phối bởi ý định phạm tội 
cụ thể thống nhất. Ví dụ: Hành vi khách quan của tội đầu cơ. 
Cần phân biệt tội Hên tục với phạm tội nhiều lần. "Neu tách 
những hành vi của tội liên tục, có hành vi đã cấu thành tội 
phạm, có hành vi chưa cấu thành tội phạm do tính chất nhỏ 
nhặt cùa nó. Trong trường hợp phạm tội nhiều lần, mỗi hành vi
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đều thoà mãn đầy đu những dấu hiệu cùa CTTP và mỗi lần, 
người phạm tội nhằm mục đích cụ thê khác nhau nhưng cùng 
tính chất. Tội liên tục được coi là kết thúc khi hành vi thực 
hiện cuối cùng chấm dứt. Với loại tội này có thể và được phép 
sử dụng tất cả các tình tiết của các lần thực hiện hành vi để 
đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm.

III. HẬU QUẢ NGUY HI ÉM CHO XÃ HỘI

Tính nguy hiểm khách quan của tội phạm là ờ chồ tội phạm 
đã gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho các quan hệ xã 
hội được luật hình sự bảo vệ. Sự gây thiệt hại này là một trong 
những nội dung biểu hiện của yếu tố mặt khách quan của tội 
phạm. Đó là hậu quả nguy hiểm cho xã hội - hậu qua của hành 
vi khách quan.

Như vậy, hậu quà của tội phạm là thiệt hại do hành vi 
phạm tội gây ra cho quan hệ xã hội là khách thế bào vệ cùa 
luật hình sự.

Thiệt hại gây ra cho khách thể được thể hiện qua sự biến 
đổi tình trạng bình thường của các bộ phận cấu thành quan hệ 
xã hội là khách thể của tội phạm. Tính chất và mức độ của thiệt 
hại (hậu quả) được xác định bởi tính chất và mức độ biến đổi 
của các đối tượng tác động cùa tội phạm như ở các tội xâm 
phạm sức khoẻ hoặc bời những đặc điểm (về chất và lượng) 
của chính đối tượng tác động đã bị hành vi nguy hiểm cho xã 
hội làm biến đổi tình trạng như ở các tội chiếm đoạt tài sản (tội 
trộm cắp tài sản, tội tham ô tài sàn...). Bất cứ tội phạm nào 
cũng có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, cũng có thể 
gây ra sự biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác 
động của tội phạm. Nhưng không phải tất cả các CTTP đều có
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dấu hiệu phan ánh nội dung này mà chi có một sổ CTTP nhất 
định. Đó là những CTTP vật chất. Trong nhữna CTTP này. hậu 
quá nguy hiếm cho xã hội không được phản ánh một cách trực 
tiếp mà được phan ánh thông qua đối tượng tác động cùa tội 
phạm, về thực chất, hậu quả cùa tội phạm là thiệt hại gây ra 
cho quan hệ xã hội nhưng về hình thức, dấu hiệu trong CTTP 
phàn ánh nội dung này là dấu hiệu thể hiện sụ biến đồi tình 
trạng binh thường cùa đối tượng tác động cua tội phạm hoặc 
thê hiện đặc điềm (về chất và lượng) cùa đổi tượng tác động 
của tội phạm. Cho nên, trong thực tiền áp dụng, việc xác định, 
đánh giá hậu quà của tội phạm được thực hiện thông qua việc 
xác định, đánh giá đặc điểm cùa đổi tượng tác động của tội 
phạm hoặc sự biến đổi tình trạng bình thường cùa đổi tượng 
tác động cùa tội phạm. Do thực tế này mà nhiều khi dẫn đến sự 
đồng nhất giữa hậu quả của tội phạm với sự biến đồi tình trạng 
bình thường của đối tượng tác động cùa tội phạm. Bất cứ sự 
biến đổi nào của đối tượng tác động của tội phạm, dù sự biến 
đồi đó được hoặc không được phản ánh trong CTTP cũng chi 
là hình thức biểu hiện hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Sự biến đổi cúa đối tượng tác động của tội phạm được phản 
ánh trong CTTP có thể là:

- Sự biến đổi tình trạng bình thường của thực thể tự nhiên 
của con người: Sự biến đổi này thường được gọi là thiệt hại vê 
thể chất. Các thiệt hại này bao gồm thiệt hại về tính mạng (hậu 
quả chết người) như ở tội giết người (Điều 93 BLHS), tội vô ý 
làm chết người (Điều 98 BLHS) và thiệt hại về sức khoẻ (hậu 
quả thương tích hoặc các tổn hại cho sức khoẻ) như ở tội cố ý 
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 
(Điều 104 BLHS), tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại

111



cho sức khoè cua neười khác (Điều 108 BLHS).
Xgoài thiệt hại về thế chất, hành vi phạm tội còn có thể gâv 

ra thiệt hại về tinh thần. Đó là thiệt hại gâv ra cho nhân phâm. 
danh dự, tự do cùa con người. Thiệt hại này do khó xác định 
trong thực tế nên nói chung không được phan ánh trong CTTP.

- Sự biên đôi tình trạng bình thườn o cua đỗi tượnẹ vật chái 
là khách thẻ cua quan hệ xã hội: Sự biến đoi này thường được 
gọi là thiệt hại về vật chất. Thiệt hại này có thê dưới dạng tài 
sản bị phá hoại (Điều 85 BLHS), bị phá huy (Điều 231 BLIỈS). 
bị hủy hoại (Điều 143 BLHS) hoặc dưới dạng tài san bị chiếm 
đoạt (Điều 133 đến Điều 140 BLHS) hoặc dưới dạng tài san bị 
sứ dụng trái phép (Điều 142 BLHS) hoặc dưới dạng tài sản bị 
chiếm giữ trái phép (Điều 141 BLHS).

- Sự biến dạng xử sự cùa con người'. Hành vi khách quan 
có thể là sự tự làm biến dạng xử sự của chính chu thê nhưng 
cũng có thể làm biến dạng xử sự của người khác. Trong những 
trường hợp như vậy, xử sự đã biến dạng (làm hoặc không làm 
một việc) được coi là kết quả của hành vi khách quan đã thực 
hiện của người phạm tội. Ket quả này có thê được phan ánh 
trong CTTP là dấu hiệu khách quan - dấu hiệu hậu qua nguy 
hiểm cho xã hội. Ví dụ: Xử sự tự sát có thể là hậu quả của hành 
vi xúi giục người khác tự sát (Điều 101 BLHS) hoặc của hành 
vi bức tử (Điều 100 BL.HS); xử sự sống sa đọa hoặc phạm 
pháp có thể là hậu quả của hành vi dụ dồ người chưa thành 
niên phạm pháp (Điều 252 BLHS).

Tóm lại, hậu quả nguy hiểm cho xã hội là thiệt hại gây ra cho 
quan hệ xã hội được luật hình sự bào vệ, thể hiện dưới các dạng:

- Thiệt hại về vật chất;
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- Thiệt hại về thể chất;
- Thiệt hại về tinh thần.
- Các biến đổi khác.01
Việc nghiên cứu hậu quá cùa tội phạm có những ý nghĩa 

thực tiễn sau:
- Đối với tội có CTTP vật chất, việc xác định hậu quả của 

tội phạm có ý nghĩa đổi với việc định tội.
- Đối với trường hợp CTTP tăng nặne có dấu hiệu phản 

ánh hậu quà (hoặc mức độ hậu quả), việc xác định hậu quả của 
tội phạm có ý nghĩa đối với việc định khuna hình phạt.

- Dối với trường hợp khác, việc xác định mức độ hậu quà 
cũng luôn cần thiết vì đó là căn cứ để đánh giá mức độ nguy hiểm 
cua hành vi phạm tội và do vậv là căn cứ đê quyết định hình phạt.

IV. VẨN ĐÊ QUAN HỆ NHẨN QUẢ TRONG LUẬT 
HÌNH S ự

Neu coi hành vi khách quan là nội dung biểu hiện thứ nhất 
và hậu quả nguy hiểm cho xã hội là nội dung biêu hiện thứ hai 
thì nội dung biểu hiện thứ ba củạ yếu tố mặt khách quan là mối 
QHNQ giữa hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quà nguy 
hiểm cho xã hội. Đây là mối quan hệ khách quan luôn luôn tồn 
tại giữa hành vi khách quan và hậu quà cùa hành vi khách 
quan. Trong CTTP, nếu hậu quả đã được phản ánh là dấu hiệu 
khách quan thì QHNQ cũng sẽ là dấu hiệu khách quan. Như 
vậy, việc định tội theo CTTP loại này không chi đòi hỏi phải

(I). Hiện có ý kiến cho ràng: Tình trạng nguy hiểm cũng là một dạng hậu quà 
cùa tội phạm. Xem: Nguyễn Ngọc Hoà, Tội phạm trong luật hình sự Việt Nam, 
Nxb. CAND, Hà Nội, 1991, tr. 71.
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xác định hậu quá nguy hiểm cho xã hội mà còn đòi hởi xác 
định cả mối QHNQ giữa hành vi khách quan và hậu quà nguv 
hiểm cho xã hội. Con người chi phai chịu TXHS về hậu quá 
nguy hiểm cho xã hội nếu hậu qua nguy hiếm đó do chính hành 
vi khách quan của họ gâv ra hay nói cách khác nếu giữa hành 
vi khách quan đã thực hiện của họ và hậu quá nguy hiểm đó có 
QHNỌ với nhau.

Đối với tội có CTTP hình thức, hậu quá tuy không phải là 
dấu hiệu bắt buộc cùa mặt khách quan nhưng việc xác định hậu 
quà vẫn có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định hình phạt. 
Vì vậy, khi quyết định hình phạt cũng cần phai xác định mối 
QHNỌ giữa hành vi khách quan và hậu quả thực tế đã xảy ra.

Cũng như các ngành khoa học cụ thể khác, khoa học luật 
hình sự Việt Nam không có lí luận riêng về QHNQ mà chỉ cụ 
thể hoá nội dung cặp phạm trù nhân - quả của phép biện chứng 
duy vật vào lĩnh vực cùa mình, nhàm giải quyết vấn đề cơ sở 
khách quan cùa TNHS.

Theo phép biện chứng duy vật. QHNQ là dạng của mối 
liên hệ giữa các hiện tượng (sự vật, quá trình), trong đó hiện 
tượng được gọi là nguyên nhân với những điều kiện nhất định 
đã làm phát sinh hiện tượng khác được gọi là kết quả. Xuất 
phát từ mục đích chuyên môn, khoa học luật hình sự đã giới 
hạn phạm vi những hiện tượng có thể là nguyên nhân và kết 
quà trong luật hình sự. Nguyên nhân trong luật hình sự chi có 
thể là hành vi trái pháp luật và kết quả chỉ có thể là hậu qủa 
nguy hiểm cho xã hội.

Căn cứ vào nội dung của cặp phạm trù nhân - quà theo 
phép biện chứng duy vật, có thể tóm tắt những căn cứ cho phép 
khẳng định sự tồn tại QHNQ giữa hành vi trái pháp luật và hậu
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qua nguy hiểm cho xà hội đã xáy ra như sau:
- Hành vi trái pháp luật phái xay ra trước hậu quả nguy 

hiêin cho xã hội vê mặt thời gian. Căn cứ này tuy không giữ vai 
trò quyết định nhưng là căn cứ đầu tiên cần thiết cho việc kiểm 
tra sự tồn tại của ỌHXỌ. Khi xác định dược căn cứ này không 
thoa mãn thi có thẻ loại trừ được ngav khá năng tồn tại QHNQ. 
Đây chính là ý nghĩa thực tiền cùa việc xác định căn cứ này.

- Hành vi trái pháp luật độc lập hoặc trong môi liên hệ 
tỏng hợp với một hoặc nhiều hiện tượng khác phải chứa đựng 
khả năng thực tê làm phát sinh hậu quá nguy hiêm cho xã hội. 
Kha năng này có thế là khá năng trực tiếp làm biến đồi tình 
trạng bình thường của các đối tượng tác động của tội phạm như 
khả năng gây chết ngưòi của hành động đâm vào ngực nạn 
nhân hay của không hành động không cho trè sơ sinh ăn V.V.. 

Khá năng này cũng có thể chi là khả năng để sự biến đồi tình 
trạng binh thường của đối tượng tác động tiếp tục diễn ra, 
không bị ngăn chặn như khả nãng để việc chết người xảy ra 
của không hành động không cứu người đang sấp chết đuối 
hoặc không cấp cứu người đang bị thương nặng V.V..

- Hậu quà nguy hiếm đã xảy ra phải đúng là sự hiện thực 
hoá khả năng thực te làm phát sinh hậu quả của hành vi trái 
pháp luật hoặc là khả năng trực tiếp làm biến đồi tình trạng 
bình thường của đối tượng tác động hoặc là khả năng để sự 
biến đồi đó tiếp tục diễn ra không bị ngăn chặn. Trong những 
điều kiện như những điều kiện trong trường hợp cụ thể mà hậu 
quà đã xày ra, khà năng thực tế làm phát sinh hậu quà trờ thành 
hiện thực là tất nhiên, không tránh khỏi.

Căn cứ thứ ba này được đặt ra và đòi hỏi phải được kiểm 
tra trong thực tiễn xét xừ vì trong thực tế, không phải bất cứ
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hành vi trái pháp luật nào. kể cả hành vi có khả năng thực tế 
làm phát sinh hậu quả cũng đều gâv ra hậu quả và trong nhiều 
trường hợp. hậu quả nguy hiếm cho xã hội đã xảy ra lại là kết 
quả của hành vi trái pháp luật khác. Ví dự. A đâm B bị thương 
vào vùng ngực. Trên đường đưa đi bệnh viện, B bị ô tô do c 
lái cán vào làm dập sọ não và B đã chết ngay. Giám định pháp 
y khẳng định: Việc B chết không phụ thuộc vào vết thương do 
A đã gây ra. vết thương do A gây ra tuy có nguy hiểm đến tính 
mạng nhưng vẫn có thể cứu chừa được. Trong trường hợp này. 
hành vi gây thương tích của A tuy có khả năng thực tế làm 
phát sinh hậu quả chết người nhưng khả năng đó chưa "phát 
huy” thì hành vi trái pháp luật của c đã xen vào, phá vỡ khả 
năng đó và tạo ra mối quan hệ mới. Trong mối quan hệ mới 
này, hành vi trái pháp luật cùa c đã gây ra hậu quả chết người. 
Ở đây cần phân biệt trường hợp này với trường họfp trong đó 
hành vi trái pháp luật mới xen vào không phá vỡ khả năng thực 
tế làm phát sinh hậu quả của hành vi trái pháp luật đã xảy ra 
trước mà chỉ góp phần thúc đẩy khả năng đó phát triển làm phát 
sinh hậu quả. Ví dụ: A đâm B bị thương nặng, B đã được đưa đi 
cấp cứu nhưng do không được cấp cứu chu đáo (nhân viên bệnh 
viện thiếu trách nhiệm) vết thương đã trờ nên trầm trọng hơn và 
B đã chết vì vết thương đó. Trong trường hợp này, giữa hành vi 
đầu là hành vi của A và hậu quả vẫn có QHNQ với nhau.

Trong QHNQ, hành vi trái pháp luật (được coi là nguyên 
nhân) tuy giữ vai trò quyet định đối với sự phát sinh hậu quả 
nguy hiểm cho xã hội (được coi là kết quả) nhưng hậu quả đó 
có xảy ra hay không và xảy ra như thế nào còn phụ thuộc vào 
yếu tố điều kiện. Hành vi trái pháp luật là nguyên nhân, tự nó 
mới chi có khả năng thực tế gây ra hậu quả chưa xác định hoàn
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toàn. Nó chí có thể gây ra hậu quá xác định trong những điều 
kiện xác định. Tính chất, mức độ, phạm vi của hậu quả sẽ thay 
đồi tùv theo điều kiện cụ thê đã ánh hưởng đen khả năng phát 
sinh hậu quà của hành vi trái pháp luật đuợc coi là nguyên 
nhân. Cùng là hành vi lái âu đe ô tô chồm lên via hè nhưng tùy 
thuộc vào địa điểm, thời gian xảy ra... mà hậu quả nguy hiểm 
cho xã hội xảy ra là rất khác nhau. Trong ỌHNQ, yếu tố điều 
kiện cũng có thề là hành vi trái pháp luật. Đây chính là trường 
hợp luật hình sự quan tâm. Hành vi trái pháp luật chi là điều 
kiện nếu nó không có khả năng thực tế làm phát sinh hậu quả 
nsuy hiểm cho xã hội nhưng có ảnh hường đen mức độ, phạm 
vi cũng như tốc độ hiện thực hoá khả năng làm phát sinh hậu 
quả nguv hiểm cho xã hội cùa hành vi trái pháp luật là neuyên 
nhân. Neu thiếu hành vi trái pháp luật được coi là điều kiện 
này thì hậu quá sẽ không xảy ra hoặc xảy ra khác đi.

Trone thực tế, QHNQ giữa hành vi nguv hiêm cho xã hội 
và hậu quá nauy hiểm cho xã hội tồn tại dưới nhiều dạna cụ 
thế khác nhau, trong đó có hai dạng cụ thể phồ biến:

- Dạng ỌHNỌ đơn trực tiếp: Là dạng QHXQ trong đó chi 
có một hành vi trái pháp luật đóng vai trò là nguyên nhân của 
hậu quá nguy hiểm cho xã hội. Bàn thân sự vận động nội tại 
cúa hành vi trái pháp luật này đã có khả năng trực tiếp đưa đến 
hậu quá nguy hiểm cho xã hội và khá nana đỏ sẽ trớ thành hiện 
thực trong điều kiện nhất định.

- Dạ 11% QHNQ kép trực tiếp: Là dạng Qỉ 1 \Q  trong đó có 
nhiều hành vi trái pháp luật cùng đóng vai trò là nguyên nhân. 
Trong dạng QHXQ này. có thố mỗi hành vi trái pháp luật đều 
có kha năng thực tế trực tiếp làm phát sinh hậu quá. Vi dự. A 
và B cùng dùna dao đâm nhiều phát vào ngực nạn nhân và làm
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nạn nhân chết. Trong ví dụ này, hành vi độc lập cua A hay B 
đều đã chứa đựna khả năna thực tế trực tiếp dẫn đến hậu quá 
chết người. Hậu quá chết người đã xảy ra là sự hiện thực hoá 
những khả năng đó. Thuộc dạng QHNQ này còn có trường hợp 
trong đó mồi hành vi trái pháp luật đều chưa có kha năng thực 
tế làm phát sinh hậu quá. Khả năng này chi hình thành khi các 
hành vi đó có sự kết hợp với nhau. Ví dụ: Chiếc xe khách do X 
lái đã được đóng không đúng quv cách kĩ thuật là nặng đầu, 
nhẹ đuôi. Xe đã được sử dụng nhiều năm nhirne vẫn an toàn. 
Trong một chuyển chờ khách, khi vào cua xe đã đổ. Kết quá 
điều tra cho thấy: Hành vi đưa xe có lỗi kĩ thuật vào sư dụng là 
trái pháp luật. Nhưng xe chạy vần an toàn nếu lái xe không 
phạm lỗi nào khác. Lái xe X đã phạm lỗi kĩ thuật khi vào cua 
(không giam tốc độ xuống mức cần thiết mà lại đạp phanh và 
lấy tay lái gấp). Tuy nhiên, hành vi này vần chưa the aây ra đồ 
xe nếu xe không có lỗi kĩ thuật. Trong ví dụ này. mồi hành vi 
trái pháp luật đều chưa có khá năng thực tế gây ra hậu quà tai 
nạn nhưng trone sự kết hợp với nhau, kha năng thực tế gày ra 
hậu quà đã hình thành và trong điều kiện xác định cụ thề (trời 
mưa, đường trơn) khá năng đỏ đã trờ thành hiện thực.*11

V. NHỮNG NỘI DUNG BIÉU HIỆN KHÁC CỦA MẠT 
KHÁCH QUAN CUA TỘI PHẠM

Xgoài nhũng nội dung biểu hiện cùa mặt khách quan đã 
được trình bày ớ các phần trên, thuộc mặt khách quan của tội 
phạm còn có những nội dung biểu hiện khác. Đó là công cụ. 
phương tiện, phương pháp, thủ đoạn phạm tội, địa điểm, thời

(1). v ề  các dạng quan hệ nhân quá khác, có thể xem: Nguyễn Ngọc Hoà, Tội phạm 
trong luật hình sự Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 1991, tr. 79 và các tr. tiếp theo.
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gian và hoàn canh phạm tội...

- Phương tiện phạm tội là những đối tượng được chu thê 
cua tội phạm sừ dụng đê thực hiện hành vi phạm tội cua minh. 
Công cụ phạm tội là dạng cụ thể của phương tiện phạm tội.

Phương tiện phạm tội (trong đó có cỏna cụ phạm tội) 
không phai là dau hiệu bất buộc cùa tất cà các CTTP. Trong 
CTTP cơ bán cùa một số tội phạm, phươna tiện phạm tội được 
phan ánh là dấu hiệu bẳt buộc vì những tội này đòi hỏi phải đi 
với những phương tiện nhất định. Trong những trường hợp 
này, phương tiện phạm tội là dấu hiệu đặc trưng cúa tội phạm. 
Trong BLHS, tội dưa hổi lộ (Điều 289 BLHS) là tội có dấu 
hiệu phương tiện phạm tội trong CTTP cơ bản. Cụ thể, Điều 
289 BLHS đòi hòi phương tiện phạm tội phải là những giá trị 
vật chất. Trong nhiều CTTP khác, phương tiện phạm tội được 
phản ánh là dấu hiệu cùa CTTP tăng nặng, vì tính chất của 
phương tiện phạm tội trong những trường hợp này đã làm thay 
đỏi một cách đána kể mức độ cùa tính nguy hiểm cho xã hội 
cùa hành vi phạm tội. Ví dự. điểm d, khoan 2 Điều 133 BLHS 
quy định phương tiện phạm tội là vũ khí; điểm b, khoán 2 Điều 
143 BLHS quy định phương tiện phạm tội là chất nổ...

Như vậy, việc xác định phương tiện phạm tội có thể có ý 
nghĩa trong việc định tội hoặc trong việc định khung hình phạt.

- Phương pháp, thù đoạn phạm tội là cách thức thực hiện 
hành vi phạm tội, trong đó có cách thức sử dụng công cụ, 
phưưng tiện. Phương pháp, thủ đoạn phạm tội không phải là dấu 
hiệu bẳt buộc cùa tất cả các CTTP. Ờ một sổ tội phạm, nội dung 
biểu hiện này có thể được phán ánh là dấu hiệu của CTTP cơ 
bản hoặc của CTTP tăng nặng. Ví dụ: Điều 146 BLHS quy 
định thù đoạn phạm tội là dấu hiệu của CTTP cơ bán của tội
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cưỡng ép kết hôn. Cụ thể. thù đoạn phạm tội cua tội này là thu 
đoạn hành hạ, ngược đãi. yêu sách cua cai. uy hiếp tinh thần... 
Khoản 2 Điều 133 BLHS quy định thù đoạn nguy hiểm là tình 
tiết định khung tăns nặng TNHS của tội cướp tài sán...

Như vậy. việc xác định tính chất cúa thu đoạn phạm tội có thê 
có ý nghĩa trong định tội hoặc trong việc định khung hình phạt.

Dối với những tội phạm mà thù đoạn phạm tội khôníỉ dược 
phán ánh trong CTTP cơ bản cũne như trong CTTP tăng nặng, 
việc xác định tính chất cùa thủ đoạn phạm tội vẫn cần thiết vì 
tính chất cùa ihủ đoạn phạm tội luôn luôn là yếu tố anh hườne 
đen mức độ nauy hiềm của hành vi phạm tội và do vậy mà nó 
được coi là tình tiết cần được xem xét khi quyết dịnh hình phạt. 
Chính vì vậy. Diều 48 BLHS đã quv định một sổ thu đoạn 
phạm tội là tình tiết tăng nặng TNHS.(I)

- Thời sian. địa điểm, hoàn canh phạm tội: Trong luật hình 
sự Việt Xam. thời gian không được phán ánh là dấu hiệu cùa 
CTTP. Nhưng địa điểm và hoàn cánh phạm tội được phán ánh 
ờ một số tội là dấu hiệu cùa CTTP cơ ban. CTTP tàng nặng 
hoặc giảm nhẹ. Vi dụ: Diều 83 BLHS quy định địa điếm phạm 
tội (vùng núi. vùng hiển, vùng hiểm yếu khác) là dấu hiệu bắt 
buộc của CTTP tội hoạt độna phi; Điều 94 BLHS quy định 
hoàn cánh phạm tội (hoàn cảnh khách quan đặc biệt) là dấu bắt 
buộc của CTTP tội giết con mới đẻ: Điều 153 BLHS quy định 
lợi dụng hoàn cảnh (thiên tai, chiến tranh) đế phạm tội là tình 
tiết định khung tăng nặng TNHS của tội buôn lậu V.V..

(l).Xem: Diều 48 Bl.HS.
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CHƯƠNG VII 
C H I THE CỦA TỘI PHẠM

I. KHẢI NIỆM

Chủ tho của tội phạm theo luậl hình sự Việt Xam hiện hành 
chỉ có thề là con naưài cụ the.'11 Nhưng không phai ai cũng có 
thể trớ thành chu the cua tội phạm khi thực hiện hành vi dược 
quy định trong luật hình sự. Tội phạm theo luật hình sự Việt 
Nam phai có tính có lồi. Do vậv. chi những người có điều kiện 
đe có lỗi khi thực hiện hành vi nguv hiềm cho xã hội mới có 
thể là chú thê cùa tội phạm. Chi đối với những người nàv việc 
áp dụng biện pháp TXHS mới đạt được mục đích giáo dục. cải tạo.

Người có đú điều kiện đề có lỗi, để có thế trở thành chủ thề 
cùa tội phạm phải là người có nãng lực TNHS. Đó là năng lực 
nhận thức được ý nẹhĩa xã hội của hành vi thục hiện và năng 
lực điều khiên được hành vi theo dòi hỏi tất vếu của xã hội. 
Chỉ đối với người có năng lực này, vấn đề giáo dục, cái tạo

(1). Quan niệm về chú thế cùa tội phạm như vậy mới phù hợp với nguyên tác 
cò lồi. nguyên lắc tvách nhiệm cá nhân cùa luật hình sự cũng như mới phù hợp 
với mục đích giáo dục. cài tạo cùa việc áp dụng các biện pháp TNHS. Pháp 
nhân không thế là chú thê của tội phạm. Quan niệm này có thể sẽ bị thay đối 
theo những thay đối chung cùa các điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay. v ề  vấn 
đề này có thế xem thêm: Lê Cám. “TNHS cùa pháp nhân. Một số vấn đề ií 
luận và thực tiễn". Tạp chi loủ án nhãn dán, số 3/2000.
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mới có thế dược đặt ra.
Đê có được năng lực này. con người phải đạt độ tuồi nhất 

định. Do vậy, độ tuổi cũng đã được quy định là điều kiện cùa 
chủ thề cua tội phạm. Việc quy định này còn thể hiện chính sách 
hình sự cua Nhà nước đối với người chưa thành niên phạm tội.

Hai điều kiện: Năng lực TNHS và độ tuổi là những đấu 
hiệu pháp lí bắt buộc của chủ thể của tội phạm. Hai dấu hiệu 
này của yếu tố chủ thể của tội phạm được phàn ánh trong tất cả 
các CTTP. Từ đó có thề định nghĩa:

Chù thê của tội phạm là người có năng lực TNHS, đạt độ 
tuôi luật định và đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thê.

Ngoài hai dấu hiệu trên, chú thể của một số tội phạm đòi 
hòi phải có thêm một số dấu hiệu đặc biệt khác, vì chi khi có 
những dấu hiệu đó chủ thể mới có the thực hiện được hành vi 
phạm tội của nhữne tội này. Ví dụ: Chỉ những người có chức 
vụ. quyền hạn liên quan đến tài sản mới có thể thực hiện được 
hành vi tham ô tài sán là hành vi lợi dụng chức vụ, quyồn hạn 
chiếm doạt tài sàn mà mình có trách nhiệm quản lí (Điều 278 
BLHS). Những chu thể của tội phạm đòi hòi them những dấu 
hiệu đặc biệt đó được gọi là những chủ thể đặt biệt.

II. NÀNG Lực TRÁCH NHIỆM HÌNH s ự

1. Khái niệm

Năng lực TNHS là điều kiện cần thiết để có thể xác định con 
người có lỗi khi họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Chi 
người có năng lực TNHS mới có the là chủ thề cùa tội phạm.

Người có năng lực TNHS là người khi thực hiện hành vi 
nguy hiềm cho xã hội có khả năng nhận thức được tính chất 
nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình và có khả năng
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điều khiên được hành vi ấy."1

Con người sống trong xã hội, với cấu tạo sinh học đặc biệt vốn 
đã có khuynh hướng hình thành và phát triên năne lực nói trên. 
Nhưng phai qua quá trình hoạt động và giáo dục nhất định trong 
môi trường xã hội. khá năng đó mới trở thành hiện thực. Đây 
chinh là một trong nhữrm lí do cua việc quv định tuổi chịu TNHS.

Khi đã trài qua quá trình hoạt động và giáo dục, con người 
sẽ có kha nàng nhận thức được đòi hòi tất yếu cùa xã hội và 
trên cơ sờ nhận thức đó có năna lực điều khiên được xử sự phù 
hợp với đòi hỏi tất yếu của xã hội. Nhưng năng lực này cũng 
có thể bị hạn chế hoặc bị loại trừ hoàn toàn nếu hoạt động cùa 
bộ não bị rối loạn do bệnh tật. Vì có trường hợp như vậy nên 
luật hình sự, ngoài việc quy định tuổi chịu TXHS còn quy định 
tình trạng không có năns lực TNHS .

Người có năng lực TNI IS theo luật hình sự Việt Nam là người 
đã đạt độ tuổi chịu TNHS (Diều 12 BLHS) và không thuộc tarờna 
hợp ờ trong tình trạng không có năng lực TNHS (Diều 13 BLỈ ỈS).

Luật hình sự Việt Nam không trực tiếp quy định như thế 
nào là có năng lực TNHS mà chi quy định tuổi chịu TNHS và 
quy định thế nào là trường hợp trong tình trạng không có năng 
lực TNHS. Với việc quy định này, luật hình sự Việt Nam mặc 
nhiên thừa nhận những neười đã đạt độ tuổi chịu TNHS nói 
chung là có năng lực TNHS. Trong thực tiễn áp dụng, các cơ 
quan có trách nhiệm khôna đòi hói phải đánh giá từng trường 
hợp một là có năng lực TNHS hay không mà chi phải xác định 
độ tuồi và cá biệt, nếu có sự nghi ngờ mới cần phải kiểm tra

(I). Khá năne điều khiển được hành vi ở đây được hiếu đầy đú là khả năng 
kiểm chế được hành vi nguy hiếm cho xã hội đã thực hiện và khả năng lựa 
chọn xứ sự khác không nguy hiểm cho xã hội.
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xem có phái là trường hợp trong tình trạng không có năng lực 
TNHS hay không.

2. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Người có sự phát triển bình thường về tâm - sinh lí sẽ có 
năng lực TNHS khi đã đạt độ tuổi nhất định - tuổi chịu TNHS. 
Năng lực này có thể sẽ không có hoặc bị loại trừ do mắc bệnh 
nhất định liên quan đến hoạt động tâm thần. Người không cỏ 
năng lực trách nhiệm do mắc bệnh như vậy đitợc gọi là người 
trong tình trạng không có năng lực TNHS. Trong luật hình sự, 
tình trạng khône có năng lực TXHS được dùng để chi những 
dấu hiệu mà khi không có những dấu hiệu đó, người đã đến 
tuồi chịu TNHS, mặc nhiên được coi là có năng lực TNHS. 
Như vậy. không ờ trong tình trạng không có nâng lực TNHS là 
điều kiện để có thể khăng định là người có năng lực TNHS. 
Việc kiểm tra điều kiện này trong thực tiễn áp dụng luật hình 
sự chi đặt ra cho những trường hợp có sự nghi ngờ về hoạt 
động tâm thần của người có hành vi nguy hiêm cho xã hội.

Diều 13 BL.HS quy định: “Người ở trong tình trạng không 
cỏ năn% ¡ực TNHS lờ người đang măc bệnh tám thần hoặc một 
bệnh khác làm mat khá năng nhận thức hoặc khả năng điểu 
khiên hành vi cùa mình

Như vậy, có hai dấu hiệu dể xác định tình trạng không có 
năng lực TNHS: Dấu hiệu y học (mắc bệnh) và dấu hiệu tâm lí 
(mất năng lực nhận thức hoặc năna lực điều khiển hành vi).

- về dấu hiệu y  học: Người trong tình trạng không có năng 
lực TNHS là người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm rối 
loạn hoạt động tâm thần.

- về dấu hiệu tâm //: Người trong tình trạng khône cỏ năng
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lực TNHS là người đã mất năng lực hiểu biết những đòi hòi 
của xã hội liên quan đến hành vi nguy hiềm cho xã hội đã thực 
hiện, là người khône có năng lực đánh giá hành vi đã thực hiện 
là dúng hay sai, nên làm hav không nên làm. Và như vậy, họ 
củng không thê có được năng lực kiềm chế việc thực hiện hành 
vi nguy hiếm cho xã hội đê thực hiện xử sự khác phù họp với 
đòi hỏi cua xã hội.

Người trona tình trạng khône có nãne lực TNHS còn có thể 
là người tuy có năng lực nhận thức, tuy có khả năng đánh giá 
được tính chất xã hội của hành vi nguy hiêm cho xã hội cùa 
mình nhưng do các xung động bệnh lí không thề kiềm chế 
được việc thực hiện hành vi đó.

Chỉ được coi là trong tình trạng không có nãng lực TNHS 
khi đồng thời cả hai dấu hiệu - y học và tâm lí đều thoả mãn. 
Hai dấu hiệu này tuy có quan hệ với nhau, trong đó dấu hiệu y 
học có vai trò là nguyên nhân và dấu hiệu tâm lí có vai trò là 
kết quả nhung không có nghĩa đã mắc bệnh tâm thần là đều 
dẫn đến việc mất năng lực nhận thức hoặc mất năng lực điều 
khiển. Năng lực này có mất hay không, không những phụ 
thuộc vào loại bệnh mà còn phụ thuộc vào mức độ bệnh và vào 
tính chất của hành vi nguy hiểm cho xã hội đã thực hiện. Có 
loại bệnh tâm thần luôn luôn làm mất năng lực TNHS, có loại 
bệnh chỉ làm mất năng lực này khi bệnh ở mức độ nhất định và 
có loại bệnh hoàn toàn không làm mất năng lực này.(l)

Việc xác định hai dấu hiệu này đều thuộc nội dung cùa 
giám định tâm thần tư pháp. Ket luận giám định tâm thần tư 
pháp vừa xác định người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 
hội có mắc bệnh tâm thần và có trong trạng thái bệnh khi thực

( I ).Xem: Tàm thần học, Nxb. Matxcơva, Nxb. Y học, Hà Nội, 1980.
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hiện hành vi đó hay khône vừa xác định ảnh hưởng của bệnh 
đã mắc (nếu có) đối với năng lực nhận thức và nănẹ lực điều 
khiển hành vi của naười bệnh.

Bên cạnh tình trạng khôna có năng lực TNHS, luật hình sự 
Việt Nam còn thừa nhận trườna hợp tình trạng năng lực TNHS 
hạn chế. Đây là trường hợp người do mẳc bệnh nên năng lực 
nhận thức hoặc năng lực điều khiển hành vi đã bị hạn chế (tuv 
chưa bị loại trừ hoàn toàn). Người này không thuộc loại người 
không có điều kiện để có lỗi. Nhưng tình trạng năng lực TNHS 
hạn chế có ảnh hưởng nhất định đến mức độ lỗi. Lồi của họ 
cũng là lỗi hạn chế và do vậy, luật hình sự Việt Nam coi tình 
trạng năng lực TNHS hạn chế là tình tiết giảm nhẹ. Tình tiết này 
được quy định cùng với những tình tiết khác ờ Điều 46 BL.HS.

3. Vấn đề năng lực trách nhiệm hình sự trong tình trạng 
say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác

Say do dùng rượu hoặc dùng chất kích thích mạnh khác 
đều có ảnh hường ớ những mức độ khác nhau đến năng lực 
nhận thức và năng lực điều khiển hành vi cúa con người. Trong 
tình trạng say, năng lực nhận thức đòi hỏi của xã hội và năng 
lực điều khiển hành vi theo đòi hỏi đó của chủ thể có thể bị hạn 
chế hoặc bị loại trừ. vấn đề đặt ra ở đây là cần xác định về mặt 
pháp lí năng lực TNHS cùa người say đối với hành vi nguy 
hiểm cho xã hội đã thực hiện trong tình trạng say. Điều 14 
BLHS đã quy định về vấn đề này như sau:

"Ngirời phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc 
chắt kích thích mạnh khác, thì van phải chịu TNHS".

Như vậy, theo luật hình sự Việt Nam, người có hành vi 
nguy hiểm cho xã hội trong tình trạng say vẫn bị coi là người
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có năng lực TNHS.
Người sav vẫn bị coi là có năng lực TNHS (mặc dù thực tế 

năng lực nhận thức và năng lực điều khiển cua họ có thê bị hạn 
chế hoặc cỏ thế loại trừ) chính vi họ có năng lục TNHS khi đặt 
mình vào tình trạng say và như vậy cùng cỏ nghĩa vì họ đã tự 
tước ho năng lực nhận thức và năng lực điều khiên hành vi cùa 
m ìn h , tự đặt mình vào tình Irạng năng lực TNHS bị hạn chế 
hoặc bị loại trừ. I ỉọ là neười có lỗi đối với tình trạne say cùa 
mình và do vậy cũng có lỗi đối với hành vi nauy hiểm cho xã 
hội dã thực hiện trong khi say.(l)

Người không có lồi đối với tình trạng say của mình'sẽ được 
thừa nhận là không có năng lực TNHS nếu tình trạng say đó đã 
loại trừ năng lực nhận thức và năng lực điều khiên hành vi theo 
đòi hỏi của xã hội.

III. TUỒI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH s ự

Con người không phải bẩm sinh đã có năng lực TNHS. 
Năng lực TNHS là năng lực của tự ý thức được hình thành 
trong quá trình phát triển cùa cá thể về mặt tự nhiên và xã hội. 
"Chi trong tự ý  thức, con người (mới) tách mình và độc lập với 
thế giới xung quanh, xác định ví trí của mình trong những 
quan hệ tự nhiên và xã hội. Từ đó hình thành nên những cá 
nhãn, những chù thể có ỷ  thức đầy đủ về hoạt động của mình, 
chịu trách nhiệm về hành vi của mình" a)

Ỏ mồi con người bình thường đều có khả năng hình thành

(1). về vấn đề này còn có cách giải thích khác. Xem: Luật hình sự Việt Nam - 
Những vấn đề li luận và thirc tien, Nxb. c AND, Hà Nội, 1997, tr. 5 và các trang tiếp theo.
(2).Xem: Triết học Mác-Lênin, Chú nghĩa duy vật biện chứng, Nxb. Sách giáo 
khoa Mác-Lênin, Hà Nội, 1983, tr. 75.
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và phát triển ý thức và tự ý thức. Nhưng phải qua quá trình 
hoạt động và giáo dục trong điều kiện xã hội, kha năng đó mới 
có thể trở thành hiện thực, "ý  thức ngav từ đầu đã là mội sờn 
phẩm xã hội và van còn là một sàn phám xã hội chừng ncio nói 
chung con người còn tồn tại"} ’

Như vậy, năng lực TNHS chỉ được hình thành khi con người 
đã đạt độ tuổi nhất định và năng lực đó sẽ tiếp tục phát triển 
hoàn thiện trong thời gian nhất định tiếp theo. Khi đã đạt độ tuổi 
đó, con người nói chung sẽ có năng lực TNHS, trừ những trường 
hợp cá biệt - những trường họp mà luật hình sự coi là trong tình 
trạng không có năng lực TNHS (Điều 13 BLHS).

Luật hình sự các nước dựa trên cơ sở kết quá các công trình 
nghiên cứu, khảo sát về tâm lí cũng như căn cứ vào chính sách 
hình sự cùa mình đã quy định tuổi bat đầu có năng lực TNHS 
và tuồi có năng lực TNHS đầy đù. Mức tuổi cụ thể cùa tuổi bất 
đầu có năng lực TNHS và của tuổi năng lực TNHS đầy đủ 
được xác định ở mỗi nước và có thể ở mỗi thời gian nhất định 
trong mồi nước không hoàn toàn giống nhau.

Theo quy định này, người chưa đạt độ tuổi bắt đầu có năng 
lực TNHS sẽ luôn luôn được coi là không có lỗi (vì chưa có 
năng lực TNHS). Trong độ tuổi từ tuổi bất đầu có năng lực 
TNHS đến tuổi có năng lực TNHS đầy đủ, năng lực TNHS còn 
hạn chế, do vậy người trong độ tuổi này chi bị coi là có năng 
lực TNHS trong những trường hợp nhất định. Ờ Việt Nam, căn 
cứ vào thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và trên cơ sở 
tham khảo kinh nghiệm của các nước khác, Nhà nước ta đã xác 
định trong BLHS tuồi 14 là tuổi bắt đầu có năng lực TNHS và 
tuổi 16 là tuổi năng lực TNHS đầy đủ.

(l).Xem : F. Ảngghen, Hệ tư tưởng Đức, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1962, tr. 24.
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Diều 12 Bl.HS quy định:
"Nẹirời từ đù 16 tuôi trờ lẻn phai chịu TNHS ve mọi tội 

phạm. Nơuời tìr đù 14 tuói trờ lén nhưng chưa đu ¡6 tuôi phai 
chịu TNHS vê lội phạm rát nẹhiêm trọng do cô V hoặc tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng. "

Q uy định trên đây xuất phát từ đường lối cua Nhà nước ta 
về xứ lí đối với naười chưa thành niên phạm tội cùng nhu xuất 
phát từ cơ sờ cho rằng người trone dộ tuổi năng lực TNHS 
chưa dầy đu luôn luôn có thê nhận thức được tính chất xã hội 
của một số hành vi nguy hiêm cho xã hội nhất định.

IV. CHỦ THÉ ĐẶC BIỆT CỦA TỘI PHẠM

CTTP của tất cả các tội phạm đều đòi hòi chú thể phải có hai 
dấu hiệu như đã trình bày. Có một sổ CTTP đòi hòi chù thể phải 
có thêm dấu hiệu đặc biệt khác vì chi chủ thể có dấu hiệu này 
mới có thể thực hiện được hành vi phạm tội mà CTTP đó phản ánh.

Chủ thể đòi hỏi phải có thêm dấu hiệu đặc biệt như vậy 
được gọi là chủ thể đặc biệt.

Việc quy định chù thể đặc biệt không phải là nhằm truy 
cứu TNHS người có đặc điểm nhất định về nhân thân mà vẫn 
nhằm truy cứu TNHS hành vi nguy hiểm cho xã hội và hành vi 
đó chi có the được thực hiện bời người có đặc điểm nhất định 
về nhân thân.

Theo luật hình sự Việt Nam, những đặc điềm nhất định đó 
có thể thuộc những loại sau:

- Các đặc điềm liên quan đến chức vụ, quyền hạn. Ví dự'. 
Tội tham ô (Điều 278 BLHS), tội nhận hối lộ (Điều 279 BLHS)...;

- Các đặc điểm liên quan đến nghề nghiệp, tính chất công việc.
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Vi dự. Tội vi phạm quy định điều khiên tàu bay (Điều 216 BLHS), 
tội điều khiến phương tiện hàng hái vi phạm các quy định về hàng 
hải của nước Cộng hoà XHCN Việt Xam (Điều 223 BLHS)...;

- Các đặc điểm liên quan đến nghĩa vụ phải thực hiện. Ví 
dụ: Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự (Điều 259 BLHS); tội 
không chấp hành án (Điều 304 BLHS)...;

- Đặc điểm về quan hệ gia đình, họ hàng. Vi dụ: Tội loạn 
luân (Điều ! 50 BLHS). tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp 
dưỡng (Điều 152 BLHS) V.V..

Nhữne đặc điểm nêu trên, khi đã được quv định trong 
CTTP thì trở thành dấu hiệu bất buộc và có ý nghĩa trong việc 
định tội. Nhưng cần chú ý rằng trong những vụ đồng phạm, 
những đặc điểm đó chỉ đòi hỏi ờ những người trực tiếp thực 
hiện tội phạm (người thục hành). Những người đồng phạm 
khác (tổ chức, xúi giục, giúp sức) không đòi hỏi phải có những 
dấu hiệu đặc biệt của chủ thể đặc biệt. Ví dự. Người không có 
chức vụ, quyền hạn có thể xúi giục người có chức vụ, quyền 
hạn liên quan đến tài sản tham ô tài sản...(l)

V. VẨN ĐỂ NHẢN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRONG 
LUẬT HÌNH S ự

Nhân thân là vấn đề được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực 
như triết học, xã hội học, tâm lí học, luật học... Khi nói "con 
người", khái niệm này vừa có ý nghĩa sinh học vừa có ý nghĩa 
xã hội. Nhưng khi nói đến nhân thân chủ yếu là nói đến con 
người với tính cách là thành viên của xã hội, người tham gia

(1). về vấn đề chù thể đặc biệt cùa tội phạm có thể tham khào thêm: Nguyễn 
Ngọc Hoà, Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. CAND, Hà Nội, 2010, tr. 
185, tr. 186.
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vào quan hệ xã hội. là thực thê xã hội. Khái niệm này chỉ bao 
2ồm những dặc điêm về xã hội. về tâm lí và có thể một số đặc 
điẽm về sinh học có ý nahĩa về mặt xã hội như giới tính, tuổi.

Trong luật hình sự. khái niệm chu thê cùa tội phạm và khái 
niệm nhân thân người phạm tội tuy không đồng nhất với nhau 
nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau. Chu thể của tội phạm là 
khái niệm dùng đế chi con người cụ thê đã thực hiện hành vi 
nauy hiểm cho xã hội được quy định trong luật hình sự và con 
người đó đòi hỏi phai có năng lực TNHS cũng như đạt độ tuồi 
luật dịnh. Bên cạnh năng lực TXHS và độ tuổi, chù thể của tội 
phạm còn có nhiều đặc điểm khác - những đặc điểm về xã hội, 
về tâm lí và về sinh học. Nhưng không phải tất cả những đặc 
điểm đó đều thuộc nội dung của khái niệm chủ thể của tội 
phạm. Nhân thân người phạm tội tronẹ luật hình sự được hiên 
là tổng hợp những đặc điêm riêng biệt của người phạm tội có ỷ  
nghĩa đôi với việc giải quyêt đúng đăn vấn đê TNHS của họ. 
Những đặc điểm đó có thể là tuổi, nghề nghiệp, thái độ làm 
việc, thái độ trong quan hệ với những người khác, trình độ văn 
hoá, lối sống, hoàn cảnh gia đình và đời sống kinh tế, thái độ 
chính trị, ý thức pháp luật, tôn giáo, tiền án, tiền sự...

Nhân thân người phạm tội tuy không phải là yếu tổ cấu 
thành tội phạm nhưng những đặc điểm về nhân thân của người 
phạm tội có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định TNHS của 
người phạm tội. Các cơ quan điều tra, truy tổ và xét xử muốn 
giải quyết được đúng đắn bất cứ vụ án hình sự nào đều đòi hỏi 
phải nghiên cứu đầy đủ vấn đề nhân thân người phạm tội. Việc 
nghiên cứu này có những ý nghĩa sau:

Ở một số tội phạm, việc nghiên cứu nhân thân người phạm 
tội có ý nghĩa đối với việc định tội cũng như đổi với việc định
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khuns hình phạt. Dó là nhữna tội phạm mà CTTP ca bán hoặc 
CTTP tăng nặng hay aiam nhẹ cua những tội này có dấu hiệu 
phan ánh đặc diêm nào đó thuộc về nhàn thân naười phạm tội. 
Vi dụ: CTTP cơ bản cùa tội hiếp dâm (Diều 111 BLHS) đòi hói 
chu thê phai là nam giới: CTTP tăne nặng cua tội cưỡng đoạt 
tài sán (điểm c khoan 2 Diều 135 BLHS) dòi hói chù thề có 
đặc điểm là tái phạm nguy hiếm...

Việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội còn có ý nghĩa 
quan trọng trong việc quyết định hình phạt. Qua nghiên cứu 
nhân thân người phạm tội. không chi đánh aiá được khả năng 
giáo dục cải tạo cùa người phạm tội mà còn aiúp đánh giá 
được tính chất, mức độ nguy hiểm cua hành vi phạm tội để có 
hình phạt phù hợp. Cùng hành vi nhưng ở người này là biểu 
hiện ngẫu nhiên, đột xuất nhưng ớ người khác là hành vi có 
tính toán, có ý thức sâu sắc. biểu hiện bàn chất cùa người phạm 
tội. Hành vi và con người luôn luôn có quan hệ với nhau cho 
nên tính chất và mức độ neuy hiêm của hành vi phạm tội cũng 
phụ thuộc phần nào vào tính chất cùa con người.

Chính do mối liên hệ giữa nhân thân người phạm tội với tính 
chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cho nên Điều 
45 BLHS đã coi nhân thân người phạm tội là một trong nhũng 
căn cứ quyết định hình phạt. Ngoài ra, Điều 46 và Điều 48 
BLHS cũng đã coi nhiều tình tiết thuộc về nhân thân cùa neười 
phạm tội là những tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS.

Cũng vì có mối liên hệ giữa hành vi phạm tội và con naười 
thực hiện cho nên qua việc nghiên cứu nhân thân của người 
phạm tội các cơ quan điều tra, truy tố và xét xử có thể làm sáng 
rõ một số tình tiết về các yếu tố cấu thành tội phạm nhu lồi, 
mục đích, động cơ của người phạm tội...
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CHƯƠNG VIII 

MẠT CHỈ: QUAN CỦA TỘI PHẠM

1. KIIẢI NIỆM

Tội phạm là thể thốne nhất của hai mặt khách quan và chù 
quan. Mặt khách quan là nhữna biểu hiện ra bên ngoài của tội 
phạm, mặt chủ quan là hoạt động tâm lí bên trong của người 
phạm tội. Với ý nahĩa là một mặt của hiện tượng thống nhất, 
mặt chù quan của tội phạm không tồn tại một cách độc lập mà 
luôn luôn gan liền với mặt khách quan của tội phạm. Hoạt 
độn^ tâm lí bên trong cùa người phạm tội luôn luôn gẳn liền 
với các biêu hiện bên ngoài của tội phạm.

Hoạt động tâm lí bên trong cua người phạm tội bao £ồm 
nhiều nội dung khác nhau. Những nội dung thuộc mặt chù 
quan cùa tội phạm có ý nghĩa về mặt hình sự là những nội 
dung trà lời các câu hòi:

- Điều gì thúc đấy người phạm tội thực hiện hành vi nguy 
hiếm cho xã hội? (độne cơ)

- Người phạm tội nhàm đạt được điều gì qua việc thực hiện 
hành vi nguy hiểm cho xã hội? (mục đích)

- Lí trí và ý chí của người phạm tội đối với những biểu hiện 
bên ngoài của tội phạm như thế nào? (lỗi)
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Như vậy. mặt chu quan của tội phạm chi bao gồm lồi. mục 
đích và động cơ, trong đó lồi dược phản ánh trong tất cà các 
CTTP. Lỗi là dấu hiệu không thê thiếu được cùa bất cứ CTTP 
nào. Mục đích và động cơ phạm tội tuy cũng là dấu hiệu thuộc 
mặt chủ quan cùa tội phạm nhưng không phải luôn luôn cỏ V 
nghĩa quyết định tính chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm 
và do vậy cũng không phải luôn luôn là dấu hiệu đặc trưng của 
tội phạm đề phân biệt eiữa các loại tội phạm với nhau. Mục 
đích và động cơ chi được phản ánh trong một số CTTP cơ bàn 
là dấu hiệu bắt buộc. Ngoài ra, mục đích và động cơ còn có thể 
được quy định là tình tiết định khung ờ một số CTTP.

II. LỎI

1. Khái niệm

Trong luật hình sự Việt Nam, nguyên tẳc có lỗi được coi là 
nguyên tắc cơ bản. Người phải chịu TNHS theo luật hình sự 
Việt Nam không phải chí đơn thuần vì người này đã có hành vi 
khách quan gây thiệt hại cho xã hội mà còn vì đã có lỗi trong 
việc thực hiện hành-vi khách quan đó. Theo nguyên tắc này, 
luật hình sự Việt Nam không chấp nhận việc "quy tội khách 
quan", nghĩa là truy cứu TNHS con người chỉ trên cơ sở hành 
vi khách quan mà không xét đến lỗi của họ. Việc thừa nhận 
nguyên tắc có lỗi trong luật hình sự Việt Nam chính là sự thừa 
nhận và tôn trọng tự do thực sự cùa con người. Đó là cơ sở 
đảm bảo cho TNHS có khả năng khách quan thực hiện được 
mục đích’. "... không chi nhằm trừng trị người p h ạ m  tội mà còn 
nhằm giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý  thức 
tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc song XHCN, ngăn 
ngìra họ phạm tội mới... " (Điều 27 BLHS).
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Nẹười thực hiện hành vi gâv thiệt hại cho xã hội bị coi là 
có lỗi nếu hành vi đó là kết qua cua sự tự lựa chọn của họ 
trong khi có đu điêu kiện khách quan và chủ quan đẻ lựa chọn 
và thực hiện xứ sự khác phù hợp với đòi hỏi cùa xã hội.

Như vậy. lỗi trong luật hình sự. trước hết được hiểu là quan 
hệ eiữa cá nhân người phạm tội với xã hội mà nội duna của nó 
là sự phu định chủ quan những đòi hỏi cùa xã hội đã được thê 
hiện qua các đòi hòi cụ thể của luật hình sự. Sự phù định chủ 
quan này tồn tại trên cơ sở và trong sự thống nhất với sự phú 
định khách quan là sự gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội là 
khách thể được luật hình sự bảo vệ. Cũng như quan hệ giữa 
khách quan và chủ quan, sự phù định khách quan có thê tồn tại 
độc lập không cần có sự phù định chủ quan nhưng sự phủ định 
chù quan chỉ tồn tại khi có sự phù định khách quan. Điều đó có 
nghĩa là lỗi bao giờ cũng đi liền với hành vi nguy hiểm cho xã 
hội và không thể nói đến lồi khi không có hành vi cụ thể nguy 
hiểm cho xã hội. Lỗi trong luật hình sự Việt Nam là lỗi cá 
nhân, lồi của con người cụ thể khi thực hiện hành vi cụ thể 
nguy hiểm cho xã hội.

Sự phủ định chủ quan thể hiện ở sự tự lựa chọn, quyết định 
và thực hiện xử sự khách quan gây thiệt hại cho xã hội và trái 
pháp luật hình sự.

Trong trường hợp có lỗi, chủ thể có nhiều khả năng xử sự - 
khá năng xử sự gây thiệt hại cho xã hội và khả năng xử sự phù 
hợp với lợi ích của xã hội. Những khả năng này chủ thể đều có 
thể lựa chọn, quyết định và thực hiện được nhưng chủ thể đã 
lựa chọn, quyết định và thực hiện xử sự gây thiệt hại cho xã 
hội. Như vậy, lỗi chi đặt ra cho những trường hợp trong đó có 
khả năng xử sự phù hợp với xã hội và chủ thể đã không lựa
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chọn khả nãng nàv.
Với ý nghĩa là nội duna cúa lỗi, quan hệ aiữa cá nhân 

người phạm tội với xã hội luôn luôn được thề hiện và tồn tại là 
quan hệ tâm lí nhất định của chù thê với hành vi gây thiệt hại 
cho xã hội. Đó là mặt hỉnh thức của lỗi. Căn cứ vào mặt hình 
thức này cùa lỗi có thế định nghĩa lồi như sau:

Lôi là thái độ tâm lí của con người đỏi với hành vi nguv 
hiẽm cho xã hội cùa mình và đôi với hậu quà do hành vi đỏ 
gâv ra được biêu hiện dưới hình thức cô V hoặc vô V.(1>

Là mặt hình thức cùa lồi. quan hệ tâm lí ờ đây bao gồm yếu 
tố lí trí và yếu tố ý chí là hai yếu tố cần thiết tạo thành lỗi. Hai 
yếu tố này - một thê hiện năng lực nhận thức thực tại khách 
quan, một thể hiện năng lực điều khiên hành vi trên cơ sở của 
sự nhận thức là những yếu tố tâm lí cần thiết cùa mọi hành 
động có ý thức cùa con người. Nếu xử sự gây thiệt hại cho xã 
hội bị coi là có lỗi thi quá trình lí trí và ý chí phải có những đặc 
điểm nhất định phản ánh được rằng xử sự gây thiệt hại cho xã 
hội đã thực hiện là kết quả của sự tự lựa chọn và tự quyết định 
cùa chú thể, trong khi chủ thể có đủ điều kiện lựa chọn và 
quyết định xử sự khác phù hợp với đòi hỏi cùa xã hội.

Trong hoạt động tâm lí. ngoài lí trí và ý chí còn có yếu tố 
tình cảm. Khi thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội, người 
phạm tội có thể ở trong trạng thái tình cảm khác nhau (giận dữ, 
bực tức, lo sợ...). Nhưng tình cảm không có ý nghĩa quyết định 
trong việc xác định nội dung và hình thức lỗi. Nó không phải 
là dấu hiệu bất buộc trong mặt chủ quan cùa tội phạm.

(1). Đây là cách định nghĩa thường thấy trong các sách báo pháp lí từ trước 
đến nay.
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Cân cứ vào đặc điếm cẩu trúc tâm lí cua yếu tố lí trí và V 
chí trona nhũng trườnu hợp có lỗi. luật hinh sự Việt Nam chia 
lồi thành hai loại - cố ý và vô V. Lồi cố V sầm  hai hình thức là 
cố V trực tiếp và cô V aián tiếp. Lỗi vô ý cùna gồm hai hình 
thức là vô ý vì quá tự tin và vô ý vì cấu tha.

Lỗi là nội dune biểu hiện cúa mặt chú quan được phán ánh 
trong tal cả các CTTP. Trong mỗi CTTP cơ ban. dấu hiệu lồi 
nói ch u n g  chì có  thê  là m ột loại lỗi - hoặc là cố V hoặc là vô  ý.

Trong từng tội cố V. lỗi cô V có thè là cố ý trực tiếp hoặc là 
cố ý aián tiếp (Ví dụ: Tội giết người - Điều 93 BLHS) nhưng 
cũng có thể chi là cố V trực tiếp (Vi dụ: Tội trộm cắp tài sản - 
Điều 138 BLHS) hoặc chì có thề là cố ý aián tiếp (Vi dụ: Tội 
bức tứ - Điều 100 BLHS).11’

Tương tự như vậy. dấu hiệu lỗi vô ý trong các CTTP có thể 
là vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả (Ví dụ: Tội vô ý làm 
chết người - Điều 98 BLHS) nhune cũng có thề dấu hiệu lỗi vô 
ý chi có thê là vô ý vì quá tự tin ( Ví dự. Tội vi phạm các quy 
định về vệ sinh an toàn thực phẩm - Điều 244 BLHS).

2. Lỗi vói vấn đề tự do và trách nhiệm

Như đã trình bày, lỗi là điều kiện để có thê truy cứu TXHS 
một người về hành vi sây thiệt hại cho xã hội cùa họ. Đế cỏ thể 
giải thích tại sao lại như vậy, cần phải đi từ câu hỏi:

Trên cơ sở nào mà xã  hội có thê buộc con người phái chịu 
trách nhiệm về hành vi cùa họ?

(1). Thực tiễn xét xử hiện nay thừa nhận lỗi trong CTTP tội bức tử là lỗi cố ý 
gián tiếp hoặc vô ý. Neu người bức tử khi thực hiện hành vi bức tử lại mong 
muốn hậu quả tự sát (cố ý trực tiếp) thì không còn là tội bức từ mà đã cấu 
thành tội giết người.
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Con người phải chịu trách nhiệm về hành vi của minh vì 
hành vi cùa con người tuy có tính tất yểu nhưna đồna thời có 
tính tự do. Tính tất yếu của hành vi con người thê hiện ở chồ 
hành vi được hình thành không phải một cách ngẫu nhiên, tách 
rời nhữna điều kiện xã hội mà được hình thành một cách có 
quy luật, là kết quà của sự tác động qua lại aiữa những điều 
kiện xã hội và con người. Nhưng điều đó khône có nghĩa là xử 
sự cụ thể của cá nhân có tính tất yếu tuyệt đối, khône thể tránh 
được. Chủ nghĩa Mác - Lênin tuy thừa nhận tính tất yếu, thừa 
nhận tính quy định trước trong xử sự cùa con người nhưng dựa 
trên cơ sờ lí luận về mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và 
ngẫu nhiên, giữa tự do và tất yếu, e,iừa quy luật và hoạt động 
của con người, chủ nghĩa Mác - Lênin không phù nhận tự do ý 
chí của con người. Mọi xứ sự của con người đều chịu sự chi 
phối của quy luật khách quan nhưng con người nhờ hoạt động 
ý thức có khả năng nhận thức được quy luật và lợi dựng quy 
luật thực hiện mục đích cùa mình. Đó là tự do cúa con người. 
Quan điểm này không những bác bỏ thuyết định mệnh cho 
ràng quy luật là tuyệt đối, con người chỉ là cône cụ của hoàn 
cành mà còn bác bò cà thuyết duy ý chí đã đề cao ý chí của con 
người giữ vai trò quyết định, phủ nhận quy luật và tính tất yếu. 
Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định xử sự của con người có 
tính quy định trước nhưng đối với chính xử sự của mình con 
người vẫn có tự do vì con người qua hoạt động ý thức của 
mình có năng lực lựa chọn, quyết định và thực hiện xử sự phù 
hợp với những quy luật tự nhiên và xã hội đã nhận thức được. 
Xừ sự của con người tuy chịu sự tác động của điều kiện kinh 
tế, xã hội nhưng không phải là kết quả trực tiếp của riêng điều 
kiện kinh tế, xã hội vi "mọi sự tác động của một hiện tượng lên
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mội hiện tượng khác đèu bị khúc xạ bởi các thuộc tỉnh bên 
trong của hiện tirợng bị tác đón^ " 11

Các nguyên nhân bên naoài tác động đến con nsười khône 
phai một cách máy móc mà phai thông qua sự suy xét (lí trí) và 
sự quyết định (ý chí) cùa họ. Để thoa mãn bất kì nhu cầu nào 
trong đời sống cũng đều có nhiều biện pháp giải quyết và việc 
lựa chọn biện pháp nào là kết quả cùa hoạt động lí trí và ý chí. 
Chính vì vậy. trong những điều kiện khách quan giống nhau, 
mồi người có thê lựa chọn biện pháp xử sự khác nhau. Con 
người khi đã có quyền lựa chọn là có tự do.

Tự do ý chí là khá năng tâm lí của con người có thể tự 
mình lựa chọn và thực hiện biện pháp xử sự trong những điều 
kiện xã hội nhất định. Nsười đã lựa chọn biện pháp xử sự trái 
pháp luật khi có thể xừ sự phù hợp với đòi hòi của xã hội thì 
phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Tự do ý chí là 
cơ sở để lên án người có hành vi trái pháp luật.

Tự do là cơ sở cùa trách nhiệm và trách nhiệm chỉ đặt ra 
cho con người khi họ có tự do. Người xử sự trái với lợi ích cùa 
Nhà nước, lợi ích của xã hội trong khi có tự do thì có nghĩa họ 
là người có lồi. Trách nhiệm chi đặt ra cho người cỏ lồi.

3. Lỗi cố ý trực tiếp

Lỗi cố ý trực tiếp là lỗi cùa người khi thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy 
hiếm cho xã hội, thay trước hậu quả của hành vi đó và mong 
muốn hậu quả xảy ra (Điều 9 BLHS).

Phân tích định nghĩa này có thể rút ra những dấu hiệu sau

(1). Phạm Minh Hạc, Hành vi và hoạt động, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1983, tr. 270.
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của lỗi cố V trực tiếp:
- về /í tri: Xsười phạm tội nhận thức rõ tính chất neuy 

hiểm cho xã hội cua hành vi cua mình và thấy trước hậu quá 
của hành vi đó.

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội cùa hành vi là 
sự nhận thức được tính chất gây thiệt hại cho xã hội của hành 
vi đang thực hiện trên cơ sơ nhận thức nhũng tinh tiết khách 
quan của nó - nhũng tinh tiết tạo nên tính aây thiệt hại của 
hành vi. Những tinh tiết đó có thố là mặt thực tế của hành vi. là 
đặc điềm của đối tượng tác động của tội phạm, là những điều 
kiện khách quan như công cụ. thu đoạn, thời aian, địa điểm 
phạm tội...

Ở các tội có CTTP vật chất, hậu quả của tội phạm là dấu 
hiệu bắt buộc cho nên người cố ý trực tiếp phạm tội không 
những nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội cùa 
hành vi cúa minh mà neay khi thực hiện hành vi cũng đã thấy 
trước được hậu quả cùa nó.

Thấy trước hậu quả của hành vi là sự dự kiến cùa người 
phạm tội về sự phát triển cùa hành vi. Người phạm tội có thể 
dự kiến hành vi tất nhiên sẽ gây ra hậu quả hoặc dự kiến hành 
vi có thể gây ra hậu quả.

Ờ các tội có CTTP hình thức, hậu quả không phải là dấu 
hiệu bắt buộc, do vậy vấn đề cỏ thấy trước hay không thấy 
trước hậu quả không được đặt ra khi xem xét lí trí của người 
phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

Nếu hậu quả được quy định là tình tiết định khung trong 
CTTP tăng nặng hoặc được xem là tình tiết tăng nặng khi 
quyết định hình phạt thi việc khẳng định người phạm tội có lỗi
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cố  V trực tiếp đối với hậu quá đó cũ n e đòi hỏi phai xác định 
nuưòi phạm tội thấv trước hậu qua nàv.

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xà hội của hành vi 
và thấy trước hậu quá cua hành vi đó là hai nội dung cua yếu tố 
lí trí có liên quan chặt chẽ với nhau. Thấy trước hậu quà cua 
hành vi là kết quả và là sự cụ thể hoá sự nhận thức tính chất 
nguy hiêm cho xã hội của hành vi. Trái lại, nhận thức rõ tỉnh 
chất n&uỴ hiểm cho xã hội cua hành vi là cơ sơ cho việc thấy 
trước hậu qua cua hành vi.

- về V chứ. Người phạm tội mong muốn hậu quả phát sinh.

Diều đỏ có nehĩa hậu quả của hành vi phạm tội mà người 
phạm tội đã thấy trước hoàn toàn phù hợp với mục đích - phù 
hợp với sụ mona muốn của người đó. Ở đây, sở dĩ không đặt 
vấn đề mons muốn hay không mong muổn hành vi, bởi vì khi 
đã nhận thức được tính chất của hành vi mà vẫn thực hiện thì 
chúng tò chủ thể mong muốn thực hiện hành vi đó.

ơ  các tội có CTTP vật chất, hậu quả nguy hiểm cho xã hội 
là dấu hiệu bất buộc cho nên việc kiểm tra ý chí của người 
phạm tội đối với hậu quả đã thấy trước là điều cần thiết để có 
thể khẳng định được có cố ý trực tiếp hay không.

Ở các tội có CTTP hình thức, hậu quả nguy hiềm cho xã 
hội khône, phải là dấu hiệu bắt buộc cho nên việc xác định ý 
chí đối với hậu quả nguy hiểm cho xã hội không được đặt ra. 
Muốn xác định người phạm tội có lỗi cố ý trực tiếp chi cần xác 
định người đó đã nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã 
hội của hành vi mà vẫn thực hiện hành vi đó.

Nếu hậu quà nguy hiểm cho xã hội được quy định là tình 
tiết định khung trong CTTP tăng nặng hoặc được xem là tình
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tiết tăns nặng TNHS khi quvết định hình phạt thì việc chứng 
minh lỗi cố ý trực tiếp đối với hậu quả nguv hiếm cho xã hội 
cũng đòi hoi phái xác định được ý chí của người phạm tội đối 
với hậu quà đó.

4. Lỗi cố ý gián tiếp

Lỗi cố ý gián tiếp là lồi cùa người khi thực hiện hành vi nguy 
hiêm cho xã hội nhận thức rõ hành vi cùa mình là nguy hiểm cho 
xã hội, thav trước hậu quả cùa hành vi đó, tuv không mong muốn 
nhưng có ỷ  thức đê mặc cho hậu quà xảy ra (Điều 9 BLHS).

So sánh cổ ý trực tiếp với cố ý gián tiếp thấy ràng trong hai 
trường hợp cổ ý, lí trí của người có lồi về cơ bản không có gì 
khác nhau. Sự khác nhau của hai loại lỗi này chủ yếu là ở yếu 
tố ý chí.

Neu như trong trường hợp cố ý trực tiếp, người phạm tội 
mong muổn hậu quả xày ra thì trong trường hợp cố ý gián tiếp 
người phạm tội không mong muốn mà chỉ có ý thức để mặc 
cho hậu quả xảy ra. Đổi với người có lỗi cố ý gián tiếp, hậu 
quả xảy ra hay không đều không có ý nghĩa, không xảy ra cũng 
được và nếu xảy ra cũng chấp nhận. Ví dự. Do bực tức, A đã 
dùng dao đâm bừa vào B làm B chết. Khi đâm, A nhận thức 
được việc đâm của mình là nguy hiềm, có thể dẫn đến chết 
người. Nhưng do bực tức nên vẫn cứ đâm, muốn như thế nào 
cũng được. A không mong muốn giết B nhưng neu B có chết 
cũng chấp nhận.

Với sự khác nhau về yếu tố ý chí như vậy, buộc yếu tố lí trí 
của hai loại lỗi cố ý tuy về cơ bản là giống nhau, phải có điểm 
khác nhau. Ờ trường hợp lỗi cố ý trực tiếp, sự thấy trước hậu 
quả nguy hiểm cho xã hội của người phạm tội có thể là thấy
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trước hậu quả đó tất nhiên phái xảy ra hoặc có thể là thấy trước 
hậu qua có thể xáv ra. Nhung ớ trườna hạp cố ý gián tiếp, sự 
thay trước hậu quà nguy hiểm cho xã hội cua người phạm tội 
chi có thể là sự thấy trước hậu qua đó có thê xảy ra. Không thê 
có trường hợp người phạm tội đã thấy trước hậu quá tất nhiên 
phai xảy ra mà lại có thái độ đê mặc, không mong muôn hậu 
qua đó khi thực hiện hành vi nguy hiêm cho xã hội. Thái độ có 
ý thức để mặc cho hậu quả nguy hiêm cho xã hội xảy ra chi có 
thê có được trong trường hợp thấy trước cà hai kha năng - khà 
năng hậu quá xảy ra và khả năng hậu qua không xảy ra.

Từ phân tích trên có thể rút ra những dấu hiệu của lỗi cố ý 
gián tiếp như sau:

-  về li tri: Người phạm tội nhận thức rõ tính chất nguy 
hiểm cho xã hội của hành vi của mình, thấy trước hành vi đó 
có thể gây ra hậu quà nguy hiểm cho xã hội.

-  về V chí: Người phạm tội không mong muốn hậu quả 
nguy hiểm cho xã hội xảy ra. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội 
mà người phạm tội đã thấy trước không phù hợp với mục đích 
của họ. Người phạm tội thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 
hội là nhàm mục đích khác. Chính để đạt được mục đích này 
mà người phạm tội đã chấp nhận hậu quá nguy hiểm cho xã 
hội do hành vi cùa mình có thể gây ra. Người phạm tội với lỗi 
cố ý gián tiếp tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc 
đối với hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình mà 
họ đã thấy trước.

Trong BLHS, lỗi cố ý được phân thành hai loại: c ổ  ý trực 
tiếp và cố ý gián tiếp như đã trình bày. Trong lí luận còn có thể 
phân loại lỗi cố ý theo các cách sau:
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- Tùv thuộc vào thời điếm hình thành sự cố V có  ihê phân 
biệt hai loại lồi cố ý: c ố  V có dự mưu và cố ý dột xuất.

Cớ V có dự mưu là trường hợp người phạm tội đã cỏ sự suy 
nghĩ, cán nhắc k ĩ càng trước khi thực hiện hành 17 nguy hiềm 
cho xã hội.

Cô V đột xuất là trường họp n^irời phạm tội vừa có V định 
phạm tội đã thực hiện ngay V định đó, chưa kịp có sự cân nhắc kĩ.

- Căn cứ vào mức độ cụ thể của sự hình dung về hậu quả 
ngUY hiêm cho xã hội cua hành vi phạm tội. có thế phân biệt co 
ỷ  xác định và cô ỷ  không xác định.

Co V xác định là trường hợp nẹười phạm tội hình dung 
được một cách rõ ràng và cụ thế hậu quà nguy hiẻm cho xã hội 
mà hành vi của họ sẽ gây ra. Ví dụ: Ké trộm cắp có ý định 
trộm cắp tài sản cụ thể và đã thực hiện ý định đó.

Cô V không xác định là trường hợp người phạm tội tuv thay 
trước hậu qua nguy hiếm cho xã hội nhưng chưa hình dung 
được một cách cụ thể hậu quá đó. Ví dụ: Khi dùng gậy gây 
thương tích cho người khác, người phạm tội chưa hình dung 
được một cách cụ thể thương tích sẽ xảy ra có mức độ nặng 
nhẹ như thế nào.

5. Lỗi vô ý vì quá tự tin

Lồi vô ý vì quá tự tin là lỗi trong trường hợp ngirời phạm  
tội tuv thấv hành vi cùa mình có the gây ra hậu qua nguy hại 
cho xã hội nhuvg cho rang hậu quà đó sẽ không xàv va hoặc 
có thê ngăn ngừa đirợc nên van thực hiện và đã gây ra hận quả 
nguy hại đó (Điều 10 BLHS).

Từ định nghĩa này có thể rút ra những dấu hiệu của lồi vô ý
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phạm tội vì quá tự tin như sau:
- vè li tri'. Naười phạm tội nhận thức được tính chất nguy 

hiếm cho xã hội của hành vi cùa mình, thê hiện ớ chồ thấy 
trước hậu quả neuy hại cho xã hội mà hành vi của mình có thê 
gây ra.

Xét ờ điểm nàv lỗi vô ý phạm tội vì quá tự tin và lồi cố ý 
có sự eiống nhau là đều thấy trước hậu quà neuy hiêm cho xã 
hội. Tuy nhiên, sự giốn2 nhau này chi có tính tưana đối. Trone 
sự eiống nhau này vẫn có điểm khác nhau. Cụ thể: Người 
phạm tội ở trường hợp vô ý vì quá tự tin thấy trước hậu quả 
nguy hiểm cho xã hội có thê xảy ra nhưng done thời lại cho 
ràng hậu quà đó không xav ra. Như vậy, sự thấv trước hậu quả 
nsuy hiểm cho xã hội ơ đâv thực chất chi là sự cân nhẳc đến 
khả năng hậu quả đó xáy ra hay không và kết quả người phạm 
tội đã loại trừ khả nãng hậu quả xảy ra. Đối với người phạm tội 
ờ trường hợp vô ý vì quá tự tin khả năng hậu quá xảy ra và khả 
năng hậu quả không xáy ra đều là khả năng thực tế nhưng 
người phạm tội đã tin vào khá năng hậu quả không xảy ra khi 
quyết định xử sự.

Chính sự tin tường này thể hiện người phạm tội đã không 
nhận thức được một cách đầy đủ tính chất nguy hiểm cho xã 
hội của hành vi.

- về ỷ  chi: Nsười phạm tội không mong muốn hành vi của 
minh gây ra hậu quá nguy hiếm cho xã hội. Sự không mong 
muốn này có điểm khác so với sự không mong muốn ở trường 
hợp cố ý gián tiếp. Nếu ở trường hợp cố ý gián tiếp người 
phạm tội không mong muốn nhưng đã chấp nhận khả năng hậu 
quả xảy ra khi lựa chọn và thực hiện hành vi thì ở trường hợp
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lồi vô ý vì quá tự tin. sự không mono muốn hậu quá của người 
phạm tội e,ẳn liền với việc người đó đã loại trừ khả năne hậu 
quà xảy ra. Người phạm tội với lỗi vô ý vì quá tự tin đã cân 
nhẳc, tính toán và đã cho ràng hậu qua sẽ không xảy ra hoặc có 
thế ngăn ngừa được. Sự cân nhẳc. tính toán này có thể dựa vào 
những căn cú như tin tường vào sự khéo léo, sự hiểu biết, kinh 
nghiệm nghề nghiệp, trình độ kĩ thuật cùa mình hoặc tin vào 
những tình tiết khách quan bên ngoài khác. Ví dụ: Người lái xe 
tin rằng minh sẽ vượt qua đường sẳt trước khi tàu đến; người đi 
săn tin rằng sẽ bắn trúng con thú. không để đạn lạc vào người... 
Sự tin tưởng này của người phạm tội tuy có căn cứ nhưng 
những căn cứ đó đều không vững chắc. Người phạm tội đã 
không đánh giá đúng tình hình thực tế. Sự tin tường cùa họ là 
sự tin tưởng quá mức so với thực tế. Lỗi của người phạm tội 
trong trường hợp vô ý vì quá tự tin chính là ở chỗ đã quá tin 
tường đó. Người phạm tội với lỗi vô ý vì quá tự tin do không 
thận trọng khi đánh giá, lựa chọn xừ sự nên đã gây ra hậu quà 
nguy hiểm cho xã hội.

6. Lỗi vô ý do cẩu thả

Loi vô ỷ  do cáu thả là lỗi trong trường hợp người phạm tội 
đã gây ra hậu quá nguv hại cho xã hội nhưng do cẩu thả nên 
không thấy trước hành vi cùa mình có thê gâv ra hậu quà đó, 
mặc dù phải thay trước và có thê thấy trước (hậu quá nàv) 
(Điều 10 BLHS).

Căn cứ vào định nghĩa có thể rút ra hai dấu hiệu của lỗi vô 
ý do cẩu thà:

Dấu hiệu thứ nhất: Người phạm tội không thấy trước hậu 
quả nguy hiểm cho xã hội mà hành vi của mình đã gây ra.
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Dắu hiệu thứ hai: Người phạm tội phai thấy trước và có thê 
thấy trước hậu qua đó.

Dấu hiệu thứ nhất là dấu hiệu cho phép phân biệt trường 
hợp có lồi vô V vì câu tha với các trường hợp có lỗi khác. Dấu 
hiệu thứ hai là dấu hiệu cho phcp phản biệt trườns hợp có lồi 
vô ý vì câu tha với trường hựp khôna có lỗi.

* Vé dâu hiệu thứ nhát
Ở các trường hợp có lồi đã nghiên cứu trên, người phạm tội 

đều thấy trước hành vi cùa mình có the eây ra hậu quả nguv 
hiểm cho xã hội, tuy mức độ thấy trước khác nhau. Trong 
trường hợp lồi vô ý vì cẩu thả, người phạm tội khône thấy 
trước hậu qua nguy hiêm cho xã hội cùa hành vi cùa mình. 
Những trường hợp người phạm tội không thấy trước hậu quả 
nguy hiểm cho xã hội cùa hành vi cùa mình có thể ở các khả 
năng sau:

- Người phạm tội không nhận thức được mặt thục tế của 
hành vi của mình và như vậy cũng có nghĩa không nhận thức 
được khá năng gây hậu quả nguy hiếm cho xã hội cùa hành vi 
của mình. Vi dụ: Người y tá khi phát nhầm thuốc cho bệnh nhân 
(do vội vàng) đã không nhận thức được hành vi cùa mình là 
hành vi phát nhầm và do vậy cũng không nhận thức được hành 
vi của mình có khả năng gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

- Người phạm tội tuy nhận thức được mặt thực tế của hành 
vi của mình nhưng lại hoàn toàn không nhận thức được khả 
năng gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội cùa hành vi cùa mình 
(hoàn toàn không nghĩ đến khả năng hậu quả xảy ra). Ví dụ: 
Người bật diêm châm thuốc ngay chồ cấp phát xăng có thể 
hoàn toàn không nghĩ đến khả năng gây hỏa hoạn.
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* Vê dấu hiệu thứ hai
Người phạm tội trong trường hợp có lỗi vô ý vì câu thà với 

địa vị cụ thề của mình có nehĩa vụ phải thấy và có đu điều kiện 
để có thê thấv trước hậu quá neuy hiểm cho xã hội của hành vi 
của mình. Neười phạm tội đã khôna thấy trước hậu quả nsuy 
hiêm cho xã hội của hành vi của mình chỉ vì câu thả. thiêu sự 
thận trọng cần thiết. Lồi của neười phạm tội là ở chỗ đã cẩu 
thả, đã thiếu thận trọng khi xử sự.

Xã hội đòi hỏi mồi công dân phải tôn trọng lợi ích của Nhà 
nước, của tập thể và của những công dân khác. Mỗi người 
không những khône được cố ý xâm phạm đến lợi ích đó mà 
trong xử sự cùa mình đòi hòi phải có sự thận trọng cần thiết 
nhằm tránh gây ra những thiệt hại cho xã hội. Đòi hòi khách 
quan này của xã hội đã trờ thành những quy tắc của đời sống, 
trong đó có những quy tẳc đã được pháp luật hoá và có nhũng 
quy tắc chưa được pháp luật hoá nhưng qua kinh nghiệm, mọi 
người đều biết và thừa nhận có nghĩa vụ phái chấp hành. 
Những quy tắc đó thuộc những lĩnh vực khác nhau của đời 
sống xã hội như quy tac trong lĩnh vực giao thông vận tải, quy 
tắc trong săn bắn. quy tắc phòng hỏa, quv tắc an toàn lao 
động... Người phạm tội với lỗi vô ý vì cẩu thả là người về 
khách quan đã gây ra những thiệt hại cho xã hội qua việc đã vi 
phạm quy tắc nhất định của cuộc sống chung xã hội. v ề  chù 
quan người phạm tội với tội lỗi vô ý vì cẩu thả có nghĩa vụ 
phải tuân thủ quy tắc mà họ đã vi phạm. Với địa vị cụ thể của 
mình, người phạm tội phải thấy được hành vi không cẩn thận, 
không tuân thủ những quy tẳc đã được đặt ra sẽ gây ra những 
hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Vi dụ: Với địa vị là người phát 
thuốc cho bệnh nhân người phạm tội phải thấy được việc phát
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thuốc không cân thận có thê dẫn đến phát nhầm và do vậy có 
thê «ây ra hậu quả nguy hiêm cho xã hội; với địa vị là công 
dân binh thường, neười phạm tội phai thấy được việc dùng lừa 
không cân thận trong khi đun nấu có thế dẫn đến hoa hoạn gây 
ra hậu quá nauy hiêm cho xã hội...

Tóm lại. dấu hiệu "phai thấy" ở lồi vô ý vì cẩu thà có nghĩa 
là người phạm tội có nghĩa vụ phai tuân thù quy tac mà họ đã 
vi phạm. Nghĩa vụ đó phát sinh từ địa vị cụ thể của người 
phạm tội. Do cỏ nghĩa vụ đó mà họ buộc phái thấy được hành 
vi của minh có the gây ra hậu quá nguy hiêm cho xã hội.

Người phạm tội với lồi vỏ ý vì câu thả không nhũng “phải 
thấy" mà còn "có thể thấy'’ trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội 
cùa hành vi của mình. "Có thể thấy" ờ đây có nghĩa là người phạm 
tội có đù điều kiện khách quan (hoàn cảnh cụ thể bên ngoài) cũng 
như điều kiện chủ quan (trình độ nhận thức, trình độ nghiệp vụ, 
kinh nghiệm...) để có thể thấy trước hành vi vi phạm cùa mình 
có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Khi xác định lỗi của người phạm tội với lỗi vô ý vì cẩu thả 
cần chú ý người đã đến tuổi nhất định, có năng lực trí tuệ bình 
thường thì có thể biết được những quy tấc an toàn thông 
thường. Nhưng trong một số hoạt động có tính chất chuyên 
môn, sự hiểu biết về các quy tắc bảo đảm an toàn đòi hỏi phải 
có sự hướng dẫn, học hỏi nhất định. Do vậy, việc xác định các 
đặc điểm chù quan cùa người phạm tội về trình độ nghiệp vụ là 
điều kiện cần thiết để xác định lỗi vô ý vì cẩu thả.

So sánh với lỗi cố ý, lỗi vô ỷ là sự phù định chù quan ít 
nghiêm trọng hơn.

Người phạm tội với lỗi vô ý đã lựa chọn và thực hiện hành
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vi. vì khỏne thấy trước hậu quá nguy hiêm cho xã hội cua hành 
vi hoặc thấy trước nhưng tin hậu quá dó không xay ra và do 
vậy cũng không nhận thức được hành vi sẽ thực hiện là hành vi 
phạm tội. Do tính chất như vậy cho nên những hành vi vô ý nói 
chung chỉ có tính chất nguv hiểm cho xã hội cúa tội phạm khi 
đã gây ra nhữnẹ hậu quả nguy hiểm cho xã hội ờ mức độ nhất 
định. Đó là lí do giải thích tại sao trong luật hình sự Việt Nam 
những CTTP có dấu hiệu lỗi vô ý nói chung được xây dựng 
dưới dạng CTTP vật chất. Còn trường hợp CTTP hình thức có 
dấu hiệu lỗi vô ý chỉ là những trường hợp cá biệt. Ví dự. CTTP 
tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước (khoản 1 Điều 264 BLHS); 
CTTP tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự (khoản 1 Điều 
328 BLHS).(1)

7. Truòng họp hỗn họp lỗi

Trường hợp hon hợp loi là trường hợp trong CTTP có hai 
loại loi (co ý  và vô ỷ) được quy định đối với những tình tiết 
khách quan khác nhau.

Là biều hiện của mặt chủ quan, lỗi luôn luôn là lỗi đối với 
tất cả những tình tiết khách quan được phán ánh trong CTTP 
cơ bản. Do vậy, không thể có những loại lỗi khác nhau đối với 
những tình tiết khách quan khác nhau trong cùng CTTP cơ 
bản. Trường hợp tồn tại đồng thời hai loại lỗi (cố ý và vô ý) chi 
có thể xảy ra ở những CTTP tăng nặng của những tội phạm cố 
ý mà tình tiết tăng nặng là những hậu quả nguy hiểm nhất định 
cho xã hội và lỗi của người phạm tội đối với những hậu quá đó 
là lỗi vô ý. Ví dụ: CTTP cơ bản của tội hiếp dâm (khoản 1 Điều 
111 BLHS) có dấu hiệu là lỗi cổ ý; CTTP tăng nặng của tội

(1). So sánh với CTTP được quy định tại Điều 287 BLHS.
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này (diêm c khoan 3 Điều 1 1 1 BI.HS) có tình tiết tăng nặng là 
hậu quà chết người và lỗi đối với hậu qua này là vô ý. Như 
vậv. trong CTTP tăng nặng này có dấu hiệu lồi thuộc hai loại 
khác nhau: Lỗi cố ý với nhũng tình tiết khách quan mà CTTP 
cơ bán phàn ánh và lồi vô ý đổi với hậu quà chết người là tình 
tiết khách quan dịnh khuna tăng nặng. Tương tự như vậy, 
CTTP tăng nặng tội cố ý gây thương tích (v 2 khoan 3 Điều 
104 BLHS - dẫn đến chết naười) cũne là CTTP có dấu hiệu lỗi 
bao gom hai loại lỗi.

8. Sự kiện bất ngò-

Điều 11 BLHS quy định trường hợp sự kiện bất ngờ như 
sau: "Ngirời thực hiện một hành vi gâv hậu quá nguy hại cho 
xã hội do sự kiện bât ngờ, tức là trong trường hợp không thê 
thấy trước hoặc không buộc phải thav trước hậu quả của hành 
vi đỏ, thì không phái chịu TNHS".

Sự kiện bất ngờ là trường hợp đã gây ra hậu quà thiệt hại 
cho xã hội nhưng người có hành vi gây thiệt hại đó không phải 
chịu TNHS vì họ không buộc phải thấy trước hoặc không thể 
thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội cùa hành vi của mình 
hay nói cách khác vì họ không có lồi.

Trường hợp sự kiện bất ngờ và trường hợp có lỗi vô ý vì 
cẩu thả có điềm giống nhau là chù thể thực hiện đều không 
thấy trước hậu quả nguy hiềm cho xã hội mà hành vi của mình 
đã gây ra. Nhưng ở trường họp vô ý vì cẩu thả, người phạm tội 
có nghĩa vụ phải thấy trước và có đủ điều kiện để thấy trước 
hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình. Người 
phạm tội đã không thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội 
của hành vi của mình là do cẩu thả. Còn trong trường hợp sự
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kiện hất ngờ, chu thê không có nehĩa vụ phai thấy trước hậu 
quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi cua mình hoặc tuy có 
nghĩa vụ phải thấy trước nhưns khône có đủ điều kiện để thấy 
trước hậu quả đó. Như vậy, trong trưòne hợp sự kiện bất ngờ. 
việc chù thể đã khôna thấy trước hậu quá nguy hiểm cho xã 
hội mà hành vi của mình đã gây ra là do khách quan.

Cần phân biệt sự kiện bất ngờ với trường hợp tình trạng 
không thể khẳc phục được. Đó là trường hợp chủ thể không có 
cách nào ngăn ngừa được hậu quá nguy hiểm cho xã hội mà họ 
đã thấy trước.

III. ĐỘNG C ơ VÀ MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI

1. Động cơ phạm tội

Động cơ phạm tội là động lực bên trong thúc đay người 
phạm tội thực hiện hành vi phạm tội cô ý.

Trước hết, ở đây cần phân biệt giữa động cơ phạm tội và 
động cơ cùa xử sự. Hành vi của con người trong trạng thái tâm 
lí bình thường đều được thực hiện do sự thúc đẩy cùa một hoặc 
một số động cơ nhất định. Không những trong trường hợp 
phạm tội cố ý mà ngay cả trong các trường hợp phạm tội vô ý, 
hành vi của người phạm tội cũng đều do động cơ nhất định 
thúc đẩy. Chi trong một số trường hợp phạm tội vô ý vì cẩu 
thả, hành vi mới không có động cơ rõ rệt. Nhung ở các tội 
phạm vô ý chi có thể nói đến động cơ cùa xử sự mà không thể 
nói đến động cơ phạm tội vì người phạm tội vô ý hoàn toàn 
không mong muốn thực hiện tội phạm, họ hoặc không biết 
hành vi của mình là hành vi phạm tội hoặc tin hành vi của 
mình không trở thành hành vi phạm tội.
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Dộng cơ phạm tội nói chuna khôns có Ý nehĩa quyết định 
đến tính chất nguy hiếm cùa tội phạm. Nói chung nó khôna thể 
làm thay đôi hăn tính chất cua hành vi. Do vậy. độne cơ nói 
chung khône phai là căn cứ đê phân biệt giữa tội phạm với 
không phai là tội phạm, aiữa tội phạm này với tội phạm khác. 
Tuy nhiên, động cơ có thê làm thay đôi mức độ nauv hiểm cho 
xã hội cua hành vi phạm tội.

Trong luật hinh sự Việt Nam. động cơ phạm tội nói chuna 
khône được phàn ánh trong CTTP cơ bàn là dấu hiệu định tội. 
Trong một sổ ít trường hợp, động cơ được phản ánh là dấu hiệu 
định tội như động cơ phòng vệ ờ tội giết người do vượt quá 
giới hạn phòng vệ chính đáng (Điều 96 BLHS).

Động cơ phạm tội có thể được phản ánh trong các CTTP 
tăng nặng hoặc giám nhẹ là dấu hiệu định khung tăng nặng 
hoặc giảm nhẹ. Ví dụ: Dộng cơ đê hèn là dấu hiệu định khung 
tăng nặng được phản ánh trong CTTP tăng nặng cùa tội giết 
người (điểm q khoàn 1 Điều 93).

Ngoài ra. động cơ còn có thể được xem là những tình tiết 
tăng nặng hoặc giảm nhẹ T \H S  khi quyết định hình phạt. 
Trong những tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS được 
quy định ở Điều 46 và 48 BLHS có nhiều tình tiết thuộc động 
cơ phạm tội.

2. Mục đích phạm tội

Mục đích phạm tội là kết quả trong ỷ  thức chù quan mà 
ngirời phạm tội đặt ra phái đạt được khi thực hiện hành vi 
phạm tội.

Người phạm tội khi thực hiện tội phạm đều nhằm tới những 
mục đích nhất định. Nhưng chỉ có thể nói đến những mục đích
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phạm tội cua những hành vi phạm tội với lồi c ố  V trực tiếp vì 
chi trong trường hợp này neười phạm tội mới có sự mong 
muốn gây ra tội phạm đề đạt những mục đích nhất định. Ở 
trường hợp phạm tội khác, neười phạm tội cũng có mục đích 
nhưng đó chi là mục đích cua hành vi vì người phạm tội hoàn 
toàn khôna mong muốn thực hiện tội phạm, họ hoặc không 
biết hành vi cùa mình có thể trơ thành tội phạm hoặc biết 
nhưng không mona muốn nó trờ thành tội phạm.

Ở đây, cần phân biệt mục đích phạm tội với hậu quả cua tội 
phạm. Hậu quà của tội phạm là hiện tượng thuộc về thế giới 
khách quan có quan hệ với mục đích. Hậu quả là kết quá thực 
tế mà người phạm tội đạt được khi họ thực hiện hành vi để đạt 
mục đích. Mục đích được đặt ra trước khi người đó bat tay vào 
việc thực hiện tội phạm cho nên trong bất cứ trường hợp phạm 
tội cố ý trực tiếp nào cũng đều có mục đích phạm tội. dù hậu 
quả có phát sinh hay không. Hậu quả đạt được đến mức độ nào 
là tùy thuộc vào khả năng chủ quan cùa người phạm tội và 
những điều kiện bên ngoài khác. Có khi hậu quà xảy ra đã thể 
hiện đầy đủ mục đích của người phạm tội nhưng có khi hậu 
quà xảy ra chi mới thể hiện được một phần mục đích.

Trong luật hình sự, mục đích không được phản ánh trong 
tất cá các CTTP. Ờ các CTTP vật chất, hậu quá của tội phạm 
được quy định nói chung đã thể hiện được mục đích phạm tội. 
Ví dụ: Dấu hiệu hậu quả chết người trong CTTP tội giết người 
(Điều 93 BLHS) đã thế hiện rõ mục đích phạm tội của người 
phạm tội. Ỏ các CTTP hình thức, việc mô tả hành vi phạm tội 
nói chung cũng đã thể hiện được rõ mục đích phạm tội. Ví dụ: 
Dấu hiệu hành vi dùng vũ lực giao cẩu với người khác... trong 
CTTP tội hiếp dâm (Điều 111 BLHS) đã thể hiện rõ mục đích
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phạm tội của người phạm tội. Trong hai loại trường hợp này. 
mục dích rõ ràng không cần phai được phan ánh trong CTTP.

Mục đích được phán ánh trong CTTP ở nhữne trường hợp sau:
- Trường hợp dấu hiệu hậu quả chưa phàn ánh được mục 

đích phạm tội chính cua người phạm tội. Ví dự'. Hành vi khùng 
hố tuy xâm phạm đến tính mạng con naười nhưng đó chưa 
phai là mục đích chính cua nguời phạm tội; người phạm tội 
muốn thông qua việc xâm phạm tính mạng con người đê nhằm 
mục đích chống chính quyền nhân dân. Do vậy, mục đích 
nhằm chống chính quyền nhân dân phai được quy đinh trong 
CTTP tội khủng bố (Điều 84 BLIIS) đé phân biệt tội này với 
tội giết người (Điều 93 BLHS).

- Trường hợp dấu hiệu hành vi khách quan không phán ánh 
được mục đích phạm tội. Đây là những trường hợp hành vi 
khách quan tuy giống nhau nhưng lại được thực hiện nhằm 
nhữna mục đích khác nhau. Ví dự. Cùng là hành vi xuất cánh 
trái phép nhưng có trường hợp nham chống chính quvền nhân 
dân và có trường hợp không nhằm mục đích đó. Hai loại hành vi 
phạm tội này tuy giong nhau về hành vi khách quan nhưng khác 
nhau về tính chất cùa mục đích. Do vậy, tính chất nguy hiểm 
cho xã hội cũng khác nhau và cấu thành hai tội khác nhau: Tội 
trốn đi nước ngoài nhàm chống chính quyền nhân dân (Điều 91 
BLHS) và tội xuất cảnh trái phép (Điều 274 BLHS). Đề phân 
biệt hai tội này, nhà làm luật phải quy định trong CTTP của tội 
trốn đi nước ngoài nhàm chống lại chính quyền nhân dân dấu 
hiệu mục đích chống lại chính quyền nhân dân.

Trong những trường hợp mục đích được quy định trong 
CTTP như vậy. mục đích phạm tội trở thành dấu hiệu bắt buộc.
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Hành vi chi cấu thành tội phạm mà C I TP phàn ánh khi dấu 
hiệu mục dich thoa mãn.

IV. SAI LẢM VÀ ẢXIỈ HƯỜNG CÙA SAI LAM ĐỐI 
VỚI TRÁCH NHIỆM HÌNH s ự

1. Sai lầm về pháp luật

Sai lâm vé pháp luật tà sự hiên lâm cùa chù thê vê tính chất 
pháp lí của hành vi cùa mình.

Sự hicu lầm này có thể xảy ra trong những trường họp sau đây:
- Người có hành vi hiểu lầm rằng hành vi của mình là phạm 

tội nhưng thực tế luật không quy định hành vi đó là tội phạm. 
Trường hợp nàv người có hành vi không phải chịu TNHS.

- Người có hành vi cho ràng hành vi của mình không phải 
là tội phạm nhưng thực tế luật quy định hành vi đó là tội 
phạm. Trường hợp này người có hành vi vẫn phải chịu TNHS 
nếu họ nhận thức được tính chất nguy hiếm cho xã hội cùa 
hành vi của mình.

2. Sai lầm về sự việc

Sai lầm về sự việc là sự hiếu lam cùa chù thế về những tình 
tiết thực tế của hành vi cùa mình.

Có thể có những trường hợp sai lầm về sự việc sau:
* Sai lầm vể khách thế: Sai lầm của chủ thể về tính chất của 

quan hệ xã hội là đổi tượng của hành vi của mình. Cụ thể:
- Người phạm tội có hành vi nhằm xâm hại khách thể nhất 

định được luật hình sự bảo vệ nhưng đã không xâm hại được vì 
đã tác động (nhầm) vào đổi tượng tác động không thuộc khách 
thể đó. Ví dụ : Định giết người nhưng lại đâm (nhầm) vào đối
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tượnu không phai là người...
- Naười có hành vi phạm tội nhăm xâm hại khách thê nhát 

định dược luật hình sự bao vệ nhưna thực tế đã khôna xâm hại 
được vì đã tác động (nhầm) vào đối lượng tác động thuộc 
khách thê khác. Vi dir. Định tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước 
nhưng thực tế đã tiêu húy tài liệu hí mật công tác...

- Xsười có hành vi phạm tội khôna định xâm hại khách thê 
được luật hình sự hào vệ nhưng thực tế đã xâm hại vì đã tác động 
(nhầm) vào đối tượne thuộc khách thể được luật hình sự bào vệ. 
Vi dụ: Trong khi đi săn bắn đã ban chết người do nhầm là thú...

Ờ trường hợp thứ nhất và thứ hai. người có hành vi gây 
thiệt hại phải chịu TXHS về tội phạm cố ý mà họ định phạm.

Ở trường hợp thứ ba, người có hành vi phải chịu TNHS về 
tội vô ý nếu họ có lỗi vô ý.

* Sai lầm về đối lượn°: Sai lầm cùa chủ thể về đối tượng 
tác động khi thực hiện tội phạm, cần  phân biệt sai lầm về đối 
tượne với sai lầm về khách thể. Trong trường hợp sai lầm về 
khách thể. người phạm tội cũng có sự sai lầm về đổi tượng tác 
động. Nhưng điểm khác với sai lầm về đối tượng ở chồ: Do có 
sai lầm về đổi tượng nên người phạm tội đã có sai lầm về khách 
thể. Còn trong trường hợp sai lầm về đối tượng, người phạm 
tội không có sai lầm về khách thể. Ví dụ: Định giết A nhưng đã 
giết nhầm B vì tưởng B là A. Người phạm tội trong trường hợp 
này không có sai lầm về khách thể mà chỉ có sai lầm về đối 
tượns. Sai lầm về đối tượng không ảnh hưởng gì đến TNHS 
của người phạm tội.

* Sai lầm về quan hệ nhân quả: Sai lầm của chủ thể trong 
việc đánh giá sự phát triển cùa hành vi đã thực hiện của mình.
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Ví dụ: Người phạm tội nhàm bẳn A đê siết A nhưng đã bẳn 
chệch vào B làm B chết. Trong trường hợp này. người phạm 
tội vẫn phái chịu TNHS về tội cổ ý mà họ muốn thực hiện và 
còn phai chịu TNHS về tội vô ý mà họ đã gây ra do sai lầm 
(nếu họ có lỗi vô ý).

* Sai lam về công cụ, phương tiện: Sai lầm của chủ thể về 
tính chất của công cụ, phương tiện sừ dụng khi thực hiện hành 
vi. Ví dự. Định giết người bằng cách dùng thuốc neủ liều cao 
nhưng đã nhầm phải thuốc neu giả nên đã khône gây ra hậu 
quà chết người... Trong những trường hợp này. người có hành 
vi vẫn phải chịu TNHS vê tội cố ý mà họ định thực hiện. 
Trườne họp khác của dạng sai lầm này có thế là trường hợp 
chù thể nhầm tường công cụ, phương tiện có khá năng gây ra 
hậu quá của tội phạm là không có khả năne đó nên đã sử dụng 
và đã gây ra tội phạm. Ví dụ: Tưởng súng không có đạn nên đã 
bóp cò và làm chết người. Trong trường hợp này, chủ thể phải 
chịu TNHS về tội vô ý khi thoả mãn các dẩu hiệu của lỗi vô ý.
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CHƯƠNG IX

c á c : g i a i  đ o ạ n  t h ụ c  h i ệ n  t ộ i  p h ạ m

I. KHÁI NIỆM

Cũng như những hoạt độna khác cùa con người trong xã 
hội, hành vi phạm tội diễn ra theo quá trình nhất định. Người 
cố ý phạm tội luôn mong muốn thực hiện được trọn vẹn quá 
trình đó để đạt mục đích của mình. Nhưng trong thực tế có 
những trường hợp vì nguyên nhân ngóài ý muốn, người phạm 
tội đã không thực hiện được toàn bộ quá trình đó mà phái dừng 
lại ở những thời điểm khác nhau. Để đánh giá mức độ thực 
hiện tội phạm và qua đó có cơ sở để xác định phạm vi TNHS 
của người phạm tội, luật hình sự Việt Nam phân biệt ba mức 
độ thực hiện tội phạm: Chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt 
và tội phạm hoàn thành (Điều 17, Điều 18 BLHS).

Theo luật hình sự Việt Nam, vấn đề các giai đoạn thực hiện 
tội phạm chỉ đặt ra đối với tội cố ý trực tiếp. Đối với tội cố ý 
gián tiếp hay vô ý chỉ có thể có trường hợp có tội và không có 
tội. ở  những tội này, người phạm tội không mong muốn tội 
phạm xảy ra cho nên không thề quy định có việc "chuần bị" 
hay "chưa đạt" để buộc họ phải chịu TNHS về điều chưa xảy ra 
và họ cũng không mong muốn nó xảy ra.
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Các giai đoạn thực hiện lội phạm là các mức độ thục hiện 
tội phạm cổ ý, bao gôm chuân bị phạm tội, phạm tội chưa đạt 
và tội phạm hoàn thành.

Luật hình sự Việt Nam chi coi là có hành vi phạm tội và lúc 
đó TXHS mới có thể được đặt ra khi neười phạm tội đã bước 
vào giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Xhữnạ gì xảy ra trước đó chì 
có thể là đổi tượng nghiên cứu cùa luật hình sự hay cua một số 
ngành khoa học khác, chứ không thể là đổi tượng của TXHS.

Tội phạm có thể phai dừng lại ờ giai đoạn chuẩn bị hoặc 
giai đoạn chưa đạt hoặc có thê đã hoàn thành. Theo luật hình 
sự Việt Nam, vấn đề TXHS được đặt ra ngay từ giai đoạn 
chuẩn bị phạm tội.

Chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt tuy là những 
trường hợp chưa thực hiện tội phạm được đến cùng nhưng vần 
phái chịu TXHS, vì về khách quan, người phạm tội đã có hành 
vỉ nguv hiểm cho xã hội và về chú quan, việc dừng lại ở giai 
đoạn chuấn bị hay chưa dạt là do nguyên nhân ngoài ý muốn, 
còn bản thân người phạm tội vẫn mong muốn thực hiện tội 
phạm đến cùng.

Như vậy. vấn đề TNHS được đặt ra là có cơ sở và cần thiết.

v ề  nguyên tẳc. nsười chuân bị phạm tội và phạm tội chưa 
đạt đều phái chịu TXHS như trường hợp tội phạm hoàn thành, 
theo cùng điều luật, cùna tội danh và cùng trong phạm vi 
khung hình phạt mà điều luật đó quy định. Tuy nhiên, luật hình 
sự Việt Xam không đặt mức độ TNHS của chuẩn bị phạm tội 
và phạm tội chưa đạt ngang bàng với mức độ TNHS của 
trường hợp tội phạm hoàn thành (có các tình tiết khác tương
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dưong) vì đây là những trường hợp với mức dộ thực hiện ý 
định phạm tội khác nhau và do vậy có mức độ neuv hiếm cho 
xã hội cũng khác nhau.

Chuẩn bị phạm tội là trường hợp có mức độ nguv hiềm cho 
xã hội thấp nhất so với phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn 
thành vi chưa trực tiếp xâm hại đến khách thê cùa loại tội định 
thực hiện và riêng hành vi chuân bị chưa thẻ gây ra được 
những hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Do vậy. luật hình sự 
Việt Nam chi dặt vấn đề TNHS cho những trườns họp chuân 
bị phạm tội khi tội định phạm là tội phạm rất nghiêm trọng 
hoặc là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điêu 17 BLHS).

Đối với phạm tội chưa đạt, luật hình sự Việt Nam không 
dặt vấn đề giới hạn những trường hợp phải chịu TNHS mà xác 
định mọi trường hợp phạm tội chưa đạt phải chịu TNHS vì đây 
là những trường hợp người phạm tội đã có hành vi trực tiếp 
xâm hại khách thê. đã trực tiếp đe dọa gây ra những hậu quá 
nguy hiểm cho xã hội (Điều 18 BLHS).

Căn cứ để xác định TNHS cụ thể cho những trường hợp 
chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt đã được quy định tại 
Điều 52 BLHS như sau:

"Đoi với hành vi chuân bị phạm tội và hành vi phạm tội 
chưa đạt, hình phạt được quyết định theo cóc điều của Bộ luật 
nàv về các tội phạm tương ứng tùv theo tinh chắt, mức độ nguy 
hiêm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ỷ  định phạm tội 
và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện 
được đến cùng".(l)

(1). Vấn đề này được trinh bày cụ thể trong chương XIV.
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II. C H U À N  BỊ P H Ạ M  TỌI

Chuân bị phạm tội là giai đoạn trong đó người phạm tội có 
hành vi tạo ra những điêu kiện cân thiết cho việc thực hiện tội 
phạm nhung chưa băt đâu thực hiện tội phạm đó.

Thời điêm sớm nhất của giai đoạn phạm tội này là thời điêm 
người phạm tội bẳt đầu có hành vi tạo ra những điều kiện vật 
chất hoặc tinh thần giúp cho việc thực hiện hành vi phạm tội có 
thề xảy ra và xảy ra được thuận lợi, dễ dàng hơn. Thời điềm 
muộn nhất là thời điểm trước lúc người phạm tội bẳt đầu thực 
hiện hành vi khách quan được phản ánh trong CTTP. Đó là thời 
điểm giới hạn giữa chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt.

Như vậy, tất cả những hành vi chuẩn bị phạm tội đều chưa 
trực tiếp làm biến đổi tinh trạng của đối tượng tác động của tội 
phạm để gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội là khách thể của 
loại tội định thực hiện. Nhưng với tính chất là hành vi tạo ra 
những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tội phạm, hành vi 
chuẩn bị phạm tội hợp thành thể thống nhất với hành vi thực 
hiện tội phạm là hành vi trực tiếp làm biến đổi tình trạng cùa đối 
tượng tác động cùa tội phạm và qua đó gây thiệt hại cho khách 
thể. Sự gây thiệt hại cho khách thể có thể xảy ra hay không và 
xảy ra như thế nào, rõ ràng có sự phụ thuộc nhất định váo hành 
vi chuẩn bị. Chính do vậy mà hành vi chuẩn bị cũng đưọc coi là 
một trong các giai đoạn của quá trình thực hiện tội phạm, mặc 
dù bản thân chưa phải là hành vi thực hiện tội phạm.

Trong thực tế hành vi chuẩn bị phạm tội cỏ thể thể hiện ở 
một số dạng như:

- Chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội;
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- Chuẩn bị kế hoạch phạm tội;

- Thăm dò địa điếm phạm tội;

- Thăm dò. làm quen với nạn nhân hoặc người bị hại;

- Loại trừ trước những trở ngại khách quan V.V..

Trone những dạng chuẩn bị này. hành vi chuẩn bị công cụ. 
phương tiện là dạng phổ biến nhất vi nói chung đó là điều kiện 
cần thiết cho quá trình thực hiện tội phạm. Chính vì vậy. Điều 
17 BLHS đã định nghĩa: "Chuán bị phạm tội là tìm kiếm, sưa 
soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điêu kiện cản 
thiết khác đê thực hiện tội phạm ”.

Theo luật hình sự Việt Nam, không phải hành vi chuẩn bị 
phạm tội nào cũng bị truy cứu TNHS. Người chuân bị phạm tội 
chỉ phải chịu TNHS nếu tội định phạm là tội phạm rất nghiêm 
trọng hoặc là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điều 17 BLHS).

Ở đâv cần chú ý: Neu hành vi chuẩn bị phạm tội đã cấu 
thành tội phạm độc lập khác thì người có hành vi phải chịu 
TNHS về tội độc lập đó. Ví dụ: Vì có ý định giết người nên 
người phạm tội đã tìm kiếm súng quân dụng. Sau khi có sủng, 
chưa kịp tiến hành việc giết người thì đã bị bắt. Trong trường 
hợp này, hành vi tìm kiếm và tàng trữ vũ khí là hành vi chuẩn 
bị phạm tội của tội giết người nhưng bản thân hành vi này đã 
cấu thành tội độc lập khác là tội tàng trữ trái phép vũ khí quân 
dụng (Điều 230 BLHS).

Như vậy, người phạm tội không chi phải chịu TNHS về tội 
giết người ở giai đoạn chuẩn bị mà còn phải chịu TNHS về tội 
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
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III. P H Ạ M  TỘI C H Ư A  Đ Ạ T

1. Khái niệm

"Phạm tội chưa đạt là cô V thực hiện tội phạm nhưng 
không thực hiện được đèn cùng vì những nguyên nhân ngoài V 
muôn của người phạm tội" (Điều 18 BLHS).

Theo luật hình sự Việt Nam, có ba dấu hiệu xác định 
trường hợp phạm tội chưa đạt.

* Dắu hiệu thứ nhắt: Xgười phạm tội đã bắt đầu thực hiện 
tội phạm. Đây là dấu hiệu phân biệt phạm tội chưa đạt với 
chuân bị phạm tội. Sự bắt đầu này thể hiện ở chỗ: Người phạm 
tội đã thực hiện hành vi khách quan được mô tả trong CTTP. 
Vi dự. Kẻ giết người đã thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng 
người khác (như đã đâm, đã bắn, đã chém) là hành vi được mô 
tả trong CTTP tội giết người (Điều 93 BLHS). Cũn2 được coi 
là đã bắt đầu thực hiện tội phạm nếu người phạm tội đã thực 
hiện được hành vi đi liền trước hành vi khách quan. Đó là 
những hành vi (xét về khách quan và chù quan) thế hiện là sự 
bắt đầu của hành vi khách quan và kế tiếp ngay sau nó hành vi 
khách quan sẽ xảy ra. Ví dụ: Hành vi nhặt dao để đâm, lấp đạn 
để bắn trong trường hợp phạm tội giết người được coi là những 
hành vi đi liền trước. Những hành vi này chưa phải là hành vi 
khách quan, chưa phải là hành vi tước đoạt tính mạng người 
khác (hành vi đâm, hành vi bắn) nhưng nó là sự bất đầu của 
hành vi khách quan và ngay sau nó hành vi khách quan (hành 
vf đâm, hành vi bắn) sẽ xảy ra. Những hành vi "đi liền trước" 
như vậy tuy thể hiện là sự chuẩn bị nhưng vì rất gần với hành 
vi khách quan, không tách ra được nên cũng được coi là hành
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vi thực hiện tội phạm.
* Dấu hiệu thử hai: Người phạm tội không thực hiện tội 

phạm được đến cùng (về mặt pháp lí), nghĩa là hành vi cua họ 
chưa thỏa mãn hết các dấu hiệu (thuộc mặt khách quan) cua 
CTTP. Những trường hợp hành vi phạm tội chưa thoa mân hết 
các dấu hiệu (thuộc mặt khách quan) của CTTP có thể xảy ra ờ 
một trong nhừns dạng dưới đày:

- Chu thể chưa thực hiện được hành vi khách quan mà mới 
chi thực hiện được "hành vi đi liền trước". Ví dụ: Kẻ giết người 
mới nhặt dao để đàm thì đã bị bẳt giữ;

- Chù thề đã thực hiện được hành vi khách quan nhưng 
chưa gây ra hậu quà của tội phạm. Ví dụ: Kẻ giết người đã đâm 
được nạn nhân nhưng nạn nhân không chết;

- Chủ thể đã thực hiện được hành vi khách quan nhưng chưa 
thực hiện hết. Ví dự. Kè hiếp dâm mới vật ngã được nạn nhân 
Iihưng chưa thực hiện được việc giao cấu thì đã bị bắt giữ;

- Hậu quả thiệt hại tuy đã xảy ra nhưng không có quan hệ 
nhân quả với hành vi khách quan mà chù thể đã thực hiện.

Trong bôn dạng có thê xảy ra nêu trên, hai dạng (2 và 4) 
chi có thể có ở những tội phạm có CTTP vật chất.

* Dấu hiệu thứ ba: Người phạm tội không thực hiện tội 
phạm được đến cùng là do những nguyên nhân ngoài ý muốn 
của họ. Bản thân người phạm tội vẫn muốn tội phạm hoàn 
thành nhưng tội phạm không hoàn thành là do:

- Nạn nhân hoặc người bị hại đã chống lại được hoặc đã 
tránh được;
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- Người khác đã ngăn chặn được;

- Có những trớ ngại khác (như bắn nhưne đạn khôns no; 
thuốc độc dùng để đầu độc không đủ liều lượng...)...

2. Phân loại các trường họp phạm tội chưa đạt

a. Căn cứ vào thái độ tám lí của người phạm tội đối với 
hành vi mà họ đã thực hiện

Dựa vào căn cứ này, có thể phân biệt phạm tội chưa đạt 
chưa hoàn thành và phạm tội chưa đạt đã hoàn thành.

- Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành là trường hợp phạm 
tội chim đạt, trong đó người phạm tội vì những nguyên nhân 
khách quan chưa thực hiện hết các hành vi cho là cần thiết để 
gáy ra hậu quà của tội phạm.

Ví dụ: A định giết B và đã đâm B. Nhưng mới đâm được 
một nhát sượt qua bả vai thì bị bẳt giữ, không đâm tiếp được 
như ý muốn. Kết quả B chi bị thương. Trong trường hợp này, 
người phạm tội biết hành vi của mình chưa thể gây ra hậu quá 
chết người mà mình mong muốn.

- Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành là trường hợp phạm tội 
chưa đạt nhưng ngirời phạm tội đã thực hiện được hết các 
hành vi cho là cần thiết để gây ra hậu quả nhưng do nguvên 
nhân ngoài ý  muốn, hậu quả vân không xảy ra.

Ví dụ: A  định giết B và đã chém B nhiều nhát, chắc B chết 
nên không chém nữa. Nhưng B đã không chết do đưọc phát 
hiện và cấp cứu kịp thời. Trong trường hợp này, người phạm 
tội tin là hành vi của mình đã gây ra hậu quả chết người mà 
mình mong muốn.
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h. Căn cứ vào tính chát đặc biệt cùa nguyên nhân dân đèn 
việc chưa đạt

Theo cãn cứ này. luật hình sự phân biệt tnrờne hợp chua 
đạt vô hiệu với các trườne hợp chưa đạt khác.

Chưa đạt vô hiệu là trường hợp phạm tội chưa đạt mà 
nguyên nhân khách quan cua việc chưa đạt gắn với công cụ, 
phuơna tiện, với đối tượne tác động của tội phạm.

Phạm tội chưa đạt vỏ hiệu bao gồm hai trườna hợp sau:

- Trường hợp thú nhắt là trường hợp chu thể thực hiện 
hành vi nhằm gây thiệt hại cho khách thể nhưne thực tế không 
gây thiệt hại được vì không có đối tượng tác động (mơ trộm 
két cua cơ quan để lấy tiền nhưnạ không lấy được vì trong két 
khône còn tiền) hoặc vì đối tuợng tác động không có tính chất 
mà người phạm tội tường là có (đưa hổi lộ cho người tưởng là 
có chức vụ, quyền hạn nhưng thực tế người đó không có chức 
vụ, quyền hạn).

- Trường hợp thứ hai là trường hợp phạm tội chua đạt do 
người phạm tội đã sử dụng nhầm phương tiện mà người đó 
muốn. Trong trường hợp phạm tội chưa đạt vô hiệu này, 
phương tiện mà người phạm tội muốn sử dụng có khả năng gây 
ra hậu quả của tội phạm nhưng phương tiện cụ thể mà người 
đó đã sử dụng không có khả năng đó. Vi dự. Vì có thù với một 
người nên người phạm tội đã dùng thuốc ngủ liều cao để đầu 
độc cho người đó chết. Nhưng người bị đầu độc đã không chết 
vì người phạm tội đã dùng phải thuốc ngù giả. ở  đây cần phân 
biệt với trường hợp trong đó chủ thể đã dùng những phương 
tiện rõ ràng là không thế gây thiệt hại được. Ví dụ: Người vì
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lạc hậu. mê tín đã bỏ bùa đế giết người khác. Trường hạp này 
không phái là trường hợp phạm tội aiết người.

Phạm tội chưa đạt vô hiệu, tuy về mặt nghiên cứu khoa học 
có tên gọi riêng nhưng trong luật nó vẫn chỉ được coi là trường 
hợp chưa đạt như mọi trường hựp chưa đạt khác. Nguyên nhân 
của chưa đạt vô hiệu cũng chi là nguyên nhân khách quan như 
mọi nguyên nhân khách quan khác. Và vấn đề TNHS cua chưa 
đạt vô hiệu cũng không có gì đặc biệt so với nhữna trường hợp 
chưa đạt khác. Vì vậy, trong BLHS Việt Nam không có điều 
luật riêng quy định về phạm tội chưa đạt vô hiệu.

IV. TỘI PHẠM HOÀN THÀNH

Tội phạm hoàn thành ¡à trường hợp hành vi phạm tội đã 
thỏa mãn hết các dấu hiệu được mô tà trong CTTP.

Điều đó có nghĩa: Khi tội phạm hoàn thành thì hành vi 
phạm tội đã có đù các dấu hiệu phản ánh đầy đủ tính chất nguy 
hiểm cho xã hội cùa loại tội đó. Với quan niệm về tội phạm 
hoàn thành như vậy, luật hình sự Việt Nam khẳng định: Thời 
điểm tội phạm hoàn thành không phụ thuộc vào việc người 
phạm tội đã đạt được mục đích cùa mình hay chưa. Khái niệm 
tội phạm hoàn thành không dùng để chi thời điểm người phạm 
tội đạt được mục đích của mình, khi tội phạm hoàn thành thì 
cũng có thể người phạm tội đã đạt được mục đích cùa mình 
nhưng cũng có thể chưa đạt được mục đích đó. Nói tội phạm 
hoàn thành là hoàn thành về mặt pháp lí - tức tội phạm đã thòa 
mãn hết các dấu hiệu của CTTP. Tội phạm khi đã hoàn thành 
về mặt pháp lí, có thể cũng dừng lại không xảy ra nữa trong 
thực tế nhưng cũng có thể tiếp tục xảy ra. Ngược lại, tội phạm
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tuy đã dừna lại nhưng cỏ thê chưa hoàn thành.
Trong thực tiễn áp dụng, khi xác định trường hợp phạm tội 

cố ý cụ thế là đã hoàn thành hay chưa, chi cần kiêm tra hành vi 
phạm tội đó đã thoa mân hết các đấu hiệu cua CTTP hay chưa. 
Sẽ là trường hợp tội phạm hoàn thành nếu hành vi phạm tội dã 
thoa mãn hết các dấu hiệu của CTTP và ngược lại sẽ là trường 
hợp tội phạm chưa hoàn thành nếu hành vi phạm tội chưa thoa 
mãn hết các dấu hiệu (khách quan) của CTTP.

Như vậy. việc quy định thời điêm hoàn thành cua từne tội 
phạm dược thực hiện qua việc xâv dựng các dấu hiệu cúa 
CTTP. Thời điêm hoàn thành sớm hay muộn là tùy thuộc vào 
việc xây dựng các dấu hiệu của CTTP. Nhung tất nhiên việc 
đưa những dấu hiệu nào vào CTTP không phài là tùy ý thích 
chù quan cùa các nhà làm luật mà phụ thuộc vào những yếu tố 
khách quan như đã trình bày trong Chương IV của giáo trình 
này. Những dấu hiệu đó phải phán ánh được tính chất nguy 
hiểm cho xã hội cùa hành vi phạm tội và đảm báo thời điểm 
hoàn thành của tội phạm phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng 
chống cũng như với đặc điểm cùa tội phạm.

Căn cứ vào định nghĩa chung về tội phạm hoàn thành và 
dựa vào đặc điểm cấu trúc của các loại CTTP, có thể rút ra được 
kết luận về thời điểm hoàn thành cùa các loại tội có CTTP vật 
chất, có CTTP hình thức và có CTTP cắt xén như sau:

- Tội phạm có CTTP vật chất hoàn thành khi người phạm 
tội đã gây ra hậu quả cùa tội phạm. Vi dụ: Tội giết người là tội 
có CTTP vật chất nên tội này hoàn thành khi hậu quả chết 
người đã xảy ra.
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- Tội phạm có CTTP hình thức hoàn thành ngay khi nsười 
phạm tội đã thực hiện được hành vi phạm tội. ở nhữna loại tội 
này, dấu hiệu hành vi có thể chi là một hành vi như ư tội cướp 
tài sán (dừng vù lực hoặc...) nhưng cũna có thế bao gồm nhiều 
hành vi khác nhau như tội hiếp dâm (dùng vũ lực hoặc... và 
giao cấu...). Trong trường hợp dấu hiệu hành vi bao gồm nhiều 
hành vi khác nhau như vậy, tội phạm hoàn thành khi những 
hành vi đó đều đã xảy ra.

- Tội phạm có CTTP cắt xén hoàn thành khi neười phạm tội 
đã có những hoạt động bất kì nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Thời điểm tội phạm hoàn thành cần phải được phân biệt 
với thời điểm tội phạm kết thúc. Tội phạm kết thúc là thời 
điểm hành vi phạm tội đã thực sự chấm dứt.01 Hai thời điểm 
tội phạm hoàn thành và tội phạm kết thúc có thể trùng nhau 
hoặc không trùng nhau.

Hành vi phạm tội có thể dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị 
phạm tội hoặc ờ giai đoạn phạm tội chưa đạt và ngược lại tội 
phạm tuy đã hoàn thành nhưng vẫn còn có thể tiếp tục xảy ra. 
Việc phân biệt hai thời điểm này có ý nehĩa trong thực tiễn áp 
dụng chế định đồng phạm (Điều 20 BLHS), chế định phòng vệ 
chính đáng (Điều 15 BLHS) và trong thực tiễn áp dụng những 
quy định về thời hiệu truy cứu TNHS (Điều 23 BLHS). Việc 
áp dụng những chế định và những quy định này đều dựa vào 
thời điểm tội phạm kết thúc và hoàn toàn không phụ thuộc vào 
thời điểm tội phạm hoàn thành. Việc còn có thể tham gia vào

(1). Ở đây cần phân biệt giữa trường họp thực sự chấm dứt với trường hợp tạm 
dừng lại là trường hợp hành vi phạm tộị chì tạm gián đoạn để tiếp tục xáy ra 
như ờ trường hợp tội liên tục.
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vụ án và trở thành người đỏng phạm hay còn có thê được thực 
hiện quyền phòng vệ chính đáng hay không, chi phụ thuộc vào 
việc tội phạm đã kết thúc hay chưa.

Trong khi áp dụng quy định về thời hiệu truy cứu TNHS, 
việc xác định thời điêm tội phạm kết thúc sẽ có ý nghĩa đối với 
những trường hợp giữa neày thực hiện tội phạm và ngày tội 
phạm kết thúc có khoảng cách như ở những tội kéo dài hoặc ờ 
những trường hợp tội liên tục. Đối với những trường hạp này, 
việc tính thời hạn phải kể từ ngày tội phạm kết thúc.

V. T ự  Ý NỬA CHỪNG CHẨM DỬT VIỆC PHẠM TỘI

"Tự V nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự ỷ  mình 
không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. 
Người tự  ỷ  nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miên 
TNHS về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đù 
yếu tố cấu thành cùa một tội khác, thì người đó phải chịu 
TNHSvề tội rà / '(Đ iề u  19 BLHS).

1. Các dấu hiệu của trường họp tự ý nửa chừng chấm  
dứt việc phạm tội

Theo luật hình sự Việt Nam, chi được coi là tự ý nừa chừng 
chấm dứt việc phạm tội khi thoả mãn những dấu hiệu sau:

- Việc chấm dứt không thực hiện tiếp tội phạm phải xảy ra 
khi tội phạm đang ờ giai đoạn chuẩn bị hoặc ờ giai đoạn chưa 
đạt chưa hoàn thành.

Khi tội phạm đã ở giai đoạn chưa đạt đã hoàn thành thì 
cũng có nghĩa người phạm tội đã thực hiện hết những hành vi 
mong muốn và do vậy không thể có việc tự ý dừng lại không
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thực hiện tiếp tội phạm. Tại thời điêm chưa đạt đã hoàn thành, 
hậu quá của tội phạm tuy chưa xảv ra nhưng sẽ xảy ra mà 
không cần người phạm tội phai cỏ hành vi gi tiếp nữa theo ý 
thức chú quan của chù the). Như vậv. việc chù thê chi dừng lại 
không thực hiện tiếp rõ ràng không ngăn chặn được việc hậu 
quà nguy hiểm cho xã hội xảy r a /11

Khi tội phạm đã hoàn thành thì cùng không thê có tự V nửa 
chừng chẩm dứt việc phạm tội được vi khi đó hành vi phạm tội 
đã có đây đu những đặc điêm the hiện tính chất nguy hièm cho 
xã hội cùa tội phạm đã thực hiện. Do vậy, việc dừng lại không 
thực hiện tiếp tội phạm tại thời điếm này không làm thay đổi 
tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội đã thực hiện.

- Việc chấm dút không thực hiện tiếp tội phạm phai là tự 
nguyện và dứt khoát.

Đẻ được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc pham tội, 
trước hết đòi hòi việc chủ thể dừng lại không thực hiện iếp tội 
phạm phái hoàn toàn do động lực bên trong chứ không phải do 
trở ngại khách quan chi phối. Khi dừng lại, người phạm ội vẫn 
tin ràng, hiện tại không có gì ngăn cản và vẫn có thể thục hiện 
tiếp được tội phạm.

Việc dừng lại, không thực hiện tiếp tội phạm trong rường 
hợp tự ý nừa chừng chấm dứt việc phạm tội phải là sự tlể hiện

(I).  Chủ thể chi có thể ngăn chặn được hậu quả này nếu có nhũng hàih động 
tích cực. Trong thực tế có thể có những trường hợp sau khi đă thực hiịn tất cà 
những hành vi cho là cần thiết để gây ra hậu quà, người phạm tội đã tụ nguyện 
có những hành động tích cực ngăn chặn không cho hậu quả xảy ra Ví do vậy 
hậu quà đã không xày ra. Trường hợp này có thể được coi là trường h<p tương 
tự cùa trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, khi chưa drợc quy 
định thành chế định riêng.
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cua việc từ bỏ hãn V định phạm tội chứ không phải là thu đoạn 
đê tiếp tục thực hiện tội phạm.

Trong thực tể. việc tự ý nứa chừng chấm dứt việc phạm tội 
cỏ thể do những động cơ khác nhau, thúc đấv như hối hận, sợ bị 
phát hiện, sợ bị trùng trị V.V.. Luật hình sự không đòi hoi người 
tự ý  nửa chừng chấm dứt việc phạm tội phải thực sự hối hận...

2. Trách nhiệm hình sự trong triròng họp tự ý nửa 
chừng chấm dứt việc phạm tội

Theo luật hình sự Việt Nam. neười tự ý nưa chừng chấm 
dút việc phạm tội được miền TNHS về tội định phạm.

Trong trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. 
ngirời phạm tội về mặt chù quan đã hoàn toàn tự nguyện từ bò 
hẳn ý định phạm tội cùa mình, không còn mong muốn thực 
hiện tội phạm đến cùng như ở trường hợp phạm tội chưa hoàn 
thành. Xét về mặt khách quan, hành vi đã thực hiện của người 
tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội chưa có tính nguy hiểm 
đầy đù của loại tội định phạm vì chưa thỏa mãn hết các dấu 
hiệu của CTTP. Trong sự thống nhất giữa mặt khách quan và 
chủ quan như vậy, hành vi đã thực hiện của người tự ý nửa 
chừng chấm dứt việc phạm tội được coi như đã mất tính nguy 
hiểm của loại tội thực hiện. Đó chính là một trong những căn 
cứ cùa việc quy định miễn TNHS về tội định phạm cho người 
tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Việc quy định này đồng thời cũng là động lực thúc đẩy 
những người đã bat tay vào thục hiện tội phạm sớm dừng lại để 
được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Như vậy, quy định 
của Điều 19 BLHS được xem như biện pháp pháp lí nhằm hạn
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chế những thiệt hại có thê gây ra cho các quan hệ xã hội.
I'rong trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, 

người phạm tội chi được miễn TNHS về tội định phạm. Điều 
đó có nghĩa, nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ các yếu tố 
của tội khác thì người đó phải chịu TNHS về tội này. Vi dụ: Kẻ 
giết naười trong khi đang thực hiện tội phạm đã tự ý nửa 
chừng chấm dứt sẽ được miễn T\'HS về tội giết người (Điều 
93 BLHS). Nhưng người đó phải chịu TNHS về tội cố ý gây 
thương tích (Điều 104 BLHS) nếu hành vi đã thực hiện (trước 
khi dừng lại) thoả mãn các dấu hiệu của tội này.
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CHƯƠNG X 

ĐÒNG PHẠM

I. KHÁI NIỆM

Tội phạm có thể chi do một nsuời thực hiện nhưng cũng có 
thc do nhiều người cùng gây ra. Khi có nhiều người cố ý cùng 
thực hiện tội phạm thì trường hợp đó được gọi là đồng phạm. 
Trong luật hình sự, đồng phạm được coi là hình thức phạm tội 
đặc biệt. Cơ sở và phạm vi TNHS trong đồng phạm có điểm 
khác so với trường hợp phạm tội riêng lé và do vậy có những 
điều luật riêng quy định bổ sung về TNHS của đồng phạm 
cũng như của từng loại người đồng phạm và quy định những 
nguyên tắc xử lí có tính chất riêng biệt cho trường hợp phạm 
tội này. Điều 20 BLHS quy định: “Đồng phạm là trường hợp 
có hai người trở lên cố ỷ  cùng thực hiện một tội phạm."

Theo nội dung này, đồng phạm đòi hỏi có những dấu hiệu sau:

1. Nhũng dấu hiệu về mặt khách quan

về mặt khách quan, đồng phạm đòi hòi có hai dấu hiệu:

- Có từ hai người trở lên và những người này có đủ điều 
kiện của chủ thể của tội phạm;

- Những người này phải cùng thực hiện tội phạm (cố ý).
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* v ề  dấu hiệu thứ nhất: Dồne phạm đòi hói phai có ít nhất 
hai người và hai người nàv phải có đủ điều kiện của chủ thể 
cua tội phạm. Đó là điều kiện có năna lực TNHS và đạt độ tuổi 
chịu TNHS. Dấu hiệu chù thế đặc biệt không đòi hỏi phái có ớ 
tất cả những người đồng phạm mà chỉ đòi hỏi ớ một loại người 
đồng phạm là người thực hành.(l)

* v ề  dấu hiệu thứ hai: Cùng thực hiện tội phạm có nghĩa là 
người đồng phạm phái tham £Ìa vào tội phạm với một trong 
bổn hành vi sau:

- Hành vi thực hiện tội phạm (thực hiện hành vi được mô tả 
trong CTTP). Người có hành vi nàv được gọi là người thực hành;

- Hành vi tổ chức thực hiện tội phạm (tồ chức thực hiện 
hành vi được mô tả trong CTTP). Người có hành vi này đưạc 
gọi là người tổ chức;

- Hành vi xúi giục người khác thực hiện tội phạm (xúi giục 
người khác thực hiện hành vi được mô tả trong CTTP). Người 
có hành vi này được gọi là người xúi giục;

- Hành vi giúp sức người khác thực hiện tội phạm (giúp sức 
người khác thực hiện hành vi được mô tả trong CTTP). Người 
có hành vi này được gọi là người giúp sức.

Neu không có một trong những hành vi này thì không thể 
coi là cùng thực hiện và do vậy cũng không thể là người đồng 
phạm được.

Trong vụ đồng phạm có thể có đủ bốn loại hành vi tham 
gia nhưng cũng có thể chi có một loại hành vi. Người đồng

(1). Người đồng phạm, trong đó cỏ người thực hành được trình bày ờ phần tiếp theo.
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phạm có thế tham gia với một loại hành vi nhưng cũng có thê 
tham gia với nhiều loại hành vi khác nhau. Họ có thể tham gia 
từ đầu nhưng cũng có thê tham gia khi tội phạm đã xảy ra 
nhưng chưa kết thúc.111

Bằng nhữne hành vi cụ thề như vậy. những người tham gia 
vào vụ đồng phạm đều có hành vi nguy hiêm cho xã hội. 
Những hành vi đó được thực hiện trong mối liên kết thống nhất 
với nhau. Hành vi của mồi người là điều kiện hồ trợ cho sự 
hoạt dộng chung. Có thế tất cả những người đồng phạm đều 
cùna trực tiếp thực hiện tội phạm và tông hợp những hành vi 
cua họ tạo thành hành vi phạm tội có đủ những dấu hiệu cùa 
CTTP nhất định. Nhưng cũng có thề chỉ có một hoặc một số 
người trực tiếp thực hiện tội phạm còn những người khác chi 
có hành vi góp phần vào việc thực hiện tội phạm. Hậu quà cùa 
tội phạm là kết quà chung do hoạt động của tất cả những người 
tham gia vào việc thực hiện tội phạm đưa lại. Giữa hành vi của 
mồi người và hậu’quả cúa tội phạm đều có quan hệ nhân quả. 
I lành vi cùa người thực hành là nguyên nhân trực tiếp làm phát 
sinh hậu quá còn hành vi của những người khác (tổ chức, xúi 
giục, giúp sức) thông qua hành vi cùa người thực hành mà gây 
ra hậu quả.

2. iNhững dấu hiệu về mặt chủ quan

về mặt chủ quan, đồng phạm đòi hỏi những người cùng 
thực hiện tội phạm đều có lỗi cố ý. Ngoài ra. đối với những tội

(l).Xem : Nguyễn Ngọc Hoà, "Bàn về các giai đoạn thực hiện tội phạm và vấn 
đề cộng phạm", Tập san loà án, số 2/1980.
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có dấu hiệu mục đích phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tóng  
phạm đòi hỏi những người cùng thực hiện phái có cùng nục 
đích phạm tội đó.

a. Dấu hiệu loi

Khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, mồi người 
đồng phạm không chỉ cố ý với hành vi của mình mà còn biết 
và mong muốn sự cổ ý tham gia của những người đồng phạm 
khác. Lỗi cổ ý trong đồng phạm dược thể hiện trên hai mật lí 
trí và ý chí như sau:

* Vé lí trí

Mồi người đều biết hành vi cùa mình là nguy hiềm cho xã 
hội và đều biết người khác cũng có hành vi nguy hiểm cho xã 
hội cùng với mình.

Neu chi biết mình có hành vi nguy hiểm cho xã hội mà 
không biết người khác cũng có hành vi nguy hiểm cho xã hội 
với mình thì chưa thoả mãn dấu hiệu lồi cố ý trong đồng phạm 
và do vậy chưa phải là đồng phạm. Ví dụ: Khi mượn xe cái tiến 
của B để đi trộm cấp phân đạm, A đã nói dối là cần xe vào việc 
hợp pháp, B biết ý định thật của A nhung do thù tức thù kho 
nên đã vờ vô tình cho mượn. Trong vụ án này, A chi biết mình 
có hành vi trộm cắp là hành vi nguy hiểm cho xã hội mà không 
biết B cũng có hành vi nguy hiềm cho xã hội cùng với mình (là 
hành vi giúp sức). Do vậy, A và B không đồng phạm với nhau.

về lí trí. mỗi người đồng phạm còn thấy trước hậu quả 
nguy hiểm cho xã hội cùa hành vi của mình cũng như hậu quả 
chung của tội phạm mà họ tham gia thực hiện.
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* về ý chí

Những người dồng phạm cùng mong muốn có hoạt động 
chuni và cùng mong muốn hoặc cùng có ý thức đê mặc cho 
hậu quà phát sinh.111 Những trường hợp khỏne mong muốn có 
sự liên kết hành vi để cùng gây ra hậu quà nguy hiểm cho xã 
hội nhu trường hợp nhiều naười cùng múc trộm dầu trone bể 
chứa cùa cơ quan nhưna eiừa họ không có sự rủ rê nhau là 
nhừna trường hợp phạm tội riêng lẻ. Cũng là trường hợp phạm 
tội riêng lẻ, khi các hậu quá mà những người có hành vi nguy 
hiểm cho xã hội mong muốn không đồng nhất với nhau.

b Dâu hiệu mục đích

Ngoài hai dấu hiệu cùng thực hiện và cùng cổ ý, đồng phạm 
còn đòi hỏi dấu hiệu cùng mục đích trong trường hợp đồng 
phạm những tội có mục đích là dấu hiệu bắt buộc. Vi dụ: Đồng 
phạm những tội thuộc Chương XI - Các tội xâm phạm an ninh 
quốc gia. Được coi là cùng mục đích khi những người tham gia 
đều có chung mục đích được phản ánh trong CTTP hoặc biết rõ 
và tiếp nhận mục đích đó. Trường hợp người chở thuê cho 
những người khác trốn đi nước ngoài, mặc dù đã biết rõ những 
người này có mục đích chống lại chính quyền nhân dân là ví 
dụ về trường hợp biết rõ và tiếp nhận mục đích của nhau.

Nếu không thoả mãn dấu hiệu cùng mục đích sẽ không có 
đồng phạm. Trong trường hợp này, những người tham gia sẽ 
chịu TNHS độc lập với nhau. Ví dụ: A thuê B giết người cán 
bộ với mục đích chống lại chinh quyền nhản dân nhưng B

( I). Điều này có nghĩa, trong trường hợp đồng phạm, có thể có hình thức lỗi cố 
ý gián tiếp.
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không biết mục đích đó. Trong trườna hợp này khôna có đồn° 
phạm khủng bố (Điều 84 BLHS).

II. CÁC LOẠI NGƯỜI ĐÒNG PHẠM

1. Người thực hành

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm  
(khoản 2 Điều 20 BLHS).

Theo luật hình sự Việt Nam có hai loại trường hợp sau 
được coi là trực tiếp thực hiện tội phạm:

- Trường hợp thứ nhất là trường hợp tự minh thực hiện 
hành vi được mô tà trong CTTP. Đây là trường hợp trực tiếp 
thực hiện tội phạm thông thường trong thực tế. Tự mình thực 
hiện có thể là có sử dụng công cụ, phương tiện kể cả sứ dụng 
cơ thế người khác và súc vật như là công cụ, phương tiện hoặc 
có thể không sử dụng công cụ, phương tiện. Trong vụ phạm tội 
cố ý có thể có nhiều người cùng tự mình thực hiện hành vi 
được mô tả trong CTTP. Trong trường hợp này, không đòi hỏi 
mồi người phải thực hiện trọn vẹn hành vi được mô tá trong 
CTTP mà có thể mồi người chi thực hiện một phần hành vi đó. 
Nhưng đòi hỏi hành vi tổng hợp của họ phải là hành vi có đú 
dấu hiệu của CTTP. Vi dự'. Trong vụ hiếp dâm có tên giữ chân, 
tay; có tên bịt mồm nạn nhân để cho tên khác thực hiện việc 
giao cấu... Trong vụ đồng phạm hiếp dâm này, hành vi của 
từng người đồng phạm không thoả mãn hết các dấu hiệu của 
CTTP tội hiếp dâm nhưng hành vi tổng hợp cùa những người 
này thoả mãn hết các dấu hiệu đó. Tất cả những người đồng 
phạm này (nam giới) đều được coi là người thực hành - đều là
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người trực tiếp thực hiện tội hiếp dâm. Đối với những tội đòi 
hỏi chú thê đặc biệt thỉ nhũng người đồng thực hiện chí có thế 
là những người có đủ những dấu hiệu cua chu thể đặc biệt, \ ế u  
không, họ chi có thề là người giúp sức hoặc cá biệt có thẻ 
phạm tội khác. Ví dụ: Trong trường hợp chị B đã dùng vũ lực 
để cho A giao cấu với nạn nhân c  thì B chi có thể là người 
giúp sức hoặc trona trường hợp A là đại đội trường và B chi là 
chiến sĩ đã cùng nhau có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân 
phâm. danh dự cùa chiến sĩ c  là người cùng đại đội thì A phạm 
tội làm nhục cấp dưới (Điều 320 BL.HS); còn B phạm tội làm 
nhục đồng đội (Điều 321 BLHS).

- Thuộc dạng thứ hai cua người trực tiếp thực hiện tội 
phạm là những người không tự minh thực hiện hành vi được 
mô tả trong CTTP như không tự mình thực hiện hành vi tước 
đoạt sinh mạng người khác (đâm, bắn, chém...) hoặc không tự 
mình thực hiện hành vi hùy hoại tài sản (đốt cháy, đập, phá...). 
Họ chi có hành động (cố ý) tác động đến người khác để người 
này thực hiện hành vi được mô tả trong CTTP. Nhưng bản thân 
những người bị tác động mà đã thực hiện hành vi đó lại không 
phải chịu TNHS cùng với người đã tác động vì:

- Họ là người không có năng lực TNHS hoặc chưa đạt độ 
tuổi chịu TNHS theo luật định;

- Họ không có lồi hoặc chỉ có lỗi vô ý do sai lầm;

- Họ được loại trừ TNHS do bị cưởng bức tinh thần.
Từ những đặc điểm đã phân tích trên có thể nêu một vài ví 

dụ về người thực hành ở dạng thứ hai: A và B xúi c  là em bé 
12 tuổi đốt nhà hàng xóm. Trong trường hợp này A và B là
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người thực hành (ở dạng thứ hai) tội hủy hoại tài sán; hoặc A 
và B đã lừa dối và nhờ c  đi lĩnh hàng hộ bang phiếu lĩnh hàng 
giả. Trong trường hợp nàv A và B là người thực hành (ớ dạng 
thứ hai) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Do đặc điểm riêng, người trực tiếp thực hiện tội phạm ở 
dạng thứ hai không thể xảy ra ờ nhũng tội đòi hói chủ thê phải 
tự mình thực hiện như tội hiếp dâm (Điều 111 BLHS) hoặc tội 
loạn luân (Điều 150 BLHS)... Ở những loại tội này chỉ có thể 
có người trực tiếp thực hiện tội phạm ở dạng thứ nhất.

Trong thực tế, có thể chi có một người trực tiếp thực hiện 
tội phạm ở dạng này trong vụ phạm tội nhưng cũng có thể có 
nhiều người như trường hợp hai người cùng xúi giục (bàng 
cách thuê tiền) em bé 10 tuổi đốt nhà người khác; hoặc cũng có 
thê có người ở dạng thứ nhất và có người lại ở dạng thứ hai 
như trường hợp người xúi giục em bé 13 tuổi cùng với người 
có đủ điều kiện của chủ thể gây thương tích cho người khác.

Người thực hành thường là người giữ vai trò quan trọng 
trong vụ án. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, người thực 
hành không phải là người đóng vai trò chính trong vụ đồng 
phạm. Tuy vậy, về mặt pháp lí, hành vi của người thực hành 
được coi là có vị trí trung tâm vì nhiều vấn đề về định tội và 
quyết định hình phạt được giài quyết căn cứ vào hành vi đó. Ví 
dự'. Việc định tội danh, việc xác định giai đoạn, việc đánh giá 
tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ án về các mặt 
phương pháp và thủ đoạn thực hiện tội phạm V.V..

2. Ngưòi tổ chức

Người to chức là người chủ mưu, cầm đầu, chi huy việc
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thực hiện tội phạm  (khoản 2 Điều 20 BLHS).
Trước khi có BLHS đầu tiên - BLHS năm 1985, các khái 

niệm chủ mưu. cầm đầu, chi huy thường chỉ được dùng đế chi 
người tồ chức trong các vụ phạm tội phán cách mạng (nay là 
các tội xâm phạm an ninh quốc gia).

Thực tiễn đấu tranh chong tội phạm trong những năm qua 
cho thấy hoạt động của người tổ chức trong các vụ án hình sự 
thường cũng rất đa dạna. Việc dùna nhữns khái niệm khác 
nhau đế chi người tổ chức cho sát với thực tế là điều hoàn toàn 
cần thiết. Do vậy, BLHS đầu tiên và BLHS hiện hành đều đã 
xác định neười tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy 
việc thực hiện tội phạm.

- Người chù mưu là người đề ra âm mưu, phương hướng 
hoạt động của nhóm đồng phạm. Chủ mưu có thể trực tiếp điều 
khiển hoạt động của tổ chức nhưng cũng có thể không;

- Người cầm đầu là neười thành lập nhóm đồng phạm hoặc 
tham gia vào việc soạn thào kế hoạch, phân công, giao trách 
nhiệm cho đồng bọn cũng như đôn đốc, điều khiển hoạt động 
của nhóm đồng phạm;

- Người chỉ huy là người điều khiển trực tiếp của nhóm 
đồng phạm có vũ trang hoặc bán vũ trang.

Tóm lại, trong mổi quan hệ với những người đồng phạm 
khác, người tổ chức là người giữ vai trò thành lập nhóm đồng 
phạm hoặc điều khiển hoạt động cùa nhóm đó.

Người thành lập là người đã đề xướng việc thiết lập nhóm 
đồng phạm hoặc chỉ là người đã thực hiện việc đề xướng đó 
như rủ rê, lôi kéo người khác tham gia vào nhóm đồng phạm;
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thiết lập các mối liên hệ tô chức giữa nhũng người đồng phạm 
với nhau V.V..

Người điều khiển hoạt độna cùa nhóm đồng phạm bao gồm:
- Những người giữ vai trò điều khiển hoạt động chung cùa 

toàn nhóm như vạch phương hướng hoạt động; vạch các kế 
hoạch thực hiện, phân công vai trò. nhiệm vụ cho những người 
đồng phạm khác;

- Những người chi giữ vai trò trực tiếp điều khiển việc thực 
hiện vụ việc phạm tội cụ thể cùa nhóm đồng phạm.

Với vai trò như vậy, người tồ chức luôn luôn được coi là 
người có hành vi nguy hiểm nhất trong vụ đồng phạm. Do vậy, 
trong nguyên tắc xừ lí được quy định ờ Điều 3 BLHS, người 
chủ mưu, cầm đầu, chi huy đã bị coi là loại đối tượng cần phải 
nghiêm trị.

3. Người xúi giục

Người xúi giục là người kích động, dụ do, thúc đấv người 
khác thực hiện tội phạm  (khoản 2 Điều 20 BLHS).

Đặc điểm của người xúi giục là tác động đến tư tưởng và ý 
chí của người khác, khiến người này phạm tội. Người xúi giục 
có thể là người đã nghĩ ra việc phạm tội và đã thúc đẩy cho tội 
phạm đó được thực hiện thông qua người khác. Do vậy, có thể 
gọi người xúi giục là "tác giả tinh thần" của tội phạm. Nhưng 
người xúi giục cũng có thể chi cỏ tác động thúc đẩy người 
khác thực hiện ý định phạm tội đã có. Người xúi giục cũng có 
thể cùng tham gia vào việc thực hiện tội phạm nhưng cũng có 
thể không. Sự xúi giục cỏ thể được thực hiện bằng nhiều thủ
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đoạn như kích động, lôi kéo. cưỡng ép. dụ dồ. lừa phình. Trong 
vụ án cụ thê. việc nghiên cứu các thú đoạn cùa người xúi giục 
là can thiết, một mặt dê xác định là chính những hiện pháp ấy 
dã tác dộng đến người bị xúi giục, đưa nuười này đến chồ 
phạm tội. Mặt khác cũng để thấy là người bị xúi giục, tuy có bị 
thúc dây nhưng đã tự ý mình phạm tội.

Hành vi xúi giục phái trực tiếp, nghĩa là ké xúi giục phải 
nhàm vào một hoặc một số neười nhất định. Việc kêu gọi. hô 
hào mà không hướng tới những naười xác định thì không phải 
là hành vi xúi giục.

Hành vi xúi giục phải cụ thể, nghĩa là phải nhàm gây ra 
việc thực hiện tội phạm nhất định. Việc truyền bá, phổ biến, 
gieo rắc những tư tưởng xấu cho một người hoặc một số người 
và khiến những người này đi vào con đường phạm tội cũng 
không phải là hành vi xúi giục trong đồng phạm mà chi có thể 
cấu thành tội độc lập khác như tội dụ dỗ, ép buộc... người chưa 
thành niên phạm pháp (Điều 252 BLHS).

về mặt chù quan, cần xác định người xúi giục có ý định rõ 
ràng thúc đẩy người khác phạm tội. Những người có lời nói 
hoặc việc làm có thể gây ảnh hường đến việc phạm tội cùa 
người khác nhưng không có ý định thúc đẩy người này phạm 
tội thì cũng không phải là người xúi giục.

Hành vi xúi giục có mức độ nghiêm trọng khác nhau, tùy bản 
chất của người xúi giục và người bị xúi giục cũng như tùy mối 
quan hệ giữa họ với nhau. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tôn 
giáo, tín ngưỡng, sự nhẹ dạ của những người chưa thành niên 
để thúc đẩy họ phạm tội là những trường hợp nghiêm trọng.
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4. Người giúp sức

Người giúp sức là ngirời tạo ra điều kiện tinh than hav vật 
chất cho việc thực hiện tội phạm  (khoản 2 Điều 20 BLHS).

Với định nghĩa này, luật hình sự Việt Nam quan niệm hành 
vi nguy hiểm cho xã hội cùa người giúp sức trong đồng phạm 
là hành vi tạo ra những điều kiện cho neười thục hành thực 
hiện hành vi phạm tội. Những điều kiện đó có thể có tính vật 
chất hoặc có tính tinh thần. Hay nói cách khác, người giúp sức 
có thể là giúp sức về vật chất hoặc là giúp sức về tinh thần.

Trong thực tế, giúp sức về vật chất có thể là cung cấp công 
cụ, phương tiện hoặc khẳc phục những trở ngại... để tạo điều 
kiện cho người thực hành thực hiện tội phạm được dễ dàng, 
thuận lợi hơn.

Giúp sức về tinh thần có thể là những hành vi cung cấp 
những gì tuy không có tính vật chất nhung cũng tạo cho người 
thực hành điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện tội 
phạm như chỉ dẫn, góp ý kiến, cung cấp tình hình V.V..

Thông thường, hành vi giúp sức được thực hiện dưới dạng 
hành động nhưng cũng có thể có trường hợp dưới dạng không 
hành động. Dó có thể là trường họp của những người cỏ nghĩa 
vụ pháp lí phải hành động nhưng đã cố ý không hành động và 
qua đó đã loại trừ trở ngại khách quan ngăn cản việc thực hiện 
tội phạm của người trực tiếp thực hiện tội phạm, tạo điều kiện 
cho người đó có thể thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện tội phạm 
được đến cùng. Ví dự'. A khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ đễ phát 
hiện ra B là bạn mình đang mang tài sản vừa lấy được trong 
kho của cơ quan ra khỏi khu vực cơ quan nhưng đã khôna bắt
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giữ mà để cho B tiếp tục thực hiện hành vi đó.
Dạng ciúp sức đặc biệt đã được thực tiễn xét xư từ trước 

đến nay thừa nhận và coi là dạna giúp sức tinh thần là giúp sức 
bàne lời hứa hẹn trước sẽ che giấu người phạm tội, che giấu 
các tang vật chứng hoặc sẽ tièu thụ các vật do phạm tội mà có 
sau khi tội phạm đã thực hiện xong. Lời hứa hẹn trước của 
người giúp sức tuy không tạo ra những điều kiện thuận lợi cụ 
thế nhưng cũng có những tác độne tích cực vào quá trình thục 
hiện tội phạm. Sự tác động này thế hiện ở chỗ đã củng cố ý 
định phạm tội, củng cố quyết tâm phạm tội hoặc quyết tâm 
phạm tội đến cùng cùa người trực tiếp thực hiện tội phạm. 
Hành vi thực hiện tội phạm có thê xảy ra hay không xảv ra. có 
thể tiếp tục xảy ra hay dừng lại đều có thể phụ thuộc vào lời 
hứa hẹn cúa người giúp sức. Chính do có sự tác động tinh thần 
như vậy mà luật hình sự Việt Nam đã coi hành vi hứa hẹn cũng 
là dạng giúp sức tinh thần. Lời hứa hẹn của người giúp sức có 
thể xảy ra trước khi quá trình thực hiện tội phạm bất đầu nhưng 
cũng có thể xảy ra khi quá trình đó đang diễn ra. Luật hình sự 
Việt Nam không đòi hỏi sự hứa hẹn của người giúp sức phải 
được thực hiện vì sự thực hiện lời hứa là những việc làm xảy ra 
sau khi tội phạm đã thực hiện xong.

Hành vi giúp sức thường được thực hiện trước khi người 
thực hành bắt tay vào hành động. Nhưng cũng có trường hợp 
người giúp sức tham gia khi tội phạm đang tiến hành.

Hành vi bàn bạc, góp ý của người giúp sức có thể nhầm lẫn 
với xúi giục. Người giúp sức khác người xúi giục ở chỗ hành 
vi giúp sức không có tính chất quyết định trong việc kích động 
ngirời khác phạm tội. Họ chi giúp người khác vốn đã có ý định
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phạm tội có thêm điều kiện thuận lợi đề thực hiện tội phạm 
hoặc yên tâm hơn khi thực hiện tội phạm.

III. CÁC HÌNH THỬC ĐÒNG PHẠM

Khoa học luật hình sự căn cứ vào những đặc điểm của mối 
quan hệ giữa những người đồng phạm về mặt chù quan và 
khách quan để phân loại các hình thức đồng phạm.

Căn cứ vào những đặc điểm về mặt chù quan có thể phân 
biệt đồng phạm ra làm hai loại là đồng phạm không có thông 
mưu trước và đồng phạm có thông mun trước. Căn cứ vào 
những đặc điểm về mặt khách quan có thể phân biệt đồng 
phạm ra làm hai loại là đồng phạm giản đơn và đồng phạm 
phức tạp.

Trong BLHS Việt Nam, căn cứ vào những đặc điểm cả về mặt 
khách quan và cả về mặt chủ quan, đồng phạm được phân thành 
phạm tội có tổ chức và nhũng trường hợp đồng phạm khác.

1. Phân loại theo dấu hiệu chủ quan

Theo dấu hiệu này, đồng phạm gồm hai hình thức là đồng phạm 
không có thông mưu trước và đồng phạm có thông mưu trước.

Dồng phạm không có thông miru trước là hình thức đồng 
phạm trong đó không có sự thoả thuận, bàn bạc với nhau trước 
giữa những người đồng phạm hoặc là có thoà thuận nhưng 
không đáng kể.

Thuộc hình thức đồng phạm này có thể là trường hợp 
những người đồng phạm nhất trí với nhau ở hiện trường và bắt 
tay ngay vào việc thực hiện tội phạm hoặc là trường hợp đồng 
phạm được hình thành khi có người đang thực hiện tội phạm.
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So với hình thức đồns phạm có thông mưu trước thi đồng 
phạm không có thỏnc mưu trước nói chung ít nguy hiểm hơn 
vỉ nhữna người đồng phạm chưa có thời gian bàn bạc kế hoạch 
phối hợp hành động với nhau.

Dong phạm có thông mưu trước là hình thức đông phạm, 
trong đó những người đóng phạm đã có sự thoà thuận bàn bạc 
trước với nhau vê tội phạm cùng thực hiện.

Do có việc thoa thuận, bàn bạc như vậy nên giữa nhũng 
người đồng phạm có mối quan hệ phạm tội chặt chẽ hơn. Loại 
đona phạm này nói chung nguy hiêm hơn loại đồng phạm 
khỗne có thông mưu trước.

2. Phân loại theo dấu hiệu khách quan

Theo dấu hiệu khách quan, đồng phạm được chia thành hai 
hình thức là đồng phạm giản đưn và đồng phạm phức tạp.

Đông phạm giàn đơn là hình thức đông phạm trong đó 
những người cùng tham gia vào vụ phạm tội đều có vai trò là 
người thực hành.

Đây là trường hợp đồng phạm trong đó tất cả những người 
đồng phạm đều tham gia thực hiện hành vi phạm tội được mô 
tả trong CTTP. Do họ đều là người thực hành nên những người 
đồng phạm trong đồng phạm giản đơn được gọi là những 
người đồng thực hành.

Đồng phạm phức tạp là hình thức đồng phạm trong đó có 
một hoặc một sô người tham gia giữ vai trò người thực hành 
còn những người đồng phạm khác giữ vai trò xúi giục, tố chức 
hay giúp sức.
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Dây là trườna hợp đồna phạm trong đó không chỉ có người 
Ihực hiện hành vi được mô tả trong CTTP mà còn có người 
thực hiện hành tổ chức, xúi giục hoặc giúp sức việc thực hiện 
hành vi được mô ta trong CTTP.

3. Phạm tội có tô chức

Phạm tội có tô chức là trường hợp đông phạm có sự câu 
két chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm  (khoản 
3 Điều 20 BLHS).

Đặc điểm có sự câu kết chặt chẽ cua đồng phạm có tổ chức 
vừa thể hiện đặc điểm cùa dấu hiệu chủ quan vừa thể hiện đặc 
điểm của dấu hiệu khách quan; vừa thể hiện mức độ liên kết về 
mặt chủ quan vừa thể hiện mức độ phân hoá vai trò, nhiệm vụ 
cụ thể về mặt khách quan của những người đồng phạm. Trong 
đồng phạm có tổ chức, giữa những người đồng phạm vừa có sự 
liên kết chặt chẽ với nhau vừa có sự phân hoá vai trò, phân 
công nhiệm vụ tương đối rõ rệt, cụ thể. Với tính chất như vậy, 
đồng phạm có tổ chức thường có những đặc điểm:

- Nhóm phạm tội được hình thành với phương hướng hoạt 
động có tính lâu dài, bền vững. Trong nhóm tồn tại quan hệ chi 
huy - phục tùng. Mỗi người đồng phạm đều chịu sự điều khiển 
chung thống nhất, đều coi và sử dụng tổ chức phạm tội như là 
công cụ sức mạnh trong hoạt động phạm tội của mình.

- Trong hoạt động, nhóm phạm tội có sự chuẩn bị chư đảo, 
đầy đủ về mọi mặt cho việc thực hiện cũng như cho việc che 
giấu tội phạm với phương pháp, thủ đoạn thường tinh vi, xảo 
quyệt V.V..

Với đặc điểm như vậy, đồng phạm có tổ chức có nhièu khả
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năng cho phép phạm tội liên tục, nhiều lần, gây ra nhữn2 hậu 
quà lớn. rất lớn hoặc đặc biệt lớ n /11

Phạm tội có tồ chức được coi là tình tiết tăng nặng TNHS. 
Tình tiết này không những dược quy định chuna ỏ Điều 48 
BI .1IS mà còn được quy định là dấu hiệu định khuna hình phạt 
tăng nặng của nhiều loại tội phạm cụ thế như ở tội giết người 
(Điều 93 BLHS), tội cướp tủi sản (Điều 133 BLHS), tội dụ dồ, 
ép buộc hoặc chứa chấp nsười chưa thành niên phạm pháp 
(Điều 252 BLHS)...

IV. VÁN DÊ TRÁCH NHIỆM HÌNH sựTRONG ĐÒNG PHẠM

1. Một số vấn đề liên quan đến xác định tội phạm

a. Van đề chủ thẻ đặc biệt trong đồng phạm

Đối với những tội đòi hỏi chủ thể đặc biệt chỉ cần người 
thực hành có những đặc điểm cùa chủ thể đó. Những người 
đồng phạm khác không nhất thiết phải có những đặc điểm của 
chù thê đặc biệt. Ví dụ: Trong vụ tham ô, người thực hành phải 
là người có chức vụ, quyền hạn liên quan đến tài sản còn 
những người đồng phạm khác (xúi giục, giúp sức, tổ chức) có 
thể là bất cứ người nào.

b. Ván để xác định giai đoạn thực hiện tội phạm trong 
đồng phạm

Neu những người đồng phạm không thực hiện tội phạm 
được đến cùng do những nguyên nhân khách quan thì người

(1). về biểu hiện cụ thé cùa sự câu kết có thể tham khảo Nghị quyết số 
02/HĐTP ngày 16/11/1988 cùa Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

191



thực hành thực hiện tội phạm đến aiai đoạn nào. họ phai chịu 
TXHS đến đó.

Neu người bị xúi giục không nghe theo, sự xúi giục không 
có kết quá thì chỉ riêng naười xúi giục phải chịu TXHS vc tội 
đã xúi giục.

x ếu  người giúp sức giúp người khác thực hiện tội phạm 
nhung người này không thực hiện tội phạm đó hoặc không sử 
dụna sự giúp sức thì naười giúp sức phải chịu TNHS về tội định 
giúp sức. Vi dụ: Canh gác giúp người khác đê người nàv buôn 
bán thuốc phiện nhưng thực tế không có thuốc phiện mà chỉ là 
sự lừa đảo. Trong trường hợp này người giúp sức phải chịu TNHS 
về tội mua bán trái phép các chất ma túy (Điều 194 BLHS).

c. Vân đê tự ỷ  nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong 
đông phạm

Trong vụ đồng phạm, khi có sự tự ý nửa chừng chấm dứt 
việc phạm tội của một người hay một số người thì việc miền 
TNHS chỉ được áp dụng đổi với bàn thân người đã tự ý nửa 
chừng chấm dứt việc phạm tội. Đối với người thực hành, vấn 
dề tự ý nửa chừng chấm dút việc phạm tội cũng như trường 
họp phạm tội riêng lẻ. Khi người thực hành tự ý nửa chừng 
chấm dứt việc phạm tội thì chì riêng họ được miễn TNTHS. 
Những người đồng phạm khác vẫn phải chịu TNHS về tội 
phạm họ đã tham gia ở giai đoạn chuẩn bị hoặc chưa đạt, tùy 
thuộc vào thời điểm mà người thực hành đã tự ý nửa chừng 
chấm dứt việc phạm tội.

Đối với người tổ chức, người xúi giục và người giúp sức, 
việc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội phải được thục lhiện
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trước khi người thực hành bẳt tay vào việc thực hiện tội phạm 
và phai có nhũng hành động tích cực làm mất tác đụna cua 
những hành vi trước đó của mình, dê ngăn chặn việc thực hiện 
tội phạm (như thu hồi lại cỏnR cự, phương tiện đã cho mượn).

2. Các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của 
nhũng ngưòi đồng phạm

Việc xác định TNHS của nhữne neười đồriii phạm vừa phải 
tuân thu nhừna neuyên tấc chung dược áp dụng cho tất cà 
những trường hợp phạm tội, vừa phai tuân thú những nguyên 
lấc có tính riêna hiệt. Theo luật hình sự Việt Nam, việc xác 
định TNHS của những người đồng phạm phải tuân thủ các 
nguyên tấc có tính riêng biệt sau:

a. Nguyên tắc chịu trách nhiệm chung vê toàn bộ tội phạm

Trong đồng phạm, tội phạm được thực hiện là do sự nỗ lực 
hợp tác chung cùa tất cả những người cùng tham gia. Hành vi 
cùa mỗi người là bộ phận cần thiết trong hoạt động chung đó. 
Hậu quà của tội phạm là kết quà hoạt động chung của tất cả 
những người đồng phạm. Hơn nữa, bàn thân tội phạm cũng là 
thể thống nhất. Chúng ta không thể chia cắt tội phạm để buộc 
mỗi người đồng phạm phải chịu trách nhiệm về một phần của 
tội phạm.

Theo nguyên tẳc này, luật hình sự Việt Nam đã xác định:
- Tất cả những người đồng phạm đều bị truy tố, xét xử về 

cùng tội danh, theo cùng điều luật và trong phạm vi nhũng chế 
tài điều luật ấy quy định.

- Các nguyên tắc chung về việc truy cứu TNHS, về quyết
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định hình phạt, về thời hiệu đối với loại tội nhừna neườỉ đồng 
phạm đã thực hiện được áp dụng chung cho tất cá.

- V.V..

b. Nguvên tắc chịu trách nhiệm độc lập vê việc cùng thực 
hiện vụ đông phạm

Trong vụ đồng phạm, mỗi người đồng phạm tuv phái chịu 
trách nhiệm chung về toàn bộ tội phạm mà họ cùng thực hiện, 
nhung do TNHS là trách nhiệm cá nhân nên việc xác định 
TNHS cho mồi ngưừi đồng phạm vẫn phải dựa trên cơ sở hành 
vi cụ thể cùa mồi người. Do đó, luật hình sự Việt Nam đã xác 
định nguyên tắc thứ hai trong việc xác định TNHS của những 
người đồng phạm là "mỗi người đồng phạm phải chịu trách 
nhiệm độc lập" về việc cùng thực hiện vụ đồng phạm.

Nguyên tấc này thể hiện ở chỗ:

- Những người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm về 
hành vi vượt quá của người đồng phạm khác. Hành vi vượt quá 
của người đồng phạm là hành vi vượt ra ngoài ý định chung 
của những người đồng phạm và hành vi đó có thể đã cấu thành 
tội khác hoặc cấu thành tình tiết tăng nặng định khung. Hành vi 
vượt quá thông thường được hiểu là hành vi vượt quá của 
người thực hành.

Ví dụ: A và B đã bàn bạc và thống nhất sẽ vào trộm cấp tài 
sản nhà anh X. Trong khi A đứng gác, B đã bí mật vào nhà anh 
X. Trong khi đang lấy tài sàn, B đã bị anh X phát hiện và bắt 
giữ. B đã đánh anh X bị thương để tẩu thoát. Việc làm này 
hoàn toàn nằm ngoài kể hoạch của A và B. Hành vi gây thương 
tích của B có thể cấu thành tội độc lập là tội cố ý gây thương
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tích (Diều 104 BL.ỈIS) hay cấu thành tinh tiết định khuna hình 
phạt tăng nặng cua tội trộm cẳp tài sán (điêm đ khoản 2 Điều 
1 38 BU 1S). Điều này tùv thuộc vào mức độ thương tích.

- Việc miễn T \H S  hoặc miễn hình phạt đối với người đồng 
phạm này không loại trừ I NI ỈS của nhũng neười đồng phạm khác.

- Hành vi của người tô chức, xúi giục hay aiúp sức dù chưa 
đưa đến việc thực hiện tội phạm vẫn phải chịu TNHS.

- Sự tự ý nứa chừng chấm dứt việc phạm tội cùa người 
đồng phạm này không loại trừ TNHS cua những người đồng 
phạm khác...

- V.V..

c. Nguyên tấc cả thê hoả trách nhiệm hình sự cùa những 
người đồng phạm

Trong vụ đồng phạm, những người tham gia tuy phạm 
cùng tội nhưng tính chất và mức độ tham gia cúa mỗi người có 
khác nhau, tính chất và mức độ nguy hiểm cùa hành vi của mỗi 
người cũng khác nhau. Do vậy, TNHS của mỗi người phải 
được xác định khác nhau.

Thể hiện nguyên tắc này, luật hình sự Việt Nam xác định 
chính sách hình phạt của Nhà nước ta là "Nghiêm trị kết hợp 
với khoan hồng''. Đó là "nghiêm trị người chủ mưu, cầm đau, 
chi huy, ngoan cố chổng đối... khoan hồng đối với người tự 
thủ, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công 
chuộc tội..." (khoản 2 Điều 3 BLHS).

Chính sách này được thể hiện đặc biệt rõ nét trong đường 
lối xét xừ các vụ đồng phạm các tội đặc biệt nguy hiểm xâm
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phạm an ninh quốc gia. Bởi vi trong các V ụ án này, bên cạnh 
nhữns tên cầm đầu. chu mưu. những tên hoạt động đẳc lực có 
ý thức phạm tội sâu sắc còn có một số khá đôna đã phạm tội do 
bị lừa phinh. ép buộc...

Chính sách nahiêm trị kết hợp với khoan hồng cũna được 
thc hiện rõ nét trons các vụ đồng phạm các tội phạm khác nếu 
trong các vụ đồng phạm đó có sự phân hoá rõ rệt hai loại người
- một bên là nhữne tên cầm đầu. thuộc phan tư xấu và một bên 
là những người nhất thời phạm pháp.

V. NHỮNG HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM 
CÁU THÀNH TỘI DỘC LẬP

Như phần trên đã trình bày, người đồng phạm là người về 
mặt khách quan, phai có hành vi cùng thực hiện và về mặt chù 
quan, phải cùng cố ý. Chi những hành vi thoả mãn đồng thời 
cả hai dấu hiệu đó mới được coi là hành vi dồng phạm.

Những hành vi tuy có liên quan đến tội phạm nhưng không 
phài là hành vi cùng thực hiện (hành vi tô chức, xúi giục, giúp 
sức hay thực hành) đều không phải là hành vi đồng phạni mà 
chi có thể cấu thành những tội độc lập trong những trường hợp 
luật quy định. Những hành vi đó được gọi là những hành vi 
liên quan đến tội phạm. Những hành vi này có thể biểu hiện 
dưới nhiều dạng cụ thể khác nhau nhưng nói chung đều thuộc 
hai loại hoặc là loại hành vi không tố giác tội phạm hoặc là loại 
hành vi che giấu tội phạm. Cà hai loại hành vi này đều không 
có ảnh hưởng đến quá trình thực hiện tội phạm mà nó có liên 
quan. Do vậy, người có hành vi che giấu hoặc không tố giác tội 
phạm không thể bị buộc phải chịu TNHS cùng với người đã
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thực hiện tội phạm với vai trò rmười dồng phạm.

'1 rước khi có BU IS đâu tiên, luật hình sự Việt Nam chưa 
có qu\ định riêng về tội che íiiuu tội phạm và tội không tố giác 
tội phạm mà đ u  có những quv định về các trườna hợp cụ thê 
cùa hai loại tội này. Ví dự'.

- Tội chc giấu phần tư phan cách mạng (Điều 17 Pháp lệnh 
trừng trị các tội phản cách mạng n£>ày 30/10/1967).

- Tội bao che cho ké xâm phạm tài sán XHCN (hoặc tài sản 
của công dân) (Diều 19 Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm 
tài sản xã hội chu nghĩa, Diều 15 Pháp lệnh trìms trị các tội 
xâm phạm tài sàn riêng cua công dân ngày 21/10/1970) V.V..

Trong BLIỈS đầu tiên cùne. như trong BLHS hiện hành, 
tiếp theo điều luật quy định về đong phạm có hai điều luật quy 
định chuna về hành vi che giấu tội phạm và về hành vi không 
tố giác tội phạm. Việc có những quy định như vậy là cần thiết 
để làm rõ thêm dấu hiệu của đồng phạm và phân biệt hành vi 
đồng phạm với những hành vi liên quan đến tội phạm.

Tội che giấu tội phạm là hành vi cùa người tuy không hứa 
hẹn trước, nhưng sau khi biét tội phạm được thực hiện đã che 
giấu ngirời phạm tội, các dau vết, tang vật của tội phạm hoặc 
có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điêu tra, xử  lí người 
phạm tội (Điều 21 BLHS).

Đặc điểm của hành vi che giấu tội phạm là không có sự hứa 
hẹn trước; hành vi này được thực hiện khi tội phạm đã kết 
thúc. Hành vi được biều hiện dưới hình thức hành động với lỗi 
cố ý trực tiếp.

Cần chú ý: Không phái hành vi che giấu loại tội nào cũng cấu
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thành tội mà chi cấu thành tội che giấu tội phạm khi che giấu 
nhũng tội nhất định đã được luật quy định (Điều 313 BLHS).

Tội không tô giác tội phạm lờ hành vi của người biêt rõ tội 
phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được 
thực hiện mà không to ẹiảc (Điều 22 BLHS).

Hành vi không tố giác tội phạm được thực hiện bàng hình 
thức khône hành động, lồi cùa người có hành vi không tố giác 
tội phạm là cố ý trực tiếp.

Cần chú ý: Không phai hành vi không tố giác nào cũng cấu 
thành tội không tố giác tội phạm mà chỉ cấu thành tội này khi 
không tố giác những tội nhất định đã được luật quy định (Diều 
314BLHS).

Người không tố giác tội phạm nếu đã có hành động can 
ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại cùa tội phạm thì có 
thể được miễn TNHS hoặc miễn hình phạt.
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CHƯƠNG XI

NHỮNG TÌNH TIÉT LOẠI T R Ừ  TÍNH NGUY HIỂM 
CHO XÃ HỘI CỦA HÀNH VI

I. KHÁI NIỆM

Theo luật hình sự Việt Nam. tội phạm là hành vi nguy hiểm 
cho xã hội được quy định trong BLHS. Người (có đù điều kiện 
chủ thổ của tội phạm) thực hiện hành vi đã được mô lả là tội 
phạm tại điều luật cụ thể của BLHS bị coi là người phạm tội và 
phái chịu TNHS về hành vi phạm tội đó.

Khi thực hiện hành vi được mô tả trong BLHS, người thực 
hiện có thể bị nhừng động cơ khác nhau thúc đẩy. Tính chất 
khác nhau của những động cơ này có ảnh hưởng khác nhau 
đến tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi đã thực hiện - có 
the làm lăng hoặc có thể làm giảm tính nguv hiểm cho xã hội 
của hành vi phạm tội. Đặc biệt, có trường hợp vì gắn với 
động cơ nhất định mà hành vi đã thực hiện trở thành hành vi 
cần thiết cho xã hội và do vậy cần được pháp luật cho phép. 
Từ thực tế đó, pháp luật hình sự Việt Nam cũng như pháp luật 
hình sự của các quốc gia khác có chế định trong đó xác định 
những trường hợp được phép hay nói cách khác chế định này 
xác định những căn cứ cho phép công dân (có tính ngoại lệ) 
được thực hiện hành vi mà trong trường hợp bình thường,
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hành vi này bị coi là tội phạm. Hành vi đã thực hiện do được 
pháp luật cho phép nên không bị coi là tội phạm và vấn đề 
TNHS không được đặt ra.

Những căn cứ cho phép công dân được thực hiện các loại 
hành vi (có tính ngoại lệ) nói trên có tên gợi không giống nhau 
trong luật hình sự cũng như trong nghiên cứu ở các quốc gia. 
Bộ luật hình sự Việt Nam không có tên gọi chung cho nhóm 
căn cứ này mà chi có tên gọi cho từng căn cứ. Tuy nhiên, trong 
sách báo pháp lí Việt Nam. nhóm căn cứ này từ trước đến nay 
thường được gọi là ‘'Những tình tiết loại trừ tính chât nguy 
hiểm cho xã hội của hành vi”. Bên cạnh đó cũng có tài liệu sử 
dụng các tên gọi khác. Ví dụ: Giáo trình luật hình sự Phần 
chung cùa Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội gọi đây là các 
tình tiết loại trừ TNHS; còn trong cuốn “Tội phạm và cấu 
thành tội phạm”, tác giá gọi đây là các căn cứ hợp pháp cùa 
hành vi nguy hiểm cho xã hội.(l) Tương tự như vậy, trong khoa 
học luật hình sự cũng như trong BLHS của các quốc gia khác 
cũng có nhiều cách gọi khác nhau về các căn cử này như được 
gọi là các căn cứ loại trừ tính trái pháp luật; là các căn cứ giải 
phóng TNHS; hoặc là các căn cứ loại trừ hình phạt v.v..( )

Sở dĩ có các tên gọi khác nhau về nhóm căn cứ này là do 
các tác giả đã gắn tên gọi với các khía cạnh khác nhau của 
nhóm căn cứ - khía cạnh nội dung và khía cạnh pháp lí.

(1).Xem: Giáo trình luật hình sự Phần chung của Khoa luật Đại học quốc gia 
Hà Nội, Nxb. ĐHQG Hà Nội, Hà Nội, 2001; Tội phạm và cấu thành tội phạm, 
Nxb. CAND, Hà Nội, 2008.
(2).Xem: Mezger, Schoenke, Jescheck, Das auslaendische Strafrecht der 
Gegenwart (Pháp luật hình sự nước ngoài đương đại), Nxb. Duncker & 
Humblot / Berlin.
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- Xét về nội duna, nhóm căn cứ này làm mất tính nguy 
hiêm cho xã hội cua hành vi gây thiệt hại và do vậy hành vi đã 
thực hiện không phai là tội phạm. Hành vi đã thực hiện, xét về 
khách quan đã gây ra thiệt hại nhưng xét về chú quan thì chủ 
thê thực hiện không có lỗi vì dã lựa chọn cách xứ sự phù hợp 
với đòi hói cùa xã hội. 0  đây có sự xune đột giữa lợi ích mà 
chu thê thực hiện "cần bảo vệ'" và "lợi ích khác" sẽ bị xâm 
phạm khi chủ thế thực hiện việc bảo vệ đó. Vỉ dụ: Đe bảo vệ 
tính mạng cùa mình đane bị người khác đe dọa xâm hại người 
phònu vệ buộc phải gây thương tích cho người đang thực hiện 
sự de dọa đỏ. Trong trường hợp này. lợi ích mà người phòng 
vệ cần bao vệ (sự an toàn tính mạng của mình) xung đột với 
“lợi ích khác” (sự an toàn sức khoẻ của người tấn công) mà 
người phòng vệ buộc phái xâm phạm đê bảo vệ lợi ích “cần 
báo vệ" đó. Khi lựa chọn hành vi gây thương tích cho người 
tấn công để bào vệ tính mạng của mình trong tình huống xung 
đột lợi ích như vậy, chu thề hành động tuy có gây thiệt hại về 
khách quan nhưng lại không có lỗi về chù quan vì sự lựa chọn 
đó là hợp lí, xã hội có thể chấp nhận được. Do không có lồi 
nên hành vi gây thiệt hại khỏng bị coi là có tính nguy hiểm cho 
xã hội của tội phạm. Từ đó mà chúng ta có tên gọi: Các tình 
tiết loại trừ tính nguy hiêm cho xã hội cùa hành vi. Chọn và 
thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác trong điều 
kiện bình thường là trường hợp cố ý gây thương tích và có thể 
cấu thành tội cổ ý gây thương tích nhưng khi gắn với tình tiết 
“phòng vệ” thì hành vi đó không thể là tội phạm vì tình tiết 
phòng vệ đã loại trừ tính có lồi và qua đó loại trừ tính nguy 
hiểm cho xã hội của hành vi gây thương tích.
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- Xét về hình thức pháp lí. nhóm căn cứ làm mất tính nauy 
hiểm cho xã hội cùa hành vi gâv thiệt hại cần phải được quy 
định trone, luật hình sự. Đó là trách nhiệm của cơ quan xây 
dựng luật. Trên cơ sở đánh aiá các tình tiết có tính chất làm 
mất tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi gây thiệt hại, cơ 
quan xâv dựng luật cần xác định các tinh tiết cụ thể thuộc 
nhóm các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành 
vi gây thiệt hại và mô tả từng tình tiết này trong luật hình sự. 
Nói cách khác, các tình tiết loại trừ tính nguy hiêm cho xã hội 
cùa hành vi gây thiệt hại cần phái được luật hoá để đảm bảo 
nguyên tẳc pháp chế. Điều đó đàm bảo sự thống nhất trong 
nhận thức về các tình tiết này và như vậy mới có thề có sự điều 
chỉnh thong nhất xử sự cùa mọi người dân cũng như cùa các cơ 
quan bảo vệ pháp luật. Khi các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi gây thiệt hại đã được quy định trong 
luật hình sự thi các quv định này trở thành căn cứ pháp lí xác 
nhận tính hợp pháp của hành vi gây thiệt hại hay nói cách khác 
là căn cứ loại trừ tính trái pháp luật của hành vi gây thiệt hại. 
Từ đó. các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành 
vi còn có thế được gọi là các tình tiết loại trừ tính trái pháp luật 
hay tính phạm tội cúa hành vi gây thiệt hại.

Như vậy, những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội 
của hành vi là những tình tiết làm mất tinh nguy hiểm cho xã  
hội cùa hành vi gây thiệt hại nên được quy định trong luật hỉnh 
sự để xác định những trường hợp bình thường là tội phạm 
nhưng không bị coi là tội phạm khi được thực hiện trong điều 
kiện kèm theo tình tiết đó.
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Trons, BLHS Việt Nam. những tình tiết nêu trên được xác 
định là phòng vệ  chính đáng (Điều 15) và tình thế cấp thiết 
(Diều 16). Dây là hai tình tiết đã được luật hình sự Việt Nam 
thừa nhận từ trước khi có BLHS năm 1985. BLHS Việt Nam 
năm 1985 và BỈ .HS hiện nay (năm 1999) đều quy định phòne 
vệ chính đáng và tinh thế cấp thiết là hai tình tiết loại trừ tính 
nguy hiếm cho xã hội cùa hành vi. So với quy định về vấn đề 
này trong luật hình sự các quốc gia khác, BLHS Việt Nam còn 
chưa quy định một số tình tiết khác (mà luật hình sự của nhiều 
quốc gia có quy định) như tình tiết bị cưỡng bức, tình tiết rùi 
ro ,  tình t iế t  th i  hành lệ n h  cấp  trê n  V.V..

II. PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG

"Phỏng vệ chính đảng là hành vi cua người vì bảo vệ lợi 
ích cùa Nhà nước, của tô chức, bảo vệ quyên, lợi ích chính 
đảng cùa mình hoặc cùa người khác mà chong trả lại một cách 
cần thiết người đong có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trẽn.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm' (Điều 15 BLHS).

Chế định phòng vệ chính đáng được xây dựng nhằm 
khuyến khích mọi công dân đấu tranh chổng những hành vi 
xâm hại các quan hệ xã hội, ngãn chặn hoặc hạn chế những 
thiệt hại do sự xâm hại đó đe dọa gây ra.

Luật hình sự Việt Nam khẳng định hành động trong phòng 
vệ chính đáng không phải là tội phạm vì nó phù hợp với lợi ích 
cùa xã hội, hỗ trợ Nhà nước trong việc duy trì trật tự xã hội, 
chổng lại nhũng hành vi xâm hại các quan hệ xã hội được luật 
hình sự bảo vệ. Phòng vệ chính đáng là quyền của công dân 
nhung không phải là nghĩa vụ pháp lí. Công dân có thể không
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sừ dụne quyền dỏ vì nhữne lí do khác nhau nhưng về mặt đạo 
đức, đòi hỏi mọi người phai có trách nhiệm đối với lợi ích 
chung cùa xã hội. khône thê bỏ qua những hành vi trái pháp 
luật cua những người xâm phạm trật tự xã hội. Đối với những 
người có chức vụ, có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của Nhà nước 
hoặc cùa nhân dân thì đây là nghĩa vụ pháp lí.

Với chế định phòng vệ chính đáng, Nhà nước cho phép 
công dân được bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng của 
mình, cùa người khác hay lợi ích cùa xã hội khi có thể bảo vệ 
được nhưng phòng vệ chính đáng không có nghĩa là tự ý xử lí, 
vì quyền xử lí các hành vi trái pháp luật thuộc về Nhà nước. 
Do vậy, phòng vệ chính đáng cũng có giới hạn của nó. Chỉ coi 
là phòng vệ chính đáng khi nó có các điều kiện thể hiện sự 
phòng vệ là "chính đáng" phù hợp với lợi ích của xã hội.

1. Điều kiện của phòng vệ chính đáng

Đe khuyến khích cũng như để hướng công dân thực hiện 
quyền phòng vệ chính đáng và qua đó phát huy được tính tích 
cực cùa nó, Điều 15 BLHS Việt Nam không những chi khang 
định phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm mà còn quy 
định cụ thể cơ sở, nội dung và phạm vi của quyền phòng vệ 
chính đáng như sau: "Phòng vệ chính đáng là hành vi cùa 
người vì bảo vệ lợi ích cùa Nhà nước, cùa to chức, bào vệ 
quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của ngirời khác mà 
chong trà lại một cách cần thiết ngirời đang có hành vi xâm 
phạm các lợi ích nói trên".

Hành vi đã thoả mãn đầy đù những dấu hiệu về cơ sờ, nội 
dung và phạm vi cùa quyền phòng vệ chính đáng là hành vi
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hoàn toàn phù hợp với lợi ích xã hội. Ban chất cua hành vi 
phỏnụ vệ chính đána là ngăn chặn sự tấn công bất hợp pháp, 
hạn chế nhừnu thiệt hại do sự tấn cône này de dọa gây ra.

a. Cơ sở  phát sinh quyền phòn% vệ chính đóng

Theo quy định cua Diều 15 BLHS, cơ sơ làm phát sinh 
quyền phòng vệ là sự tấn công đang hiện hữu. xâm phạm lợi 
ích cùa Nhà nước, lại ích cua tập thê. quvên hoặc lại ích chính 
dáng cua công dân.

Như vậy. chi có thê nói đến phòne vệ chính đáng khi có 
hành vi của con người dang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt 
hại cho xã hội. Hành vi này có thể xâm phạm lợi ích cùa Nhà 
nước, lợi ích cùa tập thề, quyền hoặc lợi ích chính đáng cùa 
công dân khác mà không nhất thiết phải xâm phạm đến quyền 
hoặc lợi ích chính đáng của người phòng vệ. Quyền hoặc lợi 
ích chính đáng bị xâm phạm có thể là quyền nhân thân, quyền 
sờ hữu. Những quyền hoặc lợi ích này bị xâm phạm có thể qua 
những hành động của người tấn công (như hành động cướp, 
hành động hiếp dâm...) nhưng cá biệt cũng có the qua không 
hành động (như hành vi không cấp cứu những người bị tai nạn 
của người bác sĩ mà không có lí do chính đáng).

Hành vi tấn công có thể có đủ yếu tố cấu thành tội phạm 
nhưng đó không phải là điều kiện bắt buộc vì có hành vi tuy 
không cấu thành tội phạm nhưng vẫn đòi hòi phải đirợc ngăn 
chặn kịp thời để tránh thiệt hại như hành vi đâm. chém cùa 
những người không có năng lực TNHS do mấc bệnh tâm thần. 
Hơn nữa, khi đứng trước sự tấn công, người bình thường 
không phải trong trường hợp nào cũng khẳng định được ngay
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đó là tội phạm hay không phai là tội phạm.

Hành vi tấn công của con người là cơ sờ của quyền phòng 
vệ chính đáng nhưng nó chi là cơ sở chừng nào còn đang 
xảy ra hoặc đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khắc. Khi hành vi tấn 
công đã thực sự chấm dứt thì cũng có nghĩa không đòi hòi 
phải có hành vi ngăn chặn. Sự phòng vệ lúc này hoàn toàn 
không đạt được mục đích của phòng vệ chính đáng. Đó có 
thể chi là sự trả thù.

Trường hợp phòng vệ này được luật hình sự gọi là phòng 
vệ quá muộn. TNHS t r o n g  trường hợp này sẽ được giải 
quyết như trường hợp bình thường nếu đã cố ý phòng vệ quá 
muộn. Còn đối với trường hợp do nhầm tưởng thì vấn đề 
được giải quyết như những trường hợp sai lầm khác. Ở đây 
cần chú ý là có thể có hành vi phòng vệ xáy ra sau khi sự tấn 
công đã kết thúc vẫn được coi là phòng vệ chính đáng nếu sự 
phòng vệ đó đi liền ngay sau sự tấn công và có thể khắc 
phục được thiệt hại do sự tấn công đã gây ra. Ví dụ : Người 
bị cướp giật đã đuôi theo và dùng vũ lực chổng lại người 
cướp giật để lấy lại tài sản.

Khi hành vi tấn công chưa xảy ra nhưng đã có những biểu 
hiện đe dọa sự tấn công sẽ xảy ra ngay tức khắc thì cũng cho 
phép được quyền phòng vệ. Sụ cho phép này là cần thiết khách 
quan nhằm tạo điều kiện chù động cho người phòng vệ ngăn 
chặn sự tấn công được kịp thời và có hiệu quà. Neu chưa có 
những biểu hiện đe dọa sự tấn công sẽ xảy ra ngay tức khắc mà 
đã phòng vệ thì đó là trường họp phòng vệ quá sớm và vấn đề 
TNHS được giải quyết như trường hợp phòng vệ quá muộn.
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h. Nôi dung và phạm vi cùa quyên phòng vệ chính đáng 

Khi đã có cơ sở cho phép phòna vệ, người phòna vệ có 
quyền chổng trá lại một cách cần thiết naười đang có hành vi 
tấn công Iigay cá trong những trường hựp có biện pháp khác 
tránh được sự tấn công.11 ’ Đó là nội đung và phạm vi cua quyền 
phòng vệ mà Điều 15 BLHS đã xác định.

Theo Diều 15 BLHS, sự chống trả cùa người phòng vệ phải 
nhằm vào chính người tấn công, vào chính người đang gây ra 
sự nguy hiểm cho xã hội, vì cỏ như vậy mới đạt được mục đích 
cùa phòng vệ chính đáng là ngăn chặn một cách tích cực sự tấn 
công, hạn chế thiệt hại do sự tấn công đó đe dọa gây ra. Sự 
chống trả này cùa người phòng vệ có thể trực tiếp nhằm vào 
người tấn công (tính mạng, sức khoé, tự do) hoặc có thể chỉ 
nhàm vào công cụ, phương tiện phạm tội mà người đó đang sử 
dụng. Nhưng dù bàng hình thức nào chăng nữa thì sự chống trà 
đều có thể gây thiệt hại nhất định cho người tấn công.

Sự chổng trá của người phòng vệ, theo Điều 15 BLHS là sự 
chống trả cần thiết. Điều này có nghĩa biện pháp chổng Irả cùa 
người phòng vệ (phương tiện, phương pháp, thiệt hại) đặt trong 
hoàn cảnh cụ thể phải là nhửng biện pháp cần thiết để có thể 
ngăn chặn được sự tẩn công, hạn chế những thiệt hại có thể bị 
người tấn công gây ra.

Như vậy, khi xác định phòng vệ chính đáng, chúng ta

(1). Đối với trường hợp người tấn công là trẻ em hoặc là người không có năng 
lực TNHS. thực tiễn xét xử nói chung chi thừa nhận hành vi gây thiệt hại cho 
người này là phòng vệ chính đáng khi không còn biện pháp khác để ngăn chặn 
sự tấn công. Đây chính là biểu hiện cụ thể của nguyên tắc nhân đạo trong luật 
hình sự.
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không được phcp so sánh đơn thuần giữa thiệt hại đã gây ra 
cho người tấn công và thiệt hại mà ngưòi tấn cóng đe dọa gây 
ra. Phòng vệ chính dána không phải là biện pháp trả thù mà là 
biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiêm cho xà hội. 
Mục đích đó trong nhiều trường hợp chi có the đạt được bằng 
cách phải gây ra cho người tấn công thiệt hại lớn hơn. Việc đặt 
vấn đề so sánh hai thiệt hại trong nhiều trường hợp củng không 
thực tế, vì có the tính chất của hai loại thiệt hại - thiệt hại mà 
người tấn công đe dọa gây ra và thiệt hại do người phòng vệ 
gây ra cho người tấn công hoàn toàn khác nhau. Diều dó không 
có nghĩa cho phép người phòng vệ được gây thiệt hại ờ mọi 
mức độ. Thiệt hại gây ra cho người tấn công là yếu tổ thể hiện 
tính chất và mức độ cùa sự chống trả cho nên cũng chỉ được 
phép ở mức độ nhất định để có thể đảm bảo tính cần thiết của 
sự chống trả.

Phòng vệ chính đáng cũng không đòi hỏi phương pháp, 
phương tiện người phòng vệ được phép sử dụng phải giống 
như phương pháp, phương tiện người tấn công sử dụng. Đòi 
hỏi như vậy cũng không thực tế và cũng không phù hợp với 
mục đích của phòng vệ chính đáng.

Tóm lại, phòng vệ chính đáng đòi hòi biện pháp chống trả 
nói chung (trong đó bao gồm có phương tiện, phương pháp và 
thiệt hại) là biện pháp cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ 
nguy hiểm cùa hành vi tấn công đặt trong hoàn cảnh cụ thể.

Đẻ đánh giá sự cần thiết và phù hợp này, trước hết cần phải 
dựa vào những căn cứ sau:

- Tính chất của quan hệ xã hội bị đe dọa xâm hại;
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- Mức độ thiệt hại bị đe dọa gây ra;

- Sức mạnh và sức mãnh liệt của hành vi tấn côna;

- 'l inh chất và mức độ nguy hiềm cùa phương pháp và 
phương tiện hav công cụ mà người tấn côna sừ dụng;

- Sức mạnh và khả năng phòng vệ cùa người phòng vệ đặt 
trong hoàn cảnh cụ thể V.V..

Việc đánh giá này trong thực tế là việc hết sức phức tạp. 
Điều đó đối với người phòng vệ lại càng không phải là đơn 
giản: "... người phải phòng vệ có khi không thé có điểu kiện để 
bình tĩnh lựa chọn được chính xác phương pháp, phương tiện 
chong trả thích hợp. nhắt là (rong trường hợp họ bị tan công 
bất ngờ" ̂

Do vậy, sự cần thiết nói trong phòng vệ chính đáng chì đòi 
hỏi là sự cần thiết tương đối. Những trường hợp không cần 
thiết nhưng sự không cần thiết đó không rõ ràng cũng đều 
được coi là trường hợp cần thiết.

2. Vượt quá giói hạn phòng vệ chính đáng

Khoản 2 Điều 15 BLHS quy định: "Vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng là hành vi chống trà rõ ràng quả mức cần 
thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguv hiếm cho xã  
hội cùa hành vi xâm hại".

Đây là những trường hợp "... Người phòng vệ đã dùng 
những phương tiện và phương pháp gây ra thiệt hại quá đáng 
cho người xám hại mà tính chất và mức độ nguy hiểm của

(l).Xem : Nghị quỵết số 02/HĐTP ngày 05/01/1986 cùa Hội đồng thẩm phán 
Toà án nhàn dân tối cao.
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hành vi xâm hại cũng như hoàn cành cụ thê chưa đòi hoi phai 
dùng các phương tiện và phương pháp đó"} 1 *

Người phòng vệ trong những trường hợp vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáne phải chịu TNHS- nếu có lỗi đổi với việc 
vượt quá cùa mình. Tuy nhiên, TNHS không như những 
trường hợp bình thường. Điều 46 BLHS đã coi vượt quá giới 
hạn phòng vệ chính đáng là tình tiết giảm nhẹ TNHS.

3. Phòng vệ tưỏng tượng

Phòng vệ tưởng tượng ì à trường hợp người do lầm tướng 
có sự tân công của ngirời khác nên đã gây thiệt hại cho họ.

Phòng vệ tưởng tượng là dạng sai lầm về sự việc.

Với tính chất là loại trường họp sai lầm, phòng vệ tưởng 
tượng theo nghĩa rộng bao gồm những khả năng sau:

- Hoàn toàn không có sự tấn công nào cả nhưng đã nhầm 
tường có sự tấn công;

- Có sự tấn công nhưng đã có sự nhầm lẫn người tấn công;

- Có sự tấn công nhưng đã sai lầm trong việc đánh giá tính 
chất và mức độ nguy hiểm cùa sự tấn công nên đã vượt quá 
giới hạn phòng vệ chính đáng;

- Sai lầm trong việc xác định thời điểm nên đã phòng vệ 
quá sớm hoặc quá muộn.

Theo nghĩa hẹp - nghĩa mà chúng ta từ trước đến nay vẫn 
thừa nhận thì phòng vệ tưởng tượng chỉ bao gồm khả năng thứ 
nhất và khả năng thứ hai nêu trên.

(l).Xem : Chi thị 07/TATC ngày 22/12/1983 của Toà án nhân dân tối cao.
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Cũng như phòng vệ quá sớm và phòng vệ quá muộn, 
phòng vệ tướng tượng không được coi là phòng vệ chính 
đána vì không có cơ sơ của quyền phòng vệ. Do vậy, vấn đề 
T M iS  vẫn được đặt ra và dược giai quyết như mọi trườne 
hợp sai lầm khác.

III. TÌNH THẾ CÁP THIÉT
" Tinh thế cấp thiết là lình thê cùa ngieời vì muôn tránh một 

nguy cơ đang thực te đe dọa lợi ích của Nhà nước, cua tô 
chức, quyên, lợi ích chinh đáng của mình hoặc cua người khác 
mà không còn cách nào kliác là phái gây thiệt hại nho hơn 
thiệt hại cún ngăn ngừa.

Hành vi gây thiệt hại trong tình thể cấp thiết không phai là 
tội phạm. ” (Điều 16 BLHS)

Chế định tình thế cấp thiết được xây dựng nhằm tạo cơ sở 
pháp lí, khuvến khích công dân có hành động có ích, phù hợp 
với yêu cầu của xã hội khi đứng trước nguy cơ đang đe dọa 
xâm hại quan hệ xã hội cần bào vệ. Cũng như phòng vệ chính 
đáng, hành động trong tình thế cấp thiết là quyền của công dân. 
Đe hướng công dân thực hiện đúng quyền này cùa mình, Điều 
16 BLHS quy định rõ cơ sờ, nội dung và phạm vi cùa quyền 
hành động trong tình thế cấp thiết.

1. Điều kiện của tình thế cấp thiết

a. Cơ sở phát sinh quvển hành động trong tình thế cấp thiết

Mồi công dân có quyền được hành động trong tình thế cấp 
th iế t  k h i  c ỏ : "... m ộ t n g u y  c ơ  đ a n g  th ự c  tế  đ e  d ọ a  lợ i  ích  củ a  

Nhà nước, cùa to chức, quyển, lợi ích chính đáng cùa mình 
hoặc cùa ngirời khác". Nguy cơ này không đòi hỏi phải do
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hành vi cùa con người gây ra, như ờ trường hợp phòng vệ 
chính đáng, mà có thế do các nguồn khác nhau. Có thê do súc 
vật, do thiên tai, do nhữne trục trặc kĩ thuật V.V..

Với trách nhiệm cùa công dân. đòi hòi mồi n2,ười đứng 
trước nguy cơ như vậy cần phái có biện pháp ngăn chặn neuv 
cơ đó, kể cả biện pháp gây thiệt hại. Tuy nhiên, biện pháp gây 
thiệt hại chi phù hợp với lợi ích xã hội và do vậy được coi là 
hợp pháp, khi không còn biện pháp khác - biện pháp không 
gây thiệt hại. Đây là điểm khác so với phòng vệ chính đáng. 
Hành vi chống trả trong phòng vệ chính đáng thực chất là hành 
vi đấu tranh trực tiếp chống hành vi phạm tội cũng như hành vi 
vi phạm pháp luật và do vậy là cần thiết trong mọi trườna hợp. 
Trong tình thế cấp thiết, lợi ích bị gây thiệt hại là lợi ích hợp 
pháp và sự gây thiệt hại này nhàm bảo vệ lợi ích hợp pháp 
khác lớn hơn. Do vậy, khi còn biện pháp khác không gây thiệt 
hại mà vẫn có thể bảo vệ được lợi ích đang bị đe dọa thì việc 
gây thiệt hại là không cần thiết và hành động trong tình thế cấp 
thiết cũng không được đặt ra.

Như vậy, quyền được hành động trong tình thế cấp thiết chỉ 
phát sinh khi có nguy cơ đang thực tế đe dọa gây thiệt hại cho 
quan hệ xã hội cần được bào vệ và đề ngăn chặn nguy cơ đó 
chỉ còn biện pháp phải gây thiệt hại khác (nhỏ hơn). Neu một 
người đã nhầm tường có cơ sở này mà trên thực tế không có và 
đã hành động trong tình thế cấp thiết thì vấn đề TNHS của họ 
được giải quyết như trường hợp sai lầm.

b. Nội dung và phạm vi của quyền hành động trong tình thế 
cấp thiết

Khi có cơ sở được hành động trong tình thế cấp thiết,
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người hành động được phép gây thiệt hại mà không phái chịu 
TNHS về việc sây thiệt hại này khi thiệt hại gây ra phai nhó 
hơn thiệt hại bị đe dọa gây ra. Sự so sánh hai thiệt hại này 
được xét cả về tính chất và mức độ của thiệt hại. Thông 
thướng, thiệt hại gây ra trong tình thế cấp thiết là thiệt hại về 
tài sàn. Ngoài ra, thiệt hại này cũng có thê là thiệt hại về sức 
khoè hoặc tự do cua con rmười.(l)

Như vậy. khi có cơ sờ được hành động trong tình thế cấp 
thiết, mỗi cône dân đều có thể được phép sây thiệt hại nhò hơn 
đề ngăn ngừa thiệt hại lớn hơn.

2. Vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Khoản 2 Điều 16 BLHS quy định: "Trong trường hợp thiệt 
hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu cùa tình thế cấp thiết thì 
người gây thiệt hại đó phải chịu TNHS. ”

Đây là trường hợp chù thể có cơ sở để được hành động 
trong tình thế cấp thiết nhưng đã vượt quá phạm vi cho phép. 
Theo khoản 1 Điều 16 BLHS thì người hành động trong tình 
thế cấp thiết chi được phép gây thiệt hại nhò hơn thiệt hại cần 
ngàn ngừa. Điều đó có nghĩa khi thiệt hại gây ra không nhỏ 
hơn thiệt hại cần ngăn ngừa thì không còn là trường hợp tình 
thế cấp thiết. Tuy nhiên, do sự so sánh hai loại thiệt hại trong 
tình thế cấp thiết là vấn đề không đơn giản, dễ dàng và điều 
này càng khó khăn hơn đối với người đang đứng trước sự đe 
dọa gây thiệt hại mà phải lựa chọn biện pháp ngăn chặn sự đe

(1). về nguyên tác, luật hình sự Việt Nam không chấp nhận thiệt hại về tính 
mạng trong tình thế cấp thiết. Thiệt hại này chỉ được chấp nhận trong những 
trường hợp thật đặc biệt.
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dọa đó. Do vậy, luật hình sự Việt Nam chỉ coi việc gây thiệt 
hại là không hợp pháp khi thiệt hại gâv ra rõ ràng vượt quá yêu 
cầu... và chủ thể có lỗi đối với việc vượt quá đó. Trường hợp 
này tuy phải chịu TNHS nhung được giam nhẹ vì tính chất cùa 
động cơ và vì hoàn cánh phạm tội. Thể hiện điều này, BLHS 
quy định vượt quá yêu cầu cùa tình thế cấp thiết là tinh tiết 
giam nhẹ TNHS (Điều 46 BLHS).

IV. MỘT SÓ TÌNH TI ÉT KHÁC LOẠI TRỪ TÍNH 
NGUY HIÊM CHO XẢ HỘI CỦA HÀNH VI

BLHS Việt Nam quy định hai loại tinh tiết loại trừ tính 
nguy hiểm cho xã hội của hành vi như trình bày trên. Bên cạnh 
đó còn có một số tình tiết khác cũng có tính chất tương tự 
nhưng chưa được quy định trong BLHS. Đó là các trường hợp: 
Bị cường bức, rủi ro, thi hành lệnh cấp trên V.V.. Những trường 
họp này tuy chưa được quy định trong BLHS nhung nếu trong 
thực tế có xảy ra các trường hợp đó thì luật hình sự cho phép 
áp dụng nguyên tắc tương tự để giải quyết. Theo đó, các điều 
15 và 16 BLHS cũng là cơ sở pháp lí cho việc giải quyết các 
trường hợp khác có tính chất tương tự như phòng vệ chính 
đáng và tình thế cấp thiết.

1. Bị cưỡng bức

Đây là trường hợp chù thể có hành vi gây thiệt hại cho xã 
hội được quy định trong BLHS nhưng việc thực hiện hành vi 
này là do có sự cưỡng bức của người khác. Người bị cưỡng 
bức buộc phải lựa chọn và thực hiện hành vi gây thiệt hại để 
tránh nguy hiểm cho mình hoặc người khác đang bị người 
cưỡng bức đe dọa gây ra. Ở điểm này, trường hợp bị cưỡng
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bức có điểm giống với trường hợp tình thế cấp thiết vì trong cá 
h a i trư ờ n g  hợ p . c h ú  th ê  đ ề u  có  h à n h  v i a â y  th iệ t  h ạ i đê  trá n h  

thiệt hại khác lớn hơn. Điếm phân biệt giữa hai trường hợp này 
là tính tự nguyện, chú động và tính bị bẳt buộc, thụ động trong 
hành vi gâv thiệt hại của chù thể. Trong tình thế cấp thiết, chu 
thể chù động lựa chọn hành vi gây thiệt hại để ngăn chặn thiệt 
hại khác lớn hơn. Trải lại, trong trường hợp bị cưỡng bức, chủ 
thê bị buộc phai thực hiện hành vi eây thiệt hại theo yêu cầu 
cua người cưỡng bức. Như vậy, có thể coi trườna hợp bị cưởng 
bức là dạng đặc biệt cùa tình thế cấp thiết. Theo đó. có thể suy 
ra những điều kiện cua trường hợp bị cưỡng bức là:

- Phải có hành vi đe dọa Rây thiệt hại cho người bị đe dọa 
hoặc cho người khác (như dọa giết, dọa gây thương tích hoặc 
dọa gây thiệt hại về tài sản...);

- Người bị đe dọa không có cách khác để tránh thiệt hại bị 
đe dọa gây ra ngoài việc phải thực hiện hành vi gây thiệt hại 
cho người khác;

- Thiệt hại gây ra phải nhỏ hơn thiệt hại bị đe dọa gây ra.

2. Rủi ro

Đây là trường hợp gây thiệt hại do tiến hành thử nghiệm 
trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kĩ thuật, công nghệ. 
Việc thử nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng là hoạt động cần 
thiết để tạo tiền đề cho sự phát triển chung của xã hội về các 
mặt nhưng hoạt động này cũng luôn chứa đựng rủi ro, gây thiệt 
hại cho xã hội. Ở đây có sự xung đột giữa lợi ích mà chù thể 
muốn mang lại cho xã hội và thiệt hại cho xã hội mà họ có thể 
gây ra. Để khuyến khích sự sáng tạo của con người, tạo cơ sở
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pháp lí đảm báo sự yên tâm cũng như sự thận trọng cùa chù thê 
trong hoạt động có tính rủi ro như vậy. luật hình sự cần xác 
định rủi ro là một trong các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi. Sự thư nghiệm trên cơ sớ tính toán đầy 
đù các yếu tố mà trình độ phát triển và điều kiện chung cho 
phép là cơ sở xác định tính họp pháp của việc gây thiệt hại 
trong quá trình thử nghiệm.

3. Thi hành lệnh cấp trên

về nguyên tắc, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 
hội được quy định trong BLHS phái chịu TNHS về hành vi đã 
thực hiện dù việc thực hiện đó là do lệnh của cấp trên. Quan 
điểm này xuất phát từ chỗ cho ràng con người là chú thể hoạt 
động có tính chù động và tính độc lập tương đối mà không 
phải là “công cụ” thụ động của cấp trên. Tuy nhiên, trong lĩnh 
vực quân sự - nơi mà việc phục tùng tuyệt đối lệnh cấp trên là 
nguyên tắc hoạt động thì vấn đề có thể khác đi. Luật hình sự 
cần phải thừa nhận việc thi hành lệnh cấp trên trong lĩnh vực 
quân sự có thể là căn cứ hợp pháp khi thoà mãn những điều 
kiện nhất định khác.
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CHƯƠNG XII 

TRÁCH NHIỆM HÌNH sụ VÀ HÌNH PHẠT

A TRÁCH NHIỆM HỈNH sự
I. KHẢI NIỆM. ĐẶC ĐI ÉM VẢ c o  SỜ CỦA TRÁCH 

NHIỆM HÌNH S ự

TNHS là một trong nhũng vấn đề lí luận phức tạp. Hiện nay 
giữa các nhà luật học còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau.(l)

Một trona những nguyên tắc cơ bàn cùa luật hình sự Việt 
Nam là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có đầy 
đù dấu hiệu cùa tội phạm được quy định trong BLHS thì phải 
chịu TNHS. Đây là nguyên tắc có tính quy kết. Thuật ngữ 
"trách nhiệm" ở đây không dùng để chỉ nghĩa vụ mà công dân 
phải có với Nhà nước và xã hội mà nó được dùng để chì hậu 
quả pháp lí bất lợi mà một người phải gánh chịu trước Nhà 
nước và xã hội vì họ đã thực hiện những hành động mà pháp 
luật hình sự cấm hoặc không thực hiện những nghĩa vụ mà

(l).Xem : TSKH. Đào Trí ú c (Chú biên), Mô hình lí luận về BLHS Việt Nam 
(Phản chung), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 41;

TSKH. Lê Càm, Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn 
xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1993, tr. 75;

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà và TS. Lê Thị Sơn, Trách nhiệm hình sự và 
hình phạt, Nxb. CAND, Hà Nội, 2001, tr. 5 và các trang tiếp theo.
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pháp luật hình sự bất buộc phai thực hiện, gây ra hoặc đe doạ 
gây ra thiệt hại đáng kê cho quan hệ xã hội được luật hình sự 
bào vệ. Nhà nước báo vệ nhữnô. quan hệ xã hội này bàng việc 
quy định những chế tài (hình phạt) trong BLHS đê áp đụna đối 
với người phạm tội, tước bỏ hoặc hạn chẻ những quyền và lợi 
ích thiết thân của họ đồng thời buộc họ phái chấp hành những 
chế tài ấy. Hậu quả pháp lí dã nêu chính là TNHS. TNỈ1S cũng 
chính là dạna trách nhiệm pháp lí bao gồm "nghĩa vụ phai chịu 
sự tác động cùa hoại độnẹ truy cứu TNHS, chịu bị kết tội, chịu 
biện pháp curing chẻ của TNHS (hình phạt, biện pháp tư pháp) 
và mang án tích" . ( 11

Vậv TXHS được hiểu là "Trách nhiệm của người phạm tội 
phải chịu những hậu quà pháp lí bất lợi về hành vi phạm tội 
của mình'' ,(2>

Từ khái niệm TNHS có thể rút ra một số đặc điêm của 
TNHS như sau:

- TNHS là hậu quà pháp lí của việc thực hiện hành vi phạm 
tội. Hậu quà này chi phát sinh khi có người thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội bị pháp luật hình sự cấm hoặc không 
thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật hình sự yêu cầu phải 
thực hiện.

- TNHS chi có thể được xác định bàng trình tự đặc biệt 
theo quy định cùa pháp luật mà các cơ quan tiến hành tò tụng 
có nghĩa vụ phải thực hiện.

- TNHS được biểu hiện cụ thể ở việc người phạm tội phải

(1).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giái thích thuật ngữ àiậl học 
(Phần luật hình sự), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999, tr. 21.
(2).Xem: Sđd. tr. 126.
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chịu hiện pháp cưỡng ché n&hiêm khắc nhất cua Nhà nước là 
hình phạt, biện pháp tước bó hoặc hạn chế ở họ một sổ quyền 
hoặc lợi ích hợp pháp.

- TNHS mà người phạm tội phái gánh chịu là trách nhiệm 
dổi vói Nhà nước chứ không phai đối với người mà quyền và 
lợi ích hạp pháp cua họ bị hành vi phạm tội trực tiếp xâm hại.

- TNHS phải được phan ánh trone ban án hay quyết định 
có hiệu lực pháp luật cua toà án.

Vấn đề cơ sở triết học cùa TNHS đã giải quyết câu hỏi 
"Trên cơ sở nào mà xã hội có thê buộc con người phải chịu 
TNHS về hành vi của h ọ ? '}11 Nhưng muốn biết căn cứ vào đâu 
mà Nhà nước có thế buộc con người phải chịu TNHS về hành 
vi phạm tội của mình thì phái nghiên cứu sự quy dịnh cùa pháp 
luật, tức là cơ sở pháp lí cua TNHS.

Theo Điều 2 BLHS năm 1999 thì "chi người nào phạm một 
tội đã được BLHS quy định mới phải chịu TNHS". Đe kết luận 
hành vi đã được thực hiện cùa người nào đó có phải là tội 
phạm không và tội đó là tội gì, hình phạt áp dụng đối với họ ra 
sao, cần phái xác định hành vi đó đã thoả mãn những dấu hiệu 
của CTTP cụ thể chưa ? Neu thoà mãn tức là người ấy đã thực 
hiện tội phạm cụ thể được quy định trong BLHS và người thực 
hiện hành vi này phải chịu TNHS (hình phạt). Như vậy, CTTP 
là cơ sờ pháp lí của TNHS, là điều kiện cần và đù cùa TNHS.

Việc xác định một cách thống nhất CTTP là cơ sở của 
TNHS là nội dung quan trọng để thực hiện nguyên tắc pháp 
che XHCN. Việc tuyên bổ người nào đó là phạm tội và buộc 
họ phải chịu TNHS chỉ có thể dựa trên cơ sở pháp lí là CTTP

(l).Xem : Chương VIII.

219



mà không thế dựa vào cơ sở nào khác. Neu xác định hành vi 
cùa con người không có hoặc có không đẩy đu những dấu hiệu 
của bất kỳ CTTP cụ the nào được quy định trong BLHS thi 
hành vi đó không thể bị coi là tội phạm và người thực hiện 
hành vi nàv không thể bị buộc phai chịu TNHS.

Tội phạm là sự kiện pháp lí làm phát sinh quan hệ pháp 
luật hình sự. Chù thể của quan hệ pháp luật hình sự là Nhà 
nước và người phạm tội với những qiwen và nghĩa vụ khác 
nhau. Nhà nước có quyền áp dụne chế tài hình sự đối với 
người phạm tội và họ luôn có neuy cơ có thể phái chịu biện 
pháp cưỡng che nghiêm khấc nhất của Nhà nước là hình phạt.

Quan hệ pháp luật hình sự chi được thực hiện khi các cơ quan 
tiến hành tổ tụng (điều tra, truy tố, xét xử) khẳng định bị cáo 
phạm một hoặc nhiều tội được quy định trong BLHS trong các 
văn bản của mình. Nhưng chỉ có bản án hay quyết định của toà 
án đã có hiệu lực pháp luật mới xác định một cách chính thức 
cơ sở cùa TNHS và cụ thể hoá TNHS bằng loại hình phạt cũng 
như mức hình phạt cụ thể để áp dụng đối với người phạm tội.

Khi tội phạm xảy ra nhưng chưa bị phát hiện hoặc đã bị 
phát hiện nhưng chưa tìm ra đuợc người phạm tội, quan hệ 
pháp luật hình sự vẫn phát sinh và tồn tại. Nhưng quan hệ này 
sẽ không được thực hiện chừng nào các cơ quan điều tra chưa 
phát hiện được tội phạm và người phạm tội.

Trong các trường hợp người phạm tội được miễn TNHS 
hoặc miễn hình phạt thì quan hệ pháp luật hình sự cũng đã phát 
sinh. Nhưng khi toà án áp dụng các biện pháp tác động xã hội 
để thay thế các biện pháp hình sự thi quan hệ pháp luật hình sự 
chấm dứt.
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'1M1S chấm dứt khi:
- Naười phạm tội đã chấp hành xong hình phạt (kê cả hình 

phạt bô sung nếu có);
- Naười phạm tội được miễn TXHS hoặc miễn hình phạt;

- Có đặc xá hoặc đại xá;
- Toà án áp dụna các biện pháp tác động xã hội;

- Đã hết thời hiệu truy cứu TNHS;
- Đã hết thời hiệu thi hành bán án.

II. MI ẺN TRÁCH NHIỆM HÌNH s ự ,  MIẺN HÌNH PHẠT

1. Khái niệm

Miên TNHS là không buộc người phạm tội phải chịu 
TNHS vé tội mà người đó đã phạm.

Miễn TNHS là một trong những nội dung thể hiện chính 
sách nhân đạo. khoan hồng của Đáng và Nhà nước ta. Biện pháp 
này đuợc quv định và áp dụng trong một số trường hợp phạm 
tội nếu xét thấy không cần phái truv cứu TNHS, không cần 
buộc họ phái chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của 
Nhà nước là hỉnh phạt mà vẫn đảm bảo được yêu cầu đấu tranh 
phòng và chống tội phạm, vẫn đảm bảo được yêu cầu giáo dục 
người phạm tội đê họ trờ thành người có ích cho xã hội.

Trong BLHS hiện hành, miễn TNHS được quy định tại một 
sổ điều luật ở Phần chung và Phần các tội phạm. Đó là Điều 
19; Điều 25; khoản 2 Điều 69; khoản 3 Điều 80; đoạn 2 khoản 
6 Điều 289 và khoản 3 Điều 314. Đây là những trường hợp vì 
những lí do khác nhau mà việc truy cứu TNHS đối với các 
trường hợp này là không cần thiết. Người được miễn TNHS thì
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đương nhiên được coi là người khôna can án.
Cần phai phản biệt trườna hợp miễn TNHS với trường hợp 

người thực hiện hành vi neuv hiểm nhưng không cấu thành tội 
phạm. Vì miễn TXHS không đồng nghĩa với không có TNHS 
cho nên trong quá trinh điều tra. truy tố hoặc xét XU' nếu không 
đủ căn cử đề buộc tội thì phải tuyên bố họ không phạm tội chứ 
không được tuyên bố miễn TNHS cho họ.

Mién hình plKỊt là không buộc người phạm tội phái chịu 
biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhắt cùa Nhà nước là hình 
phạt vê tội mà ngitời đó đã thực hiện.

Miễn TNHS cũng như miễn hình phạt đối với người phạm 
tội chỉ đặt ra cho những trường hợp nếu như việc truy cứu 
TNHS hay áp dụng hình phạt đối với họ là không cần thiết, 
không đạt được mục đích cúa hình phạt hoặc trái với nguyên 
tắc nhân đạo cua luật hình sự Việt Nam.

về mặt lí luận thì hình phạt là hậu quá pháp lí cùa tội 
phạm, luôn gan liền với tội phạm. Do đó, với hành vi nguy 
hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm thì việc áp dụng biện pháp 
cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước là hình phạt là điều 
không tránh khỏi. Nhưng trong thực tế có những trường hợp 
phạm tội, nếu truy cứu TNHS hay áp dụng hình phạt đối với họ 
sẽ không đạt mục đích của hình phạt và như vậy việc truy cứu 
TNHS hay áp dụng hình phạt đối với những trường hợp này là 
không cần thiết.

2. Điều kiện miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt

Theo Điều 25 BLHS thì việc miễn TNHS được thực hiện 
khi thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:
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- Khi tiến hành diều tra. truy tố hoặc xét xứ. do chuyến 
bién cua tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội 
khỏnu còn neuy hiém cho xã hội nữa (khoan 1).

- Trước khi hành vi phạm tội bị phát aiác. người phạm tội 
dã tự thú. khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quà vào việc phát 
hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất 
hậu qua cua tội phạm (khoản 2).

- Khi có quvết định đại xá.

Ngoài những điêu kiện có tính nguyên tẳc chung cho việc 
miễn TNI-ỈS. luật hình sự Việt Nam còn quy định một số 
trường hợp đặc biệt được miễn TNHS. Đó là các trường hợp:

- Người phạm tội đã chấm dứt việc phạm tội một cách tự 
nguyện và dút khoát (ờ giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm 
tội chưa đạt) cho nên đã làm cho tính nẹuv hiểm cho xã hội cua 
hành vi không còn (Diều 19 BLHS).

- Người chưa thành niên phạm tội ít nehiêm trọng hoặc tội 
nahiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ 
và được gia đinh hoặc cơ quan, tố chức nhận giám sát giáo dục 
(khoản 2 Điều 69 BLHS).

- Người phạm tội đã nhận làm gián điệp nhưng không thực 
hiện nhiệm vụ được giao và tự thủ, thành khẩn khai báo với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 3 Điều 80 BLHS).

- Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chù 
động khai báo trước khi bị phát giác (Điều 289 BLHS).

- Người không tố giác tội phạm nhưng đã có hành động can 
ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm (khoản 
3 Điều 314).
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Theo Điều 54 BLHS thì người phạm tội có thê được miễn 
hình phạt trona trường hợp phạm tội có nhiều tình tiết giám 
nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS, đáne được 
khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miền TNHS.

Những trường hợp được miễn hình phạt ihường là nhữna 
trường hợp phạm tội ít nahiêm trọne hoặc phạm tội nehiêm 
trọne nhưne thuộc trường hợp ít nghiêm trọng không có hoặc 
có tinh tiết tăng nặne nhưng không đáng kể mà lại có nhiều 
tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu: người phạm tội đã 
ngăn chặn, làm giám bớt tác hại cùa tội phạm; neười phạm tội 
tự neuyện sừa chữa, bồi thường thiệt hại. khắc phục hậu quả; 
neười phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm 
phát hiện điều tra tội phạm; người phạm tội là người có thành 
tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác...

III. THỜI HIỆU TRUY c ử u  TRÁCH NHIỆM HÌNH s ự

1. Khái niệm

Thời hiệu truy cún TNHS là thời hạn do BLHS quy định mà 
khi hêt thời hạn đó thì ngirời phạm tội không bị truv cứu TNHS 
(khoán 1 Điều 23 BLHS).

Diều 3 BLHS quy định nguyên tấc: “mọi hành vi phạm tội 
phải được phát hiện kịp thời, xử lí nhanh chóng, công minh 
theo đủng pháp luật”. Đê thực hiện nguyên tắc này, các cơ 
quan điều tra, truy tố, xét xử trong phạm vi chức năng quyền 
hạn cùa mình phải chủ động đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, thường xuyên có sự phối hợp để nhằm phát hiện kịp 
thời mọi hành vi phạm tội đồng thời xừ lí những hành vi đó 
một cách nhanh chóng, công bàng, đúng pháp luật. Tuy nhiên,
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trong thực tế vẫn có một số trường hợp vì lí do này hay lí do 
khác mà các cơ quan điều tra. truy tố. xét xử đã bỏ quên một 
số hành vi phạm tội mà không truy cứu TNHS. Đối với những 
trường hợp này, nếu trong một thời gian nhất định người 
phạm đã tự hối cải, làm ăn lương thiện, không phạm tội mới, 
không trốn tránh sự trừng trị cùa pháp luật thì việc truy cứu 
TNHS là không cần thiết, bời vì hành vi nguy hiểm cũng như 
bản thân người phạm tội lúc đó đã không còn nguy hiểm cho 
xã hội. Hơn nữa, việc truy cứu TNHS lúc này sẽ không đạt 
được mục đích của hình phạt.

Thời hiệu truy cứu TNHS nói chung được tính từ thời điểm 
hành vi phạm tội được thực hiện. Nhưng ở một số trường hợp 
đặc biệt thì cách tính thời hiệu truy cứu TNHS có một vài điểm 
khác. Cụ thể: Đối với tội kéo dài, thời điểm đó được tính kể từ 
khi hành vi chấm dứt. Đối với tội liên tục, thời điểm để tính 
thời hiệu truy cứu TNHS là thời điểm khi người phạm tội thực 
hiện hành vi cuối cùng.

2. Điều kiện để ngưòi phạm tội không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự

Theo khoản 2 Điều 23 BLHS thì không truy cứu TNHS đối 
với người phạm tội nếu tính từ ngày tội phạm được thực hiện 
đã qua những thời hạn sau đây:

a. Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng (các tội 
phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là 
đến ba năm tù hoặc các hình phạt chính khác nhẹ hơn).

b. Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng (các tội 
phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt đổi với tội ấy là 
đến bày năm tù).
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c. Mười lăm năm đổi với các tội phạm rất nghiêm trọng 
(các tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt đổi với tội 
ấy là đến mười lăm năm)

d. Hai mươi năm đổi với các tội đặc biệt nghiêm trọng (các 
tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ẩy 
là trên mười lăm'năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Neu các thời hạn trên đã qua mà các cơ quan bảo vệ pháp 
luật vì lí do nào đó không phát hiện được hoặc phát hiện được 
nhưng bỏ qua không điều tra, truy tố, xét xử thì người phạm tội 
sẽ không bị truy cứu TNHS về tội mà họ đã thực hiện.

Các thời hạn trên sẽ kéo dài thêm trong các trường hợp sau đây:
- Neu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 23, người 

phạm tội lại phạm tội mới mà BLHS quy định mức cao nhất 
của khung hình phạt đối với các tội ấy trên một năm tù thì thời 
gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ được 
tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

- Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn 
tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránh không được 
tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị 
bắt giữ (khoản 2 Điều 23).

Việc quy định thời hiệu truy cứu TNHS là đòi hỏi khách 
quan và hết sức cần thiết. Quy định này khuyến khích người đã 
thực hiện tội phạm muốn được hưởng chính sách khoan hồng, 
nhân đạo của Nhà nước (được hường thời hiệu) thì phải thật sự 
hối cải, tự cải tạo giáo dục mình, sống lương thiện ngoài xã hội.

Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội của 
các tội xâm phạm an ninh quoc gia, các tội phá hoại hoà bình, 
chổng loài người và tội phạrr/chiến tranh nên luật hình sự Việt
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Nam cũng như luật hinh sự cùa nhiều nước trên thế giới đã 
không áp dụng thời hiệu truy cứu TNHS đối với các loại tội 
này. Điều 24 BLI1S quy định: “Không áp dụng thời hiệu truy 
cửu TNHS quy định tại Điều 23 cua BLHS này đổi với các tội 
quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này".

B. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HÌNH PHẠT
I. KHÁI NIỆM HÌNH PHẠT

Trong lịch sử lập pháp hình sự cùa nước ta từ trước tới nay, 
khái niệm hình phạt lần đầu tiên được quy định tại Điều 26 
BLHS năm 1999: "Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm 
khắc nhắt cùa Nhà nước nhằm tước bò hoặc hạn chế quyền, lợi 
ích của ngirời phạm tội.

Hình phạt đuực quy định trong BLHS và do toà án quyết định".

Từ khái niệm trên, có thể rút ra những đặc điểm của hình 
phạt như sau:

1. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất trong 
hệ thống các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Hình phạt 
được Nhà nước sử dụng như là công cụ hữu hiệu trong cuộc 
đẩu tranh phòng chống tội phạm để bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, của xã hội và các lợi ích hợp pháp của công dân.

Tính nghiêm khắc cùa hình phạt thể hiện ở chỗ người bị kết 
án có thể bị tước bỏ hoặc bị hạn chế quyền tự do, quyền về tài 
sản, về chính trị thậm chí cả quyền sống. Bên cạnh đó, hình 
phạt cũng để lại hậu quà pháp lí là án tích cho người bị kết án 
trong thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật.

227



Ở mỗi chế độ khác nhau, nội dung giai cấp, tính chất và 
mức độ trừng trị cùa hình phạt áp dụng đối với người đã xâm 
hại đến các điều kiện tồn tại cùa Nhà nước được các nhà nước 
quy định rất khác nhau. Ví dụ: theo Quốc triều hình luật (Bộ 
luật chính thống và quan trọng nhất của triều đại nhà Lê nước 
ta) thì tính chất trừng trị của hình phạt được quy định trong Bộ 
luật này rất dã man, hà khắc, mang tính nhục hình, gây đau đớn 
và hạ thấp phẩm giá danh dự của con người.1

2. Hình phạt đirợc luật hình sự quy định và do toà án áp dụng

Hình phạt trong BLHS Việt Nam được quy định ở cả Phần 
chung và cả Phần các tội phạm. Phần chung của BLHS quy 
định những vấn đề có tính nguyên tắc liên quan đến hình phạt 
như mục đích của hình phạt (Điều 27 BLHS), hệ thống hình 
phạt (Điều 28 BLHS), căn cứ quyết định hình phạt (Điều 45 
BLHS), quyết định hình phạt trong trường họp phạm nhiều tội 
(Điều 50 BLHS), tổng hợp hình phạt của nhiều bản án (Điều
51 BLHS), miễn chấp hành hình phạt (Điều 57 BLHS), giảm 
mức hình phạt đã tuyên (Điều 58 BLHS)... Phần các tội phạm 
của BLHS quy định các loại hình phạt và mức hình phạt cho 
từng loại tội phạm cụ thể.

Các dấu hiệu tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi; tính 
trái pháp luật hình sự và tính có lỗi của người phạm tội luôn 
gắn liền với tính chịu hình phạt. Do vậy, cùng với việc xác 
định hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm thì cũng đòi hỏi 
phải quy định loại và mức hình phạt áp dụng cho người cỏ

(1). Theo Quốc triều hình luật, thang hinh phạt có ngũ hinh (năm loại hlnh 
phạt): Xuy (đánh bàng roi); trượng (đánh bàng gậy); đồ (phạt làm việc nặng 
nhọc); lưu (đày đi nơi xa); tử (giết).
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hành vi phạm tội đó trong luật.
Trong mọi trườna hợp không được áp dụng hình phạt đối 

với những hành vi khône được BLHS quy định là tội phạm và 
tất nhiên cũng không được áp dụng một loại hình phạt nào đó 
nếu hình phạt ấy không được quy định trong hệ thống hình 
phạt hoặc khône được quy định trong che tài của điều luật mà 
hành vi bị xừ phạt thoả mãn. Đây là đòi hỏi cùa nguyên tắc 
pháp chế XHCN.

Điều 102 Hiến pháp quy định. "Toà án nhân dán là cơ quan 
xét xử  cùa nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam, thực 
hiện quyển tư pháp. Toà án nhân dãn gôm Toà án nhân dân tôi 
cao và các toà án khác do luật định Đây là những cơ quan có 
quyền nhân danh Nhà nước tuyên một người là có tội và áp 
dụng hình phạt đối với họ. Ngoài toà án không có cơ quan nào 
khác có quyền quyết định hình phạt.

3. Hình phạt chỉ có thể áp dụng đối vói người có hành vi 
phạm tội

Một trong những nguyên tắc cơ bản của luật hình sự Việt 
Nam là TNHS chi đặt ra đối với cá nhân người phạm tội. Do 
đó, hình phạt chi có thể áp dụng đối với người đã thực hiện 
hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. Dựa trên 
nguyên tắc này có thể khẳng định hình phạt không thể được áp 
dụng đổi với các thành viên trong gia đình cũng như những 
người thân khác cùa người phạm tội, thậm chí cả trong trường 
hợp người phạm tội trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. 
Cũng theo nguyên tắc này, luật hình sự Việt Nam không cho 
phép việc chấp hành hình phạt thay cho người phạm tội cho dù 
sự chấp hành thay này hoàn toàn tự nguyện.
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Hình phạt tịch thu tài san cũng chi áp dụng đối với tài sản 
thuộc quyền sờ hữu của neười thực hiện hành vi phạm tội mà 
không được phép tịch thu tài sản thuộc sớ hữu cùa các thành 
viên khác trong gia đình hay những người thân thích cùa người 
phạm tội.

Ngoài các đặc điểm trên hình phạt còn có nội dung giai 
cấp. Nội dung này được quy định bởi bàn chất giai cấp của 
Nhà nước. Nhà nước sử dụng hình phạt như là công cụ sắc bén 
để báo vệ lợi ích của mình, của xã hội. c. Mác và Ph. Ảng 
ghen đã khăng định: “Hình phạt không phải là cái gì khác 
ngoài phương tiện đẽ tự bào vệ mình cùa xã hội chông lại sự vi 
phạm cùa các điểu kiện tồn tại của no''. Như vậy, tuỳ thuộc 
vào nhiệm vụ của luật hình sự là nhằm bảo vệ lợi ích cùa giai 
cấp nào, bảo vệ các điều kiện tồn tại và phát triển của xã hội 
nào mà có thể xác định nội dung giai cấp cùa hình phạt. Dưới 
chế độ bóc lột, việc quy định hình phạt cũng như áp dụng hinh 
phạt đối với người phạm tội là nhằm bảo vệ lợi ích cùa giai cấp 
thống trị, đàn áp và chống lại các lợi ích của nhân dân lao 
động. Dưới chế độ xã hội ta, nội dung giai cấp cùa hình phạt 
trong luật hình sự Việt Nam được thể hiện như là công cụ để 
bảo vệ chế độ XHCN, quyền làm chủ tập thể của nhân dân, bảo 
vệ lợi ích cùa Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, 
bảo vệ trật tự pháp luật XHCN, chống mọi hành vi phạm tội 
đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu 
tranh phòng chống mọi hành vi phạm tội (Điều 1 BLHS năm 
1999). Với nội dung giai cấp này, hình phạt trong luật hình sự 
Việt Nam đã thể hiện bản chất dân chù XHCN - dân chù với 
nhân dân, chuyên chính với kẻ thù cùa giai cấp công nhán và 
nhân dân lao động, cải tạo, giáo dục người phạm tội trở thành
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người có ích cho xã hội, xây dựng nhà nước của dân, do dân và 
vì dân. tất cà vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
baña, văn minh.

II. MỤC DÍCH CỦA HÌNH PHẠT

Diều 27 BLHS quv định: "Hình phạt khônẹ chi nham trừng 
trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trờ thành người có ích 
cho xã  hội, có V thức tuân theo pháp luật và các quv tăc của 
cuộc sông XHCN, ngăn ngìm họ phạm tội mới. Hình phạt còn 
nham giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đáu tranh 
phòng ngừa và chong tội phạm".

Từ quy định này có thê 1'út ra hình phạt có những mục đích 
sau đây:

1. Mục đích phòng ngừa riêng

Mục đích phòng ngừa riêng trước hết được thể hiện ở chỗ 
hình phạt áp dụng đối với người phạm tội không chi nhằm 
trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trờ thành người có 
ích cho xã hội, ngăn ngừa họ phạm tội mới.

Nội dung cơ bàn của mục này chính là sự tước bỏ, hạn chế 
những quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật 
hình sự đối với người bị áp dụng hình phạt, "hình phạt trước 
hết thể hiện sự lên án, sự phạt của Nhà nước, của xã hội đoi 
với người phạm tội. Nhimg đó không phải là sự lên án, sự phạt 
đơn thuần mà là biện pháp đặc biệt để răn đe (răn đe bằng tác 
động cưỡng chế nhà nước) đê giáo dục, cải tạo (giáo dục, cải 
tạo bang tác động cưỡng chế nhà nước) người bị kết án, ngăn 
ngừa họ phạm tội lại. Hình phạt cũng còn là biện pháp đặc 
biệt đê hạn chế (có thê đến loại trừ) điểu kiện phạm tội lại của
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người bị kết án"}''

Mức độ cùa việc tước bò và hạn chế những quyền và lợi ích 
hợp pháp của họ phụ thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi, vào nhân thân người phạm tội và những 
tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS (Điều 45 BLHS). về 
nguyên tắc, hình phạt đã tuyên phải tương xứng với tính chất và 
mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Do đó tội 
phạm càng nguy hiểm thì mức độ trừng trị người phạm tội càng 
nghiêm khấc. Tuy nhiên, theo luật hình sự Việt Nam, trừng trị 
không được coi là mục đích chù yếu của hình phạt. Mục đích 
chủ yếu trong phòng ngừa riêng cùa hình phạt chính là cải tạo, 
giáo dục người phạm tội để họ “trở thành ngirời có ích cho xã 
hội, có ỷ  thức tuân theo pháp luật và các quv tắc của cuộc 
song XHCN, ngăn ngừa họ phạm tội m ớ r  (Điều 27 BLHS).

Trong mục đích phòng ngừa riêng, trừng trị và cải tạo, giáo 
dục người phạm tội, ngăn ngừa họ phạm tội mới là hai mục 
đích song song tồn tại và có mối quan hệ với nhau chặt chẽ, chỉ 
có thể đạt được mục đích cuối cùng và chủ yếu là cải tạo, giáo 
dục người phạm tội nếu hình phạt áp dụng đối với họ tương 
xứng với hành vi phạm tội mà họ đã gây ra. Việc Nhà nước 
trừng trị người phạm tội một cách công minh chính là nội dung 
chù yếu và quan trọng tạo cơ sở cho cải tạo, giáo dục người 
phạm tội; ngược lại, cải tạo, giáo dục người phạm tội chính là 
phát huy tính tích cực của nội dung trừng trị. Như vậy, có thể 
nói ràng trong mối quan hệ giữa trừng trị và cải tạo cùa hình 
phạt thì “trừng trị là mục đích nhưng đồng thcri cũng là

(l).Xem : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà, “Mục đích cùa hình phạt”, Tạp chí luật 
học, số 1/1999.
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phương tiện đê đạt mục đích cuôi cùng và chù yếu của hình 
phạt đoi với người phạm tội là giáo dục, cài tạo /7ọ’".(l)

2. Mục đích phòng ngừa chung

Theo luật hình sự Việt Nam thì hình phạt còn có mục đích 
“giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đâu tranh phònẹ  
ngừa và chong tội phạm" (Điều 27 BLHS).

Nội dung cơ hàn cùa mục đích phòng neừa chung thể hiện 
ở việc ngăn ngừa người khác phạm tội. Nhà nước quy định 
hình phạt trong BLHS và đặc biệt khi áp dụng hình phạt đối 
với người phạm tội, trong từng trường hợp cụ thể không chi tác 
động trực tiếp đen chính bàn thân người phạm tội mà còn tác 
động đen tâm lí cùa các thành viên khác trong xã hội. Đối với 
các thành viên “không vững vàng” hình phạt có tác dụng răn 
de, ngăn ngừa họ phạm tội. Trong từng trường hợp, hình phạt 
làm cho các thành viên “không vững vàng” thấy trước được 
hậu quả pháp lí - TNHS mà họ tất yếu phải gánh chịu nếu họ 
thực hiện hành vi nguy hiêm cho xã hội bị coi là tội phạm. Với 
sự răn đe này, hinh phạt có mục đích ngăn ngừa, giáo dục 
những thành viên "không vững vàng” tuân theo pháp luật, ÍLtừ  
bỏ V định phạm tội hoặc thận trọng hơn trong xử sự để tránh 
xử  sự  cùa mình trở thành xử  sự phạm tộ r . (2)

Đối với các thành viên khác trong xã hội, hình phạt có mục 
đích giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật cho họ, động viên, 
khuyến khích đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia 
vào cuộc đấu tranh ngăn ngừa và chổng tội phạm.

(1).Xem: Sđd.
(2).Xem: Sđd.
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Để đạt được mục đích phòng ngừa chung của hình phạt, 
vấn đề đặt ra là phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như 
biện pháp kinh tế, biện pháp chính trị, biện pháp tư tường, biện 
pháp pháp lí, biện pháp văn hoá. giáo dục... Trong đó biện 
pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp 
luật trong nhân dân là biện pháp hết sức quan trọng và có ý 
nghĩa to lớn. Mục đích phòng ngừa chung của hình phạt chỉ đạt 
kết quả tốt khi quần chúng nhân dân hiểu biết pháp luật, thấy 
được sự cần thiết cùa việc tuân thù pháp luật cũng như ý nghĩa 
xã hội của hình phạt.

Mục đích phòng ngừa riêng và phòng ngừa chung là hai 
mặt của thể thống nhất (hình phạt). Chỉ coi trọng mặt này hay 
mặt kia đều có thể dẫn đến vi phạm nguyên tắc pháp chế 
XHCN khi quyết định hình phạt và làm cho mục đích cùa hình 
phạt bị triệt tiêu. Nếu quá coi trọng mặt trừng trị sẽ dần đến 
việc quyết định hình phạt quá nặng, xâm hại đến quyền và lợi 
ích hợp pháp cùa người bị kết án, làm mất đi những điều kiện 
thuận lợi để cải tạo giáo dục người phạm tội. Ngược lại nếu 
quá coi trọng mặt cải tạo giáo dục thì cũng có thể sẽ dẫn đến 
việc quyết định hình phạt quá nhẹ không tương xứng với tính 
chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, do 
đó hình phạt đã tuyên không tạo ra được sự tác động cần thiết 
để răn đe, ngăn ngừa và giáo dục bộ phận công dân “không 
vững vàng” phạm tội đồng thời làm mất đi lòng tin của nhân 
dân đối với sự công bằng của pháp luật và uy tín của Nhà 
nước, không động viên đuợc quần chúng tham gia tích cực đấu 
tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
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CHƯƠNG XIII 
HỆ THÒNG HÌNH PHẠT  

VÀ CÁC BIỆN PHÁP T ư  PHÁP

A. HẸTHỎNG HÌNH PHẠT
I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG HÌNH PHẠT

Tội phạm có nhiều loại khác nhau. Mỗi loại tội phạm khi 
xảy ra trong thực tế lại có tính chất và mức độ nguy hiểm nhất 
định cho xã hội. Xuất phát từ yêu cầu đấu tranh phòng chống 
tội phạm, cần phải có hệ thống hình phạt thể hiện chính sách 
hình sự của Nhà nước.

Hệ thống hình phạt bao gồm những hình phạt được quy 
định trong luật hình sự, có phương thức liên kết với nhau theo 
trật tự nhất định.

Các yếu tố cấu thành hệ thống hình phạt trong luật hình sự 
là những hình thức hình phạt cụ thể với nội dung và điều kiện 
áp dụng được quy định trong luật, sổ  lượng các hình thức hình 
phạt trong hệ thống hình phạt của các nước có thể không giống 
nhau, thậm chí của mồi Nhà nước ở các thời kì khác nhau cũng 
khác nhau. Nội dung và điều kiện áp dụng của mỗi hình thức 
hình phạt do sự chuyển biến của hoàn cảnh và điều kiện xã hội, 
do yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng có 
thể thay đổi. Hình phạt cũ được bỏ đi, hình phạt mới được
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thêm vào hoặc có sự thay đổi về nội dung hoặc điều kiện áp 
dụng hình thức hình phạt nhất định đều đưa đến hệ quà là tạo 
ra hệ thống hình phạt mới. Hộ thống hình phạt luôn thể hiện 
chính sách hình sự cùa Nhà nước, do đó nó phụ thuộc vào điều 
kiện, hoàn cảnh xã hội, yêu cầu của việc phòng chống tội phạm 
cũng như kinh nghiệm lập pháp hình sự trong nước và quốc tế.

Hiệu quả của hình phạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong 
đó có tính hệ thống cùa các hình thức hình phạt và mối quan hệ 
trực tiếp của nó với các biện pháp tư pháp được quy định trong 
luật hình sự.

Hệ thống hình phạt được hình thành từ hình phạt chính và 
hình phạt bổ sung. Hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo, phạt 
tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung 
thân, từ hình. Hình phạt bổ sung bao gồm: cấm  đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư 
trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; 
phạt tiền và trục xuất (khi không áp dụng là hình phạt chính).

Căn cứ chủ yếu để phân biệt hình phạt chính với hình phạt 
bổ sung là khả năng áp dụng hình phạt đổi với mỗi tội phạm. 
Hình phạt chính được tuyên độc lập và mỗi tội phạm chi có thể 
bị tuyên một hình phạt chính. Hình phạt bổ sung không thể 
tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm với hình phạt chính đối 
với mỗi tội phạm. Đối với mỗi tội phạm, kèm theo hình phạt 
chính có thể tuyên một, nhiều hoặc không tuyên hình phạt bổ 
sung nào. Với khả năng hỗ trợ cho hình phạt chính, hình phạt 
bổ sung mở thêm khả năng pháp lí cho toà án có thể lựa chọn 
hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội 
của tội phạm và nhân thân người phạm tội. Trong hệ thống 
hình phạt, trục xuất và phạt tiền là hai hình phạt vừa là hình
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phạt chính vừa là hình phạt bố sung.
Các hình phạt trong luật hình sự Việt Nam liên kết chặt chẽ 

với nhau. Xsoài sự liên kết giữa hình phạt chính và hình phạt 
bồ sung, chúng còn được sẳp xếp theo trật tự tăng dần về mức 
độ nghiêm khấc. Trật tự này thể hiện chính sách hình sự cùa 
Nhà nước ta là kết hợp giáo dục, thuyết phục với cưỡng chế, 
trấn áp. Để có quan niệm đầy đủ về hệ thống hình phạt trong 
luật hình sự Việt Nam, đòi hòi phải nghiên cứu từng hình thức 
hình phạt cụ thê.

II. CÁC HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH s ự  VIỆT NAM

1. Cảnh cáo (Điều 29 BLHS)

Cánh cáo là sự khiển trách công khai của Nhà nước do toà 
án áp dụng đổi với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều 
tình tiết giám nhẹ.

Cảnh cáo là hình phạt chính nhẹ nhất trong hệ thống hình 
phạt, thể hiện sự lên án công khai của Nhà nước đối với người 
phạm tội về hành vi phạm tội của họ. Hình phạt này không có 
khả năng gây ra những thiệt hại về tài sản hoặc những hạn 
chế nhất định về thể chất cho người phạm tội. Tuy nhiên, với 
tính chất là sự khiển trách công khai của Nhà nước đối với 
người phạm tội, cảnh cáo gây ra những thiệt hại nhất định về 
mặt tinh thần.

Người bị áp dụng hình phạt cảnh cáo phải là người phạm 
tội ít nghiêm trọng và phải có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS 
được quy định tại Điều 46 BLHS.

Trong thực tế, việc lựa chọn khả năng miễn hình phạt hay 
áp dụng cảnh cáo đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có 
nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS không phải trong trường hợp
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nào cũng dễ dàng. Ranh giới giữa hai kha năng xử lí không lớn 
nhưng hậu quả pháp lí lại hoàn toàn khác nhau, cần  lưu ý rằng, 
các tình tiết giảm nhẹ TNHS của trường họp miễn hình phạt 
theo Điều 54 BLHS phải là các tình tiết được quy định tại 
khoản 1 Điều 46 BLHS. Các tình tiết giảm nhẹ TNHS của 
trường hợp áp dụng cảnh cáo có thể là các tình tiết khác không 
được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 46 BLHS.

2. Phạt tiền (Điều 30 BLHS)

Phạt tiền là hình phạt tước của người phạm tội khoàn tiền 
nhất định sung công quỹ nhà nước.

Phạt tiền tước đi những quyền lợi vật chất của người bị kết 
án, tác động đến tình trạng tài sản của họ và thông qua đó tác 
động đến ý thức cùa người phạm tội. Các mức độ phạt tiền cao 
thấp khác nhau cũng gây nên khả năng tác động khác nhau đến 
ý thức cùa họ. Các mục đích phòng ngừa riêng và chung cùa 
hình phạt sẽ đạt được thông qua việc áp dụng hình phạt này. 
Phạt tiền là hình phạt có thể áp dụng khi là hình phạt chính, khi 
là hình phạt bổ sung.

Khi là hình phạt chính, phạt tiền được áp dụng đối với 
những người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lí 
kinh tế, an toàn, trật tự công cộng, trật tự quản lí hành chính và 
một số tội phạm khác do BLHS quy định. Những tội phạm khác 
nói ở đây có thể là một số tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ 
của công dân, tội xâm phạm sở hữu, tội phạm về ma túy V.V..

Với tư cách là hình phạt chính, ngoài điều kiện áp dụng là 
những trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, phạt tiền còn được 
quy định trong chế tài lựa chọn cùng với các hình phạt chính 
khác như cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn. Chế
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tài lựa chọn này mờ ra khả năng pháp lí cho việc toà án quyết 
định hình phạt chính thích hợp với tính chất, mức độ nguy 
hiểm cho xã hội cùa tội phạm, nhân thân người phạm tội, các 
tình tiết tâng nặng, giảm nhẹ TNHS, hoàn cánh kinh tế cúa 
người phạm tội cũng như khả năng thi hành án.

về mức phạt tiền khi là hình phạt chính. BLHS có hai cách 
quy định. Cách thứ nhất là quv định phạt tiền với mức tối thiểu 
và tối da. Dây là cách quy định pho biến. Mức thấp nhất trong 
trường hợp này là một triệu đồng (các điều 245, 266, 268 
BLHS...) và cao nhất là một tỷ đồng (Điều 172 BLHS). Cách 
thứ hai là quy định mức phạt tiền theo bội số tiền trốn thuế 
hoặc tiền lãi (các điều 161, 163 BLHS), mức thấp nhất là một 
lần và cao nhất là mười lần.

Khi là hình phạt bổ sung, hình phạt tiền được áp dụng đối 
với các tội xâm phạm trật tự quán lí kinh tế, các tội phạm về 
tham nhũng, ma tuý hoặc những tội phạm khác do BLHS quy 
định. Đó có thể là các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng, 
trật tự quản lí hành chính, các tội phạm về chức vụ V.V..

Cách quy định về mức phạt tiền trong trường hợp là hình 
phạt bổ sung cũng giống như khi là hình phạt chính. Tuy 
nhiên, phạt tiền trong trường hợp này có mức độ tối đa thấp 
hơn. Tối đa là 500 triệu đồng (Điều 172 BLHS) hoặc tối đa chỉ 
gấp 5 lần giá trị tài sản phạm tội (các điều 279, 289, 291 BLHS).

ỈChi quyết định hình phạt tiền dù là hình phạt chính hay bổ 
sung, toà án căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội 
đã phạm, tình hình tài sản của người đã phạm tội, sự biến động 
của giá cả. Tiền phạt có thể nộp một lần hoặc nhiều lần trong 
thời hạn do toà án quyết định.
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3. Cải tạo không giam giữ (Điều 3 1 BLHS)

Cải tạo không giam giữ  là hình phạt chính có thời hạn từ 
sáu thảng đên ba năm được áp dụng với người phạm tội ít 
nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng, có nơi làm việc ổn 
định hoặc nơi thường trú rõ ràng khi xét thấv không cân thiết 
phải cách li người phạm tội khỏi xã hội.

Trong hệ thống hình phạt, cải tạo không giam giữ nhẹ hom 
hình phạt tù nhung nặng hcrn phạt tiền và cảnh cáo. Cải tạo 
không giam giữ không buộc người bị kết án phải cách li khỏi xã 
hội. Do vậy, cài tạo không giam giữ chi áp dụng đối với người 
phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, có nơi làm việc ổn 
định hoặc nơi thường trú rõ ràng. Hai điều kiện này của cải tạo 
không giam giữ là điều kiện về tính chẩt, mức độ nguy hiểm cho 
xã hội của tội phạm và điều kiện bảo đảm hiệu quả của việc áp 
dụng hình phạt này. Vì là hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù và 
không phải cách li khỏi xã hội để giáo dục, cải tạo, cho nên cải 
tạo không giam giữ chỉ áp dụng cho những trường hợp phạm tội 
ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng. Những yếu tố cơ bán đưa 
đến hiệu quả của cải tạo không giam giữ là sự giám sát của cơ 
quan, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương, sự phối hợp của 
gia đình với các cơ quan, tổ chức nói trên trong việc giáo dục 
và sự tự cải tạo cùa người bị kết án qua hoạt động học tập, lao 
động, sinh hoạt tại địa phương. Chính vì vậy, cải tạo không 
giam giữ chỉ áp dụng khi người phạm tội đang có nơi làm việc 
ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng. Cơ quan, tổ chức có 
thể được toà án giao trách nhiệm giám sát, giáo dục là:

- Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lí người bị kết án, nếu 
người đó là cán bộ, công chức, người đang học tập tại các cơ 
sở giáo dục, đào tạo;
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- Dơn vị quân đội từ cấp đại đội hoặc tương đương trơ lên, 
nếu người bị kết án là quân nhân, công nhân quốc phòng;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã nếu người bị kết án là người lao 
động làm công ăn lương;

- ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi nguời bị kết án 
cư trú, nếu người đó không thuộc đối tượng của ba cơ quan, tổ 
chức trên.

Cơ quan, tổ chức giám sát. giáo dục người bị kết án có trách 
nhiệm và quyền:

- Phân công người trực tiếp giám sát. giáo dục người bị kết án;
- Tạo điều kiện đề người bị kết án lao động, học tập và hoà 

nhập vào cuộc sống chung cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 
phương mình;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan khác và gia đình người 
bị kết án trong việc giáo dục, cảm hoá, giúp họ sửa chữa lỗi lầm;

- Yêu cầu người bị kết án thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
cùa mình; có biện pháp ngăn ngừa, giáo dục kịp thời khi người 
đó có biểu hiện tiêu cực và thông báo với cơ quan có thẩm 
quyền để xử lí khi cần thiết;

- Kịp thời biểu dương khi người bị kết án có nhiều tiến bộ, 
tích cực tham gia các hoạt động xã hội và lập công;

- Cho phép người bị kết án được vắng mặt ở nơi cư trú;
- Xem xét hoặc theo đề nghị cùa người bị kết án đề nghị 

toà án cấp huyện hoặc toà án quân sự khu vực nơi người đó 
đang chấp hành hình phạt xem xét việc giàm thời hạn hoặc 
miễn chấp hành hình phạt còn lại khi đã chấp hành được một 
phần ba thời hạn cải tạo không giam giữ và có nhiều tiến bộ 
hoặc lập công, quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo;
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- cấp  giấy chuna nhận đã chấp hành xong thời hạn cai tạo 
không giam giữ cho người bị kết án:

- Nhận xét bàng vãn bán và shi vào sổ theo dõi về quá trinh 
chấp hành hình phạt cua người bị kết án khi người đó chuyến 
đi nơi khác;

- Tiến hành khấu trừ một phần thu nhập (từ 5% đến 20%) 
của người bị kết án theo quyết định của toà án để giao nộp cho 
cơ quan thi hành án dân sự.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ có nghĩa vụ:
- Chấp hành nghiêm chinh pháp luật của Nhà nước; tích 

cực tham gia lao động, học tập, thực hiện đầy đù nghĩa vụ công 
dân, quy ước của thôn, ấp, bản, cụm dân cư nơi mình cư trú;

- Làm bản cam kết với cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục 
trong đó nêu rõ nội dung quyết tâm và hướng sừa chữa lồi lầm 
của mình. Bàn cam kết phải có ý kiến của người được phân 
công trực tiếp giám sát, giáo dục;

- Thực hiện nghiêm chình bán cam kết của mình, phải tích 
cực sửa chữa lồi lầm; làm ăn lương thiện và tham gia các hoạt 
động chung tại cộng đồng nơi mình cư trú;

- Ghi chép đầy đù các nội dung quy định trong so theo dõi 
và nộp cho người trực tiếp giám sát, giáo dục khi hết thời hạn 
cải tạo không giam giữ;

- Chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung và nghĩa vụ bồi 
thường thiệt hại;

- Hàng tháng phải báo cáo bằng vãn bản với người trực tiếp 
giám sát, giáo dục về tình hình rèn luyện, tu dưỡng của mình; 
trong trường hợp người bị kết án vắng mặt khỏi nơi cư trú trên 
30 ngày, thì bản báo cáo phải có nhận xét của cảnh sát khu vực 
hoặc công an xã nơi người đó đến tạm trú;
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- lỉu tháng một lần phải tự kiềm điểm về kết qua thực hiện 
ban cam kết cùa mình trước tập thể nơi mình làm việc, học tập 
hoặc cư trú:

- Khai háo và giao nộp đầy đù phần thu nhập bị khấu trừ 
theo quyết định cúa toà án cho cơ quan thi hành án dân sự. Nếu 
không nộp đủng hạn thì phải chịu lãi suất theo quy định cùa 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Phải có mặt khi cơ quan, tô chức giám sát. giáo dục yêu cầu;
- Trong trường hựp người bị kết án cần đi khỏi nơi cư trú:
-  Nếu là cán bộ. công chức, quân nhân, công nhân quốc 

phòng, người lao động làm công ăn lương thì phải xin phép thù 
trướng cơ quan, tổ chức nơi mình làm việc đồng thời báo cho 
tồ trường tổ dân phố, trướng thôn, làng, ấp, bán hoặc cảnh sát 
khu vực, công an xã nơi mình cư trú;

+ Nếu là người đang học tập tại cơ sờ giáo dục, đào tạo thì 
phải xin phép lãnh đạo cơ sở giáo dục, đào tạo đồng thời báo 
cho tổ trường dân phố, trường thôn, làng, ấp, bản hoặc cành sát 
khu vực, công an xã nơi mình cư trú;

+ Nếu là người được giao cho ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn giám sát, giáo dục thì phải báo với người trực tiếp giám 
sát, giáo dục mình; trong trường hợp đi khỏi nơi cư trú trên 30 
ngày thi phải báo cáo bàng văn bản gửi chủ tịch ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn giám sát, giáo dục, trong đó ghi rõ thời 
gian vắng mặt, nơi đến tạm trú;

+ Nếu người bị kết án đi khỏi nơi cư trú qua đêm thì khi 
đến nơi phải trình báo ngay và nộp sổ theo dõi người bị kết án 
cho cành sát khu vực hoặc công an xã nơi đến tạm trú.(1)

(l).Xem: Nghị định số 60/2000/NĐ-CP quy định về việc thi hành hình phạt cải 
tạo không giam giữ ngày 30/10/2000.
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Người bị kết án cải tạo không giam 2Ĩữ được bố trí công 
việc phù họp với yêu cầu, mục đích giám sát. giáo dục và được 
hường chế độ phù hợp với công việc mà mình đảm nhiệm. 
Trong trường hợp người bị kết án đang học tập tại cơ sở eiáo 
dục, đào tạo nếu được tiếp tục học tập thì được hưởng quyền 
lợi theo quy chế của cơ sở giáo dục, đào tạo đó. Nếu người bị 
kết án không làm việc trong các cơ quan nhà nước thì được ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú tạo điều 
kiện làm ăn, sinh sống.

Người bị kết án nếu đang được hưởng chế độ ưu đãi hoặc 
bảo hiểm xã hội thì vẫn được hưởng chế độ theo quy định hiện 
hành. Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 
được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ nhưng 
không được tính vào thời gian xét nâng lương, phong quân 
hàm theo niên hạn.

Thời hạn xem xét việc giảm thời gian chấp hành hình phạt 
đối với người đã thành niên là một phần ba và đối với người 
chưa thành niên là một phần tư thời hạn cải tạo không giam giữ.

Ngoài điều kiện về thời hạn, người được giảm thời hạn 
chấp hành hình phạt phải là người có nhiều tiến bộ trong thời 
gian đã chấp hành án. Thông thường người chấp hành án cải 
tạo không giam giữ có thể được giảm mỗi năm một lần, mỗi 
lần giảm từ ba đến chín tháng. Neu người đã được giảm một 
lần nhưng lại lập công mới hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì 
được xét giảm tiếp nhưng tối đa là hai lần trong một năm. 
Người chấp hành án cải tạo không giam giữ dù được giảm 
nhiều lần nhưng phải đảm bảo thời gian thực tế chấp hành hình 
phạt là một phần hai mức án, đối với người chưa thành niên 
phạm tội thì phải đảm bảo hai phần năm mức án.
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Trường hợp đặc biệt, người chấp hành án cải tạo không 
giam giữ đã lập công, đã quá già vếu hoặc bị bệnh hiêm nghèo 
dã chấp hành một phần tư án phạt thì có thề xét giảm với mức 
cao nhất là một năm mồi lần nhưng phái đảm bảo chấp hành 
hai phần năm mức án. Người chưa thành niên nếu mắc bệnh 
hiểm nghèo hoặc đã lập công thì được xét giảm ngay."1

Người chấp hành án cải tạo không giam giữ ngoài trường 
hợp được giảm thời hạn chấp hành hình phạt có thể được miễn 
chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ khi thoả mãn hai 
điều kiện sau:

- Đã lập công lớn hoặc mac bệnh hiểm nghèo;

- Không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Người bị phạt cải tạo không giam giữ phải làm đơn gửi 
trướng công an xã hoặc thủ trưởng đơn vị quân đội để các cơ 
quan này xem xét đề nghị toà án cấp huyện hoặc toà án quân 
sự khu vực ra quyết định miễn chấp hành hình phạt cải tạo 
không giam giữ.

Khi xem xét, áp dụng cải tạo không giam giữ cần chú ý: 
Neu bị cáo không có căn cước, lí lịch rõ ràng, không có nơi 
thường trú thì không áp dụng hình phạt này; việc khấu trừ thu 
nhập không có tính chất bắt buộc đối với mọi trường họp; nếu 
người bị kết án đã bị tạm giam thì thời hạn tạm giam được trừ 
vào thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 
một ngày tạm giam bàng ba ngày cải tạo không giam giữ.

(l).Xem: Thông tư liên tịch sổ 09/2012/ĨTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 16/8/2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quàn chế còn lại.
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4. Trục xuất (Điều 32 BLHS)

Trục xuât ỉà hình phạt chính hoặc hình phạt bô sung buộc 
người nước ngoài phạm tội (ngirời không có quốc tịch Việt 
Nam) trong thời hạn nhát định phai rời khỏi lãnh thô nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam}1'

Người bị trục xuất có nghĩa vụ: Rời khỏi lãnh thổ Việt 
Nam đúng thời hạn được ghi trong quyết định thi hành án của 
toà án. nếu không thuộc trường hợp được kéo dài thời hạn; 
tuân thù các quy định của pháp luật Việt Nam, chịu sự quản lí, 
giám sát của cơ quan quản lí xuất nhập cảnh; không được tự ý 
rời khỏi nơi quản lí, giám sát do cơ quan quản lí xuất nhập 
cảnh chỉ định bằng vãn bàn; nộp các giấy tờ cần thiết để thi 
hành án theo yêu cầu cúa cơ quan quản lí xuất nhập cảnh; 
nhanh chóng chấp hành các nghĩa vụ khác và hoàn thành các 
thù tục cần thiết để rời khỏi lãnh thổ Việt Nam đúng thời hạn; 
tự chịu chi phí về phương tiện xuất cảnh.

Người bị trục xuất có thể được kéo dài thời hạn rời khỏi lãnh 
thổ Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp: đang ốm 
nặng, đang phải cấp cứu hoặc vì lí do sức khoẻ khác mà không 
thế đi lại được và được cơ quan y tế hoặc bệnh viện từ cấp tinh 
trở lên chựng nhận; phải chấp hành các hình phạt khác hoặc 
thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt 
Nam; có lí do chính đáng khác cản trở việc rời khỏi lãnh thổ Việt 
Nam được thù trưởng cơ quan quản lí xuất nhập cảnh xác nhận.

Trục xuất là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung tùy 
theo trường hợp được toà án áp dụng. Trong hệ thống hình

(l).X em : Nghị định cùa Chính phù số 5 4 /2 0 0 1/NĐ-CP ngày 23/8/2001 hướng
dẫn thi hành hình phạt trục xuất.
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phạt, trục xuất là hình phạt nặna hơn canh cáo. phạt tiên nhune 
nhẹ hơn tù có thời hạn. Bởi vì. người bị kết án không được cư 
trú trên lãnh thô Việt Nam. tuy thê họ không bị cách li khỏi xã 
hội đê giáo dục, cải tạo.

Khi quyết định hình phạt dối với người nước ngoài, toà án 
căn cứ vào tính chất, mức độ nguv hiểm cho xã hội. các tình 
tiết tăng nặng, giảm nhẹ TXHS và nhân thân cúa họ để quvết 
định trục xuất là hình phạt chính hoặc bố sung.

Đối với người nước ngoài phạm tội thuộc đối tượng được 
hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc ưu đãi và miễn trừ 
về lãnh sự được giải quyết bằng con đường neoại giao.

5. Tù có thòi hạn (Điều 33 BLHS)

Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phái cách li khỏi xã  
hội trong thời gian nhất định đê học tập, lao động, cải tạo.

Tù có thời hạn là hình phạt nghiêm khắc hơn cải tạo không 
giam giữ. Sự hạn chế tự do của người bị kết án tù có thời hạn 
là nội dung pháp lí chủ yếu của loại hình phạt này. Theo Điều 
33 BLHS, tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức 
tối thiểu là ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm. Trong trường 
hợp phạm nhiều tội, mức tối đa của tù có thời hạn là ba mươi 
năm (Điều 50 BLHS).

Trong thời gian chấp hành hình phạt tù có thời hạn, người 
bị kết án phải chấp hành đầy đù các nội quy, quy chế của trại 
giam. Họ được phép học văn hoá và học nghề, tham gia lao 
động do trại giam tồ chức và đirợc tạo điều kiện để hình thành 
và phát triển ý thức tuân thủ pháp luật. Khi có kết quả cải tạo 
tốt, họ có the được giảm án hoặc miễn chấp hành phần hình 
phạt còn lại. Việc tước tự do của người phạm tội và buộc họ
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phải cải tạo còn có mục đích phòna ngừa chung. Khi người bị 
kết án tù và phải chấp hành án này tại trại giam, họ không còn 
những điều kiện nhất định để phạm tội mới gây thiệt hại đến an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Người phạm tội bị toà án tuyên hình phạt tù có thời hạn, 
trước đó cỏ thể có thời gian bị tạm giữ, tạm giam. Thời gian bị 
tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt 
tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù.

6. Tù chung thân (Điều 34 BLHS)

Tù chung thân là hình phạt tù không có thời hạn được áp 
dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm 
trọng nhưng chưa đến mức bị xử phạt từ hình.

Trong hệ thống hình phạt Việt Nam, tù chung thân là hình 
phạt rất nghiêm khắc, chi nhẹ hơn hình phạt từ hình. Tù chung 
thân tước tự do cùa người bị kết án, cách li họ khỏi xã hội để 
giáo dục, cải tạo và phòng ngừa tội phạm. Đặc điểm trên cùa tù 
chung thân có nội dung giống như tù có thời hạn. Tuy nhiên, 
sự khác nhau cơ bản giữa tù chung thân và tù có thời hạn là sự 
tước tự do của tù chung thân là không có thời hạn, nghĩa là nó 
có khả năng tước tự do của người phạm tội đến hết đời. Đây là 
điểm thể hiện tính rất nghiêm khắc cùa loại hình phạt này.

về điều kiện áp dụng tù chung thân, Điều 34 BLHS quy 
định người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến 
mức xử phạt tử hình thì xử phạt tù chung thân. Đối với tội đặc 
biệt nghiêm trọng, toà án phải dựa vào các căn cứ quyết định 
hình phạt (Điều 45 BLHS) để lựa chọn một trong ba hình phạt: 
Tử hình, tù chung thân, tù có thời hạn (ở mức cao) để áp dụng 
đối với người phạm tội. Với tính chất là hình phạt nặng hơn tù
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có thời hạn và nhẹ hơn hình phạt tử hình, tù chung thân tạo khá 
năng pháp lí cho việc thực hiện đường lối xử lí tội phạm được 
sát vói thực tế phức tạp và đa dạng của tình hình tội phạm. 
Thông thường trong thực tiễn, hình phạt tù chung thân được áp 
dụng đối với trường hợp đặc biệt nghiêm trọng mà nếu áp dụng 
hình phạt tù có thời hạn ở mức tối đa vẫn còn nhẹ nhưng nếu 
phạt từ hình thì chưa thật cần thiết.

Do tính chất nghiêm khẳc cùa hình phạt tù chung thân và 
xuất phát từ nguyên tẩc xừ lí người chưa thành niên phạm tội, 
luật hình sự Việt Nam không cho phép áp dụng tù chung thân 
đối với người chưa thành niên phạm tội.

7. Tử hình (Điều 35 BLHS)

Từ hình là hình phạt đặc biệt, có nội dung cường chế 
nghiêm khắc nhất tước bỏ quyền sống của người bị kết án, chi 
áp dụng đổi với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Quyền sống là quyền tự nhiên của con người. Tử hình là 
tước bỏ quyền sống của người bị kết án. Do vậy, tử hình là 
hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt. Khi áp 
dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội, Nhà nước đã 
loại bỏ hoàn toàn sự tồn tại của họ trong xã hội vì lợi ích chung 
cùa cả xã hội.

Tử hình chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt 
nghiêm trọng, gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội. Nhưng tử 
hình không phải là sự trả thù của Nhà nước mặc dù nó đã thể 
hiện tới mức tối đa khả năng trừng trị người phạm tội. Tử hình 
không đặt ra mục đích cải tạo và giáo dục người bị kết án. Tuy 
nhiên, từ hình vẫn có mục đích phòng ngừa riêng, loại bỏ khả 
năng phạm tội mới của người bị kết án. Đối với những người ý
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thức pháp luật còn kém trong xã hội, tử hình có tác dụng răn đe 
mạnh mẽ, ngăn ngừa họ di vào con đường phạm tội. Từ thực 
tiền xét xử cho thấy, tứ hình chỉ được áp dụng trong trường 
hợp phạm lội gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh 
quốc gia. trật tự. an toàn xã hội... có ảnh hườn G rất xấu đến xã 
hội, bị dư luận xã hội kịch liệt lên án. Tính chất đặc biệt cùa từ 
hình còn được thể hiện trong chế độ thi hành án theo luật tố 
tụng hình sự (Điều 228, Điều 229 BLTTHS).

Theo Điều 35 BLHS thì: "không áp dụnẹ hình phạt từ hình 
đối với người chua thành niên phạm tội, đôi với phụ nữ có thai 
hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuôi khi phạm tội 
hoặc khi bị xét xứ.

Không thi hành án tử hình đoi với phụ nữ có thai, phụ nữ 
đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong trường hợp này, hình 
phạt tử hình chuyên thành tù chung thăn”.

Người chưa thành niên, phụ nữ có thai hoặc phụ nừ đang 
nuôi con dưới 36 tháng tuổi phạm tội là những đổi tượng đặc 
biệt của chính sách hình sự cùa Nhà nước Cộng hoà XHCN 
Việt Nam. Quy định tại Điều 35 BLHS chủ yếu xuất phát từ 
nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự, đặc điếm tâm - sinh lí 
của người chưa thành niên, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con 
nhỏ và ảnh hưởng của những đặc điểm này đến khả năng nhận 
thức và điều khiển hành vi của họ cũng như cân nhẳc khả năng 
cải tạo, giáo dục người chưa thành niên phạm tội và hậu quả áp 
dụng hình phạt đối với phụ nừ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ.

Người bị kết án tử hình có quyền xin ân giảm án. Trong 
trường hợp được ân giảm thì hình phạt tử hình chuyển thành tù 
chung thân.
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8. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định (Điều 36 BLHS)

Cam đơm nhiệm chức vụ, cám hành nghé hoặc làm công 
việc nhài định là hình phạt bô sung, được áp dụng khi xét thâv 
nếu dê người bị kết Ú11 liếp tục đảm nhiệm chức vụ, làm những 
nẹliê lioặc công việc nhát định sau khi chớp hành xong hình 
phạt lù hoặc sau khi ban án củ hiệu lực pháp luật (nêu là hình 
phạt chinh khác hoặc người bị kêt án được hương án treo) thì 
họ cỏ thê lại có điều kiện phạm tội mới.

Theo các quy định trona Phần các tội phạm cùa BLHS, 
hình phạt bổ sung này được quy định tại các tội phạm cụ thể 
mà người phạm tội lợi dụne chức vụ. danh nghĩa cơ quan, tô 
chức, nahề nghiệp hoặc công việc nhất định đề phạm tội hoặc 
do thiếu trách nhiệm trong khi thực hiện công vụ, vi phạm quy 
tắc nghề nehiệp hoặc hành chính gây thiệt hại cho lợi ích cùa 
Nhà nước, lợi ích hcrp pháp của tập thể hoặc cua công dân (các 
điều 97, 99, 107, 153, 154. 155  ̂ 156... BLHS). Khi áp dụng 
hình phạt bổ sung cam đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định, toà án tuỳ theo từna trường hợp 
cụ thể có thể vừa tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ và cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định (Điều 167 BLHS) nhưng 
cũng có thể chì tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định (các 
điều 123, 124, 125, 126, 127... BLHS) hoặc tuyên cấm đảm 
nhiệm chức vụ quản lí tài sàn (Điều 144 BLHS).

Hình phạt bổ sung này tăng cường hiệu quả của hình phạt 
chính đã áp dụng đối với người bị kết án đồng thời loại bỏ điều 
kiện cho việc phạm tội lại. Thời hạn bị cấm là từ một đến nãm 
năm tuỳ theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội 
phạm và yêu cầu phòng ngừa. Thời hạn chấp hành hình phạt

251



bố sung này được tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù 
hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính 
là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong 
trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

9. Cấm cư trú (Điều 37 BLHS)

Cam cư trú là hình phạt bô sung áp dụng đoi với người bị 
kết án phạt tủ, buộc người đó không được tạm trú và thường 
trú từ một năm đến năm năm ở một số địa phương nhất định, 
kế từ ngàv chap hành xong hình phạt tù.(í)

Tự do cư trú là quyền của mọi công dân được pháp luật ghi 
nhận và bào đảm thực hiện (Điều 23 Hiến pháp). Tuy nhiên, 
đổi với người phạm tội bị phạt tù, khi xem xét tính chất, mức 
độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, nhân thân người phạm 
tội và yêu cầu phòng ngừa, toà án có thể tuyên cấm cư trú ở 
một số địa phương nhất định để tước đi khả năng sừ dụng 
những điều kiện vốn có của địa phương đế hoạt động phạm tội. 
Địa phương có thể bị cấm cư trú là: Thành phố lớn và khu 
công nghiệp tập trung; khu vực biên giới, bờ biển, hải đảo; khu 
vực có nhũng cơ sờ quốc phòng quan trọng; khu vực có các 
đầu mối giao thông quan trọng... Đây là những địa phương cần 
thiết phải bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mức độ 
cao. Thời hạn cấm cư trú do toà án tuyên là từ một năm đến 
năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn thi hành hình phạt 
cấm cư trú có trách nhiệm quản lí chặt chẽ, giám sát, giáo dục, 
tạo điều kiện giúp đỡ người bị kết án làm ăn, sinh sổng, ngăn

(l).X em : Nghị định của Chính phũ số 54/2001/N Đ -C P ngày 23/8/2001 huớng
dẫn thi hành hình phạt cấm cư trú.
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chặn không đề họ tiếp tục vi phạm pháp luật và thi hành 
nghiêm chinh bản án cua toà án.

Người bị cấm cư trú có nehĩa vụ: Khônç được cư trú ở 
những nơi đã bị cấm theo quyết định của toà án, phải cư trú ờ 
nơi khác; trình diện uy ban nhân dân cấp xã nơi được đến cư 
trú, xuất trình giấy chứna nhận chấp hành xong hình phạt tù. 
bán nhận xét về kết quả chấp hành án phạt tù của trại giam, 
chấp hành nghiêm chinh chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và các quy định của chính quyền địa phương nơi đến cư trú.

Neười bị cấm cư trú có quyền: Khi có lí do chính đáng, có 
thể được phép đến địa phương đã bị cấm cư trú nơi có nhân 
thân, gia đinh đang sinh sống hoặc quê quán nếu được sự đồng 
ý cùa ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến quyết định nhưng mỗi 
lẫn không được quá năm ngày; được tự do cư trú ngoài những 
nơi bị cấm; không bị hạn chế việc đi lại, hành nghề hoặc làm 
công việc nếu không có bản án hoặc quyết định khác của toà 
án cấm hành nghề hoặc làm công việc đó và không thuộc 
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Nghị định số 
08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2001 của Chính phủ; 
được đề nghị ủy ban nhân dân xã nơi mình cư trú làm thủ tục 
đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn chấp hành thời 
hạn cấm cư trú còn lại khi đủ điều kiện.

Các điều kiện đó là: Đã chấp hành được ít nhất một phần 
hai thời hạn cấm cư trú; cải tạo tiến bộ. Người chấp hành án 
phải làm đơn để toà án nhân dân cấp huyện xem xét ra quyết 
định miễn chấp hành hình phạt quàn chế.( 11

(l).Xem: Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 16/8/2012.
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10. Quản chế (Điều 38 BLHS)

Quản chê là hình phạt bô sung áp dụng đôi với người bị kết 
án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm 
nguy hiêm hoặc trong những trường hợp khác mà BLHS quy 
định, buộc người đó phải cư trú, làm ăn, sinh sống và cải tạo ở  
một địa phương nhất định từ một năm đến năm năm, kê từ 
ngày chấp hành xong hình phạt tù, có sự kiêm soát, giáo dục 
cùa chính quvển và nhân dân địa phương.(11

ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn thi hành hình phạt 
quán chể có trách nhiệm giám sát. quàn lí, giáo dục, tạo điều 
kiện giúp đỡ người bị kết án làm ăn, sinh sống ngăn chặn 
không để họ vi phạm pháp luật.

Người bị quản chế có nghĩa vụ: Trở về địa phương mà bản 
án chi định là nơi quản chế ngay sau khi chấp hành xong hình 
phạt tù và trình diện với ùy ban nhân dân cấp xã, xuất trình 
giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù; chịu sự 
quản lí, giám sát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa 
phương; không được tự ý rời khôi nơi quản chế; mồi tháng 
một lần vào tuần đầu cùa tháng trình diện và báo cáo với ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi quản chế việc chấp hành quy định về 
quàn chế; phải có mặt tại địa điểm quy định và trả lời về các 
vấn đề có liên quan khi ùy ban nhân dân các cấp yêu cầu; 
chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và quy định 
của địa phương; tích cực lao động, học tập, cải tạo để trở 
thành người có ích cho xã hội.

Người bị quản chế có quyền: Sinh sống cùng gia đình tại

(l).X em : Nghị định cùa Chính phù số 5 3 /2 0 0 1/NĐ-CP ngày 23/8/2001 hướng
dẫn thi hành hình phạt quản chế.
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địa phương nơi quan chế: lựa chọn nghề nghiệp, công việc lao 
độnu thích hợp. trừ nhữnạ nghề hoặc cóne \ iệc nhất định dã bị 
cấm theo quyết định của toà án và nhữne ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện:"1 được hướng mọi thành quá lao độns do 
mình làm ra theo quv định cùa pháp luật: tự do di lại trone 
phạm \ i xã. phường, thị trấn nơi quan chế: dược xét miễn chấp 
hành thời hạn quan chế còn lại khi có đủ điều kiện.

Các điều kiện dê miễn chấp hành án phạt quan chế là:
- Đã chấp hành được một phần hai án phạt;
- Cái tạo tiến bộ.
Người bị phạt quán chế phủi làm đơn đê toà án nhân dân 

cấp huyện xem xét ra quvết định miễn chấp hành hình phạt 
quàn chế.(l)

11. Tưóc một số quyền công dân (Điều 39 BLHS)

Tước một so quyền công dân là 'hình phạt bô sung, áp dụng 
đoi với công dân Việt Nam bị kết án tù về các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia hoặc tội phạm khác được BLHS quy định.

Theo Điều 39 BLHS, các quyền công dân có thể bị tước là 
quyền ứng cứ, quyền bầu cừ đại biểu cơ quan quyền lực nhà 
nước; quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền 
phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Hiến pháp quy 
định các quyền cơ bản của công dân. Trong các quyền cơ bản 
có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

(l).Xem : Nghị định cùa Chính phủ số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/200! quy 
định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện.
(l).Xem: Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 16/8/2012.
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như Quốc hội. hội đồne nhân dân các cấp và quyền tham gia 
quan lí Nhà nước và xã hội. Đồng thời. Hiến pháp còn quv 
định côna dân có nshĩa vụ trune thành với Tô quốc (xem các 
điều 27. 29, 44 Hiến pháp). Nhừne người phạm tội xâm phạm 
đến an ninh quốc gia của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam là những người đã không thực hiện nghĩa vụ cao ca cùa 
mình với Tổ quốc XHCN. Đối với họ. bên cạnh hinh phạt 
chính là tù có thời hạn có thể áp dụng hình phạt tước một sổ 
quvền công dân (Điều 92 BLHS).

Khi tuyên hỉnh phạt bỏ sung nàv, toà án có thể chi tước 
một quyền nhưne cũng có thể tước nhiều quyền được quy định 
tại Điều 39 BLHS tuy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã 
hội cùa tội đã phạm, nhân thân người phạm tội và yêu cầu 
phòng ngừa tội phạm. Thời hạn tước một số quyền côna dân là 
từ một năm đến năm năm. Thời hạn được tính từ ngày chấp 
hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực 
pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

12. Tịch thu tài sản (Điều 40 BLHS)

Tịch thu tài san là hình phạt bô sung, tước một phán hoặc 
toàn bộ tài sàn thuộc sờ hữu của người bị kết án ve tội nghiêm 
trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng 
sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu tài sàn được áp dụng đối với những người phạm 
tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm 
trọng trong trường hợp BLHS quy định. Trong phần các tội 
phạm, tịch thu tài sản có thể được quy định riêng như đối với 
các tội xâm phạm an ninh quốc gia (Điều 92 BLHS) hoặc được 
quy định là chế tài lựa chọn cùng với phạt tiền (khi là hình phạt
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bô sung) như đôi với một sô tội xâm phạm sở hữu, trật tự quản 
lí kinh té. tội phạm về ma tuý... Cách thức quv định tịch thu tài 
sàn cùng với phạt tiền trong chế tài lựa chọn tạo khà năna pháp 
lí cho việc giai quyết của toà án phù hợp với từng trườna hợp 
phạm tội cụ thể.

Khi tuyên hình phạt tịch thu tài san. toà án có thê tuyên 
tước một phần hoặc toàn bộ tài sán của người phạm tội. Tài san 
bị tước phái thuộc sở hữu của riRười bị kết án; tài sản đó cỏ thể 
là tài sản người bị kết án đang sử đụns hoặc là tài san đã cho 
vay, mượn. thuê, gưi sửa chữa, gửi người khác giữ hoặc đang 
cầm cố, thế chấp... Tài sản thuộc sớ hữu cùa người bị kết án có 
thể tồn tại dưới dạng hiện vật hoặc là tiền, kê cả tiền gứi ngân 
hàng, quỹ tín dụng, hoặc là trái phiếu, tín phiếu... Theo Điều 
40 BLHS. trong trường hợp tịch thu toàn bộ tài sản, cơ quan 
thi hành án vẫn phải để lại cho ncười bị kết án và gia đình họ 
những phươne liện sinh hoạt tối thiểu. Đâv là những tài sản tạo 
điều kiện sinh sống cho gia đình và bản thân người bị kết án 
sau thời gian chấp hành án.

B. CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP
Các biện pháp tư pháp là các biện pháp hình sự được 

BLHS quy định, do các cơ quan tư pháp áp dụng đoi với người 
có hành vi nguv hiếm cho xã hội, có tác dụng ho trợ hoặc thay 
thế hình phạt.

Cùng với hinh phạt, các biện pháp tư pháp thể hiện chính 
sách hình sự cùa Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt "Nam. Các 
biện pháp tư pháp mang tính chất hỗ trợ cho hình phạt trong 
trường hợp cần thiết phải xử lí cơ bản, toàn diện người phạm 
tội về hành vi nguy hiểm cho xã hội cùa họ, thể hiện sự công
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minh cua pháp luật đồng thời loại bó những điều kiện phạm 
tội, đem lại trật tự, an toàn cho xã hội. Trong nhữne trường 
hợp nhất định như trường hợp người mắc bệnh tâm thần mất 
khả năna nhận thức hoặc điều khiến hành vi, các hiện pháp tư 
pháp đóng vai trò thay thế hình phạt loại bó nguyên nhân, 
điều kiện dẫn dến hành vi nguy hiểm cho xã hội và thể hiện 
nội dung cao cả cùa nguyên tắc nhân đạo XHCN.

Các biện pháp tư pháp được áp dụng với những người có 
hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, tập thể, lợi ích chính đáng của công dân trong xã hội 
không nam ngoài mục đích giáo dục, cải tạo họ và ngăn ngừa 
khả năng gây thiệt hại đến các lợi ích trên trong tương lai. 
Nhận thức và áp dụng đúng các biện pháp tư pháp có ý nghĩa 
quan trọng trong việc thế hiện chính sách hình sự của Nhà 
nước trong cuộc sống, đảm bảo cho an ninh quốc gia, trật tự, 
an toàn xã hội.

1. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm
(Điềú 41 BLHS)

Vật và tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm là vật hoặc tiền 
là công cụ, phương tiện dùng vào việc thực hiện tội phạm hoặc 
thông qua việc thực hiện tội phạm mà có hoặc do mua bán, đổi 
chác những thứ ấy mà có hoặc là vật Nhà nước cấm sản xuất, 
tàng trữ, vận chuyên, mua bán.

Trong các đối tượng cần thiết phải tịch thu để bảo đảm trật 
tự an toàn xã hội có những vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu 
hành, chủng là đối tượng tác động của một số tội phạm nhất 
định. Đó là ma tuý, hàng giả, tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung 
chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, tài liệu, văn hoá
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phầm đồi trụy... Đổi vói vật hoặc tiền là công cụ, phương tiện 
phạm tội là tài sản thuộc sở hữu cùa người phạm tội thì phái tịch 
thu. trong trường họp là tài sản cùa người khác thì chi có thế bị 
tịch thu khi người này có lồi trona, việc để cho người phạm tội 
sư dụng vào việc thực hiện tội phạm. Trong trường hợp này cần 
xác định rõ lỗi của người có tài sản. Thông thường trong thực 
tiễn, lồi của họ xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm trong quản lí, 
trông coi, sử dụng và bao vệ tài sản. Người có lỗi đe người 
phạm tội sử dựng tài sản của mình như còng cụ, phương tiện 
thực hiện tội phạm cũng có thế là người giúp sức về vật chất 
trong đồng phạm. Trong mọi trường hợp khi người chủ sở hữu 
có lồi để người phạm tội sừ dụng tài sản này vào việc thực hiện 
tội phạm thì đều có thể tịch thu tài sản này, sung quỹ Nhà nước.

Đối với trường hợp người phạm tội đã sử dụng trái phép tài 
sản của người khác vào việc phạm tội thì theo Điều 41 BLHS, 
tài sản này không bị tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc 
người quàn lí hợp pháp.

Tịch thu vật, tiền bạc trực tiếp liên quan đến tội phạm 
không những loại bò điều kiện vật chất của tội phạm mà còn 
góp phần cải tạo, giáo dục người phạm tội, ngăn ngừa tội 
phạm, ổn định và đảm bảo trật tự xã hội.

2. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thu’ô’ng thiệt hại
(Điều 42 BLHS)

Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại là biện 
pháp tư pháp được BLHS quy định, do ioà án áp dụng đổi với 
ngirời phạm tội khi họ đã gây ra thiệt hại vật chất hoặc tinh 
thần cho người bị hại.

Khẳng định rõ thái độ cùa Nhà nước trong việc bảo vệ tài
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sản thuộc các hình thức sở hữu khác nhau, Diều 42 BLHS quy 
định: “Người phạm tội phài trả lại tài sán đã chiếm đoạt cho 
chù sở hữu hoặc người quán lí hợp pháp, phái sửa chữa hoặc 
bôi thường thiệt hại vật chát đã được xác định do hành vi 
phạm tội gây ra

Nhằm khôi phục lại tinh trạng sở hữu như trước khi tội 
phạm xảy ra, BLHS quy định người phạm tội phải trả lại tài sản 
cho chủ sở hữu hoặc người quán lí hợp pháp. Trong trường hợp 
người phạm tội đã làm cho tài sàn này giảm giá trị thì phải bồi 
thường thiệt hại bên cạnh việc trả lại tài sản. Neu tài sán bị 
chiếm đoạt không hoàn trả lại được vì những lí do nhất định như 
đã mất. thất lạc hay không còn nữa thì người phạm tội phải bồi 
thường thiệt hại cho chủ sở hữu hoặc người quản lí hợp pháp.

Đối với người sử dụng trái phép tài sản của người khác vào 
việc thực hiện tội phạm, nếu tài sản bị hòng thì họ phải sửa 
chữa. Vì những lí do nhất định, việc sửa chữa không thực hiện 
được thì phải bồi thường thiệt hại cho chù sở hữu hoặc người 
quản lí hợp pháp. Như vậy, về nguyên tắc để đảm bảo sự công 
minh của pháp luật, nếu người phạm tội làm mất tài sản của 
người khác thì phải đền, làm hỏng phải sửa chữa và gây thiệt 
hại thì phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu hoặc người 
quản lí hợp pháp.

Người phạm tội không những gây ra nhũng thiệt hại vật chất 
mà trong nhiều trường hợp còn gây ra những thiệt hại về tinh 
thần như gây thiệt hại đến danh dự, nhân phẩm, gây đau đớn... 
Đối với trường hợp này, toà án buộc người phạm tội phải bồi 
thường về vật chất những thiệt hại về tinh thần do họ gây ra.
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3. Buộc công khai xin lỗi (Điều 42 BLHS)

Buộc công khai xin lôi ¡à biện pháp tư pháp được quy định 
trong BLHS. do toà án áp dụng đỏi với người phạm tội gâv 
thiệt hại vê tinh thân nhăm khôi phục lại nhũng giá trị tinh 
than cho người bị hại và giáo dục, cải tạo người phạm tội.

Theo Điều 42 BLHS, buộc cône khai xin lồi chi áp dụng 
cho nhũng trường hợp gây thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về 
tinh thần có thể là thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín cá 
nhâri hoặc tập thể... Tội phạm có thề chỉ gây thiệt hại về tinh 
thần hoặc vật chất nhưng cũng có thế gây thiệt hại cả về vật 
chất lần tinh than. Trong trường hợp gây thiệt hại về tinh thần, 
BLHS cho phép toà án áp dụng cá hai biện pháp tư pháp bồi 
thường thiệt hại và buộc công khai xin lồi người bị hại. Người 
bị thiệt hại về linh thần được khôi phục lại những giá trị tinh 
thần thông qua việc toà án nhân danh Nhà nước Cộng hoà 
XHCN Việt Nam buộc người phạm tội công khai xin lồi họ. 
Biện pháp tư pháp này cũng có tác dụng giáo dục, cải tạo 
người phạm tội trở thành công dân biết tôn trọng những giá trị 
tinh thần cúa xã hội. Buộc công khai xin lỗi người bị hại sẽ có 
hiệu quà hơn khi kết hợp với bồi thường thiệt hại.

4. Bắt buộc chữa bệnh (Điều 43 BLHS)

Bắt buộc chữa bệnh là biện pháp tư pháp được BLHS quy 
định, do toà án hoặc viện kiểm sát áp dụng đoi với người thực 
hiện hành vi nguy hiếm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm 
thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả 
năng điêu khiên hành vi cùa mình.

Bất buộc chữa bệnh có mục đích đầu tiên là phòng ngừa 
khả nàng gây thiệt hại cho trật tự, an toàn xã hội của người
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mắc bệnh tâm thàn hoặc bệnh khác &ây rối loạn hoạt độne tâm 
thần. Bên cạnh đó, bẳt buộc chữa bệnh còn mang nội dung 
nhân đạo cao cả, thay vì áp dụng hình phạt đối với người có 
hành vi nguy hiểm cho xã hội, toà án cho họ được chữa bệnh 
tại cơ sở điều trị chuyên khoa. Trong trường hợp không cần 
thiết phải đưa vào cơ sờ điều trị chuyên khoa thì có the giao 
cho gia đình hoặc người giám hộ trông nom dưới sự giám sát 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bẳt buộc chữa bệnh được áp dụng đối với người có hành vi 
nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh 
khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiên hành 
vi của mình. Viện kiểm sát hoặc toà án áp dụng bắt buộc chữa 
bệnh đối với họ, căn cứ vào kết luận của hội đồng giám định pháp 
y. Tuỳ theo giai đoạn tố tụng, thẩm quyền áp dụng biện pháp này 
thuộc về viện kiểm sát hoặc toà án. Nơi điều trị bệnh là cơ sở 
chuyên khoa hoặc trong trường họp không cần thiết có thể giao 
cho gia đình hoặc người giám hộ chăm sóc nhung phải có sự 
giám sát của cơ quan nhà nước. Biện pháp tư pháp này còn được 
toà án áp dụng đổi với người phạm tội nếu họ mắc bệnh trước 
khi bị kết án làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều 
khiển hành vi. Họ được đưa vào cơ sở điều trị chuyên khoa để 
chữa bệnh và có thể phải chịu TNHS sau khi khỏi bệnh. Bất 
buộc chữa bệnh được áp dụng đối với người đang chấp hành 
hình phạt nếu họ cũng lâm vào tình trạng mắc bệnh như trên. 
Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt.

Neu người phạm tội bị phạt tù thì thời gian bắt buộc chữa 
bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt này.(l)

(1). Các biện pháp tư pháp áp dụne riêng với người chưa thành niên phạm tội 
được trình bày tại chương XVI.
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CHƯƠNG XIV 

QLYÉT ĐỊNH HÌNH PHẠT

I. KHẢI NIỆM

Quyết định hình phạt là khái niệm có thề được nghiên cứu 
từ hai góc độ khác nhau, từ góc độ luật hình sự và từ góc độ 
luật tố tụng hình sự. Luật hình sự đề cập tất cá các vấn đề liên 
quan đến nội dung cùa quyết định hình phạt còn luật tố tụng 
hình sự đề cập quyết định hình phạt như là hoạt động của toà 
án trong giai đoạn xét xử. Trong luật hình sự Việt Nam, khái 
niệm quyết định hình phạt được coi là khái niệm cơ bàn và 
quan trọng sau khái niệm tội phạm và hình phạt vì đây là 
những khái niệm thể hiện tập trung nhất bản chất giai cấp và 
chính sách hình sự cùa Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Xuất phát từ góc độ luật hình sự có thể định nghĩa quyết 
định hình phạt như sau:

Quyết định hình phạt là sự lựa chọn loại hình phạt và xác 
định mức hình phạt cụ thê trong phạm vi luật định đế áp dụng 
đoi với người phạm tội cụ thể.

Quyết định hình phạt chi đặt ra đối với các trường hợp 
người phạm tội không được miễn TNHS hoặc hình phạt, tức là 
đối với các trường hợp thực sự cần thiết phải áp dụng hình phạt
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cụ thê nhăm trừng trị và giáo dục, cải tạo người phạm tội.

Đa số các điều luật về tội phạm cụ thê quy định chế tài gồm 
nhiều loại hình phạt chính khác nhau. Quyết định hình phạt đổi 
với người phạm tội là sự lựa chọn một trong số các hình phạt 
chính và xác định mức hình phạt cụ thể trong khune quy định. 
Còn nếu trong phần chế tài cùa điều luật về tội phạm cụ thể 
được quy định một loại hình phạt chính thì quyết định hình 
phạt đối với người phạm tội trong trường hợp này là việc quyết 
định mức hình phạt chính trong phạm vi khung quy định.

Quyết định hình phạt bổ sung có nội dung tương tự như 
quyết định hình phạt chính. Đó là việc lựa chọn loại hình phạt 
bổ sung, có thể là một hoặc nhiều loại nếu luật quy định có thể 
áp dụng nhiều loại hình phạt bổ sung và xác định mức hình phạt 
trong khung quy định để áp dụng kèm theo hình phạt chính.

Quyết định hình phạt theo nghĩa hẹp là quyết định hình 
phạt chính và quyết định hình phạt bổ sung.

Quyết định hình phạt cũng có thể được hiêu theo nghĩa rộng 
là bao gồm quyết định hình phạt chính, quyết định hình phạt bổ 
sung, quyết định biện pháp chấp hành hình phạt (như quyết định 
cho hưởng án treo) và quyết định các biện pháp tư pháp với mục 
đích thay thế hoặc hồ trợ cho hình phạt (như quyết định trả lại 
tài sản, buộc công khai xin lỗi hoặc bắt buộc chữa bệnh...).

Quyết định hình phạt cũng có thể được hiểu theo nghĩa 
rộng hơn nữa là quyết định biện pháp xừ lí đối với người phạm 
tội. Theo nghĩa này, quyết định hình phạt là hoạt động tiếp 
theo việc định tội của toà án. Thuộc về quyết định hình phạt là 
quyết định miễn hình phạt hoặc quyết định hình phạt theo các
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nghĩa trên. Có lẽ vì theo nehĩa này cho nên nhà làm luật đã đế 
điều luật quy dịnh về miễn hình phạt trong chươna "Quyết 
định hình phạt” (Điều 54 Chương VII BLHS).

Dù khái niệm quyết định hình phạt dược hiêu theo nghĩa 
nào thì quyết định hình phạt chính vẫn là nội dung cơ bàn và 
quyết định bàn chất cùa khái niệm quyết định hình phạt.

Với nội dung trên, quvết định hình phạt được xem là sự xác 
định hậu quá pháp lí của tội phạm, vì vậy liên quan rất chặt chẽ 
với việc xác định tội phạm hay gọi là định tội danh. Việc xác 
định tội phạm đúng tạo tiền đề cho việc quyết định hình phạt 
đủng. Định tội phạm đúng cũng có nghĩa là chí ra đúng chế tài 
cần áp dụng đối với người phạm tội cụ the. Dựa trên cơ sở định 
tội đúng có thể xác định được đúng loại và mức hình phạt cụ 
thề để áp dụng đối với người phạm tội nhàm đạt được mục 
đích cùa hình phạt. Nhưng điều độ còn phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố khác, trong đó có khả năng nhận thức và áp dụng pháp 
luật hình sự của người thẩm phán.

Như vậy, có thể nói quyết định hình phạt có ý nghĩa hai 
mặt. Một mặt, cùng với định tội, quyết định hình phạt là sự thể 
hiện cao nhất, tập trung nhất việc áp dụng pháp luật hình sự 
vào đấu tranh chống tội phạm. Mặt khác, quyết định hình phạt 
tạo cơ sở quan trọng để đạt được mục đích của hình phạt.

II. CẢN CỬ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Điều 45 BLHS quy định về căn cứ quyết định hình phạt 
như sau: “ Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy 
định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy 
hiẽm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm
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tội, các tình tiẻt giam nhẹ và tâng nặng TNHS."

Theo quy định này, các căn cứ quyết định hình phạt bao gồm:
- Các quy định của BLHS;
- Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội cùa hành vi 

phạm tội;
- Nhân thân người phạm tội;
- Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TNHS.
Đây là những căn cứ chung, có tính chất bất buộc trong 

mọi trường hợp đối với toà án khi quyết định hình phạt. Các 
căn cứ này tuy có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng đều có 
tính độc lập tương đối. Sau đây, chủng ta xem xét nội dung của 
từng căn cứ nêu trên.

1. Các quy định của Bộ luật hình sự

Khi quyết định hình phạt, toà án bắt buộc phải căn cứ vào 
các quy định của BLHS để lựa chọn loại và xác định mức hình 
phạt cụ thể áp dụng đối với người phạm tội. Đó là những quy 
định liên quan đến nguyên tắc xử lí, đến hình phạt và quyết 
định hình phạt. Thuộc về những quy định này bao gồm:

+ Các quy định trong Phần chung cùa BLHS như:
- Quy định về nguyẽn tắc xử lí (Điều 3 BLHS);
- Các quy định liên quan đến hình phạt (Điều 26 đến Điều 

40 BLHS);
- Các quy định về các biện pháp tư pháp (Điều 41 đến Điều 

44 BLHS);
- Các quy định về căn cứ quyết định hình phạt (Điều 45 

BLHS), về các tình tiết giảm nhẹ TNHS (Điều 46 và Điều 47 
BLHS), về các tình tiết tăng nặng TNHS (Điều 48 BLHS), về
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tái phạm, tái phạm nguy hiếm (Điều 49 BLHS);
- Quy định về án treo (Điều 60 BLHS);
+ Các quy định trong Phần các tội phạm của BLHS về 

khung hình phạt chính và về hình phạt bổ sung cho từng loại tội.

Khi quyết định hình phạt, toà án bắt buộc phải căn cứ vào 
các quy định nêu trên, nghĩa là:

- Trước tiên, trên cơ sờ định tội. dựa vào các quy định về 
khung chế tài (hình phạt chính và hình phạt bổ sung) cho từng 
loại tội phạm, cho phép toà án xác định được khung hình phạt 
cần áp dụng cho người phạm tội.

- Tiếp theo, dựa vào các quy định cùa phần chung kể trên, 
cho phép toà án quyết định loại và mức hình phạt cụ thể trong 
khung quy định hoặc quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định 
của Bộ luật (theo quy định của Điều 47 BLHS). Trong nhiều 
trường hợp, dựa vào những quy định trên, toà án còn phải 
quyết dịnh áp dụng hình phạt bồ suns hoặc án treo hoặc biện 
pháp tư pháp đối với người phạm tội. Đây là trường họp quyết 
định hinh phạt theo nghĩa rộng.

Việc quy định “các quy định của BLHS” là căn cứ đầu tiên 
của quyết định hình phạt được xem như sự đàm bảo để thực 
hiện nguyên tắc pháp chế XHCN trong quyết định hình phạt 
đồng thời cũng là để thực hiện các nguyên tắc khác của luật 
hình sự, vì trong các quy định của luật hình sự đã thể hiện 
được đầy đủ các nguyên tắc đó.

2. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành 
vi phạm tội

Các quy định của BLHS thuộc căn cứ thứ nhất đã thể hiện
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tinh thần cơ ban cua nguyên tắc cá thế hoá hình phạt. Dó là 
khung hình phạt được quy dịnh cho từng loại tội phạm cũng 
như hình phạt cụ thể cần quyết định cho từng trường hợp phạm 
tội phải tươne xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cùa 
hành vi phạm tội. áp dụng các quy định trên để quyết định hình 
phạt cũng có nghĩa là căn cứ vào tính chất và mức độ nguy 
hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Như vậy, trong căn cứ 
thứ nhất đã chứa đựng một phần nội dung cùa căn cứ thứ hai. 
Tuy nhiên, vẫn cần thiết quy định trong BLHS căn cứ quyết 
định hình phạt độc lập tiếp theo là tính chất và mức độ nguy 
hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

Các khung chế tài của các loại tội đã được nhà làm luật xây 
dựng chù yếu căn cứ vào tính chất nguy hiểm cho xã hội của 
từng loại tội phạm nhung khi quyết định hình phạt cụ thể trong 
phạm vi khung chế tài xác định, đòi hôi toà án vẫn phải cân 
nhắc tính chất nguy hiểm cho xã hội cúa từng loại tội phạm. 
Điều đó đặc biệt có ý nghĩa khi quyết định hình phạt cho người 
phạm nhiều tội hoặc cho nhiều người phạm nhiều tội. Hình 
phạt cụ thể được quyết định mặc dù chi trong phạm vi khung 
chế tài cho phép nhưng phải tương xứng với tính chất nguy 
hiểm của từng loại tội trong sự so sánh với những loại tội khác. 
Có như vậy mới đảm bảo được tính thống nhất trong quyết 
định hình phạt đối với tất cả các hành vi phạm tội.

Cân nhắc mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm 
tội khi quyết định hình phạt sẽ đảm bào được tính thống nhất 
và sự công bằng trong quyết định hình phạt đối với các trường 
hợp phạm tội khác nhau của mỗi loại tội. Vì quyết định hình
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phạt là quyết định trong phạm vi khung hình phạt cho phép nên 
có quan điếm cho rang quyết định hình phạt chu yếu căn cứ 
vào mức độ neuy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Mức 
độ đó phụ thuộc trước hết vào những yếu tố sau:

- Tính chất cùa hành vi phạm tội như thu đoạn, công cụ. 
phương tiện, hình thức thực hiện..;

- Tính chất và mức độ của hậu qua đã gây ra hoặc đe dọa 
gây ra;

- Mức độ lỗi như tính chất của động cơ, quyết tâm phạm 
tội, nguyên nhân và điều kiện phạm tội..;

- Hoàn cảnh phạm tội;

- Những tình tiết về nhân thân có ành hường đến mức độ 
nguy hiềm cùa hành vi phạm tội(1)...

3. Nhân thân người phạm tội

Đây cũng là căn cứ thể hiện nguyên tắc cá thể hoá hình 
phạt trong luật hình sự Việt Nam. Nguyên tắc này đòi hỏi toà 
án khi quyết định hình phạt phải xác định loại và mức hình 
phạt cụ thể không chi tương xứng với tính chất và mức độ 
nguy hiểm của hành vi phạm tội mà còn phù hợp với những 
đặc điểm về nhân thân của người phạm tội để đảm bảo hình 
phạt đã tuyên đạt được mục đích trừng trị và giáo dục, cải tạo 
người phạm tội.

Ngay trong các quy định của BLHS thuộc căn cứ thứ nhất, 
nguyên tắc trên cũng đã được cụ thể hoá. Đặc biệt trong các

(l).Xem : Luật hình sự Việt Nam - Những ván để li luận và thực tiễn, Nxb. 
CAND. Hà Nội, 1997, tr. 91.
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quv định về mục đích của hình phạt, về điều kiện áp dụna các 
hình phạt và các quy định về quyết định hình phạt, nhiều đặc 
điềm về nhân thân người phạm tội được quy định là điều kiện 
cho phép hoặc giới hạn việc áp dụng hình phạt (như quy định 
của khoản 1 Điều 31; Điều 34, Điều 35 BLHS..) hoặc được 
quy định là những tình tiết cần phải được cân nhấc khi quyết 
định hình phạt (như quy định của các điều 46. 47, 48 BLHS...).

Nhiều đặc điểm về nhân thân người phạm tội có ảnh hưởng 
đến mức độ nguy hiểm cùa hành vi phạm tội. Do đó, cân nhắc 
tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội khi quyết 
định hình phạt cũng có nghĩa là cân nhắc một sổ đặc điểm về 
nhân thân người phạm tội.

Như vậy, trong căn cứ thứ nhất và căn cứ thứ hai đã chứa 
đựng một phần nội dung cùa căn cứ thứ ba. Tuy nhiên, vẫn cần 
thiết phải quy định nhân thân người phạm tội thành căn cứ độc 
lập để buộc toà án khi quyết định hình phạt phải cân nhắc trong 
tổng thể các đặc điểm về nhân thân người phạm tội liên quan 
đến khả năng đạt được mục đích của hình phạt. Đó là những 
đặc điểm về nhân thân sau đây:

- Những đặc điểm về nhân thân người phạm tội có ảnh 
hưởng đến mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 
như phạm tội lần đầu hay đã có tiền án, tiền sự, tái phạm 
thường hay tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tính chất chuyên 
nghiệp hay không, là người chưa thành niên phạm tội hay đã 
thành niên..;

- Những đặc điểm về nhân thân người phạm tội phản ánh 
khả năng giáo dục, cải tạo của họ như có thái độ tự thú hoặc
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hối cai. lập công chuộc tội hay có thái độ ngoan cố...;

- Những đặc điểm về nhân thân người phạm tội phan ánh 
hoàn canh đặc biệt cùa họ như là người bị bệnh hiểm nghèo, 
già yếu. phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ hoặc là naười có 
hoàn canh bản thân hay aia đình đặc biệt khó khăn...

4. Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS được nêu trong 
căn cứ nàv là những tình tiết đã được quy định cụ thể tại Điều 
46 và Điều 48 BLHS. Các tình tiết đó có thê được phân ra ba 
nhóm khác nhau:

- Các tình tiết làm giảm xuống hoặc tăng lên đáng kể mức 
độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội;

- Các tình tiết phản ánh khả năng giáo dục, cải tạo của 
người phạm tội;

- Các tình tiết phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của người phạm tội.

Như vậy, các tình tiết này đã thuộc về nội dung cùa căn cứ
thứ hai và thứ ba. Thế nhưng, luật hình sự Việt Nam vẫn coi 
các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS là căn cứ độc lập 
của quyết định hình phạt nhàm mục đích buộc toà án phải cân 
nhắc riêng các tình tiết này (nếu có) trong mối liên hệ với toàn 
bộ vụ án để đi đến quyết định giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS 
trong phạm vi khung hình phạt cho phép.

v ề  tính chất pháp lí cùa các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng 
nặng TNHS, cần lưu ý như sau:

- Được coi là tình tiết giảm nhẹ TNHS nếu là những tình
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tiết được quy định tại Điều 46 BLHS hoặc có thề là tình tiết 
khác được toà án xác định là tình tiết eiam nhẹ TNHS đề cân 
nhắc khi quyết định hình phạt.

- Trái lại. chỉ những tình tiết được nêu trong Điều 48 BLHS 
mới được coi là tình tiết tăng nặng TNHS.

- Dối với mỗi loại tội, không phải tất cá các tình tiết được 
nêu tại các điều 46 và 48 BLHS đều có thể là các tình tiết làm 
giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS. Chi những tình tiết giảm nhẹ 
hoặc tăng nặng không được điều luật về loại tội đó quy định là 
tình tiết định tội hoặc định khung hình phạt mới có thể được coi 
là tinh tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS đổi với loại tội đó.

- Hầu hết các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặne TNHS mới 
chi được nêu một cách khái quát mà chưa được mô tả cụ thể. 
Riêng tình tiết tăng nặng tái phạm và tái phạm nguy hiêm đuợc 
quy định cụ thể tại Điều 49 BLHS. Việc xác định nội dung của 
một số tinh tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS có thể dựa vào 
quv định của một số điều luật trong Phần chung của BLHS như 
xác định nội dung của tình tiết phạm tội trong trường hợp vượt 
quá giới hạn phòng vệ chính đáng, phạm tội trong trường hợp 
vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết và phạm tội có tổ chức., 
dựa vào quy định về phòng vệ chính đáng (Điều 15 BLHS), về tình 
thế cấp thiết (Điều 16 BLHS), về đồng phạm (Điều 20 BLHS)... 
về nội dung cụ thể của nhiều tỉnh tiết khác, nếu không có 
hướng dẫn cụ thể thì do toà án tự xác định.

Dựa vào một số quy định của BLHS và thực tiễn áp dụng 
luật hình sự, có thể xác định nội dung cũng như ý nghĩa của
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từng tình tiết giam nhẹ và tăng nặng TN11S.

a. Các tình tiết giam nhẹ trách nhiệm hình sự

* Các tình tiết ảnh hưởng đến mức độ nguy hiêm của hành 
vi phạm tội

Dây là các tình tiết thuộc về vếu tố khách quan, chu quan 
hay nhân thân neười phạm tội - những yếu tổ quyết định mức 
độ nguy hiềm cho xã hội của hành vi phạm tội.

+ Các tinh tiết liên quan đến mức độ hậu quả

- Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại cùa 
tội phạm

Dây là trường hợp neười phạm tội đã thực hiện tội phạm, 
nếu không có gì ngăn cản thì tác hại cùa tội phạm sẽ xảy ra 
hoặc xảy ra lớn hơn nhưng người phạm tội đã ngăn chặn không 
để cho tác hại xảy ra hoặc hạn chế được tác hại của tội phạm. 
Mức độ giảm nhẹ TNHS do có tình tiết này không những phụ 
thuộc vào thái độ chù quan của người phạm tội đối với hành vi 
ngăn chặn hoặc giảm bớt tác hại (như có tự nguyện, tích cực 
hay không..) mà còn phụ thuộc vào thực tế tác hại được ngăn 
chặn như thế nào( 1

- Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, 
khắc phục hậu quả

Đây là trường hợp người phạm tội đã gây ra hậu quả thiệt 
hại và đã tự nguyện (không do người bị hại đòi hỏi hoặc bị 
người khác ép buộc) tỉm cách hạn chế hậu quả của tội phạm

(l).Xem: Đinh Văn Quế, Các tình tiết tàng nặng, giàm nhẹ TNHS, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 35.
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như sửa chữa tài sàn bị hư hòng, bồi thường về vật chất thiệt 
hại về tài sản, thê chất, tinh thần hoặc có những hành vi khác 
khẳc phục hậu quá cùa tội phạm.

Các biểu hiện tự nguyện hạn chế hậu quả của tội phạm nêu 
trên ít nhiều phản ánh thái độ ăn năn, hổi lồi của người phạm 
tội đổi với hành vi phạm tội của mình. Mức độ giám nhẹ 
TNHS trong trường hợp này phụ thuộc vào sự cố gắng cùa 
người phạm tội cũng như vào mức độ hậu quà được khắc phục 
trên thực tế;

- Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại không lớn.

v ề  mặt khách quan trường hợp phạm tội có tình tiết này 
giống trường hợp phạm tội có tình tiết ngăn chặn, làm giám 
bớt tác hại của tội phạm ở chỗ thiệt hại của tội phạm không 
xảy ra hoặc xảy ra không lớn nhưng khác nhau ở nguyên nhân 
dẫn đến việc không xảy ra thiệt hại hoặc xảy ra không lớn. 
Trường hợp chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn có 
nguyên nhân là nguyên nhân khách quan nằm ngoài ý muốn 
của người phạm tội; còn trong trường hợp ngăn chặn, làm giảm 
bớt tác hại của tội phạm, người phạm tội đã có hành động tích 
cực để có được kết quả đó. Do hậu quà của tội phạm cùng là 
yếu tố quyết định mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nên 
luật hình sự coi trường hợp chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại 
gây ra không lớn là trường hợp được giảm nhẹ TNHS.

+ Tình tiết phản ánh đặc điểm nhân thân ảnh hưởng đến 
mức độ nguy hiểm cùa hành vi và người phạm tội

Đó là tình tiết phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 
nghiêm trọng. Đây là trường họp lần đầu tiên phạm tội nhưng
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phai là loại tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nếu là tội phạm 
nghiêm trọng thì phai thuộc trường hợp ít nahiêm trọng. Mức 
độ giam nhẹ TM IS trone trườna, hợp này phụ thuộc nhiều vào 
mức độ ít nghiêm trọng cua hành vi phạm tội.

- Những tình tiết ảnh hươnu đến mức dộ lồi:

- Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng;01

- Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu cùa tinh thế 
cấp thiết;<2)

- Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do 
hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra

Dây là trường hợp người phạm tội thực hiện tội phạm trong 
tình trạng không hoàn toàn làm chủ về tình cảm do tác động 
cùa hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác 
dẫn đến sự hạn chế về khả năng kiểm soát và khá năng điều 
khiển hành vi. Mức độ giảm nhẹ trong từng trường hợp cụ thể 
tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm cùa hành vi tác 
động, mức độ bị kích động và mức độ phản ứng của người bị 
kích động...

- Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải 
do mình tự gây ra

Đây là trường hợp người phạm tội đã thực hiện tội phạm do 
bị chi phối bởi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do khách quan đưa 
lại. Đó là hoàn cành khó khăn hơn nhiều so với mức bình

(1).Xem: Chương XI.
(2).Xem: Sđd.
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thườne, có thể do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn hoặc 
do nguyên nhân khách quan khác. Mức độ giàin nhẹ TNHS 
của tình tiết này phụ thuộc vào mức độ khỏ khăn và mức độ cố 
gắng tìm cách khấc phục cua người phạm tội.

- Phạm tội vi bị người khác đe dọa, cường bức

Đảy là trường hợp phạm tội do bị chi phối bơi ý chí cùa 
người khác thông qua hành vi đe doạ hoặc cường bức. Do bị đe 
doạ hoặc cưỡng bức nên người phạm tội khône hoàn toàn tự do 
lựa chọn, điều khiển hành vi của mình và bị buộc phái thực hiện 
tội phạm theo ý chí của người có hành vi đe dọa hoặc cưỡng 
bức. Đe dọa trong trường hợp này được hiểu là đe doạ sẽ gây 
thiệt hại như dọa sẽ gây thương tích, dọa sẽ hủy hoại tài sản... 
nếu người bị de dọa không thực hiện tội phạm theo ý muốn của 
mình. Cưỡng bức là hành vi dùng vũ lực uy hiếp tinh thần người 
khác để buộc họ phải thực hiện tội phạm theo ý muốn của mình 
như đánh đập hoặc giam giữ người bị cưỡng bức...

Mức độ giảm nhẹ TNHS trong trường hợp này tuỳ thuộc 
nhiều vào mức độ bị đe doạ hoặc cưỡng bức.

- Phạm tội do lạc hậu

Đây là trường hợp phạm tội do trình độ nhận thức lạc hậu, 
thấp kém đã hạn chế nhận thức tính nguy hiểm cho xã hội của 
hành vi. Khi cân nhắc mức độ giảm nhẹ TNHS trong trường 
hợp này cần căn cứ vào mức độ lạc hậu của người phạm tội 
trong điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương - nơi 
người phạm tội sinh sống.

- Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng 
nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi cùa mình
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Dây là trường hợp phạm tội mà chu thc trong tình trạng bị 
hạn chế kha năng nhận thức hoặc bị hạn chế kha năng điều 
khiên cua hành vi do bị mắc bệnh. Người phạm tội trong 
trường hợp này là người khi thực hiện tội phạm do mắc bệnh 
nào đỏ nên đã không nhận thức được đầy đủ tính nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi phạm tội của minh hoặc tuy nhận thức 
được đầy du tính nguy hiểm đó nhung bị hạn chế khà năng 
điều khiển hành vi. Trong trường hợp này, lỗi cùa người phạm 
tội là lồi hạn chế nên họ được coi là có tình tiết giảm nhẹ 
TNHS. Mức độ giảm nhẹ TNHS phụ thuộc vào mức độ hạn 
chế khả năng nhận thức hoặc mức độ hạn chế khá năng điều 
khiển hành vi của người phạm tội.

* Các tình tiết phàn ánh khả năng cài tạo cùa người phạm tội

- Người phạm tội tự thú
Đây là trường hợp tuy chưa bị phát hiện là người phạm tội 

nhưng chủ thể đã tự đến cơ quan có thẩm quyền trình diện và 
khai báo về hành vi phạm tội của mình.

- Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

Thành khẩn khai báo là trường hợp người phạm tội đã khai
rõ và đúng sự thật tất cả những gì liên quan đến hành vi phạm 
tội mà họ đã thực hiện.

Ăn năn hối cải là trường hợp người phạm tội đã day dứt, 
hối hận về việc đã thực hiện tội phạm và thể hiện mong muốn 
sửa chữa lồi lầm thông qua việc chấp hành nghiêm chinh pháp 
luật, tích cực lao động...;

- Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách 
nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm
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Đây là trường hợp người phạm tội dã cung câp các bãns 
chứne, tài liệu, tin tức cho cơ quan có trách nhiệm hoặc làm 
mọi việc theo yêu cầu của các cơ quan đó đê phát hiện và điều 
tra tội phạm mà họ tham gia thực hiện hoặc về tội phạm khác 
hoặc người phạm tội khác có liên quan mà họ biết. Mức độ 
giảm nhẹ TNHS do có tình tiết này phụ thuộc chù yếu vào hiệu 
quả của hành vi của người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ 
quan có trách nhiệm điều tra tội phạm;

- Người phạm tội lập công chuộc tội

Đây là trường hợp người phạm tội đã có thành tích đột xuất 
tương đối đặc biệt như thành tích trong cứu hoả, chống bão, lụt 
hoặc trong việc cứu người trong tình trạng nguy hiểm đến tính 
mạng... Việc lập công này đã thể hiện phần nào sự hối hận 
cũng như quyết tâm cải tạo của người phạm tội. Đây là tình tiết 
giảm nhẹ TNHS được quy định mới trong BLHS. Tuy nhiên, 
trước đây trong thực tiễn xét xử tình tiết này đã được hướng 
dẫn vận dụng là tình tiết giảm nhẹ TNHS;(I)

- Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sàn 
xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác

Đây cũng là tình tiết giảm nhẹ TNHS được quy định mới 
trong BLHS năm 1999. Trong thực tiễn xét xứ trước đây tình 
tiết này đã được hướng dẫn vận dụng là tình tiết giảm nhẹ 
TNHS cho các trường họp người phạm tội được tặng thưởng 
huân chương, huy chương, bằng lao động sáng tạo, bầng khen

(l).X em : Nghị quyết số l-89/H Đ TP ngày 19/4/1989 cùa Hội đồng thẩm phán
TẠNDTC; Nghị quyết số 01/2000/NQ -H ĐTP ngày 4/8/2000 của Hội đồng
thẩm phán TANDTC.
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cua Chính phu hoặc có sáng chế. phát minh có giá trị lớn hoặc 
nhiều năm được công nhận là chiến sĩ thi đua...111

* Nhữne tình tiết phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của người 
phạm tội

- Người phạm tội là phụ nữ có thai

Dây là trường hợp người phụ nữ phạm tội trong thời gian 
đane mang thai. Do mang thai nên naười phụ nữ có nhiều thay 
đôi về tâm - sinh lí và sức khoé. Lưu ý đến đặc điểm đó và chù 
yếu là xuất phát từ chính sách nhân đạo đối với bà mẹ và trẻ 
em nên luật hình sự Việt Nam quy dịnh người phụ nữ có thai 
phạm tội bị xử lí nhẹ hơn người binh thường phạm tội với mục 
đích là giám mức độ trừng trị và tăng mức độ giáo dục trong 
hình phạt cụ thể cần quyết định đổi với họ;

- Người phạm tội là người già

Tuy chưa có quy định cụ thể người từ bao nhiêu tuổi là 
người già nhưng thực tiễn xét xử từ trước đến nay vẫn thừa 
nhận người từ 60 tuổi trở lên là người già. Việc quy định tình 
tiết này là tình tiết giảm nhẹ xuất phát chủ yếu từ nguyên tắc 
nhân đạo và có tính đến đặc điểm tâm - sinh lí ở lứa tuổi này.

Ngoài các tình tiết được quy định trong BLHS kể trên, toà 
án còn có thể coi tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ TNHS. 
Thực tiễn xét xử từ trước đến nay vẫn coi là tình tiết giảm nhẹ 
TNHS một số tình tiết sau:

- Người phạm tội là thương binh hoặc có người nhà thân 
thích như vợ, chồng, bố, mẹ hoặc con là liệt sĩ;

(l).Xem: Sđd.
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- Xgười phạm tội là người tàn tật nặng do tai nạn trong lao 
động hoặc trong công tác;

- Phạm tội trong trường hợp người bị hại cũng có lồ i/1 )

b. Các tình tiết tăng nặng TNHS

* Các tình tiết ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm của hành 
vi phạm tội

+ Tình tiết phản ánh đối tượng bị xâm hại là đối tượng đặc 
biệt (cần được bảo vệ đặc biệt)

- Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người 
ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối với người 
lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các 
mặt khác

Đây là trường hợp phạm tội đối với những người không có 
khả năng tự vệ hoặc có khả năng tự vệ hạn chế và đòi hỏi được 
chính người phạm tội hoặc những người khác bảo vệ trước sự 
xâm hại. Do phạm tội đối với các đổi tượng cần được bảo vệ 
đặc biệt đó nên đã xâm phạm đến chính sách bảo vệ bà mẹ, trẻ 
em (phạm tội đối với phụ nữ có thai và phạm tội với trẻ em) 
hoặc xâm phạm nghiêm trọng đến đạo đức XHCN và nguvên 
tắc nhân đạo trong quan hệ xã hội (phạm tội đối với người già, 
người ở trong tình trạng không thể chống cự được và người lệ 
thuộc mình về mặt vật chất, công tác hay mặt khác). Do đỏ, 
trường hợp phạm tội này có mức độ nguy hiểm cao hom so với 
trường hợp phạm tội đối với đối tượng bình thường;

(l).Xem: Sđd.
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- Xâm phạm tài sán của Nhà nước

Dây là tình tiết tăng nặng TNHS được quy định mới trong 
BI.HS năm 1999 do có sự thay đồi về kỳ thuật lập pháp trong 
quy định về các tội xâm phạm sớ hữu. Trước đây, các tội xâm 
phạm sờ hữu XHCN và các tội xâm phạm sở hữu của công 
dân được quy định riêng ớ 2 chương với đường lối xừ lí khác 
nhau. Hiện nay, BLHS năm 1999 đã nhập hai chương đó làm 
một. Tuy nhiên, để thể hiện thái độ bảo vệ đặc biệt đối với tài 
sán thuộc sở hữu Nhà nước do vị trí và vai trò quan trọng của 
hình thức sở hữu nàv trong nền kinh tế quốc dân, BLHS đã quy 
định tình tiết xâm phạm tài sản của Nhà nước là tình tiết tăng 
nặng TNHS.

+ Tình tiết phản ánh tính chất của hành vi phạm tội

Đây là nhóm tình tiết phàn ánh hành vi phạm tội có tính 
chất nghiêm trọng hơn so với hành vi phạm tội trong trường 
hợp bình thường. Nhóm tình tiết này bao gồm:

- Phạm tội có tổ chức;(l)

- Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác hoặc thủ đoạn, phương 
tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;(2)

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội

Đây là trường hợp người phạm tội đã sử dụng chức vụ, 
quyền hạn của mình để dễ dàng thực hiện tội phạm;

- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, 
thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã

( 1).Xem: Chương X.
(2).Xem: Chương XVIII.
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hội đề thực hiện tội phạm

Đây là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng hoàn cảnh 
khó khăn, phức tạp của xã hội để dễ dàng thực hiện tội phạm. 
Hành vi phạm tội có tình tiết này có tính chất nghiêm trọng 
hơn trường họp phạm tội bình thường vì nó khône chỉ cản trở 
sự khắc phục khó khăn mà còn làm tăng thêm nhừng khó khăn 
đang có của xã hội;

- Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp

Đây là tình tiết tăng nặna TNHS được quy định mới trong 
BLHS để chi trường hợp liên tiếp phạm tội và việc phạm tội 
trờ thành nguồn thu nhập chính;

- Phạm tội có tính chất côn đồ

Đây là trường hợp phạm tội n ỳ f hành vi và các tình tiết 
khách quan khác thể hiện sự hurigm n, coi thường người khác, 
coi thường pháp luật cùa người phạm tội.

+ Tình tiết phản ánh mức độ hậu quả

Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc 
đặc biệt nghiêm trọng

Hậu quả của mỗi loại tội xảy ra trên thực tế ở mức trên 
bình thường có thể phân ra thành 3 mức khác nhau là nghiêm 
trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Việc xác 
định hậu quả của tội phạm ở mức độ nào do toà án tự đánh giá 
hoặc đánh giá theo hướng dẫn. Phạm tội gây hậu từ nghiêm 
trọng trở lên bị tăng nặng TNHS ở mức độ tương xứng với 
mức độ nghiêm trọng của hậu quả.

+ Tình tiết phản ánh mức độ lỗi
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- Phạm tội vì động cơ đê hèn
Dày là trường hợp phạm tội bị thúc đây bởi động cơ đê 

tiện, thấp hèn. Hành vi phạm tội trong trường hợp này thường 
là những biếu hiện của sự bội bạc. phản trắc, hèn nhát. ích ký... 
Lồi cua người phạm tội trong trường hợp này có mức độ 
nghiêm trọng hưn trường hợp bình thườna.

- Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng

Dây là biểu hiện cùa ý chí quyết tâm thực hiện tội phạm 
thông qua việc cố gang khấc phục mọi trở ngại đê thực hiện 
bàne. dược tội phạm. Do đó mức độ lồi trong trường hợp này 
cũna, cao hơn trường hợp bình thường.

■*- Tình tiết phàn ánh đặc điểm về nhân thân người phạm tội 
ảnh hướng đến mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 
phạm tội

Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Phạm tội nhiều lần là trường hợp thực hiện tội phạm mà 
trước đó người phạm tội đã phạm tội này ít nhất là một lần và 
chưa bị xét xử. Hành vi phạm tội trong trường hợp này là sự 
lặp lại tội đã phạm trước đó nên có mức độ nguy hiểm cao hom 
trường hợp bình thường.

Tái phạm, tái phạm nguy hiểm là trường hợp phạm tội khi 
đã bị kết án và chưa được xoá án tích về tội phạm nhất định 
(xem Diều 49 BLHS);

+ Tình tiết phàn ánh khả năng giáo dục, cải tạo của người 
phạm tội

Có hành động xảo quyệt, hung hãn nhàm trốn tránh, che 
giấu tội phạm.

283



Đây là trường họp sau khi thực hiện tội phạm, người phạm 
tội đã có những hành vi gian dối, quỷ quyệt hoặc hành vi dùng 
vũ lực, đe dọa dùng vũ lực đối với người khác nhàm trốn tránh, 
che giấu tội phạm.

III. QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP 
ĐẶC BIỆT

Đối với các trường hợp phạm tội thông thường, khi quyết 
định hình phạt, toà án bắt buộc phải tuân thủ các quy định về 
căn cứ quyết định hình phạt như đã được trình bầy ở phần trên. 
Đó là những căn cứ cần và đù để quyết định hình phạt cho các 
trường hợp thông thường. Trong một số trường hợp đặc biệt, 
việc quyết định hình phạt còn phải dựa vào một sổ quy định bổ 
sung khác. Đó là các quy định về:

- Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật;

- Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội;

- Tổng họp hình phạt của nhiều bản án;

- Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, 
phạm tội chưa đạt;

- Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm.

1. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật

Căn cứ để toà án có thể quyết định hình phạt nhẹ hơn quy 
định của Bộ luật là nguời phạm tội phải có ít nhất hai tình tiết 
giảm nhẹ TNHS được quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS. 
Người phạm tội tuy có hai hoặc ba tình tiết được coi là tình tiết 
giảm nhẹ TNHS nhưng nếu chỉ có một tình tiết được quy định
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tại khoản 1 Điều 46 thì cũng không có căn cứ để quyết định 
hình phạt theo quy định cua Điều 47 BLI1S.

Khi có căn cứ nêu trên, toà án có thể quyết định hình phạt 
dưứi mức thấp nhất cùa khune hình phạt mà điều luật đã quy 
định nhưng chỉ được tới giới hạn sau:

- Tới mức thấp nhất cùa khune hình phạt liền kề nhẹ hơn 
khung hình phạt áp dụng;

- Hoặc dưới mức thấp nhất cua khung áp dụng hoặc chuyển 
sang hinh phạt khác thuộc loại nhẹ hơn nếu khung hình phạt áp 
dụng là khung hình phạt duy nhất cua điều luật hoặc là khung 
hình phạt nhẹ nhất của điều luật.

2. Quyết định hình phạt trong trưÒTig họp phạm nhiều tội

Trường hợp phạm nhiều tội được nêu tại Điều 50 BLHS là 
trường hợp người có nhiều hành vi phạm tội hoặc chỉ có một 
hành vi phạm tội nhưng đã thoả mãn nhiều CTTP khác nhau và 
bị xét xừ cùng một lần về các tội phạm đó. Như vậy, có hai 
trường hợp phạm nhiều tội:

- Trường hợp người phạm tội có nhiều hành vi phạm tội 
khác nhau và mỗi hành vi cấu thành một tội riêng

Các hành vi phạm tội này có thể liên quan với nhau (được 
thực hiện để đạt cùng mục đích) hoặc không có liên quan với 
nhau (được thực hiện nhằm các mục đích khác nhau).

- Trường hợp người phạm tội có một hành phạm tội nhưng 
hành vi này lại cấu thành nhiều tội khác nhau.U)

(l).Xem : Luật hình sự Việt Nam - Những vấn đè li luận vò thực tiễn, Nxb. 
CAND, Hà Nội, 1997, tr. 75 và các trang tiếp theo.
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Khi xét XU' người phạm nhiều tội, toà án quyết định hình 
phạt đối với từng tội theo quy định ehune về các căn cứ quyết 
định hình phạt đã được đề cập ở phàn trên, sau đó tổng hợp các 
hình phạt dó đẻ có được hình phạt chung theo các quy định sau:

+ Đối với hình phạt chính

- Neu các hinh phạt đã tuyên cùne là cải tạo không giam 
giữ hoặc cùng là tù có thời hạn thì các hình phạt đó được cộng 
lại thành hình phạt chung. Hình phạt chung không dược vượt 
quá 3 năm đối với hình phạt cái tạo không giam giữ, 30 năm 
đổi với hình phạt tù có thời hạn;

- Neu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù 
có thời hạn thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển 
đổi thành hình phạt tù theo tỳ lệ cứ »ngày cải tạo không giam 
giữ được chuyển đổi thành 1 ngày tù để tổng hợp thành hình 
phạt chung;

- Neu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên 
là tù chung thân hoặc từ hình thì hình phạt chung là tù chung 
thân hoặc tư hình;

- Phạt tiền, trục xuất không được tổng hợp với các loại 
hình phạt khác. Các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình 
phạt chung.

+ Đối với hình phạt bổ sung

- Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt 
chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định 
đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các 
khoản tiền được cộng lại thành hình phạt chung;
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- sế u  các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết 
án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên.

Các quy định trên được xây dựng trên cơ sở cụ thê hoá các 
nauyên tắc chung là nguvên tắc cộng toàn bộ. nuuvên tấc cộng 
một phần, nguyên tấc thu hút. nguyên tắc cùng tồn tạ i."1

3. Tông họp hình phạt của nhiêu bản án

Thuộc về trường hợp có nhiều ban án như dược đề cập 
trong Điều 51 BLHS có hai loại trường hợp:

- Thứ nhất, đang phải chấp hành án lại bị xét xứ về tội đã 
phạm trước khi có bán án này;

- Thứ hai, đana chấp hành án lại bị xét xử về tội đã phạm 
sau khi có bản án này.

Trong trường hợp thứ nhất, toà án quyết định hình phạt 
đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung 
(trên cư sờ hình phạt của hai bàn án) theo quy định cùa Diều 
50 BLHS (về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm 
nhiều tội). Thời gian đã chấp hành hình phạt cùa bàn án trước 
được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung (khoản 1 
Điều 51 BLHS).

Trong trường họp thứ hai, toà án quyết định hình phạt đổi 
với tội mới, sau đó quyết định hình phạt chung (trên cư sở hình 
phạt cùa bàn án sau và phần còn lại chưa chấp hành của bán án 
trước) theo quy định tại Điều 50 BLHS (khoản 2 Điều 51 BLHS).

(l).X em  giải thích về các nguyên tắc này trong Từ điển giài thích thuật ngữ 
luật học (Phần luật hình sự), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999.

287



4. Quyết định hình phạt trong trường họp chuấn bị phạm 
tội, phạm tội chưa đạt

Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa 
đạt, khi quyết định hình phạt, toà án không những phải dựa vào 
quy định chune, về căn cứ quyết định hình phạt cho mọi trường 
hợp phạm tội mà còn phái dựa cả vào quy định bổ sung cho 
trườna hợp này. Đây là những quy định bổ sung cho căn cứ thứ 
nhất và thứ hai của quyết định hình phạt.

* Quy định bồ sung cho căn cứ thứ nhất (các quy định của BLHS)

Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt, 
hình phạt được quyết định theo các điều luật của Bộ luật này về 
các tội phạm tương ứng (khoản 1 Điều 52 BLHS). Tuy nhiên, 
mức cao nhất của khung hình phạt được giới hạn như sau:

- Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, nếu điều luật 
được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân 
hoặc tử hình thì mức cao nhất được áp dụng là không quá hai 
mươi năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức cao nhất được áp 
dụng không quá một phần hai mức phạt tù cao nhất mà điều 
luật quy định (khoản 2 Điều 52 BLHS).

- Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật 
được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân 
hoặc tử hình thì có thể áp dụng các hình phạt này trong trường 
hợp đặc biệt nghiêm trọng; nếu là tù có thời hạn thì mức hình 
phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức cao 
nhất mà điều luật quy định (khoản 3 Điều 52 BLHS).

Việc quy định giới hạn mức cao nhất của khung hình phạt
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dược áp dụng cho hành vi chuấn bị phạm tội và hành vi phạm 
tội chưa đạt như trên là điếm mới về sự phân hoá TNHS eiữa 
hành vi phạm tội hoàn thành và hành vi phạm tội chưa hoàn 
thành trong BLHS hiện hành so với Bl.IIS năm 1985.

* Quy định bổ sung cho căn cứ thứ hai (tính chất và mức 
độ nguy hiểm cho xã hội cúa hành vi)

Theo khoán 1 Điều 52 BLHS, khi quyết định hình phạt cho 
hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, toà án 
phái căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội cùa 
hành vi, vào mức độ thực hiện V định phạm tội và những tình 
tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. 
Quy định này thực chất là quy định cụ thể về căn cứ thứ hai 
của quyết định hình phạt đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và 
phạm tội chưa đạt. Nó bao gồm cả nội dung chung và cả nội 
dung bô sung. Giữa hành vi chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa 
đạt và trường hợp tội phạm hoàn thành của loại tội nhất định 
cũng như giữa các trường hợp chuấn bị phạm tội, giữa các 
trường hợp phạm tội chưa đạt với nhau có sự khác nhau về 
mức độ nguy hiểm cho xã hội do có sự khác nhau về mức độ 
thực hiện tội phạm cũng như do có sự khác nhau về các tình 
tiết khiến tội phạm không thực hiện được đến cùng. Do đó, 
mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác 
khiến tội phạm không thực hiện được đến cùng được coi là hai 
căn cứ bổ sung bên cạnh căn cứ chung là tính chất và mức độ 
nguy hiêm cho xã hội của hành vi phạm tội.

5. Quyết định hình phạt trong truòng hợp đồng phạm

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm vừa

19-G TLH SV N -T1 289



tuân thu các quy định chuna về quyết định hình phạl vừa phải 
tuân theo quy định bổ sung cho trường hợp phạm tội này (Diều 
53 BLHS).

Khi quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm, toà 
án phài tuân theo quy định chung về căn cứ quyết định hình 
phạt được quy định tại Điều 45 BLHS. Nhưng khi áp dụng 
những quy định này, toà án cần chú ý những điểm sau:

- Đối với căn cứ thứ nhất (các quy định của BLHS)

Tội phạm chung cùa những người đồng phạm được quy 
định tại điều luật nào của Phần các tội phạm BLHS thì quyết 
định hình phạt được thực hiện trong phạm vi khung chế tài 
điều luật ấy quy định. Các quy định khác của BLHS đổi với 
tội phạm chung cũng được áp dụng chung cho những người 
đồng phạm.

- Đối với căn cứ thứ hai (tính chất và mức độ nguy hiểm 
của hành vi)

Trong truờng họp đồng phạm, căn cứ này phái được hiểu là 
sự thống nhất giữa tính chất và mức độ nguy hiểm của tội 
phạm chung với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi 
của từng người đồng phạm. Tính chất và mức độ nguy hiểm 
của tội phạm chung được xác định trên cơ sở các tình tiết thuộc 
mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm chung. Tính 
chất và mức độ nguy hiểm của hành vi của từng người đồng 
phạm được xác định trên cơ sở hành vi đã ihực hiện của họ 
(hành vi đóng góp vào việc thực hiện tội phạm chung và hành 
vi vượt quá).

- Đối với căn cứ thứ ba (nhân thân người phạm tội)
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Đặc điềm nhân thân cua người dồng phạm nào thì xem xét 
khi quyết định hình phạt cho người đồng phạm đó, không thể 
lấy đặc diêm nhân thân của neười đồng phạm nào đó đê áp đặt 
cho tất cả những người đồng phạm như lấy tình tiết phạm tội 
lần đầu của người thực hành đê xem xét khi quyết định hình 
phạt cho tất cả các người đồng phạm.

- Dối với căn cư thứ tư (các tình tiết giảm nhẹ và tăng 
nặng TNHS)

Những tình tiết tăna nặng hoặc giam nhẹ TNHS liên quan 
đến tội phạm chung thi được xem xét khi quyết định hình phạt 
cho tất cả người đồng phạm. Những người đồng phạm cùng 
phái chịu trách nhiệm về nhũng tình tiết tăng nặng TNHS này 
nếu họ dều biết. Mặt khác, họ cùng được hưởng tình tiết giảm 
nhẹ TNHS cùa vụ án cũng như cùng được giảm nhẹ TNHS nếu 
họ cùng có chung tình tiết giảm nhẹ TNHS như cùng tự 
nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả của 
tội phạm chung...

Khi quyết định hình phạt cho những người đồng phạm, 
ngoài việc áp dụng các quy định chung nêu trên, toà án còn 
phài tuân theo quy định bổ sung được quy định tại Điều 53 
BLHS. Đây thực chất là quy định bố sung cho căn cứ quyết 
định hình phạt thứ hai và thứ tư. Cụ thể:

- Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng 
phạm, toà án phài xét đến tinh chất cùa đồng phạm, tính chất 
và mức độ tham gia của từng người đồng phạm vì tính chất của 
đồng phạm có ảnh hưởng đến tính chất và mức độ nguy hiểm 
của tội phạm chung còn tính chất và mức độ tham gia của mỗi
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người đồna phạm là yếu tố ánh hưởng đến tính chất và mức độ 
nguy hiểm của hành vi cua mồi người dồng phạm.

Tính chất tham gia được quyết dịnh bởi vai trò cùa người 
đồng phạm, tác dụng cùa họ đến hoạt động chung cúa vụ đồng 
phạm. Thông thường, người tổ chức và neười xúi giục có vai 
trò nguy hiểm hơn cả hoặc có trirờne hợp người thực hành 
cũng bị coi là có vai trò nguy hiêm nếu đã có những hoạt động 
đẳc lực.

Mức độ tham gia chi sự đỏng góp thực tế của những 
người đồng phạm vào việc gây ra tội phạm cũng như hậu quả 
của tội phạm.

- Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ TNHS 
thuộc người đồng phạm nào thì chi áp dụng đổi với người đó. 
Đó là những tình tiết thuộc về nhân thân người phạm tội như 
tái phạm nguy hiểm, là người chưa thành niên phạm tội... hoặc 
là những tình tiết khác liên quan đến cá nhân từng người đồng 
phạm như phạm tội với động cơ đê hèn hay phạm tội vi hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra...

Các quy định bổ sung trên đây là những biểu hiện cụ thể 
của các nguyên tắc xác định TNHS trong đồng phạm. Những 
nguyên tắc chung này đã được trình bày tại Chương X cùa 
Giáo trình này.
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CHƯƠNG XV 
CÁC CHÉ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐÉN 

CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Cùng với việc quy định các loại hình phạt cần áp dụng đối 
với người đã thực hiện tội phạm, trên cơ sờ kế thừa có phát 
triển BLHS năm 1985. BLHS năm 1999 đã hình thành một sổ 
chế định liên quan đến chấp hành hình phạt của người bị kết án 
tại chương VIII. chương IX. Đây là những chế định thể hiện 
tinh thần nhân đạo của Nhà nước ta đối với người bị kết án. 
Các chế định này bao gồm:

- Thời hiệu thi hành bản án (Điều 55 BLHS);
- Miễn chấp hành hình phạt (Điều 57, khoán 2 Điều 58 BLHS);
- Giảm thời hạn chấp hành hình phạt (khoản 1, 3 và 4 Điều 

58, Điều 59 BLHS);
- Án treo - Miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện (Điều 

60 BLHS);
- Hoãn, tạm đình chi chấp hành hình phạt tù (Điều 61, Điều 

62 BLHS);

( 1). v ề  càc chế định này, xem:
- Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 
16/8/2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.
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- Xoá án tích (các điều 63. 64. 65, 66. 67 và Diều 77 BLHS).

I. THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN
Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do luật định 

mà khi hết thời hạn đỏ người bị kết Ún không phái châp hành 
bản án đã tuyên.

Trong thực tiễn thi hành bản án hình sự có hiệu lực pháp luật 
có một số trường hợp vì lí do nào đó như bị thất lạc. bị bỏ quên... 
mà bản án đã không được thi hành. Chế định thời hiệu thi hành 
bản án hình sự được quy định tại Điều 55 BLHS là xuất phát từ 
yêu cầu đề cao trách nhiệm của cơ quan thi hành án đảm bào cho 
mọi bản án có hiệu lực phải được thi hành. Nội dung cùa chế 
định này là luật quy định thời hạn để có thể buộc người bị kết án 
phải chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật (khoản 2 Điều 55 
BLHS). Thời hạn này dài hay ngắn tuỳ thuộc vào loại và mức 
hình phạt đã tuyên đối với người bị kết án, cụ thể như sau:

- 5 năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không 
giam giữ hoặc xử phạt tù từ 3 năm trở xuống;

- 10 năm đối với các trường họp xừ phạt tù từ trên 3 năm 
đến 15 năm;

-15 năm đối với các trường họp xử phạt tù trên 15 năm đến 30 năm.
Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án 

có hiệu lực pháp luật. Sau thời hạn trên đây người bị kết án sẽ 
không bị buộc phải chấp hành bàn án nếu trong thời hạn luật 
định người này:

- Nghị quyết số 01/2007/NỌ-HĐTP ngày 02/10/2007 cùa Hội đồng thẩm phán 
Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời hiệu 
thi hành bàn án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hlnh phạt.
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- Không phạm tội mới; và
- Khôns cố tình trốn tránh việc thi hành án cũng như không bị 

truy nã.
Những điều kiện trên đây cho thav naười bị kết án đã hoàn 

lương, việc bất họ thi hành bản án đã tuyên không còn ý nghĩa nữa 
nên được BLIIS coi là đã hết thời hiệu thi hành bán án.

\ ’ếu người bị kết án trong thời hạn trên không thoả mãn các 
điều kiện này thì thời hiệu thi hành bàn án tính lại kê từ ngày 
phạm tội mới hoặc ngày ra trinh diện hoặc bị bất giữ (khoản 3 
Điều 55 BLHS). c ố  tình trốn tránh là cố tình giấu địa chỉ, ẩn 
náu. trốn ra nước ngoài, thay đôi họ tên, hình dạng... làm cho 
các cơ quan có trách nhiệm không biết họ ở đâu hoặc không 
phát hiện được.

Đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc từ hình, 
sau khi đã qua 15 năm, Chánh án Toà án nhân dân tối cao phải 
quyết định (áp dụng hay không áp dụng thời hiệu) theo đề nghị 
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trường hợp 
không áp dụng thời hiệu thì hình phạt tử hình được chuyển 
thành tù chung thân, tù chung thân được chuyển thành tù 30 
năm (khoản 4 Điều 55 BLHS).

Có thể nhận thấy rằng người bị kết án tù chung thân hoặc 
tử hình là thuộc đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho nên việc áp 
dụng thời hiệu thi hành bản án là rất chặt chẽ và theo trình tự 
đặc biệt mới đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của các tội trong lĩnh vực 
xâm phạm an ninh quổc gia, đồng thời để phù hợp với pháp 
luật quốc tế, luật hình sự Việt Nam còn quy định không áp 
dụng thời hiệu thi hành bản án đối với các tội xâm phạm an
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ninh quốc gia và đối với các tội phá hoại hoà binh, chốne loài 
người và tội phạm chiến tranh được quy định tại các chương 
XI và XXIV BLHS (Điều 56 BLHS).

II. MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Miễn chắp hành hình phạt là không buộc ngirời đã bị kết án 
phải châp hành tocin bộ hoặc phan còn lại của hình phạt đã tiiyên.

Chế định miền chấp hành hình phạt được quy định tại Điều
57 và khoản 2 Điều 58 BLHS. Miễn chấp hành hình phạt có 
thể là miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc là miễn chấp 
hành phần hình phạt còn lại.

* Miễn chấp hành toàn bộ hình phạt

Diều kiện để người bị kết án có thể được miễn chấp hành toàn 
bộ hình phạt là:

- Bị 'kết án cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn;
- Chưa chấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc 

bệnh hiểm nghèo. Lập công lớn là trường hợp người chấp hành 
án đã có hành động giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát 
hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu được người khác trong 
tình thế hiểm nghèo hoặc cứu được tài sản (có giá trị từ ba mươi 
triệu đồng trở lên) của Nhà nước, tập thề, cùa công dân trong 
thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, tai nạn; có những phát minh, sáng 
chế hoặc sáng kiến có giá trị được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền khen thưởng hoặc xác nhận. Đặc điểm này chứng tỏ 
người bị kết án đã trờ nên có ích cho xã hội nên dù không buộc 
họ phải chấp hành hình phạt thì cũng không có nguy cơ tái 
phạm. Người mắc bệnh hiểm nghèo là đang bị một trong những 
bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị
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nhu: ung thư giai đoạn cuối, xơ gan cô chướng, lao nặng độ 4 
khána thuốc, bại liệt. SUN lim độ 3. suy thận độ 4 trứ lên; ỉ ỉ IV 
giai đoạn AIDS dang cỏ các nhiễm trùng cơ hội không có khả 
năna chàm sóc ban thân và có nguv cơ tư vons cao.111

- Người bị kết án không còn nguy hiêm cho xã hội nữa. 
Diêu này được hiêu ngưừi bị kết án đã hoàn lương, chấp hành 
đủne quy định pháp luật, chăm chi lao dộng, tích cực tham gia 
các hoạt độne xã hội cũng như các phons trào địa phươne. tự 
aiác thực hiện đầy đu các nehĩa vụ theo quyết định của toà án:1"1 

Tham quvền xét và quyết định miễn chấp hành toàn bộ 
hình phạt thuộc về toà án khi có đề nghị của viện trương viện 
kiếm sát.

* Miền chấp hành hình phạt do được đặc xá hoặc đại xá
Dặc xá là biện pháp khoan hồng của Nhà nước có nội dung 

là miễn chấp hành toàn hộ hoặc phần còn lại cua hình phạt tù 
cho đích danh một phạm nhân nào đó hoặc cho những phạm 
nhân đã thoả mãn những điều kiện nhất định nào đó.(3)

Đặc xá thuộc thẩm quyền cùa Chủ tịch nước và lệnh này 
thường được ban hành nhân dịp kỉ niệm nhừng ngày lễ lớn 
hàng năm.141

Đại xá là biện pháp khoan hồng của Nhà nước có nội dung 
tha tội, thường là hoàn toàn và triệt đê cho hàng loạt những 
người phạm những tội nhất định nào đó.

(1).Xem: Thông tư liên tịch số 09/2012TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 16/8/2012.
(2).Xem: Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
naày 16/8/2012.
(3).Xem: Toàán nhân dân tối cao, Hệ thống hoá luật lệ về hình sự. tập 1, 1975.tr. 187.
(4).Xem: Điều 88 Hiến pháp.
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Từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chù cộng hoà cho 
đến nay. Nhà nước ta mới quyết định hai lần đại xá vào năm 
1945 (theo sắc lệnh số 52-SL ngày 20/10/1945 xá miền cho 
một số tội phạm trước ngày 19/8/1945) và năm 1954 (theo 
Thông tư số 413-TTg ngày 19/11/1954 của Thu tưcVng chính 
phủ về đại xá nhân dịp giải phóng thủ đô). Hiện nay. theo Hiến 
pháp, quyết định đại xá thuộc thẩm quyền cùa Ọuốc h ộ i/1 ’

Tuỳ ờ giai đoạn nào của quá trình thi hành án mà người bị 
kết án được đặc xá hoặc đại xá dược miễn chấp hành toàn bộ 
hay phần hình phạt còn lại.

* Miễn chấp hành hinh phạt trong trường hợp đã được hoãn 
chấp hành hình phạt

Người bị kết án có thê được toà án quyết định miễn chấp 
hành hình phạt khi có các điều kiện sau:

- Người bị kết án về tội ít nghiêm trọng;
- Đã được hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại 

Điều 61 BLHS;
- Trong thời gian được hoãn đã lập công. Đây là trường 

hợp người phải chấp hành án có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt 
nhiều thành tích trong học tập, công tác, chiến đấu được các cơ 
quan nhà nước có thấm quyền quyết định khen thưởng hoặc 
xác nhận. Điều kiện này thể hiện sự tự giác quyết tâm hoàn 
lương của người bị án nên được coi là một trong những căn cứ 
để miễn chấp hành hình phạt cho họ;<2)

Thẩm quyền xét và quyết định miễn chấp hành hình phạt

(1).Xem: Điều 70 Hiến pháp.
(2).Xem: Thông tư liên tịch sổ 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
nsày 16/8/2012.
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trong trường hợp này thuộc toà án khi có đề nshị cua viện 
trướng viện kiêm sát.

* Miễn chấp hành hỉnh phạt còn lại trong trường hợp đã 
được tạm dinh chi chấp hành hình phạt

Xgười bị kết án có thể được toà án miễn chấp hành phần 
hình phạt còn lại nếu đù các điêu kiện sau:

- Bị kết án phạt tù về tội ít nghiêm trọng:
- Đã được tạm đình chì chấp hành hình phạt theo quy định 

tại Điều 62 BLHS;
- Trong thời gian được tạm đình chi đã lập công;
Thảm quyền xét miễn chấp hành hình phạt còn lại thuộc 

toà án trên cơ sở đề nghị cùa viện trưởng viện kiểm sát.
* Ngoài các trường họp trên, theo văn bản hướng dẫn thực 

tiễn xét xử thì trường hợp người bị kết án cải tạo khône giam 
giữ đang chấp hành án nếu thoả mãn các điều kiện như: đã lập 
công lớn hoặc mẳc bệnh hiểm nghèo; không còn nguy hiểm 
cho xã hội cũng có thể được toà án xem xét, quyết định miễn 
chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ còn lại.(l)

* Miễn chấp hành hình phạt bồ sung cấm cư trú hoặc quàn chế
Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu thoả mãn các

điều kiện sau thì có thể được toà án ra quyết định miễn chấp 
hành phần hình phạt còn lại:

- Đã chấp hành được một phần hai thời hạn hình phạt;
- Dã cải tạo tốt;
- Có sự đề nghị cùa chính quyền địa phương cấp xã nơi

(l).Xem: Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 16/8/2012.
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người bị án chấp hành hình phạt.
* Miễn chấp hành phần hình phạt tiền còn lại
Người bị kết án phạt tiền cũng có thể được toà án miền việc 

chấp hành phần tiền phạt còn lại khi người này:
- Dã tích cực chấp hành dược một phần hình phạt;
- Lâm vào hoàn canh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do 

thiên tai, hoá hoạn, tai nạn hoặc ốm đau nên không thể tiếp tục 
chấp hành được phần hình phạt còn lại; hoặc đâ lập công lớn;

- Có sự đề nghị cùa viện trưởng viện kiểm sát.

III. GIẢM THỜI HẠN CHÁP HÀNH HÌNH PHẠT

Gicụn thời hạn chấp hành hình phạt là rút ngan một phần 
thời hạn chấp hành những hình phạt mà mức độ đo được bằng 
thời gian (vì người chấp hành hình phạt đã cải tạo tốt).

Chế định giảm thời hạn chấp hành hình phạt được quy định 
tại các khoản 1, 3, 4 Diều 58 và Điều 59 BLHS.

1. Điều kiện để được xét giảm
Người đang chấp hành hình phạt chính phải có đù 3 điều 

kiện sau đây mới được xét giảm:
- Thời gian đã chấp hành để xét giảm lần đầu là 1/3 thời 

hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù từ 
30 năm trờ xuống, 12 năm đối với hình phạt tù chung thân;

- Có nhiều tiến bộ: Chứng tỏ đã quyết tâm cải tạo, thể hiện 
có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều thành tích trong chấp 
hành án, tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ, nội quy của trại 
giam hoặc chế độ cải tạo không giam giữ;
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- cỏ  sự đề nuhị cùa cơ quan, tổ chức hoặc chinh quyền địa 
phuưne có trách nhiệm trực tiếp giám sát việc chấp hành hình phạt.

Thấm quyền xét giám thời hạn chấp hành hình phạt thuộc 
toà án.

2. Mức giảm
BL1ỈS chi quy định mức giảm cụ thê cua người bị kết án tù 

chung thân lần đàu được giảm xuống 30 năm tù (khoản 3 Điều
58 BLHS). Theo văn ban hướng dẫn cua các ca quan thực tiễn, 
đổi với người bị kết án phạt tù từ 30 năm trở xuống thi mỗi lần 
có thể được aiảm từ 3 tháng đen 3 năm. Những trường hợp 
giảm đến 3 năm phải là người bị kết án có thành tích đặc biệt. 
Một người có thổ được giảm nhiều lần nhưng phải đảm bảo 
thực tế chấp hành dược 1/2 mức hình phạt tù đã tuyên. Người 
bị phạt tù chung thân dù được giảm nhiều lần cũng phải bào 
đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm.111

Đối với hình phạt cải tạo khône giam giữ, mồi năm người 
bị án được xét giảm một lần, mỗi lần có thề được giám từ 3 tháng 
đến 9 tháng mức hình phạt đã tuyên. Trường hợp trong năm đó, 
sau khi được giảm thời hạn chấp hành án mà lại có lí do đặc 
biệt đáng được khoan hồng thì có thể xét giảm tiếp nhưng tối 
đa là hai lần trong một năm. Người chấp hành hình phạt cải tạo 
không giam giữ có thể được giảm nhiều lần nhưng cũng phải 
đảm bão thời hạn thực tế chấp hành là 1/2 mức án đã tuyên.(2)

Ngoài những trường hợp thông thường trên đây, BLHS còn 
quy định giám thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp

(1).Xern: Nghj quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007.
(2).Xem: Thông tứ liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VK.SNDTC 
ngày 16/8/2012.
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đặc biệt (Điều 59 BLHS). Dây là trường hợp người bị kết án có 
những lí do đặc biệt đáng được khoan hồng thêm như đã lập 
công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Trong trường 
hợp này, toà án có thể xét giám đổi với người bị kết án vào 
thời hạn sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và 
mức quy định tại khoản 1 Điều 58 BLHS. Người quá già yếu 
được hiểu là người 70 tuổi trờ lên hoặc những người 60 tuồi 
trở lên có bệnh tật nặng phải nàm bệnh viện, bệnh xá thường 
xuyên/n Hiểu về thời hạn xét giám cụ thể sớm hơn là bao 
nhiêu cũng như mức giảm cụ thề cao hơn là so với mức thông 
thường đã nêu ở phần trên. Thời hạn đã chấp hành đê xét giảm 
ờ trường họp này là 1/4 mức hình phạt đã tuyên đối với hình 
phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù 30 năm trờ xuống 
hoặc 15 năm đối với hình hạt tù chung thân. Mức giảm cao 
nhất là 1 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giừ,(2) 4 
năm đối với hình phạt tù song phải đảm bảo thời gian thực sự 
đã chấp hành ít nhất bằng 2/5 mức phạt đã tuyên hoặc 15 năm 
đối với hình phạt tù chung thân.

IV. ÁN TREO

1. Khái niệm
Án treo là chế định pháp lí hình sự ra đời rất sớm, xuất hiện 

cùng với sự ra đời và phát triển của luật hình sự Việt Nam. 
Theo các văn bản pháp luật hình sự ở nước ta từ sau Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, án treo đã được ghi nhận tại Điều 
10 sẳc lệnh sổ 21/SL ngày 14 tháng 2 năm 1946 về tồ chức toà 
án quân sự. Điều 10 sắc lệnh 21/SL quy định: "Khi phạt tù,

(l).Xem: Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch sọ 09/2012/TTLT-BC A-BQP-TANDTC- 
VKSNDTC ngày 16/8/2012 và Nghị quyết số 01 /2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007.
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Toc) án có thê cho tội nhân được hưong án treo nêu có những a  
do dáng khoan hòng". Với sự quy định của văn ban pháp luật 
nàv. án treo dược hiểu là biện pháp miễn chấp hành hình phạt 
tù có điều kiện.

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng án treo, đã có thời gian 
chủng ta coi án treo là hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù. Điều 
này được khẳng định tại Thông tư so 19/TATC ngày 2/10/1974 
cùa Toà án nhân dân tối cao: "án treo phải được xem là hình 
thức xử  lí nhẹ hơn tù giam".

Theo BLHS hiện nav. án treo được hiếu là biện pháp miễn 
chắp hành hình phạt tù củ điểu kiện. Khoản 1 Điều 60 BLHS 
đã quy định án treo như sau: "Khi xử phạt tù không quá ba 
năm, căn cứ vào nhân thân cùa người phạm tội và các tình tiết 
giảm nhẹ, xét thấy không cần phái bắt chấp hành hình phạt tù, 
thì Toà án cho hưởng án treo và an định thời gian thử thách từ 
một năm đên năm năm".

Án treo thể hiện tính nhân đạo của luật hình sự Việt Nam, có 
tác dụng khuyến khích người bị kết án tự tu dưỡng và lao động 
tại cộng đồng với sự giúp đỡ tích cực của xã hội cũng như gia 
đình đồng thời cảnh báo họ nếu phạm tội mới trong thời gian 
thử thách thì buộc phải chấp hành hình phạt tù đã tuvên.

2. Các căn cứ để cho hưởng án treo

Theo quy định của BLHS thì có bốn căn cứ để cho người bị 
kết án tù được hường án treo. Cụ thể:

a. về mức hình phạt tù

Mức hình phạt tù là căn cứ đầu tiên để toà án xem xét cho 
người bị kết án tù có được hưởng án treo hay không.
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Nhữne người bị toà án phạt tù không quá 3 năm. không kê 
tội đã phạm là tội gì đều có thể được xem xét cho hương án 
treo. Trườna hợp người bị xét xử trone cùna một lần về nhiều 
tội mà hỉnh phạt chung không vượt quá 3 năm tù thì cũng 
thuộc diện được xem xét cho hưởng án treo. Tuy nhiên, trường 
hợp này phải được xem xét thận trọne và chặt chẽ hơn để 
quyết định có cho hường án treo hay khôna.

Mức hình phạt tù khône quá 3 năm được tuyên phải phù hợp 
với tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, trên cơ sở tuân 
thủ các căn cứ quvết định hình phạt áp dụng cho trường hợp 
phạm tội cụ thể. Tránh tình trạng vì toà án có ý định cho hưởng 
án treo từ trước nên quyết định hình phạt tù ở mức thấp để thoa 
mãn căn cứ này mà lẽ ra phải bị xử phạt tù với mức cao hơn.

b. về nhân thăn người phạm tội

Người được hưởng án treo phái là người có nhân thân tốt. 
Vì những đặc điểm nhân thân cùa người phạm tội không chi là 
căn cứ quan trọng cùa quyết định hình phạt mà còn là căn cứ 
cần thiết để xem xét người phạm tội với điều kiện cụ thể có 
khả năng tự giáo dục, cài tạo hay không đế quyết định cho 
hưởng án treo.

Người phạm tội được coi là có nhân thân tốt phải là người 
chấp hành đủng chính sách, pháp luật cùa Nhà nước, thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ của bản thân với tư cách là thành viên 
trong xã hội, chưa có tiền án, tiền sự.

Khi đánh giá nhân thân người phạm tội phải xem xét toàn 
diện tất cả các đặc điểm về nhân thân, trong đó cần chú ý 
những đặc điểm nhân thân ảnh hưởng đến khả năng tự giáo 
dục, cải tạo. Thải độ cùa người phạm tội sau khi gây án và khi
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bị xét xứ cũns có ý nghĩa nhất định đến việc cho họ được 
hương án treo hay không.

c. Có nhiều tình tiết giam nhẹ
Các tinh tiết giảm nhẹ đê xem xét cho hưởng án treo là 

những tình tiết được quy định tại khoán 1 Điều 46 BLHS cũng 
như các tình tiết giám nhẹ dược toà án xác định trong từng vụ 
án cụ thể (phù hợp quy định của khoán 2 Điều 46 BLHS).

Có nhiều tinh tiết giảm nhẹ có nghĩa phải có từ 2 tình tiết 
trờ lên trong đó ít nhất phải có một tình tiết được ghi nhận tại 
khoản 1 Điều 46 BLHS (để đảm bảo tính xác thực của căn cứ này).

d. Thuộc trường hợp không cần bắt chắp hành hình phạt tù

Khi áp dụng án treo, toà án chù yếu dựa vào 3 căn cứ cần 
phải có trên đây để kết luận về khả năng tự giáo dục, cải tạo 
cùa người bị kết án tù với sự giúp đỡ của xã hội, gia đình. Mặt 
khác, toà án phải đổi chiếu với yêu cầu phòng ngừa và chống 
tội phạm ở tùng loại tội trong môi trường xã hội nhất định của 
từng thời kì. Người phạm tội thuộc trường hợp được hưởng án 
treo phải là người thực sự có khả năng tự hoàn lương trong môi 
trường xã hội cụ thể, không có nguy cơ tái phạm hoặc không 
gây ảnh hưởng xấu đến công cuộc đấu tranh phòng, chổng tội 
phạm, bởi tính chất loại tội phạm họ đã thực hiện cũng như do 
ảnh hưởng xấu của đối tượng xung quanh.

3. Thời gian thử thách của án treo
Khoản 1 Điều 60 BLHS quy định toà án "ẩn định thời gian thử 

thách từ một năm đến năm năm" cho người được hưởng án treo.
Như vậy, khi quyết định cho người bị kết án tù được hường 

án treo, toà án đồng thời buộc phải tuyên thời gian thừ thách
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đối với người này trong giới hạn luật định vì chế định án treo 
chi có ý nghĩa khi thời gian thư thách được tuyên đủng. Đó là 
khoảng thời gian đù để người bị án treo tự khẳng định về sự tự 
giác cải tạo, giáo dục của mình. Mặt khác, thời gian thừ thách 
của án treo cũng giúp toà án có điều kiện kiểm tra tính đúng 
đan trong việc áp dụng án treo thông qua phân tích, đánh giá 
những thông tin cần thiết từ cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm 
giám sát, giáo dục người bị án treo. Vì vậy, việc tuyèn thời 
gian thử thách của án treo là bất buộc, không thể cho hường án 
treo mà lại miễn thời gian thừ thách.

Thời gian thử thách cùa án treo được quy định từ 1 năm 
đến 5 năm. Bất cứ trường hợp nào, toà án cũng không được 
tuyên thời gian thừ thách dưới 1 năm hoặc quá 5 năm và cũng 
không được ít hơn mức hình phạt tù đã tuyên cho hường án 
treo. Ví dụ: Người bị toà án xừ phạt 2 năm tù nhưng cho hường 
án treo thì thời gian thừ thách mà người này phải chịu tối thiểu 
phải là 2 năm và tối đa không quá 5 năm. Thông thường thời 
gian thử thách phải lớn hơn mức hình phạt tù cho hưởng án 
treo (bàng hai lần mức phạt tù cho hướng án treo). Trường hợp 
người bị án treo đã bị tạm giam thì trừ đi thời gian tạm giam, 
thời gian thử thách bàng hai lần mức hình phạt tù còn lại phải 
chấp hành nhưng không ít hơn 1 nãm.(l) Điều này là cần thiết 
để đảm bảo đù thời gian cho sự tự tu dưỡng, giáo dục bàn thân 
của người được hưởng án treo.

về cách tính thời gian thử thách cùa án treo, BLHS 
không có quy định cụ thể. Tuy nhiên, theo hướng dần của 
cơ quan thực tiễn thì thời gian thừ thách cùa án treo được

(l).Xem: Nghị quyết số 01/2007/NỌ-HĐTP ngày 02/10/2007.
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tính từ ngày tuyên hàn án cho hưởng án treo, nếu người bị 
kết án có nhiều ban án cho huưng án treo thì thời gian thứ 
thách tính từ ngày tuyên hán án đầu tiên cho hường án treo 
(Nghị quyết số 01/2007/XQ-HĐTP ngày 02/10/2007 cua Hội 
đồng thâm phán Toà án nhân dân tối cao hưứng dần áp dụng 
một số quy định cua BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn 
chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt).111

Đê khuyến khích người bị án treo tích cực tự giáo dục. rèn 
luyện bủn thân đê sớm được khẳng định là người dân có ích 
cho xã hội. Khoán 4 Điều 60 BLHS quy định: "Ngitời được 
hưởng Ún treo đã chắp hành được một phần hai thời gian thư 
thách và có nhiều tiến bộ thì theo để nghị cùa cơ quan, to chức 
có trách nhiệm giám sát và giáo dục, Toà án có thể quyết định 
rút ngăn thời gian thứ thách".

Điều kiện được xét giảm thời gian thừ thách đối với người 
được hưởng án treo là:

- Dã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách;
- Có nhiều tiến bộ, được thể hiện ở việc chấp hành nghiêm 

chinh nghĩa vụ cúa người được hưởng án treo, chấp hành đủng 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm 
việc; tích cực lao động, học tập tu dưỡng sửa chữa lỗi lầm, 
thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung và các nghĩa vụ khác 
có trong bản án;<2)

- Có đề nghị của cơ quan, tổ chức (theo thục tiễn hướng

(1). Trước khi có Nghị quyết này, Nghị quyết số 01/HĐTP ngày 18/10/1990 cũng 
có nội dung tương tự.
(2).Xem: Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngán thời gian thừ thách cùa án treo.
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dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC- 
VKSXDTC ngày 14/8/2012 hướng dẫn rút ngẳn thời gian thứ 
thách của án treo thỉ sự đề nghị này là của uỷ ban nhân dân cấp 
xã, đơn vị quân đội) có trách nhiệm giám sát và giáo dục người 
được hường án treo. Các cơ quan, tổ chức này trực tiếp siám 
sát, giáo dục người bị án nên sự phàn ánh của họ về sự hoàn 
lương của người được hường án treo sẽ đảm bảo tính phù hợp 
và khách quan. Đề nghị cua cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm 
giám sát và giáo dục như nêu trên phải bàng văn bàn và gừi kèm 
theo hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thừ thách cho người dược 
hưởng án treo. Việc lập hồ sơ phải được tiến hành nghiêm túc 
thône qua cuộc họp với sự tham gia cùa đại diện lãnh đạo các 
đơn vị, tổ chức (công an, mặt trận tổ quốc, tư pháp xã, người 
được giao trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án 
treo). Hồ sơ này được gừi đến cơ quan thi hành án hình sự công 
an cấp huyện nơi người bị án cư trú hoặc cơ quan thi hành án 
hình sự cấp quân khu nơi người được hưởng án treo làm việc. 
Cơ quan thi hành án xem xét, làm thủ tục lập hồ sơ và ra văn 
bàn đề nghị toà án cấp huyện hoặc cấp quân khu có thâm 
quyền xem xét, quyết định chấp nhận hay không chấp nhận rút 
ngấn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo. Toàn 
bộ hồ sơ và văn bản đê nghị do cơ quan thi hành án đã lập 
được chuyển đến toà án cấp huyện nơi người được hưởng án 
treo cư trú, toà án quân sự khu vực nơi người bị án làm việc đế 
xem xét quyết định trong thời gian nhất định. Hồ sơ do cơ quan 
thi hành án lập được xem xét trên cơ sở hồ sơ và văn bản đề 
nghị của uỷ ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội chịu trách 
nhiệm giám sát, giáo dục người được hưởng án treo gửi đến.

Như vậy, việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử
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thách cua án treo phái được tiến hành ơ hai cấp với những trình 
lự. thu tục chặt chẽ. nghiêm túc, chăng hạn: Hồ sơ đề nghị lên 
cơ quan thi hành án của uỷ ban nhân dàn cấp xã, đơn vị quân 
đội được giao aiám sát, giáo dục về rút ngẳn thời gian thử 
thách cho người được hường án treo gồm:

a) Bán sao ban án hoặc bản sao quyết định thi hành án treo 
(đối với trường hợp xét rút ngấn thời gian thừ thách lần thứ hai 
trớ đi);

b) Văn ban đề nghị xem xét rút ngắn thời gian thử thách 
của uy ban nhân dân cấp xã. đơn vị quân đội được giao giám 
sát. giáo dục người được hương án treo. Văn bản nàv phái ghi 
đầy đu các thông tin được yêu cầu trong đó phải có phần nhận 
xét việc chấp hành nghĩa vụ cùa người bị án treo;

c) Quyết định khen thướng hoặc giấy xác nhận lập công 
(nếu có);

d) Kết luận của bệnh viện cấp tinh, bệnh viện cấp quân khu 
trờ lên về tình trạng sức khoẻ (nếu người bị án mắc bệnh hiểm 
nghèo);

đ) Đơn xin rút ngắn thời gian thừ thách của người được 
hưởng án treo (nếu họ có đơn đề nghị);

e) Bàn sao quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án 
treo (nếu trước đó đã được rút ngắn thời gian thử thách này).

Thẩm quyền xét để quyết định chấp nhận rút ngắn thời gian 
thứ thách của án treo thuộc về toà án cấp huyện hoặc toà án 
quân sự cấp quân khu. Thời gian thử thách của án treo được rút 
ngấn theo các mức cụ thể như: Chi được rút ngấn một lần, từ 
một tháng đến một năm đối với người được hưởng án treo một 
năm (tức bị phạt 1 năm tù cho hưởng án treo). Người được 
hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều
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lần nhưng phải đám bào thực tể chấp hành là 3/4 thài gian thừ 
thách toà án tuyên trong bản án treo.(l)

Toà án có thâm quyền xét giảm thời aian thừ thách cho 
người được hưởng án treo là toà án nhân dân cấp huyện, toà án 
quân sự khu vực nơi người bị kết án chịu thử thách (theo đoạn 
3 khoản 1 Điều 269 Bộ luật tổ tụng hình sự năm 2003).

4. Vấn đề giám sát, giáo dục người được hưởng án treo 
trong thòi gian thử thách

Đẻ phát huy hiệu quà và tác dụng của án treo, khoản 2 Điều 
60 BLHS quy định "Trong thời gian thử thách, Toà án giao 
ngirời được hưởng án treo cho cơ quan, tó chức nơi người đó 
làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường 
trú đề giám sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan, tô chức, chính quvển địa phương 
trong việc giám sát, giáo dục người đó". Như vậy, khi quyết 
định cho người bị kết án là cán bộ, công nhân viên chức nhà 
nước, người đang học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc 
người làm việc trong các tổ chức được hướng án treo mà vẫn 
được tiếp tục làm việc thì toà án giao người này cho cơ quan, 
tổ chức chủ quản giám sát, giáo dục. Trường hợp người bị kết 
án không thuộc các đối tượng này thì toà án giao cho chính 
quyền địa phương (uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn) nơi 
người đó thường trú để giám sát và giáo dục. Riêng đối với 
người được hưởng án treo là quân nhân, công nhân quốc phòng 
mà vẫn được tại ngũ thì toà án giao trách nhiệm cho đom vị 
quân đội từ cấp đại đội hoặc tương đương trở lên giám sát,

(l).Xem: Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 14/8/2012.
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giáo dục."’ Vấn đề này có ý nghĩa thiết thực, nhàm đảm bao 
trách nhiệm của xã hội với quá trình giúp đỡ người bị án treo 
sớm trớ thành người có ích cho xã hội. tránh nguy cơ họ tái 
phạm. Tuy nhiên, trong việc giám sát. giáo dục người bị án 
treo, vai trò của gia dinh cũng vô cùng quan trọng. Bởi vì gia 
đình vẫn là nơi sinh hoạt hàng ngày cua người bị án treo. Vì 
vậy. BLHS đã quy định "Gia đình người bị kết án có trách 
nhiệm phổi hợp với cơ cỊuan, lô chức, chính quvẻn địa phương 
trung việc giám sút. giáo dục người đó” (khoản 2 Điêu 60 
BLHS). Vấn đề trách nhiệm và quyền cùa cơ quan, tổ chức và 
gia đình trong việc giám sát, giáo dục người được hường án 
treo dã được quy định tại Chương III Nghị định 61/2000/NĐ-CP 
ngày 30/10/2000 của Chính phù.

5. Hình phạt bổ sung đối với ngưòi đưọc hưởng án treo
Khoán 3 Điều 60 BLHS quy định: "Người được hưcmg án 

treo có thế phái chịu hình phạt bo sung là phạt tiền, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cẩm hành nghề hoặc công việc nhất định theo 
quy định tại Điểu 30 và Điểu 36 Bộ luật này''.

Trong BLHS, việc áp dụng hình phạt bồ sung ở một số loại 
tội phạm là bất buộc. Vì vậy, ngoài hình phạt bổ sung theo quy 
định tại khoản 3 Điều 60 BLHS, người được hưởng án treo còn 
phải chịu thêm hinh phạt bổ sung bẳt buộc đó.

6. Điều kiện thử thách và hậu quả pháp ỉí của việc vi 
phạm điều kiện thử thách của án treo

Điều kiện thừ thách cùa án treo là nghĩa vụ luật định mà người 
được hưởng án treo phải thực hiện trong thời gian thử thách.

( I ).Xem: Điều 3 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007.
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Điều kiện thư thách của án treo là thước đo về sự tiến bộ 
cùa người được hưởng án treo. Theo các quy định hiện hành 
thì người được hường án treo một mặt phải thực hiện đầy đù 
các nghĩa vụ tại Điều 4 Nghị định 61/2000/NĐ-CP ngàv 
30/10/2000 cùa Chính phủ về thi hành hình phạt tù cho hưởng 
án treo, mặt khác người này còn phải chịu nghĩa vụ có tính răn 
đe mạnh mẽ được ghi nhận tại khoản 5 Điều 60 BLHS.

Theo khoản 5 Điều 60 BLHS thì người được hưởng án treo 
không được phạm tội mới trong thời gian thử thách (bất kể tội 
mới là tội gì, lỗi cố ý hay lỗi vô ý và tội mới bị toà án áp dụng 
loại hình phạt nào).

Khi người được hường án treo tuân thù các điều kiện nêu 
trên thì họ được miễn việc chấp hành hình phạt tù đã tuyên 
trước đây.

Trường hợp người được hường án treo vi phạm điều kiện 
thử thách có tính răn đe thì họ phải chịu hậu quả pháp lí bất lợi 
của mình. Hậu quá pháp lí này được quy định tại khoản 5 Điều 
60 BLHS như sau: "Đổi với người được hưởng án treo mà 
phạm tội mới trong thời gian thừ thách thì toà án quyết định 
buộc phải chấp hành hình phạt cùa bàn án trước và tong hợp 
với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điểu 51 cùa Bộ 
luật này".

Không coi là vi phạm điều kiện thử thách cùa án treo nếu 
trong thời gian thử thách, người được hường án treo bị xét xử 
về tội đã thực hiện trước khi có bản án cho hưởng án treo. 
Trong trường hợp này, tuỳ theo trường hợp cụ thể toà án có thể 
cho hoặc không cho hưởng án treo một lần nữa. Nếu toà án 
không cho hưởng án treo một lần nữa và người bị kết án phải
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chấp hành hình phạt tù trone thời gian thư thách cua án treo thì 
thời gian thư thách cỏn lại dược tính cùng thời hạn chấp hành 
hình phạt tù. Trường hợp người bị kết án được hương án treo 
một lan nữa thì toà án tong hợp hình phạt tù cua hai ban án và 
ấn dịnh thời iiian thư thách chung cho hai bản án. Tuy nhiên 
cần nhận thấy là chi khi hình phạt chung khône vượt quá 3 
năm toà án mới quyết định cho hươna, án treo.

V. HOÃN. TẠM ĐÌNH CHỈ CHẮP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

1. Hoãn chấp hành hình phạt tù (Điều 61 BLHS)

Hoãn chấp hành hình phạt tù là chuyến việc thi hành hình 
phạt tù sang thời điềm muộn hơn.

về nguyên tắc, khi bàn án đã có hiệu lực pháp luật thì 
người bị kết án phải chấp hành nghiêm chinh. Tuy nhiên, trên 
thực tế có những lí do khách quan đặc biệt mà người bị phạt tù 
chưa thể đi thụ hình ngay được. Do vậy, BLHS quy định về 
hoãn chấp hành hình phạt tù.

Đặc điểm của chế định hoãn chấp hành hình phạt tù là 
người bị kết án tù chưa chấp hành hình phạt trước khi có quyết 
định hoãn của toà án. Biện pháp này chi áp dụng đối với người 
bị phạt tù trong những trường hợp nhất định. Cụ thể:

- Người bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khoẻ 
được hồi phục. Người bị bệnh nặng là người được cơ quan 
chuyên môn (bệnh viện cấp tỉnh trở lên)(l) kết luận là đang mắc 
một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng, cần phải được 
điều trị kịp thời.

( I ).Xem: Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007.
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- Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 thánu tuồi thi 
được hoãn cho đến khi con du 36 tháng tuổi (bao gồm ca trưòng 
hợp đang nuôi con nuôi họp pháp) khi họ phạm tội lần đầu.

- Người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình, 
nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn 
đặc biệt được hoãn (trừ trường hợp bị kết án về các tội xâm 
phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm 
trọng, đặc biệt nghiêm trọng), có thể được hoãn một lần hoặc 
nhiều lần nhưng tối đa là một năm.

- Người bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công 
vụ có thể được hoãn một lần hoặc nhiều lần nhưng tối đa là 
một năm. Đây là trường hợp do tính chất của công việc mà 
người bị kết án không thế thiếu vắng được.

Trong thời gian đuợc hoãn chấp hành hình phạt tù, người bị kết 
án phải chịu sự giám sát của cơ quan hoặc chính quyền địa phương.

Theo khoản 2 Điều 61 BLHS, nếu trong thời gian được 
hoãn chấp hành hình phạt tù, người được hoãn chấp hành 
hình phạt lại phạm tội mới thì buộc phải chấp hành hình phạt 
trước và tổng hợp với hình phạt của tội mới theo quy định tại 
Điều 51 BLHS.

2. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù (Điều 62 BLHS)
Tạm đình chi chấp hành hình phạt tù là tạm ngừng việc 

đang chấp hành hình phạt tù trong khoảng thời gian nhất định.
Chế định tạm đình chi chấp hành hình phạt tù đặt ra cơ sở 

pháp lí cho người bị kểt án đang thụ hình có thể được tạm đình 
chi chấp hành khi có những lí do đặc biệt về bản thân, về hoàn 
cảnh gia đình cũng như về nhu cầu của công vụ. Đối tượng có 
thể được xét tạm đình chỉ và thời hạn tạm đình chi chấp hành
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hình phạt tù giống như trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù 
được quy dịnh tại khoản 1 Điều 61 BLHS. Khoản 1 Điều 62 
BU IS quy định: "Ngirời đang chap hành hình phạt rù mà 
thuộc IHỘI trong các trường hợp quỵ định tại khoán 1 Điêu ớ/ 
cùa Bộ luật này, thì có thê được tạm đình chỉ cháp hành hình 
phạt tù". Thời hạn cụ thể tạm đình chì chấp hành hình phạt tù 
cũng tương ứng như đối với hướng dần về hoãn chấp hành 
hình phạt tù nêu trên đây.

Trong thời gian tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. naười 
bị két án trơ về với môi trường sống của xã hội nhưng phái 
chịu sự aiám sát và giáo dục cùa cơ quan, tô chức nơi làm việc 
hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú. Thời gian tạm đình 
chỉ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù. Thời 
gian này chi có thể được tính vào thời hạn khi xét thời hiệu thi 
hành bản án (Điều 55 BLHS).

VI.XOÁ ÁN TÍCH

Trong luật hình sự Việt Nam, khái niệm xoá án tích được 
hiếu là xoá bò việc mang án tích thể hiện ở sự công nhận coi 
như chưa bị kết án đoi với ngitời trước đó đã bị toà án xét xử, 
kết tội.

Khi một người được xoá án tích phạm tội mới thì toà án 
không dược căn cứ vào tiền án đã được xoá án tích để xác định 
là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm.

Chế định xoá án tích được quy định trong BLHS thể hiện 
tinh thần nhân đạo của Nhà nước ta đối với người bị kết án, 
nhằm khuyến khích họ tuân thủ pháp luật để thực sự trở thành 
người có ích cho xã hội.

BLHS quy định các trường hợp xoá án tích sau đây:
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1. Đưong nhiên đuọc xoá án tích (Điều 64 BLHS)

E)ương nhiên được xoá án tích là trường hựp được cấp giấy 
chứne nhận (coi như chưa bị kết án) mà không cần có sự xem 
xét quyết định của toà án.

Theo Điều 64 của BLHS, có hai trường hợp sau đây được 
đương nhiên xoá án tích.

a. Nẹười được miễn hình phạt

Xgười được toà án miễn hình phạt được đương nhiên xoá 
án tích khi bản án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, họ chỉ 
được xoá án tích khi đã chấp hành xong các nghĩa vụ khác 
được nêu trong bản án như nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa 
vụ nộp án phí...

b. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chưong 
XI và Chưong XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong 
bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

- Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, 
phạt cải tạo không siam giữ hoặc bị phạt tù nhưng được hưởng 
án treo;

- Ba năm trong trường họp bị phạt tù đến ba năm;
- Năm năm trong trường hợp bị phạt tù trên ba năm đến 

mười lăm năm;
- Bảy năm trong trường hợp bị phạt tù trên mười lăm năm.
Được coi là chấp hành xong bản án khi người bị kết án

chấp hành xong hình phạt chinh và hình phạt bồ sung cũng như 
các quyết định khác của bản án. Những trường hợp được miễn 
chấp hành toàn bộ hoặc phần hình phạt còn lại cũng được coi 
đã chấp hành xong hình phạt.
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2. Xoá án tích theo quyết định của toà án (Điều 65 BLHS)
Theo quy định cua Diều 65 BLHS thì việc xoá án tích đối

với những neười đã bị kết án về các tội quy định tại Chương 
Xi (xâm phạm an ninh Quốc gia) và Chương XXIV (các tội 
phủ hoại hoà bình, chống loài naười và tội phạm chiến tranh) 
phái do toà án quyết định. Khi xem xét có xoá án tích hay 
không, toà án căn cứ vào tính chất cùa tội phạm, nhân thân 
neười phạm tội, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao 
độnR của neười bị kết án trong các trường hợp sau:

- Dã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong 
thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bàn án hoặc từ khi 
hết thời hiệu thi hành bản án;

- Đã bị phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm mà không 
phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành 
xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

- Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới 
trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án 
hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.

Các trường hợp trên đây người bị kết án phải có đơn đến 
toà án xin được xoá án tích. Toà án xem xét nếu thấy đù điều 
kiện thì ra quyết định xoá án tích và cấp giấy chứng nhận cho 
người bị kết án. Neu toà án bác đơn xin xoá án tích lần đầu thì 
người bị án phải chờ một năm sau mới được xem xét lại. Nếu 
bị toà án bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm người 
bị kết án mới được xin xoá án tích.

3. Xoá án tích trong trường họp đặc biệt
Theo Điều 66 BLHS toà án có thể xoá án tích trong thời 

hạn sớm hơn khi người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ
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rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó còng 
tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề 
nghị và khi người này đã báo đám được ít nhất một phàn ba 
thời hạn quy định.(l)

Quv định trên đây nhằm khuyến khích người bị kết án tích 
cực tự giáo dục, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, có nhiều 
biểu hiện chứng tỏ cải tạo tốt.

4. Xoá án tích đối vói ngưòi chưa thành niên phạm tội
(Điều 77 BLHS)

Do đặc điểm riêng cùa những người chưa thành niên phạm 
tội nên Nhà nước ta có chính sách hình sự áp dụna với họ không 
giống so với người đã thành niên phạm tội. Theo Điều 77 BLHS, 
thời hạn xoá án tích đối với người chưa thành niên bị kết án 
được quy định bằng 1/2 thời hạn quy định tại Điều 64 BLHS.

5. Cách tính thời hạn xoá án tích (Điều 67 BLHS)

Theo Điều 67 BLHS thì thời hạn để xoá án tích được xác 
định như sau:

- Thời hạn xoá án tích quy định tại Điều 64 và Điều 65 
BLHS được căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên. Thời hạn này 
được tính từ ngày người bị kết án chấp hành xong bản án.

- Trường hợp người chưa bị xoá án tích lại phạm tội mới 
thì thời hạn được xoá án tích cũ được tính từ ngày chấp hành 
xong bản án mới.

(l).X em : Mục 11 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 8/4/2000 cửa Hội đồng
thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hirớng dẫn áp dụng một số quy định trong
phần chung cùa BLHS năm 1999.
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CHƯƠNG XVI 

TRÁCH NHIỆM HÌNH s ụ  
CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH M Ê N  PHẠM TỘI

I. ĐƯỜNG LỐI XỨ LÍ NGƯỜI CHƯA THÀNH NI-ÊN 
PHẠM TỘI

1. Khái niệm ngưòi chưa thành niên phạm tội và đặc 
điêm tâm lí của ngưòi chưa thành niên

Luật hình sự cùa Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đề 
cập người chưa thành niên dưới hai phương diện. Một mặt, họ 
là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt bàng luật hình sự khôi 
những hành vi bị coi là tội phạm. Mặt khác, người chưa thành 
niên còn là chủ thể cùa tội phạm.

Khái niệm người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật 
hình sự Việt Nam chi bao gồm nhũng người đã đủ 14 tuổi 
nhưng chưa đù 18 tuổi. Điều 12 BLHS quy định:

‘7. Ngirời từ đù 16 tuoi trở lên phải chịu TNHS về mọi tội phạm.

2. Ngirời từ đủ 14 tuổi trờ lên nhưng chưa đù 16 tuổi phải 
chịu TNHS ve tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý  hoặc tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng

Chương X cùa BLHS tập hợp các quy định đặc thù đối với 
người chưa thành niên phạm tội. Các quy định này thể hiện thái
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độ cua Nhà nước dối với người chưa thành niên phạm tội dồna 
thời thể hiện yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chổng tội phạm.

Người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về 
thể chất cũng như về tâm - sinh lí, trình độ nhận thức và kinh 
nghiệm sống của họ còn bị hạn chế, thiếu những điều kiện và 
bàn lĩnh tự lập, khả nãng tự kiềm chế chưa cao. Họ có xu 
hướng muốn tự khẳng định, được đánh giá, được tôn trọng, dễ 
tự ái, tự ti, hiếu thắng, thiếu kiên nhẫn, nhiều hoài bão, thiếu 
tính thực tế, dễ bị kích động, bị lôi kéo vào những hoạt động 
phiêu lưu, mạo hiểm, dễ bị tổn thương, nhưng lại dễ thay đổi 
thích nghi, dễ uốn nắn... Trong các đặc điểm tâm lí của người 
chưa thành niên nói trên, ta thấy hai khuynh hướng nổi bật liên 
quan đến tội phạm và khả năng giáo dục, cải tạo của họ. Đó là 
họ dễ bị người khác dụ dồ, kích động, thúc đẩy vào việc thực 
hiện tội phạm nhưng do ý thức phạm tội của họ chưa cao và 
chưa chắc chấn nên cũng dễ uốn nắn, cải tạo, giáo dục họ 
thành người có ích cho xã hội.

Đe giáo dục, cải tạo người chưa thành niên phạm tội cần 
kết hợp chặt chẽ sự giáo dục cùa gia đình, nhà trường, tồ chức 
xã hội với chính quyền xã, phường, thị trấn. Trong đó, sự giáo 
dục của gia đình có vị trí quan trọng. Gia đình là môi trường tự 
nhiên cho sự phát triển của người chưa thành niên. Trong gia 
đình, họ học tập các chuẩn mực và giá trị văn hoá. Gia đình có 
trách nhiệm đầu tiên trong việc nuôi nấng, bão vệ, giáo dục, 
chăm sóc người chưa thành niên từ lúc sinh ra cho đến khi 
trường thành. Tuy nhiên, phải kết hợp sự giáo dục tại gia đình 
với nhà trường và xã hội. Có như vậy người chưa thành niên 
mới phát triển toàn diện và hạn chế được những thiếu sót nhất 
định trong việc giáo dục tại gia đình.
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2. Nhũng nguyên tắc xử lí ngưòi chua thành niên phạm tội

Xuất phát từ đặc điềm tâm lí và yêu cầu của việc phòng, 
chống tội phạm của neười chưa thành niên. BLHS quy định 
những nguyên tắc đặc thù về xứ lí người chưa thành niên phạm 
tội gồm:

a. Nguyên tắc thứ nhát là việc xu  lí người chưa thành niên 
phạm tội chù yếu nham giáo dục, giúp đõ' họ sứa chừa sai lam, 
phát triên lành mạnh và trờ thành công dân có ích cho xã hội

Trong điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội cùa người 
chưa thành niên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác 
định khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã 
hội cùa hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội 
phạm (khoản 1 Điều 69 BLHS).

Khi người chưa thành niên phạm tội, các cơ quan tư pháp 
phải xác định chính xác tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã 
hội của hành vi phạm tội. Có như vậy mới giúp họ nhận thức ra 
được lỗi lầm và sửa chừa để trở thành công dân có ích cho xã 
hội trong tương lai. Tính bền vững của ý thức phạm tội trong 
những trường hợp người chưa thành niên phạm tội rất khác 
nhau. Nó ảnh hưởng đến sự lựa chọn các biện pháp xừ lí áp 
dụng đối với họ. Các cơ quan tư pháp còn cần làm rõ nguyên 
nhân và điều kiện gây ra tội phạm. Những nguyên nhân và điều 
kiện phạm tội có thể xuất phát từ môi trường xã hội hoặc từ 
chính bản thân người chưa thành niên phạm tội. Từ đó có các 
biện pháp cụ thể đấu tranh ngăn ngừa hiện tượng phạm tội ở 
người chưa thành niên.
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Thê hiện nguyên tấc nhân đạo XHCN, các biện pháp áp 
dụng với người chưa thành niên phạm tội chú yếu nhằm giáo 
dục họ, làm cho họ thấy được tính chất của tội phạm, sự 
nghiêm minh của pháp luật, bản chất nhân đạo của các biện 
pháp áp dụng. Chỉ trong những trường hợp phạm tội có tính 
chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội cao, ý thức phạm tội cùa 
người chưa thành niên sâu sắc mới cần thiết phải áp dụng các 
biện pháp trừng trị đối với họ.

b. Nguyên tắc thứ hai là người chưa thành niên có thể được 
miễn TNHS nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội 
nghiêm trọng, gảy hại không lóm, có nhiều tình tiết giám nhẹ 
và được gia đình hoặc cơ quan, to chức nhận giám sát, giáo dục

Đây là nguyên tắc miễn TNHS đổi với người chưa thành 
niên phạm tội. So sánh với quy định về miễn TNHS ờ người 
thành niên (Điều 25 BLHS) ta thấy quy định trên đây có phạm 
vi rộng hơn. Người chưa thành niên được miễn TNHS khi thoả 
mãn bốn điều kiện sau:

- Tội phạm thực hiện là tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng;
- Chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
- Có nhiều tình tiết giảm nhẹ;
- Được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.

c. Nguyên tắc thứ ba là việc truy cứu TNHS người chưa 
thành niên phạm tội và áp dụng hình phạt đoi với họ được 
thực hiện chi trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào 
tính chắt cùa hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhăn 
thân và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. Nếu thấy 
không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người chưa
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thành niên phạm tội thì toà án áp dụng một trong các biện 
pháp lư pháp là giáo dục tại xã, phường , thị trân hoặc đưa 
vào trường giáo dưỡng

Xguyên tấc thứ ba của việc xừ lí người chưa thành niên 
phạm tội the hiện tính nhân đạo sâu sắc. Không phải mọi 
trường hợp người chưa thành niên phạm tội đều bị truy cứu 
TNHS. Việc truy cứu TNHS chỉ đặt ra khi nó thực sự cần 
thiết và xuất phát từ yêu cầu phòne ngừa tội phạrn. Ke cả khi 
người chưa thành niên phạm tội và bị truy cứu TNHS thì họ 
vẫn có khà năng không bị áp dụne hình phạt. Thay vào vị trí 
của hình phạt họ cỏ thể được áp dụng các biện pháp tư pháp 
nếu biện pháp này đù tác dụng cải tạo họ thành công dân có 
ích cho xã hội.

d. Nguvên tắc thứ tư là không xử phạt tù chung thãn hoặc 
từ hình đoi với người chưa thành niên phạm tội. Hạn chế áp 
dụng hình phạt tù, không áp dụng hình phạt bo sung đoi với 
người chưa thành niên phạm tội. Không áp dụng hình phạt tiền 
đoi với người chưa thành niên ở độ tuổi từ đù 14 tuổi đến dưới 
16 tuổi. Khi xử phạt tù cỏ thời hạn, toà án cho người chưa 
thành niên phạm tội được hường mức án nhẹ hơn mức án áp 
dụng đổi với ngirời đã thành niên phạm tội tương ứng

Từ hình và tù chung thân là những hình phạt có tính 
nghiêm khắc cao, chi áp dụng trong trường hợp phạm tội đặc 
biệt nghiêm trọng. Việc xử lí người chưa thành niên phạm tội 
chủ yếu nhàm giáo dục, cải tạo họ. Do đó, không áp dụng các 
hình phạt nghiêm khắc này đổi với họ. Thể hiện nội dung nhân 
đạo, Điều 69 BLHS quy định: Không áp dụng các hình phạt bổ 
sung đối với người chưa thành niên phạm tội. Trong trường
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hợp người chưa thành niên phạm tội tương đươne với người đã 
thành niên và bị xừ phạt tù có thời hạn thi mức án áp dụne đối 
với họ phải thấp hơn so với neười thành niên (Điều 74 BI.HS).

đ. Nguyên tắc thứ năm là án đõ tuyên đối với người chưa 
thành niên phạm tội khi chưa đù 16 tuổi không được tính để 
xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm

II. CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP VÀ HÌNH PHẠT ÁP 
DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

1. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối vói ngưòi chưa 
thành niên phạm tội

Khi người chưa thành niên phạm tội, toà án căn cứ vào quy 
định của BLHS, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội cùa 
hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, tình tiết giảm nhẹ, 
tăng nặng TNHS và yêu cầu cùa việc phòng ngừa tội phạm, 
nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người 
chưa thành niên phạm tội thì áp dụng một trong các biện pháp 
tư pháp là giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào 
trường giáo dưỡng.

a. Giáo dục tại xã, phường , thị tran

Đây là biện pháp tư pháp có tính chất giáo dục và phòng 
ngừa, được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội ít 
nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng trong thời hạn từ một năm 
đến hai năm.

Người chưa thành niên được giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn có nghĩa vụ:

Người chưa thành niên được giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn có nghĩa vụ:
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- Chấp hành nghiêm chinh chính sách, pháp luật cua Nhà 
nước, tích cực tham gia lao động, học tập. thực hiện đầv đú nghĩa 
vụ công dân. nội quy. quy định của địa phương nơi cư trú:

- Xíiười được giáo dục chịu sự giám sát, giáo dục cúa chính 
quyền, cơ quan, tổ chức xã hội, nhà trường và người được phân 
công trực tiếp giáo dục;

- Phải làm ban cam kết sửa chừa sai phạm, tích cực học tập, 
tu dưỡng, rèn luyện, lao động và nghiêm chinh thực hiện cam kết;

- Hàng tháng báo cáo bàng văn bản với người giám sát về 
kết quá sứa chữa sai phạm;

- Ba tháng một lần người được giáo dục làm bản tự kiểm 
điềm về việc thực hiện cam kết gửi uỳ ban nhân dân cấp xã, tổ 
chức xã hội, nhà trường được chí định giám sát giáo dục. Bản 
tự kiểm điểm phải có nhận xét cùa người trực tiếp giám sát. 
Người dưới 16 tuồi phải có thêm ý kiến của cha, mẹ hoặc 
người giám hộ khác.

- Phải có mặt khi thông báo về thi hành biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn hoặc khi thực hiện việc kiểm điểm.

Người chưa thành niên được giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn có các quyền:

- Được đảm bảo để không bị phân biệt đối xử, được tạo 
điều kiện lao động, học tập, sinh hoạt nơi cư trú, được cấp giấy 
chúng minh nhân dân, được trợ giúp pháp lí, được hưởng 
quyền lợi khi lao động;

- Được học tập để biết chữ và hoàn thành chương trình tiểu 
học, trung học cơ sở;
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- Được tạo điều kiện để tìm việc làm, hỗ trợ vav vốn» nếu 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hồ trợ một phần vốn;

- Được đề đạt nguyện vọng, kiến nghị với uỷ ban nhân dân, 
tổ chức xã hội, người giám sát;

- Được hưởng chế độ, chính sách xã hội ưu đãi theo quy 
định pháp luật;

- Được vắng mặt tại nơi cư trú, thay đôi nơi cư trú nếu có 
lý do chính đáng;

- Được đề nghị xem xét chấm dứt thời hạn chấp hành biện 
pháp giáo dục khi hết thời hạn, cấp giấy chứng nhận của thủ 
trưởng cơ quan thi hành án hình sự hoặc .đã chấp hành đirợc 
một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ rõ rệt;

- Người được giáo dục có quyền khiếu nại, tố cáo về hành 
vi vi phạm trong thi hành biện pháp giáo dục.

ủy  ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:
- Tuyên truyền, phổ biến về giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn để tránh sự kì thị và khuyến khích mọi công dân giúp đỡ, 
giáo dục người được giáo dục;

- Chỉ đạo về giám sát giáo dục, chỉ định cá nhân trực tiếp 
giám sát giáo dục người chấp hành án;

- Yêu cầu người được giáo dục thực hiện đầy đù các nghĩa 
vụ, cỏ biện pháp phòng ngừa ngăn chặn khi người được giáo 
dục vi phạm pháp luật;

- Biểu dương, khen thưởng đổi với người được giáo dục 
khi có nhiều tiến bộ hoặc lập công;

- Xử phạt hành chính hoặc kiến nghị xử phạt hành chính 
khi có vi phạm pháp luật;
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- Tiếp nhận, quản lí. bồ sung hồ sơ và bổ trí ngân sách xã 
dê thực hiện biện pháp giáo dục tại xã. phường, thị trấn.'11

- C'hấp hành nghiêm chinh pháp luật cùa Nhà nước; tích 
cực thực hiện nghĩa vụ công dân và quy ước cùa thôn. làng, ấp, 
bản. cụm dân cư nơi mình cư trú;

- Làm bản cam kết với ủy ban nhân dân xã. phường, thị 
trân hoặc tô chức xã hội được giao giám sát. giáo dục, trone đó 
nêu rõ các biện pháp tích cực sửa chữa lỗi lầm của mình. Bản 
cam kết phải có ý kiến của người được phân công trực tiếp 
giám sát. eiáo dục;

- Thực hiện nghiêm chinh bản cam kết của mình, tích cực 
sửa chữa lỗi lầm. học tập. làm ãn lương thiện và tham gia các 
hoạt động chung tại cộng đồng dân cư nơi mình cư trú;

- Làm bán tự kiểm điểm về quá trình rèn luyện, tu dưỡng 
của mình gửi Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
hoặc người đứng đầu tổ chức được giao giám sát, giáo dục khi 
đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách. Bản tự 
kiểm điểm phải có nhận xét của người trực tiếp giám sát, giáo 
dục hoặc cùa cảnh sát khu vực, công an xã, trưởng thôn, làng, 
ấp, bản nơi người đó cư trú;

- Hàng tháng phải báo cáo bàng văn bản với người được 
giao giám sát, giáo dục về kết quả rèn luyện, tu dưỡng của 
mình; trong trường họp đi khỏi nơi cư trú trên 30 ngày thì báo 
cáo và trong thời gian tạm trú phài có nhận xét của cành sát

(l).Xem : Nghị định cùa Chính phú số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 quy 
định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối 
với người chưa thành niên phạm tội.
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khu vực hoặc công an xã nơi người chưa thành niên phạm tội 
đến tạm trú.

ủ y  ban nhân dân xã. phường, thị trấn và tồ chức xã hội 
được giao giám sát, giáo dục có trách nhiệm:

- Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chưa 
thành niên phạm tội;

- Tạo điều kiện giúp đỡ người chưa thành niên phạm tội 
học nghề, tìm việc làm để ổn định cuộc sống;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan khác và gia đình 
người chưa thành niên phạm tội trong việc giáo dục, cảm hoá 
giúp họ sửa chữa lồi lầm;

- Yêu cầu người chưa thành niên phạm tội thực hiện đầy đủ 
các nghĩa vụ của mình, có biện pháp ngăn ngừa, uốn nắn kịp 
thời khi người đó có biểu hiện tiêu cực và thông báo với cơ 
quan có thẩm quyền để xử lí khi cần thiết;

- Kịp thời biểu dương khi người chưa thành niên phạm tội 
có tiến bộ, tích cực tham gia hoạt động xã hội hoặc lập công;

- Xem xét giải quyết cho người chưa thành niên phạm tội 
vắng mặt ở nơi cư trú;

- Đề nghị hoặc theo đề nghị của người chưa thành niên 
phạm tội đề nghị toà án cấp huyện nơi người đó đang chấp 
hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ra quyết định 
chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp này khi người đó chấp 
hành được một phần hai thời hạn và có nhiều tiến bộ;

- Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn chấp 
hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho người
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chưa thành niên phạm tội.(l'

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn chi được áp đụna khi môi 
trường sống của người chưa thành niên phạm tội có những điều 
kiện tốt cho việc giáo dục, cai tạo họ trờ thành người có ích 
cho xã hội thông qua các hoạt dộng học tập. lao động, sinh 
hoạt của họ. Trong trường hợp môi trường xã hội của người 
chưa thành niên khône đáp ứng đầy đù các điều kiện về giáo 
dục và cải tạo thì phải áp dụng biện pháp tư pháp đưa họ vào 
trường giáo dưỡng.

b. Đưa vào trường giáo dường

Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp tư pháp 
đối với người chưa thành niên phạm tội nếu xét thấy cần phải 
có kỉ luật chặt chẽ và cần phải cách li họ khỏi môi trường xã 
hội để giáo dục và cài tạo họ thành công dân có ích cho xã hội.

Khi quyết định áp dụng biện pháp tư pháp này, toà án cần 
xem xét tính chất nghiêm trọng cùa hành vi phạm tội, nhân 
thân người phạm tội và môi trường sống của người đó. Thời 
hạn cùa biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là từ một năm 
đến hai năm.

Trường giáo dưỡng là cơ sở giáo dục đặc biệt được Nhà 
nước thành lập để giáo dục, cải tạo người chưa thành niên 
phạm tội hoặc có những vi phạm pháp luật khác. Đưa người 
chưa thành niên phạm tội vào trường giáo dưỡng là biện pháp 
nghiêm khắc hơn biện pháp giáo dục tại xâ, phường, thị trấn.

(l).X em : Nghị định số 59/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp giáo 
duc tai xã, phường, thi trấn đối với nsười chưa thành niên pham tôi ngày 30 
tháng 10 năm 2000.
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Biện pháp này được áp dụng khi thấv cần thiết phai cách li 
người chưa thành niên khỏi môi trường xã hội mà họ đang sinh 
sống đế giáo dục, cải tạo. Môi trường cũ không có các điều 
kiện thuận lợi cho việc giáo dục, cải tạo người chưa thành niên 
là môi trường như trong gia đình có bố, mẹ, anh. chị, em là 
người có tiền án hoặc người thường xuyên vi phạm pháp luật; 
bạn bè của người chưa thành niên là những người có nhân thân 
không tốt, đã ảnh hưởng xấu đến lối sống của họ; bản thân 
người chưa thành niên không có chỗ học tập, lao động, sinh 
sốna ổn định, đã sớm có lối sống truỵ lạc, sa đoạ.

Tuy biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc người 
chưa thành niên phạm tội phải chịu sự quàn lí chặt chẽ và phải 
cách li khỏi xã hội nhưng họ được học tập văn hoá và nghề 
nghiệp. Tại đây, họ rèn luyện và cải tạo lối sổng trước đây của 
mình để trở thành công dân có ý thức pháp luật đầy đủ trong 
tương lai. Họ không bị giam RÌữ như trong trường hợp áp dụng 
hình phạt tù.

Khi đã chấp hành được một phần hai thời hạn và có nhiều 
tiến bộ thì theo đề nghị của nhà trường, toà án có thể quyết 
định chấm dứt thời hạn ờ trường giáo dưỡng.(l)

2. Các hình phạt áp dụng đối vói ngưòi chưa thành niên 
phạm tội

Hệ thống hình phạt của Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Căn cứ 
vào đặc điểm của trường họp người chưa thành niên phạm tội,

(l).Xem  thêm: Nghị định số 52/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 hướng dẫn thi 
hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
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yêu cầu của việc phòng, chống tội phạm và xuất phát từ 
nguyên tấc nhân đạo XHCN. luật hình sự quy định các hình 
phạt sau được áp dụng đối với người chua thành niên phạm tội:

- Cảnh cáo;
- Phạt tiền;
- Cài tạo không giam giữ;
- Tù có thời hạn.
Từ hình và tù chung thân là những hình phạt chính, nghiêm 

khẳc nhất, chì áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm 
trọng. Nhưng khi người chưa thành niên phạm tội, ý thức phạm 
tội của họ không cao và họ chịu sự chi phổi, ảnh hường rất lớn 
từ điều kiện và hoàn cành của xã hội. Do đó, luật hình sự quy 
định không áp dụng từ hình và tù chung thân đối với người 
chưa thành niên phạm tội.

Các hình phạt bồ sung được quy định trong BLHS trong 
mối liên hệ tương hỗ với các hình phạt chính, có tác dụng đảm 
bảo cho các mục đích của hình phạt. Người chưa thành niên là 
người chưa phát triển đầy đủ cả về thể chất cũng như trí tuệ. 
Để họ có khả năng cải tạo, giáo dục tốt hơn và thể hiện tính 
nhân đạo đối với họ, luật hình sự quy định không áp dụng hinh 
phạt bổ sung với người chưa thành niên phạm tội.

Việc lựa chọn các hình phạt thích hợp áp dụng với người 
chưa thành niên phạm tội để giáo dục cải tạo họ thành công 
dân có ích cho xã hội thể hiện chính sách hình sự của Nhà 
nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

a. Cảnh cáo

Cảnh cáo là hình phạt chính, có tính giáo dục sâu sắc, the
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hiện sự khiên trách công khai cua Nhà nước đôi với người 
phạm tội và hành vi phạm lội của họ. Cảnh cáo gây ra cho 
người bị kêt án những tôn hại vê tinh thân.

Người chưa thành niên phạm tội bị phạt cảnh cáo khi phạm 
tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Ví dụ: 
Người chưa thành niên phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 
Điều 138 BLHS hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 
1 Điều 139 BLHS thì có thể áp dụng cảnh cáo. Điều kiện thứ 
hai của cảnh cáo là người chưa thành niên phạm tội có nhiều 
tình tiết giảm nhẹ. Các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 
Điều 46 BLHS. Các tình tiết này đều có thể xảy ra trong 
trường hợp người chưa thành niên phạm tội trừ tình tiết quy 
định tại mục m khoản 1 Điều 46 BLHS. Ngoài các tình tiết 
giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS, toà án khi 
quyết định hình phạt còn có thể coi các tình tiết khác là tình 
tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi rõ trong bản án.

Do tính giáo dục cao của cảnh cáo, cần áp dụng rộng rãi 
hình phạt này đối với người chưa thành niên phạm tội khi có 
đù các điều kiện trên. Người chưa thành niên phạm tội bị phạt 
cảnh cáo, được xoá án tích sau sáu tháng nếu họ không phạm 
tội mới (Điều 64, Điều 77 BLMS).

b. Phạt tiền

Phạt tiền là hình phạt chính áp dụng đối với người chưa 
thành niên phạm tội nhằm tước đi quyển lợi vật chất của họ đế 
cải tạo và giáo dục họ trớ thành công dân có ích cho xã hội.

Người chưa thành niên phạm tội bị phạt tiền khi có đủ hai 
điều kiện: Họ là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và có thu 
nhập hoặc có tài sản riêng.
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Các điều kiện về áp dụna phạt tiền đối với người chưa 
thành niên phạm tội thê hiện thái độ của Nhà nưức trong 
trường hợp này. Người chưa thành niên thườne chưa có thu 
nhập hoặc tài sản riêng, chi phạt tiền khi họ có khả năng chấp 
hành án. BLHS hạn chế phạt tiền theo độ tuôi, chỉ người từ đu 
16 tuổi đến dưới 18 tuổi mới có thể bị phạt tiền. Trong trường 
hợp không thoả mãn các điều kiện phạt tiền thì áp dụne các 
hình phạt khác mà luật hình sự cho phép như cải tạo không 
giam giữ hoặc tù có thời hạn.

Khi phạt tiền người chưa thành niên cần tuân thủ các quy 
định tại các Điều 30 và Điều 72 BLHS. Mức phạt tiền đối với 
người chưa thành niên phạm tội được quyết định theo tính 
chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, tình hình tài chính 
của người chưa thành niên và sự biến động giá cả. Mức phạt 
tiền đối với người chưa thành niên là không quá một phần hai 
mức tiền phạt mà luật quy định.

Theo Điều 30 BLHS, mức phạt tiền không được thấp hơn 
một triệu đồng và tiền phạt có thể nộp một lần hoặc nhiều lần 
trong thời hạn do toà án quyết định.

Nếu sau khi bị phạt tiền, người chưa thành niên lâm vào 
hoàn cánh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả 
hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra thì toà án có thể quyết định 
giảm hoặc miền việc chấp hành phần tiền phạt còn lại. Người 
chưa thành niên lập công lớn trong đấu tranh phòng chổng tội 
phạm hoặc trong việc cứu giúp người khác khi lụt lội, hoà hoạn 
hoặc các tai nạn khác thì cũng được giảm hoặc miễn việc chấp 
hành phần tiền phạt còn lại. Các quy định này trong BLHS 
khuyến khích người chưa thành niên tham gia tích cực và có
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hiệu quả vào các hoại động xã hội. Qua đó họ tự cài tạo để có 
thề trở thành công dân có ích cho xã hội.

Người chưa thành niên bị phạt tiền được xoá án tích nếu 
sau sáu tháng ke từ neàv chấp hành xong bán án mà họ không 
phạm tội mới.

c. Cài tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ là hình phạt chinh có nội dung 
giáo dục sâu sắc không buộc người được áp dụng hình phạt 
này phài cách li khỏi xã hội. Họ vân có thê thực hiện công việc 
thường ngàv và sống trong môi trường gia đình và xã  hội như 
trước đây.

Người chưa thành niên phạm tội bị phạt cải tạo không 
giam giữ cần đáp ứng hai điều kiện sau: Hành vi phạm tội 
thuộc vào tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng; Họ phải có 
nơi làm việc ổn định hoặc có nưi thường trú rõ ràng. Điều 
kiện đầu tiên là điều kiện về tính chất và mức độ nguv hiểm 
của tội phạm. Điều kiện thứ hai !à điều kiện về khả năng cải 
tạo của người phạm tội: Họ phải có việc làm thường xuyên, 
ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng. Chỉ những người này 
mới không cần cách li khỏi xã hội để giáo dục, cải tạo. Khi họ 
có việc làm ổn định hoặc chồ ở rõ ràng thì việc giám sát của 
cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương mới có cơ sở 
và hiệu quả.

Gia đình có vai trò lớn trong việc giáo dục, quản lí, giám 
sát người bị phạt cải tạo không giam giữ nói chung và người 
chưa thành niên nói riêng. Gia đình có nghĩa vụ cùng cơ 
quan, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương giám sát, giáo
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dục người bị kết án. Chi khi sự kết hợp này được thực hiện có 
hiệu quá thì tác dụng aiáo dục. neăn ngừa của hình phạt mới 
được dám bao.

Xeười chưa thành niên phạm tội bị phạt cải tạo không giam 
aiữ phái thực hiện các nghĩa vụ cùa mình. Họ phải chấp hành 
pháp luật cùa Nhà nước và các quy định của chính quyền địa 
phương, tuân thu các quy định của cơ quan, tô chức được giao 
nhiệm vụ giám sát và giáo dục. IIọ phải tham gia lao động, học 
tập và sứa chữa nhữnti lỗi lầm của họ trước đây. Cải tạo khône 
giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội có sự khác 
biệt so với người thành niên, họ không bị khấu trừ thu nhập khi 
tham gia lao động. Điều này khuyến khích họ lao động, cải tạo 
thành người có ích cho xã hội.

Thời hạn của cải tạo không eiam giữ đối với người chưa 
thành niên cũng thấp hơn so với người trương thành. Nó không 
được vượt quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định. Vi 
dụ: Ngưòi chưa thành niên phạm tội trộm cắp tài sản theo 
khoản 1 Điều 138 BLHS thì mức cao nhất của cải tạo không 
giam giữ đối với họ là một năm rưỡi.

Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ khi 
đã chấp hành được một phần tư thời hạn và có nhiều tiến bộ thì 
có thể được toà án giảm hình phạt. Neu họ lập công hoặc mắc 
bệnh hiểm nghèo thì được xét giám ngay và có thể được miễn 
chấp hành phần hình phạt còn lại.

Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ được 
xoá án tích sau sáu tháng kể từ ngày chấp hành xong bản án mà 
người đó không phạm tội mới.
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d. Tù cỏ thời hạn

Tù có thời hạn là hình phạt cách li người phạm tội ra khỏi 
xã hội đẽ giảo dục, cải tạo họ trở thành công dán có ích cho 
xã hội.

Đây là loại hình phạt có hiệu quả giáo dục và ngăn ngừa 
cao. Chính vì vậy loại hình phạt này có thế áp dụng đối với 
mọi tội phạm được quy định trong luật hình sự Việt Nam.

Đối với người chưa thành niên phạm tội không thể áp dụng 
từ hình hoặc tù chung thân. Do vậy, tù có thời hạn trở thành 
hình phạt nghiêm khắc nhất có thể áp dụng đối với người chưa 
thành niên phạm tội. Hình phạt này được áp dụng khi người 
chưa thành niên phạm tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt 
nghiêm trọng. Trong trường hợp người chưa thành niên phạm 
tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, cần thiết phái áp 
dụng hình phạt nhưng không có đủ điều kiện để áp dụng các 
hình phạt khác như cảnh cáo, phạt tiền hoặc cải tạo không 
giam giữ thì cũng áp dụng hình phạt tù có thời hạn.

Người chưa thành niên bị phạt tù có thời hạn phải cải tạo 
tại các trại giam, phải tuân thủ các quy định của trại trong học 
tập, lao động, sinh hoạt. Họ được giam riêng để đàm bảo hiệu 
quả của giáo dục, cải tạo. Khi người chưa thành niên đang 
chấp hành hình phạt tù đã đủ 18 tuổi thì phải chuyển họ sang 
chế độ giam người đã thành niên (Điều 276 BLTTHS). Những 
quy định trên là những biện pháp bảo đảm kết quả cải tạo, giáo 
dục và ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu đến người chưa thành 
niên trong thời gian chấp hành hình phạt tù giam.

Trong thời gian chấp hành hình phạt tù có thời hạn, người 
chưa thành niên được học văn hoá và học nghề. Học tập giúp
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họ cai tạo tôt và tạo điêu kiện cho cuộc sông sau này khi quay 
trờ lại xã hội.

v ề  mức tù giam. Điều 74 BLHS quy định:
Đoi với người từ đù 16 tuôi đên dưới 18 tuôi khi phạm  

tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung 
thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhât được áp dụng 
không quá mười tám năm tù; neu ¡à tù có thời hạn thì mức 
hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phán tư mức 
phạt tù mà điều luật quy định.

- Đôi với người từ đủ ¡4 tuổi đên dưới 16 tuôi khi phạm tội, 
nếu điểu luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân 
hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không 
quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt 
cao nhát được áp dụng không quá một phân hai mức phạt tù 
mà điều luật quy định."

Các quy định trên thể hiện sự nhân đạo khi áp dụng hình 
phạt này đối với người chưa thành niên đồng thời tuân thủ 
nguyên tắc: “A7?/ xử  phạt tù có thời hạn toà án cho người 
chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức 
áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội tương ứng'' 
(Điều 69 BLHS).

Người chưa thành niên phạm tội và bị phạt tù được giảm 
mức hình phạt theo hai trường hợp sau:

- Người chưa thành niên đã chấp hành được một phần tư 
thời hạn án tù và có kết quả cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ thì 
theo đề nghị của ban giám thị trại giam, toà án cỏ thể xét giảm 
lần đầu. Họ có thể được giảm nhiều lần, mồi lần có thể giảm 
đến bốn năm nhưng phải bảo đảm đã chấp hành ít nhất hai 
phần năm mức hình phạt đã tuyên.
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- Người chưa thành niên bị phạt tù. nếu lập công hoặc mắc 
bệnh hiểm nghèo thì được xét giảm ngay và có the được miễn 
chấp hành phần hình phạt còn lại.

Khi người chưa thành niên đã chấp hành xong hình phạt tù 
thì ban giám thị trại giam phối hợp với chính quyền và tổ chức 
xã hội tại địa phương giúp họ trở về sống bình thường trong xã 
hội. Thời hạn xoá án tích của người chưa thành niên bị phạt tù 
sớm hơn trường hợp tương tự ở người thành niên. Căn cứ vào 
Điều 77 BLHS, thời hạn xoá án tích cùa họ chì bang một phần 
hai thời hạn của người thành niên.
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CHƯƠNG XVII 

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUÓC GIA

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÈ CÁC TỘI XÂM PHẠM 
AN NINH QUỐC GIA

1. CÁC TỘI XẢiM PHẠM AN NINH QUÓC GIA - KHẢI 
NIỆM VÀ CHÍNH SÁCH x ứ  LÍ

1. Khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia 

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia là nhóm tội phạm được 
quy định tại chương đầu tiên trong Phần các tội phạm cùa 
BLHS. Nhóm tội phạm này có tính chất nguy hiềm cho xã hội 
rất đặc biệt vì có khách thể của tội phạm là các quan hệ xã hội 
giữ vị trí quan trọng có tính quyết định trong hệ thống các 
quan hệ xã hội là khách thể bảo vệ cùa luật hình sự. Đó là an 
ninh quốc gia. Đảm bảo an ninh quốc gia là điều kiện cần thiết 
cho sự đảm bảo các quan hệ xã hội khác. Trong đó, an ninh 
quốc gia được hiểu “là sự ồn định, phát triển bền vững của 
chế độ xã hội chù nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, 
thống nhắt, toàn vẹn lãnh thổ cùa Tồ guôc” .(1)

Như vậy, các tội xâm phạm an ninh quốc gia là những hành

(1). Điều 3 Luật an ninh quốc gia.
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vi co ỷ  xâm hại sự ôn định, phát trién bển vững cùa chê độ xã  
hội chù nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt 
Nam, xâm hại sự bắt khả xâm phạm độc lập, chủ quyển, thông 
nhất, toàn vẹn lãnh thô của Tô quôc Việt Nam.

An ninh quốc gia là tổng thể các an ninh trên các lĩnh vực 
khác nhau như an ninh chính trị, an ninh kinh tế. an ninh tư 
tường - văn hoá, an ninh xã hội. an ninh quốc phòng, an ninh 
đối ngoại V.V.. Trong đó. an ninh chính trị là trung tâm. giữ vai 
trò quyết định cùa an ninh quốc gia. Trong các tội xâm phạm 
an ninh quốc gia có tội có thể xâm phạm an ninh quốc gia 
trong tổng thể nhưng cũng có tội chỉ có thể xâm phạm an ninh 
quốc gia thuộc lĩnh vực cụ thể nhất định. Tuy nhiên, tội xâm 
phạm an ninh quốc gia thuộc lĩnh vực chính trị cũng được coi 
là xâm phạm an ninh quốc gia trong tồng thể do ý nghĩa quyết 
định của lĩnh vực an ninh này.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của Việt Nam và quốc tế; dựa 
trên kinh nghiệm đấu tranh chống các hoạt động xâm phạm an 
ninh quốc gia cũng như kinh nghiệm lập pháp hình sự trong 
lĩnh vực này, BLHS (năm 1999) đã quy định từ Điều 78 đến 
Điều 91, mười bốn tội danh khác nhau thuộc chương Các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia. Đó là các tội danh sau:

- Tội phản bội Tổ quốc (Điều 78);
- Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 79);

- Tội gián điệp (Điều 80);
- Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ (Điều 81);

- Tội bạo loạn (Điều 82);

- Tội hoạt động phỉ (Điều 83);
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- Tội khuns bổ nhàm chống chính quyền nhân dân (Điều 84):
- Tội phá hoại cơ sở vật chất-kĩ thuật cua nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam (Điều 85);
- Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội 

(Điều 86);
- Tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 87);
- Tội tuyên truyền chốne Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt 

Nam (Điều 88);
- Tội phá rối an ninh (Điều 89);
- Tội chống phá trại giam (Điều 90);
- Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm 

chống chính quyền nhàn dân (Điều 91).
Các tội phạm nói trên có chung một số đặc điểm sau:
- Các tội xâm phạm an ninh quốc gia đều xâm phạm một 

hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau cùa an ninh quốc gia. Các quan 
hệ xã hội bị các tội xâm phạm an ninh quốc gia xâm phạm đều 
thuộc nhóm quan hệ xã hội cùng tính chất. Đó là nhóm quan hệ 
xã hội về an ninh quốc gia với nội dung cụ thể đã được định 
nghĩa trong Luật an ninh quốc gia.

- Lỗi cùa người phạm tội của các tội xâm phạm an ninh 
quốc gia đều là lồi cổ ý.

- Mục đích của người phạm tội của các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia đều hướng tới mục đích chung là chổng Nhà 
nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chống chính quyền các cấp 
của Nhà nước.

Trong các đặc điểm chung nói trên của các tội xâm phạm 
an ninh quốc gia, đặc điểm chung về mục đích phạm tội là đặc
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điêm để phân biệt giữa một số tội xâm phạm an ninh quốc gia 
với các tội phạm thuộc các chương khác cua BLHS có những 
đặc điếm khác tương tự như ở các tội xâm phạm an ninh quốc 
gia. Ví dụ : Giữa tội khung bố nhàm chống chính quyền nhân 
dân (Điều 84 BLHS) với tội khủng bố (Điều 230a BLHS); giữa 
tội phá rối an ninh (Điều 89 BLHS) với tội gây rối trật tự công 
cộng (Diều 245 BLIỈS); giữa tội chống phá trại giam (Điều 90 
BLHS) với tội đánh tháo người bị giam... (Điều 312 BLHS)...

Bên cạnh các đặc điểm chung như vậy, giữa các tội xâm 
phạm an ninh quốc gia còn có những điểm khác nhau về quan 
hệ xã hội cụ thể bị trực tiếp xâm phạm và chủ thể của tội 
phạm. Cụ thể: về khách thể trực tiếp, có tội xâm phạm an ninh 
quốc gia trong tổng thể như tội phản bội Tổ quốc, có tội chỉ 
xâm phạm đến an ninh quốc gia thuộc lĩnh vực cụ thể như tội 
xâm phạm an ninh lãnh thổ; về chủ thể của tội phạm, có tội 
phạm chi có thể do người Việt Nam thực hiện như tội trốn đi 
nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhàm chống chính 
quyền nhân dân, có tội có thề do cả người nước ngoài và cả 
người Việt Nam thực hiện như tội gián điệp V.V..

Từ sự khác nhau giữa các tội xâm phạm an ninh quốc gia có 
thể phân loại chương tội phạm này thành các nhóm khác nhau 
theo tiêu chí chù thể của tội phạm hoặc theo tiêu chí phạm vi 
quan hệ xã hội bị trực tiếp xâm phạm. Theo tiêu chí chù thể cùa 
tội phạm có thể phân các tội xâm phạm an ninh quốc gia thành 
ba nhóm: Nhóm tội phạm có thể do bất cứ ai thực hiện không 
phụ thuộc vào quốc tịch, nhóm tội phạm chì có thể do người có 
quốc tịch Việt Nam thực hiện và nhóm tội phạm chỉ có thể do 
người không có quốc tịch Việt Nam thực hiện. Theo tiêu chí
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phạm vi quan hệ xã hội bị trực tiếp xâm phạm có thế phân các 
tội xàm phạm an ninh quốc gia thành hai nhóm: Nhóm các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia trong tồng thê (có tính nguy hại 
tồng thế) và nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia thuộc 
lừng lĩnh vực (có tính nguy hại cho từng lĩnh vực). Thuộc 
nhóm ihứ nhất có 3 tội danh là tội phan bội Tổ quốc, tội hoạt 
động nhàm lật đổ chính quyền nhân dân và tội gián điệp. Trong 
đó. tội phán bội Tổ quốc và tội gián điệp có phạm vi xâm phạm 
an ninh quốc gia ở diện rộng có tính tồng thể còn tội hoạt động 
nhàm lật đổ chính quyền nhân dân tuy chi xâm phạm một lĩnh 
vực an ninh nhưng là lĩnh vực chính trị nên cũng bị coi là xâm 
phạm an ninh quôc gia có tính tông thê. Thuộc nhóm thứ hai là 
các tội danh còn lại. Các tội phạm này xâm phạm an ninh quốc 
gia thuộc các lĩnh vực khác nhau: an ninh lãnh thổ, an ninh trật 
tự. an ninh kinh tế-xã hội, an ninh tư tường.01

2. Chính sách xử lí các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Điều 12 Luật an ninh quốc gia đã xác định rõ chính sách xử 
lí các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia. Theo đó, việc xử lí 
các hành vi này cần tuân thủ các nguyên tắc xử lí được áp dụng 
chung cho tất cả các tội phạm sau:

- Nguyên tắc xừ lí kịp thời và nghiêm minh;

- Nguyên tẳc xử lí nghiêm trị kết hợp với khoan hồng.

Theo nguyên tắc thứ nhất, tất cả các tội xâm phạm an ninh

(1). Trong Giáo trình luật hình sự cùa Trường Đại học Luật Hà Nội xuất bản 
trước lần xuất bàn thứ 18, các tội xâm phạm an ninh quốc gia được phân thành 
2 nhóm: Nhóm các tội trực tiếp uy hiếp sự tồn tại của chính quyền nhân dân 
(Điều 78 và Điều 79) và nhóm các tội trực tiếp uy hiếp sự vững mạnh của 
chính quyền nhân dân (các điều còn lại).
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quốc gia đều phải được xứ lí kịp thời. Tuân thù nguyên tác này 
là điều kiện cần thiết đảm báo tính hiệu quả cùa đau tranh 
chổng các tội xâm phạm an ninh quốc gia, phát huy được tối đa 
tác dụng phòng ngừa cùa các biện pháp xử lí. Khi thực hiện 
việc xử lí kịp thời vẫn phải đảm bào tính nghiêm minh. Theo 
đó, các tội xâm phạm an ninh quốc gia tuy là loại tội có tính 
chất nguy hiểm cho xã hội rất đặc biệt nhưng việc xừ lí về hình 
sự các tội phạm này vẫn đòi hỏi phải tuân thù tuyệt đối và đầy 
đù các quy định của pháp luật Việt Nam. trước hết là luật tố 
tụng hình sự và luật hình sự cũng như pháp luật quốc tế. Việc 
xừ lí về hình sự các tội xâm phạm an ninh quốc gia đòi hỏi 
phải có sự rõ ràng, công khai, đảm bảo tính bình đẳng trước 
pháp luật của tất cả những người phạm tội, không có sự phân 
biệt đối xử giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài; 
giữa những người có đặc điểm nhân thân khác nhau V.V..

Theo nguyên tắc thứ hai, việc xử lí về hình sự các tội xâm 
phạm an ninh quốc gia cần có sự phân hoá cao về TNHS theo 
hướng nghiêm trị người chù mưu, cầm đầu, chi huy, người 
ngoan cố chống đối đồng thời cũng khoan hồng đối với người 
bị ép buộc, bị lừa gạt, bị lôi kéo mà phạm tội nhưng đã tự thú, 
thành khẩn khai báo. Thể hiện nguyên tắc này, trong các điều 
luật cụ thể quy định về các tội xâm phạm an ninh quốc gia đều 
có ít nhất hai khung hình phạt khác nhau. Trong đó có nhiều 
điều luật xác định rõ hai loại khung hình phạt cho trường hợp 
nghiêm trị và cho trường hợp khoan hồng. Ngoài ra, Điều 80 
BLHS còn cụ thể hoá nguyên tắc khoan hồng qua việc quy 
định về trường hợp được miễn TNHS đối với người phạm tội 
gián điệp. Đây là một trong sổ ít các điều luật thuộc Phần các
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tội phạm đã cụ thể hoá khoan 2 Diều 25 BLHS là điều quy 
định về miễn TNI1S nói chung.111

Xguyên tấc thứ hai này không chỉ được thề hiện trong sự 
phân hoá TNHS trong BLHS mà còn đòi hỏi phải được thể 
hiện trong sự cá thể hoá TNHS trong áp dụng luật.

Từ nguyên tấc xứ lí chung như trên. BLHS Việt Nam quy 
định hình phạt có thể đưực áp dụng cho người phạm tội xâm 
phạm an ninh quốc gia như sau:

- Hình phạt chính có thể được áp dụng là hình phạt tù có 
thời hạn, hình phạt tù chune thân hoặc hình phạt tử hình.

- ỉ lình phạt bổ sung có thể được áp dụng là hình phạt tước 
một số quyền công dân, hình phạt quản chế, hỉnh phạt cấm cư 
trú, hình phạt tịch thu tài sàn.

II. S ơ  LƯỢC VÈ S ự  HÌNH THÀNH VÀ THAY ĐỐI 
CỬA KHÁI NIỆM “CÁC TỘI XẨM PHẠM AN NINH 
QUÓC GIA”

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, BLHS Việt Nam 
năm 1985 là văn bản quy phạm pháp luật hình sự đầu tiên sừ 
dụng khái niệm “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia” . Tuy 
nhiên, khái niệm này được sử dụng khi đó với nghĩa rộng hơn so 
với hiện nay. Theo BLHS năm 1985, các tội xâm phạm an ninh 
quốc gia gồm hai nhóm tội phạm: Nhóm các tội đặc biệt nguy

(1). Khoản 2 Điều 25 BLHS quy định: "Trong trường hợp trước khi hành vi 
phạm tội bị phái giác, người phạm tội đã tự ihũ, khai rõ sự  việc, góp phần có 
hiệu quá vào việc phái hiện và điểu tra tội phạm, cổ gắng hạn chế đến mức 
thấp nhai hậu quà của tội phạm thì cũng có the được miễn TNHS 
Khoản 3 Điều 80 BLHS quy định: "Người đã  nhận làm gián điệp, nhưng 
không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khan khai báo với cơ  
quan nhà nước có thấm quyền thì được miễn TNHS".
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hiểm xâm phạm an ninh quốc gia và nhỏm các tội phạm khác 
xâm phạm an ninh quốc gia. Hai nhóm tội phạm này khác nhau 
trước hết ờ mục đích phạm tội. Nhóm tội phạm thứ nhất có mục 
đích chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và nhóm tội 
phạm thứ hai không có mục đích phạm tội này. Nhóm tội thứ 
nhất gồm: Tội phán bội Tổ quốc; Tội hoạt động nhàm lật đồ 
chính quyền nhân dân: Tội gián điệp; Tội xâm phạm an ninh 
lãnh thổ; Tội bạo loạn; Tội hoạt động phỉ; Tội khủng bố; Tội 
phá hoại cơ sờ vật chất-kĩ thuật cùa CNXH; Tội phá hoại việc 
thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội; Tội phá hoại chính sách 
đoàn kết; Tội tuyên truyền chống chế độ XHCN; Tội phá rối an 
ninh; Tội chống phá trại giam; Tội tron đi nước ngoài hoặc trốn 
ở lại nước ngoài nhàm chống chính quyền nhân dân. Nhóm tội 
thứ hai gồm: Tội chiếm đoạt máy bav, tầu thủy; Tội tổ chức, 
cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước 
ngoài trái phép; Tội xuất, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nước 
ngoài trái phép; Tội vi phạm các quy định về hàng không; Tội vi 
phạm các quy định về hàng hải; Tội cố ý làm lộ bí mật nhà 
nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật nhà 
nước; Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất tài liệu bí 
mật nhà nước; Tội phá huỷ các công trình, phương tiện quan 
trọng về an ninh quốc gia; Tội chế tạo, tàng trừ, sử dụng, mua 
bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kĩ 
thuật quân sự; Tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt các chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; 
Tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua 
biên giới; Tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá 
hủy tiền tệ; Tội truyền bá văn hoá đồi trụy.

Trong BLHS năm 1999, khái niệm “Các tội xâm phạm an
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ninh quốc gia“ được sứ dụng theo nghĩa như hiện nay và tương 
ứng vái khái niệm "Các tội đặc biệt nguy hiềm xâm phạm an 
ninh quốc gia" đã đưực sử dụng trong BLHS năm 1985. Ke từ 
đây. khái niệm “Các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh 
quốc gia" và khái niệm "Các tội khác xâm phạm an ninh quốc 
gia" không còn được sứ dụng. Các tội danh cụ thể thuộc “Các 
tội phạm khác xâm phạm an ninh quốc gia” đã được đưa về các 
chương tội phạm tương ứng. Ví dụ: Tội chiếm đoạt máy bay, 
tàu thuỷ; Tội phá hùy các công trình, phương tiện quan trọng 
về an ninh quốc gia được đưa về chương Các tội xâm phạm an 
toàn công cộng, trật tự công cộng; Tội buôn lậu hoặc vận 
chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới được đưa về 
chươne Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế; v.v..(l)

Trước khi có khái niệm ‘‘Các tội xâm phạm an ninh quốc 
gia", Luật hình sự Việt Nam sừ dụng khái niệm "Các tội phản 
cách mạng" để chỉ nhóm tội phạm mà hiện nay gọi là “Các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia”. Khái niệm “Các tội phản cách 
mạng'' được sử dụng chính thức lần đầu trong Pháp lệnh trừng 
trị các tội phản cách mạng năm 1967. Theo Pháp lệnh này các 
tội phán cách mạng bao gom: Tội phản quốc; Tội âm mưu lật 
đổ chính quyền dân chù nhân dân; Tội gián điệp; Tội xâm 
phạm an ninh lãnh thổ; Tội bạo loạn; Tội hoạt động phỉ; Tội 
trốn theo địch hoặc vì mục đích phản cách mạng mà trốn ra 
nước ngoài; Tội giết người, gây thương tích, bắt giữ người, doạ 
giết người vì mục đích phản cách mạng; Tội phá hoại; Tội phá 
hoại khối đoàn kết toàn dân; Tội chống lại hoặc phá hoại việc

(l).Xem : Mục B Chương I Phần các tội phạm BLHS năm 1985 và so sánh với 
Phần các tội phạm BLHS năm 1999.

347



thực hiện các chính sách và pháp luật cùa Nhà nước; Tội phá 
rối trật tự. an ninh; Tội tuyên truyền phản cách mạng; Tội phá 
trại giam, đánh cướp can phạm, tổ chức vượt trại £Ìam. trốn tù: 
Tội che giấu phần tử phán cách mạng.

Khái niệm “Tội phản cách mạng’* cũng được sử dụng trong 
văn bản quy phạm pháp luật hình sự cùa Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hoà miền Xam Việt Nam là sắc luật số 03-SL/76 
năm 1976. Điều 3 cùa sắc luật này xác định tội phản cách mạng 
bao gồm: Tội phản quốc; tội âm mưu lật đổ chánh quyền; Tội 
gián điệp; Tội vì mục đích phản cách mạng mà phá hoại khối 
đoàn kết và thống nhất dân tộc, phá hoại quốc phòng, phá hoại 
trật tự an ninh, phá hoại kinh tế, tài chánh, văn hoá và xã hội; 
Tội cố ý tuyên truyền, xuyên tạc nhằm lung lạc tinh thần, gâv 
hoang mang rối loạn, chống chánh quyền cách mạng, phá hoại 
chế độ; Tội biết rõ là phần tử phản cách mạng mà che giấu.

Tóm lại, khái niệm “Các tội xâm phạm an ninh quốc gia'’ 
có quá trình bẳt đầu từ khái niệm “Các tội phản cách mạng” 
(năm 1967), tiếp đến được thay thế bàng khái niệm “Các tội 
đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia” (năm 1985) 
và từ năm 1999 khái niệm “Các tội xâm phạm an ninh quốc 
gia" đã được thống nhất sừ dụng trong luật hình sự Việt Nam.

B. CÁC TỘI PHẠM CỤ THÊ
I. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QƯÓC GIA CÓ TÍNH 

NGUY HẠI TỔNG THẾ
1. Tội phản bội Tổ quốc (Điều 78 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí
Tội phản bội Tổ quốc là trường hợp công dân Việt Nam đã
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“cáu kết vói nước ngoài nhăm gãy nơ uy hại cho độc lập, chú 
quyên, thống nhát và toàn vẹn lãnh thô cua Tô qitôc, lực lượng 
quốc phòng, chế độ xã hội chù nghĩa và Nhà nước Cộng hoà 
xã hội chu nghĩa Việt Nam Theo đó. tội phạm này đòi hòi 
các dấu hiệu pháp lí sau:

* Chù thê của tội phạm

Chủ thể của tội phàn bội Tố quốc chỉ có thê là công dân 
Việt Xam - người có quốc tịch Việt Nam. không phân biệt là 
đang cư trú tại Việt Nam hoặc đang định cư ờ nước ngoài.

* Mặt khách quan của tội phạm

CTTP của tội phản bội Tỏ quốc đòi hỏi chu thể có hành vi 
câu kết với nước ngoài. Theo Từ điển tiếng Việt, câu kết được 
hiểu là sự "hợp thành phe cánh đ ê  cùng thực hiện âm mun xấu 
x a '’.(U Từ đó. có thể hiểu câu kết với nước ngoài là hành vi liên 
kết, hạp sức với nước ngoài, có thể là cá nhân hay nhóm người 
không phải là công dân Việt Nam hay có thể là một tổ chức 
nước ngoài hay cũng có thể là nước ngoài với tính chất là một 
nhà nước. Sự câu kết giữa người phạm tội với nước ngoài c ó  

thể được thể hiện qua các hành vi cụ thể như: Cùng bàn bạc về 
ý đồ và kế hoạch gây nguy hại cho độc lập, chù quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ cùa Việt Nam, cho lực lượng quốc 
phòng, chế độ XHCN và Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam hoặc cùng bàn bạc, thống nhất về sự tài trợ của nước 
ngoài cho người phạm tội trong việc chuẩn bị, trong việc thực 
hiện kế hoạch gây nguy hại nói trên; V.V.. Sự câu kết cũng c ó  

thể được thể hiện qua chính hành vi nhận sự tài trợ nói trên

(l).Xem : Từđiến tiếng Việt, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994, tr. 121.
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trên thực tế như nhận tài trợ tài chính, nhận tài trợ vũ khí. 
phương tiện kĩ thuật V .V ..

* Mặt chù quan cùa tội phạm

Hành vi câu kết cũng đã thể hiện lỗi cùa người phạm tội là 
lồi cố ý. Người phạm tội nhận thức được đầy đủ tính chất nguv 
hiểm cho xã hội của hành vi mà minh thực hiện.

Khi thực hiện hành vi câu kết, người phạm tội nhằm mục 
đích gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cho lực lượng quốc phòng, chế độ 
XHCN và Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.
Khung cơ bản có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù 

chung thân hoặc từ hình.
Khung giảm nhẹ có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm được 

áp dụng cho trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

2. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
(Điều 79 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí
Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là trường 

hợp người phạm tội đã có "hoạt động thành lập hoặc tham gia 
tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Theo đó, tội 
phạm này đòi hỏi các dấu hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan cùa tội phạm

CTTP của tội hoạt động nhàm lật đổ chính quyền nhân dân 
đòi hỏi chủ thể có hành vi hoạt động thành lập hoặc tham gia
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tỏ chức nhằm lật dô chính quyền nhân dân. Dê hiêu đúne hành 
vi cua tội này cần làm rõ các diêm sau:

- Doi tượne mà hành vi cùa tội phạm này hướng tới (thành 
lập hoặc tham gia) là tổ chức bất hợp pháp có mục đích lật đồ 
chính quyền nhân dân. Mục đích lật đố chính quyền này có thề 
được dự kiến thực hiện đồng thời trong toàn hệ thống, có thể từng 
bước từ cấp cơ sờ đến cấp cao hơn. từ địa phưưng này đến địa 
phương khác với các kế hoạch và phương thức thực hiện cụ thề.

- Hành vi khách quan cúa tội này là hoạt động thành lập, 
hoạt động tham gia tô chức nói trên, ơ  đây có điểm cần chú ý: 
hoạt động thành lập không đồng nhất với hành vi thành lập 
cũng như hoạt động tham gia không đồng nhất với hành vi 
tham gia. Hoạt động theo Từ điển tiếng Việt là: "Tiến hành 
những việc làm có quan hệ với nhau chặt chẽ nhăm một mục 
đích nhất định trong đời sống xã hộ i"}u Từ đó có thể hiểu 
hoạt động thành lập có nội dung rộng hơn hành vi thành lập, 
bao gồm tất cả các hành vi cụ thể có liên quan với nhau và 
hướng tới việc thành lập. Tương tự như vậy, hoạt động tham 
gia có nội dung rộng hơn hành vi tham gia, bao gồm tất cả các 
hành vi cụ thể có liên quan với nhau và hướng tới việc tham 
gia. Như vậy, hoạt động thành lập tổ chức (có mục đích lật đổ 
chính quyền) - một dạng hành vi của tội phạm được hiểu là 
hành vi cụ thể bất kì trong chuỗi hành vi hướng tới sự ra đời 
của tổ chức đó. Ví dụ: Hành vi xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho 
việc ra đời tổ chức...; hành vi soạn thảo các văn kiện của tổ 
chức như chính cương, điều lệ...; V.V.. Khi người phạm tội

(l).Xem : Từ điển tiếng Việt, Nxb. Khoa học xã hội, Sđd., tr. 436.
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thực hiện một trong các hành vi cụ thể đó thì dấu hiệu hoạt 
động thành lập to chức đã được thoả mãn. Tươne tự như vậy. 
hoạt động tham gia tô chức (có mục đích lật đô chính quyên) -  
dạng hành vi thứ hai của tội phạm được hiếu là hành vi cụ thể 
bất kì thể hiện sự sẵn sàng trở thành thành viên cùa tổ chức đó. 
Vi dự. Hành vi viết và gừi đơn xin ra nhập tổ chức...; hành vi 
điền và kí tên vào danh sách cam kết tham gia tổ chức...; hành 
vi đóng góp tài chính cho tổ c h ứ c . V . V . .

Từ phân tích trên cần khẳng định: Dấu hiệu hoạt động thành 
lập... cũng như dấu hiệu hoạt động tham gia... được coi là đã 
thoả mãn mà không phụ thuộc vào việc tổ chức có mục đích lật 
đổ chính quyền đã ra đời hay chưa, đã hoạt động hay chưa cũng 
như người phạm tội đã chính thức trở thành thành viên cùa tổ 
chức này hay chưa. CTTP của tội hoạt động nhàm lật đồ chính 
quyền nhân dân là CTTP đặc biệt vì trong đó không mô tà hành 
vi “thực” của tội phạm mà mô tả hoạt động hướng tới hành vi 
đó. Cụ thể: Hành vi “thực” của tội phạm này là hành vi thành 
lập hoặc hành vi tham gia tổ chức... nhưng điều luật lại mô tả 
hoạt động thành lập cũng như hoạt động tham gia tổ chức...(l)

* Mặt chủ quan cùa tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Tính chất cùa hành vi 
hoạt động thành lập hoặc tham gia đã thể hiện lỗi của chù thể 
là lồi cổ ý. Điều quan trọng là chù thể phải cố ý đối với tính 
chất của tổ chức. Cụ thể: Người phạm tội phái biết tổ chức có 
mục đích lật đổ chính quyền nhân dân. Người phạm tội nhận

(l).Xem  lại Chương IV của Giáo trình này; Xem thêm: Nguyễn Ngọc Hoà, Tội 
phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. CAND, Hà Nội, 2008, tr. 133 và các tr. tiếp theo.
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thức rõ mục dích "lật dô" cua tô chức và do vậv họ cũng có 
mục dích này. Mục đích phạm tội cùa họ và mục đích cùa tồ 
chức cùng là mục đích lật đô chính quyên nhân dân.

b. Ilìnli phạt

Diều luật quy dịnh 2 khune hình phạt.

Khung có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. tù chuna 
thân hoặc tư hình được áp dụna cho neười tô chức, nsười xúi 
giục, người hoạt độne đắc lực hoặc gâv hậu quá nghiêin trọng. 
Xgười tố chức là neười có các hoạt dộng thành lập tổ chức. 
Xgười xúi giục là người kích động, lôi kéo người khác có hoạt 
động tham gia tô chức. Người hoạt dộng đẳc lực là người có 
hoạt dộng tham gia tò chức và đã thực hiện các hành vi thể 
hiện vai trò tích cực và mức dộ tham gia quan trọng của mình. 
Người gây hậu quả nghiêm trọng là neười có hoạt động tham 
gia tồ chức và đã thực hiện các hành vi cụ thề trong hoạt động 
chung của tổ chức gây hậu quả nghiêm trọng.

Khung có mức phạt tù từ 5 năm đến 15 năm được áp dụng 
cho người đồng phạm khác.

3. Tội gián điệp (Điều 80 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội gián điệp là trường hợp người phạm tội đã thực hiện 
hành vi “Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sớ  đế 
hoạt động tình báo, phá hoại chổng nước Cộng hoà xã  hội 
chú nghĩa Việt Nam; Gâv cơ sở đẽ hoạt động tình báo, phá 
hoại theo sự chi đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, 
chi điêm, chứa chấp, dan đường hoặc thực hiện hành vi khác 
giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại; Cung
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cáp hoặc thu thập nhăm cung câp bí mật Nhà nước cho nước 
ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhảm mục 
đích đê nước ngoài sử dụng chông nước Cộng hoà xã hội chu 
nghĩa Việt Nom Theo đó, tội phạm này có 3 loại trường hợp. 
Ở từng loại trường hợp có các dấu hiệu pháp lí cụ thề riêng.

* Trường hợp thứ nhất: Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc 
gây cơ sở để hoạt động tinh báo, phá hoại chống nước Cộng 
hoà XHCN Việt Nam. Dây là hành vi cùa người không phải là 
công dân Việt Nam, có thể là người có quốc tịch nước ngoài 
hoặc là người không có quốc tịch. Việc thực hiện hành vi phạm 
tội gián điệp cùa họ là phục vụ cho nước ngoài (tổ chức nước 
ngoài hoặc nhà nước nước ngoài) chống nước Cộng hoà XHCN 
Việt Nam. Hành vi phạm tội gián điệp ở trường hợp này có thể 
là hành vi hoạt động tình báo, phá hoại và cũng có thể là hành 
vi gây cơ sờ để hoạt động tình báo, phá hoại. Trong đó, các 
hành vi này cần được hiểu như sau:

- Hoạt động tinh báo là hoạt động điều tra, thu thập tin tức 
về đường lối, chính sách, chủ trương của Nhà nước cũng như 
về tình hình thực tế cùa Việt Nam trên các mặt chính trị, kinh 
tế, quân sự, ngoại giao... bằng những phương thức, thù đoạn 
khác nhau để nước ngoài sử dụng chống nuớc Cộng hoà 
XHCN Việt Nam.

- Hoạt động phá hoại bao gồm phá hoại cơ sở vật chất-kĩ 
thuật, phá hoại việc thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Nhà nước Việl Nam như chính sách kinh tế-xã hội, chính sách 
đoàn kết v.v..(l)

(l).Xetn thêm phần viết về các điều 86, 87 BLHS.

354



- ỉ lành vi gây cơ sờ để hoạt động tình báo. phá hoại là hành 
vi chuân bị điều kiện cần thiết cho hoạt động tình báo. phá hoại 
về địa điểm và người trợ giúp.

* Trường hợp thứ hai: Gây cơ sớ đề hoạt động tình báo, 
phá hoại theo sự chỉ đạo cùa nước ngoài; hoạt động thám báo, 
chi điếm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác 
giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại. Trường 
hợp này bao gồm hai loại hành vi phạm tội: Hành vi của công 
dân Việt Nam tạo điều kiện cho hoạt động tình báo, phá hoại 
(nói ờ trường hợp thứ nhất) chống nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam và hành vi hoạt động thám báo.

Hành vi tạo điều kiện cho hoạt động tình báo, phá hoại có 
thế được thể hiện ở một trong các dạng sau:

- Hành vi gây cơ sở hoạt động tình báo, phá hoại chổng 
nước Cộng hoà XHCN Việt Nam của công dân Việt Nam theo 
sự chỉ đạo của nước ngoài;

- Hành vi chi điểm, chứa chấp, dẫn đường cho người nước 
ngoài hoặc người không có quốc tịch hoạt động tình báo, phá 
hoại chống nước Cộng hoà XHCN Việt Nam của công dân 
Việt Nam;

- Các hành vi khác (ngoài các hành vi kể trên) của công 
dân Việt Nam giúp người nước ngoài hoặc người không có 
quốc tịch hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hoà 
XHCN Việt Nam.

Ngoài các hành vi trên, hoạt động thám báo cũng được quy 
định là một dạng hành vi thuộc trường hợp thứ hai cùa tội gián 
điệp. Trong đó, hoạt động thám báo được hiểu là một dạng
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hoạt động tình báo có đặc thù là kết hợp với hoạt dộns vù trang 
phá hoại và xảy ra trong thời gian có chiến tranh chống nước 
Cộng hoà XHCN Việt Xam. Dạng hoạt dộng nàv trước đâv 
đều xảy ra ơ vùng rừna núi biên giới.

* Trường hợp thứ ba: Cung cấp hoặc thu thập nhàm cune 
cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin 
tức, tài liệu khác nhàm mục đích để nước ngoài sư dụng chống 
nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Trường hợp phạm tội eián 
điệp thử ba này có các dạng hành vi phạm tội khác nhau và chù 
thể thực hiện đều là công dân Việt Nam. Dó có thê là:

- Hành vi cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài. Đáy là 
hành vi cùa công dân Việt Nam chuyên hàng các phương thức 
khác nhau những thông tin (dưới dạng tài liệu hoặc báo cáo 
của cá nhân) có nội dung thuộc bí mật nhà nước cho nước 
ngoài. Thông tin này người phạm tội có dược có thể do vị trí 
công tác của chính họ hoặc vì lí do khác.(l)

- Hành vi thu thập bí mật nhà nước nhàm cung cấp cho 
nước ngoài. Đây là hành vi cùa công dân Việt Nam thu ihập 
bàng các cách thức khác nhau những thông tin có nội dung 
thuộc bí mật nhà nước với mục đích sẽ cung cấp những thông 
tin đã thu thập được cho nước ngoài.

- Hành vi thu thập, cung cấp những thông tin không thuộc 
bí mật nhà nước cho nước ngoài với mục đích để nước ngoài 
sử dụng chống nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

b. Hình phạt
Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

(I ).Xem thêm: Pháp lệnh bào vệ bí mật nhà nước.
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Khung hình phạt cư bản có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 
năm. tù chung thân hoặc tư hình.

Khung hình phạt giảm nhẹ có mức phạt tù từ 5 năm đến 15 
năm được áp dụng cho trường hợp ít nghiêm trọng.

Ngoài ra, điều luật còn quy định trường hợp dược miễn 
TM1S. Đó là trường hợp dã nhận làm gián diệp nhưng không 
thực hiện nhiệm vụ dược giao và tự thú. thành khân khai báo.

II. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUÓC GIA CÓ 
TÍNH NGUY HẠI CHO TỪNG LĨNH v ự c

1. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ (Điều 81 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp tí

An ninh lãnh thổ là một nội dung quan trọng của an ninh 
quốc gia. Do vậy, hành vi xâm phạm an ninh lãnh thổ được coi 
là một dạng hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Hành 
vi này vi phạm nguyên tắc bất khá xâm phạm và toàn vẹn lãnh 
thồ quốc gia của luật quổc tế. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ là 
trường hợp người phạm tội “xâm nhập lãnh tho, có hành động 
làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác 
nham gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nom Theo đó, tội phạm này gồm các 
trường hợp với các dấu hiệu pháp lí cụ thế sau:

- Hành vi xâm nhập lãnh thồ Việt Nam (nhằm gây phương 
hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà XHCN Việt 
Nam): Đây là trường hợp chù thể đã có hành vi vượt biên giới 
(trên đất liền, trên biển, trên không) vào lãnh thổ Việt Nam 
một cách trái phép bàng phương tiện, phương thức bất kì. Lỗi 
của chù thể là cổ ý và với mục đích sau khi xâm nhập sẽ thực
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hiện các hành vi gây phương hại cho an ninh lãnh thô của Việt 
Nam. Mục đích này cho phép phân biệt tội này với các tội xâm 
phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng được quv định tại 
các điều 222 và 223 BLHS.

- Hành vi làm sai lệch đường biên giới quốc gia: Đây là 
trường hợp chủ thể đã làm thay đổi vị trí đúng của đường biên 
giới quốc gia giữa Việt Nam với nước khác qua hành động như 
hành động di dời mốc biên giới quốc gia vào phía lãnh thổ Việt 
Nam hoặc qua hành động làm thay đổi dòng chảy cùa con sông 
đang được coi là đường biên giới tự nhiên vào phía lãnh thổ 
Việt Nam. Lỗi của chù thể là cố ý và với mục đích gây phương 
hại cho an ninh lãnh thồ cùa Việt Nam.

- Hành vi khác (nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ 
cùa nước Cộng hoà XHCN Việt Nam): Đây là trường hợp chủ 
thể có các hành động khác, tuy không phải là hai loại hành 
động nói trên nhung cũng có tính chất gây phương hại cho an 
ninh lãnh thổ cùa Việt Nam thể hiện qua việc gây mất ổn định 
về an ninh trật tự tại khu vực biên giới như hành vi bắn phá 
vào lãnh thổ Việt Nam ở khu vực biên giới V.V.. Lỗi cùa chủ 
thể là lỗi cố ý và với mục đích gây phương hại cho an ninh 
lãnh thổ của Việt Nam.

b. Hình phạt
Điều luật quy định 2 khung hình phạt.
Khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung 

thân được áp dụng cho người tổ chức, người hoạt động đắc lực 
hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.0*

(1). Xem giải thích các dấu hiệu này ở tội hoạt động nhằm lật đồ chính quyền
nhân dân.
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Khung hình phạt tù từ 5 năm đến 15 năm được áp dụng cho 
những người đồng phạm khác.

2. Tội bạo loạn (Điều 82 BLHS)

(I. Dấu hiệu pháp li

Tội bạo loạn là trườna hợp neười phạm tội đã có hành vi 
“hoạt động vũ trang hoặc dùnọ, bạo lực có tô chức nhăm 
chổng chính quyền nhân dân". Theo đó, tội phạm này đòi hòi 
các dấu hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan cua tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP cùa tội bạo loạn đòi hỏi là 
hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tô chức. Trong đó, 
hoạt động vũ trang được hiêu là hoạt động có trang bị vũ khí, có 
thể là vũ khí thô sơ hoặc vũ khí quân dụng; bạo lực có tổ chức 
được hiểu là hoạt động sử dụng sức mạnh tuy không có vũ khí 
nhung có sự liên kết, phối hợp đồng thời của nhiều ngựời theo 
chì đạo chung. Cả hai loại hoạt động này có cùng đổi tượng 
nhàm tới là trụ sở cơ quan nhà nước, doanh trại quân đội, kho 
tàng, nhà máy, người thi hành công v ụ  V.V.. Hành vi cụ thể của 
hai hoạt động này có thể là bắn phá, cho nổ bộc phá hoặc chỉ là 
bao vây, chiếm đóng trụ sở cơ quan nhà nước hoặc là đe doạ, 
bắt giam, tra tấn cán bộ, công chức, người thi hành công vụ V.V..

* Mặt chủ quan cùa tội phạm

Lồi của người phạm tội là lỗi cố ý. Mục đích mà người 
phạm tội nhằm tới khi thực hiện hoạt động vũ trang hoặc dùng 
bạo lực có tổ chức là chống chính quyền nhân dân. Dấu hiệu 
mục đích này cho phép phân biệt tội bạo loạn với các tội có các 
dấu hiệu khác tương tự như tội gây rối trật tự công cộng (Điều
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245 BLHS), tội chống naười thi hành công vụ (Điều 257 BLHS).

b. H ình phụt
Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung hình phạt có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù 
chung thân hoặc tử hình được áp dụng cho người tổ chức, 
người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.*11

Khung hình phạt có mức phạt tù từ 5 năm đến 15 năm được 
áp dụng cho các người đồng phạm khác.

3. Tội hoạt động phỉ (Điều 83 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội hoạt động phỉ là trường hợp người phạm tội đã có hành 
vi “hoạt động vũ trang ở vùng rìmg núi, vùng biên, vùng hiêm 
yếu khác, giết người, cướp phá tài sản (nhằm chong chính 
quyên nhãn dân)". Theo đó, tội phạm này đòi hòi có các dấu 
hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan cùa tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP cùa tội hoạt động phi đòi 
hỏi là hoạt động vũ trang (giống như ở tội bạo loạn). Nhung 
hoạt động vũ trang ở tội hoạt động phi có các dấu hiệu đặc 
trung cho phép phân biệt với tội bạo loạn. Trước hết, địa điểm 
phạm tội cùa tội hoạt động phỉ chí có thể là vùng rừng núi, 
vùng biển hoặc vùng hiểm yếu khác. Trong đó, vùng hièm 
yếu khác được hiểu là những nơi tuy không phải là vùng rừng 
núi hay vùng biển nhưng có địa hình phức tạp tương tự, phù

(1). Xem giải thích các dấu hiệu này ờ tội hoạt động nhàm lật đồ chính quyền
nhãn dân.
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hợp với việc thực hiện hành vi cùa tội hoạt động phi như 
YÙne dong lầy, bài lầy (vùng bưng biền). Hoạt động vũ trang 
a tội hoạt dộna phi có thê diễn ra công khai hoặc lén lút. có 
thê dông người cùng thực hiện hoặc chi do một vài người 
thực hiện. Nhưng dù diễn ra dưới hình thức nào thì hoạt độne 
vũ trang ơ tội phạm này đều có tính lặp đi lặp lại khône theo 
chu ki cụ thê. Đôi tượng mà hoạt động vũ trane hướne tới là 
con neười và tài san. Hành vi cụ thê của hoạt động vũ trana ờ 
tội hoạt động phi thường là hành vi giết người, bẳt người; 
hành vi cướp tài san; hành vi phá huỹ tài sàn; hành vi gây rối 
trật tự an ninh. Nạn nhân của tội phạm này có thể là cán bộ, là 
công an, bộ đội và cũng có thể là người dân địa phương. Tài 
sản bị xâm phạm có thể là tài sản thuộc sờ hữu nhà nước, sở 
hữu tập thê hoặc sở hữu cá nhân...

* Mặt chù quan cùa tội phạm

Lỗi cùa người phạm tội là lỗi cố ý. Mục đích mà người 
phạm tội nhàm tới khi thực hiện hoạt động vũ trang là chống 
chính quyền nhân dân.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung hình phạt có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù 
chung thân hoặc tứ hình được áp dụng cho người tồ chức, 
người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.( 11

Khung hình phạt có mức phạt tù từ 5 nãm đến 15 năm được 
áp dụng cho các người đồng phạm khác.

( I). Xem giải thích các dấu hiệu này ở tội hoạt động nhàm lật đố chính quyền
nhân dân.
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4. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
(Điều 84 BLHS)( )

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội khủng bố nhàm chống chính quyền nhân dân là trường 
hợp người phạm tội đã có hành vi cố ý "xâm phạm tính mạng, 
xâm phạm tự do thán thể, sức khoè (hoặc) đe doạ xâm phạm tính 
mạng hoặc có nhũng hành vi khác uy hiếp tinh thần cùa cán bộ, 
công chức hoặc công dân nhằm chổng chính quyền nhân dãn". 
Theo đó, tội phạm này đòi hỏi các dấu hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan cùa tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP cùa tội khủng bố nhàm chống 
chính quyền nhân dân đòi hỏi là hành vi xâm phạm tính mạng, 
sức khoẻ, quyền tự do thân thể của con người. Đó có thể là:

- Hành vi tước đoạt tính mạng người khác;

- Hành vi đe doạ tước đoạt tính mạng người khác;

- Hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ
người khác;

- Hành vi bất, giữ người;

- Hành vi uy hiếp tinh thần người khác.<2)

Đối tượng của các hành vi trên có thể là công chức, viên

(1). Trước ngày 1/1/2010, trong BLHS chi có tội danh khủng bố được quy định 
là một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Sau đó, tội danh này đuợc 
thay đổi thành khủng bố nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân. Tội 
danh khùng bố được bồ sung vào chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, 
trật tự công cộng (Điều 230a).
(2). về tùng hành vi cụ thể có thể tham khảo phần viết về các điều 93, 103, 
104 và 123 BLHS trong chương XVIII và chương XIX cùa Giáo trình này.
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chức, bộ đội, công an hoặc chí là người dân binh thường. Nạn 
nhân cùa tội phạm nàv cũng có thề là công dân nước ngoài.

* Mặt chu quan cùa tội phạm
Lỗi của người phạm tội là lồi cố ý. Mục đích mà người 

phạm tội nhàm tới khi thực hiện hành vi giết người, hành vi đe 
doạ giết người, hành vi cố ý eây thương tích hoặc gây tổn hại 
cho sức khoè người khác, hành vi bắt. giữ người hoặc hành vi 
uy hiếp tinh thần naười khác là chống chính quyền nhân dân. 
Trong truờng họp nạn nhân là naười nước ngoài, mục đích 
phạm tội này được cụ thể hoá là mục đích gây khó khăn cho 
quan hệ quốc tế của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Dấu 
hiệu mục đích phạm tội này cho phép phân biệt tội khùng bố 
nhàm chống chính quyền nhân dân với các tội xâm phạm tính 
mạng, sức khoẻ cũng như tội xâm phạm quyền tự do của con 
người. Dấu hiệu này cũng cho phép phân biệt tội khủng bố 
nhằm chống chính quyền nhân dân với tội khủng bố.

b. Hình phạt
Điều luật quy định 3 khung hình phạt.
Khung hình phạt có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình được áp dụng cho trường hợp xâm 
phạm tính mạng nạn nhân.

Khung hình phạt có mức phạt tù từ 5 năm đến 15 năm được 
áp dụng cho trường hợp xâm phạm sức khoẻ hoặc tự do thân 
thể của nạn nhân.

Khung hình phạt có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm được 
áp dụng cho trường hợp nạn nhân bị đe doạ xâm phạm tính 
mạng hoặc bị uy hiếp tinh thần.
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5. Tội phá rối an ninh (Điều 89 BLHS)
a. Dấu hiệu plíáp ¡í

Tội phá rối an ninh là trường hợp "... nhiều nẹười (cỏ 
hành vi) phá rôi an ninh, chổng người thi hành công vụ, cán 
trở hoạt động của co quan, to chức (nhằm chong chính 
quyển nhân dân) Theo đó, tội phạm này đòi hói các dấu 
hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan cùa tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP của tội phá rối an ninh đòi 
hỏi là hành vi do đông người cùng thực hiện phá rối an ninh, 
chống neiười thi hành công vụ, cản trờ hoạt động cùa cơ quan, 
tổ chức. Như vậy, dấu hiệu pháp lí đầu tiên thuộc mặt khách 
quan của tội phá rối an ninh là sự tham gia của đông người. 
Hành vi mà những người này cùng thực hiện là:

- Hành vi chổng người thi hành công vụ: Hành vi cản trở 
bàng các thủ đoạn khác nhau để người thi hành công vụ không 
thực hiện được công vụ của mình như đe doạ, cản đường V.V..

- Hành vi cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức: Hành vi 
làm cho cơ quan, tổ chức không thể hoạt động binh thường được 
như hành vi tụ tập đông người gây mất ổn định trong trụ sở cơ 
quan, hành vi ngăn cản người ra vào trụ sờ cơ quan, tổ chức V.V..

- Hành vi phá rối an ninh khác: Các hành vi khác có tính 
chất gây ra sự mất ổn định về an ninh trật tự như hành vi tụ tập 
đông người gây ồn ào, náo động nơi công cộng hoặc càn trở 
giao thông V.V..

Các hành vi trên khác với hành vi thuộc tội bạo loạn ờ dấu 
hiệu không sừ dụng vũ khí và không dùng bạo lực có tổ chức.
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* Mật chu quan cua tội phạm
Lồi cứa người phạm tội là lồi cố V. Mục đích mà ne ười 

phạm tội nhàm tới khi thực hiện các hành vi trên là mục đích 
chổng chính quyền nhân dân. Đây là dấu hiệu cho phép phân 
biệt tội phá rối an ninh với các tội có các dấu hiệu khác tươna 
tự như tội cây rối trật tự công cộng (Diều 245 BLHS). tội 
chống neười thi hành công vụ (Điều 257 BLHS).

b. Hình phạt
Điều luật quv định 2 khun2 hình phạt.
Khung hình phạt có mức phạt tù từ 5 năm dến 15 năm được 

áp dụng cho người to chức, người xúi giục (kích động, lôi kéo. 
lụ tập người khác...)'

Khung hình phạt có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm được 
áp dụng cho các người đồng phạm khác.

6. Tội chống phá trạ i giam (Điều 90 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí
Tội chống phá trại giam là trường hợp người phạm tội dã 

có hành vi "phá trại giam , tô chức vượt trại giam, đánh tháo 
người bị giam, người bị dan giải hoặc tron trại giam (nhăm 
chống chính quyển nhân dân) Theo đó, tội phạm này đòi hói 
các dấu hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP của tội chổng phá trại giam 
đòi hòi là hành vi phá trại giam, tồ chức vượt trại giam, đánh 
tháo người bị giam, người bị dẫn giải hoặc trốn trại giam. 
Như vậy, hành vi khách quan cùa tội này có thể do người bên 
ngoài, không bị giam thực hiện hoặc có thể do chính người

365



đang bị giam thực hiện.
- Hành vi phá trại giam: Hành vi phá hỏng cơ sờ hạ tầng 

của trại giam bao gồm các công trình xây dựng và hệ thống 
phục vụ và đám bảo an toàn cùa trại giam như buồng giam, hệ 
thống tường rào, hệ thống điện, nước, thiết bị an ninh V.V.. 
Hành vi này có thể do người đang bị 2,iam hoặc người khác 
thực hiện và việc thực hiện có thể cône khai hoặc không công 
khai với các phương tiện và phương pháp bất kì.

- Hành vi tổ chức vượt trại giam: Hành vi lên kế hoạch, chi 
đạo việc chuẩn bị, việc thực hiện kế hoạch trốn khỏi trại giam 
của một hoặc một sổ người. Người thực hiện hành vi tổ chức 
có thể là người đang bị giam hoặc là người khác. Trong trường 
hợp người tổ chức là người đang bị giam, họ có thể cùng trốn 
với người khác hoặc không.

- Hành vi đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải: Hành 
vi dùng vũ lực tấn công lực lượng bảo vệ, canh giữ để giải 
thoát người đang bị giam hoặc người đang bị dẫn giải.<n

- Hành vi tron trại giam: Đây là hành vi cùa người đang bị 
giam. Người bị giam thực hiện hành vi này có thể theo kế 
hoạch của việc tổ chức vượt trại giam hoặc của việc đánh tháo 
hoặc có thể theo kế hoạch của riêng cá nhân.(2)

(1). Theo Từ điển tiếng Việt, Nxb. Khoa học xã hội, Sđd., tr. 278, đánh tháo 
gắn với dùng vũ lực. Do vậy, cần hiểu hành vi đánh tháo trong tội phạm này 
như trình bày trên. Tuy nhiên, hành vi đánh tháo nói tại Điều 312 BLHS lại 
đang được dùng với nghĩa rộng hơn. Theo đó, dùng vũ lực chi là một thù đoạn 
phạm tội bên cạnh các thủ đoạn khác và dùng vũ lực được coi là trường hợp 
tăng nặng TNHS (điểm c khoản 2 Điều 312).
(2). Ngoài hành vi tồ chúc vượt trại giam và hành vi đánh tháo người bị giam 
còn có thể có hành vi khác không phải là hai hành vi này nhưng có liên quan
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* Mặt chù quan của tội phạm

Lồi cùa người phạm tội là lồi cố ý. Mục đích mà người 
phạm tội nhàm tới khi thực hiện các hành vi trên là mục đích 
chống chính quyền nhân dân. Đây là dấu hiệu cho phép phân 
biệt lội chống phá trại giam với các tội có các dấu hiệu khác 
tương tự được quy định tại các điều 311 và 312 BLHS.

b. Hình phạt
Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 10 năm đến 20 
năm hoặc tù chung thân.

Khung hình phạt giảm nhẹ có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 
năm được áp dụng cho trường hợp ít nghiêm trọng.

7. Tội phá hoại cơ sỏ' vật chất-kĩ thuật của nước Cộng 
hoà XHCN Việt Nam (Điều 85 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí
Tội phá hoại cơ sở vật chất-kĩ thuật cùa nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là trường hợp người phạm tội đã có 
hành vi "phả hoại cơ sở vật chat-kĩ thuật cùa nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an 
ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học-kĩ thuật, văn hoá, xã hội 
(nham chổng chính quyển nhân dân) Theo đó, tội phạm này 
đòi hỏi các dấu hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan cùa tội phạm
Hành vi khách quan mà CTTP của tội phá hoại cơ sở vật

đến việc trốn trại giam. Đó là hành vi tạo điều kiện cho việc trốn trại giam. 
Hành vi này được coi là hành vi giúp súc của hành vi trốn ưại giam.
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chất-kì thuật cua nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đòi hoi là 
hành vi phá hoại cơ sờ vật chất-kĩ thuật trong các lĩnh vực 
chính trị. an ninh, quốc phòna. kinh tế. khoa học-kĩ thuật, văn 
hoá, xã hội. Hành vi phá hoại có thể là hành vi huỷ hoại hoặc 
làm hư hỏng bàng các phương tiện và cách thức khác nhau 
các đối tượng thuộc cơ sở vật chất-kĩ thuật của nước Cộng 
hoà XHCN Việt N am ."1 Đối tượng cùa tội phạm này là cơ sờ 
vật chất-kĩ thuật thuộc các lĩnh vực khác nhau: Lĩnh vực 
chính trị như trụ sờ các cư quan nhà nước; lĩnh vực an ninh, 
quốc phòng như hệ thống thiết bị, phương tiện phục vụ an 
ninh, quốc phòne; lĩnh vực kinh tế như nhà máy. hầm mỏ; 
lĩnh vực khoa học kĩ thuật như trụ sờ các cơ quan nehiên cứu. 
các phòng thí nghiệm: lTnh vực văn hoá, xã hội như các bảo 
tàng, khu di tích lịch sử, các bệnh viện, trường học v.v..(2’

* Mặt chù quan cùa tội phạm

Lồi của người phạm tội là lỗi cố ý. Mục đích mà người 
phạm tội nhàm tới khi thực hiện các hành vi trên là mục đích 
chống chính quyền nhân dân. Đây là dấu hiệu cho phép phân 
biệt tội phá hoại cơ sở vật chất-kĩ thuật cua nước Cộng hoà 
XHCN Việt Nam với tội có các dấu hiệu khác tươne tự dược 
quy định tại Điều 143 và Điều 231 BLHS.

b. H ình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

(1). về hành vi huý hoại và hành vi làm hư hòng có thể tham kháo phần viết 
tại Chưcmg XX của Giáo trình nàv (Tập II).
(2). về đối tượng cùa tội phạm này có thể tham khào phần viết tại Chương 
XXV cùa Giáo trình này (Tập II)
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Khung hình phạt cơ ban có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 
năm. tù chung thân hoặc từ hình.

Khuns hình phạt giảm nhẹ có mức phạt tù từ 5 năm đen 15 
năm dược áp dụng cho trường hợp ít nghiêm trọne.

8. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế-xã
hội (Điều 86 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí
Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế-xã hội là 

trườne họp người phạm tội đã có hành vi "phá hoại việc thực 
hiện các chính sách kinh tế-xã hội (nhăm chỏng chính quyển nhân 
dán) Theo đó, tội phạm này đòi hoi các dấu hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan cùa tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP của tội phá hoại việc thực 
hiện chính sách kinh tế-xã hội đòi hỏi là hành vi cản trở việc 
thực hiện chính sách kinh tế-xã hội bằng thủ đoạn bất kì. Như 
vậy, đối tượng của tội phạm này có thề là tất cả các sách lược 
và kể hoạch cụ thể của Nhà nước nhàm đạt mục đích nhất định 
về kinh tế, về xã hội. Việc thực hiện các chính sách này là 
trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 
Hành vi cản trờ việc thực hiện các chính sách này có thể thể 
hiện dưới các dạng hành vi cụ thể khác nhau tuỳ thuộc vào địa 
vị pháp lí của chù thể đối với chính sách cần thực hiện như trì 
hoãn việc triển khai thực hiện, triển khai thực hiện sai, không 
thực hiện, lôi kéo, kích động ne,ười khác không thực hiện, cản 
trở người khác thực hiện V.V..

* Mặt chủ quan cùa tội phạm

Lỗi cùa người phạm tội là lỗi cố ý. Mục đích mà người
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phạm tội nhàm tới khi thực hiện các hành vi trên là mục đích 
chống chính quyền nhân dân.

b. Hình phụt

Diều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 7 năm đến 20 năm.

Khung hình phạt giảm nhẹ có mức phạt tù từ 3 năm đến 7 
năm được áp dụng cho trường hợp ít nghiêm trọng.

9. Tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 87 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội phá hoại chính sách đoàn kết là trường hợp người 
phạm tội "có một trong nhừng hành vi sau đây nhằm chong 
chính quyền nhân dân...:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dán với 
lực lượng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các to chức 
xã hội;

b) Gây hăn thù, kì thị, chia rẽ dãn tộc, xâm phạm quyên 
bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo 
tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giảo với chính quyền nhân dân, 
với các to chức xã hội;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn két quốc tế. ”

Theo đó, tội phạm này đòi hỏi các dấu hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan cùa tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP của tội phá hoại chính sách 
đoàn kết đòi hỏi là các hành vi sau:

- Hành vi chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân
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với lực lượng vũ trang, với chính quyền nhân dân. với các tổ 
chức xã hội;

- i lành vi gây han thù. kì thị. chia rẽ dân tộc, xâm phạm 
quyền bình đăng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

- I lành vi gây chia rẽ người theo tôn eiáo với người không 
theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân 
dân, với các tồ chức xã hội;

- 1 lành vi phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

Các hành vi trên xâm hại sự đoàn kết toàn dân, sự đoàn kết 
dân tộc, đoàn kết tôn giáo và đoàn kết quốc tế. Hành vi xâm 
hại có thể được thực hiện bàng lời nói hoặc việc làm. Chủ thể 
có thể bằng lời nói hay việc làm của mình tạo ra sự chia rẽ, gây 
mâu thuẫn trong các khối đoàn kết. Họ cũng có thể kích động, 
lôi kéo, lừa dối hoặc uy hiếp người khác có hành vi tạo ra sự 
chia rẽ toàn dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ giữa 
Nhà nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam với các nhà nước, các 
dân tộc khác và các tổ chức quốc tế.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Lồi của người phạm tội là lồi cố ý. Mục đích mà người 
phạm tội nhàm tới khi thực hiện các hành vi trên là mục đích 
chống chính quyền nhân dân.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.
Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tà từ 5 năm đến 15 năm.

Khung hình phạt giảm nhẹ có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 
năm được áp dụng cho trường hợp ít nghiêm trọng.
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10. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN  
Việt Nam (Đieu 88 BLHS)

(I. Dấu hiệu pháp lí

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chù 
nghĩa Việt Nam là trường hợp naười phạm tội đã "có một 
trong những hành vi sau đây nhăm chong Nhà nước Cộng hoà 
xã hội chù nghĩa Việt Nam...:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phì báng chính quyền nhãn dân;
b) Tuvên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lí, phao 

tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dán;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có 

nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam

Theo đó, tội phạm này đòi hỏi các dấu hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP cua tội tuyên truyền chống 
Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đòi hỏi là các hành vi sau:

- Hành vi phổ biến làm lan truyền thông tin sai sự thật với 
nội dung xấu về chính quyền nhân dân: Người phạm tội trong 
trường hợp này có thể tạo ra thông tin và phổ biến làm lan 
truyền thông tin hoặc chi phổ biến làm lan truyền thông tin đã 
có. Hình thức phổ biến có thể công khai cho nhiều người cùng 
lúc hoặc có thể bí mật cho từng người V.V..

- Hành vi phổ biến làm lan truyền thông tin có nội dung 
của chiến tranh tâm lí hoặc thông tin có nội dung gây hoang 
mang trong nhân dân: Hành vi này chỉ khác hành vi trên về nội 
dung của thông tin.

- Hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành tài liệu, văn hoá phẩm
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có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam: 
Naưài phạm tội trong trườne hợp này có thê có cà ba hành vi 
thuộc chuồi hành vi chung nlurim luật khỏne đòi hoi như vậy. 
Họ du  cần có một trong các hành vi dó thì dấu hiệu hành vi đã 
được coi là thoá mãn.

* Mặt chu quan của tội phạm

Lồi của người phạm tội là lỗi cố ý. Mục đích mà người 
phạm tội nhằm tói khi thực hiện các hành vi trên là mục đích 
chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

b. Hình phụt
Diều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.

Khung hình phạt tăng nặng có mức phạt tù từ 10 năm đến 
20 năm được áp dụng cho trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

11. Tội trốn đi nuóc ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài 
nhằm  chống chính quyền nhân dân (Điều 91 BLHS)

(ì. Dấu hiệu pháp li

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhàm 
chống chính quyền nhân dân là trường hợp người phạm tội đã 
“tron đi nước ngoài hoặc tron ở lại nước ngoài nhấm chống 
chính quyền nhân dân Theo đó, tội phạm này đòi hỏi các dấu 
hiệu pháp lí sau:

* Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan mà CTTP của tội trốn đi nước ngoài 
hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân 
là các hành vi sau:
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- Hành vi rời khói lãnh thô Việt Nam một cách bất họp 
pháp (có thể công khai qua cưa khẩu bàng giấy tờ giá mạo 
hoặc lén lút không qua cửa khâu)

- Hành vi ở lại nước ngoài trái phép (vì hết thời hạn) không 
trở về Việt Nam.

* Mặt chù quan của tội phạm

Lồi của người phạm tội là lồi cố ý. Mục đích mà người 
phạm tội nhàm tới khi thực hiện các hành vi trên là mục đích 
chống chính quyền nhân dân. Đây là dấu hiệu cho phép phân 
biệt tội phạm này với các tội phạm được quy định tại Điều 274 
và Đieu 275 BLHS.

b. Hình phạt
Điều luật quy định 3 khung hình phạt.

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.
Khung hình phạt tăng nặng có mức phạt tù từ 5 năm đến 

15 năm được áp dụng cho người tổ chức, người cưỡng ép, 
người xúi giục.

Khung hình phạt tăng nặng có mức phạt tù từ 12 năm đến 
20 năm hoặc tù chung thân được áp dụng cho trường họp đặc 
biệt nghiêm trọng. Đây có thể là trường hợp người phạm tội đã 
tổ chức, cưỡng ép số lượng lớn người trốn đi nước ngoài hoặc 
trốn ờ lại nước ngoài hoặc là trường hợp đã gây hậu quả 
nghiêm trọng về tính mạng, sức khoẻ cho lực lượng thi hành 
công vụ ngăn càn hành vi phạm tội nói trên V .V . .
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CHƯƠNG XVIII

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, sức KHOẺ,  
NHÂN PHÀM, DANH D ự C Ủ À  CON NGƯỜI

Con naười được coi là vốn quý của xã hội, là đối tượne 
hàng đầu duực luật hình sự nói riêng cũng như pháp luật nói 
chung hao vệ. Báo vệ con người trước hết là bào vệ tính mạng, 
sức khoẻ, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và tự do của họ, vì đó là 
những điều có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với con người.

Vì lẽ đỏ. BLHS năm 1999 tiếp theo việc quy định các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia ở Chương XI đã quy định các tội 
xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con 
người ở Chương XII. Đây là một trong những chương của 
BLHS bao gồm những quy phạm pháp luật trực tiếp bảo vệ con 
người với tư cách là chủ thể của các mối quan hệ xã hội.

Chương XII BLHS xác định những hành vi bị coi là hành 
vi phạm tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh 
dự cùa con người cũng như quy định những hình phạt cho phép 
áp dụng đối với những người có hành vi đó. Ớ chương này có 
30 điều luật quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ,
nhân phẩm, danh dự của con người. Những tội này có thể chia
thành ba nhóm. Đó là:

- Nhóm các tội xâm phạm tính mạng;
- Nhóm các tội xâm phạm sức khoẻ;
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- Nhóm các tội xâm phạm nhân phấm. danh dự.
Trước khi có BLIIS đầu tiên (BLHS năm 1985) thi chưa có 

văn bản pháp luật hỉnh sự nào quy định một cách có hộ thống 
và đầy đu về các tội thuộc những nhóm tội này. Văn bản pháp 
luật hình sự được áp dụng xét xử các tội xâm phạm tính mạng, 
sức khoẻ, nhân phẩm, đanh dự của con người trước khi có 
BLHS là Sắc luật số 03/SL ngày 15/3/1976. sắc luật này chi 
nêu tội danh của 5 tội thuộc nhóm tội xâm phạm tính mạng, 
sức khoẻ. nhân phẩm, danh dự cùa con người là tội giết người, 
tội vô ý làm chết người, tội cổ ý gây thương tích, tội vô ý gây 
thương tích nặng và tội hiếp dâm. Còn các tội khác chi được 
nêu chung là "các tội khác xâm phạm thân thể và nhân phẩm  
của người dân",(l)

BLHS năm 1985 đã có một chương riêng với nhiều điều 
luật khác nhau quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức 
khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người. Tuy nhiên, trong 
BLHS năm 1985, các quy định của chương này vẫn còn một số 
hạn chế nhất định. BLHS năm 1999 đã khấc phục được phần 
nào những hạn chể đó.<2)

A. CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI
I. KHÁI NIỆM CHUNG

Các tội xâm phạm tính mạng là những hành vi (hành động

(1). Sắc luật 03/SL nguyên là sắc luật cùa Chính phù cách mạng lâm thời Cộng 
hoà miền Nam Việt Nam. Sau ngày thống nhất nước nhà, sắc luật này đã trở 
thành văn bàn quy phạm pháp luật chung cùa nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
(2).Xem: Nguyễn Ngọc Hoà, “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân 
phẩm, danh dự cùa con người - So sánh giữa BLHS năm 1999 và BLHS năm 
1985”, Tạp chí luật học, số 1/2001.
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hoặc không hành động) có lỏi (cô ý hoặc vỏ ý) xâm phạm  
quyên được tôn trọng và bao vệ vê tinh mạn% cùa người khác.

Theo BLIIS có 13 tội thuộc nhóm tội này. Dó là các tội:
- Tội giết người (Điều 93 BLHS);
- l ội giết con mới đe (Diều 94 BLHS);
- Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động 

mạnh (Điều 95 BLHS);
- Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 

(Điểu 96 BLHS);
- Tội làm chết người trong khi thi hanh công vụ (Diều 97 BLHS);
- Tội vô ý làm chết người (Điều 98 BLHS);
- Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp 

hoặc quy tắc hành chính (Điều 99 BLHS);
- Tội bức tử (Điều 100 BLHS);
- Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát (Điều 101 BLHS);
- Tội không cứu giúp người đang ờ trong tình trạng nguy

hiềm đến tính mạng (Điều 102 BLHS);
- Tội đe dọa giết người (Điều 103 BLHS);
- Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 117 BLHS);
- Tội cố ý truyền HIV cho người khác (Điều 118 BLHS).

Trong các tội nêu trên, hai tội cuối cùng là những tội mới 
được quy định lần đầu trong BLHS năm 1999. Sự bổ sung này 
là cần thiết, xuất phát từ các cơ sờ thực tế sau:

- Tình trạng nhiễm HIV ở Việt Nam cũng như trên thế giới 
hiện nay;

- Khả năng xảy ra hành vi cố ý lây truyền cũng như hành vi
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cổ ý truyền HIV ở Việt Nam hiện nay và
- Tính nguy hiểm của những hành vi này trong điều kiện 

khả năng y tế của thế giới và Việt Nam chưa thể chống dược 
căn bệnh này...

Với đặc điểm như vậy, hành vi phạm tội của hai tội này có 
tính nguy hiêm đến tính mạng của người bị lây nhiễm HIV.

1. Dấu hiệu pháp lí

a. Khách thể của tội phạm

Khách thề của nhóm tội này là một trong những khách thể 
quan trọng nhất được luật hình sự bảo vệ. Đó là quyền sổng, 
quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng.

Đối tượng của nhóm tội này là những chủ thê có quyền 
được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng. Đó là những người 
đang sống, những người đang tồn tại trong thế giới khách quan 
với tư cách là con người - thực thể tự nhiên và xã hội.

b. Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi khách quan của các tội xâm phạm tính mạng tuy 
khác nhau ở hình thức thể hiện cụ thể nhưng có cùng tính chất 
là đều có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại về tính 
mạng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đó. Trong những hành vi 
phạm tội cùa nhóm tội này có những hành vi có thể được thực 
hiện cả bằng hình thức hành động và không hành động (Điều
93, Điều 98 BLHS), có những hành vi chì cỏ thể được thực 
hiện bằng hình thức hành động (Điều 96, 97, 100, 101, 103 
BLHS) và có hành vi chi có thể được thực hiện bằng hình thức 
không hành động (Điều 102 BLHS).
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- Hậu quà mà những hành vi nói trên (trừ hành vi được quy 
định tại Điều 103) có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra là thiệt 
hại đến quyền sống cua con người, thê hiện dưới dạng thiệt hại 
về thế chất là chốt người. Tuy nhiên, dấu hiệu hậu qua chết 
người chi là dấu hiệu bắt buộc cua một số CTTP (các điều 93.
94, 95. 96. 97. 98, 99, 102 BLHS). Ờ các CTTP còn lại hậu 
quà chết neưừi khônc phái là dấu hiệu bat buộc nhưng trong đó 
có 2 CTTP đòi hoi phải có dấu hiệu hậu quà là hành vi tự sát 
của nạn nhân (Điều 100, Điều 101 BLHS).

c. Chu thế cùa tội phạm

Chủ thể cua hầu hết các tội xâm phạm tính mạng không 
phải là chú the đặc biệt. Những người có nãng lực TNHS và 
đạt độ tuổi luật định đều có khả năng trờ thành chủ thề cùa 
nhiều tội thuộc nhóm tội này. Trong các tội xâm phạm tính 
mạng có hai tội đòi hòi chù thổ phái có thêm những đặc điểm 
đặc biệt khác (chủ thể đặc biệt). Những đặc điểm đó là: Người 
đang thi hành công vụ và người có quan hệ lệ thuộc với nạn 
nhân. Hai tội đó là tội làm chết người trong khi thi hành công 
vụ (Điều 97 BLHS) và tội bức tử (Điều 100 BLHS).

d. Mặt chù quan cùa tội phạm

Lồi của người phạm tội có thể là lỗi cố ý (các tội quy định 
tại các điều 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103) hoặc lỗi vô ý 
(các tội quy định tại các điều 98, 99 BLHS)...

Hầu hết các CTTP không có dấu hiệu động cơ phạm tội.

2. Hình phạt

Hình phạt chính được quy định cho các tội xâm phạm tính 
mạng có nhiều mức độ khác nhau. Hình phạt thấp nhất là cảnh
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cáo và cao nhất là tư hình. Trong số các tội có 1 tội được quv 
định luôn luôn là tội ít nghiêm trọng; 1 tội được quy định có thế 
là tội đặc biệt nghiêm trọng; 4 tội được quy định có thể là tội rất 
nghiêm trọng; 5 tội được quy định có thế là tội nghiêm trọng.

Ngoài hình phạt chính, hình phạt bổ sung được quy định ờ
4 tội. Đó là tội giết người, tội làm chết người trong khi thi hành 
công vụ, tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề 
nghiệp hoặc quy tắc hành chính, tội không cứu giúp imười 
đang ở trong tình trạng nguy hiêm đến tính mạng. Hình phạt bồ 
sung được quy định cho cả 4 tội là hình phạt cấm đảm nhiệm 
chức vụ. cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Riêng ở 
tội giết người còn có thêm hình phạt bổ sung là hình phạt quán 
chế và hình phạt cấm cư trú.

II. CÁC TỘI PHẠM CỤ THÉ

1. Tội giết ngưòi (Điều 93 BLHS)

Điều 93 BLHS quy định tội giết người nhưng không mô tả 
cụ thể những dấu hiệu của tội này mà chì nêu tội danh. Từ thực 
tiễn xét xử đã được thừa nhận, có thề định nghĩa tội giết người 
là hành vi co ỷ  tước đoạt trái pháp luật tính mạng người khác. 
Từ định nghĩa này, có thể rút ra những dấu hiệu pháp lí của tội 
giết người như sau:

a. Dấu hiệu pháp lí

* Mặt khách quan cùa tội phạm

- Hành vi khách quan cùa tội phạm
Hành vi khách quan của tội giết người là hành vi tước đoạt 

trái pháp luật tính mạng của người khác.
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lỉành vi tước đoạt tính mạng người khác được hiểu là hành 
vi có kha năng gây ra cái chết cho con người, chấm dứt sự sống 
cùa họ. Xhững hành vi không có kha năng nàv không thê là 
hành vi khách quan cùa tội giết người. I íành vi có khà năng gây 
ra cái chết cho con người có thê là hành động như hành động 
bấn. đâm, chém... Hành vi khách quan của tội giết người cũng 
còn có thề là không hành động. Đỏ là những trường hợp chu thể 
có nghĩa vụ phải hành động, phai làm những việc nhất định để 
đảm bảo sự an toàn về tính mạng cùa người khác nhưne họ đã 
không hành động, không thực hiện những việc làm đó. Không 
hành động của họ trong những Irườne hợp này cũng có khá 
năng gây ra cái chết cho con naười. Vi dụ: Không hành độne 
cùa người mẹ không cho con minh bú (dẫn đến đứa bé bị chết).

Dổi tượng cùa hành vi tước đoạt tính mạng chỉ có thể là 
con người đang sống. Thời điềm bắt đầu của con người đang 
sống được tính từ thời điểm được sinh ra và kết thúc khi sự 
sống thực sự chấm dứt.

Hành vi tước đoạt tính mạng được coi là hành vi khách 
quan của tội giết người phải là hành vi tước đoạt trái pháp luật 
tính mạng người khác.

Hành vi tự tước đoạt tính mạng của chính mình không 
thuộc hành vi khách quan của tội giết người. Những hành vi 
gây ra cái chết cho người khác được pháp luật cho phép cũng 
không phải là hành vi khách quan của tội giết người. Ví dụ: 
Hành vi tước đoạt tính mạng người khác trong trường hợp 
phòng vệ chính đáng (Điều 15 BLHS) hay trong trường họp thi 
hành bản án tử hình.

Trong thực tiễn xét xử còn gặp những trường hợp tước đoạt
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tính mạng người khác do dược sự đồng ý cùa nạn nhân. Động 
cơ của những hành vi này có thề khác nhau. Trong đó có 
những động cơ mang tính nhân đạo. Ví dụ: Tước đoạt tính 
mạng người bị mấc bệnh hiểm nghèo, nhàm tránh đau khổ kéo 
dài cho họ... Theo luật hình sự Việt Nam, những trường hợp 
này cũng bị coi là trái pháp luậ t/1 ’

- Hậu quà của tội phạm

Hậu quả được quy định là dấu hiệu bắt buộc trong CTTP 
tội giết người là hậu quả chết người. Như vậy, tội giết người 
chỉ được coi là tội phạm hoàn thành khi có hậu quả chết người. 
Neu hậu quả chết người không xảy ra vì nguyên nhân khách 
quan thì hành vi phạm tội bị coi là tội giết người chưa đạt hoặc 
là tội cố ý gây thương tích, tuỳ thuộc vào lỗi của người phạm 
tội. (Vấn đề này được trình bày cụ thể ở Chương VIII - Mặt 
chủ quan cùa tội phạm)

- QHNQ giữa hành vi khách quan và hậu quả chết người
v ề  nguyên tắc, người phạm tội chì phải chịu trách nhiệm 

về hậu quả nguy hiểm cho xã hội do chính hành vi của mình 
gây ra. Nguyên tẳc này đòi hỏi phải xác định hậu quả chết 
người có QHNQ với hành vi khách quan của người bị buộc 
phải chịu TNHS về tội giết người (hoàn thành).

Như vậy, việc xác định mối QHNQ là điều kiện cần thiết để 
có thể buộc người có hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng 
người khác phải chịu trách nhiệm về hậu quả chết người đã xảy 
ra. Người có hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng người 
khác chỉ phải chịu TNHS về hậu quả chết người đã xảy ra nếu

(1). Hiện nay các luật gia của thế giới cũng chưa thống nhất ý kiến về v iệc có  
coi hành vỉ này là hành vi phạm tội giết người hay không.
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hành vi họ đã thực hiện ià nguyên nhân của hậu qua chết người 
đã xay ra đó. Việc xác định này trong nhiều trường hợp cũng hết 
sức phức tạp. đòi hòi có sự hỗ trợ cùa giám định pháp y.

* Mặt chu quan của tội phạm
- Lỗi cua người phạm tội
I ,ỗi của người phạm tội giết người là lỗi cổ ý. Lỗi cố ý ờ 

đây có thế là lỗi cổ ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Trong 
trường hợp lỗi cố ý trực tiếp, neười phạm tội thấy trước hậu 
qua chết người có thể xảy ra (hoặc tất nhiên xảy ra) nhưng vì 
morií> muốn hậu quà đó nên đã thực hiện hành vi phạm tội. 
Trong trường hợp lỗi cổ ý gián tiêp, người phạm tội nhận thức 
hành vi của mình có khả nâng nguv hiểm đến tính mạng người 
khác, thấy trước hậu quá chết người có thể xảy ra nhưng để đạt 
được mục dich của mình người phạm tội có ỷ thức để mặc cho 
hậu quá xảy ra hay nói cách khác, họ có ý thức chấp nhận hậu 
quá đó (nếu xáy ra).

Ớ đâv cần chú ý: Chỉ có thể có lồi cố ý gián tiếp nếu người 
phạm tội thấy trước hậu quả chết người có thể xảy ra. Nếu đã 
thấy trước hậu quá chết người tất nhiên xáy ra thì chỉ có thể là 
cố ý trực tiếp.

Trong trường hợp hậu quả chết người đã xảy ra việc xác 
định lỗi là cố ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp không có ý nghĩa 
trong việc định tội nhưng việc xác định này sẽ có ý nghĩa rất 
quan trọng nếu người phạm tội đã thực hiện hành vi khách 
quan nhưng hậu quả chết người chưa xảy ra. Cụ thể:

Néu hậu quả chết người chưa xảy ra và lỗi của người phạm 
tội là cố ý trực tiếp thì người phạm tội phải chịu TNHS về tội 
giết người chưa đạt;

383



xếu hậu quả chết người chưa xảy ra và lỗi cua người phạm 
tội là cố ý gián tiếp thì người phạm tội chi phái chịu TNHS về 
tội cố ý aây thương tích (nếu thương tích xảy ra thoả mãn đòi 
hoi của CTTP tội này) mà không phai chịu TNHS về tội giết 
người chưa đạt).("

Trong thực tiễn áp dụng luật hình sự, việc xác định lỗi cố 
ý trực tiếp hav cố ý aián tiếp không phái luôn luôn đưn giản 
mà trong, nhiều trường hợp hết sức phức tạp. Việc xác định lồi 
còn đặc biệt phức tạp hơn trona những truờng hợp xác định 
lỗi cố ý gián tiếp hay chi là lỗi vô ý quá tự tin đối với hậu quà 
chết người.(2)

- Mục đích, động cơ phạm tội
Mục đích, động cơ phạm tội không phải là dấu hiệu bẩt 

buộc cùa CTTP tội giết người. Hành vi giết người có mục đích 
chổng chính quyền nhân dân cấu thành tội khủng bố theo Điều 
84 BLHS. Động cơ phạm tội tuy không có ý nghĩa trong định 
tội nhưng một sổ động cơ phạm tội được quy định là tình tiết 
định khung tăng nặng.1’1

b. Hình phạt

Điều 93 BLHS quy định 2 khung hình phạt:
* Khung cơ bản được quy định tại khoản 2 Điều 93 BLHS 

có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khung hình phạt này

( I ).Xem thêm: - Chương IX;
- Tội phạm học, luật hình sự  và  luật lo  lụng hình sự  Việt Nam, 

Nxb. Chính trị quốc gia, 1994, chương Một số hình thức đặc biệt cùa tội phạm.
(2 ).Xem: N guyễn N gọc Hoà, “Lỗi và việc xác định lỗi ở  các tội cố ý xâm 
phạm tính mạng, sức khoẻ”, Tạp chi luật học. số 1/1994.
(3).Xem: Lâm Minh Hạnh, “Một số động cơ  cũa tội giết người”, Tập san  
TAND , số 5/1988.

384



được áp dụng cho trường hợp giêt người không có tình tiêt 
định khung tãna nặng được quy định tại khoan 1 Điều 93 BLHS.

* Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù 
chunu thân, tư hình được áp dụng cho nhũng trường họp giết 
người có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Giêt nhiều người

Giết nhiều người là trường hợp giết từ hai người trở lên, có 
thể cùng một lần hoặc nhiều lẩn khác nhau.

- Giết phụ nữ mà biết là có thai

Giết phụ nữ mà biết là có thai là trường hợp nạn nhân bị 
giết là người đang mang thai và bàn thân người giết người khi 
thực hiện hành vi giết người cũng đã biết rõ điều đó. Trường 
hợp giết người này bị coi là trường hợp tăng nặng TNHS vì 
hành vi phạm tội xâm phạm đối tượng cần được xã hội quan 
tâm và bảo vệ đặc biệt. Hành vi giết phụ nữ mà biết là có thai 
thể hiện tính vô nhân đạo cao độ, rất khác so với trường hợp 
phạm tội giết người thông thường. Hành vi phạm tội không chỉ 
xâm phạm đến tính mạng của người mẹ mà còn xâm phạm đến 
sự sống trong tương lai của đứa con.

- Giết trẻ em

Đây là trường hợp giết người mà đối tượng bị giết cũng là 
đối tượng cần được xã hội quan tâm và bảo vệ đặc biệt. Đối 
tượng “trẻ em” ở đây được hiểu là những người dưới 16 tuổi.

- Giết người đang thi hành cóng vụ hoặc vì lí do công vụ 
của nạn nhân

Giết người đang thi hành công vụ là trường hợp giết người 
mà nạn nhân là người đang thi hành công vụ.
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Giết người vì lí do công vụ của nạn nhân là trường hợp giết 
người mà động cơ cúa hành vi giết người gắn liền với việc thi 
hành công vụ cùa nạn nhân: Giết nạn nhân đe không cho nạn 
nhân thi hành công vụ hay giết nạn nhân để trả thù việc nạn

- nhân đã thi hành công vụ.
Công vụ ở đây được hiểu là những công việc vì lợi ích 

chung mà việc thực hiện công việc đó đòi hỏi người thi hành 
phải có những quyền hành nhất định với những công dân khác. 
Ví dụ: Công việc giữ gìn trật tự công cộng hay an toàn giao 
thông cùa công an, công việc giữ trật tự trong các rạp hát, rạp 
chiếu bóng cùa nhân viên trật tự hay công việc soát vé ra vào 
ga xe lửa của nhân viên đường sắt V.V.. Tính nguy hiểm của 
những trường hợp giết người này là ở chỗ nó không chỉ xâm 
phạm đến tính mạng con người mà đồng thời còn xâm phạm 
nghiêm trọng đến trật tự công cộng, cản trở hoạt động chung 
xã hội, gây ảnh hường xấu đến tình hình trật tự, trị an.

- Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thav giáo, cô 
giảo của mình

Đây là trường hợp giết người mà nạn nhân là người có 
quan hệ đặc biệt với người phạm tội. Trong mối quan hệ đặc 
biệt này, người phạm tội phải là người hơn ai hết biết ơn và 
kính trọng nạn nhân. Với hành vi phạm tội của mình, người 
phạm tội trong trường hợp này không chỉ vi phạm pháp luật 
mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo lí làm con, cháu, làm trò, 
làm ngirời được nuôi dưỡng.

- Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm  
tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng

Đây là trường hợp giết người mà liền trước hoặc sau hành
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vi giết người, người phạm tội đã phạm thêm một hoặc nhiều tội 
rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Với việc liên tiếp 
phạm tội như vậy chứng tó n&ười phạm tội là đối tượng nguy 
hiểm, có ý thức phạm tội sâu sắc. Điều đó làm tăng tính nguy 
hiếm cùa hành vi phạm tội giết người cũng như phản ánh khả 
năng cải tạo. giáo dục của người phạm tội.

- Giêt người đê thực hiện hoặc che giâu tội phạm khác

Dây là trường hợp giết người mà động cơ thúc đẩy người
phạm tội có hành vi giết người là việc thực hiện tội phạm khác 
hoặc việc che giấu tội phạm khác. Ví dụ: Muốn trốn khỏi nơi 
giam dã giết người canh gác (Điều 311 BLHS); hoặc muốn che 
giấu tội trộm cắp tài sàn mà mình đã thực hiện có nguy cơ bị lộ 
nên đã giết người để bịt đầu mối. Tội phạm khác mà người giết 
người muốn thực hiện hoặc che giấu có thề là tội ít nghiêm 
trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt 
nghiêm trọng, có thể do một mình thực hiện hoặc thực hiện với 
những người đồng phạm khác.

- Đe lấy bộ phận cơ thể cùa nạn nhân
Đây là trường hợp giết người mà động cơ phạm tội là việc 

chiếm đoạt bộ phận cơ thể của nạn nhân cho mình, cho người 
thân hoặc để trao đổi, mua bán. Động cơ phạm tội trong trường 
hợp này được xem như loại động cơ đê hèn, thể hiện tính ích kỉ 
cá nhân cao độ trong việc đánh đổi tính mạng người khác cho 
việc thoà mãn nhu cầu cá nhân...

- Thực hiện tội phạm một cách man rợ
Thực hiện tội phạm một cách man rợ là trường hợp giết 

người một cách đặc biệt tàn ác, dã man làm cho nạn nhân đau 
đớn rất nhiều trước khi chết (giết bằng cách hành hạ, tra tấn
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cho đến chết...) hoặc gây ra cho người khác sự khung khiếp 
rùng rợn (chặt rời chân tay. khoét mất nạn nhân...)-

- Thực hiện tội phạm bằng cách lợi dụng nghề nghiệp
Giết người bàng cách lợi dụng nghề nghiệp là trường hợp

giết người mà người phạm tội đã lợi dụng nghề nghiệp của 
mình để có thể dễ dàng thực hiện hoặc che giấu hành vi giết 
người. Ví dụ: Bác sĩ lợi dụng nghề nghiệp thực hiện hành vi 
giết bệnh nhân của mình.

- Thực hiện tội phạm băng phương pháp có khả năng làm 
chét nhiêu người

Giết người hằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều 
người là trường hợp giết người mà người phạm tội đã sử dụng 
công cụ, phương tiện hoặc thù đoạn phạm tội có khả năng làm 
chết nhiều người (trong hoàn cảnh cụ thể). Ví dự. Dùng chất nổ 
giết nạn nhân đang ở trong nhà cùng với những người khác... 
Tình tiết này chi đòi hỏi công cụ, phương tiện hay thủ đoạn đã 
sử dụng đặt trong điều kiện cụ thể có khả năng làm chết nhiều 
người mà không đòi hỏi thực sự phải đã gây ra hậu quá chết 
nhiều người.

- Thuê giết người hoặc giết người thuê
Thuê giết người là trường hợp dùng lợi ích vật chất sai 

khiến người khác thực hiện hành vi giết người theo ý muốn của 
mình, biến họ thành “công cụ” giết người trong tay mình. 
Ngược lại, giết người thuê là trường hợp giết người chi vì động 
cơ kiếm tiền hay lợi ích vật chất khác. Đây cũng là một dạng 
của động cơ đê hèn.

- Phạm tội có tính’chất côn đồ

Phạm tội có tính chất côn đồ là trường hợp giết người mà
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tất ca những tình tiết cùa vụ án thể hiện người phạm có tính 
hung hãn cao độ. quá coi thường tính mạng của người khác, 
sẵn sàng giết người vì những nguyên cớ nhỏ nhặt.

- Phạm tội có tô chức
Đây là trường họp đồng phạm giết người mà giữa các chù 

thể có sự câu kết chặt chẽ với nhau.
- Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguv hiêm

Giết người trons, trường hợp tái phạm nguy hiểm là trường 
hợp giết người thoả mãn các điều kiện quy định tại khoan 2 
Điều 49 BLHS.

- Vì động cơ đê hèn
Giết người vì động cơ đê hèn là trường hợp giết người mà 

tính chất của động cơ phạm tội đã làm mức độ nguy hiểm cho 
xã hội của hành vi giết người tăng lên một cách đáng kể so với 
những trường hợp bình thường.

Thực tiễn xét xử thừa nhận những động cơ phạm tội sau bị 
coi là động cơ đê hèn: Giết vợ hoặc chồng để có thể lấy vợ 
hoặc chồng khác; giết người vì vụ lợi (giết người để được 
hưởng thừa kế cùa họ,...); giết người có tính chất bội bạc, 
phản trắc (giết người tình đã có thai với mình để trốn tránh 
trách nhiệm...).

* Hình phạt bổ sung
Khoản 3 Điều 93 BLHS quy định các hình phạt bổ sung có 

thể áp dụng cho người phạm tội. Đó là:
- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm;
- Quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.
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2. Tội giết con mói đẻ (Điều 94 BLỈỈS)

Điều 94 BLHS quy định tội giết con mới đẻ là trườna hợp 
"người mẹ do ảnh hưởng nặng nể của tư tưởng lạc hậu hoặc 
trong hoàn cánh khách quan đặc biệt mà giết con mới đè hoặc 
vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết.”

a. Dấu hiệu pháp li

Tội giết con mới đẻ là trường hợp đặc biệt của tội giết 
người.(,) Do vậy, tội này có những dấu hiệu pháp lí chung của 
tội giết người và những dấu hiệu pháp lí riêng. Những dấu hiệu 
pháp lí riêng đó là:

- Chủ thể của hành vi giết người phải là người mẹ đang còn 
trong trạng thái mới sinh con nghĩa là còn đang trong trạng thái 
tâm, sinh lí không bình thường do tác động cùa việc sinh con. 
Xác định trạng thái này ở từng trường hợp cụ thể không đom 
giản. Do vậy, các hướng dẫn, giải thích của cơ quan có trách 
nhiệm về điểm này từ trước đến nay đều quy định khoảng thời 
gian mà người mẹ được coi còn trong trạng thái mới sinh con. 
Theo hướng dẫn của TANDTC thì khoảng thời gian mà người 
mẹ được coi còn trong trạng thái mới sinh con là khoảng thời 
gian từ khi sinh cho đến ngày thứ bảy.(2)

- Nạn nhân của hành vi giết người phải là con mới sinh 
(trong vòng 7 ngày tuổi) của người phạm tội.

- Việc giết con là do hoàn cảnh bất đắc dĩ (do ảnh hường 
nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc do hoàn cảnh khách quan

(1). Trong BLHS năm 1985, giết con mới đẻ được quy định là trường hợp giảm 
nhẹ TNHS đặc biệt cùa tội giết người mà không được quy định thành tội danh 
riêng nhu BLHS hiện hành.
(2). Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
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đặc hiệt khác).
- ỉ lành vi phạm tội của tội nàv gồm 2 dạng:
-  (ìiết con mới đè: Dạng hành vi phạm tội này không cỏ gì 

đặc hiệt so với hành vi phạm tội của tội giết người (trừ các dấu 
hiệu nêu trên).

- Vứt bò con mới đé dần đến hậu quả đứa trẻ chết: ở dạng 
hành vi phạm tội này. tội giết con mới đe đòi hói phải có hậu 
quà chết người và lỗi cúa neười phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp.

b. Hình phạt

Trường họp giết người trên đây được coi là trường hợp có 
tình tiết giảm nhẹ đặc biệt vì hành vi giết người là do hoàn 
cảnh đặc biệt đưa lại và hơn nữa người phạm tội đã thực hiện 
trong ùnh trạng tâm sinh lí không bình thường, khả năng nhận 
thức và kiềm chế đều bị hạn chế. Do vậy, hình phạt được quy 
định cho tội này chi có một khung ở mức nhẹ (cải tạo không 
giam giữ đến 2 nãm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm).

3. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động 
mạnh (Điều 95 BLHS)

Đây là trường hợp giết người trong trạng thái tinh thần bị 
kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn 
nhân đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của 
người đó.

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 
là trường hợp đặc biệt cùa tội giết người.0 ' Do vậy, tội này có

(1). Trong BLHS năm 1985, giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động 
mạnh được quy định là trường hợp giảm nhẹ TNHS đặc biệt của tội giết người 
mà không được quy định thành tội danh riêng như BLHS hiện hành.
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những dấu hiệu pháp lí chung cùa tội giết người và những dấu 
hiệu pháp lí riêng. Những dấu hiệu pháp lí riêng là:

- Người phạm tội phải phạm tội trong trạng thái tinh thần bị 
kích động mạnh. "Tinh trạng tinh thần bị kích động mạnh là 
tình trạng ngitời phạm tội không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế 
được hành vi phạm tội cùa mình..." ,(l>

- Trạng thái tinh thần bị kích động mạnh của người phạm 
tội là do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối 
với người phạm tội hoặc đối với người thân của người phạm 
tội gây ra.

Như vậy, nguyên nhân của tình trạng tinh thần bị kích động 
mạnh là hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của chính nạn 
nhân. Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng nói ở đây có thể 
CTTP hoặc cũng có thể không hoặc chưa đến mức CTTP. 
Nhưng dù ở trường hợp nào thì hành vi đó cũng phải có tính 
chất là trái pháp luật nghiêm trọng. Nếu hành vi cùa nạn nhân 
tuy là trái pháp luật nhưng không nghiêm trọng mà có tính chất 
nhỏ nhặt thì không thuộc trường hợp này. Tất nhiên, theo lẽ 
thông thường thì hành vi trái pháp luật không nghiêm trọng 
khó có thể gây ra tình trạng tinh thần kích động mạnh.

Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân có thể 
chi là một hành vi cụ thể và tức thì dẫn đến trạng thái thần kinh 
bị kích động mạnh. Nhưng cũng có trường hợp hành vi trái 
pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân là chuồi những hành vỉ 
khác nhau diễn ra có tính lặp đi, lặp lại trong suốt thời gian dài 
và liên tiếp tác động đến tinh thần người phạm tội làm cho họ 
bị dồn nén về mặt tâm lí. Đen thời điểm nào đó khi có hành vi

(1). Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
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trái pháp luật cụ thê xay ra thì trạng thái tinh thần của người 
phạm tội bị đẩy đến cao độ và người phạm tội lâm vào trạng 
thái tinh thần bị kích dộng mạnh. Trong trường hợp này, nếu 
chi xét hành vi cụ thể ngav liền trước trạng thái bị kích động 
mạnh sẽ không thấy được sự nghiêm trọng của hành vi trái 
pháp luật cùa nạn nhân.

Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân có thể là 
đối với chính người phạm tội hoặc có thể là đối với người khác 
có quan hệ tình cảm thân thuộc với người phạm tội.

b. Hình phạt

Trường họp giết người trên đây được coi là trường hợp giết 
người có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, vì người phạm tội đã thực 
hiện hành vi giết người trong tình trạng khả năng nhận thức và 
kiềm chế đều bị hạn chế ở mức cao độ và hơn nữa tình trạng 
đó lại do chính nạn nhân gây ra. Do vậy, 2 khung hình phạt 
được quy định cho tội này đều có mức thấp. Khung cơ bản có 
mức từ 6 tháng tù đến 3 năm tù. Khung tăng nặng có mức từ 3 
năm tù đến 7 năm tù. Khung này được áp dụng cho trường hợp 
giết nhiều người.

4. Tội giết người do vượt quá giói hạn phòng vệ chính 
đáng (Điều 96 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

về thực chất đây cũng là loại trường hợp giết người có tình 
tiết giảm nhẹ đặc biệt. Đe thể hiện rõ sự phân hoá trong đường 
lối xử lí, luật hình sự Việt Nam đã tách trường hợp giết người 
này ra khỏi tội giết người và quy định thành tội riêng - tội giết 
người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. So với tội
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giết người được quy định ở Điều 93, tội giết người do vượt quá 
giới hạn phòng vệ chính đáng cũng có các dấu hiệu như ớ tội 
giết người và có thêm tình tiết vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng. Tình tiết này có những đòi hỏi sau:

- Nạn nhân phải là người có hành vi xâm phạm lợi ích của 
Nhà nước, của tập thể, xâm phạm quyền hoặc lợi ích chính 
đáng cùa người phạm tội hoặc cúa công dân khác. Hành vi đó 
là trái pháp luật và có mức độ nguy hiểm đáng kể;

- Người phạm tội đã có hành vi tước đoạt tính mạng nạn 
nhân trong khi hành vi xâm phạm nói trên của nạn nhân đang 
xảy ra hoặc đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khắc.

Nói tóm lại, người phạm tội đã có hành vi tước đoạt tính 
mạng nạn nhân khi có đủ cơ sở để thực hiện quyền phòng vệ. 
Việc người phạm tội phải có hành vi phòng vệ là cần thiết.

Sự sai trái của người phạm tội và chính vì vậy phải chịu 
TNHS là đã phòng vệ rõ ràng quá mức cần thiết. Như vậy dấu 
hiệu đặc biệt thứ ba cùa tội này là:

- Người phạm tội đã phòng vệ rõ ràng là quá mức cần thiết. 
Việc gây ra cái chết cho nạn nhân rõ ràng là không phù hợp 
với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi tấn công cùa 
nạn nhân.(l)

Trong thực tiễn xét xử, việc xác định trường hợp cụ thể là 
phòng vệ chính đáng hay là trường hợp giết người do vượt quá 
giới hạn phòng vệ chính đáng là việc rất phức tạp, dễ có sự 
quyết định sai lầm. Khi xác định người nào đó là đã giết người 
do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải khẳng định

(1). Điều này có nghĩa chỉ có tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng khi đã có hậu quà chết người.
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dược ràng: I lành vi tước đoạt tính mạng, dẫn đến chết người rõ 
ràng là không phù hợp với tính chất và mức độ nguv hiểm của 
hành vi tấn công của nạn nhân. Đê đánh giá điêu đó cần phái 
xem xét một cách đầy đù, toàn diện tất cả các tình tiết liên 
quan, trước hết phái chú ý đến:

- 'l ính chất quan trọng của quyền hoặc lợi ích bị xâm hại 
hoặc bị đe dọa xâm hại;

- Mức độ thiệt hại mà hành vi tấn công cùa nạn nhân có thế 
gây ra;

- Sức mãnh liệt cua hành vi tấn công của nạn nhân;
- Kha năng ngăn chặn hành vi tấn công cùa nạn nhân đặt 

trong hoàn cảnh cụ thể.01

b. Hình phạt

Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
được coi là trường hợp giết người có tình tiết giảm nhẹ đặc 
biệt. Hành vi phạm tội của tội này xâm phạm đến tính mạng 
cùa người khác nhưng tính chất nguy hiểm cùa nó khác hẩn so 
với những trường hợp giết người thông thường. Động cơ của 
người phạm tội khi thực hiện hành vi phạm tội là muốn ngăn 
chặn hành vi sai trái của nạn nhân, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, của tập thể, quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình hay 
người khác. Sự sai trái của người phạm tội chỉ ở chồ đã vượt ra 
khỏi phạm vi được phép phòng vệ, được phép gây thiệt hại cho 
nạn nhân. Nhưng sự vượt quá này một phần cũng do hoàn cảnh 
chi phổi. Với \í do như vậy, điều luật quy định khung hình phạt

(1 ).Xem: - Chương XI;
- Chi thị số 07/TATC ngày 22/12/1983 cùa TANDTC.
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cơ bán cho những trường hợp giết người do vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng chi từ cải tạo không giam giữ đến 2 năm 
hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khung tăng nặng được áp 
dụng cho trường hợp giết nhiều người có mức từ 2 năm tù đến
5 năm tù.

5. Tội làm chết ngưòi trong khi thi hành công vụ (Điều 
97 BLHS)

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ là trường 
hợp trong khi thi hành công vụ đã làm chết người do dùng vũ 
lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép.

a. Dấu hiệu pháp lí

Theo điều luật tội xâm phạm tính mạng người khác trong 
khi thi hành công vụ có những dấu hiệu pháp lí sau:

* Chù thể cùa tội phạm
Chủ thể của tội này chỉ có thể là những người đang thi 

hành công vụ.
"Người thì hành công vụ là người có chức vụ, quyển hạn 

trong cơ quan nhà nước hoặc to chức xã hội, thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của mình và cũng có thể là những công dân 
được huy động làm nhiệm vụ (như tuần tra, canh gác...) theo 
kế hoạch cùa cơ quan có thẩm quyền, phục vụ lợi ích chung 
của Nhà nước, của xã  hội',y ) Họ là người do tính chất công 
việc được giao mà được phép dùng vũ lực trong những trường 
hợp nhất định để thực hiện nhiệm vụ cùa mình. Công dân tự 
nguyện tham gia vào việc bảo vệ trật tự, trị an (như đuổi bất 
người phạm tội) cũng được xem như người thi hành công vụ.

(1). Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
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* Mặt khách quan cua tội phạm
- I lành vi khách quan của tội phạm
I lành vi khách quan của tội làm chết người trona khi thi 

hành công vụ là hành vi dùng vũ lực (để thực hiện công vụ) 
ngoài những trườnẹ hợp pháp luật cho phép.

Thông thường, hành vi đó là hành vi sư dụng vũ khí naoài 
những trường hợp pháp luật cho phép.

Theo Nghị định sổ 94/HĐBT ngày 2/7/1984 của Hội đồng 
bộ trưởng (nay là Chính phù), chỉ được nô súng vào các đối 
tượng cụ thể sau khi đã có lệnh hoặc bắn cành cáo mà đối 
tượrm vẫn không tuân lệnh, trừ trường hợp đặc biệt cấp bách 
không có biện pháp nào khác để ngăn chặn ngay đối tượng 
đang thực hiện hành vi tội phạm gây hậu quá nghiêm trọng 
hoặc để thực hiện quyền phòng vệ chính đáng theo luật định. 
Những đối tượng đó là:

1- Những kẻ đang dùng vũ lực gây bạo loạn, đang phá 
hoại, đang hành hung cán bộ, chiến sĩ bảo vệ, đang tấn công 
đối tượng hoặc mục tiêu bảo vệ.

2- Những kẻ đang phá trại giam, cướp phạm nhân; những 
phạm nhân đang nổi loạn, cướp vũ khí, phá trại giam hoặc 
dùng vũ lực uy hiếp tính mạng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ 
quản lí, canh gác, dẫn giải tội phạm; Những kẻ phạm tội nguy 
hiểm đang bị giam giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang có lệnh bắt 
giữ mà chạy trốn.

3- Những kẻ không tuân lệnh của cán bộ, chiến sĩ đang tiến 
hành tuần tra canh gác, khám, lại dùng vũ lực chống lại, uy 
hiếp nghiêm trọng tính mạng cán bộ thừa hành nhiệm vụ hoặc 
tính mạng của nhân dân.

4- Bọn lưu manh côn đồ đang giết người, hiếp dâm, gây rối
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trật tự rất nghiêm trọng; đang dùng vũ lực cướp tài sán XHCN 
hoặc tài sản cùa công dân.

5- Người điều khiển phương tiện không tuân lệnh, cố tình 
chạy trốn, khi người kiểm soát phương tiện giao thông vận tải 
ra lệnh và đã biết rõ trên phương tiện đó có vũ khí hoặc tài liệu 
phản động, có tài liệu bí mật quốc gia, có tài sản đặc biệt quý 
giá của Nhà nước hoặc có bọn phạm tội, có bọn lưu manh, côn 
đồ đang sừ dụng phương tiện để chạy trốn thì được phép bắn 
hòng phương tiện để bắt giữ đổi tượng (xem thêm Điều 20 
Pháp lệnh về lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam).

Những hành vi dùng vũ khí ngoài những trường hợp nói 
trên đều bị coi là hành vi dùng vũ khí ngoài những trường hợp 
pháp luật cho phép và có thể trở thành hành vi khách quan của 
tội làm chết người trong khi thi hành công vụ.

- Hậu quả cùa tội phạm
Hậu quả của tội này là hậu quả chết người. Hành vi dùng 

vũ lực (ngoài những trường họp pháp luật cho phép) nói trên 
đã gây ra hậu quả chết người. Nạn nhân ở đây có thể là người 
có hành vi trái pháp luật nhưng cũng có thể là người khác.

- QHNQ giữa hành vi và hậu quả của tội phạm
QHNQ giữa hành vi (dùng vũ lực ngoài những trường hcrp 

pháp luật cho phép) và hậu quả chết người là dấu hiệu bẳt buộc 
của CTTP. Người thi hành công vụ chi phải chịu TNHS về hậu 
quả chết người đã xảy ra nếu đó là hậu quả của chính hành vi 
dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép mà họ 
đã thực hiện.

* Mặt chủ quan cùa tội phạm
Người phạm tội cổ ý (dùrig vũ lực ngoài những trường hợp 

pháp luật cho phép) với động cơ thi hành công vụ vì lợi ích chung.
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Như vậy, những hành vi xâm phạm tính mạng người khác 
do hống hách, coi thường tính mạng của người khác hoặc do tư 
thù đồu không thuộc hành vi phạm tội của tội này.

b. Hình phạt

Diều luật quy định hai khung hình phạt:
- Khung cơ bản có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
- Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. 

Khung này được áp dụng cho những trường hợp làm chết 
nhiều người hoặc cho trường hợp nghiêm trọng khác.

Khi quyết định hình phạt cần chú ý đến đường lối xét xử đã 
được TANDTC tống kết như sau: "Việc xét xử các hành vi này, 
ngoài việc trùng trị ké phạm tội còn nham :

- Bão vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của mọi công dân, 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước đồng thời chong mọi biểu hiện coi 
thường mệnh lệnh đúng đắn cùa ngirời có chức vụ, quyển hạn 
đang thi hành công vụ, phản ứng tiêu cực đoi với những người 
đau tranh ngăn ngừa tội phạm;

- Báo đảm sự hoạt động đúng đan của ngirời có chức vụ, 
quyền hạn, nhưng chong thái độ hách dịch, coi thường quần 
chúng, tội quan liêu mệnh lệnh, thậm chí coi rẻ tính mạng của 
ngirời khác" (Chỉ thị số 07 ngày 22/12/1983 của TANDTC).

6. Tội vô ý làm chết người (Điều 98 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp li

* Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi khách quan của tội phạm
Người phạm tội có hành vi vi phạm quy tắc an toàn. Đó là

399



những quy tấc nhàm báo đam an toàn về tính mạng, sức khoe 
cho con người. Những quy tắc đó thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau, có thể đã được quy phạm hoá hoặc có thể chi là nhũng 
quy tắc xừ sự xã hội thông thường đã trở thành tập quán sinh 
hoạt, mọi người đều biết và thừa nhận.

Ở đây cần chú ý: Hành vi vi phạm những quy tắc an toàn 
thuộc một số lĩnh vực cụ thể đã được quy định ở những điều 
luật riêng nên không còn là hành vi khách quan của tội vô ý 
làm chết người mà là hành vi khách quan của những tội phạm 
khác. Ví dự', hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông (Điều 
202, Điều 203, Điều 204... BLHS), hành vi vi phạm quy tắc an 
toàn lao động (Điều 227 BLHS)...

- Hậu quả của tội phạm

Hành vi vi phạm nói trên phải đã gây ra hậu quà chết 
người. Hậu quà này là dấu hiệu bắt buộc cùa CTTP.

- QHNQ giữa hành vi và hậu quả của tội phạm

QHNQ giữa hành vi vi phạm và hậu quả đã xảy ra là dấu hiệu 
bất buộc của CTTP. Người có hành vi vi phạm chỉ phải chịu 
TNHS về hậu quả chết người đã xảy ra, nếu hành vi vi phạm của 
họ đã gây ra hậu quả này hay nói cách khác là giữa hành vi vi 
phạm của họ và hậu quả chết người có QHNQ với nhau.

* Mặt chù quan cùa tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý. Có thế là vô ý vì quá tự 
tin hoặc vô ý vì cẩu thả.

Trong trường hợp vô ý vì quá tự tin, người phạm tội nhận 
thức hành vi vi phạm của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể 
gây ra hậu quả chết người nhưng đã quá tự tin là hậu quả đó sẽ
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không xảv ra nhưng thực tế hậu quá đó vẫn xảy ra. Còn trong 
trường hạp vô ý vì cấu thả, người phạm tội không thấy trước 
hậu quà chết người mà hành vi của mình gây ra mặc dù với địa 
vị cụ thể cùa mình họ phai thấy trước và có đù điều kiện thấy 
trước hậu quả đó.

* Chù thê cùa tội phạm

Chù thể cùa tội này là neười có năng lực TNHS và đạt độ 
tuồi luật định.

b. Hình phạt

Điều luật quy định hai khung hình phạt:

- Khung cơ bản có mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

- Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm 
được áp dụng cho trường hợp làm chết nhiều người.

7. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề 
nghiệp hoặc quy tắc hành chính (Điều 99 BLHS)

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tấc nghề nghiệp 
hoặc quy tắc hành chính là trường hợp đặc biệt của tội vô ý 
làm chết người. Sự đặc biệt ở đây thể hiện ở hai điểm sau:

- Quy tấc an toàn bị vi phạm trong trường hợp phạm tội 
này là quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính;

- Người phạm tội là người có nghĩa vụ phải tuân thủ quy 
tấc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính đó.

V ới đặc điểm trên đây, tội vô ý làm chết người do vi phạm 
nguyên tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính nói chung 
nguy hiểm hơn tội vô ý làm chết người. Quy tắc an toàn trong 
trường hợp phạm tội này có tính cụ thể, rõ ràng hơn. Nó cũng
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đòi hòi chù thế có trách nhiệm cao hơn trong việc tuân thủ. 
Chính vì vậy, các khung hình phạt quy định cho tội này cùng 
cao hơn. Khung cơ bán có mức phạt tù 1 năm đến 6 năm và 
khung tâng nặng có mức phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Ngoài 
ra, điều luật còn quy định cả hình phạt bổ sung cấm đám nhiệm 
chức vụ. cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 
năm đến 5 năm.

8. Tội bức tử (Điều 100 BLHS)

Tội bức tử là trường hợp người phạm tội đoi xử tàn ác, 
thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc 
mình làm người đó tự sát.

a. Dấu hiệu pháp li

* Chú thé cùa tội phạm

Chủ thể cùa tội này là những người có quan hệ lệ thuộc 
nhất định với nạn nhân. Trong đó, nạn nhân là người bị lệ 
thuộc vào người phạm tội như lệ thuộc về kinh tế, bị ràng buộc 
về quan hệ hôn nhân, gia đình, quan hệ công tác hay quan hệ 
tín ngưỡng...

* Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi phạm tội

Hành vi khách quan của tội này có thể là một trong những 
hành vi sau đây:

+ Đối xử tàn ác với nạn nhân như đánh đập, bò đói, bò rét...;

+ Thường xuyên ức hiếp. Đây là trường hợp người phạm 
tội đã thường xuyên có hành vi đối xử bất công, bất bình đẳng 
đối với nạn nhân;
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-  Thường xuyên ngược đãi nạn nhân. Dây là trường hợp 
người phạm tội đã thường xuvên có hành vi đối xử tàn nhẫn, 
tồi tệ người lệ thuộc mình, trái với luân lí. đạo đức;

-  l.àm nhục nạn nhân. Dây là hành vi (cố v) làm tổn hại 
nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự cua nạn nhân.

- I lậu quả cùa tội phạm
I lành vi khách quan nói trên phải đã dẫn đến xử sự tự sát 

của nạn nhàn. Do bị đối xử tàn ác hay do bị ức hiếp hay do bị 
ngược đãi hay do bị làm nhục mà nạn nhân đã có hành vi tự 
tước đoạt tính mạng của chính mình. Can chú ý: Điều luật chi 
đòi hoi hành vi phạm tội đã dẫn đến xừ sự tự sát, chứ không 
đòi hỏi hặu quá nạn nhàn chết. Việc nạn nhân có chết hay 
không không phải là dấu hiệu bắt buộc cùa CTTP.

- Quan hệ nhân quà
QHNQ giữa hành vi phạm tội và xử sự tự sát của nạn nhân 

là dấu hiệu bắt buộc của CTTP. Người phạm tội chi phải chịu 
TNHS về tội bức tử nếu về khách quan hành vi của họ đã gây 
ra hậu quà là nạn nhân tự sát. Để khẳng định điều này phải xác 
định được QHNQ giữa hành vi phạm tội và hậu quả tự sát.

* Mặt chủ quan của tội phạm

- Lỗi của người phạm tội là lỗi cổ ý gián tiếp hoặc là lỗi vô 
ý (đối với hậu quà tự sát). Trường hợp có lỗi cố ý gián tiếp là 
trường hợp người phạm tội thấy trước hành vi cùa mình có thể 
dẫn đến việc tự sát của nạn nhân, tuy không mong muốn việc 
đó nhưng có ý thức bò mặc, chấp nhận việc đó (nếu xảy ra). 
Trái lại, trường hợp có lỗi vô ý vì quá tự tin là trường hợp 
người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể dẫn đến 
việc tự sát của nạn nhân nhưng đã quá tin ràng việc đó sẽ
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không xảy ra.
Nếu người phạm tội mong muốn nạn nhân tự sát khi thực 

hiện hành vi phạm tội cùa mình thì hành vi của họ không còn 
là bức từ mà là hành vi giết người với thù đoạn đặc biệt (Điều 
93 BLHS).

b. Hình phạt

Điều luật quy định hai khung hình phạt:

- Khung cơ bản có mức phạt t'ù từ 2 năm đến 7 nãm được 
áp dụng cho trường hợp phạm tội không có tình tiết định 
khung tăng nặng.

- Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 5 năm đến 12 năm 
được áp dụng cho trường hợp làm nhiều người tự sát.

9. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát (Điều 101 BLHS)

Tội này bao gồm hai loại hành vi phạm tội khác nhau: 
Hành vi xúi giục người khác tự sát và hành vi giúp nguời khác 
tự sát.

Xúi giục người khác tự sát là hành vi cố ý  thúc đây người 
khác tự  tước đoạt tính mạng cùa họ.

Giúp người khác tự  sát là hành vi co ý  tạo điều kiện cho 
người khác tự tước đoạt tính mạng cùa họ.

a. Dấu hiệu pháp lí

* Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi khách quan
Hành vi khách quan của tội này là
+ Hành vi thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của
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họ. Hành vi này có thề là những hành vi như kích động người 
khác tự sát; dụ dồ, lừa dổi người khác tự sát... hoặc

-  Mành vi tạo ra những điều kiện có tính vật chất hoặc tinh 
thần giúp nạn nhân có thế thực hiện được hoặc thực hiện được dễ 
dàng, thuận lợi hơn việc tự sát cùa họ như cung cấp thuốc độc để 
nạn nhản tự đầu độc, cung cấp súng để nạn nhân dùng tự sát... 
hoặc có thể chỉ là hành vi chi dần nạn nhân cách thức tự sát...

- Xgười có hành vi khách quan nêu trên phải chịu TNHS về 
tội này khi:

+ hành vi xúi giục đã dẫn đến việc tự sát của người bị xúi 
giục hoặc

+ hành vi tạo điều kiện nói trên đã được nạn nhân sử dụng 
để tự sát.

Trong cả hai truờng họp trên, luật chỉ đòi hỏi là nạn nhân đã 
tự sát mà không đòi hỏi nạn nhân có bị chết do tự sát hay không.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi cùa người phạm tội là lồi cố ý.
* Chủ thể của tội phạm

Người phạm tội có thể là bất kì người nào có năng lực 
TNHS và đạt tuổi luật định.

b. Hình phạt

Điều luật quy định hai khung hình phạt.
Khung cơ bản có mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung 

này được áp dụng cho trường hợp không có tình tiết định 
khung tăng nặng quy định tại khoản 2 Điều 101 BLHS.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
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Khung này được áp dụng cho trường họp hành vi phạm tội đã 
làm cho nhiều người tự sát.

10. Tội không cứu giúp ngưò'i đang ỏ’ trong tình trạng 
nguy hiểm đến tính m ạng (Điều 102 BLHS)

Tội không cửu giúp người trong tình trạng nguv hiểm đen 
tính mạng là hành vi không cứu giúp người khác đang ơ trong 
tình trạng nguy hiếm đến tính mạng mà họ thav và có điều kiện 
ciru giúp, dan đến người đó chết.

a. Dấu hiệu pháp lí

* Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi khách quan
Người phạm tội có hành vi (không hành động) không cứu 

giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. 
Người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là người 
mà tính mạng của họ đang trực tiếp bị đe dọa, đòi hỏi phái có 
sự cứu giúp kịp thời của người khác. Nếu không sẽ dần đến 
hoặc có thề dẫn đến chết người. Sự nguy hiểm này có thể do tai 
nạn bất ngờ (bị thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, 
tai nạn trong khi đi săn bắn... đòi hỏi phái được cấp cứu) hoặc 
có thể do những rủi ro khác như người không biết bơi bị ngã 
xuống sông, hồ, ao hoặc có thể do bị bệnh tật nhất định đòi hỏi 
phải được cấp cứu... Sự nguy hiểm đến tính mạng có thể do 
bên ngoài đưa lại hoặc có thể do chính bản thân người đang 
tpong tình trạng nguy hiểm đó tự gây ra.(1)

Người phạm tội là người có đủ điều kiện để cứu giúp, ngăn

(1). Người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do hành vi tự sát 
của họ gây ra cũng thuộc trường hợp này.
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chặn hậu qua chết người xảy ra. Việc cứu giúp không gây nguy 
hiểm cho bản thân người cứu giúp cũng như người khác. Khá 
năng cua hàn thân cũng như nhừna điều kiện bên ngoài khác 
hoàn toàn cho phép người phạm tội có khá nãng cứu giúp 
người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tinh mạng. Nhưng 
người phạm tội đã khône cứu giúp, khônạ thực hiện việc làm 
mà pháp luật cũng như đạo đức đều đòi hỏi phải làm.

- Người không cứu giúp phải chịu TNHS về tội này khi 
người đang trong tình trạng nguy hiêm đến tính mạng bị chết.
I lậu quả chết người xảy ra là do nạn nhân không dược cứu giúp, 
xếu dược naười phạm tội cứu giúp hậu quả đó sẽ không xảy ra.

* Mặt chủ quan cùa tội phạm
Lỗi của người phạm tội là lỗi cổ ý. Người phạm tội nhận 

thức được người khác đang ờ tình trạng nguy hiêm đến tính 
mạng, đòi hỏi cần được cứu giúp. Người phạm tội cũng nhận 
thức được ràng mình có đủ điều kiện cứu giúp, có đù điều kiện 
có thể ngăn chặn được hậu quả chết người.

* Chù thê của tội phạm

Người phạm tội có thể là bất kì người nào có nàng lực 
TNHS và đạt tuổi luật định.

b. Hình phạt

Điều luật quy định hai khung hình phạt.
Khung cơ bàn có mức phạt cành cáo, cải tạo không giam 

giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khung này 
được áp dụng cho trường hợp phạm tội không có tình tiết định 
khung tăng nặng được quy định ở khoản 2.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
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Khung này được áp dụna cho trường hợp phạm tội có một 
trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Ngiỉời phạm tội là ngirời đã vô ý  gây ra tình trạng nguy hiếm

Đây là trường hợp người phạm tội do vô ý làm cho người
khác lâm vào tình trạng nguy hiềm đến tính mạng và sau khi 
gây ra tình trạng như vậy đã không cứu giúp, mặc dù có điều 
kiện cứu giúp. Trong trường hợp này, người phạm tội là người 
đáng lẽ phải có trách nhiệm hơn ai hết trong việc cứu giúp, để 
sửa chữa hành vi sai trái cùa mình. Thế nhưng họ đã không 
cứu giúp. Đó chính là lí do mà điều luật coi đây là một trường 
hợp tăng nặng TNHS.

Cần chú ý: Nếu việc không cứu giúp được quy định là tình 
tiết định khung tăng nặng của tội vô ý khác thì hành vi không 
cứu giúp không cấu thành tội này như trường hợp được quy 
định tại Điều 202 BLHS.

- Người phạm tội là người theo pháp luật hay nghề nghiệp 
có nghĩa vụ phải cứu giúp

Theo Điều 102 BLHS thì mọi công dân đều có nghĩa vụ 
phải cứu giúp người khác đang ờ trong tình trạng nguy hiểm 
đến tính mạng. Trong đó có những công dân mà việc thực hiện 
nghĩa vụ này đã được quy định cụ thể ở nhừng văn bản pháp 
luật khác hoặc đã là nghĩa vụ nghề nghiệp của họ. Trong 
những trường hợp này, hành vi không cứu giúp có mức độ 
nguy hiểm hơn so với hành vi không cứu giúp của công dân 
bình thường khác. Do vậy, điều luật đã coi đây làm trường hợp 
tăng nặng.(1)

(1). Có quan điểm cho rằng những trường hợp này phải bị coi là phạm tội giết 
người qua không hành động.
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11. Tội đe dọa giết người (Điều 103 BLHS)

Tội đe dọa giết người là hành vi đe dọa giết người mà hành 
vi đỏ có căn cứ làm clio người bị đe dọa lo sợ rang việc đe dọa 
này sẽ được thực hiện.

(t. Dấu hiệu plỉáp lí

* Mặt khách quan cùa tội phạm
- Người phạm tội có hành vi thê hiện sẽ tước đoạt tính 

mạng người khác. Hành vi này có thể là lời đe dọa với những 
hình thức khác nhau (trực tiếp, qua điện thoại, qua thư từ...) 
hoặc có thể là những cử chi. việc làm cụ thể gián tiếp thể hiện 
sự đe dọa (như đi tìm công cụ, phương tiện...).

- Hành vi đe dọa phải đã gây ra cho người bị đe dọa tâm lí 
lo sợ một cách có căn cứ là hành vi giết người sẽ xảy ra. Như 
vậy, theo Điều 103 BLHS thì không phải tất cả những hành vi 
đe dọa giết người đều cấu thành tội đe dọa giết người. Hành vi 
đe dọa giết người chỉ cấu thành tội khi hành vi đó đã làm cho 
người bị đe dọa thực sự lo sợ một cách có căn cứ rằng việc đe 
dọa này sẽ được thực hiện. Để đánh giá người bị đe dọa có 
phải ở trong tình trạng tâm lí như vậy hay không cần phải dựa 
vào những tình tiết sau:

+ Nội dung và hình thức đe dọa;
+ Thời gian, địa điểm cũng như hoàn cảnh cụ thể khi hành 

vi đe dọa xảy ra;
+ Tương quan giữa bên đe dọa và bên bị đe dọa;
+ Thải độ và những xừ sự cụ thể của người bị đe dọa sau 

khi bị đe dọa...
* Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.
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* Chủ thê cùa tội phạm
Người phạm tội có thê là bât kì người nào có năng lục 

TNHS và đạt tuổi luật định.
Cần chú ý: Hành vi đe dọa giết người sẽ không cấu thành 

tội này khi hành vi đó cùng với nhữr.g mục đích nhất định cấu 
thành tội khác. Vi dự. Đe dọa giết người nhằm mục đích chiếm 
đoạt tài sản cấu thành tội cướp tài sàn; đe dọa giết người nhằm 
mục đích chống người thi hành công vụ cấu thành tội chổng 
người thi hành công vụ...

b. Hình phạt

Điều luật quy định hai khung hình phạt.
Khung cơ hản có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 2 

năm; phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Khung này được áp dụng 
cho trường hợp không có tình tiết định khung tăng nặng tiưực 
quy định tại khoản 2.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 
Khung này được áp dụng cho trường họp phạm tội có một 
trong nhũng tình tiết tăng nặng sau:

- Đe dọa giết nhiều người;
- Đe dọa giết người thi hành công vụ hoặc vì lí do công vụ cùa họ;
- Đe dọa giết trẻ em;
- Đe dọa giết người để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xừ lí 

về tội phạm khác.

12. Tội lây truyền HIV cho ngưòi khác (Điều 117 BLHS)

Tội lảy truyền HIV cho người khác là hành vi cố ý truyền 
HIV từ  mình sang người khác.
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(í. Dấu hiệu plìáp lí

* Chu thê của tội phạm

Chu thể cùa tội này là người có năng lực TXHS, đạt độ tuồi 
chịu TNHS và dang bị nhiễm HIV. Như vậy, chu thể cua tội 
nà) là chủ thể đặc biệt.

* Mặt khách quan cùa tội phạm
Ngirời phạm tội có hành vi truyền HIV từ mình sang người 

khác. Hành vi này bao gồm nhiều dạng hành vi khác nhau có 
khá năng làm HIV lây từ người phạm tội sang người khác. Như 
vậy. người phạm tội có thể bằng nhiều cách khác nhau đê 
truyền HIV của mình cho người khác. Tất cả các cách thức đó 
đều thuộc phạm vi thu đoạn phạm tội của tội này. Trong các 
cách thức đó có cách thức truyền qua hoạt động tình dục.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Lồi của người phạm tội nàv là lỗi cổ ý. Người phạm tội biết 
mình bị nhiễm HIV. Họ cũng biết hành vi mà mình thực hiện 
có khá năng làm cho HIV từ mình lây truyền sang người khác 
nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.
Khung cơ bản có mức phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Khung 

này được áp dụng cho trường hợp phạm tội không có tình tiết 
định khung tăng nặng được quy định tại khoàn 2.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. 
Khung này được áp dụng cho trường hợp phạm tội có 1 trong 
những tình tiết định khung tăng nặng sau:
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- Phạm tội đổi với nhiều người;
- Phạm tội đối với người chưa thành niên;
- Phạm tội đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp 

chữa bệnh cho mình;
- Phạm tội đối với người thi hành công vụ hoặc vì lí do 

công vụ của nạn nhân.

13. Tội cố ý truyền HIV cho nguòi khác (Điều 118 BLHS)

a. Dấu Itiệu pháp lí

Tội này được quy định tại Điều 118 BLHS và khác tội 
được quy định tại Điều 117 BLHS ở đặc điểm của chủ thể. 
Chù thể quy định tại Điều 117 BLHS là người nhiễm HIV và 
hành vi của họ là hành vi làm lây truyền HIV từ chính mình 
sang người khác. Chủ thể quy định tại Điều 118 BLHS không 
phải là người như vậy và hành vi cùa họ là hành vi truyền HIV 
cho người khác.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.
Khung cơ bản có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Khung 

này được áp dụng cho trường hợp không có tình tiết định 
khung tăng nặng đuợc quy định tại khoản 2.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 10 năm đến 20 năm 
hoặc tù chung thân. Khung này được áp dụng cho trường hợp 
phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Phạm tội có tổ chức;(1)

(l).X em  thêm phần Phạm tội có tổ chức trong Chương X.
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- Phạm tội đối với nhiều người;
- Phạm tội đối với người chưa thành niên:
- Phạm tội đối với neười đang thi hành công vụ hoặc vi lí 

do công vụ của nạn nhân:
- Phạm tội mà có việc lợi dụng nghề nghiệp.
Hình phạt bổ sung của tội này là cấm đảm nhiệm chức vụ, 

cẩm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

B. CÁC TỘI XÂM PHẠM sứ c KHOỂ

I. KHẢI NIỆM CHUNG

Các tội xâm phạm sức khoẻ là những hành vi (hành động 
hoặc không hành động) có loi (co ỷ  hoặc vô ý) xâm phạm 
quyền được tôn trọng và bào vệ sức khoẻ cùa người khác.

Theo BLHS có 7 tội thuộc nhóm tội này. Đó là:
- Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tồn hại cho sức khoe 

cua người khác (Điều 104 BLHS);
- Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ 

cùa người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 
(Điều 105 BLHS);

- Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ 
của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
(Điều 106 BLHS);

- Tội gây thương tích hoặc gây tồn hại cho sức khoè của 
người khác trong khi thi hành công vụ (Điều 107 BLHS);

- Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ 
của người khác (Điều 108 BLHS);
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- Tội vô ý sây thương tích hoặc gây tôn hại cho súc khoe 
của neười khác do vi phạm quy tẳc nghề nghiệp hoặc quy tắc 
hành chính (Điều 109 BLHS);

- Tội hành hạ neười khác (Điều 110 BLHS).

1. Khách thể của tội phạm

Khách thể cùa nhóm tội này là quyền được tôn trọng và 
hảo vệ về sức khoẻ. Đối tượng cùa nhóm tội này cũng giống 
như đối tượng cùa nhóm tội xâm phạm tính mạng. Đó là nhữna, 
chủ thể có quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính mạng, sức 
khoé - những người đang sổng, đang tồn tại với tư cách là thực 
thể tự nhiên và xã hội.

2. Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi khách quan của các tội xâm phạm sức khoẻ là 
những hành vi có tính chất gây tổn hại cho sức khoẻ của con 
người. Những hành vi đó có thể là hành động hoặc có thể là 
không hành động.

- Hậu quả của hành vi khách quan nói trên là những thiệt 
hại gây ra cho quyền được tôn trọng và bảo vệ về sức khoé thể 
hiện dưới dạng thiệt hại về thể chất là thương tích hoặc tổn hại 
cho sức khoẻ. Dấu hiệu hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong 
CTTP của 6 tội quy định tại các điều từ Điều 104 đến Điều 109 
BLHS. Trong CTTP quy định tại Điều 110 BLHS, dấu hiệu 
hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc.

3. Chủ thể của tội phạm

Trong nhóm tội xâm phạm sức khoẻ có hai tội đòi hỏi chu 
thể phải là chủ thể đặc biệt. Ngoài dấu hiệu năng lực TNHS và
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đạt độ tuôi luật định, chu thê đòi hởi phái có quan hệ lệ thuộc 
với nạn nhân, trong đó nạn nhân !à người lệ thuộc vào người 
phạm tội (Điều 110 BLHS) hoặc phai là ngưừi đang tron? khi 
thi hanh công vụ (Điều 107 BLHS).

4. Mặt chủ quan cùa tội phạm

Lồi cùa người phạm tội có thc là lỗi cố ý (như tội quy định 
tại Điều 104 BLHS) hoặc là vô ý (như tội quy định tại Diều 
108 BLHS).

Dộng cư phạm tội là dấu hiệu bất buộc của CTTP cùa tội 
quy định tại Điều 106 BLHS và là dấu hiệu định khung tăng 
nặng cua tội được quy định tại Điều 104 BLHS.

về lùnlt phạt

Hình phạt chính được quy định cho các tội xâm phạm sức 
khoe có các mức độ khác nhau. Hình phạt thấp nhất là cành 
cáo. cao nhất là tù chung thân. Trong sổ 7 tội của nhóm tội này 
có 1 tội luôn luôn là tội phạm ít nghiêm trọng; 1 tội được quy 
định có thể là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (Điều 104 
BLHS). Các tội còn lại được quy định có thể là tội phạm 
nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng. Ngoài hình phạt 
chính, hình phạt bồ sung cấm đảm nhiệm chức vụ. làm những 
nghề hoặc công việc nhất định được quy định ở 3 tội trong 
nhóm tội này.

II. CÁC TỘI PHẠM CỤ THẺ

1. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoẻ của ngưòi khác (Điều 104 BLHS)

Tội cố V gáy thương tích hoặc gây ton hại cho sức khoẻ của
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người khác là hành vi cố ý gáv tôn hại cho sức khoẻ nẹưòi 
khác dưới dạng thương tích hoặc tôn thirong khác.111

a. Dấu hiệu pháp lí

* Mặt khách quan cùa tội phạm
- Hành vi khách quan cùa tội phạm

Hành vi cùa tội này là những hành vi có khả năng gây ra 
thương tích hoặc tổn thương khác làm tổn hại đến sức khoè của 
con người. Những hành vi đó có thế được thực hiện với công cụ, 
phương tiện phạm tội hoặc không có công cụ, phương tiện phạm 
tội hoặc có thể thông qua súc vật hay cơ thê người khác...

- Hậu quả của tội phạm
Hậu quả mà CTTP tội này đòi hỏi là thương tích hoặc tổn 

thương khác cho sức khoẻ ở mức độ có tỉ lệ thương tật là 11% 
trở lên (đến 30%) hoặc dưới ti lệ đó nhưng thuộc một trong các 
trường hợp sau đây:

+ Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy 
hại cho nhiều người

Hung khí nguy hiểm có thể là súng, dao găm... Thù đoạn 
gây nguy hại cho nhiều người là thủ đoạn gây thương tích hoặc 
tổn hại cho người khác có khả năng gây ra hậu quả đó không 
phải chi cho một người mà cho nhiều người như thủ đoạn bỏ 
hoá chất gây ngộ độc vào thức ăn chung của gia đình...

+ Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân
Cố tật là những tật trên cơ thề nạn nhân do hành vi phạm 

_____)___________________
(1). Thương tích được hiểu là tồn hại cho sức khoẻ thể hiện qua dấu vết để lại 
trên cơ thể con người; tổn thương khác được hiểu là tổn hại cho sức khoẻ mà 
không thề hiện thành dấu vết trên cơ thể con người.
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lội gâv ra mà khôna thê khấc phục được.
- 'I hực hiện hành vi nhiều lần đối với cùng một người hoặc 

đối vói nhiều người.
- Thực hiện hành vi đối với trẻ em. phụ nữ đane có thai, 

người già yếu. ốm đau hoặc naười không có khả năng tự vệ.
- Thực hiện hành vi đối với ông. bà. cha, mẹ. người nuôi 

dưỡng, thầy giáo, cô giáo cua mình.
-  Cỏ tổ chức.(l)
-  'l hực hiện hành vi trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm 

giam hoặc đang bị áp dụns biện pháp đưa vào cơ sờ giáo dục.
-  Thuê người khác thực hiện hành vi hoặc thực hiện hành 

vi do được thuê.
+ Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm.<2)
+ Đe cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lí do công vụ 

của nạn nhân.
Như vậy, những trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khoé có ti lệ thương tật dưới 11 % và không thuộc 
các trường hợp nêu trên là những trường hợp chưa cấu thành 
tội cổ ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 
người khác.

- QHNQ giữa hành vi và hậu quả thương tích hoặc tổn 
thương khác

QHNQ giữa hành vi và hậu quả thương tích hoặc tổn 
thương khác \à dấu hiệu bắt buộc của CTTP. Khi đã xác định 
có hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ và

(1 ).Xem thêm phần Phạm tội có tổ chức trong Chương X.
(2).Xem phần giải thích tình tiết này ở tội giết người.
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có hậu quá thương tích hoặc hậu quả tổn thương khác, dòi hỏi 
phải xác định hậu quả này là do chính hành vi đó gây ra

* Mặt chù quan cùa tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lồi CO V. Có thể là lồi cố ý trực 
tiếp hoặc là lồi cố ý gián tiếp. Người phạm tội có thể mong 
muốn hậu quả thương tích hoặc hậu quả tổn hại cho sức khoé 
nhưng cũng có thể chỉ chấp nhận hậu quà đó.

* Chủ thể cùa tội phạm

Chù thể của tội này có thể là bất kì người nào có năng lực 
TNHS và đạt độ tuồi luật định.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 4 khung hình phạt khác nhau.
Khung cơ bản có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 

năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung này được áp 
dụng cho trường hợp phạm tội không có tình tiết định khung 
tăng nặng quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 104 BLHS.

Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 
năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong 
những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Gây thương tích hoặc tổn thương khác có ti lệ thương tật 
từ 31 % đến 60%;

- Gây thương tích hoặc tổn thương khác có tỉ lệ thương tật 
từ 11% đến 30% nhưng thuộc trường hợp cấu thành tội phạm 
mà không đòi hòi ti lệ thương tật phải đạt 11% (Các trường 
hợp đã nêu ở dấu hiệu hậu quả của tội phạm).

Khung tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 5 năm đến 15 
năm được áp dụng cho những trường hợp phạm tội có một
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trong nhữntỉ tình tiết tăng nặng sau:
- (ìây thương tích hoặc tốn thưưng khác có ti lệ thưưns tật 

từ 61% trớ lên;
- Gây thương tích hoặc tổn thương khác có tí lệ thương tật 

từ 31 % đén 60% nhưng thuộc trường hợp cấu thành tội phạm 
mà không đòi hỏi tỉ lệ thương tật phải đạt 11% (Các trường 
hạp dã nêu ờ dấu hiệu hậu quá của tội phạm);

- Dân đến chết người.
'1 rường hợp dan đến chết nẹười là trường họp phạm tội đã 

gây ra hậu quả chết người. Trong đó, người phạm tội chỉ cố ý 
đối với việc gày thương tích hoặc gây tổn thương cho sức khoẻ 
của nạn nhân còn đoi với hậu quả chết người do hành vi của họ 
gây ra, lồi cùa người phạm tội chỉ là lỗi vô ý. "Thương tích dẫn 
đến chét người trước hết là thương tích nặng làm cho nạn 
nhân chết vì thương tích nặng này, nghĩa là giữa thương tích 
và cái chết cùa nạn nhân có moi QHNQ. Thí dụ: Đâm vào 
hóng nạn nhân làm nạn nhân bị đứt tĩnh mạch, hông và do bị 
mất nhiêu máu nên nạn nhân chết.

Cũng coi là co ý  gây thương tích dẫn đến chết người 
trường hợp gâv thương tích không phải là thương tích nặng 
nhưng vì nạn nhân là người quá già yếu, có bệnh nặng, việc 
gây thương tích làm cho bị chết sớm hom, nếu không bị gây 
thương tích thì nạn nhân chưa chết''

Khung tăng nặng thứ ba có mức phạt tù từ 10 năm đến 20 
năm hoặc tù chung thân. Khung này được áp dụng cho trường 
hợp phạm tội có một trong những tình tiết tăng nặng sau:

- Dần đến chết nhiều người;

(1). Nghị quyết số 01/HĐTP ngày 19/4/1989 của Hội đồng thẳm phán TANDTC.
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- Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác.
Trường hợp đặc biệt nehiêm trọng khác thường được hiếu 

và áp dụng là trường hợp tập trung nhiều tình tiết của khuna 
tăng nặng thứ hai.

2. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tốn hại cho sức 
khoẻ của ngưòi khác trong trạng thái tinh thần bị kích 
động mạnh (Điều 105 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Xét về bản chất, đây là trường hợp phạm tội có tình tiết 
giảm nhẹ đặc biệt TNHS của tội cố ý gây thương tích hoặc gây 
tổn hại cho sức khoé của người khác. Trong BLHS năm 1985, 
trường hợp phạm tội này chưa được quy định thành tội danh 
riêng mà chỉ được quy định là trường họp phạm tội có tình tiết 
định khung giảm nhẹ của tội cổ ý gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khoẻ của người khác. Trong BLHS năm 1999, 
trường hợp phạm tội này đã được quy định thành tội danh riêng 
tại Điều 105. So với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 
cho sức khoẻ của người khác, tội này có 2 điểm khác là:

- Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội trong trạng thái tinh 
thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng 
của nạn nhân đổi với mình hoặc đối với người thân thích cùa 
mình. Nội dung của điểm khác này tương tự như ở tội giết 
người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

- Hậu quả của tội phạm phải ở mức độ tỉ lệ thương tật từ 
31'% trở lên.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.
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Khung cơ ban có mức phạt cảnh cáo. cái tạo không aiam 
giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đen 2 năm.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 
Khung này được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một 
trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Phạm tội đối với nhiều người;

- Tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên;

- Phạm tội dần đến chết người hoặc trong trường hợp đặc 
biệt nghiêm trọng khác.

Các tình tiết trên có nội dung tương tự như các tình tiết 
tương ứng ờ tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoè của người khác.

3. Tội cố ý gây thuong tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoẻ của ngưòi khác do vucrt quá giói hạn phòng vệ chính 
đáng (Điều 106 BLHS)

a. Dấu liiệu pháp lí

Xét về bản chất, đây cũng là trường hợp phạm tội có tình 
tiết giám nhẹ đặc biệt TNHS của tội cố ý gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác nhưng mới được quy 
định thành tội danh riêng tại Điều 106 BLHS năm 1999 như tội 
cố ý gây thương tích hoặc gây tồn hại cho sức khoẻ của người 
khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. So với tội cố 
ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ cùa người 
khác, tội này có 2 điểm khác là: b

- Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội do động cơ phòng vệ 
nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép. Nội dung của điểm khác
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này tương tự như ở tội giết người do vượt quá giới hạn phòng 
vệ chính đáng.

- Hậu quả cùa tội phạm phải ở mức độ ti lệ thương tật từ 
31% trở lên.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hinh phạt.
Khung cơ hàn có mức phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 

giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. 

Khung này được áp dụng cho trường hợp phạm tội đối với 
nhiều người.

4. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ 
của người khác trong khi thi hành công vụ (Điều 107 BLHS)

Tội gây thương tích hoặc gây ton hại cho sức khoẻ của 
người khác trong khi thi hành công vụ là trường hợp trong khi 
thi hành công vụ đã gây thương tích hoặc gáy tổn hại cho sức 
khoẻ của người khác (với ti lệ thương tật từ 31% trở lên) do 
dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép.

a. Dấu hiệu pliáp ỉ í

Hành vi khách quan của tội này là hành vi dùng vũ lực ngoài 
trường hợp pháp luật cho phép, vẩn  đề này đã được trình bày ở 
tội làm chết người trong khi thi hành công vụ.

Hành vi đó đã gây ra hậu quả là thương tích hoặc tổn hại cho 
sức khoẻ của người khác với ti lệ thương tật từ 31% trở lên.

Người phạm tội cố ý (dùng vũ lực...) với động cơ thi hành 
công vụ.
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b. Hìnli phạt

Diều luật quy định 2 khung hình phạt.
Khung cơ bàn có mức phạt cải tạo khôna giam giữ đến 3 

năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 

Khung này được áp dụng cho trường hợp phạm tội đối với 
nhiêu người.

Ngoài hình phại chính, điều luật còn quy định hình phạt bô 
sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

5. Tội vô ý gây thưong tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoẻ của ngưòi khác (Điều 108 BLHS)

(1. Dấu hiệu pháp lí

- ĩ lành vi khách quan của tội này tương tự như hành vi 
khách quan cùa tội vô ý làm chết người.

- Hậu quả của hành vi khách quan nêu trên mà CTTP đòi 
hỏi phải là thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ mà tỉ lệ 
thương tật từ 31% trở lên.

- Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý. Có thể là vô ý vì quá 
tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả.

b. Hình phạt

Điều 108 BLHS quy định một khung hình phạt có mức 
phạt: Cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 
từ 3 tháng đến 2 năm.

Hình phạt bổ sung được quy định cho tội này là hình phạt 
cấm đàm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
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6. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tốn hại cho sức 
khoẻ của ngưòi khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc 
quy tắc hành chính (Điều 109 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội này khác tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khoé của người khác ở đặc điểm đặc biệt của quy tấc bị 
hành vi phạm tội vi phạm. Ờ tội này, quy tắc bị vi phạm là quy 
tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính. Các quy tắc này đã 
được giải thích ở tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc 
nghề nghiệp hoặc quy tấc hành chính.

b. Hình phạt

Tội phạm trên đây là trường hợp tăng nặng của tội vô ý gây 
thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (l). 
Do vậy khung hình phạt chính của tội này được Điều 109 
BLHS quy định nặng hơn. Cụ thể khung hình phạt có mức phạt 
tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hình phạt bổ sung được quy định 
giống như ở tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoẻ của người khác.

7. Tội hành hạ người khác (Điều 110 BLHS)

Tội hành hạ người khác là hành vi đoi xử tàn ác với người 
lệ thuộc mình.

a. Dấu hiệu pháp lí

* Chù thể của tội phạm
Chù thể của tội này chì có thể là những người có quan hệ 

lệ thuộc với nạn nhân, trong đó nạn nhân là người bị lệ

(1 ).Xem thêm phần viết về tội vô ý iàm chết người do vi phạm quy tắc nghề 
nghiệp hoặc quy tắc hành chính.
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thuộc. Quan hệ lệ thuộc ở đây phát sinh do quan hệ công tác 
(thu trướng với nhân viên...), do quan hệ tín ngưỡng (cha cố 
với con chiên...), do quan hệ thầy trò... Quan hệ lệ thuộc do 
quan hệ gia dinh hoặc do quan hệ chỉ huy phục tùng trong 
các lực lượng vũ trang không thuộc phạm vi quy định của 
điều luật này.

* Mặt khách quan của tội phạm

CTTP của tội này chỉ đòi hỏi người phạm tội có hành vi đối 
xử tàn ác. Đó là những hành vi có tính chất hành hạ, gây đau 
đớn về thể xác và tinh thần cho người lệ thuộc như đánh đập, 
giam hãm... CTTP không đòi hỏi hành vi đối xử tàn ác phải 
gây ra hậu quả thương tích hay tổn hại cho sức khoẻ cùa người 
bị lệ thuộc. Tuy nhiên, hành vi đối xử tàn ác phải ở mức độ 
nhất định mới bị coi là hành vi phạm tội của tội này.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Lồi của người phạm tội là lỗi cố ý.

b. Hỉnh phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung cơ bản có mức phạt cảnh cáo; cải tạo không giam 
giữ đển 1 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. 
Khung này được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một 
trong những tình tiết tăng nặng sau:

- Phạm tội đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc 
người tàn tật;

- Phạm tội đối với nhiều người.
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c. CÁC TỘI XÂM PHẠM NHÂN PHÂM, DANH Dự 
CỦA CON NGƯỜI

I. KHÁI NIỆM CHUNG

Các tội xám phạm nhân phãm, danh dự là những hành vi co
V xám phạm đến quvển được tôn trọng về nhân phẩm , danh dự.

Trong BLHS có 10 tội thuộc nhóm tội này. Đó là các tội:

- Tội hiếp dâm (Điều 111 BLHS);

- Tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112 BLHS);

- Tội cưỡng dâm (Điều 113 BLHS);

- Tội cưỡng dâm trẻ em (Điều 114 BLHS);

- Tội giao cấu với trẻ em (Điều 115 BLHS);

- Tội dâm ô đối với trẻ em (Điều 116 BLHS);

- Tội mua bán người (Điều 119 BLHS);

- Tội mua bán, đảnh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS);
- Tội làm nhục người khác (Điều 121 BLHS);

- Tội vu khống (Điều 122 BLHS).

Các tội phạm trong nhóm tội này có những đặc điẻm 
chung sau:

- Hành vi phạm tội của tất cả các tội trong nhóm đều dưới 
dạng hành động phạm tội.

- Hậu quả của những hành vi phạm tội là những thiệt hại 
gây ra cho nhân phẩm, danh dự cùa con người thể hiện dưới 
dạng những thiệt hại tinh thần. Hậu quả này không phải là dấu 
hiệu bắt buộc của tất cả các CTTP của nhóm tội này. Tất cả các 
tội phạm của nhóm tội này đều có CTTP hình thức.
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-1 .ồi ớ tất cá các tội phạm thuộc nhóm tội này đêu là lỗi cố ý.
Người phạm tội biết hành vi cùa mình xâm hại đen nhân 

phẩm, danh dụ cùa người khác nhưng vẫn thực hiện hành vi 
nhằm đạt mục đích của mình.

- Trong 10 tội của nhóm tội này có 5 tội đòi hòi chủ thể 
phải là chù thể đặc biệt (các điều 111, 112, 113. 114, 115 BLHS).

- I lình phạt quy định cho nhóm tội này có mức thâp nhất là 
cảnh cáo, mức cao nhất là tứ hình. Trong nhóm tội này có một 
tội được quy định luôn luôn là tội phạm ít nghiêm trọng, sáu 
tội được quy định có thề là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 
Các tội còn lại được quy định có thể là tội phạm ít nghiêm 
trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng. 
Ngoài hình phạt chính, nhiều điều luật cùa nhóm tội này còn 
quv định hình phạt bổ sung. Đó là hình phạt cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; phạt 
tiền, quán chế, cấm cư trú.

II. CÁC TỘI PHẠM CỤ THE

1. Tội hiếp dâm (Điều 111 BLHS)

Tội hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực 
hoặc lợi dụng tình trạng không thế tự vệ được của nạn nhàn 
hoặc dùng thù đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái V muốn 
của họ.

a. Dấu hiệu pháp li

* Chù thể cùa tội phạm
Điều luật không mô tả dấu hiệu đặc biệt cùa chủ thể của tội 

hiếp dâm nhưng theo quan niệm truyền thống và thực tiễn xét
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xử thì chủ thè của tội này được xác định là chủ thề đặc biệt. 
Dấu hiệu đặc biệt ờ đây là dấu hiệu về giới tính. Chủ thể của 
tội hiếp dâm chi có thể là nam giới. Nữ giới chi có thế tham gia 
trong vụ đồng phạm hiếp dâm với vai trò là người xúi giục, 
người giúp sức hay người tổ chức.

* Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội này là hành vi giao cấu với 
người phụ nữ trái với ý muốn của họ bằng thủ đoạn dùng vũ 
lực, đe dọa dùng vũ lực. lợi dụng tình trạng không thể tự vệ 
được hoặc băng thù đoạn khác.

CTTP tội hiếp dâm đòi hỏi người phạm tội phải có hành vi 
giao cấu với nạn nhân. Nhưng không đòi hỏi hành vi giao cấu 
phải đã kết thúc về mặt sinh lí. Hành vi giao cấu là trái với ý 
muốn của người phụ nữ: Người phụ nữ không chấp nhận sự 
giao cấu hoặc hành vi giao cấu xảy ra không có ý muốn của 
người phụ nữ, vì họ đang trong tình trạng không thể biểu lộ 
được ý chí.

Hành vi giao cấu với người phụ nữ trái ý muốn cùa họ 
được thực hiện bằng một trong những thủ đoạn sau:

- Thủ đoạn dùng vũ lực là dùng sức mạnh vật chất đè bẹp 
sự kháng cự của nạn nhân chống lại việc giao cấu như xô ngã, 
vật, giữ, bóp cổ nạn nhân...

- Thủ đoạn đe dọa dùng vũ lực là thù đoạn làm ý chí của 
người phụ nữ bị tê liệt, buộc họ phải chịu sự giao cấu mà không 
dám kháng cự như dọa giết, dọa gây thương tích cho nạn nhân.(1)

(1 ).Xem thêm phần trình bày về thủ đoạn đe dọa dùng vũ lực ở tội cướp tài sàn 
trong Chương XX .
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- Thu đoạn lợi dụng tình trạng không thê tự vệ được của 
người phụ nữ là thu đoạn lợi dựng người phụ nữ vi lí do nào đó 
khônẹ thể chống lại được hành vi giao cẩu trái với ý muốn của 
mình như lựi dụng người phụ nữ đang trong tình trạng ốm đau...

- Thu đoạn khác là những thù đoạn (nRoài ba thu đoạn trên) 
giúp cho người phạm tội cỏ thề thực hiện được việc giao cấu 
với nạn nhân trái ý muốn cùa họ. Những thu đoạn đó, theo thực 
tiễn xét xứ có thể là thu đoạn lợi dụng người phụ nữ đang trong 
tình trạng không có khà năng biêu lộ ý chí đủng đắn được. Ví 
dự. Lợi dụng người phụ nữ đang trong tình trạng bị say rượu 
nặns hoặc đang trong tình trạng bị bệnh tâm thần...

Tình trạng nàv có thể không do nhưng cũng có thể do chính 
người phạm tội chủ động tạo ra. Ví dụ: Người phạm tội chủ 
động cho nạn nhân uống rượu say để sau đó thực hiện hành vi 
giao cẩu với họ.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi cùa người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội biết 
hành vi giao cấu của mình là trái ý muốn người phụ nữ nhưng 
vẫn mong muốn thực hiện hành vi đó bàng một trong nhũng 
thủ đoạn nói trên.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 3 khung hình phạt.
Khung cơ bản có 2 mức. Mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm 

được áp dụng cho trường hợp phạm tội không có tình tiết định 
khung tăng nặng và nạn nhân là người thành niên. Mức phạt tù 
từ 5 năm đến 10 năm được áp dụng cho trường hợp không có 
tình tiết định khung tăng nặng và nạn nhân là người chưa thành
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niên (đù 16 tuồi đến dưới 18 tuổi).
Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 

năm. Khune này được được áp dụne cho trường hợp phạm tội 
có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Phạm tội có to chức

Đây là trường họp đồng phạm hiếp đâm ở hình thức có tổ chức.
- Phạm tội đoi với người mà người phạm tội có trách 

nhiệm chăm sóc. giáo dục, chữa bệnh

Đây là trường hợp phạm tội mà giữa ngưừi phạm tội và nạn 
nhân có quan hệ đặc biệt với nhau. Trong đó, người phạm tội 
là người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho 
nạn nhân. Trách nhiệm này phát sinh đo những cơ sở pháp lí 
khác nhau.

- Nhiều ngirời hiếp một người

Đây là trường hợp đồng phạm hiếp dâm trong đó có nhiều 
người có hành vi giao cấu với cùng một nạn nhân. Hiếp dâm 
có tổ chức và nhiều người hiếp một người tuy đều là đồng 
phạm nhưng một trường hợp đòi hỏi là đồng phạm có tổ chức 
còn một trường hợp đòi hỏi phải có nhiều người cùng là người 
thực hiện hành vi giao cấu.

- Phạm tội nhiều lan;
- Có tính chất loạn luân.
Đây là trường hợp giữa người phạm tội và nạn nhân có 

quan hệ cùng dòng máu về trực hệ hoặc có quan hệ là anh chị 
em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ 
khác cha (xem thêm Chương XXI).

- Làm nạn nhân có thai;
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- Gáy tồn hại cho sức khoẻ cua nạn nhân với ti lệ thương 
tật từ 31 % đến 60%;

- Tái phạm nguy hiểm.
Khung tãna nặng thứ hai có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm hoặc tù chung thân. Khung này được áp dụng cho trường 
hợp phạm tội có một trong nhửna tinh tiết định khung tăng 
nặng sau:

- Gáy tốn hại cho sức khoẻ cua nạn nhân với tỉ lệ thương 
tật từ 61 % trớ lên.

- Người phạm tội biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện 
hành vi hiếp dâm (giao cẩu).

- Làm nạn nhân chết hoặc tự sát
Trường hợp hiếp dâm làm nạn nhân chết là trường hợp hiếp 

dâm đã gây ra hậu quà nạn nhân chết và lồi cùa người phạm tội 
đổi với hậu quà này là lồi vô ý.

Trường hợp hiếp dâm làm nạn nhân tự sát là trường hợp 
nạn nhân do bị hiếp dâm nên đã có hành vi tự tước đoạt tính 
mạng của mình. Giữa việc bị hiếp dâm và việc tự sát có mối 
QHNQ với nhau.

Hình phạt bổ sung được quy định cho tội này là hình phạt 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại Điều 112 BLHS. So 
với tội hiếp dâm quy định tại Điều 111 BLHS, tội này có dấu 
hiệu riêng về độ tuổi cùa nạn nhân:
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- Đối với trường hợp nạn nhân từ đù 13 tuổi đến dưới 16 
tuồi. Điều 112 BLHS đòi hoi hành vi phạm tội như hành vi 
phạm tội được quy định ở Điều 111 BLHS.

- Đối với trường hợp nạn nhân chưa đù 13 tuổi, Điều 112 
BLHS khẳng định: "Mọi trường hợp giao cẩu với tre em chưa 
đủ 13 tuôi là phạm tội hiếp dâm...

Hành vi giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi dù có dùng thu 
đoạn được quy định tại Điều 111 BLHS hay được sự đồng ý 
của nạn nhân đều coi là hành vi hiếp dâm. Sở dĩ được quy định 
như vậy vì nhà làm luật coi việc lợi dụng độ tuổi để có dược sự 
đồng ý của nạn nhân cũng là một dạne cụ thể của thủ đoạn 
khác - thủ đoạn lợi dụng tình trạng không có khá năng biêu lộ 
ý chí đúng đắn được.

b. Hình phạt

Đối với trưòng hợp nạn nhân từ đù 13 tuổi đến dưới 16 tuôi 
điều luật quy định 3 khung hình phạt:

Khung cơ bản có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm. Khung này được áp dụng cho trường hợp phạin tội có 
một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Có tính chất loạn luân;
- Làm nạn nhân có thai;
- Gây tổn hại cho sức khoẻ cùa nạn nhân với ti lệ thương 

tật từ 31% đến 60%;
- Nạn nhân là người mà người phạm tội có trách nhiệm 

chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
- Tái phạm nguy hiểm.
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Khung tăng nặna thứ hai có mức phạt tù 20 năm, tù chung 
thân hoặc tư hình. Khung nàv được áp dụng cho trường hợp 
phạm tội có một trong nhũng tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Có tổ chức;
- Nhiều người hiếp một người;

- Phạm tội nhiều lần;
- Phạm tội đối với nhiều người;

- Gây tôn hại cho sức khoe nạn nhân với tỉ lệ thương tật từ 
61% trở lên;

- Người phạm tội biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện 
hành vi hiếp dâm (giao cấu).

- Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
Đối với trường hợp nạn nhân chưa đù 13 tuổi điều luật quy 

định khung hình phạt có mức phạt tù 20 năm, tù chung thân 
hoặc tử hình.

Hình phạt bổ sung được quy định cho tội này giống như ở 
tội hiếp dâm.

3. Tội cưỡng dâm (Điều 113 BLHS)

Tội cưỡng dâm là hành vi ép buộc bằng những thù đoạn 
khác nhau người lệ thuộc mình hoặc người đang ở  trong tình 
trạng quan bách phải miễn cưỡng giao cấu.

a. Dấu hiệu pháp lí

* Chù thể của tội phạm
Điều luật không mô tà dấu hiệu đặc biệt của chủ thể nhưng 

thực tiễn xét xử vẫn coi chủ thể cúa tội cưỡng dâm chi có thể là
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nam giới.(l)
* Mặt khách quan của tội phạm
Người phạm tội có hành vi ép buộc bằng những thủ đoạn 

khác nhau người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình 
trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu.

Như vậy, nạn nhân cùa tội này là người có quan hệ lệ thuộc 
với người phạm tội (trong đó nạn nhân là người bị lệ thuộc vào 
người phạm tội) hoặc là người đang ở trong tình trạng quẫn 
bách.

Quan hệ lệ thuộc ở đây có thể là quan hệ lệ thuộc về mặt 
công tác như quan hệ giữa thủ trưởng với nhân viên, về mặt 
kinh tế như quan hệ giữa người nuôi dưỡng và người được 
nuôi dưỡng, giữa chù doanh nghiệp và công nhân, về mặt tín 
ngưỡng hay gia đình...

Đang ở trong tình trạng quẫn bách là trường hợp nạn nhân 
đang ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, tự mình không thể 
hoặc khó có thể khắc phục được mà đòi hỏi phải có sự hỗ trợ 
cúa người khác như trường hợp người thân trong gia đình bị 
mắc bệnh hiểm nghèo nên cần số tiền lớn cho chi phí y tế 
nhưng lại đang trong tình trạng túng thiếu nghiêm trọng...

Người phạm tội đã lợi dụng quan hệ lệ thuộc hoặc hoàn 
cảnh có khó khăn đặc biệt nói trên của nạn nhân để khống chế 
tư tưởng họ, buộc họ phải miễn cưỡng giao cấu. Thủ đoạn mà 
người phạm tội sử dụng để khống chế nạn nhân có thê là đe dọa

(1). Trong thực tế, có thể có nữ giới thực hiện hành vi như hành vi được mô tà 
trong Điều 113 BLHS. Nhưng cỏ nên coi đó là hành vi phạm tội của Điều 113 
BLHS hay không là vấn đề cần được xem xét trên cơ sờ đánh giá tình hình 
thực tế.
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hoặc hứa hẹn. Người phạm tội có thế lợi dụng quan hệ lệ thuộc, 
lợi dụng uy thế của mình dọa sẽ gâv thiệt hại cho người bị lệ 
thuộc nếu như không chịu giao cấu. Ví dự. Dọa chuyên công tác. 
dọa không nuôi dưỡng nữa. dọa hùy họp đồng lao động...

ơ  đây cần chú ý: Hành vi đe dọa ơ tội cường dâm chưa đến 
mức làm người bị đe dọa tê liệt ý chí, không dám kháng cự như ở 
tội hiếp dâm. Người bị đe dọa chi bị khống chế tư tưởng; họ vần 
có khả năng phàn kháng nhưng đã (miễn cưỡng) chịu giao cấu.

Người phạm tội cưỡng dâm cùng có thể lợi dụng quan hệ lệ 
thuộc, lợi dụng uy thế cùa mình hoặc lợi dụng nạn nhân đang 
trong tình trạng quẫn bách hứa hẹn mang lại quyền lợi nào đó 
cho họ nếu chấp nhận việc giao cấu. Ví dự. Hứa sẽ cho chuyển 
công tác...

Ỏ đây cũng cần chú ý: Sự hứa hẹn phải có tính chất là sự 
khống chế tư tường buộc họ phải miễn cưỡng chấp nhận việc 
giao cấu. Những trường hợp hứa hẹn khác không thuộc phạm 
vi cùa tội này.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Lồi cùa người phạm tội là lỗi cố ý.
Người phạm tội biết nạn nhân là người lệ thuộc mình 

hoặc biết họ là người đang trong tình trạng quẫn bách. 
Người phạm tội cũng biết hành vi đe dọa hay hứa hẹn của 
mình là hành vi lợi dụng quan hệ lệ thuộc hoặc là hành vi lợi 
dụng tình trạng quẫn bách của nạn nhân để buộc họ phải 
miễn cưỡng cho giao cấu.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 3 khung hình phạt.
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Khung cơ bản có 2 mức. Mức phạt tù từ 6 tháne đến 5 năm 
được áp dụng cho trường hợp phạm tội không có tình tiết định 
khung tăng nặng và nạn nhân là người đã thành niên. Mức phạt 
tù từ 2 năm đến 7 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội 
không có tình tiết định khune tăng nặng và nạn nhân là người 
từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 
năm. Khung này được áp dụng cho những trường họp phạm tội 
có một trong những tình tiết tăng nặng sau:

- Nhiều người cưỡng dâm một người;
- Phạm tội nhiều lần;
- Phạm tội đối với nhiều người;
- Có tính chất loạn luân;
- Làm nạn nhân có thai;
- Gây tổn hại cho sức khoẻ nạn nhân với tỉ lệ thương tật từ 

31% đến 60%;
- Tái phạm nguy hiểm.
Khung tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 7 năm đến 18 

năm. Khung này được áp dụng cho trường hợp phạm tội có 
một trong những tình tiết sau:

- Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân với tỉ lệ thương 
tật từ 61% trở lên;

- Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
- Làm cho nạn nhân chết hoặc tự sát.
Hình phạt bổ sung được quy định cho tội này là hình phạt 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
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4. Tội cưõng dâm  trẻ em (Điều 114 BL.HS)

So với tội được quy định tại Điều 113. tội này chi có điêm 
khác về nạn nhân. Nạn nhân cùa tội cường dâm trẻ em là 
nhữna người có độ tuồi từ đủ 13 tuôi đến dưới 16 tuổi.

Như vậy, có thề coi tội cưỡng dâm trẻ em được quy định 
tại Điều 114 là một trường hợp đặc biệt cua tội được quy định 
tại Điều 113 BLHS.

về hình phạt, Điều 114 quy định 3 khung hình phạt với các 
mức đều cao hơn so với Điều 113 BLHS. Các tình tiết định 
khung tăng nặng quy định tại Điều 114 BLHS cũng gần giống 
các tình tiết được quy định tại Điều 113 BLHS.

5. Tội giao cấu vói trẻ em (Điều 115 BLHS)

Tội giao cấu với trẻ em là hành vi giao cấu của người đã 
thành niên với trẻ em từ đủ ỉ ỉ  tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tội này được quy định nhàm bảo vệ sự phát triển bình 
thường về tâm sinh lí cho trẻ em. ngăn chặn những hành vi lợi 
dụng sự non nớt, nhẹ dạ của trẻ em đẩy họ vào những quan hệ 
tình dục quá sớm, gây ảnh hưởng xấu về mọi mặt cho họ.

a. Đấu hiệu pltáp lí

* Chù thế của tội phạm

Chủ thể cùa tội này chi có thể là người đã thành niên (nam 
hoặc nữ).

* Mặt khách quan cùa tội phạm
Người phạm tội có hành vi giao cấu (thuận tình) với người 

trong độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Hành vi giao câu với người dưới 13 tuôi không thuộc hành
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vi phạm tội của tội này mà là hành vi của tội hiếp dâm trẻ em. 
Hành vi giao cấu (thuận tình) với người từ đủ 16 tuổi trở lên 
cũng không phải là hành vi phạm tội của tội này.

Hành vi giao cấu của tội này là hành vi giao cấu được thực 
hiện với sự đồng tình của trẻ em.

* M ặt chù quan của tội phạm
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội biết 

người mà mình giao cấu là người ở độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến 
dưới 16 tuổi.

Những trường hợp thật sự có sự nhầm tường về tuổi thi 
không cấu thành tội này.(1)

b. Hình phạt

Điều luật quy định ba khung hình phạt.
Khung cơ bản có mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 3 năm đến ] 0 

năm. Khung này được áp dụng cho trường hợp phạm tội có 
một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Phạm tội nhiều lần;
- Phạm tội đối với nhiều người;
- Cỏ tính chất loạn luân;
- Làm nạn nhân có thai;
- Gây tổn hại cho sức khoẻ cùa nạn nhân với tỉ lệ thương 

tật từ 31% đến 60%.
Khung tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 7 năm đến 15

(1). về vấn đề này còn có ý kiến khác nhau. Xem thêm: Báo cáo bổ sung còng 
tác xét xứ năm 1998 cùa Toà hình sự TANDTC.
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năm. Khung này được áp dụng cho trường hợp có một trong 
những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Ciâv tổn hại cho sức khoè của nạn nhân với ti lệ thương 
tật từ 61% trờ lên;

- Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

6. Tội dâm ô đối vói tré em (Điều 116 BLHS)

(I. Dấu hiệu pháp lí

* Chủ thể cùa tội phạm

Chủ thể cùa tội này là người đã thành niên.

* Mặt khách quan của tội phạm

CTTP tội này đòi hòi người thành niên có hành vi dâm ô 
đối với trẻ em. Đó là hành vi tình dục nhưng không phải là 
hành vi giao cấu. Những hành vi đó có đặc điểm thoả mãn 
hoặc khêu gợi, kích thích nhu cầu tình dục. Đối tượng của 
hành vi dâm ô ở tội này là trè em. Trẻ em có thể bị hành vi 
dâm ô tác động đến thân thể nhung cũng có thể chỉ bị chứng 
kiến những hành vi dâm ô...

* Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lồi cổ ý.

b. Hình phạt

Điều 116 BLHS quy định 3 khung hình phạt.

Khung cơ bản có mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 3 năm đến 7 

năm. Khung này được áp dụng cho trường hợp có một trong 
những tình tiết định khung tăng nặng sau:
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- Phạm tội nhiều lần;
- Phạm tội đổi với nhiều người;

- Nạn nhân là người mà người phạm tội có trách nhiệm 
chăm sóc, giáo dục. chữa bệnh;

- Gây hậu quà nghiêm trọng;

- Tái phạm nguy hiểm.

Khung tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 7 năm đến 12 
năm. Khung này được áp dụng cho trường hợp gây hậu quá rất 
nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Hậu quả nói ở các khung tăng nặng được hiểu là ảnh hưởng 
xấu tới sự phát triên về mọi mặt cùa nạn nhân cũng như ảnh 
hưởng xấu tới trật tự xã hội nói chung...

Hình phạt bổ sung được quy định cho tội này là hình phạt 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

7. Tội m ua bán người (Điều 119 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

* Mặt khách quan của tội phạm

Người phạm tội có hành vi mua bán người. Đây là 
những hành vi dùng tiền hoặc phương tiện thanh toán khác 
như vàng, ngoại tệ... để trao đổi mua bán người như một thứ 
hàng hoá. Khi việc mua bán xảy ra, người bị mua bán có thể 
biết hoặc không biết minh là đổi tượng bị mua bán. Trong 
trường hợp biết mình bị mua bán, người bị mua bán có thể 
không đồng tình nhưng cũng có thể đồng tình với việc mua 
bán bản thân mình.
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Tnrờng hợp người bị mua bán còn ờ độ tuổi là trẻ em không 
cấu ihành tội này mà cấu thành tội theo Điều 120 BLHS.

* Mặt chú quan cùa tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lồi cố ý. Diều luật không quy 
định động cơ cũng như mục đích phạm tội. Như vậy, hành vi 
mua bán người vi dộng cơ gì cũng như nhằm mục đích gì đều 
là hành vi phạm tội cúa tội n ày /11

b. Hình pltạt

Điều luật quy định hai khung hình phạt.

Khung cơ bản có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 5 năm đến 20 năm. 
Khung này dược áp dụng cho trường họp có một trong những 
tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Mua bán người vì mục đích mại dâm;
- Có tổ chức;

- Có tính chất chuyên nghiệp;

- Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

- Để đưa ra nước ngoài;

- Đối với nhiều người;

- Phạm tội nhiều lần.

Hình phạt bổ sung được quy định cho tội này là hình phạt 
tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm 
cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

(l).Xem thèm Luật phòng, chống mua bán người (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012).
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8. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 
120 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội này bao gồm 3 loại hành vi phạm tội khác nhau:

- Hành vi mua bán trẻ em;

- Hành vi đánh tráo trẻ em;

- Hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Đổi tượng của ba loại hành vi phạm tội trên đều là trẻ em, 
người chưa đủ 16 tuổi.

Hành vi mua bán trẻ em là hành vi dùng tiền hoặc phương 
tiện thanh toán khác như vàng, ngoại tệ... để trao đổi mua bán 
trẻ em như thứ hàng hoá.

Hành vi đánh tráo trẻ em là hành vi tráo đứa trẻ này với đứa 
trẻ khác mà bố mẹ của một hoặc của cả hai đứa trẻ không biết.

Hành vi chiếm đoạt trè em là hành vi tách chuyển trái phép 
đứa trẻ khỏi sự quản lí của gia đình hoặc người quản lí hợp 
pháp và thiết lập sự quản lí đó cho mình hoặc người khác bằng 
những thủ đoạn khác nhau như lén lút, lừa dối, dùng vũ lực...

Lỗi của người phạm tội là lỗi cổ ý.

b. Hình phạt

Điều 120 BLHS quy định 2 khung hình phạt.

Khung cơ bản có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 10 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân. Khung này được áp dụng cho trường hợp 
phạm tội có một trong những tình tiết sau:
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- Có tổ chức:
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Vì động cơ đê hèn như để trả thù hoặc do được thuê;
- Phạm tội đối với nhiều trẻ em;
- i)ề lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân

- i)ể đưa ra nước ngoài;
- ỉ)ể sư dụng vào mục đích vô nhân đạo;
- ỉ)ể sừ dụng vào mục đích mại dâm;
- Tái phạm nguy hiểm;
- (ìây hậu quá nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng ở đây có 

thể là hậu quả xấu nghiêm trọng đến sức khoè cùa đứa trẻ, đến 
hạnh phúc gia đình cũng như đến an ninh trật tự của xã hội.

Hình phạt bổ sung được quy định cho tội này là hình phạt 
tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 
5 năm, phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm.

9. Tội ỉàm nhục người khác (Điều 121 BLHS)

Tội làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm 
trọng nhân pìĩâm, danh dự cùa ngiỉời khác.

a. Dấu hiệu pháp lí

* Mặt khách quan của tội phạm

Người phạm tội có hành vi có tính chất xúc phạm nghiêm 
trọng đến nhân phẩm, danh dự cùa người khác.

Những hình thức biểu hiện cùa hành vi này rất đa dạng, có 
thể là những lời nói có tính chất thoá mạ, xỉ nhục, miệt thị hạ
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thấp danh dự. xúc phạm đến nhân phẩm như chứi bới. nhạo 
báng... hoặc có thề là những cừ chi. hành vi có tính chất bi ổi xúc 
phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác.

Những hành vi này có thê được thực hiện công khai trước 
mặt người bị hại hoặc có thể là gián tiếp qua những người khác 
để đến người đó.

* Mặt chù quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội biết 
hành vi của mình là xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác 
nhưng đã thực hiện hành vi để đạt được mục đích đó.

b. Hình phạt

Điều luật quy định hai khung hình phạt.
Khung cơ bàn có mức phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 

giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. 

Khung này được áp dụng cho trường hợp phạm tội có một 
trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Phạm tội nhiều lần;
- Phạm tội đối với nhiều người;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
- Phạm tội đối với người thi hành công vụ;

Đây là những trường hợp người phạm tội đã có hành vi làm 
nhục người thi hành công vụ để càn trở người đó thi hành công 
vụ hoặc để trả thù người đó vì đã thi hành công vụ.

- Phạm tội đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, 
chữa bệnh cho mình.
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10. Tội vu khống (Điều 122 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Theo Điều 122 BLHS có ba dạng hành vi phạm tội của tội 
này. Đó là:

- Hành vi bịa đặt nhàm xúc phạm danh dự hoặc nhàm gây 
thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

- Hành vi loan truvền những điều biết rõ là bịa đặt nhàm 
xúc phạm danh dự hoặc nhàm gây thiệt hại đến quvền. lợi ích 
hợp pháp của người khác;

- Hành vi bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước 
cơ quan nhà nước.

* về dạng hành vi thứ nhất

Người phạm tội có hành vi đưa ra những thông tin không 
đúng sự thật và cỏ nội dung xúc phạm đến nhân phẩm, danh 
dự, uy tín người khác như đưa tin người khác có hành vi thiếu 
đạo đức, có hành vi vi phạm pháp luật mặc dù người đó không 
có hành vi này. Hình thức đưa ra những thông tin nói trên có 
thể dưới những dạng khác nhau như truyền miệng, qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, viết đơn, thư tố giác...

Lỗi của người phạm tội là lồi cố ý. Người phạm tội biết 
những thông tin mình đưa ra là không đúng sự thật nhưng đã 
thực hiện nhằm xúc phạm danh dự hoặc nhằm gây thiệt hại đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

* về dạng hành vi thứ hai

Người phạm tội tuy không tự đưa ra những thông tin 
không đúng sự thật và có nội dung xúc phạm đến nhân phẩm,
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danh dự, uy tín người khác nhưng đã có hành vi loan truyền 
tiếp những thông tin này mà người khác đã đưa ra đến người 
tiếp theo bằng những hình thức khác nhau.

Lỗi của người phạm tội là cố ý. Người phạm tội biết thông 
tin mà mình loan truyền là sai sự thật nhưng đã loan truyền 
nhàm mục đích xúc phạm danh dự hoặc nhằm gây thiệt hại đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Nếu người phạm tội 
nhầm tưởng thông tin mình loan truyền là đúng sự thật thì hành 
vi không cấu thành tội này.

* Vê dạng hành vi thứ ba

Đây là dạng hành vi đặc biệt cùa hành vi phạm tội vu 
khống. Người phạm tội có hành vi tố cáo người khác có hành 
vi phạm tội trước cơ quan nhà nước như trước cơ quan công 
an, hải quan, viện kiểm sát... mặc dù thực tế người này không 
có hành vi đó.

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội biết rõ 
người mình tố giác không có hành vi phạm tội nhưng vẫn tố 
giác họ.

b. Hình phạt

Điều luật quy định hai khung hình phạt.

Khung cơ bản có mức phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 năm đến 2 nãm.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. 
Khung này được áp dụng cho trường hợp có một trong những 
tình tiết định khung tăng nặng sau:

- Có tổ chức;
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- Lợi dụng chức vụ. quvền hạn;
- Phạm tội đối với nhiều người;
- Phạm tội đôi với ône. hà. cha. mẹ. người dạy dỗ. nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục. chữa bệnh cho mình;

- Phạm tội đối với người thi hành công vụ;

- Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt niíhiêm trọng.

Hình phạt bổ sung có thề áp dụng cho người phạm tội là 
hình phạt tiền (từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng), hình phạt 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
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CHƯƠNG XIX 

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYÊN TỤ DO, 
DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

Điều 14 Hiến pháp quy định: "ơ  nước Cộnẹ hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, các quvền con người, quyên cỏn<ị dân 
về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã  hội được cóng 
nhận, tôn trọng, bảo vệ, bào đảm theo Hiến pháp và pháp  
luật". Cụ thể hoá nội dung trên, Hiến pháp đã quy định các 
quyền cơ bản của công dân tại Chương II. đó là: Quyền bất 
khả xâm phạm về thân thể (Điều 20). quyền bất khả xâm 
phạm về chồ ờ (Điều 22); quyền tự do tín ngưỡng, tôn eiáo. 
theo hoặc không theo một tôn giáo nào (Điều 24); quyền tự 
do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thône tin, hội họp. lập 
hội, biểu tình (Điều 25); quyền nam nữ bình đẳng (Điều 26); 
quyền bầu cử, ứng cừ vào Quốc hội, hội đồng nhân dân 
(Điều 27); quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm 
và nơi làm việc (Điều 35);...

Đẻ bào vệ các quyền cơ bản này, BLHS nãm 1999 đã dành 
một chương quy định các tội phạm cụ thể xâm phạm quyền tự 
do, dân chù của công dân và coi đây là cơ sở pháp lí cần thiết 
trong việc bảo vệ quyền con người ở nước ta.
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I. KHẢI NIỆM CHUNG

Các tội xâm phạm quyên tự do, dân chù của công dán là 
nhũng hành vi nguy hiêm cho xã hội, có lôi gâv thiệt hại hoặc 
đe duạ gáy thiệt hại cho quyên tự do, dân chù của công dân 
được Hiên pháp và pháp luật bao vệ.

1. Dấu hiệu pháp lí

a. Khách thê cùa tội phạm

Khách thê cúa nhóm tội này là những quyền tự do. dân chù 
cúa công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ bị hành vi 
phạm tội eây thiệt hại hoặc đc doạ gây thiệt hại.

b. Mặt khách quan cùa tội phạm

I lành vi khách quan của nhóm tội xâm phạm quyền tự do, 
dân chủ của công dân được thực hiện trong thực tế rất đa dạng 
và dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong một số trường hợp, 
hành vi khách quan được thực hiện bằng cách lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn để bẳt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 
123 BLHS); để xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện 
thoại, điện tín của người khác (Điều 125 BLHS); để làm sai 
lệch kết quả bầu cử (Điều . 127 BLHS); hoặc để buộc người lao 
động, cán bộ, công chức thôi việc trái phép (Điều 128 BLHS)... 
Nhưng cũng có những trường hợp hành vi khách quan được 
thực hiện mà không có yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn như 
tội xâm phạm chỗ ở của công dân (Điều 124 BLHS); tội xâm 
phạm quyền bình đẳng cùa phụ nữ (Điều 130 BLHS) hoặc tội 
xâm phạm quyền tác giả (Điều 131 BLHS). Hành vi khách

29 - GTLHSVN-T1 449



quan có thể thực hiện bàng hình thức hành động như đấm, đá, 
trói hay đe dọa dùng vũ lực trong tội bắt, giữ hoặc giam người 
trái pháp luật (Điều 123 BLHS)... Nhưng cũng có thể hành vi 
khách quan được thực hiện bằng hình thức không hành động 
như hành vi của người có trách nhiệm mà cố ý không chấp 
hành quyết định cùa cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết 
các khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo 
(Điều 132BLHS).

Hậu quả mà những hành vi phạm tội nói trên gây ra là thiệt 
hại cho quyền tự do, dân chủ của công dân. Trong một số 
CTTP, dấu hiệu hậu quả là dấu hiệu bẳt buộc như tội buộc 
người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật
(Điều 128 BLHS). Nhưng trong đa số các CTTP khác, hậu quả
không là dấu hiệu bắt buộc.

c. Chủ thê cùa tội phạm

Chù thể cùa hầu hết các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ 
của công dân là chủ thể thường, là người đù độ tuổi theo luật 
định và có năng lực TNHS . Nhưng có một sổ tội đòi hỏi chù 
thể ngoài những dấu hiệu của chủ thể thường phải có thêm dấu 
hiệu đặc biệt khác như dấu hiệu chức vụ, quyền hạn trong tội 
bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 123 BLHS)...

d. Mặt chủ quan của tội phạm

Lồi cùa người phạm tội trong nhóm tội này đều là lỗi cổ ý.

Động cơ phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của CTTP tội buộc
người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật
(Điều 128BLHS).
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2. Hình phạt

Hình phạt cúa nhóm tội này có mức cao nhất là 10 năm; 
mức thấp nhất là cảnh cáo. Trừ trường hợp phạm tội được quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 123 BLHS tất cả những tội 
phạm còn lại trong nhóm này đều là tội ít nghiêm trọng. Hình 
phạt chính được quy định ở tất cà các tội đều là cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ hoặc phạt tùí Chỉ có tội xâm phạm quyền 
tác già (Điều 131 BLHS) là tội có thể áp dụng hình phạt tiền 
là hình phạt chính. Nếu phạm các tội được quy định từ Điều 
123 đến Điều 127; Điều 129; Điều 131 và Điều 132 thỉ người 
phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung cấm đàm 
nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc bị phạt 
tiền từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng (khoản 3 Điều 125 
BLHS); phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng (khoản 
3 Điều 131 BLHS).

3. Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân 
trong BLHS Việt Nam

Trong BLHS Việt Nam năm 1999, các tội xâm phạm quyền 
tự do, dân chù cùa công dân được quy định tại Chương XIII.

Theo đó có 10 tội thuộc nhóm tội này. Đó là các tội:

- Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 123 BLHS);

- Tội xâm phạm chồ ở cùa công dân (Điều 124 BLHS);

- Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, 
điện tín cùa người khác (Điều 125 BLHS);

-T ộ i xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân
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(Điều 126 BLHS);

- Tội làm sai lệch kết qua hầu cử (Điều 127 BLHS);

- Tội buộc người lao động, cán bộ, cône chức thôi việc trái 
pháp luật (Điều 128 BLHS);

- Tội xâm phạm quyền hội họp. lập hội, quvền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo của công dân (Điều 129 BLHS);

- Tội xâm phạm quyền bình đẳng cùa phụ nừ (Điều 130 BLHS);

- Tội xâm phạm quyền tác giả (Điều 131 BLHS);

- Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tổ cáo (Điều 132 BLHS). 

Trước khi có BLHS năm 1985, ở nước ta chưa có văn bản
pháp luật hình sự nào quy định một cách đầy đù và có hệ thống 
các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân. Một số 
tội trong chương này đã được quy định rải rác trong các văn 
bản pháp luật hình sự như sắc luật số 02/SL ngày 18/5/1957 
quy định về các trường họp phạm pháp quả tang và khẩn cấp; 
Sắc luật số 103/SL ngày 20/5/1957 quy định về đảm bảo các 
quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đổi với nhà 
ở, đồ vật, thư tín của nhân dân; Pháp lệnh về việc xét giải 
quyết các khiếu nại, tố cáo cùa công dân năm 1981 ; Điều lệ về 
sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hoá sản xuất và sáng chế, 
phát minh năm 1981...

II. CÁC TỘI PHẠM CỤ THẾ

1. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Điều 123 BLHS) 

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật là trường hợp
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bã/, giữ hoặc giam người khác trái với quy định cua pháp luật 
hiện hành vê việc băt, giữ hoặc giam người.

a. Dấu hiệu plĩáp lí

* Khách thẻ của tội phạm

Hành vi bắt. giữ hoặc giam neười trái pháp luật xâm phạm 
đến một trong các quvền cơ bản cùa công dân đó là quyền tự 
do thân the được pháp luật bảo vệ.

* Mặt khách quan của tội phạm

Ị lành vi khách quan cùa tội bắt, giữ hoặc giam người trái 
pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công 
dân. trái với thủ tục và thẩm quyền bẳt, giữ hoặc giam người đã 
được quy định tại các điều 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71 BLTTHS.

Thủ đoạn của việc bắt, giữ hoặc giam người trái pháp 
luật rất đa dạng nhưng không có ý nghĩa trong việc định tội. 
Người phạm tội có thể dùng sức mạnh về thể chất như đánh, 
trói.... nhưng cũng có thể dùng sức mạnh về tinh thần như 
doạ giết con, giết vợ... nếu chống lại việc bắt, giữ hoặc giam. 
Có trường hợp người phạm tội đã dùng lệnh giả của các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc mời người bị hại đến cơ 
quan, trụ sở rồi giữ họ lại... Neu trong khi phạm tội mà dùng 
vũ lực như đấm, đá... gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khoẻ của người khác thì người phạm tội có thể phải chịu 
TNHS về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoẻ của người khác (Điều 104 BLHS) theo nguyên tắc 
phạm nhiều tội.
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Trong trường hợp bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật 
mà sau đó người phạm tội có hành vi đe dọa thân nhân của 
người bị hại với bất kì hình thức nào nhằm chiếm đoạt tài sàn 
của công dân thì không cấu thành tội này mà cấu thành tội bắt 
cóc nhàm chiếm đoạt tài sản (Điều 134 BLHS).

* Chủ thê của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là người đạt độ tuổi theo luật 
định và có năng lực TNHS. Theo điểm b khoản 2 Điều 123 
BLHS thì chù thể của tội phạm trong trường hợp tăng nặng này 
phải là người có chức vụ, quyền hạn. Đó là người có thẩm 
quyền trong việc bẳt, giữ hoặc giam người nhưng cũng có thể 
là người có chức vụ quyền hạn nhưng không có thẩm quyền 
trong việc bẳt, giữ hoặc giam người. Ví dụ: Công an bắt người 
không phải trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc khẩn cấp 
mà không có quyết định của toà án hoặc quyết định phê chuẩn 
của viện kiểm sát.

* Mặt chù quan cùa tội phạm

Lỗi của người phạm tội là cố ý. Ngươi phạm tội biết rõ việc 
làm của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Động cơ phạm tội rất đa dạng, có thể do tư thù cá nhân, do 
vụ lợi hoặc do tư tưởng hống hách coi thường pháp luật... 
Nhưng động cơ không phải là dấu hiệu bắt buộc của CTTP.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 3 khung hình phạt.

Khung cơ bản có mức phạt cảnh cáo, cải tạo không giam
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giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm

Khung tăne nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 1 năm đến 5 
năin dược áp dụng cho trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm 
tội có sự lại dụng chức vụ quyền hạn hoặc là phạm tội đổi với 
người thi hành công vụ...

Khung tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 
năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội gây hậu quả 
nghiêm trọng. Ví dụ: Việc bất, giữ hoặc giam người trái pháp 
luật dã dần đến nạn nhân tự sát hoặc vì bị giam giữ quá lâu nên 
nạn nhân đã mắc bệnh, ảnh hường đến sức khoẻ hoặc làm cho 
hạnh phúc gia đình cùa nạn nhân bị đổ vỡ...

Người phạm tội này còn có thế bị áp dụng hình phạt bổ 
sung cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

2. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân (Điều 124 BLHS)

Tội xâm phạm cho ở cùa công dân là hành vi khám xét trái 
pháp luật cho ờ  cùa người khác, đuôi trái pháp luật người khác 
khói chô ở cùa họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác 
xâm phạm quyền bắt khả xăm phạm vể cho ở của công dân.

a. Dấu liiệu pháp li

* Khách thế của tội phạm

Tội này xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của 
công dân.

Chỗ ở của công dân được hiểu là nơi ờ hợp pháp thường 
xuyên hoặc tạm trú, cố định hoặc di động. Neu nơi ở hợp pháp 
đó là nhà thì có thể là toà nhà nhiều tầng nhưng cũng có thể chi
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là căn hộ. thậm chí chi là một phần của căn hộ bao gồm ca diện 
tích chính và phụ cùns sân, vườn không kề là nhà thuộc hình 
thức sờ hữu nào và do ai quản lí.

* Mặt khách quan của tội phạm

Tội phạm này có 3 loại hình vi sau:

- Khám xét trái pháp luật chỗ ờ của người khác: Là hành vi 
vào và khám xét chồ ơ hợp pháp của người khác nhàm những 
mục đích khác nhau mà không được sự đồng ý của người này 
và trái với các quy định của pháp luật. Hành vi khám xét trái 
pháp luật chồ ờ của người khác có thể được thể hiện dưới 
những dạng sau:

T Hành vi cùa người không có thẩm quyền trong việc khám 
xét chỗ ờ của người khác nhưng đã tự tiện vào khám xét chồ ở 
của người khác một cách trái pháp luật. Vi dụ: Nghi oan cho 
đứa con của nhà hàng xóm lấy trộm chiếc ti vi của mình, người 
phạm tội đã đe doạ dùng vũ lực đối với chú nhân ngôi nhà này 
rồi tự do vào nhà lục lọi, khám xét.

+ Hành vi cùa người tuy có thẩm quyền trong việc khám 
xét chỗ ở của người khác nhưng đã không tuân thủ các thù tục 
mà pháp luật quy định. Ví dụ: Khám chỗ ở mà không có mặt 
người chủ hoặc người đã thành niên trong gia đình họ (khoán 2 
Điều 118 BLTTHS).

- Đuồi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ: Là 
hành vỉ buộc người khác phải di khỏi chỗ ở cùa họ mà không 
phải để cưỡng chế thi hành bản án hoặc quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật của toà án.
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- Hành vi trái pháp luật khác: Là hành vi khác ngoài hai 
dạng hành vi đã phân tích « trên, có tính chất tương tự như hai 
dạng hành vi này. Ví dụ: Lẩn chiếm chỗ ờ cùa neười khác bang 
cách lợi dụng người chu cùa căn nhà đi côna tác. người phạm 
tội đà tự tiện phá khoá vào ớ...

Khi xem xét hành vi khách quan của tội này cần chủ ý phân 
biệt với những hành vi khách quan sau để giúp cho việc định 
tội được chính xác:

f  Neu người phạm tội có những hành vi như dùne vũ lực, 
đe doạ sẽ dùng vũ lực hay có những thù doạn gian dối... nhàm 
chiếm đoạt nhà của người khác thì tuỳ thuộc vào hành vi khách 
quan mà người phạm tội đã thực hiện để định tội danh theo các 
điều tương ứng tại Chương XIV (Các tội xâm phạm sở hữu).

+ Neu người phạm tội có hành vi như phá khoá hoặc có 
nhữne thủ đoạn khác như mượn chìa khoá vào xem nhà chưa 
được phân phối cho ai rồi chiếm luôn thì không cấu thành tội 
xâm phạm chỗ ở cùa công dân mà cấu thành tội vi phạm các 
quy định về quản lí nhà ở (Điều 270 BLHS).

* Chủ thê cùa tội phạm

Chù thể của tội phạm cùa tội này là người đạt độ tuổi theo 
luật định và có NLTNHS. Nếu người phạm tội là người đã lợi 
dụng chức vụ quyền hạn thì bị xử phạt theo quy định tại điểm b 
khoàn 2 Điều 124 BLHS.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Chủ thể
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nhận thức rõ hành vi xâm phạm chỗ ơ của người khác là trái 
pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Mục đích và động cơ phạm tội rất đa dạng nhưng chi có ý 
nghĩa trong việc quyết định hình phạt.

b. Hình phạt

Khung cơ bản có mức phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 1 năm đến 3 năm được 
áp dụng cho trường hợp phạm tội có tổ chức; phạm tội có lợi 
dụng chức vụ quyền hạn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung cấm 
đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

3. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thu- tín, điện 
thoại, điện tín của ngưòi khác (Điều 125 BLHS)

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện 
tín cùa người khác là hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, 
fax  hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện 
viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm 
phạm bỉ mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của 
người khác.

a. Dấu hiệu pháp li

* Khách thể cùa tội phạm

Hành vi phạm tội này xâm phạm đến quyền được bảo đảm 
về bí mật và an toàn thư tín, điện báo, telex, fax của công dân 
được pháp luật bảo vệ. Đối tượng tác động của loại tội phạm
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này là thư. điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được 
truyền dưa bang phương tiện viễn thông và máy tính. Neu đối 
tượng trên là của các cơ quan nhà nước, các tô chức xã hội 
hoặc cùa các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thì không thuộc 
phạm vi cua tội này.

* Mặt khách quan cùa tội phạm

Tội xâm phạm bí mật an toàn thư tín, điện thoại, điện báo của 
người khác được thể hiện dưới dạng hành vi khách quan sau:

- Hành vi chiếm đoạt thư. điện báo, telex, fax hoặc văn bản 
khác... Hành vi này có thể được thực hiện dưới bất kì hình thức 
nào. Người phạm tội có thể lén lút trộm cấp thư, điện báo, 
fax... đang do người khác quản lí nhưng cũng có thể chiếm 
đoạt các đổi tượng nói trên mà mình có trách nhiệm quản lí và 
phân phát.

- Hành vi xâm phạm bí mật an toàn thư tín, điện thoại, điện 
báo của người khác bao gồm mọi hành vi trái pháp luật nhằm 
mục đích biết được nội dung cần được giữ kín của các loại thư, 
điện báo, điện thoại... của người khác. Ví dụ: cầm thư hộ một 
người khác rồi bóc trộm ra xem; nghe trộm các cuộc nói 
chuyện bằng điện thoại...

Hành vi trên chỉ cấu thành tội phạm nếu chủ thể đã bị xử lí 
kỉ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi thuộc loại này mà 
họ đã thực hiện trước đó.

* Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm của tội này là người đạt độ tuổi theo 
quy định và có năng lực TNHS.
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* Mặt chu quan cùa lội phạm

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Chu thề 
nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưna vẫn 
thực hiện.

Động cơ, mục đích phạm tội rất khác nhau nhưng không 
phải là dấu hiệu bắt buộc cùa tội này.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung cơ bản có mức phạt cành cáo. phạt tiền từ 1 triệu đồng 
đến 5 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.

Khung tăng nặng có mức phạt cải tạo không giam giữ từ 1 
năm đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm được áp 
dụng cho trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội có lợi dụng 
chức vụ quyền hạn...

Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bồ sung là 
phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

4. Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công
dân (Điều 126 BLHS)

Tội xâm phạm quyên bâu cử, quyền ứng cử cùa công 
dân là hành vi lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thù 
đoạn khác cản trở việc thực hiện quyển bầu cừ, ứng cừ cùa 
công dân.
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<1. Dấu liiệu pháp //

* Khách thế

Tội này xâm phạm đến quyền bầu cừ, ứns cử vào Quốc hội 
và hội đồrm nhân dân các cấp là quyền cơ bản về chính trị của 
công dân đã được Hiến pháp quy định.

* Mặt khách quan của tội phạm

Tội xâm phạm quyền bầu cư. ứng cư cua công dân được 
thể hiện ở hành vi khách quan sau:

Người phạm tội đã có hành vi cản trờ việc thực hiện quyền 
bầu cứ. ứng cừ cùa công dân. Đây là hành vi ngăn chặn, gây 
khó khăn để không cho người khác thực hiện quyền hầu cử, 
ứng cừ theo ý chí của họ hoặc người phạm tội đã buộc người 
khác phải thực hiện quyền bầu cử, ứng cử trái với ý chí cùa họ 
bàng một trong các thủ đoạn đã được nêu trong nội dung của 
điều luật. Đó là các thù đoạn sau:

- Lừa gạt: Là dùng mọi thù đoạn gian dối khiến người khác 
hiểu lầm, hiểu sai để họ bò phiếu hoặc không bỏ phiếu cho người 
nhất định hoặc để họ rút tên mình ra khỏi danh sách ứng cử...

- Mua chuộc: Là dùng tiền hay lợi ích vật chất khác dụ dỗ, 
lôi kéo người khác làm theo điều mà người mua chuộc mong 
muốn (bò phiếu hoặc không bỏ phiếu cho người nào đó hoặc 
để người khác rút tên mình ra khỏi danh sách ứng cử...).

- Dùng thủ đoạn khác: Là thủ đoạn có tính chất bạo lực 
về thể chất hay uy hiếp về tinh thần đối với người khác để 
buộc người này phải bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu cho một
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người nào đó hoặc đề buộc người này rút tên mình ra khói 
danh sách ứng cử.

* Chù thê của tội phạm

Chủ thể của tội phạm cùa tội này là người đủ độ tuổi theo 
luật định và có năng lực TNHS.

* Mặt chù quan cùa tội phạm

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Chủ thể 
nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn 
thực hiện.

Động cơ, mục đích phạm tội rất khác nhau nhưng không 
phải là dấu hiệu bắt buộc của tội này.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung cơ bản có mức hình phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Khung tăng nặng có mức hình phạt phạt tù từ 1 năm đến
2 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có tổ chức, 
phạm tội có lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc gây hậu quả 
nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung 
cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

5. Tội làm sai lệnh kết quả bầu cử (Điều 127 BLHS)

Tội làm sai lệch kết quả bầu cử là trường hợp người cỏ 
trách nhiệm tổ chức, giảm sát cuộc bầu cử có hành vi làm sai 
lệch kết quả bầu cử.
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a. Dấu hiệu pháp lí

* Khách thế

Tội phạm này xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cừ của 
công dán.

* Mặt khách quan của tội phạm

ĩ lành vi khách quan cùa tội này là hành vi làm cho kết quà 
bầu cứ bị sai lệch. Những thủ đoạn mà người phạm tội sử dụng 
để làm sai lệch kết quà bầu cừ là:

- Giả mạo giấy tờ. Đây là thủ đoạn sửa chữa, làm giả 
những giấy tờ có liên quan đến kết quả cuộc bỏ phiếu như thay 
đổi lên, xoá tên, thêm tên trong phiếu bầu, làm giả phiếu bầu, 
sửa chữa hoặc làm giả biên bản kiểm phiếu...

- Gian lận phiếu. Đây là thù đoạn xuyên tạc kết quà kiểm 
phiếu như thêm hoặc bớt số phiếu bầu cho người này hoặc 
người khác...

- Thủ đoạn khác là những thù đoạn như đánh tráo hòm 
phiếu thật bằng hòm phiếu giả...

* Chù thể của tội phạm

Chủ thể cùa tội làm sai lệch kết quả bầu cử là chủ thể đặc 
biệt, là người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc 
bầu cử. Ví dụ: Các thành viên trong ban bầu cử, các thành viên 
trong ban kiểm phiếu...

* Mặt chù quan của tội phạm

Chủ thể của tội phạm thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.
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Họ nhận thức được hành vi cùa mình là trái pháp luật 
nhưna vẫn thực hiện.

Động cơ, mục đích phạm tội rất khác nhau nhưng không 
phải là dấu hiệu bắt buộc của CTTP.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 2 khung hình phạt.

Khung cơ ban có mức hình phạt cai tạo khône giam giữ 
đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 thána đến 2 năm.

Khung tăng nặng có mức hình phạt tù từ 1 năm đến 3 năm 
được áp dụng cho trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc gây 
hậu quà nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có the bị áp dụng hình phạt bô suna 
cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

6. Tội buộc ngưòi lao động, cán bộ, công chức thôi việc 
trái pháp luật (Diều 128 BLHS)

Tội buộc người lao độ nọ;, cán bộ, công chức thôi việc trái 
pháp luật là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà 
buộc người lao động, cáu bộ, công chức thôi việc trái pháp 
luật gây hậu quà nghiêm trọng.

a. Dấu hiệu pháp lí

* Khách thể cùa tội phạm

Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái 
pháp luật xâm phạm quyền làm việc - Một trong những quyền 
cơ bản cùa công dân được Hiến pháp quy định tại Điều 35.
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Đối tượng cua tội phạm này là người làm việc trong cơ 
quan nhà nước, tô chức xã hội. doanh nahiệp thuộc các thành 
phần kinh te khác nhau...

* Mặt khách quan cua tội phạm

Hành vi khách quan cua tội phạm này là hành vi cưỡng 
bức. buộc người đang làm việc ở cơ quan nhà nước, tổ chức xã 
hội. doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau... 
phai thôi việc trái pháp luật bàng bất cứ thù đoạn nào.

Thu đoạn mà người phạm tội thực hiện đế buộc người lao 
động, cán bộ. cỏne chức thôi việc trái pháp luật có thê là dùng 
vũ lực hay uv hiếp tinh thần người lao động để buộc họ phái 
nehi việc mà không có lí do chính đáng, trái với các quy định 
chunti dã được cam kết trong hợp đồng lao động. Cũng có thể 
người phạm tội đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đê ra quyết định 
sai trái như thu trường cơ quan đã ra quyết định buộc cán bộ, 
công chức dưới quyền mình phài nghi việc bang các thủ đoạn c- 
ưỡng bức, đe doạ... mà không thông qua hội đồng xét kỉ luật của 
cơ quan theo các quy định hiện hành. Chì cấu thành tội phạm 
khi các hành vi nói trên phải gây ra hậu quả nghiêm trọng.

* Chù thê của tội phạm

Chù thể cùa tội phạm này là chủ thể đặc biệt, là người có 
chức vụ quyền hạn trong việc tuyển dụng và cho thôi việc đối 
với những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức xã hội, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
khác nhau... như thủ trưởng cơ quan, giám đốc xí nghiệp, giám 
đốc công ty, chù các cơ sở sàn xuất, kinh doanh tư nhân...

30 - g t ; HSVN-T1 465



* Mặt chù quan của tội phạm

Người phạm tội ihực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Họ nhận 
thức hành vi của mình là nguy hiểm 'cho xã hội, là trái pháp 
luật nhưng vẫn thực hiện.

Động cơ là dấu hiệu bất buộc cùa CTTP. Người phạm tội 
thực hiện tội phạm có thể do động cơ vụ lợi như nhận tiền của 
hoặc lợi ích vật chất khác rồi buộc người lao động phài nghi 
việc để nhận người khác vào làm việc. Trong trường hợp này, 
người phạm tội còn phải chịu TNHS về tội nhận hối lộ được 
quy định tại Điều 279 BLHS. Nhung cũng có thể thực hiện tội 
phạm do động cơ cá nhân khác như thù hàn cá nhân, làm theo 
sự chỉ đạo sai trái của cấp trên...

Trong trường hợp buộc người lao động, cán bộ, công chức 
thôi việc trái pháp luật để trả thù người đã tổ cáo thì hành vi 
còn cấu thành tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo cùa công 
dân (Điều 132 BLHS).

b. Hình phạt

Điều luật quy định 1 khung hình phạt với mức cảnh cáo, 
cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng 
đến 1 năm.

7. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do 
tín ngưõug, tôn giáo của công dân (Điều 129 BLHS)

Tội xâm phạm quyển hội họp, lập hội, quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo cùa công dân là hành vi. cản trở công dân
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thực hiện quyên hội họp, quyên lập hội phù hợp với lợi ích cùa 
nhà ntiức và cùa nhân dân, quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo, 
then hoặc không theo một tôn giáo nào.

u. Dấu hiệu plìủp ỉí

* Khách thê cùa tội phạm

1 lành vi phạm tội xâm phạm quyền tự do. dân chù của công 
dân dược Hiến pháp ghi nhận là quyền tự do hội họp, quyền tự 
do lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

* Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan cùa tội phạm này là hành vi cản trở, 
ngăn can công dân để không cho họ thực hiện một cách hợp 
pháp quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo theo đủng quy định của pháp luật. Những hành vi phạm 
tội này có thể được thực hiện bằng thủ đoạn khác nhau như 
dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần hoặc lợi dụng chức vụ quyền 
hạn của mình để ngăn cản công dân không cho phép họ thực 
hiện các quyền tự do, dân chù chính đáng cùa mình. Ví dụ: Lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn giải tán cuộc hội họp hợp pháp (sinh 
hoạt thường kì cùa các hội được thành lập một cách hợp pháp 
theo đúng quy định của pháp luật tại trụ sở của mình; hành lễ 
thường lệ của các tôn giáo khác nhau tại nơi thờ cúng...) hoặc 
ép buộc người khác phải vào hoặc phài ra to chúc hội hợp pháp 
trái với ý muốn của họ, ép buộc một người phải bò tôn giáo 
này để theo tôn giáo khác hoặc cản trở để không cho họ theo 
hoặc không theo tôn giáo nào...
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Hành vi trên đây chi cấu thành tội phạm khi người phạm 
tội đã bị xử lí ki luật hoặc xừ phạt hành chính về loại hành vi 
này trước đó.

* Chu thê cùa tội phạm

Chù thể cùa tội phạm này là người đạt độ tuổi theo luật 
định và có năng lực TNHS. Trong thực tế, chu thể cùa tội 
phạm này thường là người có chức vụ, quyền hạn và họ đã lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn của mình như phương tiện đế cản trở 
công dân thực hiện các quyền tự do, dân chủ.

* Mặt chủ quan cùa tội phạm

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Họ nhận 
thức hành vi cùa mình là nguy hiểm cho xã hội, là trái pháp luật 
nhưng vẫn thực hiện. Động cơ và mục đích phạm tội rất khác 
nhau nhung không phải là dấu hiệu bắt buộc của CTTP này.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 1 khung hình phạt có mức hình phạt là 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc bị phạt tù từ
3 tháng đến 1 năm.

Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

8. Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ (Điều 
130BLHS)

Tội xâm phạm quyền bình đắng của phụ nữ là hành vi dùng
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vũ lực lioặc hành vi nghiêm trọng khác càn trở phụ nữ tham 
íỊÍa hoạt động chính trị, kinh tê. khoa học, văn hoá, xã hội.

(I. D ấ u  I t iệu  p i l ó p  ¡Í

* Khách thẻ cùa tội phạm

Tội này xâm phạm quvền bình đăng của phụ nữ trong các 
lĩnh vực hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội 
mà Hiến pháp đã ghi nhận.

* Mặt khách quan cùa tội phạm

Hành vi khách quan của tội này là hành vi càn trở không 
cho phụ nữ tham gia các hoạt động trên lĩnh vực mà theo Hiến 
pháp và pháp luật quy định họ có quyền tham gia.

Hành vi cản trở được thực hiện bằng thù đoạn sau:

- Dùng vũ lực: Là dùng sức mạnh về thể chất tác động vào 
thân thể người phụ nữ như đánh, trói.... để buộc người phụ nữ 
phải làm hoặc không được phép làm một việc theo ý muốn cùa 
người dùng vũ lực. Ví dụ: Bố mẹ hành hạ, đánh đập con gái, 
không cho đi học để ở nhà đi làm hoặc chồng đánh, trói vợ để 
buộc vợ phải thôi công tác xã hội.

- Hành vi nghiêm trọng khác: Là những hành vi như lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn đe doạ, uy hiếp tinh thần người phụ 
nữ buộc họ phải làm theo ý muốn của người phạm tội hoặc lợi 
dụng mê tín dị đoan để dọa nạt người phụ nữ khiến họ sợ hãi 
mà không dám tham gia hoặc từ bỏ tham gia các hoạt động 
chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội...
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* Chu thê của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là người đủ độ tuổi theo luật định 
và có năng lực TNHS. Trong thực tế thì chủ thể của tội phạm 
này là người có quan hệ nhất định với người phụ nữ về mặt gia 
đình (bố, mẹ. anh, chị....) hoặc về mặt xã hội (thu trương với 
nhân viên dưới quyền, cha cố với con chiên)...

* Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Họ nhận 
thức rõ hành vi của mình là nguy hiêm cho xã hội, là gây trở 
ngại cho người phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng nhưng vẫn 
thực hiện.

Động cơ và mục đích phạm tội rất khác nhau nhưng không 
phải là dấu hiệu bắt buộc của CTTP.

b. Hình phạt

Điều luật quy định 1 khung hình phạt với mức phạt cảnh 
cáo, cài tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc bị phạt từ từ 3 
tháng đến 1 năm.

9. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 132 BLHS)

a. Dấu hiệu pháp lí

Tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo có 3 loại hành vi 
phạm tội sau:

* Hành vi cản trở việc khiếu nại to cáo

Đây là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng chức vụ
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quyền hạn của mình cán trở việc khiếu nại tố cáo. việc xem xét 
và eiải quyết các khiếu nại tố cáo hoặc việc xử lí người bị 
khiếu nại tổ cáo. Thực chất cùa hành vi này chinh là việc sử 
dụng thẩm quyền cũng như uy quyền do chức vụ công tác mà 
có đề cản trở, ngăn chặn, gây khó khăn cho việc khiếu nại, tố 
cáo của công dân ở bất kì khâu nào như khâu tiếp nhận đơn, 
thư khiếu nại tổ cáo. khâu xét và giải quyết khiếu nại tố cáo...

Chủ thể cùa tội phạm trong trường hợp nêu trên là chù thể 
đặc biệt, là cán bộ. nhân viên cơ quan nhà nước, nhân viên các 
tồ chức xã hội có nhiệm vụ nhận, chuyển, xét hoặc giải quyết 
các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ, mục đích 
của người phạm tội rất khác nhau nhưng không phải là dấu 
hiệu bắt buộc của CTTP.

Nếu nguời phạm tội có hành vi nhận tiền cùa hoặc lợi ích vật 
chất khác dưới bất kì hình thức nào để cản trở việc khiếu nại, 
tố cáo cùa công dân thì hành vi còn cấu thành tội nhận hối lộ.

* Hành vi không chấp hành quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền về việc xét và giải quyết các khiếu nại, tổ cáo

Đây là hành vi của người có trách nhiệm đã cố ý không 
chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xét 
và giải quyết các đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân về vụ 
việc nào đó.

Hành vi này cẩu thành tội khi đã gây ra thiệt hại cho người
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khiếu nại, tố cáo về mặt vật chất hay tinh thần, làm cho quyền 
và lợi ích chính đáng cúa người khiếu nại. tố cáo tiếp tục bị 
xâm phạm một cách trái pháp luật. Vi dụ: Hành vi khône chịu 
nhận người công nhân đã bị sa thải trái pháp luật trở lại làm 
việc đã gây thiệt hại về nhiều mặt cho người đó...

Chủ thể của tội phạm trong trường hợp này là chù thê đặc 
biệt, là người có trách nhiệm trong việc chấp hành quyết định 
cùa cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết các khiếu nại tố 
cáo. Ví dụ: Thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp...

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ, mục đích 
phạm tội rất khác nhau nhưng không phải là dấu hiệu bất buộc 
của CTTP.

* Hành vi trà thù người khiếu nại to cáo

Bản chất cùa hành vi này là hành vi gây thiệt hại cho người 
khiếu nại, tố cáo, xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của họ 
chỉ vì họ đã khiếu nại, tố cáo.

Chủ thể của tội phạm trong trường hợp này là người có 
chức vụ quyền hạn. Họ có thể là người bị khiếu nại tổ cáo 
nhưng cũng có thể là người có quan hệ thân thích hoặc bè bạn 
với người bị khiếu nại tổ cáo.

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Chù thể nhận thức 
rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, là xâm phạm 
quyền khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng vẫn mong muốn 
thực hiện.
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h. Hình phạt

Điều 132 BLHS quv định 2 khune hình phạt.

Khung cư bán có mức hình phạt là cánh cáo. cài tạo không 
giam giũ' den 1 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Khung tăng nặng có mức hình phạt cải tạo không giam giữ 
đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháne đến 5 năm.

Người phạm tội có thề bị áp dụng hình phạt bồ sung cấm 
đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
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